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THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Việc kế thừa các quyền và nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp hình thành sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế.”

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế

1. Người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là tờ khai hải quan) khi đề nghị cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

2. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; hồ sơ khai bổ sung; hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế; báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ; hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp theo quy định tại Thông tư này phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy thì bản chính đó phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.

Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ.

3. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy hoặc chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, thư điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó. Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản.

4. Các chứng từ thuộc hồ sơ nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nếu không phải bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì người khai hải quan, người nộp thuế phải dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Đối với trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này, người khai hải quan phải ký tên đóng dấu trên bản dịch.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Hồ sơ xác định trước xuất xứ

Hồ sơ xác định trước xuất xứ thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

3. Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan

a) Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

Trường hợp chưa có giao dịch thực tế, tổ chức, cá nhân chưa có các chứng từ nêu tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

4. Hồ sơ xác định trước mức giá

a) Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 01 bản chụp;

d) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa): 01 bản chụp;

đ) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

e) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước mức giá (nếu có): 01 bản chụp.

Trường hợp người khai hải quan chưa có các chứng từ theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

5. Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sau:

a) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

b.1) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

b.2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý.

c) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.”

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông báo (sau đây gọi là phân luồng tờ khai). Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi xử lý hồ sơ hải quan tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra theo thông báo phân luồng tờ khai của Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, quy định về kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và quy định tại Mục 3 Chương II Thông tư này.

2. Việc kiểm tra chuyên ngành hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan.”

5. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 16. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan

1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

a) Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp;

c) Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu xuất khẩu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 bản chính;

d) Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép:

d.1) Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính;

d.2) Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu.

đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành): 01 bản chính.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên;

e) Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên;

g) Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác;

Các chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e khoản này nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định pháp luật về một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

a) Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng.

Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:

b.1) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;

b.2) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hóa (cargo manifest) thay cho vận đơn;

d) Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 bản chính;

đ) Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

đ.1) Nếu nhập khẩu một lần: 01 bản chính;

đ.2) Nếu nhập khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu.

e) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành được sử dụng nhiều lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành thì người khai hải quan chỉ nộp 01 lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

g) Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

h) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy. Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

i) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

k) Danh mục máy móc, thiết bị trong trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời: 01 bản chụp và xuất trình bản chính Danh mục máy móc, thiết bị để đối chiếu kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC trong trường hợp nhập khẩu nhiều lần;

l) Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác;

m) Hợp đồng bán hàng cho trường học, viện nghiên cứu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng: 01 bản chụp.

Các chứng từ quy định tại điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản này nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa ASEAN hoặc Cổng thông tin trao đổi với các nước khác theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

3. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế
Ngoài hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, người khai hải quan phải nộp:

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam:

a.1) Hợp đồng cung cấp hàng hóa (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu): 01 bản chụp;

a.2) Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác): 01 bản chụp;

a.3) Văn bản xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương; các khoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định tại Điều 15 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; viện trợ hàng hóa nhập khẩu cho một số địa phương, nhưng do một tổ chức nhà nước thuộc Trung ương làm đầu mối nhận hàng và phân phối): 01 bản chính;

a.4) Văn bản xác nhận viện trợ của Sở Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương): 01 bản chính.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho nước ngoài:

b.1) Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản dự án trong đó ghi rõ hình thức cung cấp là ODA không hoàn lại: 01 bản chụp;

b.2) Danh mục chi tiết hàng hóa viện trợ cho nước ngoài do đơn vị thực hiện dự án lập: 01 bản chụp;

b.3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp.

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho nước ngoài:

c.1) Quyết định của đơn vị chủ quản về việc giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án hoặc quyết định phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản dự án trong đó ghi rõ hình thức cung cấp là ODA không hoàn lại: 01 bản chụp;

c.2) Danh mục chi tiết hàng hóa viện trợ cho nước ngoài do đơn vị thực hiện dự án lập: 01 bản chụp;

c.3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho dự án (trường hợp đơn vị thực hiện dự án không trực tiếp xuất khẩu): 01 bản chụp.

d) Đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc đi thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê:

d.1) Hợp đồng bán hàng theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ do cơ sở trúng thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ghi rõ không bao gồm thuế giá trị gia tăng: 01 bản chụp;

d.2) Hợp đồng ủy thác nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác ghi rõ không bao gồm thuế giá trị gia tăng: 01 bản chụp;

d.3) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc hợp đồng khoa học và công nghệ giữa bên đặt hàng với bên nhận đặt hàng thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đối với máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ: 01 bản chính;

d.4) Hợp đồng ký với bên nước ngoài đối với trường hợp thuê tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê: 01 bản chụp.

đ) Đối với hàng hóa nhập khẩu là vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị giá tăng: 01 bản chính Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an;

e) Đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp cho thuê tài chính để cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan: 01 bản chụp hợp đồng cho thuê tài chính trong đó nêu rõ bên thuê tài chính là doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016);

g) Hàng hóa của các nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài đưa trực tiếp vào khu phi thuế quan để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu: 01 bản chụp hợp đồng bán hàng vào khu phi thuế quan theo kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu trong đó, quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.

4. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này và quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, người khai hải quan nộp:

a) Danh mục hàng hóa miễn thuế mẫu 06 ban hành kèm Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đáp ứng hoàn toàn việc tiếp nhận Danh mục hàng hóa miễn thuế điện tử, người khai hải quan phải thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế trên Hệ thống.

Trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế bản giấy, người khai hải quan xuất trình bản chính và nộp 01 bản chụp Danh mục hàng hóa miễn thuế theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP kèm Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cơ quan hải quan tiếp nhận;

b) Hợp đồng đi thuê và cho thuê lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ hoạt động dầu khí; hợp đồng dịch vụ công việc cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí: 01 bản chụp;

c) Hợp đồng chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí để cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu: 01 bản chụp;

d) Hợp đồng chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư hoặc để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu: 01 bản chụp.

5. Hồ sơ hải quan đối với trường hợp giảm thuế

Ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, người khai hải quan phải nộp hồ sơ giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

6. Hồ sơ hải quan đối với trường hợp không thu thuế

Ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này và quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, người khai hải quan phải nộp:

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba, tái xuất vào khu phi thuế quan:

Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện hồ sơ giấy, người nộp thuế nộp công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu theo mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, trong đó nêu rõ số tờ khai hải quan tái xuất, số tờ khai hải quan nhập khẩu, số hợp đồng, số chứng từ thanh toán (nếu có), cam kết của người nộp thuế về việc hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở Việt Nam: 01 bản chính;

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam:

Công văn đề nghị không thu thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện hồ sơ giấy, người nộp thuế nộp công văn đề nghị không thu thuế theo mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, trong đó nêu rõ số tờ khai hải quan tái nhập, số tờ khai hải quan xuất khẩu, số hợp đồng, số chứng từ thanh toán (nếu có), cam kết của người nộp thuế về việc hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài: 01 bản chính;

c) Đối với các trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được hoàn thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp thuế:

Công văn đề nghị không thu thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện hồ sơ giấy, người nộp thuế nộp công văn đề nghị không thu thuế theo mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, trong đó nêu rõ số tiền chi tiết theo từng loại thuế, số chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, số tờ khai hải quan xuất khẩu hoặc nhập khẩu, số hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu, số chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản chính.”

6. Bổ sung Điều 16a như sau:

"Điều 16a. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ gồm:

a) Tờ khai hải quan;

b) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép;

c) Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành được cơ quan hải quan cho phép đưa hàng về bảo quản và Biên bản lấy mẫu có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa phải lấy mẫu theo quy định của pháp luật quản lý, kiểm tra chuyên ngành;

d) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành;

đ) Hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả hợp đồng gia công, hợp đồng thuê gia công lại, hợp đồng thuê mượn, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng sửa chữa, bảo hành và phụ lục hợp đồng, các chứng từ có liên quan đến điều chỉnh, bổ sung hợp đồng) hoặc các chứng từ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương.

Hợp đồng ủy thác trong trường hợp ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu;

e) Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư;

g) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;

h) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác, có giá trị tương đương;

i) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

k) Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có bảng kê chi tiết hàng hóa khi làm thủ tục hải quan;

l) Tài liệu kỹ thuật, catalogue, bản phân tích thành phần, chứng thư giám định liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có);

m) Danh mục máy móc thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi khi khai báo mã số đối với trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và trường hợp phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC;

n) Sổ, chứng từ kế toán có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm cả dữ liệu, chứng từ, tài liệu về xuất kho, nhập kho hàng hóa;

o) Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và chứng từ, tài liệu, dữ liệu làm cơ sở lập báo cáo quyết toán; định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm, sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu (nếu có), định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu và chứng từ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu;

p) Hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

q) Hồ sơ khác liên quan đến việc miễn thuế theo quy định tại Điều 5 đến Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; hồ sơ giảm thuế quy định tại Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; hồ sơ hoàn thuế quy định tại Điều 33 đến Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Điều 129 Thông tư này; hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư này; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; nộp dần tiền thuế nợ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 134, 135, 136, 140 Thông tư này;

r) Văn bản thông báo kết quả xác định trước về mã số, xuất xứ, trị giá hải quan (nếu có);

s) Hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung, thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Thông tư này;

t) Hồ sơ liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Điều 86 Thông tư này và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần theo quy định tại Điều 93 Thông tư này;

u) Các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và các văn bản pháp luật khác có quy định.

2. Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Bản chính có thể được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy.

Trường hợp bản chính dưới dạng chứng từ giấy đã nộp cho cơ quan hải quan, người khai hải quan phải lưu bản chụp. Đối với chứng từ dưới dạng điện tử, người khai hải quan phải lưu bản điện tử.

Trường hợp người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả các doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã được, công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan) thì chủ hàng chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Trường hợp chủ hàng là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.”

7. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm e khoản 1 như sau:

“a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số).

Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này và nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu, và xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, người khai hải quan phải khai mã sản phẩm xuất khẩu, mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phù hợp với thực tế quản trị, sản xuất của người khai hải quan tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa theo hướng dẫn của Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu;

e) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt thì người khai hải quan phải khai và hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh, trừ trường hợp bán hàng sau khi phương tiện vận tải đã xuất cảnh; khai và làm thủ tục hải quan nhập cảnh trước khi làm thủ tục nhập khẩu; trường hợp là phương tiện vận tải đường bộ hoặc phương tiện được các phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu thì chỉ phải khai và làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, không phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;”

b) Bổ sung điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm o và điểm p khoản 1 như sau:

“i) Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan, nhiều vận đơn khai trên một tờ khai hải quan hoặc hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

k) Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin hàng hóa đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước khi thực hiện các thủ tục đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan;

l) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh quốc phòng thuộc diện miễn khai hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp văn bản đề nghị miễn khai hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để tổ chức giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này và miễn khai hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

m) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

n) Trường hợp hàng hóa gửi nhầm, gửi thừa so với hợp đồng mua bán hàng hóa, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 20 hoặc từ chối nhận hàng theo quy định tại Điều 95, Điều 96 Thông tư này;

o) Trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan theo mẫu số 41/TB-HTSC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và lựa chọn phương thức khai hải quan thông qua đại lý hải quan hoặc tại trụ sở cơ quan hải quan. Căn cứ vào phương thức khai hải quan do người khai hải quan đăng ký tại mẫu số 41/TB-HTSC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan;

p) Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016 thì chủ dự án phải thông báo Danh mục miễn thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

8. Khoản 2, 3, 4 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan

Hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, bao gồm:

a) Người khai hải quan không thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định, trừ các trường hợp sau đây:

a.1) Hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế hoặc không chịu thuế hoặc thuế suất thuế xuất khẩu 0%;

a.2) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa xuất khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng;

a.3) Hàng hóa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

b) Người khai hải quan không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này;
c) Các thông tin trên tờ khai hải quan phải đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này;

d) Các thông tin về chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan.

Trường hợp đáp ứng các điều kiện nêu trên thì cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan và phản hồi cho người khai hải quan. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì cơ quan hải quan không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan và phản hồi lý do cho người khai hải quan.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan quy định tại khoản này và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

3. Phân luồng tờ khai

a) Tờ khai hải quan điện tử:

a.1) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để quyết định phân luồng tờ khai và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong những hình thức dưới đây:

a.1.1) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan (luồng 1);

a.1.2) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2);

a.1.3) Kiểm tra kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 3).

a.2) Tờ khai vận chuyển độc lập:

a.2.1) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan (luồng 1);

a.2.2) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2).

b) Tờ khai hải quan giấy, Bản kê vận chuyển:

Căn cứ căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và các thông tin có liên quan đến hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định kết quả phân luồng tờ khai hải quan, Bản kê vận chuyển theo một trong các hình thức quy định tại điểm a khoản này.

4. Thời điểm thông báo kết quả phân luồng

Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan.

Căn cứ vào thông tin cập nhật đến thời điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến cửa khẩu, trường hợp thông tin về cơ sở phân luồng có thay đổi so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì Hệ thống tự động xử lý và thông báo việc thay đổi kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan.”

9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

a) Khai bổ sung trong thông quan:

a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục khai bổ sung

Trừ các trường hợp khai bổ sung quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này, thủ tục khai bổ sung thực hiện như sau:

a) Trách nhiệm người khai hải quan:

a.1) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 hoặc mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống. Trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

Khai bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan đối với trường hợp khai bổ sung theo quy định tại điểm a.3 khoản 1 Điều này;

a.2) Trường hợp hàng hóa chưa được thông quan nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, phương tiện vận chuyển thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại Điều này. Nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, phương tiện vận chuyển làm thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa thì phải hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư này;

a.3) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu người khai hải quan có yêu cầu thay đổi cửa khẩu xuất; cảng xếp hàng, đồng thời thay đổi tên phương tiện vận chuyển thì người khai hải quan phải nộp văn bản cho phép thay đổi cửa khẩu xuất của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng theo mẫu số 32/TĐCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất mới để cập nhật trên Hệ thống. Công chức hải quan giám sát tại cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất xác nhận trên văn bản thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất và thực hiện việc giám sát hàng hóa vận chuyển đến cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất mới để xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo cho cơ quan hải quan, người khai hải quan phải thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai hải quan theo quy định.

Trường hợp chủ phương tiện vận tải xuất cảnh thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì trước khi xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải xuất cảnh phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 33/TĐPTVT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan trong đó nêu rõ hàng hóa thuộc các tờ khai hải quan xuất khẩu sẽ được thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh tương ứng. Trường hợp chủ phương tiện vận tải xuất cảnh thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư này để vận chuyển hàng hóa đến cảng xếp hàng mới;

a.4) Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu, nếu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, người khai hải quan nộp văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất theo mẫu số 34/TĐCXCK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa được vận chuyển đến đã khai báo để thực hiện việc chuyển địa điểm giám sát trên Hệ thống. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo cho cơ quan hải quan, người khai hải quan phải thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai theo quy định;

a.5) Khi đưa hàng qua khu vực giám sát, nếu có sự không chính xác về số hiệu container so với nội dung khai trên tờ khai hải quan thì người khai hải quan xuất trình chứng từ giao nhận hàng hóa nhập khẩu cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu nhập hoặc nộp Bản kê số hiệu container xuất khẩu theo mẫu số 31/BKCT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này kèm chứng từ của hãng vận chuyển cấp về việc thay đổi số hiệu container cho công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu. Công chức hải quan giám sát kiểm tra và cập nhật số container chính xác vào Hệ thống để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định tại khoản này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa đưa qua khu vực giám sát hải quan;

a.6) Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có phương thức vận chuyển là hàng rời, hàng xá (trừ phương thức vận chuyển qua đường hàng không) đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát, trường hợp có sự sai lệch về số lượng, trọng lượng so với khai báo trên tờ khai hải quan thì người khai hải quan xuất trình Phiếu cân hàng của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hoặc Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng cho công chức hải quan giám sát. Công chức hải quan giám sát kiểm tra, xác nhận trên Phiếu cân hàng của cảng hoặc Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng để xử lý như sau:

a.6.1) Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép: công chức hải quan giám sát chỉ xác nhận cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát trên Hệ thống đúng số lượng, trọng lượng hàng hóa trên giấy phép, bao gồm cả số lượng, trọng lượng hàng hóa có nằm trong dung sai trên giấy phép nếu giấy phép có ghi dung sai;

a.6.2) Trường hợp hàng hóa không thuộc diện phải có giấy phép và là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thỏa thuận mua, bán nguyên lô, nguyên tàu (thường gọi là mua xá, mua xô, bán xá, bán xô) và có thỏa thuận về dung sai về số lượng và cấp độ thương mại của hàng hóa (cùng một loại hàng hóa nhưng có kích cỡ khác nhau dẫn đến giá trị khác nhau): căn cứ 01 bản chụp Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể hiện nội dung thỏa thuận về việc chấp nhận sự sai lệch về số lượng, chủng loại và cách thức quyết toán số tiền thanh toán theo thực tế tương ứng và hình thức thanh toán do người khai hải quan nộp, công chức hải quan giám sát xác nhận lượng hàng thực tế của toàn bộ lô hàng sẽ qua khu vực giám sát trên Hệ thống. Người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định tại khoản 3 Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được đưa toàn bộ qua khu vực giám sát hải quan;

a.6.3) Trường hợp lượng hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu có sai lệch so với khai báo trên tờ khai hải quan, kết quả kiểm tra chuyên ngành (trừ trường hợp đã quy định tại điểm a.6.2 khoản này), người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; trường hợp không khai bổ sung thì lượng hàng thừa so với khai hải quan không được đưa qua khu vực giám sát.
b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Đối với khai bổ sung trong thông quan:

b.1.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung trên Hệ thống;

b.1.2) Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung, công chức hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan và thông báo kết quả kiểm tra thông qua Hệ thống, trường hợp không chấp nhận nội dung khai bổ sung thì phải nêu rõ lý do từ chối.

b.1.3) Xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có).

b.2) Đối với khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

b.2.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung trên Hệ thống;

b.2.2) Xử lý kết quả kiểm tra và phản hồi cho người khai hải quan trong thời hạn sau đây:

b.2.2.1) Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung, công chức hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) và thông báo kết quả kiểm tra thông qua Hệ thống;

b.2.2.2) Trường hợp không chấp nhận nội dung khai bổ sung, công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan lý do từ chối thông qua Hệ thống.

b.2.3) Xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có).

b.3) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, khi thực hiện các công việc tại điểm b khoản này, công chức hải quan phải ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản đề nghị khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 bản văn bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan.

3. Thủ tục khai bổ sung trong trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu được thỏa thuận mua, bán nguyên lô, nguyên tàu và có thỏa thuận về dung sai về số lượng và cấp độ thương mại của hàng hóa

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống, cụ thể như sau:

a.1) Phiếu cân hàng của cảng (đối với hàng rời, hàng xá) hoặc Chứng từ kiểm kiện của cảng hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định về số lượng, trọng lượng của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hoặc Kết quả giám định số lượng, chủng loại của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định: 01 bản chụp;

a.2) Phiếu nhập kho của người nhập khẩu đối với tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc Phiếu xuất kho của người xuất khẩu đối với tờ khai hải quan xuất khẩu: 01 bản chụp;

a.3) Biên bản nhận hàng có đại diện người bán ký xác nhận hoặc Bảng quyết toán có xác nhận của người mua và người bán về số lượng, kết quả phân loại cấp độ thương mại của hàng hóa và số tiền thanh toán theo thực tế: 01 bản chụp.

Trường hợp Bảng quyết toán không có đủ xác nhận của người mua và người bán thì phải có xác nhận của người khai hải quan trên chứng từ;

a.4) Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể hiện nội dung thỏa thuận về việc chấp nhận sự sai lệch về số lượng, chủng loại và cách thức quyết toán số tiền thanh toán theo thực tế tương ứng và hình thức thanh toán: 01 bản chụp;

a.5) Chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản chụp;

a.6) Giấy phép đã điều chỉnh về số lượng đối với những hàng hóa phải có giấy phép: 01 bản chính. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định pháp luật về một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp chứng từ này.

Quá 30 ngày kể từ ngày thông quan mà người khai hải quan không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép điều chỉnh giấy phép hoặc cấp giấy phép bổ sung với lượng hàng hóa chênh lệch thì phải tái xuất lượng hàng nằm ngoài giấy phép.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của hồ sơ khai bổ sung;

b.2) Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung, công chức hải quan hoàn thành việc xử lý và thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung thông qua Hệ thống, trường hợp không chấp nhận nội dung khai bổ sung thì phải nêu rõ lý do từ chối.

4. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan trong trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này

a) Trường hợp người gửi hàng gửi thừa số lượng, của các hàng hóa theo hợp đồng (không làm thay đổi số lượng mặt hàng) và người nhận hàng chấp nhận việc gửi thừa hàng:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Người khai hải quan thực hiện, việc khai bổ sung theo quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều này và nộp bổ sung những chứng từ sau:

a.1.1) Văn bản xác nhận gửi thừa hàng, nhầm hàng của người gửi hàng: 01 bản chụp;

a.1.2) Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp;

a.1.3) Hóa đơn thương mại ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa: 01 bản chụp;

a.1.4) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trường hợp việc khai bổ sung có liên quan đến các tiêu chí số lượng container, số lượng kiện hoặc trọng lượng đối với hàng rời và hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan): 01 bản chụp đối với hàng hóa nhập khẩu có vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương;

a.1.5) Chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản chụp;

a.1.6) Giấy phép đã điều chỉnh về số lượng đối với những hàng hóa phải có giấy phép và thực hiện khai bổ sung trong thông quan: 01 bản chính;

a.1.7) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành đã điều chỉnh về số lượng nếu trên Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành có ghi nhận số lượng: 01 bản chính.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi chứng từ quy định tại điểm a.1.6, điểm a.1.7 khoản này dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định pháp luật về một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp chứng từ này.

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a.2.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung;

a.2.2) Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đang trong địa bàn giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp hàng hóa đang trong thời gian đưa hàng về bảo quản). Trường hợp hàng hóa đã đưa ra khỏi địa bàn giám sát hải quan thì người khai hải quan phải có văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng thực tế của lô hàng;

a.2.3) Kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra:

a.2.3.1) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hoặc văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng thực tế của lô hàng và kết quả kiểm tra chứng từ khai bổ sung phù hợp: chấp nhận nội dung khai bổ sung, xử lý vi phạm hành chính về hải quan và giải quyết tiếp thủ tục theo quy định. Thời gian kiểm tra thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan;

a.2.3.2) Trường hợp không đủ cơ sở để xác định tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung hoặc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, cơ quan hải quan thực hiện xác minh với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan trong nước khác có liên quan (hãng tàu, công ty giao nhận, ngân hàng, công ty bảo hiểm) trong thời gian không quá 10 ngày làm việc. Căn cứ kết quả xác minh, nếu nội dung khai bổ sung phù hợp thì giải quyết tiếp thủ tục theo quy định; trường hợp các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung không phù hợp thì không chấp nhận nội dung khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật;

a.2.3.3) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hoặc văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng thực tế của lô hàng và kết quả kiểm tra chứng từ khai bổ sung không phù hợp: không chấp nhận nội dung khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp người gửi hàng gửi thừa chủng loại hàng hóa so với các chủng loại hàng hóa theo hợp đồng (làm thay đổi số lượng mặt hàng) và người nhận hàng chấp nhận việc gửi thừa hàng:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: thực hiện như hướng dẫn tại điểm a.1 khoản này;

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Thực hiện như hướng dẫn tại điểm a.2 khoản này. Trong trường hợp thông tin xác minh với các cơ quan có liên quan trong nước không đủ cơ sở để xác định tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung mà cần phải xác minh với các cơ quan có liên quan ở nước ngoài: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi thông tin để Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra, xác minh tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung với các cơ quan có liên quan ở nước ngoài (hải quan nước xuất khẩu, hãng tàu, đại lý hãng tàu nước xuất khẩu, người xuất khẩu, tham tán hải quan ở nước ngoài) trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của các cơ quan có liên quan ở trong nước. Trường hợp việc kiểm tra, xác minh ở những vùng lãnh thổ phức tạp thì Tổng cục Hải quan quyết định việc gia hạn thời gian tiến hành xác minh tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 15 ngày làm việc.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả xác minh, công chức hải quan hoàn thành việc xử lý hồ sơ khai bổ sung. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có).

c) Trường hợp khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin liên quan đến chủng loại hàng hóa làm thay đổi hoàn toàn tên hàng của toàn bộ lô hàng (gửi nhầm hàng):

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều này và nộp bổ sung những chứng từ sau:

c.1.1) Văn bản xác nhận gửi nhầm hàng của người gửi hàng trong đó nêu rõ lý do gửi nhầm hàng: 01 bản chụp;

c.1.2) Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp;

c.1.3) Hóa đơn thương mại ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa: 01 bản chụp;

c.1.4) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trường hợp việc khai bổ sung có liên quan đến các tiêu chí số lượng container, số lượng kiện hoặc trọng lượng đối với hàng rời và hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan): 01 bản chụp;

c.1.5) Chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản chụp;

c.1.6) Văn bản giải trình lý do chấp nhận việc gửi nhầm hàng của người khai hải quan: 01 bản chính.

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung;

c.2.2) Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đang trong khu vực giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp hàng hóa đang trong thời gian đưa hàng về bảo quản). Thời gian kiểm tra thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

Trường hợp hàng hóa đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì người khai hải quan phải có văn bản xác nhận của đơn vị giám định hàng hóa về số lượng, chủng loại hàng hóa thực tế của lô hàng;

c.2.3) Kiểm tra, xác minh tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi thông tin để Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra, xác minh tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung với các cơ quan có liên quan ở nước ngoài (hải quan nước xuất khẩu, hãng tàu, đại lý hãng tàu nước xuất khẩu, người xuất khẩu, tham tán hải quan ở nước ngoài) trong thời gian tối đa không quá 45 ngày làm việc. Trường hợp việc kiểm tra, xác minh ở những vùng lãnh thổ phức tạp thì Tổng cục Hải quan quyết định việc gia hạn thời gian tiến hành xác minh tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 45 ngày làm việc.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả xác minh, công chức hải quan hoàn thành việc xử lý hồ sơ khai bổ sung. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có).

c.2.4) Xử lý kết quả kiểm tra:

c.2.4.1) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hoặc văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng thực tế của lô hàng và kết quả xác minh phù hợp hoặc quá thời hạn xác minh mà không có kết quả: chấp nhận nội dung khai bổ sung, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục tiếp theo;

c.2.4.2) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hoặc văn bản xác nhận của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng thực tế của lô hàng và kết quả kiểm tra, xác minh chứng từ khai bổ sung không phù hợp: không chấp nhận nội dung khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan sau thông quan trong trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa đưa hoặc đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống, cụ thể như sau:

a.1) Văn bản xác nhận gửi thiếu hàng của người gửi hàng: 01 bản chụp;

a.2) Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa hoặc các chứng từ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp;

a.3) Hóa đơn thương mại ghi nhận việc sửa đổi các thông tin về hàng hóa và giá trị hàng hóa: 01 bản chụp;

a.4) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trường hợp việc khai bổ sung có liên quan đến các tiêu chí số lượng Container, số lượng kiện hoặc trọng lượng đối với hàng rời và hàng hóa chưa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan): 01 bản chụp;

a.5) Chứng từ thanh toán (nếu có): 01 bản chụp;

a.6) Kết quả giám định về số lượng hàng nhập khẩu thực tế của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung;

b.2) Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đang trong khu vực giám sát hải quan (bao gồm cả trường hợp hàng hóa đang trong thời gian đưa hàng về bảo quản). Thời gian kiểm tra thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan;

b.3) Xử lý kết quả kiểm tra:

b.3.1) Trường hợp hồ sơ khai bổ sung phù hợp với thực tế hàng hóa còn trong khu vực giám sát hải quan và thông tin hàng hóa đã được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan: chấp nhận nội dung khai bổ sung, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục tiếp theo;

b.3.2) Trường hợp không đủ cơ sở để xác định tính phù hợp của các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung hoặc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, cơ quan hải quan thực hiện xác minh với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan trong nước khác có liên quan (hãng tàu, công ty giao nhận, ngân hàng, công ty bảo hiểm) trong thời gian không quá 10 ngày làm việc. Căn cứ kết quả xác minh, nếu nội dung khai bổ sung phù hợp thì giải quyết tiếp thủ tục theo quy định; trường hợp các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung không phù hợp thì không chấp nhận nội dung khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật;

b.3.3) Trường hợp hồ sơ khai bổ sung không phù hợp với thực tế hàng hóa còn trong khu vực giám sát hải quan và thông tin hàng hóa đã được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan: không chấp nhận nội dung khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật.”

10. Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Nguyên tắc thực hiện

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;

d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan

a) Khai và nộp bộ hồ sơ hải quan qua hệ thống, gồm:

a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và ghi rõ số tờ khai hải quan ban đầu, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu tính từ thời điểm nhập khẩu đến thời điểm thay đổi mục đích, chuyển tiêu thụ nội địa đã quá thời hạn lưu giữ hồ sơ hải quan (05 năm) và trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa nhập khẩu là công cụ, dụng cụ thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, chưa phân bổ toàn bộ giá trị vào chi phí sản xuất (trường hợp doanh nghiệp không theo dõi, quản lý theo số tờ khai hải quan nhập khẩu) vẫn còn trong thời hạn lưu giữ hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp không phải cung cấp số tờ khai khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư đã cấu thành lên sản phẩm khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan thực hiện khai báo nguyên liệu, vật tư ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng hàng riêng biệt trên tờ khai. Trong đó thực hiện khai sản phẩm hoàn chỉnh trên một dòng hàng, không khai thuế đối với dòng hàng là sản phẩm hoàn chỉnh; khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu ban đầu (tại chỉ tiêu “mã số quản lý riêng” của dòng hàng khai mã “TĐMĐSDSP”) và tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư trên các dòng hàng tiếp theo của tờ khai. Chính sách mặt hàng áp dụng đối với sản phẩm hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

a.2) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa: 01 bản chính;

a.3) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp chưa thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu: 01 bản chính;

a.4) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.

b) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất: Người nộp thuế phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế;

c) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng "bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế.

Trường hợp đối tượng nhận chuyển nhượng phải thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế thì cơ quan hải quan thực hiện trừ lùi hàng hóa nhận chuyển nhượng trên Danh mục miễn thuế của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng.

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyển nhượng với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu nhưng phải thực hiện thông báo cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế trước đây về việc chuyển nhượng hàng hóa đối với trường hợp đã thông báo Danh mục miễn thuế hoặc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đã đăng ký tờ khai hải quan ban đầu nếu không thuộc trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế;

d) Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.”

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai

a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

a.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

a.4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

a.5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

b) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

c) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

d) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

2. Thủ tục hủy tờ khai hải quan

a) Trách nhiệm người khai hải quan:

a.1) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đề nghị hủy tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

a.2) Trường hợp hủy tờ khai hải quan theo quy định tại điểm d.1, điểm d.2, điểm d.3 khoản 1 Điều này, người khai hải quan gửi kèm chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không xuất khẩu.

Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, người khai hải quan phải cam kết trong văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ, thuế cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đề nghị hủy với cơ quan thuế nội địa hoặc với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người khai hải quan đã hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan kiểm tra, xác minh thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và thông báo thông tin hủy tờ khai hải quan cho người khai hải quan trên Hệ thống;

b.2) Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được tái xuất hoặc nhận được văn bản xác nhận đã thực hiện việc tiêu hủy, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai;

b.3) Trường hợp hủy tờ khai hải quan quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này:

b.3.1) Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận đề nghị hủy tờ khai hải quan của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai hải quan đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt, thực hiện việc hủy tờ khai hải quan và phản hồi kết quả cho người khai hải quan trên Hệ thống, xử lý tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định tại Điều 131 Thông tư này và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp.

Trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến lô hàng do các cơ quan chức năng khác cung cấp bằng văn bản thì tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng chỉ được hủy sau khi đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xác định lô hàng không vi phạm pháp luật hoặc đã hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

b.3.2) Trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có ảnh hưởng đến thông tin quản lý lượng hàng tạm nhập, tạm xuất trên Hệ thống thì sau khi hủy tờ khai hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm cập nhật thông tin về lượng hàng vào Hệ thống;

b.3.3) Thông báo cho Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ trong nước theo mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này hoặc thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu (nếu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu khác Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu) để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu đã hủy.

b.4) Đối với tờ khai hải quan giấy, ngoài thực hiện các nội dung tương ứng tại điểm b.1, điểm b.2 và điểm b.3 khoản này, công chức hải quan gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan được hủy; lưu tờ khai hải quan được hủy theo thứ tự số đăng ký tờ khai hải quan.”

12. Khoản 1 Điều 23 sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Căn cứ thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan của Hệ thống, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa, thông tin khai hải quan, thông tin chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống và hồ sơ hải quan điện tử người khai hải quan gửi thông qua Hệ thống, công chức hải quan thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Chậm nhất 01 giờ làm việc kể từ thời điểm đăng ký tờ khai, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ của hồ sơ hải quan và phản hồi cho người khai hải quan thông qua Hệ thống. Quá thời hạn trên, hồ sơ hải quan điện tử được coi là đã nộp đầy đủ cho cơ quan hải quan.

Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức phải ghi kết quả kiểm tra trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra, cập nhật vào Hệ thống theo quy định tại Điều 29 Thông tư này và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản.”

13. Khoản 3 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan hải quan sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng, tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất (đối với hàng hóa nhập khẩu).

Cơ quan hải quan lựa chọn thực hiện phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo trên cơ sở quản lý rủi ro.”

14. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan

1. Đối tượng kiểm tra: Hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Nội dung kiểm tra: Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, trị giá do người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá hải quan (sau đây gọi là trị giá khai báo) trên cơ sở quy định về phương pháp xác định trị giá hải quan, kiểm tra trị giá hải quan tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC và Thông tư này.

3. Xử lý kết quả kiểm tra

a) Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo:

Cơ quan hải quan ban hành Thông báo trị giá hải quan theo mẫu số 02B/TB-TGHQ/TXNK Phụ lục VI kèm Thông tư này (sau đây gọi là Thông báo trị giá hải quan) và đề nghị người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và giải phóng hàng hóa theo quy định. Nếu người khai hải quan khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có). Quá thời hạn mà người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng theo Thông báo trị giá hải quan, cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có).

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có đủ bác bỏ trị giá khai báo nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a.1) Người khai hải quan không khai, hoặc khai không đúng, không đủ một trong các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan (gồm: địa điểm dỡ hàng, phương thức thanh toán, mã phân loại khai trị giá, phí vận chuyển, phí bảo hiểm, mã và tên các khoản điều chỉnh, chi tiết khai trị giá, tổng hệ số phân bổ trị giá tính thuế, mô tả hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá hóa đơn, đơn giá tính thuế, trị giá tính thuế, trị giá hóa đơn, tổng trị giá hóa đơn, nước xuất xứ), tờ khai trị giá hải quan (nếu có) có ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

Trường hợp người khai hải quan có mối quan hệ đặc biệt nhưng không khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá hải quan (nếu có) thì cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này. Người khai hải quan khai có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra ảnh hưởng của mối quan hệ đặc biệt tới trị giá giao dịch theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

a.2) Có mâu thuẫn về nội dung liên quan đến trị giá hải quan giữa các chứng từ trong hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan;

a.3) Không thoả mãn một trong các điều kiện khi áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2015/TT-BTC và Thông tư này;

a.4) Áp dụng không đúng trình tự, nội dung phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2015/TT-BTC và Thông tư này.

b) Trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo:

b.1) Nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nghi vấn trị giá khai báo và rủi ro cao về trị giá so với mức giá tham chiếu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự do Tổng cục Hải quan ban hành theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, đồng thời người khai hải quan được đánh giá, phân loại là doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định, cơ quan hải quan thông báo người khai hải quan bổ sung hồ sơ theo quy định tại điểm b.2 khoản 4 Điều này thông qua Hệ thống hoặc trên tờ khai hải quan xuất khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu (trường hợp khai hải quan trên tờ khai giấy) và cử đại diện theo pháp luật của người khai hải quan hoặc người được ủy quyền để giải trình, chứng minh trị giá khai báo trong thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan và xử lý như sau:

b.1.1) Trường hợp người khai hải quan không bổ sung hồ sơ, hoặc không cử đại diện có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và không có giấy ủy quyền để giải trình, chứng minh trị giá khai báo hoặc trên cơ sở hồ sơ do người khai hải quan cung cấp, không giải trình, không chứng minh được các căn cứ bác bỏ trị giá khai báo theo quy định tại điểm đ.2.1, điểm đ.2.2, điểm đ.2.3, điểm đ.2.5, điểm đ.2.6 khoản 4 Điều này, cơ quan hải quan thực hiện ban hành Thông báo trị giá hải quan, ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có);

b.1.2) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm b.1.1 khoản này, cơ quan hải quan ban hành Thông báo trị giá hải quan và thực hiện thông quan hàng hóa theo trị giá khai báo của người khai hải quan.

b.2) Hàng hóa nhập khẩu có trị giá khai báo cao đột biến quy định tại điểm b.5.7 khoản này, cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo và chuyển nghi vấn để cơ quan thuế làm cơ sở kiểm tra, xác định giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật về giao dịch liên kết;

b.3) Đối với các trường hợp không thuộc điểm b.1 và điểm b.2 khoản này, cơ quan hải quan thông báo cơ sở nghi vấn, mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan dự kiến xác định và thời gian tham vấn thông qua Hệ thống hoặc Thông báo nghi vấn trị giá khai báo theo mẫu số 02A/TB-NVTG/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, đồng thời giải phóng hàng hóa theo quy định; người khai hải quan thực hiện tham vấn theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều này;

b.4) Hàng hóa xuất khẩu có nghi vấn về trị giá khai báo nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.4.1) Trị giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự do Tổng cục Hải quan ban hành theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

b.4.2) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan thấp nhất của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự do cơ quan hải quan xác định hoặc thấp hơn trị giá khai báo thấp nhất của hàng hóa giống hệt, tương tự đã được cơ quan hải quan chấp nhận là trị giá hải quan trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan (không so sánh với trị giá hải quan thuộc diện nghi vấn).

Hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá dùng để so sánh là những hàng hóa xuất khẩu trong khoảng thời gian 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu của hàng hóa đang kiểm tra trị giá khai báo;

b.4.3) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan do cơ quan hải quan thu thập từ các nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 39/2015/TT-BTC sau khi quy đổi về trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất;

b.4.4) Trị giá khai báo thấp hơn hoặc bằng trị giá khai báo của nguyên liệu chính cấu thành nên hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự hoặc chi phí vận chuyển của hàng hóa đang kiểm tra trị giá tính đến cửa khẩu xuất hoặc chi phí khai thác của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự;

b.4.5) Trường hợp không tìm được hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC để kiểm tra trị giá khai báo thì mở rộng khái niệm hàng hóa giống hệt, tương tự như sau:

b.4.5.1) Hàng hóa xuất khẩu có nhiều tính năng, công dụng đi kèm có thể so sánh với hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự có một tính năng, công dụng cơ bản đã có trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;

b.4.5.2) Hàng hóa xuất khẩu có phẩm cấp chất lượng cao hơn có thể so sánh với hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự có phẩm cấp chất lượng thấp hơn đã có trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

b.5) Hàng hóa nhập khẩu có nghi vấn về trị giá khai báo nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

b.5.1) Trị giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự do Tổng cục Hải quan ban hành theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

b.5.2) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan thấp nhất của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự do cơ quan hải quan; xác định hoặc thấp hơn trị giá khai báo thấp nhất của hàng hóa; giống hệt, tương tự đã được cơ quan hải quan chấp nhận là trị giá hải quan trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan (không so sánh với trị giá hải quan thuộc diện nghi vấn);

b.5.3) Trị giá khai báo thấp hơn hoặc bằng trị giá hải quan của linh kiện đồng bộ hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự, hoặc thấp hơn hoặc bằng trị giá hải quan của nguyên liệu chính cấu thành nên hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự, thấp hơn hoặc bằng chi phí vận chuyển của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên;

b.5.4) Trị giá khai báo thấp hơn trị giá hải quan do cơ quan hải quan thu thập từ các nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 39/2015/TT-BTC sau khi quy đổi về trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên;

b.5.5) Hàng hóa nhập khẩu có yếu tố giảm giá trong đó trị giá khai báo sau khi trừ đi khoản giảm giá thấp hơn trị giá hải quan thấp nhất của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;

b.5.6) Trường hợp không tìm được hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC để kiểm tra trị giá khai báo thì mở rộng khái niệm hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự như sau:

b.5.6.1) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều tính năng, công dụng đi kèm có thể so sánh với hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự có một tính năng, công dụng cơ bản đã có trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;

b.5.6.2) Hàng hóa nhập khẩu có phẩm cấp chất lượng cao hơn có thể so sánh với hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự có phẩm cấp chất lượng thấp hơn đã có trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan;

b.5.6.3) Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước, khối nước phát triển có thể so sánh với hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự từ các nước đang phát triển đã có trong cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

b.5.7) Hàng hóa nhập khẩu có trị giá khai báo cao đột biến so với mức giá tham chiếu của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự do Tổng cục Hải quan ban hành theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC;

b.5.8) Hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá dùng để so sánh tại điểm b.5.2, điểm b.5.5 khoản này là những hàng hóa được xuất khẩu đến Việt Nam trong khoảng thời gian 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu của hàng hóa đang kiểm tra trị giá khai báo; trường hợp không tìm được mặt hàng giống hệt, tương tự trong thời hạn nêu trên thì được mở rộng khoảng thời gian tới 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày xuất khẩu của mặt hàng đang kiểm tra trị giá khai báo.

c) Trường hợp không thuộc điểm a và điểm b khoản này, cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo trị giá khai báo của người khai hải quan.

4. Tham vấn

a) Thẩm quyền tham vấn: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tham vấn và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả công tác tham vấn tại đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn, Cục trưởng Cục Hải quan có thể phân cấp cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện việc tham vấn;

b) Trách nhiệm thực hiện:

b.1) Cơ quan hải quan:

b.1.1) Tổ chức tham vấn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu do người khai hải quan nộp, xuất trình theo quy định tại điểm b.2 khoản này để làm rõ nghi vấn trị giá khai báo;

b.1.2) Lập biên bản tham vấn, trong đó ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung hỏi đáp trong quá trình tham vấn; ghi nhận các chứng từ, tài liệu người khai hải quan đã nộp bổ sung; kết thúc tham vấn phải ghi rõ kết luận tại biên bản tham vấn, cụ thể: “người khai hải quan đồng ý với mức giá, phương pháp, do cơ quan hải quan xác định”, “chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo” hoặc “bác bỏ trị giá khai báo”. Trường hợp bác bỏ trị giá khai báo, phải ghi rõ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo theo các trường hợp quy định tại điểm đ.2 khoản này và mức giá, phương pháp xác định trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định sau khi tham vấn.

b.2) Người khai hải quan: Cung cấp xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại; chứng từ thể hiện chi phí vận tải (nếu có); chứng từ bảo hiểm (nếu có); chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu (nếu có); chứng từ thanh toán (nếu có) và các chứng từ, tài liệu theo phương pháp xác định trị giá khai báo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC hoặc Thông tư này (01 bản chụp); cử đại diện theo pháp luật của người khai hải quan hoặc người được ủy quyền tham gia tham vấn đúng thời gian tham vấn; có trách nhiệm giải trình những nội dung liên quan đến trị giá khai báo theo đề nghị của cơ quan hải quan;

b.3) Các bên tham gia tham vấn phải cùng ký vào biên bản tham vấn.

c) Hình thức tham vấn: Tham vấn trực tiếp;

d) Thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu;

đ) Xử lý kết quả tham vấn:

đ.1) Trường hợp người khai hải quan đồng ý với mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan dự kiến xác định, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, ban hành Thông báo trị giá hải quan. Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày đến cơ quan hải quan thực hiện tham vấn. Nếu người khai hải quan khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có). Quá thời hạn mà người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có);

đ.2) Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo sau khi tham vấn, cơ quan hải quan ban hành Thông báo trị giá hải quan và đề nghị người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tham vấn. Nếu người khai hải quan khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan trong thời hạn nêu trên thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có). Quá thời hạn mà người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thông quan hàng hóa theo quy định, xử lý vi phạm (nếu có).

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

đ.2.1) Một trong các trường hợp thuộc điểm a khoản 3 Điều này;

đ.2.2) Người khai hải quan không khai hoặc khai sai giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; các yếu tố liên quan đến việc xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 13, Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC;

đ.2.3) Thông tin mà người khai hải quan cung cấp sau khi đã kiểm tra là không chính xác, chứng từ tài liệu cung cấp là giả mạo hoặc chứng từ không hợp pháp;

đ.2.4) Người khai hải quan không cung cấp các chứng từ, tài liệu theo quy định tại điểm b.2 khoản này cho cơ quan hải quan mà không có lý do chính đáng; không tham gia tham vấn mà không có lý do chính đáng; người đến tham vấn không phải là đại diện có thẩm quyền của người khai hải quan theo quy định của pháp luật, không có giấy ủy quyền; người khai hải quan không ký biên bản tham vấn theo quy định tại điểm b.3 khoản này;

đ.2.5) Thông tin thu thập được từ người xuất khẩu hoặc đại diện của người xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu; thông tin thu thập từ người bán hàng, người sản xuất, khai thác đối với hàng hóa xuất khẩu, xác định trị giá khai báo không đúng với thực tế mua bán;

đ.2.6) Nội dung giải trình của người khai hải quan mâu thuẫn với hồ sơ hải quan; chứng từ, tài liệu theo quy định tại điểm b.2 khoản này.

đ.3) Trường hợp cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo theo quy định tại điểm đ.2 khoản này, cơ quan hải quan ban hành Thông báo trị giá hải quan và thực hiện thông quan hàng hóa theo trị giá khai báo của người khai hải quan theo quy định.

5. Khi bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, ấn định thuế theo quy định tại Điều này, cơ quan hải quan thực hiện phân bổ các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 15, Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC nếu người khai hải quan chưa thực hiện phân bổ hoặc phân bổ không đúng các khoản điều chỉnh này.

6. Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

a) Điều kiện áp dụng: Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị tham vấn một lần so với hàng hóa giống hệt, tương tự đã có kết quả tham vấn không thay đổi;

b) Trách nhiệm của người khai hải quan: Trong thời hạn làm thủ tục hải quan, người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan áp dụng kết quả tham vấn của lần tham vấn trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo (sau đây gọi tắt là kết quả tham vấn) thông qua Hệ thống hoặc Thông báo nghi vấn trị giá khai báo;

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Cơ quan hải quan kiểm tra thông tin, dữ liệu và thông báo kết quả thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản (đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai giấy).”

15. Bổ sung Điều 25a như sau:

“Điều 25a. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan.

2. Phương pháp giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất

a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa;

b) Các khoản chi phí chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa:

b.1) Chi phí vận tải nội địa và các chi phí có liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu xuất, bao gồm cả chi phí bốc, dỡ, xếp hàng lên, xuống phương tiện vận tải cho đến cửa khẩu xuất;

b.2) Chi phí bảo hiểm của hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu xuất (nếu có);

b.3) Chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu bao gồm cả chi phí thu gom hàng hóa, thuê kho, bãi;

b.4) Trường hợp các khoản chi phí nêu tại điểm b.1, điểm b.2, điểm b.3 khoản này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nộp tại Việt Nam thì thuế giá trị gia tăng được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu nếu có chứng từ chứng minh.

c) Nguyên tắc phân bổ:

Các khoản chi phí nêu tại điểm b khoản này liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất được tính cho từng loại hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng các chi phí không ghi cho từng loại hàng hóa thì phân bổ theo một trong các phương pháp sau:

c.1) Theo giá bán của từng loại hàng hóa;

c.2) Theo trọng lượng hoặc thể tích hoặc số lượng của từng loại hàng hóa.

d) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan theo phương pháp này, mỗi chứng từ 01 bản chụp, bao gồm:

d.1) Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại;

d.2) Chứng từ, tài liệu chứng minh các chi phí của hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất (nếu có);

d.3) Chứng từ, tài liệu khác chứng minh việc xác định trị giá hải quan do người khai hải quan khai báo (nếu có).

3. Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

a) Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp này được xác định từ giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá;

b) Các trường hợp cần quy đổi:

b.1) Khác biệt về quãng đường;

b.2) Khác biệt về phương thức vận tải.

c) Điều kiện áp dụng:

c.1) Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu được xác định theo phương pháp này với điều kiện hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự do doanh nghiệp khai báo theo phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này đã được cơ quan hải quan chấp nhận hoặc do cơ quan hải quan xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

c.2) Việc quy đổi khi có sự khác biệt về quãng đường, phương thức vận tải chỉ được thực hiện khi có chứng từ, tài liệu khách quan, định lượng được theo phương pháp này;

c.3) Trường hợp tại cùng thời điểm xác định được hai trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất trừ trị giá hải quan của các lô hàng giống hệt, tương tự đang nghi vấn trị giá hải quan theo điểm b.4 khoản 3 Điều 25 Thông tư này.

d) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan theo phương pháp này, mỗi chứng từ 01 bản chụp, bao gồm:

d.1) Tờ khai hải quan xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự;

d.2) Hợp đồng vận tải hoặc chứng từ thể hiện chi phí vận tải của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự (nếu có sự điều chỉnh chi phí này);

d.3) Các hồ sơ, chứng từ khác liên quan đến việc xác định trị giá hải quan theo phương pháp này.

4. Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam

a) Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp này, được xác định từ giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam ghi trên hóa đơn bán hàng tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá cộng với chi phí vận tải nội địa và các chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu xuất, trừ đi thuế giá trị gia tăng đã nộp tại Việt Nam;

b) Điều kiện áp dụng:

b.1) Giá bán hàng hóa giống hệt, tương tự tại thị trường Việt Nam phải được thể hiện trên sổ sách kế toán, chứng từ hợp pháp, có sẵn và được ghi chép, phản ánh theo các quy định, chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Trường hợp có nhiều mức giá bán tại cùng một thời điểm thì lấy mức giá bán có số lượng bán lớn nhất;

b.2) Chỉ thực hiện trừ thuế giá trị gia tăng, cộng chi phí vận tải và các chi phí có liên quan khi có chứng từ, tài liệu khách quan, định lượng được.

c) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan theo phương pháp này, mỗi chứng từ 01 bản chụp, bao gồm:

c.1) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

c.2) Chứng từ về các chi phí vận tải nội địa, chi phí sử dụng để xác định trị giá hải quan nêu tại điểm a khoản 4 Điều này.

5. Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP:

a) Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp này được xác định như sau:

a.1) Áp dụng linh hoạt các phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này bằng cách mở rộng khái niệm, hàng hóa giống hệt, tương tự theo hướng dẫn tại điểm b.4.5 khoản 3 Điều 25 Thông tư này để xác định trị giá hải quan;

a.2) Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo quy định tại điểm a.1 khoản này thì sử dụng nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 39/2015/TT-BTC sau khi quy đổi về giá bán đến cửa khẩu xuất của hàng hóa xuất khẩu đang xác định trị giá để xác định trị giá hải quan. Phương pháp quy đổi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, điểm c khoản này;

a.3) Trường hợp không xác định được trị giá hải quan theo quy định tại điểm a.2 khoản này thì sử dụng kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b) Điều kiện áp dụng:

b.1) Việc quy đổi chỉ được thực hiện khi có chứng từ, tài liệu khách quan, định lượng được;

b.2) Sử dụng trị giá hải quan thấp nhất khi có nhiều trị giá hải quan sau khi quy đổi; không sử dụng trị giá hải quan của các lô hàng giống hệt, tương tự có nghi vấn trị giá khai báo quy định tại điểm b.4 khoản 3 Điều 25 Thông tư này để xác định trị giá hải quan.

c) Chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan theo phương pháp này, mỗi chứng từ 01 bản chụp, bao gồm: Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc xác định trị giá hải quan theo phương pháp quy định tại Điều này.

6. Đối với hàng hóa xuất khẩu không có hợp đồng mua bán và không có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều này.”

16. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi tên Điều 27 như sau:

"Điều 27. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, kiểm tra việc áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước”

b) Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 như sau:

“2. Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.

3. Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế.

5. Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên thông báo kết quả xác định trước với hồ sơ và thực tế lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa; nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với thông báo kết quả xác định trước thì tiến hành kiểm tra, xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan theo quy định.

6. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

17. Khoản 2 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trường hợp giấy phép sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu

a) Khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên, căn cứ giấy phép bản chính dưới dạng giấy do người khai hải quan nộp hoặc thông tin giấy phép trên tờ khai hải quan đối với trường hợp được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cập nhật thông tin giấy phép vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để theo dõi, trừ lùi số lượng, trọng lượng trên giấy phép tương ứng với từng lần xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa hỗ trợ theo dõi trừ lùi, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau:

Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan chưa hỗ trợ theo dõi trừ lùi, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan căn cứ văn bản xác nhận lượng hàng hóa đã được cấp phép (đối với giấy phép được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia) của Tổng cục Hải quan hoặc giấy phép bản chính dưới dạng giấy để lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và thực hiện việc trừ lùi đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Giao cho người khai hải quan Phiếu theo dõi trừ lùi kèm 01 bản chụp giấy phép (đối với trường hợp giấy phép được cấp dưới dạng giấy) để thực hiện theo dõi trừ lùi cho những lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo.

Khi người khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hết số hàng trên giấy phép, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng cuối cùng thực hiện xác nhận và lưu Phiếu theo dõi trừ lùi kèm bộ hồ sơ hải quan.”

18. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa

1. Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập và hàng hóa xuất khẩu đã thông quan được tập kết tại các địa điểm trong khu vực cửa khẩu xuất

a) Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện bằng máy soi hoặc các phương tiện kỹ thuật khác. Trường hợp phải kiểm tra theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34 Luật Hải quan thì Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra thực tế với sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp vận tải; doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; cơ quan Cảng vụ tại cảng biển, cảng hàng không quốc tế hoặc Bộ đội Biên phòng;

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu:

b.1) Thông báo cho người vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng danh sách lô hàng phải tiến hành kiểm tra;

b.2) Tiến hành kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản này;

b.3) Lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên quy định tại điểm a khoản này;

b.4) Chi trả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa.

c) Trách nhiệm của người vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng:

c.1) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa hàng hóa đến địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan;

c.2) Tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa đến khu vực kiểm tra theo yêu cầu cơ quan hải quan;

c.3) Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi bố trí khu vực lưu giữ riêng hoặc sử dụng hệ thống quản lý cảng điện tử để xác định vị trí hàng hóa cần kiểm tra thực tế trong quá trình làm thủ tục hải quan;

c.4) Chứng kiến và ký xác nhận vào Biên bản chứng nhận việc kiểm tra.

d) Xử lý kết quả kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập:

d.1) Trường hợp kiểm tra không phát hiện dấu hiệu vi phạm thì đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa qua máy soi cập nhật thông tin kết quả kiểm tra qua máy soi trên Hệ thống.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu sử dụng kết quả kiểm tra qua máy soi trên để làm thủ tục hải quan theo quy định;

d.2) Trường hợp kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa qua máy soi cập nhật kết quả kiểm tra trên Hệ thống; thông báo và phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh, kho, bãi, cảng bố trí địa điểm lưu giữ riêng đối với lô hàng; phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hàng hóa khi người khai hải quan đến làm thủ tục hải quan.

đ) Xử lý kết quả kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan được tập kết tại các địa điểm trong khu vực cửa khẩu xuất:

đ.1) Trường hợp kiểm tra không phát hiện dấu hiệu vi phạm thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cập nhật thông tin trên Hệ thống và giám sát hàng hóa xuất khẩu theo quy định;

đ.2) Trường hợp kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh, kho, bãi, cảng bố trí địa điểm lưu giữ riêng đối với lô hàng, cập nhật kết quả kiểm tra trên Hệ thống; thông báo cho người khai hải quan mở hàng hóa để kiểm tra trực tiếp và xử lý theo quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ quy định của pháp luật về hải quan, yêu cầu quản lý tại từng khu vực kho, bãi, cảng, cửa khẩu và điều kiện thực tế về trang bị máy soi hoặc các phương tiện kỹ thuật khác để tổ chức triển khai việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập và hàng hóa xuất khẩu sau đã thông quan được tập kết tại các địa điểm trong khu vực cửa khẩu xuất phù hợp với quy định của pháp luật, cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị và điều kiện thực tế tại từng khu vực kho, bãi, cảng, cửa khẩu.

2. Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với những lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu

a) Đối với những lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc diện đã tiến hành kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều này thì công chức hải quan được sử dụng kết quả kiểm tra qua máy soi trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập để làm thủ tục hải quan.

Trường hợp khi kiểm tra qua máy soi và các phương tiện kỹ thuật khác phát hiện dấu hiệu vi phạm thì thực hiện kiểm tra trực tiếp hàng hóa;

b) Đối với những lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng chưa kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều này:

b.1) Đối với các Chi cục Hải quan được trang bị máy soi container, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện qua máy soi container, trừ trường hợp máy soi container gặp sự cố, hàng hóa không phù hợp với việc kiểm tra qua máy soi, hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, lượng hàng hóa phải kiểm tra thực tế vượt quá công suất của máy soi container hoặc năng lực xếp dỡ của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi nơi lắp đặt máy soi.

Công chức hải quan căn cứ hình ảnh kiểm tra qua máy soi, thông tin trên tờ khai hải quan và các thông tin khác có được tại thời điểm kiểm tra để phân tích, đánh giá và kết luận về hình ảnh kiểm tra qua máy soi. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh kiểm tra được lưu trữ trong Hệ thống máy soi theo quy định; hình ảnh kiểm tra qua máy soi được in từ Hệ thống và lưu kèm hồ sơ hải quan trong trường hợp người khai hải quan nộp hồ sơ hải quan giấy.

Trường hợp kết quả kiểm tra,qua máy soi cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phải kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra qua máy soi báo cáo, đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa bằng hình thức kiểm tra trực tiếp;

b.2) Đối với Chi cục Hải quan chưa được trang bị máy soi container, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện bởi công chức hải quan. Việc kiểm tra được thực hiện như sau:

b.2.1) Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan:

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ thông tin liên quan đến hàng hóa vào thời điểm kiểm tra, thông tin tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này và giao cho một hoặc nhiều công chức hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trường hợp giao cho nhiều công chức hải quan cùng kiểm tra một lô hàng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải chỉ định một công chức hải quan chịu trách nhiệm cập nhật kết quả kiểm tra của lô hàng vào Hệ thống;

b.2.2) Trách nhiệm của công chức hải quan:

Căn cứ hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định, trường hợp kiểm tra theo tỷ lệ, công chức hải quan căn cứ các thông tin liên quan đến hàng hóa vào thời điểm kiểm tra để lựa chọn phần hàng hóa cần kiểm tra theo tỷ lệ và chịu trách nhiệm đối với phần hàng hóa đó.

Trường hợp việc kiểm tra thực tế được giao cho nhiều công chức hải quan, công chức được giao trách nhiệm chung có trách nhiệm cập nhật kết quả kiểm tra thực tế vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Kiểm tra thực tế đối với hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm kiểm tra tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc địa điểm kiểm tra tập trung của Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc địa điểm kiểm tra tại chân công trình, nhà máy

a) Trường hợp lô hàng đã được kiểm tra qua máy soi theo quy định tại khoản 1 Điều này không phát hiện dấu hiệu vi phạm thì được sử dụng kết quả kiểm tra này để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định;

b) Trường hợp kiểm tra đã được kiểm tra qua máy soi theo quy định tại khoản 1 Điều này phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì yêu cầu Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện niêm phong hàng hóa và giao cho người khai hải quan vận chuyển về Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để kiểm tra trực tiếp hàng hóa;

c) Trường hợp hàng hóa chưa được kiểm tra qua máy soi theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm tra thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Kiểm tra về lượng hàng hóa

Cơ quan hải quan căn cứ vào nội dung khai hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả giám định do cơ quan kiểm định hải quan thực hiện (nếu có) hoặc kết quả giám định tại tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật do người khai hải quan cung cấp (nếu có) để xác định khối lượng, trọng lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, cơ quan kiểm định hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về khối lượng, trọng lượng hàng hóa thì tiến hành trưng cầu giám định tại tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan căn cứ vào kết luận của tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định để quyết định việc thông quan.

5. Việc kiểm tra thực tế để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ, hàng hóa đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng: thực hiện theo quy định tại các Điều 24, Điều 25 và Điều 27 Thông tư này.

Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện các quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

6. Đối với hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt, không thể thực hiện kiểm tra thực tế tại các địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định đưa hàng về các địa điểm đáp ứng yêu cầu bảo quản đặc biệt để kiểm tra thực tế hoặc căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan.

7. Trường hợp phương tiện vận tải đã làm thủ tục xuất cảnh, nếu chủ phương tiện vận tải ký hợp đồng bán cho đối tác nước ngoài (hợp đồng có quy định cảng giao nhận là cảng ở nước ngoài) thì đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh cho phương tiện vận tải, gửi kèm các chứng từ chứng minh phương tiện vận tải đã làm thủ tục xuất cảnh cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh cho phương tiện vận tải và được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

8. Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất không thể niêm phong hải quan hoặc hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn khác, không thuộc diện niêm phong hải quan theo quy định tại Điều 50 Thông tư này, khi kiểm tra hải quan, công chức hải quan mô tả cụ thể tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa lưu cùng hồ sơ hải quan. Khi làm thủ tục tái xuất, tái nhập, nếu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với mô tả hàng hóa trên bộ hồ sơ hải quan tạm nhập, tạm xuất lưu tại cơ quan hải quan để xác định hàng hóa tái xuất, tái nhập đúng với hàng hóa đã tạm nhập, tạm xuất.

9. Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại khoản này chỉ áp dụng đối với hàng xá, hàng rời và hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, cụ thể như sau:

a) Sau khi nhận được đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi qua Hệ thống, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp hai Chi cục Hải quan chưa có kết nối Hệ thống thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau:

a.1) Lập 02 Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V; 02 Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 07/PĐNKT/GSQL ban hành kèm Phụ lục V Thông tư này và gửi kèm 01 tờ khai hải quan (bản chính) trong trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy;

a.2) Niêm phong các chứng từ quy định tại điểm a.1 khoản này và giao người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra thực tế.

b) Người khai hải quan thực hiện đăng ký thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế với Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa;

c) Căn cứ kết quả kiểm tra của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống để quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản.”

19. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

1. Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung khai hải quan:

a) Đối với lô hàng thuộc diện được đưa hàng về bảo quản: thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư này;

b) Đối với lô hàng thuộc diện được giải phóng hàng: thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư này;

c) Đối với lô hàng thuộc diện được thông quan: thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư này.

2. Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa không phù hợp với nội dung khai hải quan trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan hải quan xử lý vi phạm (nếu có) và yêu cầu người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung hồ sơ hải quan theo kết quả kiểm tra thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

a) Trường hợp người khai hải quan đồng ý với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện việc khai bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư này;

b) Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan hoặc quá thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu khai bổ sung của cơ quan hải quan quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều 20 Thông tư này, người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung thì xử lý như sau:

b.1) Đối với trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo thì thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này;

b.2) Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với thông báo kết quả phân loại hoặc thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa của cơ quan hải quan về kết luận phân tích phân loại hàng hóa thì người khai hải quan có văn bản gửi đơn vị kiểm định đã thực hiện phân tích để yêu cầu được tách mẫu lưu, giám định theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan thực hiện tách mẫu lưu và lập biên bản tách mẫu theo mẫu số 08a/BBTM/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày tách mẫu lưu, người khai hải quan phải gửi kết quả giám định cho cơ quan hải quan để được xem xét. Hết thời hạn quy định này mà người khai hải quan chưa nộp kết quả giám định, cơ quan hải quan sử dụng thông báo kết quả phân loại hoặc thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa đã ban hành để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

b.3) Đối với các trường hợp khác:

b.3.1) Trường hợp hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan: không tiếp tục làm thủ tục hải quan và thông báo nêu rõ lý do cho người khai hải quan thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản đối với tờ khai hải quan giấy;

b.3.2) Trường hợp hàng hóa đã đưa qua khu vực giám sát hải quan: cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế (nếu có) và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa xác định hàng hóa vi phạm quy định về chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền. Trường hợp hàng hóa buộc tái xuất hoặc tiêu hủy thì thực hiện việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký theo quy định tại Điều 22 Thông tư này, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP.

4. Đối với trường hợp khai hải quan giấy do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, sau khi Hệ thống hoạt động trở lại, công chức hải quan phải cập nhật các thông tin tờ khai hải quan, kết quả phân luồng, hình thức, mức độ kiểm tra, quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản hoặc chuyển cửa khẩu vào Hệ thống.”

20. Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Quy định cụ thể về lấy mẫu

a) Trường hợp lấy mẫu theo đề nghị của người khai hải quan để phục vụ việc khai hải quan:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa về đề nghị lấy mẫu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 16 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.1.2) Sau khi được cơ quan hải quan thông báo chấp nhận việc lấy mẫu thông qua Hệ thống, người khai hải quan trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu từ chính lô hàng hàng nhập khẩu dưới sự giám sát của cơ quan hải quan. Người khai hải quan được lấy đủ lượng mẫu cần thiết để thực hiện khai báo hải quan.

Toàn bộ mẫu do người khai hải quan lấy sẽ được tính vào lượng hàng khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

a.2.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan bố trí công chức giám sát việc lấy mẫu của người khai hải quan;

a.2.2) Sau khi giám sát việc lấy mẫu, công chức xác nhận trên 01 bản in Thông báo đề nghị lấy mẫu của người khai hải quan và cập nhật kết quả lấy mẫu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phục vụ kiểm tra hải quan hoặc trưng cầu giám định:

b.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích, phân loại thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC;

b.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để trưng cầu giám định:

b.2.1) Địa điểm lấy mẫu: thực hiện tại địa điểm đang lưu giữ trong khu vực giám sát hải quan hoặc tại chân công trình, cơ sở sản xuất hoặc nhà máy quy định tại Điều 102 Thông tư này;

b.2.2) Khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan, đại diện tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định (nếu có) và phải lập Biên bản chứng nhận việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 08/BBLM/GSQL Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Giám sát việc lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan

a) Cán bộ của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu và lập biên bản xác nhận lấy mẫu theo quy định của pháp luật quản lý chuyên ngành;

b) Trách nhiệm của người khai hải quan: Căn cứ thời gian, địa điểm, hàng hóa dự kiến lấy mẫu đã được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận, người khai hải quan thông báo việc lấy mẫu để phục vụ kiểm tra chuyên ngành theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 17 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa căn cứ thông báo đề nghị lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành của người khai hải quan để giám sát việc lấy mẫu trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro;

d) Trường hợp hàng hóa lấy mẫu theo thông báo của cơ quan kiểm tra chuyên ngành và thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa khẩu hoặc các địa điểm kiểm tra hàng hóa, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cùng thời điểm lấy mẫu của cơ quan chuyên ngành, trừ hàng hóa thuộc diện kiểm dịch phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam và các trường hợp vì yêu cầu kỹ thuật, chuyên môn phải đưa về các địa điểm kiểm tra chuyên ngành.

4. Kỹ thuật lấy mẫu, lưu mẫu, trả lại mẫu, hủy mẫu đối với trường hợp lấy mẫu để phục vụ việc kiểm tra hải quan hoặc trưng cầu giám định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC.”

21. Khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải được lưu giữ tại cửa khẩu, cảng cạn, kho ngoại quan hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, trừ những trường hợp sau đây:

a) Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chỉ định đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra theo pháp luật về kiểm tra chuyên ngành:

a.1) Người khai hải quan gửi đề nghị đưa hàng về địa điểm kiểm tra theo các tiêu chí quy định tại mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi kèm 01 bản chụp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp việc đăng ký kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải gửi chứng từ này cho cơ quan hải quan.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan có văn bản đề nghị theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và gửi kèm 01 bản chụp Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

a.2) Trong thời gian 01 giờ làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người khai hải quan gửi qua Hệ thống, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xác nhận việc cho phép đưa hàng về địa điểm kiểm tra chuyên ngành trên Hệ thống để phản hồi thông tin cho người khai hải quan.

b) Trường hợp đưa hàng về địa điểm bảo quản hàng hóa của người khai hải quan theo đề nghị của người khai hải quan:

b.1) Người khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông qua Hệ thống, bao gồm:

b.1.1) Đề nghị đưa hàng về bảo quản theo các tiêu chí quy định tại mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

b.1.2) Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chụp.

Trường hợp việc đăng ký kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải gửi chứng từ này cho cơ quan hải quan;

b.1.3) Biên bản lấy mẫu có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp lấy mẫu tại cửa khẩu: 01 bản chụp;

b.1.4) Tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản là kho bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh đảm bảo việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:

b.1.4.1) Đối với địa điểm đưa hàng về bảo quản là địa chỉ trụ sở, cơ sở sản xuất của người khai hải quan đã được đăng ký theo giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 bản chụp sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi, địa điểm thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng;

b.1.4.2) Trường hợp địa điểm bảo quản hàng hóa là địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy đã được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định công nhận theo quy định tại Điều 102 Thông tư này: 01 bản chụp Quyết định công nhận;

b.1.4.3) Đối với địa điểm đưa hàng về bảo quản khác: 01 bản chụp các chứng từ chứng minh quyền sử dụng kho bãi, địa điểm bảo quản hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Tài liệu quy định tại điểm b.1.4 khoản này, người khai hải quan chỉ phải nộp lần đầu tiên khi đề nghị đưa hàng về địa điểm bảo quản.

b.2) Trong thời gian 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người khai hải quan về việc đưa hàng về bảo quản được người khai hải quan gửi qua Hệ thống, nếu người khai hải quan không thuộc diện doanh nghiệp không được phép đưa hàng về bảo quản theo quy định tại khoản 6 Điều này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xác nhận việc cho phép đưa hàng về địa điểm bảo quản trên Hệ thống để phản hồi thông tin cho người khai hải quan.

c) Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng. Ngay sau khi hàng hóa được đưa về địa điểm kiểm tra hoặc địa điểm bảo quản, người khai hải quan phải thông báo về hàng hóa đã đến đích cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 19 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Hết thời hạn đã đăng ký tại mẫu số 18 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này mà người khai hải quan chưa thông báo hàng hóa đến đích (trừ trường hợp bất khả kháng), người khai hải quan không được đưa hàng về bảo quản cho các lô hàng tiếp theo cho đến khi cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận hàng hóa đã được đưa về bảo quản theo đúng quy định.

Trường hợp bất khả kháng không thể đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra hoặc địa điểm bảo quản đúng thời hạn đã đăng ký với cơ quan hải quan, người khai hải quan áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo nguyên trạng hàng hóa và thông báo ngay cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển để xác nhận, sau đó thông báo lại với cơ quan hải quan để xử lý theo quy định.

Trong thời gian bảo quản hàng hóa, trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành yêu cầu đưa hàng hóa vào lắp đặt, vận hành để thực hiện kiểm tra chuyên ngành, người khai hải quan có trách nhiệm thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan bằng văn bản trước khi lắp đặt, vận hành. Căn cứ thông báo của người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện giám sát theo nguyên tắc quản lý rủi ro; trường hợp công chức hải quan giám sát trực tiếp tại địa điểm lắp đặt, vận hành thì lập Biên bản chứng nhận việc đưa hàng hóa vào lắp đặt, vận hành. Sau khi cơ quan kiểm tra chuyên ngành kết thúc việc kiểm tra, người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng.

5. Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Đối với trường hợp đưa về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan: nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, trừ trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã gửi kết luận kiểm tra cho cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hoặc việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành;

a.2) Xuất trình hàng hóa đang bảo quản để cơ quan hải quan kiểm tra khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại địa điểm bảo quản.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan:

b.1) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tổ chức kiểm tra việc bảo quản hàng hóa trong các trường hợp sau:

b.1.1) Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản nhưng chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành và cơ quan kiểm tra chuyên ngành không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra. Trong thời gian chờ kiểm tra, xử lý, người khai hải quan không được đưa về bảo quản đối với các lô hàng tiếp theo;

b.1.2) Có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký;

b.1.3) Địa điểm bảo quản đã đăng ký chưa được cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xác nhận địa điểm kiểm tra đảm bảo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày cho phép đưa hàng về bảo quản lô hàng đầu tiên của người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tổ chức việc kiểm tra và cập nhật kết quả kiểm tra trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp địa điểm bảo quản không thuộc địa bàn của Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ tình hình thực tế để trực tiếp tổ chức kiểm tra hoặc báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị Cục Hải quan nơi có địa điểm bảo quản tổ chức việc kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của người khai hải quan.

Trường hợp hàng hóa được lưu giữ tại những địa điểm không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng và xử lý theo quy định. Người khai hải quan không được đưa về bảo quản đối với các lô hàng tiếp theo.

b.2) Kết thúc kiểm tra, công chức hải quan phải lập Biên bản chứng nhận việc kiểm tra. Trường hợp xác định hàng hóa đưa về bảo quản không đảm bảo nguyên trạng hoặc bảo quản không đúng địa điểm đã đăng ký hoặc địa điểm bảo quản không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm b.1.4 khoản 3 Điều này, hàng hóa chưa có kết quả kiểm tra chuyên ngành mà không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì lập Biên bản vi phạm hành chính về hải quan và xử lý theo quy định của pháp luật;

b.3) Cập nhật danh sách doanh nghiệp vi phạm không được mang hàng về bảo quản theo quy định tại khoản 6 Điều này vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c) Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa điểm bảo quản hàng hóa phân công cho đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm tra tình trạng bảo quản hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông qua thông tin trên Hệ thống về hàng hóa được phép đưa về bảo quản tại địa bàn.

6. Các trường hợp không được đưa về bảo quản

Nếu vi phạm quy định đưa hàng về bảo quản, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, người khai hải quan không được tiếp tục mang hàng hóa về bảo quản:

a) Trong thời gian 01 năm kể từ ngày bị cơ quan hải quan lập Biên bản vi phạm về hành vi không đảm bảo nguyên trạng hàng hóa; bảo quản hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký với cơ quan hải quan; kho bãi lưu giữ hàng hóa không đảm bảo quy định tại điểm b.1.4 khoản 3 Điều này;

b) Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày bị xử phạt về hành vi vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành nêu tại điểm a.1 khoản 5 Điều này.”

22. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 34. Thông quan hàng hóa

1. Thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

2. Quyết định thông quan hàng hóa

a) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế và quyết định thông quan;

b) Trường hợp Hệ thống không tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế, người khai hải quan nộp 01 bản chụp (xuất trình bản chính để đối chiếu) chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế (giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, chứng từ bảo lãnh, giấy ủy nhiệm chi...) cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để Hệ thống quyết định thông quan.

Công chức hải quan thực hiện kiểm tra và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

c) Đối với khai tờ khai hải quan giấy: cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên tờ khai hải quan giấy.”

23. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 39. Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

1. Căn cứ tính thuế:

a) Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp;

b) Trị giá tính thuế nhập khẩu của từng mặt hàng nhập khẩu áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp;

c) Mức thuế từng mặt hàng theo quy định của Bộ Công Thương.

2. Phương pháp tính thuế:

a) Trường hợp tính theo tỷ lệ phần trăm
	Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp phải nộp
	=
	Số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp
	x
	Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa
	x
	Thuế suất thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp


b) Trường hợp tính theo mức thuế tuyệt đối
	Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp phải nộp
	=
	Số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp
	x
	Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp phải nộp trên một đơn vị hàng hóa


3. Thời điểm tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư này.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng một trong các biện pháp về thuế nhập khẩu (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp) thì trị giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt, trị giá tính thuế giá trị gia tăng phải cộng thêm thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

5. Thu nộp tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

a) Tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương được nộp tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan tại Kho bạc Nhà nước (Theo Mục lục ngân sách nhà nước tương ứng với các loại thuế);

b) Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức, thì số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo quyết định áp dụng tạm thời được cơ quan hải quan trích tiền từ tài khoản tiền gửi chuyển nộp ngân sách nhà nước.

6. Xử lý tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp nộp thừa

Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đã nộp theo Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công Thương lớn hơn số tiền thuế phải nộp sau khi có Quyết định áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương được hoàn trả cho đối tượng nộp thuế từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan.

Thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 131 và Điều 132 Thông tư này.

7. Kê khai, thu thuế, nộp thuế, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan.”

24. Khoản 2, khoản 3 Điều 43 sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho cơ quan hải quan bằng giấy hoặc bằng phương thức điện tử. Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng có chức năng bảo lãnh ngân hàng theo quy định của Luật tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các tiêu chí và yêu cầu sau:

a) Tên tổ chức tín dụng, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, mã tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước cấp;

b) Tên người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân đại diện cho người nộp thuế, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế;

c) Số tiền bảo lãnh:

c.1) Đối với hình thức bảo lãnh riêng thì số tiền bảo lãnh tương đương số tiền thuế phải nộp cho 01 tờ khai hải quan;

c.2) Đối với hình thức bảo lãnh chung thì số tiền bảo lãnh tương đương số tiền thuế phải nộp cho các tờ khai hải quan trong khoảng thời gian nhất định.

d) Thời hạn bảo lãnh:

d.1) Thời hạn bảo lãnh riêng ghi trên thư bảo lãnh áp dụng cho 01 tờ khai hải quan không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

d.2) Thời hạn bảo lãnh chung ghi trên thư bảo lãnh áp dụng cho 02 tờ khai hải quan trở lên nhưng đối với 01 tờ khai hải quan không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

đ) Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: Được tính từ ngày thư bảo lãnh có hiệu lực cho đến khi số tiền thuế được bảo lãnh, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) đã nộp hết vào ngân sách nhà nước hoặc hàng hóa đã tái xuất;

e) Tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh chịu trách nhiệm theo thời hạn hiệu lực của bảo lãnh.

3. Nội dung thư bảo lãnh phải đảm bảo đầy đủ theo các tiêu chí và yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này.

a) Trường hợp Thư bảo lãnh không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu theo quy định:

a.1) Đối với Thư bảo lãnh bằng phương thức điện tử: cơ quan hải quan thông báo từ chối chấp nhận bảo lãnh thông qua Cổng thanh toán điện tử hải quan;

a.2) Đối với Thư bảo lãnh bằng giấy: cơ quan hải quan có văn bản thông báo từ chối chấp nhận Thư bảo lãnh cho người nộp thuế, tổ chức tín dụng biết theo mẫu số 04/TBBLT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

b) Hết thời hạn bảo lãnh nhưng người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế được bảo lãnh, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế, tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh thực hiện nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định theo mẫu số 19/TB-TTN-TCN1/TXNK và mẫu số 20/TB-TTN-TCN2/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết thì cơ quan hải quan không chấp nhận bảo lãnh cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo và thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống (nếu có) cho ngân hàng và các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc theo mẫu số 04/TBBLT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, đồng thời đôn đốc người nộp thuế nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.”

25. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 44. Địa điểm, hình thức nộp thuế

Địa điểm, hình thức nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC.”

26. Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 45. Thu, nộp phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

1. Đối tượng, mức thu, chế độ thu, hình thức, địa điểm, thủ tục nộp, quản lý, sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh (sau đây gọi là phí, lệ phí hải quan) thực hiện theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

2. Tổng hợp báo cáo, quyết toán thu phí, lệ phí

Hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối chiếu khoản tiền gửi phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh đã thu, nộp ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách và đưa vào quyết toán ngân sách nhà nước năm.

Tổng cục Hải quan quyết toán các khoản phí hải quan, lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh với ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Cơ quan hải quan không áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp người khai hải quan còn thiếu phí, lệ phí hải quan. Người khai hải quan có trách nhiệm nộp đủ phí, lệ phí hải quan theo thời hạn quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC.

4. Việc quản lý, theo dõi nợ phí, lệ phí hải quan (nếu phát sinh) được thực hiện trên Hệ thống kế toán tập trung

a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan, khi nhận được báo cáo thu nộp của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí hải quan phải kiểm tra cụ thể chi tiết số tiền phí, lệ phí hải quan đã thu, số tiền phí, lệ phí hải quan đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước, đối chiếu với số tiền phí, lệ phí hải quan đã thực nộp có xác nhận của Kho bạc Nhà nước. Trường hợp có chênh lệch giữa báo cáo thu nộp số tiền phí, lệ phí hải quan của tổ chức được ủy nhiệm thu đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan với số tiền phí, lệ phí hải quan có xác nhận của Kho bạc Nhà nước thì phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân để quy trách nhiệm cụ thể;

b) Căn cứ số tiền phí, lệ phí hải quan tổ chức được ủy nhiệm thu đã thu và thanh toán với cơ quan hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách đã phát hành, và xác nhận đã nộp tiền của Kho bạc nhà nước, cơ quan hải quan thực hiện hạch toán kế toán số tiền phí, lệ phí hải quan đã thu và số tiền phí, lệ phí hải quan còn phải thu để có biện pháp quản lý phù hợp.”

27. Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c.2.2.2 khoản 6 như sau:

“c.2.2.2) Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng một phần trong tổng số hàng hóa cùng chủng loại thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau, trên các tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần đầu đã xác định được số tiền thuế thì số tiền thuế ấn định là số tiền thuế trung bình, được xác định theo công thức sau đây:
	Số tiền thuế ấn định
	=
	Tổng số tiền thuế của hàng hóa cùng chủng loại tại các tờ khai hải quan
	x
	Số lượng hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

	
	
	Tổng số hàng hóa tại các tờ khai hải quan
	
	


Thời hạn nộp tiền thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tính theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan cuối cùng.

Trường hợp tờ khai hải quan lần đầu không có số liệu về số tiền thuế hoặc không xác định được căn cứ tính thuế thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế dựa trên số lượng, chủng loại, trị giá tính thuế, mức thuế, tỷ giá tính thuế, phương pháp tính thuế tại thời điểm ban hành quyết định ấn định thuế. Thời hạn nộp tiền thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư này."
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Quyết định ấn định thuế thực hiện theo mẫu số 07/QĐAĐT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp có căn cứ xác định quyết định ấn định thuế không phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan hải quan ban hành quyết định hủy quyết định ấn định thuế theo mẫu số 08/HQĐAĐT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này. Số tiền thuế đã ấn định theo quyết định ấn định thuế bị hủy hoặc số tiền thuế ấn định lớn hơn số tiền thuế phải nộp, được cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 131, Điều 132 Thông tư này.

Quyết định ấn định thuế, quyết định hủy quyết định ấn định thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có) phải gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi ký quyết định.”

28. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 50. Quy định chung về hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

1. Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập gồm:

a) Hàng hóa quá cảnh trừ trường hợp hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài tại cùng một cảng hàng không quốc tế;

b) Hàng hóa trung chuyển trừ trường hợp hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào bến cảng trung chuyển và được đưa ra nước ngoài tại chính bến cảng trung chuyển này;

c) Hàng hóa chuyển cửa khẩu:

c.1) Hàng hóa xuất khẩu:

c.1.1) Hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi tắt là kho CFS), cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (sau đây gọi tắt là cảng cạn), kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến cửa khẩu xuất; hàng hóa xuất khẩu thực hiện thủ tục hải quan vận chuyển độc lập đã xác nhận vận chuyển đến đích sau đó thay đổi cửa khẩu xuất;

c.1.2) Hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ kho CFS, kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính.

c.2) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn, kho hàng không kéo dài, kho CFS, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại cửa khẩu nhập, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính hoặc đến cửa khẩu khác (bao gồm cả trường hợp hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng trên cùng phương tiện vận chuyển, vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến nhiều cảng đích ghi trên vận đơn).

2. Hàng hóa chuyển cửa khẩu chịu sự giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp gồm:

a) Hàng hóa xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính;

b) Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ khu phi thuế quan (trừ kho ngoại quan) đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính hoặc đến các khu phi thuế quan khác;

c) Hàng hóa xuất khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, cảng cạn;

d) Hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan, Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế được vận chuyển từ cửa khẩu nhập, kho CFS, cảng cạn, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu phi thuế quan, cửa hàng miễn thuế;

e) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan.

3. Các trường hợp phải niêm phong hải quan

a) Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

b) Hàng hóa trung chuyển, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 4 Điều này;

c) Hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra thực tế được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung hoặc kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính; hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng vận chuyển từ kho CFS, kho ngoại quan đến cảng cạn, từ kho ngoại quan đến địa điểm chuyển phát nhanh, địa điểm hàng bưu chính;

d) Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập, kho CFS, cảng cạn, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung để kiểm tra thực tế hàng hóa, để lấy mẫu hàng hóa;

đ) Hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập nhưng được người vận tải tiếp tục vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn hoặc kho hàng không kéo dài, trừ hàng hóa thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này;

e) Hàng hóa từ nước ngoài được vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu, kho CFS, cửa hàng miễn thuế và ngược lại;

g) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư này;

h) Hàng hóa không phải niêm phong nhưng đóng ghép chung container với hàng hóa phải niêm phong theo quy định tại khoản này;

i) Hàng hóa buộc tái xuất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền vận chuyển từ các địa điểm lưu giữ hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

4. Các trường hợp không phải niêm phong hải quan

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khai vận chuyển kết hợp được miễn kiểm tra thực tế;

b) Hàng hóa là hàng rời, hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh không thể niêm phong hải quan;

c) Hàng hóa từ nước ngoài giữ nguyên trên phương tiện vận tải nhập cảnh được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng nhưng không dỡ hàng xuống cảng biển, cảng hàng không tại Việt Nam;

d) Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container từ cảng này đến cảng khác được dỡ xuống phương tiện vận tải đường thủy hoặc để trên tàu xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp để vận chuyển đến cửa khẩu xuất nếu còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển;

đ) Hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không, ga đường sắt đến cảng đích ghi trên vận đơn nhưng được chuyển sang phương tiện vận tải khác cùng loại hình vận chuyển hoặc không thay đổi phương tiện vận tải để vận chuyển đến cảng đích nếu đáp ứng điều kiện được chứa trong container, toa xe còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển;

e) Hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển ghi trên chứng từ vận tải để vận chuyển đến Việt Nam, hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài tại cùng một cảng hàng không quốc tế;

g) Hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển chứa trong container còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển; hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các bến cảng trong cùng một cảng biển bằng đường biển, đường thủy nội địa chứa trong container còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển, hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào bến cảng trung chuyển và được đưa ra nước ngoài tại chính bến cảng trung chuyển này;

h) Hàng hóa khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản này và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong từng thời kỳ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc niêm phong hải quan đối với hàng hóa thuộc trường hợp không phải niêm phong hải quan quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận chuyển (nếu có) trong quá trình vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Trường hợp bất khả kháng không thể đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa do sự cố bất khả kháng thì người khai hải quan áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xảy ra và thông báo ngay cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển để xác nhận, sau đó thông báo lại với cơ quan hải quan để xử lý theo quy định;

Thời gian vận chuyển thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

7. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa vận chuyển độc lập

Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa vận chuyển độc lập là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin Tờ khai vận chuyển độc lập, Bản kê hàng hóa quá cảnh/ trung chuyển.

a) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập:

Người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trong các trường hợp sau:

a.1) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6.2 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này trước khi cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để vận chuyển đi;

a.2) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6.3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này sau khi cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để vận chuyển đi và trước khi xác nhận hàng hóa vận chuyển đến đích.

b) Thủ tục khai bổ sung Tờ khai vận chuyển độc lập:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1.1) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của Tờ khai vận chuyển độc lập khi người khai hải quan tự phát hiện ra sai sót hoặc theo yêu cầu của cơ quan hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống.

b.1.2) Trường hợp hệ thống gặp sự cố, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

b.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đi:

b.2.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung đến người khai hải quan thông qua Hệ thống trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có). Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có);

b.2.2) Phê duyệt Tờ khai vận chuyển độc lập khai bổ sung;

b.2.3) Cập nhật thông tin xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để vận chuyển đi vào Hệ thống;

b.2.4) Trường hợp khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL, cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung, ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để vận chuyển đi trên mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư; trả cho người khai hải quan 01 bản văn bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan.

b.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: Thực hiện việc xác nhận hàng đến khu vực giám sát hải quan theo các thông tin trên Tờ khai vận chuyển độc lập bổ sung hoặc văn bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan.

c) Khai bổ sung Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển:

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

c.1.1) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển theo mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này khi người khai hải quan tự phát hiện ra sai sót hoặc theo yêu cầu của cơ quan hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua Hệ thống;

c.1.2) Trường hợp hệ thống gặp sự cố, người khai hải quan nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

c.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan:

c.2.1) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra hồ sơ khai bổ sung, thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai bổ sung đến người khai hải quan thông qua Hệ thống trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có). Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định (nếu có);

c.2.2) Phê duyệt bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển;

c.2.3) Cập nhật thông tin hàng hóa đủ điều kiện vận chuyển qua khu vực giám sát để xuất khẩu vào Hệ thống;

c.2.4) Trường hợp khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL, cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung, ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để vận chuyển đi trên mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư; trả cho người khai hải quan 01 bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan.

8. Hủy Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển

a) Các trường hợp hủy:

a.1) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển nhưng không thực hiện vận chuyển hàng hóa đi, bao gồm cả trường hợp Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển đã được đăng ký nhưng chưa được cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;

a.2) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung và hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát hải quan tại nơi vận chuyển đi;

a.3) Khai nhiều Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển cho cùng một lô hàng vận chuyển (khai trùng thông tin tờ khai).

b) Thủ tục hủy:

b.1) Trách nhiệm người khai hải quan: Gửi đề nghị hủy thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai;

b.2) Trách nhiệm cơ quan hải quan:

b.2.1) Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được đề nghị hủy của người khai hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin đề nghị hủy trên Hệ thống, thực hiện việc hủy và phản hồi kết quả cho người khai hải quan;

b.2.2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Bản kê hàng hóa quá cảnh/trung chuyển nhưng không thực hiện vận chuyển hàng hóa đi mà người khai hải quan không đề nghị hủy thì cơ quan hải quan thực hiện hủy tờ khai và thông báo kết quả xử lý cho người khai hải quan trên Hệ thống.

9. Thủ tục khai bổ sung, hủy tờ khai vận chuyển kết hợp thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 22 Thông tư này.

10. Đối với trường hợp Hệ thống gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống, cụ thể:

a) Người khai hải quan nộp 03 bản chính Bản kê vận chuyển theo mẫu số 21a/BKVC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này kèm các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 hoặc điểm a khoản 1 Điều 51a hoặc điểm a khoản 1 Điều 51b Thông tư này và xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi để niêm phong (nếu có) và cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để kiểm tra, xác nhận hàng hóa vận chuyển đến đích.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh, trung chuyển quy định tại khoản 2 Điều 51 và khoản 2 Điều 51a Thông tư này, người khai hải quan nộp 02 bản chính Bản kê vận chuyển hàng hóa quá cảnh/trung chuyển theo mẫu số 21/BKVC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này kèm các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 hoặc điểm a khoản 2 Điều 51a Thông tư này;

b) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi kiểm tra các thông tin khai báo trên Bản kê vận chuyển và hồ sơ hải quan gửi kèm trong trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan lô hàng vận chuyển; xác nhận, ký tên, đóng dấu trên Bản kê vận chuyển do người khai hải quan nộp, niêm phong hàng hóa (nếu có) do người khai xuất trình, trả lại cho người khai hải quan 02 Bản kê vận chuyển và bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định. Sau khi nhận được Bản kê vận chuyển đã có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và hàng hóa đã vận chuyển đến đích, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến xác nhận, ký tên, đóng dấu, lưu 01 Bản kê vận chuyển; trả lại người khai hải quan 01 Bản kê vận chuyển đã có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi đi và Chi cục Hải quan nơi đến và fax hồi báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi để biết và lưu kèm hồ sơ hải quan.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh, trung chuyển quy định tại khoản 2 Điều 51 và khoản 2 Điều 51a Thông tư này, Chi cục Hải quan kiểm tra các thông tin khai báo trên Bản kê vận chuyển và hồ sơ hải quan gửi kèm trong trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan lô hàng vận chuyển; xác nhận, ký tên, đóng dấu trên Bản kê vận chuyển do người khai hải quan nộp do người khai xuất trình, trả lại cho người khai hải quan 01 Bản kê vận chuyển;

c) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến thực hiện các trách nhiệm quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư này, trừ các trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Sau khi sự cố Hệ thống được khắc phục, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật thông tin Bản kê vận chuyển, Bản kê vận chuyển hàng hóa quá cảnh/trung chuyển vào Hệ thống.

11. Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn bằng đường biển, đường hàng không nhưng còn nguyên trạng, không dỡ xuống cảng, kho, bãi tại cửa khẩu nhập, hàng hóa từ nước ngoài vận chuyển từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng bằng đường biển, đường hàng không nhưng còn nguyên trạng, trên phương tiện vận chuyển, không dỡ xuống kho, bãi, cảng tại cửa khẩu nhập, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến căn cứ thông tin khai báo hàng hóa trên hồ sơ tàu biển, tàu bay chuyển cảng, quá cảnh để thực hiện giám sát hàng hóa vận chuyển.”

29. Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam

a) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo thủ tục vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi;

b) Hồ sơ hải quan:

b.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

b.2) Bản kê chi tiết hàng hóa quá cảnh theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

b.3) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ đường bộ): 01 bản chụp;

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử, nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan;
b.4) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép: 01 bản chính nếu quá cảnh 01 lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu quá cảnh nhiều lần.

Việc cấp, trừ lùi trên Phiếu theo dõi trừ lùi thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định tại Điều 28 Thông tư này;

b.5) Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng quá cảnh phải kiểm dịch: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

Đối với chứng từ quy định tại điểm b.4 và điểm b.5 khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành gửi giấy phép, văn bản thông báo kết quả kiểm dịch, miễn kiểm dịch dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

c) Trách nhiệm của người khai hải quan:

c.1) Khai thông tin Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 07 Phụ lục II, các Bản kê theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 09, mẫu số 10, mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi kèm các chứng từ trong hồ sơ hải quan khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi đăng ký Tờ khai vận chuyển độc lập thông qua Hệ thống. Trường hợp Hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 10 Điều 50 Thông tư này.

Trường hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan (luồng 2) và các chứng từ tại điểm b.4, điểm b.5 chưa thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan nộp các chứng từ này cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi để kiểm tra;

c.2) Sau khi Tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt, cung cấp thông tin số Tờ khai vận chuyển độc lập (Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển) cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để thực hiện niêm phong, kiểm tra niêm phong, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hàng hóa tại nơi vận chuyển đi và vận chuyển đến;

c.3) Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện niêm phong (nếu có), kiểm tra thực tế trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

c.4) Khai bổ sung Tờ khai vận chuyển độc lập theo quy định tại khoản 7 Điều 50 Thông tư này (nếu có);

c.5) Trường hợp lô hàng được vận chuyển nhiều chuyến thì người khai hải quan lựa chọn khai báo Tờ khai vận chuyển độc lập một lần cho cả lô hàng hoặc khai báo Tờ khai vận chuyển độc lập cho từng lần vận chuyển nhưng phải đảm bảo thời gian vận chuyển đã đăng ký theo hướng dẫn tại mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thời gian vận chuyển vượt quá thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan mà lô hàng chưa được vận chuyển hết thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung thông tin số lượng hàng hóa đã thực vận chuyển và thực hiện khai báo trên Tờ khai vận chuyển độc lập mới đối với số lượng hàng hóa còn lại chưa thực hiện vận chuyển đi;

c.6) Sử dụng phương tiện vận tải gắn thiết bị theo dõi hành trình và kết nối với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến trong trường hợp hàng hóa quá cảnh được chứa trong container xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp trên phương tiện để vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại bằng đường thủy nội địa.

d) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi:

d.1) Trường hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan (luồng 2), cơ quan hải quan kiểm tra thông tin trên Tờ khai vận chuyển độc lập và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung các thông tin khác trên Tờ khai vận chuyển độc lập hoặc các Bản kê (nếu có).

Trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra, theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và cập nhật vào Hệ thống.

Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện hành vi khai sai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai vận chuyển độc lập và các Bản kê thuộc hồ sơ hải quan thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 50 Thông tư này;

d.2) Cơ quan hải quan phê duyệt Tờ khai vận chuyển độc lập trên Hệ thống trong vòng 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hải quan hợp lệ do người khai hải quan khai, nộp;

d.3) Đối chiếu số lượng, số hiệu container (đối với hàng hóa đóng trong container), số lượng gói, kiện (đối với hàng hóa là hàng rời) giữa thực tế hàng hóa do người khai hải quan xuất trình với thông tin khai trên tờ khai vận chuyển độc lập; thực hiện niêm phong hàng hóa đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan theo khoản 3, khoản 5 Điều 50 Thông tư này và cập nhật số niêm phong hải quan trên Hệ thống.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh được chứa trong container xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp trên phương tiện vận chuyển và vận chuyển bằng đường thủy nội địa từ nước ngoài vào Việt Nam, không thể thực hiện được việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển hoặc không thể thực hiện được việc niêm phong hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập có trách nhiệm thông tin về tình trạng của lô hàng để Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến thực hiện kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển, kiểm tra đối chiếu thực tế hàng hóa do người khai hải quan xuất trình với thông tin khai trên tờ khai vận chuyển độc lập. Chi cục Hải quan vận chuyển đi có trách nhiệm theo dõi hàng hóa vận chuyển đi để phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa vận chuyển đến hoặc các cơ quan liên quan trong trường hợp hàng hóa không vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian đã đăng ký hoặc xảy ra các sự cố trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp hàng hóa không thể niêm phong (hàng rời, hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh), cơ quan hải quan phải lập Biên bản chứng nhận theo mẫu số 35/BBCN/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, chụp ảnh nguyên trạng và ghi nhận thông tin chi tiết vào Hệ thống gồm: tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có);

d.4) Cơ quan hải quan cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đi vào Hệ thống và theo dõi thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng chưa nhận được phản hồi của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức xác minh và xử lý;

d.5) Trường hợp Hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 10 Điều 50 Thông tư này.

đ) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến:

đ.1) Tiếp nhận hàng hóa kèm thông tin số Tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt do người khai hải quan xuất trình và kiểm tra các thông tin về Tờ khai vận chuyển độc lập trên Hệ thống;

đ.2) Kiểm tra tình trạng niêm phong hoặc nguyên trạng hàng hóa, đối chiếu số niêm phong thực tế với số niêm phong hải quan (nếu có) hoặc số hiệu niêm phong hãng vận chuyển (nếu có) trên Tờ khai vận chuyển độc lập, Bản kê danh sách container/gói/kiện hoặc đối chiếu nguyên trạng hàng hóa với các thông tin về hàng hóa đã được cập nhật trên Hệ thống trong trường hợp không thể niêm phong.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh được chứa trong container xếp chồng khít, nhiều tầng, nhiều lớp trên phương tiện vận chuyển, được vận chuyển ra nước ngoài bằng đường thủy nội địa, căn cứ thông tin về lộ trình, thời gian vận chuyển, các cảnh báo trên hệ thống giám sát, thông tin của Chi cục Hải quan vận chuyển đi về tình trạng lô hàng, thông tin trên thiết bị theo dõi hành trình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc kiểm tra niêm phong hải quan hoặc niêm phong của hãng vận chuyển, kiểm tra tình trạng nguyên trạng của hàng hóa;

đ.3) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật (bao gồm cả trường hợp có dấu hiệu vi phạm khi kiểm tra theo quy định tại điểm đ.2 khoản này) thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

đ.4) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ thống ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến.

Trường hợp hàng hóa quá cảnh xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế, cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ thống; giám sát hàng hóa từ khi vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất cho đến khi hàng hóa xuất khẩu qua biên giới và thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa đã thực xuất trên Hệ thống;

đ.5) Trường hợp Hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 10 Điều 50 Thông tư này.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài tại cùng một cảng hàng không quốc tế có dỡ xuống kho, bãi, cảng

a) Hồ sơ hải quan:

a.1) Bản kê hàng hóa quá cảnh theo chỉ tiêu thông tin quy định theo mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử, nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan;

a.3) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng hóa phải có giấy phép theo quy định hiện hành: 01 bản chính nếu quá cảnh 01 lần hoặc 01 bản, chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu quá cảnh nhiều lần.

Việc cấp, trừ lùi trên Phiếu theo dõi trừ lùi thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định tại Điều 28 Thông tư này;

a.4) Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng quá cảnh phải kiểm dịch: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

Đối với chứng từ quy định tại điểm a.3, điểm a.4 khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan kiểm dịch gửi giấy phép, văn bản thông báo kết quả kiểm dịch, miễn kiểm dịch dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.

b) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1) Thực hiện khai báo trên Bản kê hàng hóa quá cảnh và nộp kèm chứng từ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2) Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan để kiểm tra thực tế trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b.3) Khai bổ sung các thông tin trên Bản kê hàng hóa quá cảnh (nếu có);

b.4) Tiếp nhận bản kê hàng hóa quá cảnh đã được cơ quan hải quan phê duyệt.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.1) Kiểm tra thông tin trên Bản kê hàng hóa quá cảnh, chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung các thông tin khác trên Bản kê hàng hóa quá cảnh (nếu có);

c.2) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công chức hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V Thông tư này và cập nhật vào Hệ thống;

c.3) Công chức hải quan thực hiện phê duyệt Bản kê hàng hóa quá cảnh trong vòng 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ do người khai hải quan nộp, xuất trình;

c.4) Khi hàng hóa quá cảnh được vận chuyển vào, ra khu vực cảng, cơ quan hải quan thực hiện việc xác nhận về số lượng hàng hóa thực tế vận chuyển vào, ra trên Bản kê hàng hóa quá cảnh trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu thông tin container khai báo trên Bản kê với thông tin container vào, ra khu vực cảng về số hiệu container, số niêm phong hãng vận chuyển (nếu có).

Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu phù hợp, không có thông tin lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan xác nhận trên Hệ thống. Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu không phù hợp thì xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định.

d) Trường hợp Hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống thì người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 50 Thông tư này.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa dự kiến nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh

a) Hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh phải đáp ứng quy định tại Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm 10 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và chỉ được chia tách, đóng chung tại các địa điểm quy định tại Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 9 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đóng chung với hàng quá cảnh thì thực hiện chia tách tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh;

b) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan có trách nhiệm:

Thực hiện khai trên từng Tờ khai vận chuyển độc lập theo từng loại hình và chặng vận chuyển tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này và ghi số Tờ khai vận chuyển độc lập của hàng hóa đã đóng chung tại tiêu chí “Ghi chú 2” trên từng tờ khai riêng biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa quá cảnh;

c) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:

c.1) Kiểm tra điều kiện chia tách, địa điểm chia tách hàng hóa quá cảnh với hàng nhập khẩu quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và điểm a khoản này để thực hiện thủ tục theo từng loại hình và chặng vận chuyển tương ứng;

c.2) Thực hiện các công việc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm chia tách, đóng chung hàng hóa:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nơi quản lý địa điểm chia tách, đóng chung hàng hóa thực hiện:

d.1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đến quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này khi hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm chia tách, đóng chung hàng hóa;

d.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này sau khi hàng hóa quá cảnh đã hoàn thành việc đóng ghép với hàng xuất khẩu tại địa điểm thực hiện đóng chung hàng hóa.

đ) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất:

đ.1) Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

đ.2) Kiểm tra tờ khai vận chuyển độc lập được ghi tại tiêu chí “Ghi chú 2” trên tờ khai vận chuyển độc lập để xác nhận 02 tờ khai vận chuyển độc lập trên Hệ thống theo quy định.”

30. Bổ sung Điều 51a, Điều 51b và Điều 51c như sau:

“Điều 51a. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các cảng biển, hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các bến cảng trong cùng một cảng biển

a) Hồ sơ hải quan:

a.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Bản kê chi tiết hàng hóa trung chuyển theo mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

a.3) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử (Hệ thống e-Manifest), nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan.

b) Trách nhiệm của người khai hải quan: thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Thông tư này;

c) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư này;

d) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư này.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển và được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này

a) Hồ sơ hải quan:

a.1) Bản kê hàng hóa trung chuyển theo chỉ tiêu thông tin quy định theo mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử, nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan.

b) Trách nhiệm của người khai hải quan và cơ quan hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Thông tư này. Trường hợp Hệ thống gặp sự cố không thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa qua Hệ thống thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 50 Thông tư này.

Điều 51b. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Thông tư này thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ hải quan

a) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

b) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa xuất khẩu): 01 bản chụp;

Trường hợp toàn bộ hàng hóa đã được khai trên Bản lược khai hàng hóa điện tử (Hệ thống e-Manifest), nếu người khai hải quan khai mã hồ sơ do cơ quan hải quan thông báo trên Hệ thống e-Manifest tại tiêu chí “Ghi chú 1” thì không phải nộp bản chụp vận đơn trong bộ hồ sơ hải quan.

2. Trách nhiệm của người khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Thông tư này;

3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư này;

4. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư này.

Điều 51c. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển kết hợp

1. Thủ tục hải quan vận chuyển kết hợp được áp dụng đối với hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 50 Thông tư này.

2. Địa điểm, hồ sơ và thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp thực hiện đồng thời với việc làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình tương ứng; các thông tin Tờ khai vận chuyển kết hợp được khai theo các chỉ tiêu quy định, tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp Hệ thống không hỗ trợ khai báo thông tin vận chuyển kết hợp, người khai hải quan đề nghị hàng hóa được vận chuyển chịu sự giám sát hải quan tại tiêu chí “Phần ghi chú” trên tờ khai hải quan (ghi rõ thời gian, tuyến đường, địa điểm nơi hàng hóa được vận chuyển đi và địa điểm nơi hàng hóa được vận chuyển đến). Người khai hải quan có trách nhiệm xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện việc niêm phong đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này để bàn giao cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu đã kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, thuộc trường hợp phải niêm phong hải quan:

a.1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi:

a.1.1) Niêm phong hàng hóa; cập nhật thông tin Biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển đi chịu sự giám sát trên Hệ thống.

Trường hợp nếu là hàng rời, hàng cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu trọng không thể niêm phong được, cơ quan hải quan ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa, cập nhật trên Hệ thống hoặc gửi kèm Biên bản bàn giao;

a.1.2) In 01 bản Biên bản bàn giao từ Hệ thống, ký tên, đóng dấu công chức hải quan, ghi rõ ngày, tháng, năm xác nhận trên Biên bản bàn giao và giao Biên bản bàn giao cùng hàng hóa cho người khai hải quan để vận chuyển ra cửa khẩu xuất;

a.1.3) Theo dõi thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

a.1.4) Tổ chức xác minh về tình trạng hàng hóa trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển hàng hóa mà hàng hóa chưa đến cửa khẩu xuất.

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến:

a.2.1) Tiếp nhận Biên bản bàn giao và hàng hóa do người khai hải quan xuất trình;

a.2.2) Kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan và đối chiếu với thông tin hàng hóa vận chuyển đi trên Hệ thống và ký tên, đóng dấu công chức hải quan, ghi rõ ngày, tháng, năm xác nhận trên Biên bản bàn giao để trả lại cho người khai hải quan;

a.2.3) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến trên Hệ thống;

a.2.4) Phối hợp với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi thực hiện xác minh tình trạng lô hàng trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển mà chưa đến địa điểm đến.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện phải niêm phong hải quan: Người khai hải quan chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu được đưa về kiểm tra tại địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu, hàng hóa thuộc diện phải niêm phong hải quan:

a.1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:

a.1.1) Cập nhật thông tin trên Hệ thống để đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa niêm phong, bàn giao cho người khai hải quan vận chuyển về địa điểm kiểm tra;

a.1.2) Tiếp nhận hàng hóa do người khai hải quan vận chuyển đến, kiểm tra tình trạng niêm phong hàng hóa và đối chiếu với thông tin hàng hóa vận chuyển đi trên Hệ thống và ký tên, đóng dấu công chức hải quan, ghi rõ ngày, tháng, năm xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao, lưu 01 bản và trả lại 01 bản cho người khai hải quan;

a.1.3) Cập nhật thông tin hàng đến trên Hệ thống;

a.1.4) Theo dõi thông tin hàng hóa vận chuyển, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để xác minh tình trạng lô hàng trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng hàng hóa chưa đến địa điểm kiểm tra.

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

a.2.1) Căn cứ đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, cơ quan hải quan thực hiện niêm phong, cập phật thông tin Biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển đi vào Hệ thống;

a.2.2) In 03 Biên bản bàn giao từ Hệ thống, xác nhận, ký tên, đóng dấu công chức hải quan, yêu cầu người khai hải quan ký và ghi rõ họ tên. Chi cục Hải quan lưu 01 bản và giao 02 Biên bản bàn giao cùng hàng hóa cho người khai hải quan vận chuyển về địa điểm kiểm tra;

a.2.3) Theo dõi thông tin về lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

a.2.4) Tổ chức xác minh về tình trạng hàng hóa trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng hàng hóa chưa vận chuyển đến địa điểm kiểm tra.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện phải niêm phong hải quan: Người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan và đưa hàng qua khu vực giám sát tại cửa khẩu sau khi hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

5. Trường hợp Hệ thống gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, không thể thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan qua Hệ thống

a) Người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan và xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến;

b) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi kiểm tra các thông tin trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để lập 03 Biên bản bàn giao hàng hóa theo mẫu số 10/BBBG/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và xác nhận trên Biên bản bàn giao hàng hóa. Giao 02 Biên bản bàn giao cho người khai hải quan để vận chuyển cùng hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định;

c) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao hàng hóa, trả lại người khai hải quan 01 Biên bản, lưu 01 Biên bản và hồi báo (fax) cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi để biết và lưu kèm hồ sơ hải quan.”

31. Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 52. Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng, kho, bãi, địa điểm có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

1. Giám sát hàng hóa vận chuyển bằng container hoặc hàng rời đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng biển

a) Trước thời điểm xếp dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải vào cảng:

a.1) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Căn cứ thông tin bộ hồ sơ tàu biển đã khai báo trên Hệ thống một cửa quốc gia, cung cấp thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ tại cảng và danh sách container soi chiếu (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 (hàng container), mẫu số 02 (hàng rời) hoặc mẫu số 03 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Đối với danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ tại cảng, thời gian cung cấp chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến cập cảng. Đối với danh sách container soi chiếu (nếu có), thời gian cung cấp chậm nhất 04 giờ trước khi tàu dự kiến cập cảng;

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ tại cảng và danh sách container soi chiếu (nếu có) từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa vào cảng:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.1.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ với thực tế hàng hóa xếp dỡ tại cảng về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa).

Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.1.1.1) Cập nhật thông tin sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 18 (hàng container) hoặc mẫu số 19 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.1.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.1.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

b.1.1.4) Tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin bổ sung lô hàng không thuộc danh sách dự kiến xếp dỡ tại cảng nhưng thực tế có dỡ xuống cảng.

b.1.2) Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ, cập nhật thông tin hàng hóa hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container), mẫu số 15 (hàng rời). Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì cập nhật theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 16, mẫu số 17, mẫu số 25 (hàng container), mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.3) Đối với container soi chiếu theo thông báo phối hợp của cơ quan hải quan:

b.1.3.1) Trường hợp địa điểm soi chiếu nằm trong khu vực cảng, vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu; kết thúc việc soi chiếu, vận chuyển container về khu vực lưu giữ hàng hóa tại cảng theo quy định;

b.1.3.2) Trường hợp địa điểm soi chiếu nằm ngoài khu vực cảng; xuất trình container cho cơ quan hải quan thực hiện niêm phong, ký nhận Biên bản bàn giao; vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu, cập nhật thông tin container ra khỏi cảng và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Kết thúc việc soi chiếu, vận chuyển container về khu vực lưu giữ hàng hóa tại cảng theo quy định, cập nhật thông tin container hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.2.1) Trên cơ sở thông tin tiếp nhận từ Hệ thống một cửa quốc gia, thông tin khác liên quan đến hàng hóa xếp dỡ (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng;

b.2.2) Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (như do mất hoặc vỡ niêm phong của hãng vận chuyển, rách hoặc vỡ vỏ container), kết quả đối chiếu có sự sai khác (như hàng hóa thừa hay không có thông tin trong danh sách dự kiến xếp dỡ) hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thì thực hiện như sau:

b.2.2.1) Công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì áp dụng biện pháp giám sát (như niêm phong hải quan, giám sát bằng camera) và đề xuất Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định;

b.2.2.2) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữ lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ, hỏng vỏ container), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

b.2.2.3) Đối với lô hàng không có thông tin theo danh sách dự kiến xếp dỡ tại cảng nhưng thực tế có dỡ xuống cảng, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông báo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục phương tiện vận tải nhập cảnh yêu cầu người khai hải quan khai báo bổ sung trên Hệ thống một cửa quốc gia và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

b.2.3) Tiếp nhận thông tin hàng hóa hạ bãi, thông tin sửa hàng hóa hạ bãi. Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với lô hàng) thì trên cơ sở thông tin đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (có nêu rõ lý do), công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện phê duyệt, cập nhật trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

b.2.4) Đối với container soi chiếu tại địa điểm nằm ngoài khu vực cảng: Công chức hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện niêm phong container, lập và ký Biên bản bàn giao, giao người vận chuyển 01 Biên bản bàn giao, theo dõi hồi báo và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; cập nhật thông tin container đủ điều kiện qua khu vực giám sát theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

c) Thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng (xem hàng hóa trước khi khai hải quan, lấy mẫu hàng hóa hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa):

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

c.1.1) Trường hợp xem hàng hóa trước khi khai hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư này;

c.1.2) Trường hợp lấy mẫu hàng hóa: thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư này;

c.1.3) Trường hợp thay đổi bao bì chứa hàng hóa (đóng, rút hàng hóa tại cảng do rách, vỡ, hỏng, đổi vỏ container, đổi bao bì):

Thông báo thông tin thay đổi bao bì chứa hàng hóa theo quy định tại mẫu số 37 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi để phối hợp thực hiện;

c.1.4) Ký nhận Biên bản chứng nhận sau khi hoàn thành công việc xem hàng hóa trước khi khai hải quan, lấy mẫu hàng hóa hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa (nếu có) theo quy định.

c.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

Phối hợp chứng kiến việc thực hiện theo đề nghị của cơ quan hải quan hoặc người khai hải quan; ký nhận Biên bản chứng nhận (nếu có) và thực hiện việc thay đổi trạng thái hàng hóa như sau:

c.2.1) Đối với hàng container:

c.2.1.1) Toàn bộ lô hàng vẫn lưu giữ trong container nhưng có thay đổi niêm phong: Cập nhật số niêm phong của hãng vận chuyển hoặc hải quan (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 24 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2.1.2) Toàn bộ lô hàng được chuyển sang container khác: Cập nhật trạng thái container đã rút hàng sang trạng thái container rỗng và cập nhật số container chứa hàng, số niêm phong của hãng vận chuyển hoặc hải quan (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 20 và mẫu số 14 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2.1.3) Toàn bộ lô hàng được rút ra khỏi container để tại cảng, kho, bãi dưới dạng rời: Sau khi hoàn thành việc rút hàng, cập nhật trạng thái container đã rút hàng sang trạng thái container rỗng đồng thời cập nhật trạng thái hàng hóa rút ra khỏi container như đối với hàng rời theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 20 và mẫu số 15 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2.1.4) Một phần hàng hóa rút ra khỏi container để đóng sang container khác hoặc để tại cảng dưới dạng rời: Phần hàng giữ nguyên trong container thực hiện như tiết c.2.1.1 khoản này; phần hàng đóng trong container mới thực hiện như tiết c.2.1.2 khoản này trừ việc cập nhật trạng thái container đã rút hàng; phần hàng rời thực hiện như tiết c.2.1.3 khoản này trừ việc cập nhật trạng thái container đã rút hàng.

c.2.2) Đối với hàng rời:

c.2.2.1) Toàn bộ hàng hóa được đóng vào container để đưa qua khu vực giám sát: Sau khi hoàn thành việc đóng hàng hóa vào container, cập nhật thông tin hàng rời đã đóng vào container đồng thời cập nhật thông tin thay đổi trạng thái từ container rỗng thành trạng thái container có hàng theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 22 và mẫu số 23 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2.2.2) Một phần của lô hàng được đóng vào container, một phần giữ nguyên ở dạng rời để đưa qua khu vực giám sát: Sau khi hoàn thành việc đóng hàng, cập nhật thông tin hàng rời đã đóng vào container như trường hợp quy định tại điểm c.2.2.1 khoản này, phần để rời thực hiện gửi thông tin hàng hóa hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.3.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp, phương thức giám sát quá trình thay đổi trạng thái hàng hóa và giao công chức hải quan thực hiện trên cơ sở thông tin thông báo đề nghị thay đổi bao bì chứa hàng hóa từ người khai hải quan, thông tin khác có liên quan (nếu có);

c.3.2) Công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện niêm phong hải quan theo quy định (nếu có); lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên liên quan và giao mỗi bên giữ 01 bản sau khi hoàn thành việc chứng kiến;

c.3.3) Trường hợp thay đổi bao bì chứa hàng hóa làm thay đổi mã hiệu phương thức vận chuyển trên tờ khai hải quan, công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát cập nhật mã hiệu phương thức vận chuyển mới, số hiệu container mới (nếu có) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp thông tin đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.3.4) Tiếp nhận, cập nhật thông tin thay đổi nguyên trạng hàng hóa từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (nếu có).

d) Khi đưa hàng hóa ra khỏi cảng

d.1) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

d.1.1) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 (hàng container) hoặc mẫu số 05 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Trường hợp thay đổi trạng thái tờ khai hải quan (tạm dừng, bỏ tạm dừng, hủy sau thông quan) hoặc thay đổi container đủ điều kiện qua khu vực giám sát (sửa, hủy) thì cơ quan hải quan nơi thực hiện (tạm dừng, bỏ tạm dừng, hủy sau thông quan) cập nhật thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 06 hoặc mẫu số 07 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi gửi thông tin đề nghị hủy xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát đối với lô hàng (có nêu rõ lý do), công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát kiểm tra lý do để xem xét, quyết định cho phép việc hủy xác nhận hàng hóa qua trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp thông tin đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

d.1.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

d.1.3) Hướng dẫn người khai hải quan hoàn thành thủ tục đối với lô hàng chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (nếu có);

d.1.4) Đối với hàng rời có sai lệch về số lượng hoặc trọng lượng so với số lượng hoặc trọng lượng khai báo trên tờ khai hải quan khi qua khu vực giám sát, công chức hải quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;

d.1.5) Đối với hàng rời (dưới dạng kiện) có thay đổi về số lượng kiện theo khai báo trên tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa hạ bãi (do trong quá trình xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa bị rách, vỡ bao bì chứa hàng làm thay đổi số lượng kiện hoặc đơn vị tính số lượng hàng hóa) thì trên cơ sở thông tin đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, công chức hải quan được giao nhiệm vụ phê duyệt thông tin số lượng kiện thực tế để cho phép qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và gửi đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

d.2) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Cung cấp thông tin (số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa) của lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

d.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

Đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với thực tế hàng hóa khi đưa ra khỏi cảng về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển hoặc hải quan (nếu có) gắn trên container; số lượng kiện, trọng lượng hoặc thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng) và thực hiện như sau:

d.3.1) Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan nếu kết quả đối chiếu phù hợp (bao gồm cả trường hợp hàng rời có chênh lệch thiếu về trọng lượng so với trọng lượng khai báo trên tờ khai hải quan khi qua khu vực giám sát);

d.3.2) Không cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan nếu kết quả đối chiếu không phù hợp (bao gồm lượng hàng rời có chênh lệch thừa về trọng lượng so với trọng lượng khai báo trên tờ khai hải quan đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan) hoặc chưa nhận được thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan; đồng thời thông báo người khai hải quan liên hệ cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục cho lô hàng theo quy định;

d.3.3) Chậm nhất 15 phút kể từ khi hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan, cập nhật thông tin lô hàng đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

2. Giám sát hàng hóa nhập khẩu dưới dạng khí, lỏng bơm từ phương tiện vận tải vào kho, lưu giữ và bơm ra khỏi kho

a) Trước thời điểm bơm hàng hóa từ phương tiện vận tải vào kho:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Xuất trình giấy đăng ký giám định khối lượng có xác nhận của thương nhân giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; biên bản lấy mẫu hoặc chứng từ lấy mẫu có xác nhận của thương nhân với cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng (đối với trường hợp thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng) trừ trường hợp người khai hải quan đã gửi chứng từ này qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a.2.1) Căn cứ thông tin bộ hồ sơ tàu biển đã khai báo trên Hệ thống một cửa quốc gia, cung cấp thông tin danh sách hàng hóa dự kiến bơm vào kho theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 (hàng khí, lỏng) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, kho chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến cập cảng;

a.2.2) Kiểm tra các chứng từ do người khai hải quan xuất trình theo quy định tại điểm a.1 khoản này và thực hiện như sau:

a.2.2.1) Trường hợp đáp ứng thì quyết định cho bơm hàng hóa vào kho (bao gồm kho nằm trong cảng hoặc ngoài cảng);

a.2.2.2) Trường hợp chưa đáp ứng thì hướng dẫn người khai thực hiện theo quy định tại điểm a.1 khoản này.

a.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa dự kiến bơm vào kho từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Giám sát quá trình bơm hàng hóa vào kho và lưu giữ hàng hóa tại kho:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.1.1) Cập nhật thông tin lượng hàng hóa bơm vào kho theo mẫu số 15 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.2) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan sau khi hoàn thành công việc bơm hàng (nếu có);

b.1.3) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa cho đến khi nhận được thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.2.1) Trên cơ sở thông tin tiếp nhận từ người khai hải quan, thông tin khác (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp, phương thức giám sát hàng hóa từ khi bơm từ phương tiện vận tải vào kho cho đến khi thông quan, giải phóng hàng;

b.2.2) Trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế bơm vào kho với lượng hàng hóa trên vận đơn, chứng từ giao nhận, công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính, (nếu có) và xử lý theo quy định;

b.2.3) Tiếp nhận thông tin lượng hàng hóa bơm vào kho từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

c) Giám sát quá trình bơm hàng hóa ra khỏi kho:

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan của lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 05 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.2.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa ra khỏi kho từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

c.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

c.3.1) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan và cho phép bơm lượng hàng hóa ra khỏi kho theo lượng phù hợp với lượng đã khai báo trên tờ khai hải quan đủ điều kiện qua khu vực giám sát (bao gồm cả trường hợp có chênh lệch thiếu về trọng lượng hoặc thể tích so với trọng lượng hoặc thể tích khai báo trên tờ khai hải quan);

c.3.2) Trường hợp chưa nhận được thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan thì không cho phép bơm hàng hóa ra khỏi kho; đồng thời thông báo người khai hải quan liên hệ cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục cho lô hàng theo quy định;

c.3.3) Cập nhật thông tin hàng hóa bơm ra khỏi kho theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 22 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho CFS

a) Trước thời điểm đưa hàng hóa nhập khẩu vào kho CFS:

a.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ:

Hàng hóa đóng chung container của nhiều chủ hàng có nhiều vận đơn khác nhau, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ đưa container vào kho CFS để chia tách và thực hiện như sau:

a.1.1) Trường hợp kho CFS nằm trong cảng: Thực hiện vận chuyển hàng hóa về kho CFS để chia tách theo quy định;

a.1.2) Trường hợp kho CFS nằm ngoài cảng: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 51b Thông tư này;

a.1.3) Bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển container từ bãi cảng hoặc từ cửa khẩu nhập đến kho CFS.

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi là doanh nghiệp kinh doanh kho CFS): Thông báo danh sách container đưa vào kho CFS để chia tách (nêu rõ: tên tàu, ngày tàu đến dự kiến, số vận đơn chủ, số vận đơn thứ cấp, ngày vận đơn thứ cấp, số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển, tên doanh nghiệp nhập khẩu, tên hàng, số lượng kiện) gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý kho CFS thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đối với trường hợp kho CFS nằm trong cảng;

a.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý cửa khẩu hoặc cảng dỡ hàng:

a.3.1) Trường hợp kho CFS nằm trong cảng: Trên cơ sở thông tin hồ sơ tàu biển đã khai báo trên Hệ thống một cửa Quốc gia, thông tin danh sách container đưa vào kho CFS và thông tin khác liên quan đến container đưa vào kho CFS (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý kho CFS quyết định biện pháp giám sát hàng hóa đưa vào kho CFS;

a.3.2) Trường hợp kho CFS nằm ngoài cảng: Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng vận chuyển đi theo quy định tại khoản 3 Điều 51b Thông tư này;

a.3.3) Sau khi lô hàng được phê duyệt vận chuyển đi, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cung cấp thông tin hàng hóa dự kiến xếp dỡ tại kho CFS theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

b) Khi đưa hàng hóa nhập khẩu vào kho CFS:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS:

b.1.1) Kiểm tra tình trạng container chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách container dự kiến xếp dỡ với thực tế container xếp dỡ tại kho CFS về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container.

Trường hợp container chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.1.1.1) Cập nhật thông tin sai khác theo mẫu số 18 (hàng container) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.1.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.1.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan.

b.1.2) Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ container tại kho CFS, cập nhật thông tin container hạ bãi hoặc thông tin sửa Container hạ bãi (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 hoặc mẫu số 16 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi quản lý kho CFS:

b.2.1) Trường hợp kho CFS nằm ngoài cảng:

Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng vận chuyển đến theo quy định tại khoản 4 Điều 51b Thông tư này;

b.2.2) Trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ, hỏng vỏ container), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

b.2.3) Tiếp nhận thông tin container đưa vào kho CFS từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

c) Khi khai thác và lưu giữ hàng hóa nhập khẩu tại kho CFS:

c.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS:

c.1.1) Sau khi hoàn thành việc rút hàng, cập nhật trạng thái container đã rút hàng sang trạng thái container rỗng, đồng thời cập nhật trạng thái hàng hóa rút ra khỏi container như đối với hàng rời theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 20 và mẫu số 15 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì cập nhật theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 16, mẫu số 17, mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.1.2) Trường hợp phát hiện bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

c.1.2.1) Cập nhật thông tin sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 19 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.1.2.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

c.1.2.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan (nếu có).

c.1.3) Bảo quản nguyên trạng hàng hóa, nguyên niêm phong (nếu có) trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho CFS; ký nhận niêm phong kho CFS với cơ quan hải quan (nếu có).

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi quản lý kho CFS:

c.2.1) Trên cơ sở thông tin tiếp nhận từ người khai hải quan, thông tin khác (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp, phương thức giám sát quá trình khai thác hàng hóa tại kho CFS;

c.2.2) Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS thì công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa;

c.2.3) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

c.2.4) Tiếp nhận thông tin hàng hóa vào kho CFS; thông tin sửa hàng hóa vào kho CFS. Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi vào kho CFS (hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì trên cơ sở thông tin đề nghị (có nêu rõ lý do) của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS, công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện phê duyệt, cập nhật trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

d) Khi đưa hàng hóa nhập khẩu ra khỏi kho CFS:

Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho CFS và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

4. Giám sát hàng hóa từ nước ngoài đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài

a) Trước thời điểm đưa hàng hóa vào kho ngoại quan:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư này;

a.1.2) Bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng từ bãi cảng hoặc từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan.

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý cửa khẩu hoặc cảng dỡ hàng:

a.2.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng vận chuyển đi theo quy định tại điểm a.2 khoản 4 Điều 51c Thông tư này;

a.2.2) Sau khi hoàn thành cập nhật thông tin biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển đi, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cung cấp thông tin danh sách hàng hóa xếp dỡ tại kho ngoại quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan.

b) Khi đưa hàng hóa vào kho ngoại quan:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan của lô hàng từ nước ngoài nhập kho ngoại quan cho doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan;

b.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan:

b.2.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa xếp dỡ tại kho ngoại quan với thông tin danh sách hàng hóa do cơ quan hải quan cung cấp theo mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container, niêm phong hải quan (nếu có) hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa).

Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.2.1.1) Cập nhật thông tin sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 18 (hàng container) hoặc mẫu số 19 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2.1.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.2.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan.

b.2.2) Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa tại kho ngoại quan, cập nhật thông tin hàng hóa vào kho theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container), mẫu số 15 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì cập nhật theo mẫu số 16, mẫu số 17, mẫu số 25 (hàng container), mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan:

b.3.1) Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa;

b.3.2) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ, hỏng vỏ container), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

b.3.3) Tiếp nhận thông tin hàng hóa vào kho ngoại quan; thông tin sửa hàng hóa vào kho ngoại quan.

c) Thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan (xem hàng hóa trước khi khai hải quan, lấy mẫu hàng hóa hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa): Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Thông tư này;

d) Khi đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa, nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc xuất ra nước ngoài:

d.1) Trường hợp đưa hàng hóa từ kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư này;

d.2) Trường hợp đưa hàng hóa từ kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 5 Điều 52a Thông tư này.

5. Giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

a) Khi đưa hàng hóa nhập khẩu vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung (sau đây gọi là địa điểm):

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan hoặc người vận chuyển: Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan (trong trường hợp lô hàng đã được đăng ký tờ khai hải quan) hoặc số quản lý hàng hóa của lô hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh địa điểm;

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm:

a.2.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa xếp dỡ tại địa điểm với thông tin lô hàng theo thông báo của người vận chuyển về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa).

Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

a.2.1.1) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

a.2.1.2) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

a.2.2) Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ, cập nhật thông tin hàng hóa hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container), mẫu số 15 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì cập nhật theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 16, mẫu số 17, mẫu số 25 (hàng container), mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm:

a.3.1) Trên cơ sở thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông tin khác (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm.

Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (như do mất hoặc vỡ niêm phong của hãng vận chuyển, rách hoặc vỡ vỏ container), kết quả đối chiếu có sự sai khác (như hàng hóa thừa hay không có thông tin trong danh sách xếp dỡ theo thông báo của người vận chuyển) hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thì công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ thực hiện:

a.3.1.1) Kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa, Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì áp dụng biện pháp kiểm tra, phương thức giám sát và xử lý theo quy định;

a.3.1.2) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ, hỏng vỏ container), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

a.3.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa hạ bãi, thông tin sửa hàng hóa hạ bãi. Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì trên cơ sở thông tin đề nghị (có nêu rõ lý do) của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm, công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện phê duyệt, cập nhật trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm.

b) Thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại địa điểm (xem hàng hóa trước khi khai hải quan, lấy mẫu hàng hóa hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa): Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Thông tư này;

c) Khi đưa hàng hóa ra khỏi địa điểm: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

6. Giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn

a) Trước thời điểm đưa hàng hóa nhập khẩu vào địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (sau đây gọi là ICD):

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan hoặc người vận chuyển: Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 51b hoặc Điều 51c Thông tư này;

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý cửa khẩu nhập hoặc cảng dỡ hàng:

a.2.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng vận chuyển đi theo quy định tại khoản 3 Điều 51b hoặc tại điểm a.2 khoản 4 Điều 51c Thông tư này;

a.2.2) Khi lô hàng được phê duyệt vận chuyển hoặc hoàn thành cập nhật thông tin biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển đi, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cung cấp thông tin danh sách hàng hóa xếp dỡ tại ICD theo mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh ICD.

b) Khi đưa hàng hóa nhập khẩu vào ICD: 
b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh ICD:

b.1.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa xếp dỡ với thực tế hàng hóa xếp dỡ tại ICD về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa).

Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.1.1.1) Cập nhật thông tin sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 18 (hàng Container) hoặc mẫu số 19 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.1.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.1.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

b.1.1.4) Tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin bổ sung lô hàng không thuộc danh sách dự kiến xếp dỡ tại cảng nhưng thực tế có dỡ tại ICD.

b.1.2) Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ, cập nhật thông tin hàng hóa hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container), mẫu số 15 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì cập nhật theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 16, mẫu số 17, mẫu số 25 (hàng container), mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý ICD:

b.2.1) Trên cơ sở thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông tin khác (nếu có), chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại ICD;

b.2.2) Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (như do mất hoặc vỡ niêm phong của hãng vận chuyển, rách hoặc vỡ vỏ container), kết quả đối chiếu có sự sai khác (như hàng hóa thừa hay không có thông tin trong danh sách dự kiến xếp dỡ) hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh ICD thì thực hiện như sau:

b.2.2.1) Công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì áp dụng biện pháp kiểm tra, phương thức giám sát và xử lý theo quy định;

b.2.2.2) Trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế bơm vào kho với lượng hàng hóa trên vận đơn, chứng từ giao nhận, công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

b.2.2.3) Đối với lô hàng không có thông tin theo danh sách dự kiến xếp dỡ tại ICD nhưng thực tế có dỡ tại ICD, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thông báo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục phương tiện vận tải nhập cảnh yêu cầu người khai hải quan khai báo bổ sung trên Hệ thống một cửa quốc gia và xử lý vi phạm hành chính theo quy định (nếu có). Trên cơ sở thông tin khai báo bổ sung, cung cấp bổ sung thông tin lô hàng đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh ICD;

b.2.3) Tiếp nhận thông tin hàng hóa hạ bãi, thông tin sửa hàng hóa hạ bãi. Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi hạ bãi (hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời) thì trên cơ sở thông tin đề nghị (có nêu rõ lý do) của doanh nghiệp kinh doanh ICD, công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện phê duyệt, cập nhật trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh ICD;

c) Thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại ICD (xem hàng hóa trước khi khai hải quan, lấy mẫu hàng hóa hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa):

Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh ICD và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Thông tư này;

d) Khi đưa hàng hóa ra khỏi ICD:

Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh ICD và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

7. Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không

a) Trước thời điểm xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hàng không:

a.1) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan: Trước thời điểm tàu bay hạ cánh, căn cứ thông tin bộ hồ sơ tàu bay đã khai báo trên Hệ thống một cửa quốc gia, cung cấp thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ và danh sách hàng hóa soi chiếu (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 09, mẫu số 10 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không;

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không: Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ, số quản lý hàng hóa nhập khẩu và danh sách hàng hóa soi chiếu (nếu có) từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b) Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho hàng không:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

b.1.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ do cơ quan hải quan cung cấp với thực tế hàng hóa xếp dỡ vào kho hàng không.

Sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa vào vị trí quy định trong kho hàng không, cập nhật ngay thông tin hàng hóa đưa vào kho theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu 29, thông tin sửa theo mẫu 30, thông tin hủy theo mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp bổ sung thông tin số vận đơn, sau khi nhận được thông tin khai báo bổ sung từ hãng hàng không thì cập nhật ngay để gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.1.2) Trường hợp hàng hóa có sai khác về số lượng, trọng lượng với thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan vị trí lưu giữ và camera giám sát hải quan đối với các lô hàng trong kho hàng không; cập nhật thông tin hàng hóa sai khác theo quy định tại điểm b.1.1 khoản này và theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hàng hóa nhãn mác không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ (làm sai lệch trọng lượng) thông báo ngay cho cơ quan hải quan; lưu giữ riêng tại khu vực có camera giám sát hải quan và phối hợp xử lý cùng cơ quan hải quan; lập, xác nhận, ký Biên bản bất thường, giao công chức hải quan 01 bản; cập nhật thông tin theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đối với hàng hóa trong danh sách phải soi chiếu của cơ quan Hải quan, vận chuyển hàng hóa đến vị trí soi chiếu của cơ quan Hải quan và vận chuyển về vị trí quy định sau khi kết thúc soi chiếu; đưa vào khu vực lưu giữ riêng có camera giám sát hải quan đối với trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.2.1) Trên cơ sở thông tin từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông tin khác liên quan đến hàng hóa xếp dỡ (nếu có), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng hàng không;

b.2.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa vào kho hàng không; thông tin sửa, thông tin bổ sung, thông tin hủy đối với hàng hóa đưa vào kho hàng không (nếu có), công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra và phê duyệt hủy thông tin hàng hóa đưa vào kho hàng không (nếu có) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2.3) Đối với những lô hàng phải soi chiếu, khi soi chiếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, công chức soi chiếu thực hiện niêm phong, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không đưa hàng hóa vào khu vực lưu giữ riêng, có camera giám sát; cập nhật kết quả thông tin soi chiếu vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, kể cả trường hợp không phát hiện vi phạm;

b.2.4) Đối với những lô hàng bao bì rách vỡ (làm sai lệch trọng lượng), mất nhãn mác, khi có thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, công chức hải quan được giao nhiệm vụ phối hợp doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không thực hiện xác nhận Biên bản bất thường và lưu giữ 01 bản, kiểm tra lô hàng qua máy soi chiếu; sau khi soi chiếu thực hiện niêm phong lô hàng; trường hợp phát hiện vi phạm thực hiện như tại điểm b.2.3 khoản này;

b.2.5) Đối với lô hàng không có thông tin theo danh sách dự kiến xếp dỡ vào kho hàng không nhưng thực tế có dỡ xuống kho hàng không, cơ quan hải quan yêu cầu hãng hàng không khai báo bổ sung trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

c) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho hàng không:

c.1) Trường hợp thay đổi nguyên trạng hàng hóa (như rách vỡ bao bì, mất nhãn mác và dán lại):

c.1.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

c.1.1.1) Phối hợp với cơ quan hải quan, lập, xác nhận và ký nhận Biên bản bất thường chứng nhận việc thay đổi nguyên trạng hàng hóa khi có sự cố bất thường và giao cơ quan hải quan 01 bản;

c.1.1.2) Cập nhật thông tin thay đổi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.1.1.3) Khi có yêu cầu của cơ quan hải quan về việc phải soi chiếu hàng hóa, thực hiện theo quy định tại điểm b.1.2 khoản này.

c.1.2) Trách nhiệm của công chức hải quan: Giám sát trực tiếp, xác nhận, ký vào Biên bản bất thường của doanh nghiệp và nhận 01 bản lưu; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không đưa hàng hóa kiểm tra qua máy soi chiếu, thực hiện theo quy định tại điểm b.2.3 khoản này.

c.2) Dán nhãn mác trong trường hợp tách vận đơn:

c.2.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

c.2.1.1) Thông báo cho cơ quan hải quan về việc dán nhãn mác của lô hàng tách vận đơn;

c.2.1.2) Thực hiện dán nhãn mác của lô hàng tách vận đơn dưới sự giám sát của công chức hải quan;

c.2.1.3) Cập nhật thông tin thay đổi trạng thái lô hàng theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c.2.2) Trách nhiệm của công chức hải quan: Giám sát việc dán nhãn của lô hàng tách vận đơn.

c.3) Xem trước hàng hóa hoặc lấy mẫu hàng hóa trước khi thực hiện thủ tục hải quan:

c.3.1) Trường hợp xem hàng hóa trước khi khai hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư này;

c.3.2) Trường hợp lấy mẫu: thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư này.

d) Khi đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không:

d.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

d.1.1) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cảng hàng không: Cung cấp thông tin (số tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc số quản lý hàng hóa nhập khẩu) của hàng hóa cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không;

d.1.2) Trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Thông tư này: Cung cấp thông tin (số tờ khai vận chuyển độc lập hoặc số quản lý hàng hóa nhập khẩu) của lô hàng này cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không;

d.1.3) Trường hợp đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không trên cơ sở văn bản của cơ quan có thẩm quyền (quyết định sai áp của cơ quan Công an, Tòa án ...): Cung cấp thông tin về số chứng từ đã được cơ quan hải quan xác nhận cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

d.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

d.2.1) Kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và thông tin do người khai hải quan cung cấp với thực tế hàng hóa;

d.2.1.1) Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không khi thông tin hàng hóa thực tế phù hợp với thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan;

d.2.1.2) Không cho phép đưa hàng hóa ra khỏi kho hàng không khi chưa nhận được thông tin hàng hóa đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan trên Hệ thống; thông tin lượng hàng hóa thực tế đưa ra không phù hợp với thông tin lượng hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; thông báo người khai hải quan liên hệ cơ quan hải quan giải quyết theo quy định.

d.2.2) Chậm nhất 01 giờ sau khi đưa hàng ra khỏi kho, cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra kho hàng không theo từng số quản lý hàng hóa nhập khẩu theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 32 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

d.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

d.3.1) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan và thông tin tạm dừng đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 11 hoặc mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không;

d.3.2) Thực hiện niêm phong hải quan đối với hàng hóa phải niêm phong theo quy định;

d.3.3) Trường hợp có thông tin lô hàng vi phạm, Chi cục trưởng Chi cục hải quan thông báo tạm dừng đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan, đồng thời gửi thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không; thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa; cập nhật thông tin về kết quả kiểm tra hàng hóa vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

d.3.4) Hướng dẫn người khai hải quan hoàn thành thủ tục đối với lô hàng có thông báo tạm dừng hoặc chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan;

d.3.5) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa ra kho hàng không từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

8. Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra tại kho hàng không kéo dài

a) Khi đưa hàng hóa vào kho hàng không kéo dài: Thực hiện theo quy định tại Điều 51b Thông tư này;

b) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho hàng không kéo dài: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 52 Thông tư này;

c) Khi đưa hàng hóa nhập khẩu ra khỏi kho hàng không kéo dài: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 52 Thông tư này.

32. Bổ sung Điều 52a, Điều 52b, Điều 52c, Điều 52d và Điều 52đ như sau:

“Điều 52a. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm đã có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

1. Giám sát hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho CFS

a) Trước khi đưa hàng hóa xuất khẩu vào kho CFS:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu theo quy định;

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Đối với lô hàng xuất khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cung cấp thông tin danh sách hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS để đóng ghép theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

b) Khi đưa hàng hóa xuất khẩu vào kho CFS:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1.1) Đưa hàng hóa vào kho CFS để đóng ghép đối với hàng hóa đóng chung container của nhiều chủ hàng khác nhau;

b.1.2) Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan và số quản lý hàng hóa của lô hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

b.2) Trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh kho CFS:

b.2.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến đưa vào kho CFS với thực tế hàng hóa đưa vào kho CFS về số lượng, trọng lượng (nếu có).

Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.2.1.1) Cập nhật thông tin sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 19 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2.1.2) Thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.2.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

b.2.2) Sau khi hoàn thành việc đưa hàng vào kho CFS, cập nhật thông tin hàng hóa vào kho CFS theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 15 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa khi vào kho CFS (sửa, hủy, thay đổi hình thức hạ bãi hoặc đơn vị tính đối với hàng rời), cập nhật theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 15, mẫu số 16, mẫu số 26 (hàng rời) hoặc mẫu số 27 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.2.3) Cập nhật thông tin container rỗng, thông tin hàng hóa vào kho CFS hoặc thông tin sửa, hủy (nếu có) hàng hóa đưa vào kho CFS để đóng ghép theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 15 hoặc mẫu số 16, mẫu số 17 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi quản lý kho CFS:

Tiếp nhận thông tin container rỗng, thông tin hàng hóa vào kho CFS hoặc thông tin sửa, hủy (nếu có) từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS và phê duyệt thông tin hủy hàng hóa vào kho CFS (nếu có).

c) Trong quá trình đóng ghép và lưu giữ hàng hóa xuất khẩu tại kho CFS:

c.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ:

c.1.1) Sau khi hoàn thành việc đóng ghép hàng hóa vào container, cập nhật thông tin hàng rời đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã đóng vào container và thông tin tình trạng từ container rỗng thành container chứa hàng, số niêm phong, số lượng kiện, trọng lượng về toàn bộ lô hàng trong container (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 22 và mẫu số 23 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.1.2) Bảo quản nguyên trạng container chứa hàng hóa trong quá trình lưu giữ tại kho CFS.

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi quản lý kho CFS: Tiếp nhận thông tin hàng rời đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã đóng vào container và thông tin container chứa lô hàng xuất khẩu từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

d) Khi đưa hàng hóa xuất khẩu ra khỏi kho CFS:

d.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ:

Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 51b Thông tư này đối với trường hợp kho CFS nằm ngoài cảng.

d.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS:

d.2.1) Trường hợp hàng hóa đóng ghép tại kho CFS nằm trong cảng: Thông báo danh sách container đã hoàn thành việc đóng ghép (nêu rõ: số tờ khai hải quan, số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển, tên doanh nghiệp xuất khẩu, tên hàng, số lượng kiện) gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý kho CFS thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

d.2.2) Cập nhật thông tin container đã đưa ra khỏi kho CFS theo mẫu số 21 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

d.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

d.3.1) Trường hợp hàng hóa đóng ghép tại kho CFS nằm trong cảng: Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo mẫu số 4 (hàng container) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS;

d.3.2) Trường hợp hàng hóa đóng ghép tại kho CFS nằm ngoài cảng: Thực hiện thủ tục đối với lô hàng vận chuyển đi theo quy định tại khoản 3 Điều 51b Thông tư này;

d.3.3) Tiếp nhận thông tin container đưa ra khỏi kho CFS từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho CFS.

2. Giám sát hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào nội địa

a) Trước khi đưa hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Đăng ký tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu theo quy định;

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Đối với lô hàng xuất khẩu đã thông quan, giải phóng hàng, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cung cấp thông tin danh sách hàng hóa xuất khẩu dự kiến đưa vào kho ngoại quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 08 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan.

b) Khi đưa hàng hóa xuất khẩu vào kho ngoại quan:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Cung cấp số quản lý hàng hóa và số tờ khai hải quan của lô hàng đưa vào kho ngoại quan cho doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan;

b.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan:

b.2.1) Tiếp nhận thông tin số tờ khai hải quan và số quản lý hàng hóa của lô hàng đưa vào kho ngoại quan từ người khai hải quan;

b.2.2) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa đưa vào kho ngoại quan với thực tế hàng hóa đưa vào kho ngoại quan về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện như sau:

b.2.2.1) Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng, kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;

b.2.2.2) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

b.2.2.3) Trường hợp thông tin phù hợp, cập nhật thông tin hàng hóa đưa vào kho, thông tin sửa, hủy (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container) hoặc mẫu số 15 (hàng rời) và mẫu số 16 hoặc mẫu số 17 (nếu có) và cập nhật thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.3.1) Tiếp nhận thông tin hàng hóa vào kho, thông tin sửa, hủy (nếu có) từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và phê duyệt thông tin hủy hàng hóa vào kho ngoại quan (nếu có);

b.3.2) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa có sai khác giữa lượng hàng hóa thực tế hạ bãi với lượng hàng hóa trên vận đơn hoặc chứng từ giao nhận, bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng (do rách, vỡ, hỏng vỏ container), công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ lập và ký Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản hoặc lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có) và xử lý theo quy định;

c) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại điểm b.1 khoản 5 Điều này;

d) Khi đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài:

d.1) Trường hợp đưa hàng hóa từ kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

d.2) Trường hợp đưa hàng hóa từ kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

3. Giám sát hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung (sau đây gọi là địa điểm)

a) Khi đưa hàng hóa vào địa điểm: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung (sau đây gọi là doanh nghiệp kinh doanh địa điểm) và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại địa điểm: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

c) Khi đưa hàng hóa ra khỏi địa điểm đến cửa khẩu xuất:

c.1) Trách nhiệm của người vận chuyển: Trường hợp lô hàng vận chuyển độc lập, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 51b và thực hiện như quy định tại điểm c.1 khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại Điều 51b Thông tư này;

c.2.2) Thực hiện như quy định tại điểm c.2 khoản 5 Điều 52a Thông tư này.

c.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm:

c.3.1) Thực hiện như quy định tại điểm c.3 khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

c.3.2) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại Điều 51b Thông tư này.
4. Giám sát hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (sau đây gọi là ICD)

a) Khi đưa hàng hóa vào ICD: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (sau đây gọi là doanh nghiệp kinh doanh ICD) và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại ICD: Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh ICD và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

c) Khi đưa hàng hóa ra khỏi ICD đến cửa khẩu xuất:

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Trường hợp lô hàng vận chuyển kết hợp, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại Điều 51c và thực hiện như quy định tại điểm c.1 khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại Điều 51b Thông tư này;

c.2.2) Thực hiện như quy định tại điểm C.2 khoản 5 Điều 52a Thông tư này.

c.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh ICD:

c.3.1) Trường hợp lô hàng vận chuyển độc lập, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển theo quy định tại Điều 51b Thông tư này;

c.3.2) Thực hiện như quy định tại điểm c.3 khoản 5 Điều 52a Thông tư này.
5. Giám sát hàng container hoặc hàng rời xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cửa khẩu cảng biển

a) Khi đưa hàng hóa vào khu vực cảng biển:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Cung cấp số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa của lô hàng đưa vào cảng để xuất khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

a.2.1) Tiếp nhận thông tin số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa của lô hàng xuất khẩu hoặc đưa vào cảng từ người khai hải quan; tiếp nhận thông tin danh sách container soi chiếu (nếu có) từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.2.2) Cập nhật thông tin hàng hóa vào cảng, thông tin sửa, hủy (nếu có) theo mẫu số 14 (hàng container) hoặc mẫu số 15 (hàng rời) và mẫu số 16 hoặc mẫu số 17 (nếu có) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

a.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a.3.1) Tiếp nhận thông tin hàng hóa vào cảng, thông tin sửa, hủy (nếu có) từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và phê duyệt thông tin hủy hàng hóa vào cảng (nếu có);

a.3.2) Cập nhật thông tin danh sách container soi chiếu (nếu có) theo mẫu số 03 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

b) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại khu vực cảng biển:

b.1) Trường hợp thay đổi nguyên trạng hàng hóa (lấy mẫu hoặc thay đổi bao bì chứa hàng hóa): Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và cơ quan hải quan thực hiện như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Thông tư này;

b.2) Trường hợp container soi chiếu trong khu vực cảng:

b.2.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu và vận chuyển về khu vực lưu giữ hàng hóa sau khi soi chiếu trong trường hợp tờ khai được phân luồng đỏ và hàng hóa phải kiểm tra qua máy soi theo quy định;

b.2.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Phối hợp với cơ quan hải quan vận chuyển container đến khu vực soi chiếu và vận chuyển về khu vực lưu giữ hàng hóa chờ xuất khẩu sau khi kết thúc việc soi chiếu trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan.

b.3) Trường hợp container phải soi chiếu ngoài khu vực cảng:

b.3.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Xuất trình hồ sơ, container để công chức hải quan niêm phong, ký nhận Biên bản bàn giao, vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu theo quy định; kết thúc việc soi chiếu, ký nhận Biên bản bàn giao, vận chuyển container về khu vực lưu giữ hàng hóa tại cảng theo quy định;

b.3.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

Tiếp nhận thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan để đi soi chiếu; cập nhật thông tin container ra khỏi cảng và quay vào cảng (khi đưa container đến địa điểm soi chiếu và ngược lại) theo mẫu số 22, mẫu số 14 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp vắng mặt người khai hải quan, phối hợp với cơ quan hải quan vận chuyển container đến địa điểm soi chiếu; kết thúc việc soi chiếu, phối hợp với cơ quan hải quan vận chuyển container về khu vực lưu giữ hàng hóa tại cảng theo quy định;

b.3.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Niêm phong container; lập và ký Biên bản bàn giao; cung cấp thông tin container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (để vận chuyển tới địa điểm soi chiếu) đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; giao người vận chuyển 01 Biên bản bàn giao để xuất trình cho hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến, xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức), xác nhận, theo dõi hồi báo và xử lý vi phạm (nếu có).

c) Khi đưa hàng hóa ra khỏi cảng để xếp lên phương tiện vận tải:

c.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

Cung cấp thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa hoặc chứng từ theo mẫu số 29/DSCT/GSQL đối với hàng container hoặc mẫu số 30/DSHH/GSQL đối với hàng hóa khác Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này) cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 (hàng container) hoặc mẫu số 05 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Trường hợp tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, cơ quan hải quan nơi ban hành thông báo tạm dừng thực hiện cập nhật thông tin tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và gửi đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi gửi thông tin đề nghị hủy xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát đối với lô hàng (có nêu rõ lý do), công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát kiểm tra lý do để xem xét, quyết định cho phép việc hủy xác nhận hàng hóa qua trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và cung cấp thông tin đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.2.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c.2.3) Trường hợp phát sinh thông tin sai khác giữa thông tin tiếp nhận từ người khai hải quan với thông tin từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo thông báo của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (bao gồm cả trường hợp tờ khai trùng số container) thì thực hiện xác minh thông tin, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (nếu có) xử lý theo quy định;

c.2.4) Đối với hàng rời có sai lệch về số lượng, trọng lượng so với khai báo trên tờ khai hải quan khi qua khu vực giám sát, công chức hải quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

c.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

c.3.1) Tiếp nhận thông tin số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa từ người khai hải quan và thực hiện như sau:

c.3.1.1) Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan nếu kết quả đối chiếu phù hợp (bao gồm trường hợp hàng rời (dạng xá) có trọng lượng thực tế xuất khẩu ít hơn so với lượng thông tin lô hàng tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan);

c.3.1.2) Không cho phép đưa hàng hóa ra khỏi cảng nếu kết quả đối chiếu giữa thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan với thông tin thực tế hàng hóa qua khu vực giám sát không phù hợp hoặc chưa nhận được thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan hoặc trường hợp phát sinh nhiều tờ khai chung container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan không cung cấp đầy đủ số lượng tờ khai; đồng thời thông báo người khai hải quan liên hệ với Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để xử lý theo quy định.

c.3.2) Chậm nhất 30 phút sau khi phương tiện vận tải xuất cảnh hoặc khởi hành (đối với tàu biển, xà lan) hoặc qua khu vực giám sát (đối với ô tô), cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

6. Giám sát hàng hóa xuất khẩu dưới dạng khí, lỏng bơm từ kho sang phương tiện vận tải:

a) Trước thời điểm hàng hóa xuất khẩu bơm từ kho sang phương tiện vận tải:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Đăng ký tờ khai hải quan theo quy định;

a.1.2) Cung cấp thông tin lô hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi (số tờ khai hải quan, lượng hàng xuất khẩu, thông tin vị trí bồn, bể dự kiến bơm).

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

Công chức hải quan giám sát được giao nhiệm vụ kiểm tra điều kiện bơm hàng hóa theo quy định và hướng dẫn người khai hải quan thực hiện nếu chưa đáp ứng đủ điều kiện.

b) Giám sát trong quá trình bơm hàng hóa từ kho sang phương tiện vận tải:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.1.1) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan và cho phép bơm lượng hàng hóa ra khỏi kho theo lượng phù hợp với lượng đã khai báo trên tờ khai hải quan đủ điều kiện qua khu vực giám sát (bao gồm cả trường hợp có chênh lệch thiếu về trọng lượng hoặc thể tích so với trọng lượng hoặc thể tích khai báo trên tờ khai hải quan);

b.1.2) Trường hợp chưa nhận được thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan thì không cho phép bơm hàng hóa ra khỏi kho; đồng thời thông báo người khai hải quan liên hệ cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục cho lô hàng theo quy định;

b.1.3) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;

b.1.4) Cập nhật thông tin lượng hàng hóa thực tế đã được bơm sang phương tiện vận tải theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 22 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

b.2.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quyết định biện pháp, hình thức giám sát phù hợp theo quy định;

b.2.2) Niêm phong phương tiện vận tải chứa hàng hóa sau khi bơm (nếu có), lập Biên bản chứng nhận sau khi hoàn thành công việc (nếu có);

b.2.3) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

b.2.4) Trường hợp lượng hàng hóa thực tế bơm sang phương tiện vận tải ít hơn so với khai báo thì yêu cầu người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

7. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không

a) Hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho hàng không

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng:

a.1.1.1) Cung cấp thông tin (số tờ khai hải quan xuất khẩu và số quản lý hàng hóa xuất khẩu) của lô hàng cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không;

a.1.1.2) Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì xuất trình chứng từ liên quan và giải trình với cơ quan hải quan; hoặc xuất trình hàng hóa để kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.

a.1.2) Đối với hàng hóa vận chuyển quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 50 Thông tư này: Cung cấp thông tin (số tờ khai vận chuyển độc lập hoặc Biên bản bàn giao và số quản lý hàng hóa xuất khẩu) của lô hàng cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51b và khoản 3 Điều 51c Thông tư này;

a.1.3) Trường hợp đưa hàng hóa vào kho hàng không trên cơ sở văn bản của cơ quan có thẩm quyền (hàng hóa không phải khai hải quan theo quy định, quyết định sai áp của cơ quan Công an, Tòa án ...): Cung cấp thông tin về số chứng từ đã được cơ quan hải quan xác nhận cho doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

a.2.1) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa vào khu vực giám sát hải quan; thông tin danh sách hàng hóa soi chiếu (nếu có) từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.2.2) Chỉ cho phép đưa hàng hóa vào kho hàng không khi nhận được thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát của cơ quan hải quan;

a.2.3) Cập nhật thông tin hàng hóa và trọng lượng thực tế của hàng hóa đưa vào kho theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 28 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

a.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a.3.1) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa vào khu vực giám sát hải quan theo mẫu 10; danh sách hàng hóa phải soi chiếu (nếu có) theo mẫu 09 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không; tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa vào kho hàng không từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.3.2) Kiểm tra nguyên niêm phong và nguyên trạng hàng hóa đối với hàng hóa thuộc diện phải niêm phong hải quan;

a.3.3) Soi chiếu hàng hóa trong danh sách soi chiếu, cập nhật thông tin kết quả soi chiếu hàng hóa vào Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu lưu giữ tại kho hàng không:

b.1) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1.1) Giám sát hàng hóa lưu giữ trong kho hàng không;

b.1.2) Phối hợp thực hiện khám xét hàng hóa khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

b.1.3) Thu thập, phân tích, đánh giá hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát theo quy định tại Điều 52d Thông tư này để kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm (nếu có).

b.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

b.2.1) Phối hợp với các cơ quan hải quan khi có quyết định khám xét hàng hóa;

b.2.2) Cập nhật vào Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không, gửi thông tin hàng hóa sai khác (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 31 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

c) Khi đưa hàng hóa xuất khẩu lên phương tiện vận tải xuất cảnh:

c.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

c.1.1) Gửi thông tin danh sách hàng hóa đưa ra kho hàng không, dự kiến xếp lên phương tiện vận tải theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu 33 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.1.2) Không được xếp hàng hóa đang bị cơ quan hải quan thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát lên phương tiện vận tải xuất cảnh cho tới khi có thông báo khác của cơ quan hải quan;

c.1.3) Ngay sau khi tàu bay cất cánh, cập nhật thông tin danh sách hàng hóa thực tế đã đưa lên phương tiện vận tải xuất cảnh đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 32 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.2.1) Giám sát việc đưa hàng hóa lên phương tiện vận tải bằng camera. Trường hợp cần thiết Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định bố trí công chức hải quan giám sát trực tiếp;

c.2.2) Tiếp nhận thông tin hàng hóa đưa ra khỏi kho hàng không xếp lên phương tiện vận tải từ Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không gửi đến.

8. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho hàng không kéo dài

a) Khi đưa hàng hóa vào kho hàng không kéo dài: Thực hiện như quy định tại điểm a khoản 7 Điều 52a Thông tư này;

b) Trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại kho hàng không kéo dài: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 52a Thông tư này;

c) Khi đưa hàng hóa xuất khẩu ra khỏi kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51b Thông tư này.

Điều 52b. Giám sát hải quan đối với các trường hợp khác

1. Giám sát hàng hóa trung chuyển đưa vào, đưa ra cảng biển có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

a) Đối với hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các cảng biển, hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các bến cảng trong cùng một cảng biển:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 51a Thông tư này;

a.1.2) Khi đưa hàng hóa ra khỏi khu vực trung chuyển, cung cấp thông tin số tờ khai vận chuyển độc lập của lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Thực hiện theo quy định tại điểm a.2, điểm c.3 khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

a.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Thực hiện quy định tại điểm a.3, điểm c.2 khoản 5 Điều 52a Thông tư này.

b) Đối với hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển và được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1.1) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 51a Thông tư này;

b.1.2) Khi đưa hàng hóa ra khỏi khu vực trung chuyển, cung cấp thông tin số Bản kê của lô hàng trung chuyển đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

b.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Thực hiện theo quy định tại điểm a.2, điểm c.3 khoản 5 Điều 52a Thông tư này;

b.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Thực hiện quy định tại điểm a.3, điểm c.2 khoản 5 Điều 52a Thông tư này.

2. Giám sát hàng hóa trung chuyển đưa vào, đưa ra tại cảng biển chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

a) Đối với hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các cảng biển, hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các bến cảng trong cùng một cảng biển:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 51a Thông tư này;

a.1.2) Khi đưa hàng hóa ra khỏi khu vực trung chuyển, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52c Thông tư này.

a.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52c Thông tư này;

a.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52c Thông tư này.

b) Đối với hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển và được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1.1) Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 51a Thông tư này;

b.1.2) Khi đưa hàng hóa ra khỏi khu vực trung chuyển, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52c Thông tư này.

b.2) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52c Thông tư này;

b.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52c Thông tư này.

3. Giám sát hàng hóa quá cảnh đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng biển

Người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 51 Thông tư này và thực hiện giám sát như với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều 52a hoặc khoản 2 Điều 52c Thông tư này.

4. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, giải phóng hàng và hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu (toàn bộ hoặc một phần) nhưng toàn bộ lô hàng thay đổi cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng

a) Trách nhiệm của người khai hải quan hoặc người vận chuyển:

a.1) Nộp văn bản theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư này;

a.2) Cung cấp thông tin số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa của lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52c Thông tư này trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.3) Xuất trình hàng hóa để công chức hải quan kiểm tra tính nguyên trạng, ký nhận Biên bản bàn giao; bảo quản nguyên trạng trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng mới;

a.4) Thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a.3, khoản 2 Điều 20 Thông tư này (đối với tờ khai vận chuyển kết hợp) hoặc theo quy định tại khoản 7 Điều 50 Thông tư này (đối với tờ khai vận chuyển độc lập). Trường hợp người vận chuyển đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng thì thông báo cho người khai hải quan để thực hiện khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trường hợp lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đã được cơ quan hải quan cập nhật thông tin hàng đến trên Hệ thống, người khai hải quan hoặc người vận chuyển thực hiện khai báo tờ khai vận chuyển độc lập mới theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 51 Thông tư này tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng mới.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

b.1) Kiểm tra tính nguyên trạng hàng hóa, xác nhận trên văn bản thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất và thực hiện chuyển thông tin địa điểm giám sát hải quan cho tờ khai xuất khẩu sang cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng mới trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trên cơ sở văn bản đề nghị của người khai hải quan;

b.2) Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 (hàng container) hoặc mẫu số 05 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã có kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52c Thông tư này trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.3) Thực hiện bàn giao hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi đến mới như sau: Lập và xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) Biên bản bàn giao theo nguyên trạng hàng hóa, nguyên niêm phong, giao người khai hải quan 01 Biên bản bàn giao, theo dõi hồi báo và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định hoặc thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51b Thông tư này trong trường hợp người khai hải quan hoặc người vận chuyển đã thực hiện khai báo tờ khai vận chuyển độc lập.

c) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi nơi lưu giữ hàng hóa:

Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc từ người khai hải quan về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện:

c.1) Trường hợp thông tin phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

c.2) Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã có kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

5. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, giải phóng hàng nhưng người vận chuyển chỉ xếp được một phần lô hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh theo khai báo trên tờ khai hải quan, phần còn lại được thực xuất lên phương tiện vận tải khác trong cùng một cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng

a) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

a.1) Thông báo cho người khai hải quan nội dung thay đổi: Số lượng hàng hóa đã thực xếp lên phương tiện vận tải; tên, số chuyến, ngày xuất cảnh mới của phương tiện vận tải sẽ xếp số lượng hàng còn lại làm cơ sở để người khai hải quan khai báo sửa đổi bổ sung tờ khai hải quan theo quy định;

a.2) Cập nhật sửa đổi thông tin container vào cảng đối với các container còn lưu giữ tại cảng, nội dung gồm: tên phương tiện vận tải, số chuyến, ngày xuất cảnh mới;

а.3) Chậm nhất 30 phút sau khi phương tiện vận tải xuất cảnh hoặc khởi hành (đối với tàu biển hoặc xà lan) hoặc qua khu vực giám sát (đối với ô tô), cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Cung cấp thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 (hàng container) hoặc mẫu số 05 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

c) Trách nhiệm của người khai hải quan: Khai báo sửa đổi bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

6. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, giải phóng hàng nhưng người vận chuyển chỉ xếp được một phần lô hàng lên phương tiện vận tải xuất cảnh theo khai báo trên tờ khai hải quan, phần còn lại vận chuyển sang cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng khác

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Khai báo sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định tại Điều 20 Thông tư này và khai báo tờ khai xuất khẩu mới đối với lượng hàng còn lại;

a.2) Thực hiện vận chuyển phần hàng hóa còn lại sang cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng khác để xuất khẩu.

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.1) Thông báo cho người khai hải quan để khai báo sửa đổi, bổ sung theo lượng hàng hóa thực xuất khẩu và khai báo tờ khai mới đối với lượng hàng hóa còn lại để vận chuyển sang cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng khác để xuất khẩu;

b.2) Chậm nhất 30 phút sau khi phương tiện vận tải xuất cảnh hoặc khởi hành (đối với tàu biển hoặc xà lan) hoặc qua khu vực giám sát (đối với ô tô), cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b.3) Kiểm tra thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát và cập nhật thông tin phần hàng hóa còn lại đã qua khu vực giám sát đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

c.1) Thực hiện hủy thông tin xác nhận tờ khai xuất khẩu qua khu vực giám sát trên Hệ thống và thực hiện cập nhật thông tin đủ điều kiện qua khu vực giám sát đối với lượng hàng đã xếp lên phương tiện vận tải và phần hàng còn lại để làm cơ sở cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi cho phép hàng hóa ra khỏi cảng;

c.2) Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trên cơ sở tờ khai xuất khẩu khai báo mới và đã hoàn thành thủ tục hải quan (thông quan, giải phóng hàng), thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này.

d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan:

Trên cơ sở văn bản đề nghị của người khai hải quan, thực hiện sửa đổi bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này (sửa đổi, giảm lượng hàng thực xuất khẩu và xóa thông tin danh sách container không thực xuất khẩu, thực hiện tiếp nhận thủ tục khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu mới).

7. Giám sát hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng, đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nhưng người khai hải quan đề nghị đưa hàng hóa trở lại nội địa

a) Trường hợp người khai hải quan đề nghị hủy tờ khai hải quan:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Có văn bản thông báo gửi Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa và nêu rõ thông tin tờ khai (tên, mã số thuế doanh nghiệp, số tờ khai, ngày đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai) đã hoàn thành thủ tục hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư này và đề nghị đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan;

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Trên cơ sở công văn đề nghị đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan của người khai hải quan và thông tin hủy tờ khai hải quan xuất khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc văn bản xác nhận việc hủy tờ khai hải quan để đưa trở lại nội địa của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy), Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa chờ xuất khẩu thực hiện:

a.2.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

a.2.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên danh sách container hoặc danh sách hàng hóa, trả người khai hải quan 01 bản để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi lấy hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo quy định.

a.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

a.3.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc từ người khai hải quan về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện:

a.3.1.1) Trường hợp thông tin phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

a.3.1.2) Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

a.3.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa có xác nhận của công chức hải quan (ký tên, đóng dấu công chức) do người khai hải quan cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin tiếp nhận với thực tế hàng hóa để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

b) Trường hợp người khai hải quan đề nghị xuất khẩu một phần hàng thuộc tờ khai hải quan, phần còn lại không xuất khẩu để đưa trở lại nội địa:

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1.1) Có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan (trong đó nêu rõ số tờ khai; số hiệu container đối với hàng hóa đóng trong container; số quản lý hàng hóa) đề nghị sửa đổi bổ sung tờ khai theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;

b.1.2) Có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa và nêu rõ thông tin tờ khai (tên, mã số thuế doanh nghiệp, số tờ khai, ngày đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai) đã hoàn thành thủ tục khai bổ sung theo quy định và đề nghị đưa hàng không xuất khẩu ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.2.1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:

Thực hiện tiếp nhận khai bổ sung theo đề nghị của doanh nghiệp, cập nhật nội dung trên Hệ thống;

b.2.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

Trên cơ sở công văn đề nghị đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan của người khai hải quan và thông tin khai bổ sung tờ khai hải quan xuất khẩu trên Hệ thống hoặc tờ khai sửa đổi, bổ sung giấy (đối với trường hợp khai báo trên tờ khai hải quan giấy) của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện như sau:

b.2.2.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Cập nhật thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

b.2.2.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên danh sách container hoặc danh sách hàng hóa và trả người khai hải quan 01 bản để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi lấy hàng ra khỏi ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo quy định.

b.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm:

b.3.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc từ người khai hải quan về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện:

b.3.1.1) Trường hợp thông tin phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

b.3.1.2) Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã có kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.3.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa có xác nhận của công chức hải quan (ký tên, đóng dấu công chức) do người khai hải quan cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

8. Giám sát hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan không đăng ký tờ khai hải quan hoặc hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

a) Trường hợp hàng hóa có quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan Công an, Tòa án ...), hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh, quốc phòng thuộc diện được miễn làm thủ tục hải quan:

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Xuất trình văn bản của cơ quan có thẩm quyền để công chức hải quan kiểm tra, xác nhận theo quy định;

a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

a.2.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Căn cứ chứng từ có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành để cập nhật thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

a.2.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Căn cứ chứng từ có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành để in, xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức hải quan) và giao cho người khai hải quan danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

a.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

a.3.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với thực tế hàng hóa khi đưa ra khỏi cảng, kho, bãi về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện:

a.3.1.1) Trường hợp thông tin phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

a.3.1.2) Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

a.3.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa có xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức hải quan) do người khai hải quan cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

b) Hàng hóa nhập khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, chưa đăng ký tờ khai hải quan hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, phải tái xuất, xuất trả người gửi hàng (như hàng gửi nhầm lẫn, hàng thất lạc, người vận chuyển vận chuyển không đúng địa điểm theo vận đơn, hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng từ chối nhận hàng...):

b.1) Trách nhiệm của chủ hàng hoặc người vận chuyển: Có văn bản đề nghị được tái xuất, xuất trả người gửi hàng cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc lý do từ chối nhận hàng (trong văn bản nêu rõ số vận đơn, số tờ khai (nếu có), dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất...);

b.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa:

b.2.1) Trên cơ sở văn bản đề nghị của người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra hồ sơ lô hàng. Trường hợp không có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện như sau:

b.2.1.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Cập nhật thông tin lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

b.2.1.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan: Xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên danh sách container hoặc danh sách hàng hóa và trả người khai hải quan 01 bản để xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi lấy hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo quy định.

b.2.2) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung trên vận đơn và không phát hiện vi phạm pháp luật thì xem xét chấp thuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra không đúng với nội dung trên vận đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng có vi phạm thì xử lý theo quy định.

b.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.3.1) Tại khu vực cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng hóa; đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với thực tế hàng hóa khi đưa ra khỏi cảng, kho, bãi về số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển gắn trên container hoặc số lượng, trọng lượng, thể tích đối với hàng rời (tùy theo điều kiện giao nhận hàng hóa) và thực hiện:

b.3.1.1) Trường hợp thông tin phù hợp thì cho phép đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp thông tin không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

b.3.1.2) Cập nhật thông tin hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b.3.2) Tại khu vực cảng, kho, bãi chưa kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa có xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức hải quan) do người khai hải quan cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

9. Hàng hóa được chuyển tải tại vùng neo đậu phương tiện vận tải

a) Trước khi chuyển tải hàng hóa:

a.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi nơi hàng hóa được vận chuyển đến:

a.1.1) Có văn bản đề nghị (trong văn bản nêu rõ: tên tàu, số chuyến, số vận đơn, số lượng, trọng lượng hàng hóa, ngày giờ dự kiến thực hiện) chuyển tải hàng hóa gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực chuyển tải;

a.1.2) Tiếp nhận thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ xuống cảng từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

a.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

a.2.1) Trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi cung cấp và thông tin khác (nếu có) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực chuyển tải hàng hóa quyết định biện pháp giám sát và phân công công chức hải quan giám sát thực hiện tuần tra, kiểm soát theo quy định;

a.2.2) Cung cấp thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ xuống cảng đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

b) Trong quá trình chuyển tải hàng hóa:

b.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi:

b.1.1) Trường hợp phát hiện hàng hóa có sự sai khác, thay đổi nguyên trạng hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật thì thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực chuyển tải để xử lý;

b.1.2) Ký nhận trên Biên bản chứng nhận sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

b.2) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan nơi quản lý khu vực chuyển tải:

Tiếp nhận thông tin hàng hóa có sự sai khác, thay đổi nguyên trạng hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật (nếu có) để xử lý, cụ thể:

b.2.1) Kiểm tra xác định tính nguyên trạng hàng hóa; lập và ký Biên bản chứng nhận và giao cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi quản lý nguyên trạng hàng hóa;

b.2.2) Xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm (nếu có) và chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến làm tiếp các thủ tục theo quy định.

c) Sau khi chuyển tải hàng hóa đến cảng:

c.1) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi: Cập nhật thông tin hàng hóa hạ bãi theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 (hàng container) hoặc mẫu số 15 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan: Tiếp nhận thông tin hàng hóa hạ bãi do doanh nghiệp kinh doanh cảng gửi đến.

10. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, đã đưa vào kho hàng không (toàn bộ hoặc một phần) nhưng thay đổi kho hàng không khác để xuất hàng

a) Người khai hải quan đề nghị thay đổi kho hàng không xuất hàng (trong cùng một Chi cục Hải quan quản lý):

a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1.1) Gửi văn bản đến cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không nơi đi, nơi đến, đồng thời cung cấp thông tin hàng hóa (số quản lý hàng hóa xuất khẩu và số tờ khai hải quan);

a.1.2) Sau khi được sự chấp thuận của công chức hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không nơi đi, nơi đến, nhận lại hàng hóa tại kho hàng không nơi đi;

a.1.3) Xuất trình hàng hóa cho công chức hải quan giám sát kho hàng không nơi đi để niêm phong và kho hàng không nơi đến để kiểm tra niêm phong;

a.1.4) Vận chuyển hàng hóa từ kho hàng không nơi đi đến kho hàng không nơi đến, bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển theo quy định.

a.2) Trách nhiệm của công chức hải quan:

a.2.1) Tại kho hàng không nơi đi:

a.2.1.1) Phê duyệt văn bản đề nghị thay đổi kho hàng không xuất khẩu hàng hóa của người khai hải quan; cập nhật thông tin thay đổi địa điểm giám sát và thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa ra khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 11 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này gửi đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không nơi hàng đi;

a.2.1.2) Kiểm tra nguyên trạng bao bì của hàng hóa, kiểm tra nguyên niêm phong (nếu có), đối chiếu thông tin hàng hóa với thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.2.1.3) Niêm phong hàng hóa trong trường hợp hàng hóa chưa có niêm phong và thông báo qua điện thoại hoặc bộ đàm cho công chức nơi kho hàng đến để tiếp nhận.

a.2.2) Tại kho hàng không nơi đến:

a.2.2.1) Kiểm tra nguyên trạng bao bì của hàng hóa, niêm phong hàng hóa (nếu có), đối chiếu thực tế hàng hóa với thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.2.2.2) Gửi thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa vào khu vực giám sát tại kho hàng không nơi đến trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 11 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

a.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không nơi đi:

a.3.1) Tiếp nhận văn bản đề nghị, thông tin số tờ khai hải quan và số quản lý hàng hóa từ người khai hải quan; kiểm tra đối chiếu với thông tin danh sách hàng hóa đủ điều kiện đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

a.3.1.1) Cho phép hàng hóa đưa ra kho hàng không khi thông tin phù hợp;

a.3.1.2) Không cho phép hàng hóa ra kho hàng không khi kết quả đối chiếu giữa thông tin tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan với thông tin thực tế hàng hóa qua khu vực giám sát không phù hợp hoặc có thông tin tạm dừng đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông báo cho người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để giải quyết.

a.3.2) Gửi thông tin hàng hóa đưa ra kho hàng không theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 32 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

a.3.3) Bàn giao hàng hóa cho người khai hải quan.

a.4) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không nơi đến:

a.4.1) Tiếp nhận văn bản đề nghị và thông tin số tờ khai, số quản lý hàng hóa từ người khai hải quan; kiểm tra đối chiếu với thông tin danh sách hàng hóa đủ điều kiện đưa vào khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

a.4.1.1) Cho phép hàng hóa đưa vào kho hàng không khi phù hợp;

a.4.1.2) Không cho phép hàng hóa vào kho hàng không khi thông tin không phù hợp và/hoặc có thông tin tạm dừng đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông báo cho người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để giải quyết.

a.4.2) Cập nhật và gửi thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa vào kho hàng không tại theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 28 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Người khai hải quan đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất hoặc cảng xếp hàng do 02 Cục Hải quan quản lý, đưa hàng quay lại nội địa: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này.

b.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Thông tư này;

b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.2.1) Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Thông tư này;

b.2.2) Gửi thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa ra kho hàng không theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 11 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

b.3) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không:

b.3.1) Kiểm tra, đối chiếu giữa thực tế hàng hóa với thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa ra kho hàng không; tiếp nhận từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và thực hiện như sau:

b.3.1.1) Cho phép đưa hàng ra kho hàng không khi thông tin phù hợp;

b.3.1.2) Không cho phép đưa hàng hóa vào kho hàng không khi thông tin không phù hợp, thông báo người khai hải quan liên hệ với cơ quan hải quan để giải quyết.

b.3.2) Cập nhật và gửi thông tin hàng hóa đưa ra kho hàng không theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 32 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này đến đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Điều 52c. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu, cảng, kho, bãi, địa điểm chưa kết nối Hệ thống

1. Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Hàng nhập khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản hoặc đưa hàng về địa điểm kiểm tra hoặc hàng hóa đã được phê duyệt vận chuyển độc lập:

Người khai hải quan cung cấp 01 bản danh sách container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL Phụ lục V đối với hàng hóa vận chuyển bằng container (danh sách container) hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ lục V đối với hàng hóa khác (danh sách hàng hóa) hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho cơ quan hải quan quản lý khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm.
Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi người khai hải quan nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xác nhận thông quan, giải phóng hàng;

a.2) Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực cảng, cửa khẩu thuộc diện phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này: Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan thực hiện niêm phong; bảo quản nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan; bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục hải quan theo quy định.

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm:

b.1) Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển có xác nhận của công chức hải quan (ký tên, đóng dấu công chức) do người khai hải quan cung cấp, kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa về số hiệu container, số niêm phong (nếu có), số lượng kiện, trọng lượng kiện hoặc trọng lượng hàng rời để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan;

b.2) Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu không phù hợp thì thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để xử lý.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.1) Kiểm tra thông tin danh sách container, danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp với thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c.2) Đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này:

c.2.1) Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa, đối chiếu số hiệu container, niêm phong của người vận chuyển với thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, vận đơn (nếu có) để thực hiện niêm phong hải quan;

c.2.2) Lập Biên bản bàn giao gửi cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm tiếp thủ tục hải quan theo quy định;

c.2.3) Niêm phong và xác nhận đã niêm phong hải quan (nếu có) trên Hệ thống.

Trường hợp nếu là hàng rời, hàng cồng kềnh, hàng siêu trường, siêu trọng không thể niêm phong được, công chức hải quan ghi chú tình trạng “hàng không đủ điều kiện niêm phong”, ghi rõ các thông tin khác (nếu có) về hàng hóa như tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ trên Biên bản bàn giao hoặc chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa gửi kèm Biên bản bàn giao (nếu thấy cần thiết).

c.3) Trường hợp hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan, sau khi xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, công chức hải quan xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức hải quan) trên chứng từ đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập, trên cơ sở thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp, công chức hải quan xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên trang đầu của thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm để giám sát việc đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế: Chi cục Hải quan cửa khẩu có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp nêu tại điểm a.1 khoản này và thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn người khai hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

c.4) Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan hoặc cập nhật thông tin hàng vận chuyển đi trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sau khi hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan.

2. Giám sát hải quan đối với hàng xuất khẩu

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Đối với hàng hóa xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế đã thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đã được phê duyệt vận chuyển độc lập, khi tập kết đầy đủ hàng hóa trong khu vực giám sát hải quan:

Người khai hải quan cung cấp 01 bản danh sách container theo mẫu số 29/DSCT/GSQL Phụ lục V đối với hàng hóa vận chuyển bằng container (danh sách container) hoặc danh sách hàng hóa theo mẫu số 30/DSHH/GSQL Phụ lục V đối với hàng hóa khác (danh sách hàng hóa) hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển cho Chi cục Hải quan quản lý khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm.

Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quan. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi hàng hóa đã vào khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xác nhận thông quan, giải phóng hàng;

a.2) Đối với hàng hóa thuộc diện phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này, hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra thực tế đã thông quan, giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, người khai hải quan xuất trình hàng hóa, Biên bản bàn giao (nếu có) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất. Sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận, người khai hải quan thực hiện công việc theo quy định tại điểm a.1 khoản này;

a.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa thì sau khi hàng hóa được thông quan, giải phóng hàng, người khai hải quan thực hiện theo điểm a.1 khoản này.

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm:

b.1) Trên cơ sở danh sách container hoặc danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển có xác nhận của công chức hải quan (ký tên, đóng dấu công chức hải quan) do người khai hải quan cung cấp, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa để cho phép xếp hàng lên phương tiện vận tải;

b.2) Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu không phù hợp thì thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để xử lý.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

c.1) Kiểm tra thông tin danh sách container, danh sách hàng hóa hoặc Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp với thông tin trên Hệ thống;

c.2) Đối với các trường hợp phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Thông tư này: Kiểm tra, xác nhận tình trạng niêm phong hải quan (nếu có) trên Hệ thống; xác nhận hàng hóa đến trên Hệ thống;

c.3) Trường hợp hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan thì xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên các chứng từ. Trường hợp sử dụng tờ khai vận chuyển độc lập, trên cơ sở thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan cung cấp, công chức hải quan xác nhận (ký tên, đóng dấu công chức) trên trang đầu của thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và giao người khai hải quan chuyển cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm để giám sát việc xếp hàng lên phương tiện vận tải xuất khẩu.

Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống được thực hiện sau khi hàng hóa đã được vận chuyển qua khu vực biên giới xuất sang nước nhập khẩu.

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn người khai hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định;

c.4) Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống sau khi hàng hóa đã xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu;

c.5) Đối với hàng hóa là dầu thô xuất khẩu tại các địa điểm khai thác ngoài khơi hoặc tại các vùng chồng lấn và hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 93 Thông tư này, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan sau khi tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu được thông quan (không thực hiện việc giám sát trực tiếp).

Riêng xăng dầu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý cảng hàng không quốc tế căn cứ kế hoạch dự kiến tra nạp nhiên liệu hàng ngày, hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cung cấp, kế hoạch bay do cơ quan quản lý cảng cung cấp để thực hiện giám sát theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

3. Quản lý hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho CFS

Các dịch vụ thực hiện trong kho CFS phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Trường hợp thực hiện việc đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ phải lập Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu (02 bản chính) theo mẫu số 25/DMXK-CFS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Kết thúc việc đóng ghép, công chức hải quan giám sát xác nhận trên Danh mục trả cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ 01 bản và 01 bản lưu tại cơ quan hải quan.

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS: Sau khi hàng hóa nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất đi nước khác hết số hàng ghi trên vận tải đơn tổng (Master Bill), doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý theo từng vận tải đơn tổng (Master Bill);

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS: Trên cơ sở Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container các lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ chịu trách nhiệm theo dõi theo các lô hàng xuất khẩu quá thời hạn gửi kho CFS theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Hải quan;

c) Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS: Định kỳ vào ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ chịu trách nhiệm thông báo về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của địa điểm thu gom hàng lẻ theo mẫu số 26/NXT-CFS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho Chi cục Hải quan quản lý kho CFS.”

Điều 52d. Tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát hải quan, tuần tra tại địa bàn hoạt động hải quan, thu thập thông tin liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan:

1. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa

a) Kiểm tra thông tin về lô hàng trên Hệ thống đảm bảo lô hàng còn trong khu vực giám sát hải quan;

b) Thông báo việc tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan cho người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

c) Thông báo tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan theo mẫu số 11/TBTDGS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa:

a) Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự chứng kiến của người khai hải quan, người vận chuyển hoặc doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi nơi lưu giữ hàng hóa, đơn vị cung cấp thông tin (nếu có);

b) Lập biên bản ghi nhận, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hải quan thì xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý phải được thông báo cho các đơn vị liên quan.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm

a) Chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm khi có thông tin hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát của cơ quan hải quan trừ trường hợp nhận thông tin tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp;

b) Phối hợp với cơ quan hải quan để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc cho phép hàng qua khu vực giám sát hải quan sau khi nhận được thông tin bỏ dừng đưa hàng qua khu vực giám sát do cơ quan hải quan cung cấp.

Điều 52đ. Quy định về phối hợp, trao đổi thông tin và khi Hệ thống gặp sự cố

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi

a) Tại khu vực cảng, kho, bãi có lưu giữ hàng hóa vận chuyển nội địa (hàng hóa mua bán trong nước), doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có trách nhiệm bố trí khu vực lưu giữ riêng giữa hàng hóa vận chuyển nội địa với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh để đảm bảo công tác quản lý, giám sát hải quan theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

b) Trước khi đưa hàng hóa vào khu vực lưu giữ, cung cấp cho cơ quan hải quan thông tin sơ đồ tổng thể khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận và hàng hóa trung chuyển (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 13 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này (chỉ cung cấp lần đầu, khi có thay đổi thì cập nhật và gửi lại cho cơ quan hải quan);

c) Cập nhật và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra theo quy định tại Điều 52, Điều 52a và Điều 52b Thông tư này; lưu trữ thông tin hàng hóa đã hoàn thành thủ tục đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm trong thời hạn 05 năm để phục vụ công tác điều tra, báo cáo, thống kê, đối chiếu, nghiên cứu khi có yêu cầu của cơ quan hải quan;

d) Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa nếu phát hiện thông tin sai khác (hàng hóa không còn nguyên trạng; hàng hóa bị sai lệch số lượng, trọng lượng, số hiệu container, số niêm phong của hãng vận chuyển, số niêm phong hải quan) giữa thực tế hàng hóa khi đưa vào với danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ do cơ quan hải quan cung cấp thì phối hợp với cơ quan hải quan để kiểm tra, xác định sự nguyên trạng của hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thực hiện theo chỉ dẫn của cơ quan hải quan (như đối với hàng container thì thực hiện đánh dấu, niêm phong tại chỗ và thực hiện giám sát thông qua Hệ thống camera; đối với hàng rời dạng kiện thì đưa vào lưu giữ riêng). Cập nhật thông tin và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định;

đ) Trong quá trình lưu giữ, khai thác hàng hóa nếu có sự thay đổi nguyên trạng hàng hóa (thay đổi vỏ container, bao bì hàng hóa, đóng, rút hàng) thì ngay sau khi hoàn thành việc thay đổi nguyên trạng, cập nhật và gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan thông tin theo quy định. Chỉ được phép thay đổi nguyên trạng hàng hóa khi có sự đồng ý và giám sát của cơ quan hải quan;

e) Thông báo hãng vận chuyển hoặc chủ hàng liên hệ với cơ quan hải quan khi lô hàng chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan hoặc khi có thông báo tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan từ cơ quan hải quan.

2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

a) Thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm thông tin hàng hóa dự kiến hạ bãi, container soi chiếu (nếu có), thông tin thay đổi trạng thái tờ khai hải quan (nếu có), thay đổi container đủ điều kiện qua khu vực giám sát (nếu có), hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo quy định các mẫu tương ứng tại Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này;

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm phản hồi, cập nhật trên Hệ thống theo quy định. Trường hợp nhận được thông tin phản hồi về hàng hóa sai khác hoặc không đảm bảo nguyên trạng hàng hóa so với thông tin hàng hóa đã cung cấp cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm thì căn cứ thông tin tiếp nhận, tình hình thực tế hoặc thông tin khác (nếu có) thực hiện kiểm tra, xác minh sự nguyên trạng hàng hóa, áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan thích hợp, đảm bảo quản lý hải quan, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về hải quan theo quy định.

Cập nhật thông tin trên Hệ thống hải quan hoặc ghi nhận theo Sổ theo dõi thông tin hàng hóa sai khác theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 33 (hàng container) hoặc mẫu số 34 (hàng rời hoặc hàng khí, lỏng) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này;

c) Tiếp nhận và xử lý vướng mắc theo đề nghị của người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm; cung cấp số điện thoại để tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý khi có thông báo từ doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

d) Trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro, định kỳ hàng năm Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra việc thực hiện theo dõi, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm thuộc địa bàn quản lý; chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm hoàn thiện việc kết nối hoặc nâng cấp Hệ thống (nếu có) theo quy định;

đ) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về định dạng thông điệp trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm.

3. Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm không trao đổi được thông tin (sau đây gọi là Hệ thống gặp sự cố)

a) Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm:

a.1) Chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử, có văn bản thông báo gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý địa bàn giám sát về việc Hệ thống gặp sự cố (gồm thông tin: tên, mã cảng, kho, bãi; tên, mã đơn vị hải quan quản lý doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm; nội dung sự cố, ngày, giờ phát sinh sự cố; họ tên người xác nhận sự cố...) để phối hợp xử lý nhằm đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải, đồng thời ghi nhận tình trạng sự cố vào Sổ ghi nhận sự cố Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 35 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này để theo dõi;

a.2) Căn cứ danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát đã có xác nhận của Chi cục Hải quan hoặc thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan do cơ quan hải quan cung cấp để cho phép hàng hóa xuất khẩu được xếp lên phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan;

a.3) Cập nhật thông tin hàng hóa đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan ngay khi Hệ thống được khắc phục sự cố.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Tổng cục Hải quan bố trí bộ phận hỗ trợ (Help Desk) để tiếp nhận thông tin phản ánh về sự cố, hướng dẫn và xử lý sự cố theo quy định;

b.2) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi Hệ thống gặp sự cố bố trí cán bộ kỹ thuật tiếp nhận và xử lý sự cố Hệ thống 24/7; chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử, có văn bản thông báo gửi doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm về việc Hệ thống gặp sự cố để phối hợp xử lý và đảm bảo không gây ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải;

b.3) Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi Hệ thống gặp sự cố bố trí công chức phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm xác định sự cố, khắc phục sự cố. Trường hợp không thể khắc phục được sự cố thì lập Biên bản chứng nhận tình trạng, thời gian, địa điểm phát sinh sự cố và thông báo ngay cho bộ phận Help Desk của Tổng cục Hải quan về tình trạng sự cố và thực hiện theo hướng dẫn;

b.4) Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm không trao đổi được thông tin nhưng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan vẫn có thông tin về danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát thì trong thời gian 15 phút một lần kể từ khi sự cố phát sinh, công chức hải quan giám sát thực hiện kiểm tra thông tin tờ khai đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, kết xuất thông tin danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 36 Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm làm cơ sở cho phép hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan;

b.5) Thông báo cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm cập nhật thông tin các lô hàng đã qua khu vực giám sát ngay khi sự cố được khắc phục.”

33. Khoản 1 và khoản 3 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh. Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên Hệ thống.
3. Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa tạm xuất - tái nhập thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa của doanh nghiệp nội địa xuất khẩu gia công cho doanh nghiệp chế xuất là tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai hải quan nhập khẩu đã được xác nhận thông quan.”

34. Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 54. Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu

1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

b) Vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu;

c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu;

d) Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu;

đ) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, cụm linh kiện nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu;

e) Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

2. Máy móc, thiết bị nhập khẩu do bên đặt gia công cho bên nhận gia công thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công.”

35. Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 55. Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu

1. Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu và được xác định theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu trước được sử dụng để tái chế, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì phải xây dựng định mức để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu đó theo quy định tại Điều này. (Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2, công đoạn sản xuất là tách lá đế sản xuất sợi thuốc lá loại 1 và cọng, sau đó sấy khô, ép bánh.. .thái sợi để sản xuất sợi thuốc lá loại 2. Vậy doanh nghiệp A phải xây dựng định mức đối với sợi thuốc lá loại 1 và sợi thuốc lá loại 2);

Trong đó, phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức thực tế và thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư này.

Riêng đối với những sản phẩm sản xuất mà khi kết thúc năm tài chính vẫn chưa có sản phẩm hoàn chỉnh thì tổ chức, cá nhân chưa phải nộp định mức thực tế khi nộp báo cáo quyết toán (Ví dụ: gia công, sản xuất xuất khẩu tàu biển có thời gian dự kiến hoàn thành trong 3 năm thì đến năm tài chính thứ 3 mới phải nộp định mức thực tế).

Vật tư không xây dựng được định mức theo sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng vật tư và thể hiện trong báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho của vật tư này.

3. Tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan sử dụng định mức thực tế sản xuất để xác định số thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm, hoàn thuế, không thu thuế hoặc khi cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành.”

36. Điều 56 được sửa đổi bổ sung như sau: 

“Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công

1. Thông báo cơ sở gia công, gia công lại, cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu (sau đây gọi là thông báo CSSX)

a) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

a.1) Thông báo CSSX theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 20 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và các chứng từ khác kèm theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cho Chi cục Hải quan do tổ chức, cá nhân dự kiến lựa chọn làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 58 (sau đây gọi là Chi cục Hải quan quản lý) Thông tư này thông qua Hệ thống, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp chế xuất (sau đây gọi là DNCX).

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố, tổ chức, cá nhân thông báo CSSX theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Trường hợp thông tin về cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thông báo có sự thay đổi thì tổ chức cá nhân phải thông báo bổ sung thông tin thay đổi cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi;

a.3) Trường hợp lưu giữ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm ngoài cơ sở sản xuất thì trước khi đưa nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đến địa điểm lưu giữ, tổ chức, cá nhân phải thông báo địa điểm lưu giữ cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

a.4) Trường hợp thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì tổ chức, cá nhân thông báo đến Chi cục Hải quan quản lý trước đây, Chi cục Hải quan quản lý mới thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản và thực hiện thông báo CSSX cho Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại điểm a.1 khoản này. Tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại Điều 60 Thông tư này;

a.5) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong văn bản thông báo cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu;

a.6) Tiếp nhận phản hồi của cơ quan hải quan để sửa đổi, bổ sung (nếu có) thông tin đã thông báo trên Hệ thống.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Hệ thống tự động tiếp nhận thông báo CSSX;

b.2) Trong thời hạn 02 giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu thông tin thông báo CSSX với các chứng từ do tổ chức, cá nhân gửi kèm theo hệ thống và xử lý kết quả như sau:

b.2.1) Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp hoặc tổ chức cá nhân chưa khai đầy đủ chỉ tiêu thông tin thì phản hồi thông tin trên Hệ thống để tổ chức, cá nhân biết sửa đổi, bổ sung;

b.2.2) Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp thì phản hồi thông tin chấp nhận thông báo CSSX trên Hệ thống cho tổ chức, cá nhân;

b.2.3) Trường hợp phải kiểm tra cơ sở sản xuất theo khoản 1 Điều 57 Thông tư này thì phản hồi trên Hệ thống để tổ chức, cá nhân biết.

b.3) Thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất đối với trường hợp phải kiểm tra theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Điều 57 Thông tư này;

b.4) Thực hiện kiểm tra địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu ngoài cơ sở sản xuất trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân không lưu giữ nguyên liệu, vật tư và sản phẩm xuất khẩu tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan;

b.5) Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì Chi cục Hải quan quản lý mới thực hiện theo quy định tại điểm b.1, điểm b.2, điểm b.3 và điểm b.4 khoản này; Chi cục Hải quan quản lý trước đây trao đổi, cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân cho Chi cục Hải quan quản lý mới gồm thông tin về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu; tình hình chấp hành pháp luật; thông tin về các nghĩa vụ thuế, thủ tục hải quan tổ chức cá nhân chưa hoàn thành (nếu có) và các thông tin thu thập được trong quá trình quản lý tổ chức, cá nhân đến thời điểm thay đổi.

2. Thủ tục thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công

a) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

Trước khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công cho Chi cục Hải quan quản lý nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21, mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc theo mẫu số 18/TBHĐGC/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Hệ thống tự động tiếp nhận và phản hồi số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.

Tổ chức, cá nhân chỉ thông báo một lần và thông báo bổ sung khi có sự thay đổi về các nội dung đã thông báo. Số tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công được khai trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị và sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công tại ô giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Cơ quan hải quan sử dụng thông tin thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để theo dõi, phân tích, đánh giá rủi ro quá trình hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm của tổ chức, cá nhân.”

37. Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 57. Kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu

1. Các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu, năng lực gia công, sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền, thủ tục kiểm tra

a) Thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Quyết định kiểm tra theo mẫu số 13/QĐ-KTCSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này được gửi qua Hệ thống hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký;

c) Việc kiểm tra được thực hiện sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra. Thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày làm việc.

3. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra địa chỉ cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu: kiểm tra địa chỉ cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu ghi trong thông báo CSSX hoặc ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Kiểm tra ngành nghề đầu tư kinh doanh: đối chiếu nội dung ngành nghề doanh nghiệp công bố thông tin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư với thực tế hồ sơ và hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của tổ chức, cá nhân;

c) Kiểm tra nhà xưởng, máy móc, thiết bị:

c.1) Kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đất và hợp đồng thuê kho, thuê mượn đất trong trường hợp tổ chức, cá nhân đi thuê kho, thuê mượn đất hoặc Quyết định giao, cho thuê, mượn đất của cơ quan có thẩm quyền để xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng, cửa khẩu, ga đường sắt và hợp đồng tổ chức, cá nhân thuê, mượn lại đất, kho bãi, nhà xưởng của Ban quản lý các khu vực nêu trên hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về việc sử dụng nhà xưởng, mặt bằng để sản xuất;

c.2) Khi tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị, cơ quan hải quan kiểm tra các chứng từ sau: Các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu; hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị nếu thuộc trường hợp mua trong nước; hợp đồng thuê, mượn máy móc đối với trường hợp thuê, mượn máy móc.

d) Kiểm tra tình trạng nhân lực tham gia dây chuyền sản xuất (ví dụ: kiểm tra thông qua hợp đồng ký với người lao động hoặc bảng lương trả cho người lao động,...);

đ) Kiểm tra năng lực, quy mô sản xuất, gia công (ví dụ: bao nhiêu tấn/sản phẩm.../năm; tổng năng lực, quy mô của máy móc thiết bị, nhân công...);

e) Kiểm tra việc lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu tại các địa điểm đã thông báo và kiểm tra việc theo dõi nguyên liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu, máy móc, thiết bị thông qua sổ kế toán theo dõi kho hoặc phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất, tồn kho lượng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu, máy móc, thiết bị;
g) Trong trường hợp gia công lại thì cơ quan hải quan kiểm tra cơ sở gia công lại của bên nhận gia công lại theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản này.

Trường hợp bên nhận gia công lại là hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình thì không phải kiểm tra theo quy định tại khoản này, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư của tổ chức, cá nhân.

4. Lập Biên bản kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất

Kết thúc kiểm tra, công chức hải quan lập Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất theo mẫu số 14/BBKT-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Nội dung Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất phản ánh đầy đủ, trung thực với thực tế kiểm tra và xác định rõ:

a) Tổ chức, cá nhân có hoặc không có cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tại địa chỉ đã thông báo; có hoặc không có quyền sử dụng về mặt bằng nhà xưởng, mặt bằng sản xuất; hợp đồng thuê ngắn hơn thời hạn chu kỳ sản xuất;

b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất phù hợp hay không phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc ngành nghề đã công bố;

c) Tổ chức, cá nhân có hoặc không có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tại cơ sở gia công, sản xuất (máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất do tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư hoặc thuê mượn) và phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu;

d) Số lượng máy móc, thiết bị, số lượng nhân công; có hoặc không có việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất;

e) Về quy mô sản xuất, gia công có phù hợp với năng lực sản xuất đã thông báo với cơ quan hải quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn hoạt động tại địa chỉ đã thông báo thì phối hợp cơ quan thuế nội địa hoặc chính quyền địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi quản lý địa bàn tổ chức, cá nhân đã thông báo tiến hành lập Biên bản, trong đó nêu rõ tổ chức, cá nhân không hoạt động tại địa chỉ đã thông báo.

5. Kết luận kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất

a) Trường hợp thống nhất các nội dung trong biên bản kiểm tra thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi ban hành Quyết định kiểm tra phải ban hành kết luận kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất theo mẫu số 14a/KLKT-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

b) Trường hợp không thống nhất các nội dung trong biên bản kiểm tra thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra tổ chức, cá nhân gửi văn bản giải trình kèm hồ sơ (nếu có) đến người ký quyết định hoặc trường hợp cần trao đổi với cơ quan có thẩm quyền để xác định tính hợp pháp của cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, người ký quyết định kiểm tra phải ký ban hành kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra được gửi cho tổ chức, cá nhân chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ký.

6. Xử lý kết luận kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất

a) Trường hợp kết quả kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất không phát hiện vi phạm và phù hợp với hoạt động gia công, sản xuất thì cập nhật kết quả vào Hệ thống chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ký kết luận kiểm tra;

b) Trường hợp xác định tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị vượt quá năng lực sản xuất; nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị không phù hợp với ngành nghề sản xuất đã thông báo với cơ quan hải quan thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan tổ chức, cá nhân chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành kết luận;

c) Trường hợp xác định tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh thì xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất thì xử lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 39 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP;

đ) Trường hợp đã xác định tổ chức, cá nhân đã bỏ trốn, mất tích thì thực hiện theo quy định tại điểm b.2 khoản 4 Điều 60 Thông tư này;

Chi cục Hải quan quản lý thực hiện việc cập nhật kết luận kiểm tra chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ký kết luận kiểm tra và kết quả xử lý vào Hệ thống.”

38. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 59. Kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

1. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý gửi yêu cầu tổ chức cá nhân giải trình thông qua hệ thống hoặc bằng văn bản theo mẫu số 36/YCGT-GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình thông qua hệ thống hoặc bằng văn bản theo mẫu số 37/GT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, kèm hồ sơ với cơ quan hải quan.

a) Trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận giải trình thì cập nhật kết quả vào hệ thống và thông báo cho tổ chức, cá nhân;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân không giải trình hoặc cơ quan hải quan có căn cứ xác định giải trình của tổ chức, cá nhân là không hợp lý thì cơ quan hải quan thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và chuyển kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan theo trình tự quy định tại Điều này.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 40 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và điểm b khoản 1 Điều này thì Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan theo mẫu số 38/QĐ-KTTHSD/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và giao Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tổ chức thực hiện.

Trường hợp kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu trùng với kế hoạch kiểm tra sau thông quan thì thực hiện theo quyết định kiểm tra sau thông quan.

Việc kiểm tra tình hình sử dụng theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan thực hiện không quá 05 ngày làm việc. Đối với trường hợp phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản kiểm tra theo mẫu số 39/BBKT-THSD/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu, bao gồm cả việc thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị; sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật; cung cấp, xuất trình chứng từ phù hợp với nội dung kiểm tra trong phạm vi các chứng từ được quy định tại Điều 16a Thông tư này.

4. Xử lý kết quả kiểm tra

a) Trường hợp kiểm tra xác định việc sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu phù hợp với sản phẩm xuất khẩu, định mức thực tế, phù hợp với thông tin thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất, phù hợp với chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân: Chấp nhận nội dung khai hải quan, số liệu thực tế kiểm tra, ban hành kết luận kiểm tra;

b) Trường hợp kiểm tra xác định việc sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu không phù hợp với sản phẩm xuất khẩu, định mức thực tế, không phù hợp với thông tin thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất, không phù hợp với chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân: Cơ quan hải quan không chấp nhận nội dung khai hải quan và căn cứ hồ sơ hiện có để quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý kết quả kiểm tra quy định tại điểm a, điểm b khoản này được áp dụng cho cả trường hợp khi xử lý kết quả kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư;

c) Thời hạn ban hành kết quả kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu:

c.1) Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại trụ sở của tổ chức, cá nhân, Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra gửi dự thảo kết luận kiểm tra theo mẫu số 39a/KLKT-THSD/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho tổ chức, cá nhân (bằng fax hoặc thư đảm bảo);

c.2) Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc giải trình bằng văn bản;

c.3) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Cục trưởng Cục Hải quan thực hiện ban hành kết luận kiểm tra theo mẫu số 39a/KLKT-THSD/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;

c.4) Đối với trường hợp phức tạp chưa đủ cơ sở kết luận, Cục trưởng Cục Hải quan có thể tham vấn ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành kết luận kiểm tra.

5. Cập nhật thông tin kiểm tra

Quyết định kiểm tra, kết quả kiểm tra hoặc kết luận kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân và cập nhật trên Hệ thống trong thời hạn chậm nhất 01 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, ngày kết thúc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, ngày ký ban hành kết luận kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan.”

39. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX) thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành phẩm, xuất kho thành phẩm và các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này từ hệ thống quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất thông qua Hệ thống. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin ngay sau khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trước khi thực hiện việc trao đổi thông tin lần đầu khi kết nối với Hệ thống của cơ quan hải quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chốt tồn đầu kỳ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm công bố chuẩn dữ liệu để thực hiện việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống của tổ chức, cá nhân với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan.

Trên cơ sở thông tin cung cấp, cơ quan hải quan thực hiện phân tích, đánh giá sự phù hợp giữa các dữ liệu do tổ chức, cá nhân gửi qua hệ thống với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan. Trường hợp xác định phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 59 Thông tư này thì thực hiện việc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này với cơ quan hải quan thì định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.

a) Nguyên tắc lập sổ chi tiết kế toán và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn nhập kho (nhập khẩu hoặc mua trong nước). Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu được theo dõi chi tiết theo từng loại hình trong kỳ (nhập gia công, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập kinh doanh, nhập lại nguyên vật liệu sau sản xuất...) đã khai trên tờ khai hải quan và chứng từ nhập kho trong kỳ.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập và lưu trữ sổ chi tiết đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo chứng từ hàng hóa nhập khẩu; lập và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo hợp đồng, đơn hàng. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu không tách biệt được nguồn theo nguyên tắc này thì kiểm tra, xác định số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng đúng mục đích theo nguyên tắc tỷ lệ số lượng sản phẩm đầu ra được xuất khẩu đúng loại hình.

Tổ chức, cá nhân lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo hình thức nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm.
Trường hợp quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm, tổ chức, cá nhân phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã này và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình;

b) Tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này; báo cáo quyết toán về tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này và định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này;

c) Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu 

a) Các trường hợp kiểm tra báo cáo quyết toán: Cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Riêng đối với doanh nghiệp ưu tiên, việc kiểm tra báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;

b) Thẩm quyền kiểm tra: Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra theo mẫu số 17/QĐ-KTBCQT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi quản lý thực hiện việc kiểm tra. Trường hợp kiểm tra báo cáo quyết toán trùng với kế hoạch kiểm tra sau thông quan thì thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch;

c) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, hồ sơ hải quan xuất khẩu sản phẩm, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho và các chứng từ khác phát sinh trong kỳ báo cáo người khai hải quan phải lưu theo quy định tại Điều 16a Thông tư này. Trường hợp kiểm tra các nội dung quy định trên mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật;

d) Thời gian, trình tự, thủ tục và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại trụ sở người khai hải quan quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 59 Thông tư này. Riêng Biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán và kết luận kiểm tra báo cáo quyết toán thực hiện theo mẫu số 17a/BBKT-BCQT/GSQL và mẫu số 17b/KLKT-BCQT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

4. Xử lý quá hạn nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu
a) Khi hết hạn nộp báo cáo quyết toán, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiện các công việc sau:

a.1) Có văn bản mời tổ chức, cá nhân đến cơ quan hải quan lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định;

a.2) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi văn bản, tổ chức, cá nhân không đến làm việc thì cơ quan hải quan thực hiện điều tra xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh;

a.3) Thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của tổ chức, cá nhân;

a.4) Phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, truy tìm đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

b) Biện pháp xử lý sau khi đã thực hiện đôn đốc, điều tra, xác minh, truy tìm:
b.1) Đối với tổ chức, cá nhân không báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhưng vẫn còn hoạt động, cơ quan hải quan lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định và chuyển thông tin để thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành;

b.2) Đối với tổ chức, cá nhân bỏ trốn, mất tích mà cơ quan hải quan không có định mức thực tế để xác định số tiền thuế thì sử dụng định mức thực tế đối với hàng hóa tương tự của tổ chức, cá nhân khác. Sau khi xác định được số tiền thuế thì hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra về tội buôn lậu, trốn thuế theo quy định của Bộ Luật hình sự.”

40. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

1. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

a) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm cả sản phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ; nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng nhập khẩu từ nước ngoài) thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Chương II Thông tư này;

b) Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cung cấp theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thực hiện theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này;

c) Đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam, người khai hải quan không phải làm thủ tục hải quan (trừ trường hợp mua từ doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp khu phi thuế quan);

d) Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công, bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này để cung ứng cho hợp đồng gia công. Trước khi sử dụng nguyên liệu, vật tư để cung ứng cho hợp đồng gia công thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.
2. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công
Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công thì thực hiện theo loại hình tạm nhập - tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

3. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công

Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại Chương II Thông tư này.

Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, khi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện việc kê khai sản phẩm gia công trên một dòng hàng và nguyên liệu, vật tư mua trong nước cấu thành sản phẩm gia công xuất khẩu trên các dòng hàng tiếp theo của tờ khai, tại chỉ tiêu “mã số quản lý riêng” của dòng hàng khai mã “NVLCTXK”, tính thuế xuất khẩu, các loại thuế khác (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư trên tờ khai hải quan xuất khẩu.”

41. Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 62. Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công toàn bộ hoặc gia công công đoạn (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài là người làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, báo cáo quyết toán hợp đồng gia công với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hợp đồng gia công này. Tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định lại theo mẫu số 23, mẫu số 24 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 18a/TB-HĐGCL/GSQL Phụ lục V Thông tư này bằng văn bản cho Chi cục Hải quan quản lý trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại.

2. Hàng hóa giao, nhận giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với nhau không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán.

3. Trường hợp thuê doanh nghiệp chế xuất gia công hoặc nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại Điều 76 Thông tư này.”

42. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn

1. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

Hết thời hạn nêu trên, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán thực hiện lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định.

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công và sản phẩm gia công được thực hiện như sau:

a) Bán tại thị trường Việt Nam;

b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;

d) Biếu, tặng tại Việt Nam;

đ) Tiêu hủy tại Việt Nam.

3. Thủ tục hải quan

a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

b) Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Thủ tục xuất trả máy móc, thiết bị tạm nhập ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này;

d) Tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam:

d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy, phế liệu, phế phẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân;

d.3) Cơ quan hải quan thực hiện giám sát trực tiếp việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trừ trường hợp nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tiêu hủy có trị giá dưới 1.000.000 đồng hoặc số tiền thuế dưới 50.000 đồng.

d.4) Trường hợp cơ quan hải quan giám sát trực tiếp việc tiêu hủy, khi kết thúc tiêu hủy, các bên tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu hủy.

Riêng đối với tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp ưu tiên, cơ quan hải quan không thực hiện việc giám sát.”

43. Khoản 1 Điều 66 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 66. Xử lý đối với trường hợp bên đặt gia công từ bỏ nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị; sản phẩm gia công

1. Tổ chức, cá nhân nhận gia công chịu trách nhiệm nộp thuế để tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công không xuất trả được do bên đặt gia công từ bỏ trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thủ tục hải quan và chính sách thuế được xác định tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận gia công không nhận nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn do bên đặt gia công từ bỏ thì cơ quan hải quan thực hiện thủ tục sung công quỹ theo quy định của pháp luật đối với nguyên liệu, vật tư còn giá trị sử dụng. Trường hợp không còn giá trị sử dụng thì bên nhận gia công thực hiện việc tiêu hủy và chịu mọi chi phí phát sinh.

2. Trường hợp tiêu hủy thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.”

44. Điều 67 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 67. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công

1. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư

a) Thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công;

b) Hồ sơ hải quan thực hiện như hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại Chương II Thông tư này. Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp thêm chứng từ sau đây:

b.1) Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép:

b.1.1) Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính;

b.1.2) Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu.

b.2) Văn bản thông báo về việc hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm: 01 bản chính.

Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa xuất khẩu có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm để làm cơ sở xác định hàng hóa đủ điều kiện miễn thuế.

Người khai hải quan chỉ phải nộp văn bản thông báo tại thời điểm thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng đầu tiên. Đối với các lô hàng xuất khẩu tiếp theo, người khai hải quan khai cụ thể số, ngày văn bản thông báo tại tiêu chí “Phần ghi chú” theo định dạng như sau: “TNKSD51: số văn bản, ngày văn bản” trên các tờ khai hải quan xuất khẩu cùng mặt hàng.

c) Trường hợp gia công chuyển tiếp ở nước ngoài thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam không phải làm thủ tục gia công chuyển tiếp với cơ quan hải quan.

2. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

a) Thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công;

b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.

3. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công thì thực hiện theo loại hình tạm xuất - tái nhập quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.”

45. Điều 68 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 68. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam

1. Nơi làm thủ tục hải quan: tại Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công.

2. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công để tái chế

a) Hồ sơ hải quan gồm các chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư này và văn bản nhận lại hàng để tái chế của đối tác nước ngoài: 01 bản chụp;

b) Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại Chương II Thông tư này;

c) Thời hạn tái chế do tổ chức, cá nhân đăng ký với cơ quan hải quan theo thời hạn thoả thuận giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công.

3. Thủ tục tái nhập sản phẩm gia công đã tái chế thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này (trừ giấy phép nhập khẩu, khai thuế, kiểm tra tính thuế)

Trường hợp bán sản phẩm gia công tái chế tại thị trường nước ngoài thì người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mới và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Chương II Thông tư này (trừ việc kiểm tra thực tế hàng hóa).”

46. Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 69. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công

1. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các hình thức xử lý

Căn cứ theo thoả thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị cho thuê, mượn để gia công được xử lý như sau:
a) Bán, biếu tặng, tiêu hủy tại thị trường nước ngoài;

b) Nhập khẩu về Việt Nam;

c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại nước ngoài.

3. Thủ tục hải quan

a) Việc bán, biếu tặng, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị đưa ra nước ngoài để thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo quy định tại nước nhận gia công.

b) Thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam:

b.1) Trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị được xuất khẩu từ Việt Nam; phế liệu, phế phẩm phát sinh từ nguyên liệu, vật tư xuất khẩu từ Việt Nam thì thực hiện thủ tục tái nhập theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Đối với lô hàng máy móc, thiết bị thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa, khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan thực hiện đối chiếu chủng loại, ký, mã hiệu của máy móc, thiết bị ghi trên tờ khai tạm xuất với máy móc, thiết bị tái nhập trở lại;

b.2) Trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị mua ở nước ngoài; phế liệu, phế phẩm phát sinh từ nguyên liệu, vật tư mua từ nước ngoài thì thủ tục hải quan, chính sách thuế, chính sách mặt hàng theo quy định như đối với lô hàng nhập khẩu thương mại.
c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn sang hợp đồng gia công khác:

Tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán, nội dung thông báo gồm: tên, quy cách, phẩm chất nguyên liệu, vật tư; lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn thuộc hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số, ngày tháng năm được chuyển sang hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số, ngày tháng năm ký với đối tác nước ngoài theo mẫu số 40/CT-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.”

47. Bổ sung Điều 69a như sau:

“Điều 69a. Quyết toán nguyên liệu, vật tư

1. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng hóa gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX theo các chỉ tiêu quy định tại mẫu số 28 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15b/BCQT-NLVTNN/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này; báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu sản phẩm gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX theo các chỉ tiêu quy định tại mẫu số 29 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15c/BCQT-SPNN/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo hợp đồng gia công theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.

2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

a) Tiếp nhận báo cáo quyết toán;

b) Kiểm tra thông tin trên báo cáo quyết toán với thông tin xuất khẩu nguyên liệu, vật tư và nhập khẩu sản phẩm của hợp đồng gia công đến thời điểm báo cáo quyết toán theo các tiêu chí sau:

b.1) Số lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu;

b.2) Số lượng sản phẩm đã nhập khẩu;

b.3) Định mức sản xuất được thoả thuận theo hợp đồng gia công.
c) Trường hợp xác định báo cáo có sự chênh lệch bất thường so về số liệu với hệ thống của cơ quan hải quan thì thực hiện việc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan. Thẩm quyền, thời gian, trình tự, thủ tục và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện tương tự quy định tại Điều 59 Thông tư này.

Khi kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra các chứng từ người khai hải quan phải lưu theo quy định tại Điều 16a Thông tư này. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì tổ chức xác minh, kiểm tra tại trụ sở bên nhận gia công.”

48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

1. Hồ sơ hải quan, thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân khác gia công một phần công đoạn trong quá trình sản xuất thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại và trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm theo quy định tại Điều 62 Thông tư này.

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

49. Điều 71 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải

Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

Đối với xử lý phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”

50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 74. Quy định chun​g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

2. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).”

51. Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải của DNCX

1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của DNCX.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.

3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.

4. Xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCX

a) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng;

b) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài: DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này.

5. Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm của DNCX thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.

6. Đối với hàng hóa của DNCX đã xuất khẩu phải tạm nhập để sửa chữa, bảo hành sau đó tái xuất thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng bị trả lại theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

7. DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”

52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

1. Hàng hóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 1 và mục 2 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ;

b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hóa thì bên nhận gia công (doanh nghiệp nội địa) phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này.

2. Hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ;

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.

3. Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công.

4. Hàng hóa DNCX thuê nước ngoài gia công thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài quy định tại Mục 3 Thông tư này.

5. Các trường hợp không làm thủ tục hải quan tại điều này, DNCX có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (trừ việc thông báo cơ sở sản xuất).”

53. Khoản 4 Điều 77 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của DNCX

a) DNCX thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa để kê khai nộp thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;

b) Khi DNCX mua hàng hóa từ doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa thực xuất hóa đơn GTGT cho DNCX, trên hóa đơn ghi rõ thuế suất thuế GTGT theo quy định của pháp luật;

c) Khi xuất khẩu, DNCX phát hành hóa đơn như doanh nghiệp nội địa khác có hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đảm bảo đủ điều kiện quy định về hoàn thuế.”

54. Điều 78 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại

1. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX:

a) DNCX thực hiện xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu chưa nộp thuế còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý như chuyển mục đích sử dụng, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài với cơ quan hải quan. DNCX có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan tương ứng theo từng biện pháp xử lý số tài sản, hàng hóa này với cơ quan hải quan trước thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi;

b) Thời điểm xử lý và xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện trước khi doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

2. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX sang DNCX:

a) Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn kho; cơ quan hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật tư còn tồn kho và xử lý thuế theo quy định;

b) Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình DNCX sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan hải quan và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là DNCX. Trường hợp nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu nếu sau khi chuyển đổi sang DNCX vẫn tiếp tục thực hiện việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thì không phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan.”

55. Điều 79 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

c) Trường hợp tiêu hủy thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 64 Thông tư này.”

56. Bổ sung điểm c, điểm d khoản 5 Điều 82 như sau:

“c) Kho, bãi của thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất;

d) Các điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới”.

57. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 83 như sau:

“c) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất đã làm thủ tục hải quan phải được tập kết đầy đủ tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu tạm nhập hoặc cửa khẩu tái xuất và tái xuất qua cửa khẩu trong thời hạn được lưu giữ tại Việt Nam. Trong thời gian chờ tái xuất, hàng hóa phải được lưu giữ tại các địa điểm quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư này;”

58. Khoản 3, 4, 5 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

5. Thủ tục hải quan

a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.1) Khai thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai xuất khẩu phải khai như sau: #&XKTC hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;

a.3) Thông báo việc đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu để người nhập khẩu thực hiện thủ tục nhập khẩu và giao hàng hóa cho người nhập khẩu;

a.4) Tiếp nhận thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan từ người nhập khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.1) Khai thông tin tờ khai hải quan nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” như sau: #&NKTC#&số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;

b.3) Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ thì thông báo việc đã hoàn thành thủ tục cho người xuất khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ tục tiếp theo;

b.4) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu:

c.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;

c.2) Theo dõi những tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để quản lý, theo dõi, đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục hải quan.

d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu:

d.1) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hóa;

d.2) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 01/TB- XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ;

d.3) Phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để đôn đốc người nhập khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục hải quan.”

59. Điều 91 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào ngoại quan

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lục II và quy định tại khoản 1 Điều 51c Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

a.2) Nộp 01 bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ);

a.3) Nộp 01 bản chụp Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương;

a.4) Nộp 01 bản chính Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành gửi Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại mục 3 Chương II Thông tư này và các công việc theo quy định tại điểm a.1 khoản 4 Điều 51c Thông tư này;

c) Ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan là ngày cơ quan hải quan cập nhật thông tin đến đích của lô hàng nhập khẩu trên Hệ thống;

d) Hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương thì chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phố nơi cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

đ) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp để đưa từ khu phi thuế quan vào kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 51c Thông tư này hoặc thủ tục hải quan đối với tờ khai xuất khẩu theo loại hình tương ứng để đưa hàng hóa từ nội địa vào kho ngoại quan theo quy định tại Chương II Thông tư này;

a.2) Thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 52a Thông tư này khi đưa hàng hóa vào kho ngoại quan.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

b.1) Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan theo quy định tại Điều 52a Thông tư này;

b.2) Thực hiện các quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 51c Thông tư này.

c) Ngày hàng hóa nhập kho ngoại quan là ngày cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Thực hiện khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 51b Thông tư này;

a.2) Nộp 01 bản chụp Phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập theo quy định về pháp luật kế toán, trong đó có ghi cụ thể hàng hóa xuất kho của từng tờ khai nhập kho;

a.3) Thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 52a Thông tư này khi đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

b.1) Thực hiện các công việc của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi theo quy định tại khoản 3 Điều 51b Thông tư này và theo dõi hồi báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất;

b.2) Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan theo quy định tại Điều 52a Thông tư này.

c) Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài (bao gồm trường hợp hàng hóa từ kho ngoại quan gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính để đưa ra nước ngoài) chỉ được xuất qua các cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương;

d) Hàng hóa từ kho ngoại quan sau khi đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chịu trách nhiệm giám sát hàng hóa đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu xuất nhưng chưa thực xuất hoặc có thay đổi cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan biết để phối hợp theo dõi. Riêng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, đường sông, việc xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát được cập nhật vào Hệ thống sau khi hàng hóa đã qua khu vực cửa khẩu xuất sang nước nhập khẩu.

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:

a.1) Khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tương ứng từng loại hình theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Trường hợp người khai hải quan là chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan thì các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình trong hồ sơ hải quan là các chứng từ khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan;

a.3) Thực hiện việc giám sát theo quy định khoản 4 Điều 52 Thông tư này.

b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

b.1) Thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;

b.2) Thực hiện các quy định tại điểm d.1 khoản 4 Điều 52 Thông tư này;

b.3) Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư này;

b.4) Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a.2 khoản 4 Điều 51c Thông tư này.

c) Các loại hàng hóa sau đây không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan:

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan (trừ kho ngoại quan nằm trong cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ và cảng hàng không quốc tế).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 2 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg đưa vào kho ngoại quan thì được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan hoặc Chi cục Hải quan tương ứng quy định tại Điều 2 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg để đưa vào nội địa.

5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác

a) Hàng hóa đưa ra kho ngoại quan (cũ) được làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (mới) được làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Thời hạn hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan được tính từ ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (cũ).

6. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu, từ kho ngoại quan này hoặc từ các địa điểm khác đến kho ngoại quan và ngược lại, nhưng các địa điểm này đều cùng chịu sự quản lý của một Chi cục Hải quan thì việc giám sát hàng hóa vận chuyển giữa các địa điểm này do Cục trưởng Cục Hải quan quy định.

7. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Kết quả kiểm tra được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.

8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ.

9. Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho ngoại quan trong trường hợp chưa thực hiện việc quản lý, giám sát hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan theo quy định tại khoản 4 Điều 52 hoặc khoản 2 Điều 52a Thông tư này

a) Chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm theo dõi, thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan với chủ hàng hóa. Định kỳ vào ngày 15 của tháng đầu quý sau, chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho ngoại quan theo mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này; Chi cục Hải quan tổng hợp báo cáo Cục Hải quan để tổng hợp và gửi Tổng cục Hải quan vào ngày 25 của tháng đầu quý;

b) Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan chịu trách nhiệm theo dõi hàng hóa nhập, xuất, tồn kho trên cơ sở thông tin tờ khai hải quan nhập kho và phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan; thời hạn hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan, đối chiếu với thông báo về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho ngoại quan, nếu có nghi ngờ về lượng hàng hóa tồn kho, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan quyết định kiểm tra thực tế lượng hàng tồn kho, đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan.

10. Định kỳ mỗi năm một lần, Cục Hải quan tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của kho ngoại quan và việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ kho ngoại quan, báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cục Hải quan tiến hành kiểm tra đột xuất kho ngoại quan.

11. Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đã đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần như sau

a) Hồ sơ hải quan:

a.1) Tờ khai vận chuyển độc lập;

a.2) Văn bản đề nghị của người khai hải quan được đưa hàng về kho ngoại quan để lưu giữ chờ xuất khẩu, nêu rõ tên, địa chỉ kho ngoại quan và thời gian dự kiến lưu giữ (tổng thời gian lưu giữ trong lãnh thổ Việt Nam không được vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan): 01 bản chính;

a.3) Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển (khi xuất kho ngoại quan đưa ra cửa khẩu xuất).

b) Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51b Thông tư này:

Ngoài ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện thêm những nội dung sau:

b.1) Trường hợp lô hàng chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất: Trên cơ sở văn bản đề nghị của người khai hải quan được gửi hàng trở lại kho ngoại quan, Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan kiểm tra tình trạng niêm phong, hồ sơ lô hàng để làm thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan theo quy định. Đồng thời có văn bản thông báo hàng đã nhập trở lại kho ngoại quan với Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để làm thủ tục thanh khoản tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống thông qua việc cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến;

b.2) Trường hợp lô hàng đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng doanh nghiệp đề nghị đưa toàn bộ lô hàng về gửi kho ngoại quan ban đầu hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra, đối chiếu lượng hàng đã đến cửa khẩu xuất, đồng thời yêu cầu người khai hải quan đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập mới để vận chuyển hàng hóa đưa về gửi kho ngoại quan. Trường hợp gửi kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan ban đầu biết để phối hợp theo dõi;

b.3) Trường hợp lô hàng đã đưa vào khu vực giám sát hải quan, doanh nghiệp đề nghị xuất khẩu một phần, phân hàng còn lại gửi kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất hoặc đưa về kho ngoại quan ban đầu: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra, giám sát lượng hàng xuất khẩu qua cửa khẩu xuất, đồng thời yêu cầu người khai hải quan đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập mới đối với lượng hàng còn lại để vận chuyển hàng hóa về kho ngoại quan. Trường hợp gửi kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan ban đầu biết để phối hợp theo dõi.

60. Điểm b khoản 1 Điều 93 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trách nhiệm của người khai hải quan:

b.1) Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

b.2) Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư này, trong đó mỗi lần giao nhận, người khai hải quan phải có chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa (hóa đơn bán hàng, hóa đơn thương mại, Phiếu xuất kho...) và phải lập Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa theo mẫu số 27/THCT-KML/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, đối với một số mặt hàng cụ thể, người khai hải quan có trách nhiệm:
b.2.1) Đối với mặt hàng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hải quan và các đơn vị có liên quan thực hiện chốt số liệu tiêu thụ điện năng hàng tháng vào ngày đầu tiên của tháng liền kề. Sau khi chốt số liệu, lập Biên bản xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng giao nhận điện năng có xác nhận của các bên tham gia chứng kiến. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác nhận chỉ số công tơ, người khai hải quan phải thực hiện khai hải quan và nộp kèm Biên bản xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng giao nhận điện năng có xác nhận của các bên tham gia chứng kiến cùng bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;
b.2.2) Đối với mặt hàng xăng dầu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan trong thời hạn 30 ngày và trong lượng tờ khai tạm nhập.”

61. Điều 94 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 94. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho thuê tài chính

1. Hàng hóa nhập khẩu cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu thuê tài chính theo quy định tại Điều 14, Điều 16, Điều 17 và Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

a) Doanh nghiệp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa, cụ thể như sau:

a.1) Hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này;

a.2) Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 Thông tư này;

a.3) Thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này; chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng cho thuê tài chính/ngày hợp đồng/ngày dự kiến hết hạn hợp đồng, tên công ty thuê tài chính.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp cho thuê tài chính phải được bàn giao cho doanh nghiệp đi thuê tài chính để sử dụng ngay khi được thông quan.

b) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;

c) Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính không được sử dụng đúng mục đích đã được miễn thuế thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.

2. Hàng hóa nhập khẩu cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê

a) Thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho thuê tài chính từ nước ngoài vào Việt Nam:

Doanh nghiệp cho thuê tài chính thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa để cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, cụ thể như sau:

a.1) Hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này;
a.2) Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính:

a.2.1) Đối với trường hợp DNCX thuê tài chính: thực hiện theo quy định tại điểm b.1 khoản 1 Điều 58 Thông tư này;

a.2.2) Đối với trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính: thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 90 Thông tư này.

a.3) Thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này; chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng cho thuê tài chính/ngày hợp đồng/ngày dự kiến hết hạn hợp đồng, tên công ty thuê tài chính; trị giá khai báo trên tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 39/2015/TT-BTC, trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế, phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của doanh nghiệp cho thuê tài chính ngay khi được thông quan phải đưa trực tiếp vào doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và được đảm bảo quản nguyên trạng cho đến khi doanh nghiệp cho thuê tài chính và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định tại điểm b khoản này.

b) Thủ tục giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp cho thuê tài chính và doanh nghiệp chế xuất/doanh nghiệp trong khu phi thuế quan:

b.1) Hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này, nộp bổ sung 01 bản sao hợp đồng cho thuê tài chính vào bộ hồ sơ nhập khẩu khi doanh nghiệp chế xuất hoặc doanh nghiệp trong khu phi thuế quan làm thủ tục nhập khẩu và không phải nộp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc diện có giấy phép khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ doanh nghiệp không phải nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan;

b.2) Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính;

b.3) Thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư này; khai báo trị giá hải quan theo giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp cho thuê tài chính, bên thuê tài chính và nhà cung cấp nước ngoài, chỉ tiêu phân loại hình thức hóa đơn khai là B, chỉ tiêu số/ngày hóa đơn để trống và chỉ tiêu “Phần ghi chú” ghi cụ thể:

Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ ghi: “hàng hóa cho (tên khách hàng thuê) thuê tài chính theo hợp đồng thuê tài chính số...” 

Tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ ghi: “hàng hóa thuê tài chính của (tên công ty cho thuê tài chính) theo hợp đồng thuê tài chính số...”.

c) Trường hợp doanh nghiệp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê thì doanh nghiệp cho thuê tài chính phải thực hiện thủ tục hải quan, kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Sau khi xuất khẩu hàng hóa vào DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp cho thuê tài chính được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tại khâu nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu trở lại nội địa thì doanh nghiệp cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

3. Hàng hóa nhập khẩu cho đối tác khác thuê

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho đối tác khác (không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này) thuê, khi làm thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

4. Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ doanh nghiệp cho thuê mua tài chính ở nước ngoài

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trị giá khai báo trên tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC, trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế, phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.”

62. Tên Chương VII được sửa đổi, bổ sung như sau:

“MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU”

63. Điều 129 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 129. Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

1. Trách nhiệm của người nộp thuế

a) Khai đầy đủ các thông tin đề nghị hoàn thuế theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b) Trường hợp hồ sơ giấy người nộp thuế nộp công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 09 Phụ lục VII ban hành kèm Nghị định số 134/2016/NĐ-CP kèm các chứng từ theo quy định tại các Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 59 và Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012

a) Tiếp nhận hồ sơ:

a.1) Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Hệ thống tự động phản hồi chấp nhận hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế.

Trường hợp xác định hồ sơ chưa đầy đủ Hệ thống thông báo cho người nộp thuế để bổ sung các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

a.2) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ giấy, công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu đã tiếp nhận, vào sổ theo dõi riêng;

a.3) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

b) Phân loại hồ sơ:

b.1) Phân loại hồ sơ hoàn thuế gồm 02 loại: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau;

b.2) Cơ quan hải quan phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, Hệ thống tự động phản hồi kết quả phân loại hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ bản giấy, cơ quan hải quan thực hiện phân loại hồ sơ theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Điều 60 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

3. Hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau

a) Cơ quan hải quan kiểm tra các điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số tiền thuế người nộp thuế đề nghị hoàn với số tiền thuế đã thu, tình trạng nợ thuế của người nộp thuế trên Hệ thống; đối chiếu các thông tin trong hồ sơ hoàn thuế với các thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xác định điều kiện hoàn thuế, số tiền thuế phải hoàn và xử lý như sau:

a.1) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ các thông tin để thực hiện hoàn thuế, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để bổ sung các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

a.2) Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế cơ quan hải quan thông báo lý do không hoàn thuế cho người nộp thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

b) Trường hợp hồ sơ giấy, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra công văn đề nghị hoàn thuế và các chứng từ kèm theo, đối chiếu với chính sách thuế và pháp luật về quản lý thuế, các thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xác định các điều kiện hoàn thuế, số tiền thuế được hoàn.

Trường hợp cần bổ sung các thông tin để hoàn thuế, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 11/TBBSHS/TXNK Phụ lục VI. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

c) Việc giải trình của người nộp thuế được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc giải trình bằng văn bản hoặc giải trình trực tiếp với cơ quan hải quan. Trường hợp người nộp thuế giải trình trực tiếp, cơ quan hải quan lập biên bản làm việc theo mẫu số 18/BBLV/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp đã giải trình hoặc đã bổ sung hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau cơ quan hải quan chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

d) Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, cơ quan hải quan phải ban hành quyết định hoàn thuế theo mẫu số 10/QĐKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, gửi quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế và các đơn vị có liên quan (nếu có) thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc gửi quyết định hoàn thuế bản giấy;

đ) Việc kiểm tra sau khi ban hành quyết định hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 143 Thông tư này, thời hạn thực hiện kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012. Đơn vị tiến hành kiểm tra sau thông quan gửi thông báo kết quả kiểm tra cho Chi cục Hải quan đã ban hành quyết định hoàn thuế để thực hiện các nội dung sau:

đ.1) Kết quả kiểm tra xác định người nộp thuế đủ điều kiện hoàn thuế, Chi cục Hải quan đã ban hành Quyết định hoàn thuế lưu kết quả kiểm tra vào hồ sơ hoàn thuế, cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống;

đ.2) Trường hợp kết quả kiểm tra xác định người nộp thuế không đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan hải quan thu hồi lại quyết định hoàn thuế, thực hiện ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ.3) Trường hợp kết quả kiểm tra xác định số tiền thuế đã hoàn nhỏ hơn số tiền thuế được hoàn, Chi cục Hải quan đã ban hành Quyết định hoàn thuế ban hành Quyết định hoàn thuế bổ sung theo mẫu số 10/QĐKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

4. Hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau

a) Các trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau bao gồm:

a.1) Các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP;

a.2) Người nộp thuế trong thời gian 12 (mười hai) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế được cơ quan hải quan xác định có hành vi vi phạm về hải quan đã bị xử lý quá 02 (hai) lần (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

a.3) Người nộp thuế trong thời gian 24 (hai mươi bốn) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế được cơ quan hải quan xác định đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.4) Người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP;

a.5) Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

a.6) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại nước ngoài (hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan), hàng hóa xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam không cùng một cửa khẩu.

b) Trình tự thực hiện kiểm tra:

Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, cụ thể như sau:

b.1) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho người nộp thuế về việc kiểm tra trước khi hoàn thuế theo mẫu số 21/TBKT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan hải quan phải ban hành Quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo mẫu số 22/QĐKT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này và gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày gửi quyết định, cơ quan hải quan phải tiến hành kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế. Thời gian kiểm tra không quá 05 (năm) ngày làm việc. Trước khi tiến hành kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra phải công bố quyết định kiểm tra, lập Biên bản công bố Quyết định kiểm tra theo mẫu số 23/BBCB/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này với đại diện có thẩm quyền của người nộp thuế;

b.2) Nội dung kiểm tra được tiến hành tuần tự theo các bước sau đây và dừng lại khi có đủ các căn cứ để xác định chính xác số tiền thuế người nộp thuế được hoàn:

b.2.1) Kiểm tra hồ sơ hải quan, hồ sơ hoàn thuế, chứng từ, sổ sách kế toán, chứng từ thanh toán, phiếu xuất kho, nhập kho; đối chiếu số tiền thuế đề nghị hoàn với số tiền thuế đã thu trên hệ thống kế toán tập trung của cơ quan hải quan, thông tin trong hồ sơ hoàn thuế với các thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan liên quan đến tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu có số tiền thuế người nộp thuế đề nghị hoàn:

b.2.1.1) Trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì thực hiện kiểm tra nội dung kê khai của người nộp thuế về tỷ lệ khấu hao, cách tính tỷ lệ khấu hao trên sổ sách chứng từ kế toán, phân bổ giá trị hàng hóa trong thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam;

b.2.1.2) Trường hợp hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nếu kiểm tra lần đầu hoặc chưa có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất phải kiểm tra cơ sở sản xuất, quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất. Kiểm tra sự phù hợp giữa định mức sử dụng thực tế sản xuất ghi trên báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP với sổ sách, chứng từ kế toán của người nộp thuế và tài liệu kỹ thuật;

b.2.1.3) Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất; hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; hàng hóa nhập khẩu phải có giấy phép, hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo các quy định về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa, cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, chứng từ, sổ sách kế toán, chứng từ thanh toán; đối chiếu số tiền thuế đề nghị hoàn với số tiền thuế đã thu trên Hệ thống kế toán tập trung của cơ quan hải quan và các chương trình quản lý khác có liên quan.

b.2.2) Kiểm tra các chứng từ, tài liệu, dữ liệu khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16, Điều 16a Thông tư này.

c) Xử lý kết quả kiểm tra:

c.1) Lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 24/BBKT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Đối với trường hợp phức tạp không thể kết thúc kiểm tra trong thời hạn 05 (năm) ngày, cần kéo dài thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chậm nhất là trước 01 (một) ngày kết thúc thời hạn kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo bằng văn bản với người đã ký Quyết định kiểm tra để ban hành Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra theo mẫu số 25/QĐGH/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn gia hạn kiểm tra không quá 05 (năm) ngày làm việc. Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện công bố Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra, lập biên bản công bố quyết định theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

c.2) Lập dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 3 (ba) ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 26/KLKT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này hoặc gửi bằng fax hoặc thư bảo đảm hoặc giao trực tiếp cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế không thống nhất với dự thảo kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra, người nộp thuế phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc gửi văn bản giải trình bản giấy cho cơ quan hải quan;

c.3) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hết thời hạn giải trình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành kết luận kiểm tra.

Trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế Chi cục Hải quan ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 10/QĐKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này) gửi cho người nộp thuế và các cơ quan có liên quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp Hệ thống gặp sự cố hoặc hồ sơ giấy cơ quan hải quan gửi Quyết định hoàn thuế bản giấy cho người nộp thuế và các cơ quan có liên quan.

Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế cơ quan hải quan thông báo qua Hệ thống hoặc bằng văn bản cho người nộp thuế về việc không đủ điều kiện hoàn thuế theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

5. Việc xử lý số tiền thuế được hoàn cho người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này.

6. Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau là 40 (bốn mươi) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012.

7. Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

a) Trường hợp hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn ban hành quyết định kiểm tra;

b) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định thực hiện kiểm tra sau khi hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế theo quy định tại Điều 143 Thông tư này.

8. Trách nhiệm của người nộp thuế

Khai báo chính xác, trung thực, đầy đủ, nộp hồ sơ, giải trình, cung cấp thông tin đúng hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 7 Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, đúng hạn; chấp hành các quyết định xử lý về thuế, nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

9. Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không thu thuế thực hiện như đối với thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế.”

64. Điều 131 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 131. Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy người nộp thuế nộp công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện kiểm tra thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, nếu xác định kê khai của người nộp thuế là chính xác thì phản hồi thông tin về việc hồ sơ kê khai đã được chấp nhận cho người nộp thuế. Trường hợp xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác, cơ quan hải quan phản hồi thông tin từ chối tiếp nhận hồ sơ thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị của người nộp thuế với các quy định của pháp luật về quản lý thuế, nếu xác định không đủ điều kiện hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư trong thời hạn 08 giờ làm việc.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hợp lệ của người nộp thuế đề nghị hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 09/QĐHT/TXNK Phụ lục VI và thông báo cho người nộp thuế. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế thực hiện thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

4. Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khẩu (nếu có).”

65. Điều 132 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 132. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn

1. Đối với việc hoàn trả tiền thuế, tiền phạt được hoàn từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu trên Hệ thống và xử lý như sau

a) Người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo):

a.1) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu hoàn trả: Cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn tiền thuế, tiền phạt, lập ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế;

a.2) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của các tờ khai tiếp theo: Sau khi người nộp thuế phát sinh tiền thuế phải nộp và có văn bản đề nghị bù trừ tiền thuế, cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn và văn bản đề nghị của người nộp thuế lập chứng từ điều chỉnh khoản thu ngân sách nhà nước hoặc ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ với khoản phải nộp, trường hợp còn phải hoàn thực hiện theo quy định tại điểm a.1 khoản này.

b) Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo) phải nộp ngân sách nhà nước:

b.1) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu bù trừ, cơ quan hải quan lập ủy nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế;

b.2) Trường hợp người nộp thuế không yêu cầu bù trừ nhưng cơ quan hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ: cơ quan hải quan thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b.1 khoản này và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 28/TBBT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b.3) Trường hợp sau khi bù trừ nếu còn tiền thừa thì thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định điểm a.1 khoản này.

2. Đối với việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ ngân sách nhà nước, trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu trên Hệ thống kế toán và xử lý như sau

a) Người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo):

a.1) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu hoàn trả: cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, lập Lệnh hoàn trả theo mẫu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế;

a.2) Trường hợp người nộp thuế yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của các tờ khai tiếp theo, cơ quan hải quan căn cứ quyết định hoàn và văn bản đề nghị của người nộp thuế lập chứng từ điều chỉnh khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ NSNN gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ với khoản phải nộp, trường hợp còn phải hoàn thực hiện theo quy định tại điểm a.1 khoản này.

b) Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ (trừ trường hợp tiền phí, lệ phí phát sinh của các tờ khai trong tháng đến ngày 10 của tháng tiếp theo) phải nộp ngân sách nhà nước:

b.1) Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ, cơ quan hải quan lập chứng từ điều chỉnh khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ theo mẫu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC gửi Kho bạc Nhà nước để nộp ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế;

b.2) Trường hợp người nộp thuế không đề nghị bù trừ nhưng cơ quan hải quan phát hiện người nộp thuế còn nghĩa vụ phải nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản phải nộp khác, bao gồm cả tiền phí, lệ phí còn nợ: cơ quan hải quan thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b.1 khoản này và thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 28/TBBT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b.3) Trường hợp sau khi bù trừ nếu còn tiền thừa thì thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định điểm a.1 khoản này.

c) Việc bù trừ các khoản được hoàn với khoản phải nộp trong cùng năm ngân sách nhà nước tại cùng cơ quan hải quan, cùng mục lục ngân sách, cơ quan hải quan lập giấy điều chỉnh khoản thu ngân sách nhà nước, hạch toán kế toán theo quy định.

Các trường hợp được hoàn thuế ngoài năm ngân sách, cùng năm ngân sách nhưng khác đơn vị hải quan, khác mục lục ngân sách thì cơ quan hải quan lập lệnh hoàn trả theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Thời hạn thực hiện

Thời hạn cơ quan hải quan xử lý các khoản được hoàn cho người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 129 và Điều 131 Thông tư này.

4. Đối với tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định tại khoản 2 Điều này, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp về số tiền thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan hải quan hoàn theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.”

66. Điều 133 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 133. Tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

b) Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn;

c) Được nộp dần tiền thuế theo quy định tại Điều 134 Thông tư này;

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế được bảo lãnh để thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp đối với trường hợp hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức tín dụng, cơ quan được ủy nhiệm thu phải chuyển tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước ngay trong ngày hoặc đầu giờ làm việc của ngày tiếp theo. Quá thời hạn mà chưa chuyển tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước, tổ chức tín dụng, cơ quan được ủy nhiệm thu phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

4. Cách xác định số tiền chậm nộp

a) Số tiền chậm nộp = Mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp;

b) Mức tính số tiền chậm nộp là 0,03% /ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

c) Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 4 Điều này và nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan hải quan kiểm tra, nếu số tiền chậm nộp đã nộp thấp hơn số tiền phải nộp thì thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng để nộp bổ sung tiền chậm nộp theo mẫu số 29/TBTCNCT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

6. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán, số tiền thuế không tính chậm nộp được tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

7. Quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế hoặc tổ chức tín dụng, cơ quan được ủy nhiệm thu chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế hoặc tổ chức tín dụng, cơ quan được ủy nhiệm thu biết số tiền thuế và tiền chậm nộp (dự tính đến ngày ra thông báo) theo mẫu số 57 và mẫu số 58 Phụ lục kèm theo Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP hoặc trên Cổng thông tin điện tử của ngành hải quan.”

67. Điều 134 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 134. Nộp dần tiền thuế nợ

1. Người nộp thuế nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền mà cơ quan hải quan đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thì được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Người nộp thuế đăng ký và cam kết nộp dần tiền thuế nợ theo mức sau:

a) Tiền thuế nợ từ trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 3 tháng;

b) Tiền thuế nợ trên 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 6 tháng;

c) Tiền thuế nợ trên 2.000.000.000 đồng, thời gian nộp dần tiền thuế tối đa không quá 12 tháng;

d) Trường hợp người nộp thuế không nộp đủ số tiền thuế theo thời hạn đã cam kết thì không được tiếp tục nộp dần tiền thuế nợ và bị cưỡng chế, tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay người nộp thuế tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

e) Số tiền thuế nộp dần theo cam kết bao gồm tiền thuế nợ và tiền chậm nộp phát sinh.

2. Hồ sơ

a) Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế của người nộp thuế theo mẫu số 30/CVNDTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế nợ nộp dần thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này đối với trường hợp thư bảo lãnh bản giấy: 01 bản chính.

Trường hợp bảo lãnh điện tử thì người nộp thuế không phải nộp chứng từ này.

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết nộp dần tiền thuế

a) Nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

a.1) Chi cục Hải quan đối với trường hợp tiền thuế nợ nộp dần phát sinh tại một Chi cục;

a.2) Cục Hải quan đối với trường hợp tiền thuế nợ nộp dần phát sinh tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan hoặc nhiều Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan;

a.3) Tổng cục Hải quan đối với trường hợp tiền thuế nợ nộp dần phát sinh tại nhiều Cục Hải quan.

b) Thời hạn giải quyết:

b.1) Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có văn bản thông báo đến người nộp thuế;

b.2) Trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan: trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Cục trưởng Cục Hải quan có văn bản thông báo đến người nộp thuế.

c) Trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo đến người nộp thuế.
4. Văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận nộp dần tiền thuế nợ hoặc đề nghị bổ sung hồ sơ gửi người nộp thuế thực hiện theo mẫu số 31/TBNDTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.”

68. Điều 135 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 135. Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Người nộp thuế được xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

2. Hồ sơ gia hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Quản lý thuế, gồm:

a) Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo mẫu số 32/CVGHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì nộp bổ sung:

b.1) Văn bản xác nhận của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (văn bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại): 01 bản chính. Văn bản phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại;

b.2) Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp.

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì nộp bổ sung:

c.1) Quyết định thu hồi địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với địa điểm sản xuất cũ của doanh nghiệp (trừ trường hợp di dời địa điểm sản xuất kinh doanh theo mục đích yêu cầu của doanh nghiệp): 01 bản chụp;

c.2) Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về việc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh do di chuyển địa điểm: 01 bản chính;

c.3) Tài liệu chứng minh mức độ thiệt hại trực tiếp do phải di chuyển địa điểm kinh doanh. Giá trị thiệt hại được xác định căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và các chế độ quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp, gồm: Giá trị còn lại của nhà xưởng, kho, máy móc, trang thiết bị bị phá dỡ không thu hồi được vốn (nguyên giá sau khi trừ chi phí đã khấu hao), chi phí tháo dỡ trang thiết bị, nhà xưởng ở cơ sở cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt ở cơ sở mới (sau khi trừ đi chi phí thu hồi), chi phí trả lương cho người lao động do ngừng làm việc (nếu có). Trường hợp phức tạp, liên quan đến chuyên ngành kinh tế kỹ thuật phải có văn bản xác nhận của cơ quan chuyên môn: 01 bản chính.

d) Đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP phải nộp bổ sung chứng từ, tài liệu liên quan đến nguyên nhân không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn khách quan đặc biệt: 01 bản chính.

3. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

4. Thời gian gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

5. Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP phải lập và gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền gia hạn.

6. Thẩm quyền giải quyết gia hạn

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan giải quyết gia hạn đối với trường hợp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục;

b) Cục trưởng Cục Hải quan giải quyết gia hạn đối với trường hợp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan hoặc nhiều Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết đối với trường hợp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại nhiều Cục Hải quan.

Đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

7. Thời hạn giải quyết gia hạn: thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật quản lý thuế.”

69. Khoản 3 Điều 136 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Hồ sơ đề nghị xoá nợ gồm:

a) Công văn đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của Cục Hải quan nơi người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo mẫu số 33/CVXN/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Tùy từng trường hợp, hồ sơ xóa nợ phải có tài liệu, chứng từ sau:

b.1) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế: 01 bản chụp;

b.2) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án; Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật quản lý thuế: 01 bản chụp;

b.3) Hồ sơ cưỡng chế nợ thuế chứng minh đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng không có khả năng thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc không thực hiện được các biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 65 Luật quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13: 01 bản chụp.”

70. Điều 138 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 138. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cụ thể như sau:

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên công ty; hội đồng quản trị hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp, người quản lý có liên quan trong trường hợp Điều lệ công ty quy định chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trước khi gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

b) Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trước khi gửi hồ sơ giải thể cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký;

c) Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp sau khi có Quyết định mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản.

2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân; hội đồng thành viên công ty hoặc chủ sở hữu công ty; hội đồng quản trị; quản trị của hợp tác xã; hoặc người quản lý có liên quan trong trường hợp Điều lệ công ty quy định chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ;

b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa Vụ nộp thuế thì chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ;

c) Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các thành viên tổ hợp tác liên đới chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ.”

71. Điều 140 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 140. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 05 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

a) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

b) Xác nhận chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu rõ tờ khai chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c) Hoàn thiện bổ sung hồ sơ để cơ quan hải quan có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

3. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để giải thể, chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế, thì kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát hành văn bản xác nhận không còn nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký tờ khai hải quan.”

72. Điều 141 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 141. Thu thập thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan

1. Thu thập thông tin

Cơ quan hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Điều 80, Điều 95, Điều 96 Luật Hải quan và Điều 107, Điều 108 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

2. Hoạt động thu thập thông tin

Trước, trong và sau quá trình kiểm tra sau thông quan và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan được thu thập thông tin tại các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu về các vấn đề nghi vấn, bất hợp lý hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hồ sơ hải quan, nội dung khai báo, tình hình quản lý, sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan tiến hành thu thập, xác minh thông tin ở nước ngoài theo quy định pháp luật.

3. Thẩm quyền thu thập thông tin

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thu thập thông tin theo khoản 1, khoản 2 Điều này.

Trong thời gian thực hiện kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, trường hợp cần thu thập thông tin gấp, Trưởng đoàn kiểm tra sau thông quan được thực hiện việc thu thập thông tin theo khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Hình thức thu thập thông tin

a) Thu thập thông tin bằng văn bản: Gửi văn bản tới tổ chức cá nhân nêu tại điểm 1 Điều này đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử (nếu có) và đề nghị trả lời bằng văn bản;

b) Thu thập thông tin trực tiếp: Cử công chức làm việc trực tiếp với tổ chức cá nhân nêu tại điểm 1 Điều này đề nghị cung cấp thông tin.

Trường hợp thu thập thông tin trực tiếp từ người khai hải quan thì chỉ thực hiện khi người khai hải quan có văn bản đề nghị cung cấp thông tin trực tiếp tại cơ quan hải quan.

Đối với trường hợp thu thập, xác minh thông tin ở nước ngoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện.”

73. Điều 142 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 142. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

1. Các trường hợp kiểm tra, thẩm quyền quyết định kiểm tra

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan phát sinh tại Chi cục Hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành quyết định kiểm tra, cụ thể như sau:

a.1) Các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan;

a.2) Các trường hợp qua phân tích đánh giá rủi ro theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan;

a.3) Không thực hiện kiểm tra đối với các trường hợp sau:

a.3.1) Hồ sơ hải quan của các lô hàng giống hệt, tương tự với hồ sơ của lô hàng Chi cục Hải quan đã kiểm tra sau thông quan và chấp nhận nội dung khai báo của cùng người khai hải quan, nếu không có thông tin mới hoặc dấu hiệu vi phạm khác. Trường hợp hồ sơ các lô hàng giống hệt, tương tự vẫn còn dấu hiệu nghi vấn thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan xem xét xử lý theo thẩm quyền;

a.3.2) Trường hợp khối lượng hàng hóa lớn, chủng loại hàng hóa phức tạp, có rủi ro về thuế cần thiết phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

b) Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan thuộc diện phải kiểm tra trong thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, cụ thể như sau:

b.1) Các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan. Đối với các trường hợp đã kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản này nếu phát hiện có thông tin mới hoặc dấu hiệu vi phạm khác thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế xem xét quyết định kiểm tra tại trụ sở Cục Hải quan hoặc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan theo quy định tại Điều 143 Thông tư này;

b.2) Các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan (trừ các nội dung kiểm tra thuộc các trường hợp đã kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản này).

2. Đối tượng kiểm tra

Hồ sơ hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 79 Luật Hải quan.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra

a) Ban hành quyết định kiểm tra:

a.1) Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan theo mẫu số 01/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này, yêu cầu người khai hải quan cung cấp hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra và giải trình những nội dung liên quan;

a.2) Quyết định kiểm tra sau thông quan phải gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra;

b) Thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra:

b.1) Trường hợp người khai hải quan không chấp hành Quyết định kiểm tra:

Quá thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra ghi trên Quyết định kiểm tra mà người khai hải quan không gửi hồ sơ tài liệu hoặc không cử đại diện đến làm việc, cơ quan hải quan tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định và xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có, cụ thể:

b.1.1) Trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan xem xét xử lý;

b.1.2) Trường hợp đủ cơ sở kết luận kiểm tra, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ban hành thông báo kết quả kiểm tra và các quyết định hành chính (nếu có).

Sau khi xử lý vi phạm hành chính theo quy định, cơ quan hải quan cập nhật thông tin không chấp hành vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để áp dụng biện pháp kiểm tra trong thông quan (kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa) đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải quan.

b.2) Trường hợp người khai hải quan chấp hành Quyết định kiểm tra:

b.2.1) Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo nội dung, phạm vi của quyết định kiểm tra trên nguyên tắc kiểm tra nội dung nào thì kết luận theo nội dung đó, cụ thể:

b.2.1.1) So sánh, đối chiếu các nội dung khai báo trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá với các chứng từ tương ứng có liên quan trong hồ sơ hải quan do người khai hải quan cung cấp nhằm đánh giá sự trung thực, phù hợp giữa nội dung khai báo và các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan;

b.2.1.2) Kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ hải quan, các chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với nội dung giải trình của người khai hải quan trong quá trình kiểm tra, đối chiếu với kết quả thu thập thông tin (nếu có);

b.2.1.3) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hải quan và các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan đối với các hồ sơ được kiểm tra.

Trường hợp người khai hải quan cử đại diện có thẩm quyền làm việc, giải trình trực tiếp với cơ quan hải quan, các nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra theo mẫu số 08/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này, kèm các hồ sơ, chứng từ, tài liệu do người khai hải quan cung cấp, giải trình, chứng minh. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 141 Thông tư này.

b.2.2) Người khai hải quan có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra và giải trình những nội dung liên quan theo quy định tại Điều 79, Điều 82 Luật Hải quan; Cử đại diện có thẩm quyền làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan;

Trong thời gian kiểm tra, ngoài các chứng từ, tài liệu nêu tại điểm này, người khai hải quan có quyền cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan được kiểm tra.

b.3) Xử lý kết quả kiểm tra: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật Hải quan, Điều 100 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và điểm c.4 khoản 3 Điều 143 Thông tư này.

c) Thông báo kết quả kiểm tra: Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu, thông tin, nội dung giải trình của người khai hải quan và kết quả kiểm tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo thời hạn kiểm tra ghi trên quyết định kiểm tra, người ký quyết định kiểm tra ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi cho người khai hải quan theo mẫu số 06/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.”

74. Điều 143 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 143. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

1. Các trường hợp kiểm tra và thẩm quyền quyết định kiểm tra

a) Các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan, bao gồm cả trường hợp đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan nhưng cơ quan hải quan phát hiện có thông tin mới hoặc dấu hiệu vi phạm khác, có rủi ro về thuế.

b) Các trường hợp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 78 Luật Hải quan;

c) Cơ quan hải quan xem xét thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định đối với các trường hợp sau:

c.1) Hồ sơ thuế, hải quan quá thời hạn kiểm tra sau thông quan;

c.2) Các trường hợp đã kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan nhưng phát hiện có thông tin mới hoặc vụ việc có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm khác.

2. Đối tượng kiểm tra

Hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện theo quy định tại Luật Hải quan, trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đến ngày ký ban hành quyết định kiểm tra.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra

a) Ban hành quyết định kiểm tra:

a.1) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan theo mẫu số 01/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Đối với các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 78 Luật Hải quan, quyết định kiểm tra được gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra.

Riêng trường hợp kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan, quyết định kiểm tra được trao trực tiếp cho người khai hải quan hoặc đại diện có thẩm quyền của người khai hải quan trong giờ làm việc ngay sau khi công bố quyết định kiểm tra mà không phải thông báo trước;

a.3) Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy quyết định kiểm tra:

Trường hợp sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số 03/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này;

Trường hợp gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số 04/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này;

Trường hợp hủy quyết định kiểm tra sau thông quan thực hiện theo mẫu số 07/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này.

b) Thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra đối với trường hợp người khai hải quan không cử đại diện làm việc, không giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, cụ thể:

b.1) Trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận thì xem xét thực hiện thanh tra chuyên ngành;

b.2) Trường hợp đủ cơ sở kết luận kiểm tra, thủ trưởng cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có và các quyết định hành chính (nếu có).

Sau khi xử lý vi phạm hành chính theo quy định, cơ quan hải quan cập nhật thông tin không chấp hành vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để áp dụng biện pháp kiểm tra trong thông quan (kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa) đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải quan.

c) Thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra đối với trường hợp người khai hải quan chấp hành Quyết định kiểm tra:

c.1) Người khai hải quan có trách nhiệm khai, nộp, xuất trình thông tin, dữ liệu, chứng từ, hồ sơ cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 80 Luật Hải quan và Điều 16a Thông tư này. Người khai hải quan có quyền cung cấp tài liệu, chứng từ hoặc dữ liệu khác có liên quan để chứng minh nội dung khai báo là đúng hoặc để giải trình các nghi vấn của cơ quan hải quan;

c.2) Công bố quyết định kiểm tra theo mẫu số 09/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này;

c.3) Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra theo nội dung, phạm vi của quyết định kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và kết luận theo từng nội dung đã kiểm tra, cụ thể:

c.3.1) So sánh, đối chiếu các nội dung khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá với các chứng từ tương ứng có liên quan do người khai hải quan cung cấp;

c.3.2) Kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ hải quan, các thông tin dữ liệu, các chứng từ liên quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với nội dung giải trình của người khai hải quan trong quá trình kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, chứng từ, tài liệu cơ quan hải quan thu thập được (nếu có);

c.3.3) Kiểm tra các nội dung khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan với nội dung tại sổ kế toán, chứng từ kế toán, nhập kho, xuất kho, hệ thống dữ liệu và các chứng từ, tài liệu liên quan khác của người khai hải quan;

c.3.4) Kiểm tra các nội dung khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan với thực tế quá trình quản lý, sử dụng hàng hóa;

c.3.5) Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện để kiểm tra;

c.3.6) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật hải quan và các quy định pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan đối với các hồ sơ kiểm tra;

c.3.7) Kiểm tra cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế (nếu có);

c.3.8) Kiểm tra xuất xứ hàng hóa đáp ứng điều kiện tiêu chí xuất xứ, quy định về cấp, quy định về vận chuyển trực tiếp và các quy định khác của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;

c.3.9) Kiểm tra các thông tin, dữ liệu, chứng từ, hồ sơ khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan với thực tế quá trình quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý nguyên liệu, vật tư, sản phẩm dư thừa;

c.3.10) Trường hợp người khai hải quan có mối quan hệ đặc biệt nhưng không khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá (nếu có) thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra ảnh hưởng của mối quan hệ đặc biệt tới trị giá giao dịch theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Các nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra theo mẫu số 08/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này, kèm các hồ sơ, chứng từ, tài liệu do người khai hải quan cung cấp, giải trình, chứng minh để làm căn cứ xem xét kết luận kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 141 Thông tư này;

c.4) Xử lý kết quả kiểm tra:

c.4.1) Cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai của người khai hải quan trong trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung đã khai là đúng;

c.4.2) Cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sau đây:

c.4.2.1) Hồ sơ, chứng từ, tài liệu người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan không hợp pháp;

c.4.2.2) Nội dung giữa các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có sự mâu thuẫn hoặc bất hợp lý mà người khai hải quan không giải trình, giải trình không có cơ sở, giải trình không phù hợp các bất hợp lý, mâu thuẫn giữa nội dung các chứng từ, tài liệu trong hồ sơ hải quan; giữa hồ sơ hải quan khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan với các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của người khai hải quan lưu giữ theo quy định pháp luật; giữa hồ sơ hải quan với sổ kế toán, chứng từ kế toán; giữa hồ sơ hải quan và nội dung giải trình của doanh nghiệp; giữa hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán với các chứng từ tài liệu khác có liên quan;

c.4.2.3) Người khai hải quan không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu, thông tin dữ liệu (theo quy định người khai hải quan phải lưu trữ khi cơ quan hải quan yêu cầu cung cấp);

c.4.2.4) Cơ quan hải quan chứng minh được nội dung khai với cơ quan hải quan không đúng với thực tế trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu thu thập từ người khai hải quan, người xuất khẩu hoặc đại diện của người xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu; thông tin thu thập từ người bán hàng, người sản xuất, khai thác đối với hàng hóa xuất khẩu, từ các tổ chức, cá nhân liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c.4.2.5) Người khai hải quan không khai, khai chưa đúng, chưa đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ảnh hưởng đến thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điểm a khoản 3, điểm đ.2 khoản 4 Điều 25 Thông tư này;

c.4.2.6) Người khai hải quan khai không đúng cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật;

c.4.2.7) Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí xuất xứ; vi phạm quy định về cấp, quy định về vận chuyển trực tiếp và các quy định khác của pháp luật về xuất xứ;

c.4.2.8) Thông tin, dữ liệu, chứng từ, hồ sơ người khai hải quan (nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu) đã khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan không phù hợp với thực tế quá trình quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu.

Xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan thực hiện theo quy định tại điểm c.4 Điều này và các quy định có liên quan tại Thông tư này.

4. Kết luận kiểm tra

a) Dự thảo kết luận kiểm tra: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra theo Biên bản kiểm tra cuối cùng tại trụ sở người khai hải quan, trên cơ sở nội dung, phạm vi, kết quả kiểm tra đã được ghi nhận tại các biên bản kiểm tra, người ký ban hành quyết định kiểm tra phải dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho người khai hải quan (bằng email, fax, gửi bưu điện hoặc trao trực tiếp);

b) Giải trình của người khai hải quan: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra người khai hải quan phải hoàn thành toàn bộ việc giải trình (giải trình bằng văn bản hoặc làm việc ký biên bản trực tiếp) với người ký ban hành quyết định kiểm tra về các nội dung liên quan đến dự thảo kết luận.

Trường hợp người khai hải quan không giải trình trong thời hạn quy định nêu trên (từ chối quyền được giải trình) thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý kết luận kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hiện có;

c) Ký ban hành bản kết luận kiểm tra: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, người ký ban hành quyết định kiểm tra có trách nhiệm:

c.1) Xem xét văn bản giải trình của người khai hải quan hoặc/và xem xét kết quả làm việc với đại diện có thẩm quyền của người khai hải quan trong trường hợp còn vấn đề cần làm rõ để xem xét ký ban hành bản kết luận kiểm tra;

c.2) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan ký kết luận kiểm tra theo mẫu số 05/2015-KTSTQ Phụ lục VIII ban hành kèm Thông tư này;

c.3) Đối với trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở kết luận thì thời hạn kết luận như sau:

c.3.1) Trường hợp trong bản kết luận có những nội dung đã đủ cơ sở kết luận, có thể kết luận ngay đồng thời còn có những nội dung cần ý kiến về chuyên môn thì ban hành kết luận kiểm tra đối với những nội dung đủ cơ sở kết luận theo thời hạn quy định. Đối với những nội dung cần ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan hải quan ban hành kết luận bổ sung. Thời hạn ký ban hành kết luận bổ sung là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;

c.3.2) Trường hợp toàn bộ nội dung Bản kết luận chưa đủ cơ sở kết luận thì thời hạn ký ban hành kết luận kiểm tra là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;

c.3.3) Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan;

c.3.4) Trường hợp hết thời hạn 30 ngày cơ quan chuyên môn có thẩm quyền không có ý kiến bằng văn bản thì cơ quan hải quan ban hành kết luận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn theo điểm c.3.3 khoản này dựa trên kết quả kiểm tra và dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có.”

75. Các Phụ lục được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Thay thế Phụ lục II, Phụ lục V, Phụ lục VI Thông tư số 38/2015/TT- BTC bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III Thông tư này;

b) Bổ sung Phụ lục IIa và Phụ lục X Thông tư số 38/2015/TT-BTC bằng Phụ lục IV, Phụ lục V Thông tư này.

Điều 2. Các nội dung bãi bỏ

1. Bãi bỏ Điều 26; khoản 5, 6 Điều 31; khoản 7 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 37; Điều 40; khoản 1, 2, 3, 6, 9 Điều 42; khoản 1, 4, 5 Điều 43; Điều 49, 65, 73; điểm b.5 khoản 2 Điều 83; Điều 88, Điều 92, Điều 97, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 101, Điều 107, Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111, Điều 112, Điều 113, Điều 114, Điều 115, Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 120, Điều 121, Điều 122, Điều 123, Điều 124, Điều 125, Điều 126, Điều 127, Điều 128, Điều 130 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư này, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

2. Đối với các quy định liên quan đến hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX:

a) Đối với các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tổ chức cá nhân thông báo thông tin về hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đối với những tờ khai hải quan phát sinh sau khi Thông tư này có hiệu lực theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư này;

b) Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng kỳ báo cáo quyết toán sau khi Thông tư này có hiệu lực hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sau khi Thông tư này có hiệu lực, tổ chức cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư này.

3. Nội dung quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều 30 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư này.

4. Các nội dung quy định tại các Điều 103, 104, 105, 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nếu đã được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hoặc trái với quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất, bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.

2. Cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền thực hiện thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư này. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế báo cáo, phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2018.

2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.
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- Tòa án Nhân dân Tối cao;
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BQ TAI CHINH

Phu luc T

(Ban homh kém Théng tw sé 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018

ciia Bé truéng Bé Tai chinh)

Thay thé Phu luc II Thong tw s6 38/2015/TT-BTC nhu sau:

Phu luc 11

CHi TIEU THONG TIN LIEN QUAN PEN THU TUC HAI QUAN
PIEN TU VA CHE PO QUAN LY DOI VOI HANG HOA XUAT KHAU,

NHAP KHAU

(Ban hanh kém Théng tu s6 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015

cua Bo truong B Tai chinh)

1. Danh sach cac chirng tir khai bao

BET khal hang héa nhap khau

02 To khai hang héa xudt khia

03 Céc chumg tir dién tir thude hd so héi quan

04 T khai bd sung sau thong quan (AMA/AMC)

05 Thong tin khai b sung vé hang héa xut khiu, nhap khau

06 | Thong tin d& nghi hity t& khai xuit khéu, nhap khau

07 T4 khai van chuyén doc 1ap

08 Ban ké hang hoa qua canh/trung chuyén

09 | Ban k& chi tiét hang hod qua canh/trung chuyén

10| Ban ké danh sach container/kién/goi

11 Ban ké vén tai don

12 | Théng béo tach van don d6i v6i hang héa nhip khéu

13 Thong bao théng tin hang héa nhép khéu trong trudng hop khong
cO van don

14 | Thong béo thong tin hang héa dy kién xut khau

15 Thong béo déng ghép chung container chung phuong tién chira
hang ctia hang héa thuge nhiéu t& khai xuét khiu

16 Thong tin d& nghj 14y mAu phyc vu viéc khai hai quan

17 | Théng bao 14y mAu phuc vu viéc kiém tra chuyén nganh
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18 P& nghi dua hang vé bao quin

19 | Thong béo hing héa dua vé béo quan da dén dich

20 Thong béo co sé san Xuét

21 Hop dong gia cong
22 Phu luc hgp dong
23 Hop dong gia cong lai

24 Phu Iyc hop dong gia céng lai

25 Bdo céo quyét toan nhap-xuét-ton kho nguyen liéu, vét tu gia
cong/SXXK

26 Béo c4o quyét todn nhap- xuét- ton kho san pham xuét khau

27 | Dinh muic thuc t& san phdm san pham xuat khau

28 | Bao céo quyét toan nhdp-xuit-ton kho nguyén lidu, vét tu xuét
khau dit gia cong & nude ngoai

29 Béo cdo quyét toan nhap-xudt-ton kho sin phim gia cong nhip
khau dit gia cdng & nude ngoai

30 Thong tin quan 1y nhap—xuat—ton kbo nguyén lidu, v4t tr, san phim
xuét khdu cua hang héa gia cong, SXXK, DNCX

31 Thong béo danh myc hang héa mién thué dy kién nhép khiu

2. Chl tiéu thong tin khai bao d6i véi to khai xuét khiu, nhap khéu va
chimg tir kém theo

Mau sb | To khai dién tir |Khi thuc hién dang ky truéc thong tin |

01 | nhip khiu hang héa nhép khéu.
A Thi)‘ng tin chung i
1.1 So to khai Khong phai nhdp liéu, hé thong tu dong

cép sb to khai.

Luu y: co quan Hai quan va cac co quan
khéc c6 lién quan sir dyng 11 ky tu déu
clia sb to khai. Ky tur thir 12 chi thé hién
s6 14n khai bd sung.

1.2 S6 toy khai dau (O 1: Chi nhap liu trong trudng hop 16
tién hang c6 nhidu hon 50 dong hang hosc cac
trudng hop phai tach to khai khac Céch
nhdp nhu sau:

(1)D6i véi to khai dlu tién: nhap vao chit
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STT

Chl tleu :

thong tm

MG ta, ghi chia. -

“F”
(2)Tir t& khai thir 2 tr6 di thi nhp sb to
khai du tién
O 2: Nhép sb thir ty cia to khai trén téng
s6 to khai ctia 16 hang.
O 3: Nhap tdng sb t& kbai cua 16 hang,

1.3

S4 to khai TN-
TX tiong Ging

Chi nhap liéu 6 ndy trong céc truong hop
sau:

(1) Truong hop tai nhép cta 16 hang tam
xut thi nhap sb to khai tam xult tuong
tmg.

(2) Truong hop nhap khéu chuyén tidu thu
noi dia cia 16 hang tam nhép thi nhép sb
t& khai tam nhép tuong ung.

(3) Ngudi mé t& khai tam nhép va ngudi
mé t& khai tai xuét phai 1a mot.

(4) To khai ban d4u phai con hiéu lyc
(trong thoi han dugc phép luu gitt tai Viét
Nam).

1.4

M3 loai hinh

Ngudi nhép khau theo ho so, muc dich
nhap khéu cia 16 hang dé chon mot trong
cac loai hinh nhép khiu theo hudng din
ctia Téng cuc Hai quan.

Tham khéo bang ma loai hinh trén website
WWW.Customs.gov.vi

1.5

M4 phén loai
hang héa

Néu hang hoa thudc mot trong cac truong
hop sau day thi bat budc. phai nhdp ma
twong Uing sau:

| “A”: Hang qua bibu, qua ting

“B”: Hang an ninh, quoéc phong

“C”: Hang ctru trg khan cap

“D”: Hang phong chéng thién tai, dich
bénh

“E”: Hang vién tro nhén dao/Hang vién
tro khong hoan lai

“F”: Hang buu chinh, chuyen phét nhanh

“G”: Hang tai san di chuyén

“H”: Hang hoéa dugc st dung cho PTVT

xuét nhap canh
“1”: Hang ngoai giao
«». Hang khac theo quy dinh ctia Chinh
phu
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“K”: Hang bao quan dic biét

Luu y: Chi sir dyng ma “J” trong trudng
hop Chinh phii c6 vin ban riéng. Hang
héa théng thudng khoéng chon ma nay.

1.6

Ma hiéu phuong
thirc vén chuyén

Cén ctr phuong thitc van chuyén dé lya
chon mét trong cic mé sau:

“1”: Duong khong

“2”: Pudng bién (contamer)

“3”: Pudng bién (hang roi, 16ng...) .

“4”: PDuong bb (xe tai)

“5”: Pudng sit

“6”: Pudng song

“9”: Khac

Luuy:

- Chon mi twong {mg vé6i phuong thic
vén chuyen hang nhgp khiu tir nwéc ngoai
v& cira khu nhép d6i véi truong hop hang
déng chung container vao kho CFS. Vi
du: truong hop hang van chuyén dudng

| bién déng chung container chon m3 “3”.

- Cac truong hop st dyng ma “9”:

1. Van chuyén hang héa nhap khéu bing
cac phuong thirc khic véi céc phuong
thirc tir ma “1” dén ma “6”. Vi d1_1: vén
chuyén bang dudng o ong, day cap,...

2. Nhap khau tai chd; hang nhép vao kho
ngoai quan.

|| = Trudng hgp hang hdéa mang theo ngucn

nhdp canh qua dudng hing khéng, nhép
mi “1”; trudng hop qua dudng bién, nhép
“3”

1.7

Phéan lpai ca
nhan/td chirc

T1‘1y theo tinh chat giao dich, chon mét
trong cdc mé sau:
Mﬁ “1”: C4 nhén gtri c4 nhan
M3 “2”: T chuc/cong ty gui c4 nhén
M3 “3”: C4 nhan giri td chirc/cong ty
Mi “4” Té chiic/Coéng ty gii tb
chirc/cong ty
Ma “5”: Khac

1.8

Co quan Hai
quan

(1) Nhép mad Chi cuc Hai quan noi ding
ky t& khai hai quan theo quy dinh c¢da
phép luit.
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STT | gg;g?:n . M0 ta, ghl chu B;};g
Tru:ong hop khéng nhap, He thong s& tu
dong xac dinh m& Chi cyc Hai quan déng
ky to khai dya trén dia diém luu gitt hang
cho thong quan. (2) Tham khéo bang “Ma
Chi cuc Hai quan-Doi thu tuc” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vi.

1.9 M3 b phan xtt | (1) Nhap ma Ddi tht tyc xit ly to khai.
1y to khai (2) Trudng hop khong nhép, Hé thbng s&
tu dong x4c dinh ma Poi thi tuc xir 1y to
khai dya trén ma HS. X
(3) Tham khao bang “M& Chi cuc Hai
quan-Doi thu tyc” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn
1.10 | Thoi han t4i xuét | Truong hop mé to khai theo loa1 hinh tam
khiu nhép thi can ctr quy dinh vé thoi han hang
tam nhép dugc luu tai Viét Nam tuong
ting d& nhép ngay hét han theo dinh dang
ngay/thdng/nam.
1.11 Ngay khai bdo | Nhép ngdy/thdng/ndm dy kién thuc hién
(du kién) nghiép vu IDC.
Trudng hop khong nhép, hé théng s& tu
dong lay ngay thyc hién nghiép vu nay.

1.12 | Ma nguoinhdp |Nhap mi sd thué ctia ngudi nhép khau.

khau Luu ¥:

- Trudng hop nguoi nhap khéu d3 ding ky
sir dung VNACCS va la nguoi thye hién
IDA thi hé thong s& ty dong xult ra md
nguoi nhap khau.

- Trudng hop chi hing nudc ngoai thué
kho ngoai quan thi m& ngudi nhép khiu 13
m3 cia chi kho ngoai quan hodc ma cua
dai 1y 1am thu tuc hai quan.

1.13 | Tén ngudi nhép Nhap tén cua ngudi nhip khéu.

khéu Luuy:

- Trudng hop chi hing nudc ngoai thué
kho ngoai quan thi tén ngudi nhip khéu 13
tén ctia chu kho ngoai quan hodc tén cua
dai 1y lam thi tuc hai quan

- Trudng hop nguoi nhédp khau da ding ky
sir dung VNACCS hoic dd nhdp “mi

ngudi nhap khau” thi hé thong s& tu dong |

xuét ra tén ngudi nhip khau.
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T1.14

Ma buu chinh Nhép mé buu chinh cia ngu'o1 nhép Khdu
(néu co).
1.15 Dia chi nguoi | (1) Nhép dia chi ctia ngudi nhép khau,
' nhap khiu khong can nhdp trong truong hgp hé
théng trr dong hién thi.
(2) Trudng hop dia chi ctia nguoi nhap
khAu ma hé thdng hién thi khong dung, thi
nhép vao dia chi chinh x4c. |
(3) Trudng hop ngudi nhip khiu di ding
ky st dung VNACCS va 12 nguoi thyce
hién IDA th1 khong cin nhap lidu.
1.16 S6 dién thoai (1) Nhép sb dién thoai ctia ngudi nhép
ngudi nhip khiu | khau (kh6ng str dung déu gach ngang).
: Néu hé théng tir d6ng hién thi, khéng cin
nhép liéu.
(2) Trudng hop s6 dién thoai cua nguoi
nhip khiu ma hé thong hién thj khéng
ding, thi nhdp vao so dién thoai chinh
. Xac.
(3) Trudng hop ngudi nhap khiu di ding
ky st dung VNACCS va 1a ngudi thuc
A hién IDA th1 khong cin nhap lidu.
1.17 Mé nguditly | Nhép mi sb. thue cua nguoi Uy thac nhip
thic nhép khiu | khu.
1.18 Tén nguditty | Nhép tén ngudi ty thac nhap khéu.
thac nhap khau
1.19 Ma ngudi xuat | Nhap ma ngubi xuat khdu hojc ma chd
khéu hang nuée ngoa1 trong truong hop gln kho
ngoai quan (néu c4).
1.20 Tén ngudi xuét | (1) Nhép tén ngudi xuit khdu hodc tén
khéu chu hang nuéc ngoai trong trudng hop grri

kho ngoai quan (néu chua ding ki vao hé
théng).

(2) Trudng hop da ding ki, hé théng s& tyr
dong xuét ra.

Luuy:

- Nhép t€n ngudi xudt khdu (nguoi ban)
theo hop dong mua bdn hang héa nhip
khéu (ké ca trudng hop mua ban qua bén
th ba);

- Nhap tén bén dit gia cong theo hop dong
gia ¢ong (k& ci trudng hop nhip khiu
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SRR PR

Mo ta, ghl chu

“ hang hoa qua ben thu ba theo ch1 dlnh cta

bén dat g1a cong, trong trudng hop nay
ghi nguon duge chi dmh giao hang tai 0
tén ngudi uy thac xuat khau);

- Trudng hop hop dong mua béan c didu
khoan chi dinh nhén hang tai Viét Nam
(nhap khéu tai chd) thi tén ngudi xuét
khiu 13 tér ngudi mua hang tai nudc
ngoai; ghi ngudi duoc chi dinh giao hang
(tai Viét Nam) tai 6 tén ngudi uy thac
xuét khéu;

- Trudng hop ngudi khai hai quan la chu
hang héa gui kho ngoai quan: nhép tén
ngu:cn ban hang ¢ nuéc ngodi (giéng tén
nguoi xuét kbiu d3 khai trén to khai nhap
khiu gui kho ngoai quan);

- Chép nhan tén viét tit hodc tén rut gon
cuia nguoi xuét khéu.

1.21

Mai buu Chluu
nguoi xuét khéu

Nhép mé buru chinh cia ngudi xuét khiu
(neu cd)

1.22

Pia chi

O 1: Nhép tén dudng va s§ nh&/sé hom
thu buu dién (P.O. BOX) Ngudi khai chi
phai nhgp litu néu hé théng khong tu
dong hd tro.

Nhép vao tén dudng va s6 nha/s6 hom thu
buu dién chinh x4c néu thong tin do hé |
thong hién thi khong chinh xac.
O 2: Nhép tiép tén dudng va s§ nha/sé
hom thu buu dién (P.O.BOX).

O 3: Nhip tén thanh phd. Ngudi khai chi
phai nhép ligu néu hé théng khong tu
dong hd trg.

Nhéap vio tén thanh pho chinh x4c néu
thong tin do hé théng hién thi khong dang.
O 4: Nhap tén nudc. Nguoi khai chi pha1
nhip liéu néu hé théng khong ty dong hd
trg.

Nhip vao tén nudc chinh x4c néu thong
tin do hé théng h1en thi khong ding.

1.23

M3 nudc

M3 nuwdc bao gom 02 ki tyr theo bang mé
UN LOCODE (tham khao bang “MA
nuéc” tai Céng Théng tin dién tir cua
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Tong cuc Hai quan:
www.customs.gov.vn). Cu thé nhu sau:

(1) Trong trudng hop hang héa dugc vin
chuyén thing tr nuéc xuét khau dn Viét
Nam ho#c di qua nudc trung gian ma
khéng dién ra céc hoat déng gom mua
ban, gia cong, ché bién, san xuit xuit
khiu hay hang héa dugc co quan hai quan
nuéc trung gian thong quan thi nuée gii
hang 13 nuéc xuét khéu.

(2) Trong trudng hop hang héa tir nuée
xuét khiu dén Viét Nam di qua mét hay
nhiéu nudc trung gian thi nude gui hang
13 nuée cubi cung trude khi hang dén Viét
Nam ma tai d6 dién ra hoat dong mua bén,
gia cong, ché bién, san xuét xuit khiu hay
hang héa duoc co quan hai quan tai nuwée
d6 thong quan.

(3) Trong trudng hop khong xac dinh
duoc mé nude néu trén thi nhip ma nuée
clia ngudi xudt khéu.

1.24

Tén nguoi vy
y A A
thac xuat khau

Nhip tén ngudi Gy thac xuit khéu (neu
co).

Trudng hop nhép khau tai chd theo chi
dinh cla ngudi xuit khau nude ngoai thi
nhap tén nguoi duge chi dinh giao hang
tai Viét Nam.

1.25

Ma dai ly hai
quan

(1) Truong hop dai ly hai quan thue hién
nghiép vu IDA va cic nghiép vu tiép theo
thi khéng phai nhép liéu.

(2) Truong hop ngudi khai thuc hién
nghi€p vu IDA khic véi ngudi khai thuc
hién nghiép vu IDC thi nhip ma ngudi sir
dung thuc hién nghiép vu IDC

1.26

S6 van don (SH
B/L, s6 AWB
V.V.)

(1) Nhép s6 van don bao gdm ca phan s,
phén chit va céc ki ty diic biét (ndu c6) (sb
B/L, AWB, vin don duong sit).

Luuy:

- Ngudi nhép khéu dimg tén trén § ngudi

| nhin hang & vén don nao thi nhép s6 cla

van don d6. 7
Khai vén don thé hién ngudi nhin hang 13








198

. Mo ta, ghichd -

| nguoi nhap khau.

- Dm véi B/L va AWB c6 thé nhdp dén 05
s6 van don nhung hang héa thudc cac sb

vAn don nay phai cia cling mot nguoi gui | .

hang, cing mdt ngudi nhén hang, cung
tén phuong tlen vén tai, van chuyen trén
cing mot chuyén va c6 cing ngdy hang
den

- S6 AWB khéng dugc vugt qua 20 ky tu.
(2) Truong hop mot van don khai béo cho
nhidu t& khai hai quan, ngudi khai héi
quan thdng béo tach van don véi co quan
hai quan truéc khi ding ky to khai bai
quan theo cdc chi tidu thong tin quy dinh
tai mau s§ 12 Phu lyc ndy thong qua Hé
thong xir ly dir liéu dién t& hai quan. H¢
théng tu déng tiép nhén, kidm tra, phan héi
viée tach vin don cho ngudi khai héi quan
ngay sau khi nhan dugc thdng bio tach van
don. Nguoi khai hai quan sir dung s6 véan
don nhanh d3 dugc phan hdi dé thuc hién
khai tai 6 nay.

(3) Trudng hgp hang héa nhap khéu khong
c6 vin don, ngudi khai hai quan pha1
thong bao thong tin vé hang héa theo cac
chi tiéu thong tin quy dinh tai mau s6 13
Phu luc nay théng qua H¢ thong Xt ly dit
liéu dién tir hai quan. H¢ théng ty dong cap
sé quan 1y hang hoa cho 16 hang nhép khiu
d8 khai tai 6 nay

1.27

S6 lwong

O 1: Nhap tong sb lugng kién hang hoa
(cdn ci vao hoéa don thuwong mai, phiéu
déng goi, van don,...)

Luuy:

- Khéng nhép pha.n thap phén;

- Nhép la “1” d6i v6i hang hoéa khong thé
thé hién bing don vi tinh (kién, thung,...).
O 2: Nhip ma don vi tinh

Vi du: CS: thung, BX: hop,....

(Tham khio bang “MA loai kién” trén
website Hai quan:

WWWw.customs.gov.vn)
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1.28

T6ng trong
lurong hang
(Gross)

O 1: Nhap tbng trong luong hang (cén cr
vao phifu déng géi, héa don thuong mai
ho#ic chiing tir van chuyén)

Luuy:

- Trudng hop tai chi tiéu thong tin “Ma
phuong thirc vdn chuyén” nguodi khai
chon ma “1”: c¢é thé nhap 08 ky tu cho
phén nguyén va 01 ky tu cho phan thép
phan. Néu vuot qua 01 ky tir phin thap
phén thi nhap téng trong luong chinh xéc
v&o 6 “Phin ghi cha”.

- Pbi v6i cac phuong thirc vin chuyén
khic: c6 thd nhip 06 ky tr cho phén
nguyén va 03 ky tur cho phan thip phan.
- Trudng hop mi cta tdng trong lugng
hang 13 “LBR” (pound), hé théng s& tur
dong chuyén dbi sang KGM (kilogram).

- Khong phai nhép 6 nay trong truong hop
tai chi ti€u thong tin “M& phuong thirc
vén chuyén” ngudi khai chon ma 9.

O 2: Nhap mé don vi tinh cta téng trong
luong hang theo chudn UN/ECE

Vi du:

KGM: kilogram

TNE: tin

LBR: pound

(Tham khao bang “M4a don vi tinh” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)
- Trudong hop nhip méa don vi tinh khac
LBR, xuit ra mi trong lwgng don vi tinh.

- Trudéng hop nhédp 1a “LBR” (pound),
xuitraKGM.

1.29

M3 dia diém luu
kho hang cho
thdng quan du

kién

Nhip mi dja diém noi luu hang héa khi
khai bao nhap khéu.

(Tham khao bang mi “Pja diém luu kho
hang ch¢ théng quan du kién, dia diém
trung chuyen cho van chuyen bao thue,
dia diém dich cho van chuyén bao thué”
trén website . Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

Vi du 1: Doanh nghiép A ding ky t& khai
hang héa nhép khéu tai Chi cuc Hai quan
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M ti, ghi chi

ctra khdu Cang Hai Phong khu WC I (ma
| Chi cyc Hai quan 14 03CC), hang hoa hién

dang luu gitr tai Kho bai Téan Cang Hai
Phong (theo théng béo hang dén) thi khai
ma cta Kho bdi Tan Cang Hai Phong
(03CCS03). ‘

Vi dy 2: Doanh nghiép B dang ky t& khai
hang héa nhap khau tai Chi cyc Hai quan
Bic Thing Long (m& Chi cuc Hai quan la
01NV), hang héa hién dang luu giit tai
Bi hang héa nhap khau Tan Thanh Lang
Son (theo thong bdo hang dén) thi khai ma
ctia Bdi hang héa nhdp khau Tén Thanh
(15E4G02).

130 | Kyhiéuvasd |Nhap ky hidu va sb hidu ciia bao bi déng

' higu g6i hang héa (thé hién trén kién,
thing,...).

131 | Phwong tién vén O 1: Nhap ho hiéu (call sign) trong truong

chuyen hop vén chuyén bang dudng bién/song.

Néu théng tin co ban cla tau chua dugc
dang ki vao hé théng thi nhép “9999”.

O 2: Nhép tén phuong tién vén chuyén
(cin ct vao chimg tir vén tai: B/L,
AWB,...)

(1) Nhép tén tau trong trudng hop van
chuyén bing dudng bién/séng.

(2) Néu khong nhép lidu, hg thong s& tu
dong xuit ra tén tau di ding ki trén hé
théng dya trén hd hiéu dd nhép &6 1.

(3) Truong hop véan chuyén hang khong:
nhdp ma hing hang khong (02 ki tu), s6
chuyén bay (04 ki tu), gach chéo (01 ki
tu), ngay/thang (ngdy: 02 ki tu, thang 03
ki tu viét tt cla céc théng bing tiéng
Anh).

Vi du: AB0001/01JAN

(4) Truomg hop vén chuyén dudng bo:
nhép sb xe tai.

(5) Truomg hop vin chuyén dudng sht:
nhép sb tau. : \

(6) Khong phai nhép trong trudng hop tai

chi tiéu “M3 hiéu phuong thic vén

Z
4
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chuyen ngum khai chon m3 “9” va trong
trudng hop hé théng hd trg tu dong xuéit
ra tén phuong tién van chuyén.

1.32

Ngay hang dén

Nhip ngay du kién hang héa dén cira khiu
theo chimg tir van tdi ho3c Théng bio
hang dén (Arrival notlce) cla ngudi vén
chuyen gui cho ngu'0‘1 nhén hang.

1.33

Pia diém d&
hang

O 1: Nhép mi dia diém d& hang:

(1) Nhip mé cang d& hang (duong khoéng,
duong bién) theo vin don (B/L,
AWB,...);

(2) Nhép ma ga (duong sét);

(3) Nhap mi cira khiu (dudng bd, dudng
song);

(4) Bt budc nhép lidu trir truong hop tai |
|chi tiu “Md hiéu phuong thirc vin
| chuyén” ngudi khai chon m3 “9”,

(Tham khéo céc bing md “Cang-ICD
trong nuoc” “Ctra khdu dudng bd - Ga
dudng sit” va “Sén bay trong nuéc” trén
website Hai quan: www.customs.gov. vn)
0 2: Nhép tén dia diém d& hang: hé théng
hd trg xut ra tén dia didm d& hang dya
trén mi dia diém. Truong hop khdng c6
mé dia diém d& hang th1 phéi nhip tén dia
diém d& hang.

Luuy:

- Truong h0'p nhap khéu tai chd: nhap tén

kho hang ctia cong ty nhap khau.

- Khoéng phai nhép trong céc truong hop
hang héa nhép khéu tir c4c khu phi thué
quan, tir kho ngoai quan.

1.34

Dia diém xép
hang

O 1: Nhap mi dia diém xép hang theo UN

LOCODE. (Tham khao céc bang mi “Pia
diém nuéc ngoai”, “San bay nuéc ngoai”
trén - website Hai quan:
WWWw.customs.gov.vn).

Luuy:

- Trudng hop khéng c6 m4 trong c4c bang
mé néu trén: nhdp “M4 nude (02 ki ty) +
“ZZZ”.

- Trudng hop nhip khiu tai chd: nhap
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“VNZZZ. Trit truong hop hang hoa 1

c4c khu phi thué quan gul kho ngoai quan;
hang héa tir kho ngoai quan nhép khéu
vao ndi dia: nhép “ZZZ7Z7”.

O 2: Nhip tén dia diém xép hang lén
phuong tién van tai:

Luuy:

- Khong bét budc phai nhép trong truong

hop hé théng hd trg tu dong.

- Truong hop van chuyén dudng sét, nhap
tén ga.

-Trudng hop nhap khdu tai chd, hang tir
ndi dia vao kho ngoai quan: nhdp tén kho
hang ctia cOng ty xuét khiu.

- Tru:orng hop hang tir cac khu phi thué
quan gii kho ngoai quan: nhap ten khu
phi thué quan.

- Trudng hop hang héa tir kho ngoai quan
nndp khAu vao ndi dia: nhap tén kho ngoai
quan.

1.35

SO lugng
container

Nhap s6 lugng container:

(1) Hé thong tu dong xuét ra s6 lwong

container néu d3 duogc dang ki trudce do.

(2) Truodng hop vén chuyén hang héa |-

bing dudng khéng, phuong thirc khic

khong sir dung container, hang nhép khau.

déng chung' container tir kho CFS thi
khong phai nhép.

(3) Ngudi khai hai quan st dung nghiép
vu HYS & khai danh sach container (sb
hiéu, ky hiéu, sb seal).

Luu y: danh sich container khai bing file
excel theo dinh dang cta co quan Hai
quan.

1.36

M3 két qué kiém
tra ndi dung

Truong hop nguoi khai hai quan xem

hang truée khi ding ki to khai, nhip mot
trong cac ma sau:

“A”: khdng c6 bét thuong

“B”: co bit thudng

“C”: cAn tham vin ¥ kién co quan Hai
quan .

Luu y: nhip m3 “C” khi ngudi khai hai
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quan cé yeu- cau co quan hai quan tién
hanh kiém tra thuc té 16 hang.

Ma vin ban phap
quy khéc

Nhép mi vin ban phip luit quy dinh vé
quan ly mit hang nhép khéu khai trén t&
khai nhu: gidy phép nhép khau, két qua
kiém dich, kiém tra an toan thuc phim,
kiém tra chét luong...

(Tham khdo mi vin bé.n phéap quy tai
bang “Ma van ban phép quy khic va phan
loai gidy phép” trén website Hai quan:
WWww.customs.gov.vn)

Luuy:.

- Pbi véi hang héa chiu sy quan 1y cia
cdc co quan quan ly chuyén nginh bét
buc phai nhép 6 nay.

- C6 thé nhép dwoc toi da 05 ma (tuong
ung véi 05 6) nhung khéng dugc tring

nhau. '

1.38

Gidy phép nhp
khau

Nhap [trong cac truong hop: hang héa phai
c6 gidy phép nhap khéu, két qua kiém tra

chuyén nganh trude khi théng quan; hang

héa nhap khiu thugc Danh myc trir Ii;
Danh myc d4u tu mién thué dang ky ngoai
hé théng; Danh muc thiét bj ddng bd;
Danh muc hang héa nhip khéu & dang
nguyén chiéc thao roi phai nhap nhiéu ln,
nhiéu chuyen Danh muyc vit tu thiét bi
nhap khiu dé phuc vu déng méi, sira
chita, bao duong dau may toa xe; Danh
muyc vt tu thiét bj nhép khéu phuc vu sén
xuét co khi trong diém; Vin ban x4c dinh
trudc tri gia, van bén x4c dinh trudc mé va
vin ban xdc dinh xult xt; sb tiép nhin
hop dong/phu luc hop ddng gia cong.

O 1: Nhip m3 phéan loai gidy phép nhip
khiu.

(tham khéo théng tin mé gidy phép nhép
khiu tai bang “Ma vén ban phép quy khéc
va phan loai gidy phép” trén website Hai
quan: Www.customs.gov.vn)

O 2: Nhép s6 gidy phép nhép khiu hosc
s6 Van ban thong bio két qua kidm tra








204

Mo ta, ghl chu

chuyen nganh hoac sb Danh muc trir 1u1

hogic s6 vin ban xac dinh trudc ma sb/tri
gla/xuat xtr (néu c6) hogic s tiép nhan hop
dong, phu luc hop dbng gia cong do hé
théng phan hdi khi ngudi khai hai quan
thwe hién thong bao hop ddng, phu Iuc
hop dong gia cong.

(nhép tbi da 05 loai gidy phép)

1.39

Phén loai hinh
thirc hoa don

Nhép vao mét trong cac mé phén loa1 hinh
thirc héa don sau day:

“A”: héa don thuong mai

“B”: chimg tir c6 gia tri twong dwong hoda
don thuong mai trong trudng hop nguoi
mua phai thanh toén cho ngudi ban hodc
Bang ké hoa don thuong mai theo méu sb
02/BKHP/GSQL Phy luc V ban hanh
kém Thong tu niy hodc khong c6 héa don
thuong mai

“D”: héa don dién tir (trong trudng hov
ding ki hoa don dién tir trén VNACCS)
Luu y: Trong truong hop 1apbéng ké hoa
don theo mau s6 02/BKHD/GSQL Phu
luc V thi chon mé “B”

1.40

S tiép nhén héa
don dién tir

(1) Néu Phan loai hinh thirc héa don la
"D" thi bét budc phai nhap S6 tiép nhan
hoéa don dién tur.

(2) Néu Phdn loai hinh thirc hoa don
khong phai 13 "D" thi khong thé nhap
dugc chi t1eu thOng tin nay.

1.41

S6 hoa don

Nhap vio s6 héa don thuong mai hodc 50
ctia Chiing tir ¢6 gid tri twong dwong héa
don thwong mai trong trudng horp nguoi
mua phai thanh todn cho ngu'cn béan hodgc
Béng ké hoa don thuong mai theo mau sb
02/BKHD/GSQL .Phu lyc V ban hanh
kém Théng tu nay.

Trudng hop khong c6 hoa don thuong mai
thi ngudi khai hai quan kh6ng phai nhip
liéu vao 6 nay.

Trudng hop hiang héa giii kho ngoai quan
nhép vao ndi dia nhidu 14n thi nhap s6 hoa
don thuong mai do nguoi ban nudc ngoai
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phét hanh khi nhép khéu vao ndi dia.

Ngay phat hanh

Nhép vao ngay phat hanh héa don thuong
mai hodc ngay lap Chimg tir cé gia tri
twong duong hoda don thuong mai trong
truong hop ngudi mua phai thanh toan
cho nguoi ban hodc ngay 1p Bang ké hoa
don thuong mai theo miu sb
02/BKHD/GSQL Phu luc V ban hanh
kém Thong tu ndy. (Ngay/thang/nam).

Luu y: Truong hop khéng c6 hbéa don
thuong mai thi nhidp ngay thuc hién

.| nghiép vu IDA.

1.43

Phuong thirc
thanh toan

Nhép vao mét trong cac ma phuong thirc
thanh toén sau:

“BIENMAU”: Bién mau
“DA”: Nho thu chip nhan chimg tir
“CAD”: Tré tién 14y chimg tir
“CANTRU”: Cén trir, bul trix
“CASH”: Tién mit

“CHEQUE”: Séc

“DP”: Nho thu kém chimg tir
“GV”: G6p von

“H-D-H”: Hang d6i hang
“H-T-N”: Hang tra ng

“HPH”: H6i phiéu
“KHONGTT”: Khong thanh toan
“LC”: Tin dyng thu

“LDDT”: Lién doanh d4u tu

| “OA”: M6 tai khoéan thanh toin

“TTR”: Chuyén tién bdi hoan bing dién.
“KC”: Khac (bao gbm ca thanh todn béing
hinh thirc TT)

Luuy:

- Trudng hop thanh toén cac hinh thie
khéc hoic két hop nhidu hinh thic thi
nhip md “KC” déng thdi nhip phuong
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thu'c thanh fodn thuc & vio 6 “Ch1 18t
khai tri gid”;

- Truong hop ngudi khai hai quan 1a chu
hang hoa gt kho ngoai quan thi phu:orng
thirc thanh toan khai “Khong TT”.

1.44

Tbng tri gi4 héa

don

O 1: Nhép mi phan loai gia hoa don/
chimg tir thay thé héa don:

“A”: Gid hoa don cho hang hoa pha1 tra
t1en

“B”: Gi4d héa don cho hang hoa khong
phéi tra tién (FOC/hang khuyén mai)

“C”: Gia héa don cho hang hoa bao gbm
phéi tra tién va khong phai tra tién

“D”: Céac trudng hop khac (bao gbm ca
truong hop khong c6 héa don thuong ma1)
O 2: Nhip mot trong céc didu kién giao
hang theo Incoterms:

(1) CIF

(2) C1P

(3) FOB

(4) FCA

(5) FAS

(6) EXW

(7) C&F (CNF)

(8) CFR

(9) CPT

(10) DDP

(11) DAP -

(12) DAT

(13) C&I

(14) DAF

(15) DDU

(16) DES

(17) DEQ ¢

Truong hop nhép khiu hing héa theo loai
hinh gia cong, ngudi khai sit dung héa
don bén thir ba ma didu kién gi4 héa don
khong phu hgp voi didu kién giao hang
trén hop ddng hodc trudng hop khéng c6
hoa don thwong mai thi khai 6 “Pidu kién
gia hoa don” 1a CIF.

O 3: Nhap mi don vi tién t& clia héa don
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theo chuan UN/LOCODE

(tham khao bang ma don vi tién t& trén

website Hai quan: www.customs.gov.vn)

O 4: Tong tri gid hoa don:

(1) Nhép tbng tri gi4 trén héa don.

(2)Trudng hop 16 hang gdm nhidu héa

don c6 chung van don, hd so 16 hang c6

héa don tdng cia cdc héa don d6 hoic |
dugc lap chimg tir thay thé héa don theo
huéng din thi nhip téng tri gid ghi trén
héa don téng, ddng thoi trude khi ding ky

t& khai, khai chi tiét danh sich héa don,

chimg tir thay thé héa don bing nghiép vu

HYS. ' '

(3) Truong hop didu kién giao hang 13

CIF, CFR, DDU, DDP, DAP, DAF..

nhu’ng trén héa don phén téng tri gia tach

rieng theo timg muc, gom tong Tri gia
hang héa theo didu kién EXW hoic FOB,
'phi vn chuyén, phi déng géi... ; phin chi
tiét timg mit hang ghi tri gi4 héa don cta
timg m3t hang theo didu kién EXW hoic

FOB (chua c6 phi vén chuyén, phi déng

g6i...), néu phén bd céc khoan phi van

chuyén, phi déng géi...theo ty 18 vé tr gi4
thi khai nhu sau:

- O “Piéu kién giao hang” khai EXW

hoic FOB tuong 1’mg véi téng tri gia héa

don (chua cong trir cac khoan diéu chinh)
-0 “Tong tri gia héa don” khai tdng tri
gi4 twong tmg didu kién EXW ho3c FOB.

- Khai phi van chuyén vao 6 “Phi vén

chuyén”;

- Khai ph1 déng gbi, cac khoan didu chinh

‘| khéc (néu c6) vao 6 céc khoan diéu chinh;
- Khai diéu kién giao hang vao 6 “chi tiét
khai tri gid”;
- O “Tbng hé sb phan bd trj gis” khai tdng
tri gi4 hoa don twong tmg diéu kién EXW
ho#ic FOB (chwa cdng trir cac khoan diéu
chinh)

1- O “Tri gi4 héa don” ciia timg mit hang”
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khai tr1 gi4 cla tlmg mét hang do gh1 trén
héa don (chua cdng trir cdc khoan didu
chinh)

(4) Truong hop nhép khéu hang héa gifra
doanh nghiép trong khu phi thué quan/kho

'| ngoai quan v6i doanh nghiép ndi dia: Néu

diéu kién giao hang thudc nhém E, Fthi:

- Khai 6 “Piéu kién giao hang” 1a CIF;

- Khai 6 “Téng tri gia héa don” nhu
huéng dan tai diém (1).

(5) Trudng hop hoa don bao gdm ca hang
pha1 tra tién va hang FOC/hang khuyen

mai: Nhép Tdng trj gia héa don, d6ng thoi

phan Detail nhap liu nhr sau:
- D6i v6i hang tra tién: nh@p céac chi tiéu
binh thudéng nhu huéng dén (hé théng vin
hd trg tuy dong phén bd tinh toan trj gia
tinh thue)
- Péi Vo1 hang FOC/hang khuyen mai:
nhép tong tri gia héa don, ddng thoi tai 6
“Chi tlet khai tri gia” néu rd dong hang
tht miy thudc phan Detail 12 hang
FOC/hang khuyén mai.

+ O “Tri gia hoa don”, 6 “don gia hoa
don”: dé trong;

+ O “trj gi4 tinh thué”: nhép trj gia tinh
thué ctia mit hang.
(6) Trudng hop toan b 16 hang 12 hang
FOC/hang khuyén mai ho#ic hing khong
c6 hda don thuong mai:

- O “Téng tri gia hoa don” nhép tong phi
vén tai, bao hiém (neu cd) cua 16 hang,
- O “Tri gia hoa don”, 6 “Pon gia hoéa
don”: dé trong,
- O “Tri gia tinh thué” nhép tri gié tinh
thué ciia mit hang.
Luu y d6i véi trudng hop (5) va (6): O
“Ma bidu thué nhép khau”:chon Biéu
tuong mg. Néu 13 d6i twong khong chiu
thué thi chon, B30, dong thoi nhip 0% tai
6 “Thué sudt” va nhip mai
mi&n/giam/khong chiu thué twong tmg.
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— (7) Co the nhap den 04 chu sO thap phan T

sau ddu phdy néu mi dong tién khéng
phai 1a [VND]. Néu mi dong tién 1a
[VND] thi khéng thé nhép céc sb sau diu
phiy thap phén.

Luuy:

- Trudng hop téng tri gid héa don vuot
qua giéi han hé théng thi thirc hién khai
trén t& khai hai quan gidy.

- Trudng hop khong c6 hoa don va ngudi
khai hai quan khdng nhap liéu vao 6 “S6
héa don” thi khong khai ti€u chi nay.

1.45

Ma phén loai
khai trj gia

Nhﬁp mot-trong cac ma phéan loai khai trj
gia sau:

“1”: Xac dinh tr1 gla tinh thué theo
phuong phap tri gid giao dich cia hang
héa gidng hét

“. Xac dinh tri gid tinh thué theo
phuong phap gié giao dich cia hang héa
tuong tu

“3”: X4c dinh gi4 tinh thué theo phuong
phép khéu trir

“4”: X4c dinh gi4 tinh thué theo phuong
phép tinh toan

“6”: Ap dung phuong phap tri gia giao
dich

“77. Ap dung phuong phép tri gia giao
dich trong truéng hop c6 mdoi quan hé déic
biét nhung khoéng anh hudng téi tri gia
giaodjch

“g”: Ap dung phuong phép tri gia- giao
dich nhung phén b khoan didu chinh tinh
tri gid tinh thué th cong, nhip bang tay
vao 6 trj gid tinh thué cia timg dong hang
“9”: Xac dinh tri gia theo phuong phap
suy luén

“T”: Xac dinh tri giad trong truedng hop
didc biét

Chu y:

- Truong hop 1 16 hang st dung nhiéu
phuong phép xac dinh tri gia khac nhau,
thi khai m4 dai dién 14 m& phuong phép
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ap dung nhiéu nhét.

- Cac mi “0”, “5”, “Z” 1a cac md lién
quan dén to khai tri gid téng hop nén
khéng 4p dung cho dén khi c6 huéng din
cu thé.

- Chi khai m3 “6”, “7” trong trudng hop
16 hang du didu kién 4p dung phuong
phap tri gié giao dich.

- St dung ma ‘T” d01 v6i céc trudong hop
quy dinh tai Piéu 17 Théng tu soO
39/2015/TT-BTC va hang héa nhap khau
dé gia cong cho thuong nhén nudc ngoai.

1.46

S6 tiép nhén to
khai trj gié tong

hop

01: Khong nhép dit liu cho dén khi cb
hutng din méi
0 2: Khéng nhép dit liéu cho dén khi c6
huong din méi
0 3: Khong nhap dit liéu cho dén khi c6
huéng din méi

1.47

Phi van chuyén

O 1: Nhép mét trong cac mé phén loai phi
van chuyén sau:

“A”: Khai trong truong hop ching tr van
tai ghl Téng sb tién cuéc phi chung cho
tAt ca hang hoa trén chimg tir.

“B”: Khai trong truong horp

- Hoa don 16 hang c6 ca hang tra tién
va hang F.O0.C/hang khuyén mai;

- T4ch riéng phi vén t&i cia hang tra
tlen v6i hang FOC/hang khuyén mai trén
chimg ttr vén tai.

Tuong g v6i méd nay tai 6 phi vén
chuyen chi nhép phi ctia hang phéi tra tién
(6 3) déhe théng tu dong phan b, dm voi
cac mit hang FOC/hang khuyén mai
ngudi khai hai quan ty cfng cudce ph1 van
tai @& tinh todn tri gid tinh thué rdi dién
vao O tri gid tinh thué ctia dong hing
FOC/hang khuyén mai.

“C”: Khai trong trudng hop to khai chi
nhép khiu mét phén hang héa cia 16 hing
trén ching tlr vén tai.

“D”; Phan bd cudc phi van tai theo ty 1€
trong lugng, dung tich. Khi khai mé nay,

I
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ngudi khai hai quan phai khai to khai tri
gia dé phﬁn bo cac khoan diéu chinh, tinh
todn tri gi4 tinh thué cia tlmg mét hang,

14y két qua tinh toan tri g1a tinh thué trén

to khai tri gi4 dé nhap vao 6 twong tmg
trén t& khai nhdp khiu cia hé théng
VNACCS.

“E”: Khai trong trudng hop tri gid hoa
don cia hang héa da c6 phi van tai (vi du:
CIF, C&F, CIP) nhung cudc phi thuc té
vuot qua cudce phi trén hoa don (phat sinh
thém phi van tai khi hang vé& cang nhép
khiu: ting cudc phi do gid nhién liéu
tang, do bién, dong tién 8, do tic tau tai
cang ...). -
“F”: Khai trong truong hop c¢6 cudc vuot

‘cudc va chi nhap khdu 1 phin hang hoéa

ctia 16 hang.

0 2: Nhép mé don vi tién t& ctia phi vén
chuyen

O 3: Nhip sb tién phi van chuyen°

(1) Trudng hop mi ddng tién khéc
"VND", c6 thé nhap dén 4 chir sb sau déu
thép phén.

(2) Trudng hop ma dong tién 13 "VND",
khong thé nhép s c6 déu phiy thap phéan.
(3) Trudmg hop ma didu kién gid héa don
la “C&F” hodc “CIF” va cuéc phi vén
chuyén thuc t€ 16n hon cudc phi trén hoa
don cudc van chuyén thi nhap s6 cudc phi
chénh léch vao 6 ndy (tuong Umg v&i ma
“E” tai 6 2).

Luuy:

- Trudng hop khong c6 hdéa don va nguoi
khai hai quan khéng nhép liéu vao 6 “Sé
héa don” thi khong khai tiéu chi nay.

1.48

Phi b4o hiém

O 1: Nhap mot trong c4c ma phan loai bao
hiém sau:

“Nhdp mot trong cic mé phén loai bao
hiém sau:

“A”: Bao hiém riéng

“D”: Khéng bao hiém
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Neu trong muc dleu k1en gla InV01ce da

duwoc nhip 13 gia CIF, CIP hay C&l,
DDU, DDP, DAP, DAF, DAT thi khong
thé nhap duge.

Luu y: M3 “B” 1a bédo hiém tong ‘hop,
chua ép dung cho dén khi c6 huéng dan.

O 2: Nhip mi don vi tién t& phi bao hiém
trong trudng hop phan loai bao hiém duge
nhip la Bao hlem riéng (ma “A”).

O 3: Nhap s tién phi bao hiém trong
trueong hop phén loai bao h1em dugc nhép
13 “A”;

(1) Truong hop md déng tlen khac
"VND", c6 thé nhép dén 4 chit sb sau déu
thap phén.

(2) Trudng hop ma dong tién 13 "VND",
khong thé nhép sb c6 ddu phay thép phan.

O 4: Khong nhip cho dén khi c6 huéng

dan méi

Luuy:

- Trudng hop khéng cé héa don va ngudi
khai hai quan khong nhép li¢u vao 6 “S6
hoéa don” thi khong khai ti€u chi nay.

1.49

M4, tén khoan
diéu chinh

O 1: Nhip ciac mi twong {mg vO6i céc

khoén diéu chinh nhu sau:

“A”: Phi hoa hdng ban hang, phi méi gidi

(AD).

“B”: Chi phi bao bi dugc coi la ddng nhét

v6i hing héa nhép khiu (AD).

“C”: Chi phi dong g6i hang héa (AD).

“D”: Khoan trg giip (AD)

“E”: Phi ban quyén, ph1 gidy phep (AD).

“P”: Céc khoan tién ma ngudi nhap khéu

phai tra tu s6 tién thu dugc sau khi ban lai,

dinh doat, st dung hang hoéa nhap khéu

(AD).

“Q”: Céc khoan tién ngudi mua phai

thanh todn nhung chua tinh vao gid mua

trén héa don, gom: tién trad trudc, Ung

trude, tién dat coc (AD)

“K”: khoan tién ngudi mua thanh toan cho
nguodi thi ba theo yéu cu cla ngudi ban

——
R
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@D) |
“M”: khoan tién dugc thanh todn bang
1 cach bu trir ng (AD).

“U”: Chi phi cho nhiing hoat dong phat
sinh sau khi nhap khiu hang hoéa bao gom
cac chi phi vé xdy dung, kién tric, lap dat,
bao dudng hoidc trg giip k¥ thuit, tu van
k¥ thuét, chi phi giam sat va cac chi phi
tuong tu (SB). .

“V”: Phi van tai phat sinh sau khi hang
hoéa duoc van chuyén dén ctra khéu nhép
dAu tién (SB).

“H”: Phi béo hiém phat sinh sau khi hang
'héa duoc van chuyén dén cira khiu nhap
d4u tién (SB).

“T: Cac khoan thué, phi, 1& phi phai njp
& Viét Nam d3 nim trong gid mua hing
nhap khiu (SB).

“G”: Khoan giam gia (SB).

S: Cac chi phi do ngudi mua chiu lién
quan dén tiép thi hang héa nhap khau
(SB)

“L”: Khoan tién 151 twong tmg v6i mirc 14i
suét theo théa thun t3i chinh cta ngudi
mua va c6 lién quan dén viéc mua hang
héa nhap khiu (SB).

“N”: Khac

Luuy:

- Trudng hop giam gi4d theo sb lugng
khong nhép ma “G” ta1 & ndy, nhung tai 6
“Chi tiét khai trj ~gia” nh@p rd hang duoc
glam gia theo s lu'orng va tri gid dugc
giam hodc ty 18 giam gi4. Khi hoan thanh
viéc nhép khiu toan bd 16 hang, thyc hién
xét giam gié theo quy dinh tai Thong tu sb
205.

O 2: Nhap m3 phan loai diéu chinh trj gid
tuong (mg voi cac trudng hop sau:

“AD”: cong thém so6 tién diéu chinh.

“SB”: Trir di s tién diéu chinh.

“IP”: Trj gi4 tinh thué 14 trj gi4 héa don.
“DP”: Nhap vio tdng gid tinh thué dugc
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O 3: Nhap ma don vi tién t6 cia khoan |-

didu chinh.

O 4: Nhap tri gia khoan didu chinh twong
tmg v6i M3 tén khoéan didu chinh va ma
phén loai khoéan didu chinh.

(1) Co the nhdp_ dén 04 chir sb sau déu
phiy nfu mi dbng tién khong phai la
“VND”

) Néu m3 dong tién 12 “VND” thi khong
thé nhap céc s0 thap phan sau déu phay

0 s: Nhép tbng hé so phan bd tri gi4
khoan diéu chinh.

(1) Truong hop khoan didu chinh dugc
phén b cho hang héa cia 2 to khai trd 1én
thi nhap vio tong tri gié héa don cta cac
dong hang dugc phan b khoan didu chinh
& tit ca cac to khai.

(2) Truong hop khoan diéu chinh chi phin
bd cho _hang héa ciia mét tor khai thi
khong cén nhép 6 nay.

(3) Co thé nhap dén 04 chit s& sau diu
phay.

(4) Gia tri cot "Tong hé 56 phan bd sb tién
didu chinh" < cot "Tng hé so phan bb tri
gia tinh thué".

Luuy:

- Trudng hop khong cb héa don va nguoi
khai hai quan khong nhép ligu vao 6 “Sb
hoéa don” thi khong khai tiéu chi nay.

1.50

Chi tiét khai tri
gia

1) Nhép ngdy vén don theo dinh dang
DDMMYYYY#&.

(2) Nhép vao céc chi tiét cta to khai tri
gia.

Vi du: khoan phi hoa hong bang 5% tri gia
héa don thi: tinh ra s6 tién phi hoa héneg,
nhgp vao 6 sb tidn didu chinh tuong u’ng,
dong thoi ghi "ph1 hoa hdng bing 5% tri
gi4 héa don" vao 6 nay.

3) Nhap céc luu ¥, ghi chd ve viéc khai |

béo tri gié:
(4) Nhip theo huéng din tai & “Tong tri
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gid héa don” va cac 6 c6 lién quan.

(5) Trudong hop nguoi khai hai quan chua
c6 da thong tin, tai liéu x4c dinh trj gia hai
quan, ngudi khai hai quan dé nghi co quan
hai quan xéc dinh tri gi4 lam cin cir giai
phéng hang.

(6) Truong hop hang héa xuét khéu, nhép
khiu chua c6 gia chinh thic tai thdi didm
ding ky to khai, nguoi khai hai quan khai
béo gia tam tinh.

(7) Khai bdo khoan giam gia (éu co)
nhung chua thyc hién didu chinh trir.

(8) Nhap sb hop ddng mua ban hang héa
(néu cb).

(9) Trudng hop dé nghij tham vén 1 1an, st
dung két qua tham vin nhidu lan, _nguoi
khai hai quan nhip ndi dung “d8 nghi
tham vAn 1 14n, st dung két qua tham van
nhiéu 14n” va ghi 15 ndi dung (s6 ther tur
hang héa, S6/ngay Bién ban tham vén, ma
Cuc Hai quan/Chi cyc Hai quan d4 thyc
hién tham van)

1.51

T6ng hé s6 phén
bd trj gié tinh
thué

(1) Nhap tong tri gi4 héa don trudc khi
diéu chinh.

(2) C6 thé nhap dén 04 chir sb tai phin
thap phén.

(3) Trudng hop mét héa don - nhiéu & |
khai, bét budc nhép vao & nay.

(4) Trudng hop khong nhap, hé thong sé&
tu dong tinh gié tri clia 6 nay béng cach
cong tit ca tri gid héa don cla cic dong
hang trén t& khai.

(5) Gia tri cot "Tong hé s phén bd tri gia
tinh thué" > c6t “Tong hé sb phén bd sb
tién didu chinh”.

Luuy:

- Truong hop khéng c6 héa don va nguoi
khai hai quan khéng nhép liéu vao 6 “Sé
héa don” thi khdng khai tiéu chi nay.

1.52

Ngudi ndp thué

Nhép mdt trong cic ma sau:
“1”: ngudi ndp thué 13 ngudi nhap khiu

“2”: ngudi ndp thué 13 dai Iy hai quan
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1.53

Mai ly do a8 nghl.

BP

- Trudng hop dé nghi gidi phong hang

trén co s& bao lanh, ngudi khai hai quan’

nhép mét trong cac mé sau:

“A”: chd x4c dinh mi sb hang hoa

“B”: chd x4c dinh tri gié tinh thué

“C”: truong hop khac

- Truong hop a8 nghi giai phong hang
trén co s¢ nop thué thi ngudi khai hai
quan khai dé ngh1 g1a1 phong hang tai 6
“Chi tiét khai tri gi’

1.54

M3 ngén hang
tra thue thay

Nhip mé ngén hang do Ngén hang Nha

nudc cdp (tham khao bang “Mi Ngin.

hing” trén  website Hai  quan:
WWWw.customs.gov. vn), trudng hop ky
hiéu va sb ching tir han mirc 48 duoc
ding ky, hé théng s8 kiém tra nhimg
thong tin sau:

(1) Nguoi sir dung han mirc phai la nguoi
nhap khéu hodc han mirc dugc cép dich
danh cho dai ly hai quan.

(2) Ngay tién hanh nghiép vu nay pha1
thudc thoi han con hiéu lyc cia han mic
ngin hang di dang ky.-

1.55

Néam phat hanh
“han mirc

Nhép nim phat hanh cla chimg tir han
mirc. La chi tiéu bat budc néu nguoi khai
da nhap liu tai chi tiéu "MA ngin hang tra
thué thay".

1.56

Ki hiéu chimg tir
han muc.

Nhap ky hiéu ciia chimg tir han mic trén
chimg thw han mirc do ngén hang cép (to1
da 10 ki ty). La chi tiéu b4t budc néu
ngudi khai d4 nhép liu tai chi tiéu "Mi
ngan hang tré thué thay".

1.57

Sb chimg tir han
mirc

Nhip sb chu'ng tir han mitc trén chimg thu
han mirc do ngan hang cung cép (t6i da 10
ki tu).

L3 chi tiéu bt budc néu ngudi khai da
nhap liéu tai chi tiéu "M4& ngén hang tra
thué thay".

1.58

M3 x4c dinh thoi
han ndp thue

Nhép mdt trong cdc md tuong (mg nhu
sau:

“A”: trudng hop duoc 4p dyng thoi han
ndp thué do sir dung bao 1anh riéng.
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“B :.tru’ong hop du'oc ap dung thorl han —

nép thué do sir dung bao lanh chung.

“C”: truong hop dugc 4p dung thoi han
ndp thué ma khéng st dung bao lanh.

“D”: trong trudng hop ndp thué ngay.

Luu y: Nhép mé “D” trong truong hop
khai bdo bd sung dé dugc cap phep thong
quan sau khi thuc hién quy trinh tam giai
phéng hang.

1.59

Ma ngén hang
bao lanh

Nhap mé ngln hang do Ngéin hang Nha
nu6c cép (tham khao bang “Ma Ngin
hang” trén  website Hai quan:
www.customs.gov.vn), truong hgp ky
hiéu va sb chu'ng tr han mic d4 duoc
ding ky, hé théng s& kiém tra nhing
thdng tin sau:

(1) Nguou sir dung chumg tir bao lanh phai
1a nguoi nhap kbiu hoic 1a chimg tir bao
lanh dugc cap dich danh cho dai ly hai
quan.

(2) Ngay tién hanh nghiép vu ndy phai
thudc thoi han con hiéu lyc cta chimg tir
béo lanh d4 ding ky.

(3) Truong hop st dung chimg tir bao |
lanh riéng, ching tir phai duoc st dung tai
Chi cyc Hai quan di dang ky.

.(4) Néu khong thudc truong hop (1), mi

ctia nguoi duge phép st dung chimg tir
bédo lanh 4 dang ky trong co s& dir lidu
phéi khép véi mé clia ngudi ding nhép sir
dung nghiép vu nay.

5) Trubng hop ding ky chimg tir béo
lanh riéng trude khi c6 t& khai dua trén 50
vén don hogdc/va ' sé hoa dom, sb van don

 hozic/va s§ héa don phai ton tai trong co

s& dit liéu bao 14nh riéng.

(6) M4 loai hinh di dugc ding ky trong
dit liéu chimg tir bao 14nh riéng phai khép
v6i mé loai hinh khai béo.

(7) Ngay khai béo dy kién néu da duge
ding ky trong dit liéu ching tir bao lanh
riéng phai khép véi ngdy ding ky khai
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(8) Trudong hop ding ky chimg tur bao
lanh riéng sau khi hé théng cap so to khai,
s t& khai d3 ding ky trong co s& dit ligu
cua bao lanh phai khép véi sb to khai hé
théng da cép.

1.60

Ném phat hanh
bao lanh

Nbip ndm phat hanh cua chimg tir bao |

1anh (bao gobm 04 ky tw).
L3 chi tidu bt budc nbu ngudi khai di

nhép liéu tai chi tiéu "M4 ngén hang bao
1&nh".

1.61

Ky hiéu ching
tir bao 1&nh

Nhép ky hiéu cia ching tlr bao 1&nh do
ngdn hang cung cip trén chimg thu bao
Janh (t6i da 10 ki ty).

La chi tiéu bit budc néu ngudi khai da

nhdp liéu tai chi tiéu "M4d ngln hang bao
1anh".

1.62

Sb chimg tir bao
lanh

Nhép s6 clia chimg tir bao lanh do ngan
hang cung cép trén chimg thu béo idnh
(tbi da 10 ki t).

L3 chi tiéu bt budc néu ngudi khai da
nhép liéu tai chi tiéu "M4 ngén hang bao

.| 1anh".

1.63

S4 dinh kém
khai bao dién tir

O 1: Nhép ma phan loai dinh kém khai

bao dién t trong truong hop st dung
nghiép vu HYS.

(Tham khao bang “M3 phén loai khai bao
dinh kém dién tir” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

0 2: Nhap so dinh kem khai bao dién tir
do hé théng cp tai nghiép vu HYS.

1.64

Ngay dugc phép
nhép kho dau-
tién

Nhap ngay nhdp kho; Trudong hop cé
nhiéu ngdy dugc phép dua hang vao kho
thi nhép ngay dAu tién

Trudng hgp ngudi khai hai quan sit dung
m4 loai hinh A41 thi nhép ngdy thuc hién
IDC.

1.65

Ngay khdi hanh
véan chuyén

Nhép ngay khoi hanh vin chuyén hang
héa chiu su gidm sat hai quan theo dinh
dang Ngay/thang/nam

Chi nhép 6 nay trong truong hop khai vin
chuyén két hop.








219

1.66

Thong tin trling
chuyén

O1: Nbap dla diém trung chuyen cho van
chuyén béo thué.

(Tham khio bang m3 “Pja diém luu kho
hang chd théng quan du kién, dia diém
trung chuyen cho van chuyen bao thué,
dia diém dich cho van chuyén bao thué”
trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

O 2: Nhip ngiy dén dla diém trung
chuyen

0 3: Nhép ngay rdi khéi dia diém trung

chuyen

1.67

Dja diém dich
cho van chuyén
bao thué (khai
bao gdp)

O1: Nhgp dia diém dich cho van chuyen
bao thué (4p dung khi khai bdo vin
chuyén két hop).

(Tham khao bang mi “Pija diém lwu kho
hang chd théng quan du kién, dia diém
trung r'huyen cho van chuyen béo thué,
dia diém dich cho v4n chuyén bao thué”
trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

O 2: Nhip ngay dy kién dén dia didm
dich.

1.68

Phan ghi chu

(1) Truong hop chuyén tiéu thy ndi dia
hang nhdp SXXK, GC, wu dii du tur thi
nhgp so t& khai nhip khiu theo céch thirc:
#&sb t& khai nhap khiu (11 ky ty dau).

| VD: #&10000567897

(2) Trudng hop 16 hang c6 C/O dé huong
ru déi déc biét vé thué thi nhép s6 C/O,
ngly cép.

(3) Trudong hop ma loai hinh khéng hd trg
khai bdo van chuyén két hop thi khai cac
thong tin sau: thoi gian, tuyen dudng, cira
khdu di va dén, ma dia diém dich cho vén
chuyén bao thue

(4) Nhap sb va ngay héa don gia tri gia
ting hoic héa don bin hang dbi véi
trudng hop mua ban hang héa giita doanh
nghiép ndi dia va doanh nghiep ché xuét,
doanh nghiép trong khu phi thué quan.

(5) Trudng hop chuyén muc dich st dung,








220

STTl-‘ _ V.Chlftlell .\'- 3

Mo ta, ghl chu

chuyen tiéu thu ndi dia, ngu’o*1 khai hai |

quan khai s6 t& khai hai quan cfi tai 6 ndy.
(6) Truong hop ngudi khai hai quan 1a

chi hang héa giri kho ngoai quan, nguoi |-

khai hai quan khai khai cy thé “Hang hoa
nhép khéu thudc to khai nhap kho ngoai
quan sb....ngay....”

Luuy:

- Trudng hop vugt quéa gidi han cho phép
(100 ky tu) thi céc ndi dung tiép theo
dwoc ghi vao 6 “S6 hidu, ky hiéu”, “Khai
chi tiét tri gi4”, “M6 ta hang héa”.

- Trudng hgp vugt qué gidi han ky tu tai
cac 0 néu trén thi sit dung nghiép vu HYS
dé dinh kém céc ndi dung can khai béo
tiép.

- Trudng horp co nlueu ndi dung can ghi
chu tai 6 nay thi mdi ndi dung dwoc ngin
céch boi du «;”

1.69

S6 quan 1y ctia
ndi bd doanh
nghiép

- Trudng hop nhép khau tai chd: khai
HE&NKTCH#&sH t khai xuét khdu tai cho
tuwong tmg (11 ky tu dau);

Vi du: #&NKTC#&30001234567

- Truong hop doanh nghiép ndi dia nhén
gia céng cho DNCX hodc doanh nghiép

ndi dia thué DNCX gia cOng: Khal.

#&GCPTQ;
- Déi véi hang héa nhap khéu khac:

+ Trudng hop tam nhép hang héa cua ca
nhan dugc nha nude Viét Nam cho mién
thué ghi #&1;

+ Trudng hop tam nhép hang hoa l1a dung
cu, nghé nghiép, phuong tién lam viée céd
thoi han cia co quan, t6 chirc, clia ngudi
nhép canh ghi #&2;

+ Trudng hop tam nhép phuong ti€n chira
hing héa theo phuong thic quay vong
khac (ké, gid, thing, 19...) ghi #&3;

+ Trudng hop hang héa la qua biéu, qua
tang clia td chirc, c4 nhin & Viét Nam gt
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cho to chuc- ca nhan o nu&c ﬁgoal gh1
#&A4,

+ Trudng hop hang héa cia co quan dai
dién ngoa1 giao, t6 chirc quoc té tai Viét
Nam va nhiing ngudi lam viéc tai cac co
quan, tb chirc ndy #&5;

+ Trudng hop hang héa vién tro nhan dao,
vién trg khong hoan lai#&6;

+ Truong hop hang héa 1a hang mau
khéng thanh toanghi #&7;

+ Truong hop hang hoéa 13 tai san di
chuyén ctia t6 chiic, ca nhan ghi #&8;

+ Truong hop hang héa 14 hanh ly c4 nhan
cia nguoi nhép canh gui theo védn don,
hang héa mang theo ngudi nhdp canh |
vuot tiéu chuidn mién thué#&9.

1.70

Phén loai chi thi
cua Hai quan

(Phén danh cho cong chirc hai quan) -
Nhép mé phén loai thong bao cua cong
chire hai quan:

“A”: Huéng din stra @i

“B”: Thay dbi khai bio nhap khiu

1.71

(Phan danh cho céng chirc hai quan)
Nhép ngay/thang/nam cdng chirc hai quan
thong bao téi ngudi khai hai quan.

1.72

(Phén danh cho céng chitc hai quan)
Nhép trich yéu ndi dung thdng bao.

1.73

No6i dung

(Phan danh cho cong chirc hai quan)
Nhap néi dung théng bao cia coéng chirc
hai quan.

Théng tin khai bdo chi tiét hang héa

1.74

M3 s6 hang héa

(1) Nhép day di ma s6 hang héa quy dinh
tai Danh muc hang héa xuit nhap khiu
Viét Nam, Biéu thue xuét khiu, nhép khiu
rru d4i va c4c Bidu thué nhép khiu wu d4i,
ddc biét do B6 Tai chinh ban hanh.

(2) Truong hop hang héa thude Chuong
98 cua B1eu thué nhap khu wu dai thi
nhip mi s§ hang héa cua 97 Chuong
tuong Umg tai Danh muc hang héa xuit

nhip khiu Viét Nam va ghi m3d sb
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Chuong 98 vao 6 “M6 ta hang hoa”.

1.75

M3 quan ly riéng

Nhép s0 tht ty clia mat hang trong Danh
muc may moc thiét bi dong bd thudc
chuong 84, 85, 90 hodc so th{ ty cia mat
hang trong danh muyc trir lti khac d& dugc
dang ky voi co quan Hai quan.

1.76

Thué suat

Hé thong hé trg tw dong xac dinh mtrc
thué suét nhap khau tuong Ung v4i ma 50
hang héa va ma bidu thué da nhép..

Trudong hop hé théng phan hdi lai mot

| trong cac 16i twong ung voi cac md 16i:

E1004, E1006, E1008, E1009 thi ngudi
kbai héi quan nhgp thi cong muc thué
suét thué nhap khiu vao 6 ny.

Nhép “0” trong truong hop “M4a bidu thué
nhap khéu” nhap ma B30.

1.77

Mikrc thué tuyét
doi

O1: Nhéap mirc thué tuyét doi:

Hé théng tw dong x4c dinh mirc thué tuyét
d6i twong. img voi mi 4p dyng mirc thué
tuyét d6i da nhap. Truong hop hé thong
khéng tw xac dinh, nguoi khai hai quan cod
thé nhap thi céng mirc thué tuyét d6i vao
0 nay. Truong hop nhip thi cong muc
thué tuyét dbi thi khong phai nhap vao 0
“mi 4p dung mirc thué tuyét d6i” dudi
day.

O 2: Nhép ma don vi tinh thué tuyét dbi:
(1) Truong hop da nhap muc thué tuyét
doi thi pha1 nhip don vi tinh thué tuyét
dbi twong tmg quy dinh tai vdn ban hién
hanh.

(2) M4 don vi tinh thué tuyét dbi (tham
khao “M3 don vi tinh” trén website Hai
quan: Www.customs.gov. vn)

O 3: Nhap ma dbng tién cla mirc thué
tuyét d6i. (tham khao bang ma tién t& trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)

1.78

M0 ta hang hoa

(1) Ghi rd tén hang, nhan hiéu, quy cach
pham chét, thong so ki thuét, thanh phan
cAu tao, model, ki/m3 hiéu, déc tinh, cong
dungcua hang hoa theo hop dong thuong
mai va tai liéu khdc lién quan dén 16 hang.
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Truong hop hang héa la glong cdy trong |
phai gh1 r5 tén gibng cy trong do.

Luuy:

- Tén hang hoéa dugc khai bing tiéng Viét
hoic tiéng Anh.

- Trudng hop hang héa nhdp khéu 1a
nguyen li€u, vét tu gia cong, san xuét xuét
khiu khai: M3 nguyén lidu, vat tu, linh
kién#&tén hang héa, quy cach, phim chét.
Truong hop hing héa 1a sén phim gia
cong dit gia cong & nudc ngoai khai: Ma
san phAm#&tén hang héa, quy cach, phim
chét.

- Truong hop khai gép ma HS theo quy
dinh tai khoan 2 DPiéu 18 Théng tu ndy thi
mo ta khai quéat hang héa (néu nhitng dic

| diém khai quét co ban cia hang héa, vi

du: linh kién 6 t6 céc loai, vai cac loai,...).

- Trudng hop hang héa nhép khau 13 may
méc, thiét bi dwoc phén loai theo b phén
chinh hodic mdy thuc hién chirc ning
chinh hodc nhom phi hgp véi chirc ning
xé4c dinh clia may ho#c hang héa & dang
chua 14p rip hozic thdo rdi dwoc phan loai
theo nguyén chiéc thi ngoai khai nhu quy

| dinh tai diém (1) cén phéi ghi 13 tén chi

tiét timg mAy moc/thiét bi... da dang ky
trong Danh muc mdy méc, thiét bi la t6
hop, day chuyen hoic tén timg chi tiét,
linh kién roi d6i véi hang héa & dang chua
13p rap hodc thdo roi tirong tmg véi ma sb
hang héa clia may chinh hodic ctia hang
héa & dang nguyén chiéc. Truong hop
khong thé tich duoc trj gia timg may
méc/bd phin/chi tiét/linh klen/phu ting
thi khai kém theo Danh muc tén, so Iuwong
may moc/by phén/chi tiét/linh kién/phy
ting bing nghiép vu HYS.

(2) Trudng hop hang héa dép img didu
kién 4p dung thué suit thué nhap khiu wvu
ddi tai Chuong 98 thi ngoai dong mé ta
hang héa, ngudi khai nhip thém mai sb tai








224

STT |

Chl tleu

thong tmv .

Mo ta, ghl chu

.Chuo*ng 98 Biéu thué nhap khéu wu dai

vao 0 nay.

(3) Truong hop 4p dung két qua phan tich,
phan loai cia 16 hang cung tén hang,
thanh phin, tinh chét 1y héa, tinh ning,
cong dung, nhip khiu tir cing mét nha
sén xuat d3 duoc thong quan trude do thi
ghi s6 viin ban thong béo.

1.79

M3 nudc xuat x

Nhép mé nudc, ving lénh thé noi hang
hod dugc ché tao (san xuat) theo bang m&
UN/LOCODE (cén ctr vao chimg tr
chimg nhin xudt X hang héa hodc cac tai
liéu khéc cé lién quan dén 16 hang).

1.80

M3 Biéu t}lué
nhéip khau

Nhép ma Biéu thué tuong tmg loai thué
suit thué nhap khdu, cu th8 nhip mot
trong cac ma sau.

“BO1”: Bidu thué nhap khiu wu dai (thué
sut MFN)

“B02”: Chuong 93 (1) Biéu thue nhép
khéu vu dai

“B03”: Biéu thue nh@p khéu thong thuorng
(bing 150% thué suat MFN)

“B04”; Biéu thué nhap khéu wu dai dic
biét ctia Viét Nam @ thuc hién Hiép dinh
Thuong mai hang héa ASEAN (ATIGA)
“B05”: Biéu thué nhap khu wu dai dic
biét cta Viét Nam dé thyc hién Khu vie
M4u dich Ty do ASEAN - Trung Quéc

| (ACFTA)

“B06”: Bibu thué nhap khdu wu dai dic
biét ciia Viét Nam & thuc hién Khu vye
Maiu dich Ty do ASEAN Han Quoc

“B07”: Bidu thué nh@p khiu wu dai dic
biét ctia Viét Nam d8 thuc hién Hiép dmh

| Khu vyc Thuong mai ttr do ASEAN - Uc

- Niu Di lan

“B08”: Biéu thué nhip khau wu dai dic
biét cia Viét Nam @8 thyc hién Hiép dinh
Thwong mai Hang hod ASEAN - An Do
“B09”: Bidu thué nhap khu wu dai dic
biét ciia Viét Nam @& thyc hién Hiép dinh
Pbi tac kinh t€ todn dién ASEAN - Nhit
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Ban

“B10”: Biéu thué nhép khdu wu dai dic
biét cua Viét Nam dé thyc hién Hiép dinh
d6i tac kinh t& Viét Nam - Nhét Ban :
“B11”: Biéu thué thué nhap khéu dbi voi
cac mat hang dugc ap dung vu dai thué
suft thué nhép khiu Viét - Lao

“B12”: Biéu thue thué nhép khdu d6i véi

‘hang hoa c6 xuit xtt Campuchia

“B13”: Biéu thué nhap khiu wu dai dic
biét ciia Viét Nam dé thuc hién Hiép dinh
Thuong mai tir do Viét Nam - Chi Lé
“B14”: Biéu thué NK ngoai han ngach
“B15”: Biéu thué nhap khiu tuyét d6i
“B16”: Biéu thué nhap khiu hon hop
“B17”: Chuong 98 (2) B1eu thué nhép

| khéu vu dal .

“B30”: Ddi twong khong chiu thué nhép
khiu -

Luuy:

- Trudng hop hang hoa dap img didu kién
ép dung thué suét thué nhép khiu wu dai
tai Chuwong 98 thi dbi chidu véi “Bidu
thué Chuong 98 - B02 va B17” trén
website Hai quan (www.customs.gov.vn)
dé nhap mi Biéu thué nhap khau l1a B02
hogic B17 turong tmg véi mi sé hang héa

tai Chuorng 98.

- P6i v6i hang héa thude 601 tucmg mién
the khong dugc khai ma Biéu thué nhép
khau la B30 ma pha1 lya chon ma bidu
thué tuong Ung véi loai thué suft thué
nhap khéu néu trén.

1.81 Ma ngoai han | Truong hop Doanh nghlep nhip khau p
ngach dung thué suit ngoai han ngach thi nhép

chit “X” vao 6 nay.
1.82 | Ma ap dung murc | Trudng hop mét hang chiu thué tuyét dbi
thué tuyét d6i | hodc thué hdn hop thi nhdp mi dp dung

muc thué tuyét doi cua timg dong hang
(tham khdo bang mi 4p dung mirc thué
tuyét doi trén website Hai quan:

WWWw.customs.gov.vn)
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"85 luong (1)

' O 1: Nhap s0 lu’c_mé héng héa nhép khéu

cla timg mit hang theo don vi tinh trong
Danh muc hang hoéa xuht khiu, nhap khiu
Viét Nam hodc theo thuc t& hoat dong
giao dich.

Luuy:

(1) Trudng hop hang héa chju thué tuyét
@51, nhap sb lugng theo don vi tinh thué
tuyét d6i theo quy dinh.

(2) C6 thé nhap dén 02 sb sau déu thép
phéan.

(3) Truong hop s6 luong thuc t& c6 phan
thap phén vuot qua 02 ky tu, nguoi khai
héi quan thuc hién lam tron sb6 thanh 02

| ky tu thdp phén sau d4u phiy dé khai sb

lwong d3 lam tron vio & niy, dong thoi
khai sb luong thuc té va don gid hoa don
vao 6 “Mb ta hang héa” theo nguyén téc
sau: “md ia hang hoéa #& s6 luong”
(khong khai don gié vao 6 “Don gid hoa
don™).

O 2: Nhép ma don vj tinh theo Danh muc
hang hoa xuét khiu, nhap khau hogc theo
thye té giao dich. |
(tham khao bang “Mé don vi tinh” trén
website www.customs.gov.vn)

Luu §: Trudng hop hang hoa chiu thué
tuyét dbi, nhap ma don vi tinh thué tuyét
d5i theo quy dinh (tham khao ma don vi
tinh tai “Bang ma 4p dung murc thué tuyét
d6i” trén website www.customs.gov.vi).

1.84

Sb luong (2)

O 1: Nhap s6 lugng hang héa nhép khéu
clia timg mit hang theo don vi tinh trong
Danh muc hang héa xuét khéu, nhap khiu
Viét Nam.

C6 thé nhap dén 02 sb sau d4u thap phéan.
O 2: Nhip mi don vi tinh theo Danh muc
hang hoa xuét khéu, nhip khau Viét Nam.
(tham khao bang “Ma don Vi tinh” trén
website www.customs.gov.vn)

1.85

Tri gid hoa don

1. Nhap tri gid héa don cho timg dong
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- Trudng hop nhp khdu hang hod thué
gia cdng & nudc ngoai: khai tri gid hang
héa tinh dén ctra khiu nhap du tién (theo
diéu kién giao hang CIF hoic tu'ong
duong).

Trudng hop khong xac dinh dugce tri gid
theo diéu kién giao hang CIF hoac tuong
dwong thi khai diy du tri gia cdu thanh
clia san phém, bao gOm toan bd tri gia
nguyen vit liéu cAu thanh nén san phém,
gia (phi) gia cong sén phdm va c4c chi phi

| khéc- (neu cd).

- Trudng hop hing héa theo hop ddng
thué tai chinh: khai toan bd tri gid cla
hang héa, loai trir cdc dich vu cung cép
kém theo hop dong thue tai chinh.

2. Luuy , , .
- C6 thé nhip dén 04 so sau diu thép
phan.

- Truong hop tri gid héa don ciia mdt mit
hang vuet qua 12 ky tr phin nguyén thi
dugc tach ra nhleu dong hang néu dép tng
nguyén tic tbng luong ciia cidc dong hang
bing téng Iuong to khai. Truong hop
khong dap mg nguyén tac ndy chuyén
khai trén t& khai hai quan gidy.

- Trudng hop khong c6 héa don thi khong
khai ti€u chi nay.

'1.86

‘Pon gia héa don

O 1: Nhap don gid hda don.

0 2: Nhip mi don vj tién t& ctia don gid
héa don.

0 3: Nhip mi don vi tinh sb Iuong cia
don gid héa don.

Luuy:

- Don gi4 héa don x 6 lugng = trj gi4 héa
don £ 1; _
- Trudmg hop don gid héa don vugt qua 9
ki tu thi khong khai béo tai chi tiéu nay,
ma khai béo tai 6 “M06 ta hiang héa”.

- Trudng hop khéng c¢6 hdéa don thl khong
khai tiéu chi ndy.
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1- Tru'(mg horp nhip khau hang hoa thue

g1a cong O nudc ngoai: khai diy dd don
gia cau thénh cla mdt san phim theo didu
kién giao hang CIF ho#c tuong dwong.
Truong hop khong xéc dinh dugc don gia
theo didu kién giao hang CIF hodc twong
duong thi khai diy du don gia ciu thanh
clia mot san pham, bao gdm toan b tri gia
nguyen vit liéu ciu thanh mot san pham,
giad (phf) gia cong mdt san phim va céc
chi phi khac (néu c6) ctia mot don vi san
phém.

- Trudng hop nhip khiu hang héa theo
hop dong thué tai chinh: khai toan bd tri
gi4 cla hang hoda, loai trir cac dich vu
cung cip kém theo hop dbng thué tai
chinh.

1.87

Tri gia tinh thué

(1) Trudng horp hé théng tu dong phan bo
tinh todn iri gid hai quan thi khéug can
nhép céc 6 nay (hé théng s& tu dong tinh
todn d6i véi céc truong hop tai 6 "Ma
phén loai khai tri gia" dién ma twong tmg
1a ¢¢6” ¢‘7”)

(2) Trudng hop phén bd, tinh toén tri gid
hai quan thi cdng thi nhép cac 6 nay nhu
sau:

O 1: Nhap ma don vi tién t& cta tri gid hai
quan.

O 2: Nhip tri gi4 hai quan cua dong hang:

- Trudng hop mi don vi tién t& khong
phai la «“YND” thi c6 thé nhép den 04 so
sau d4u thap phan.

- Trudmg hop mé don vi tién t& 1a “VND”

thi khong duoc nhip s6 thap phan.

(3) Cac truong hop bét budc nhip:

- Tai 6 "M4 phan loai khai tri gia" dién
mot trong cac ma GGl” C‘2” “3” “4” (‘8”
“9” (‘T”

- Khong phan bd cac khoan didu chinh
theo ty 18 tri gia.

(4) H¢ théng ru tién tri gid duoc nhép thu
cong.
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(5) Trudng hop tri gid héa don cia mét
mit hang vuot qua 12 ky tu phin nguyén
thi duoc tach ra nh1eu dong hang néu dap
ing nguyén tac tong lugng ciia cac dong
hang bing tong lugng to khai. Trudng hop
khoéng dap tmg nguyén tac ndy chuyén
khai trén to khai hai quan gidy.

1.88

S6 ctiia muc khai
khoan diéu chinh

Nhép s6 thir tir ciia khoan diu chinh d&
khai bao tai muc “Céc khoan didu chinh”.

1.89

S6 thit tu ca
dong hang trén
t& khai TN-TX

trong Ung

Nhap sb thir ti clia dong hang trén to khai
da tam nhép, tam xuét twong tmg.

Luu y:

- 86 lugng cta dong hang trén td khai
phai <= s0 luong con lai trén CSDL quan
Iy t& kha1 tam xuét, tam nhap tuong ung,

1.90

Sé danh muc |
mién thué nhép
khiu

Nhiap s6 Danh muc mién thué nhép khéu
di dugc théng bio trén hé thong
VNACCS.

Luuy:

(1) Danh myc mién thué phai trong thoi
han hiéu lyc 4p dung (néu co).

(2) Khong nhap sO Danh muc mién thué
khi Danh muc ndy dang dugc sir dung cho
t& khai khéc chua thong quan/hoan thanh
thud tuc hai quan.

(3) Phai nhip dong thdi mad mién thud
nhép khau vao 6 "M3 mién/giam/khong
chiu thué nhap khiu". ’

(4) Nguoi nhip khau pha1 duogc théng bao
trén Danh muc mién thué.

(5) Néu hang héa nhip khiu mién thué
khéng thudc dbi twong phai ding ky Danh
muc trén VNACCS thi khong phai nhép 6
nay.

1.91

Sé dong tuong

ung trong Danh

muc mién thué
nhap khéu

Nhip sb thir tir cia dong hang tuong mg
dd dugc thong bdo trén Danh muc mién
thué.

Luu y: S6 luong hang héa nhép khiu
trong t& khai nhap khiu < sé luorng hang
héa con lai trong Danh myc mién thué da
dugc théng bio trén hé théng VNACCS.

1.92

Nhép ma mién/giam/khong chju thué nhap
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mién/ giém/kh6n
g chiu thué nhap
khau

khau trong truong hop hang héa thudc doi
tugng mién/giam /khong chiu thué nhép
khau.

(Tham khdo bang ma mién/giam/khong
chiu thué nhap khiu trén website Hai
quan: Www.customs.gov.vn)

Luuy:

(1) Ngay dang ki to khai hang héa dugc
mién/giam/khéng chiu thué nhap khiu I3
ngdy con trong thoi han hiéu Iyc ap dung.
(2) Trudng hgp thude d6i tuong phéai
théng bao DMMT trén VNACCS thi phai
nhip 6 nay va c4c O tai chi tiéu “S§ danh
muyc mi&n thué nhap khiu”.

(3) Trudmg hop khong thudce d6i tuong
phai thong bao DMMT trén VNACCS thi
khong phai nhép vao cac 6 tai chi ti€u “S6
danh muc mlen thué nhap khéu”.

1.93

S6 tién giam
thué nhip khau

Nhap s6 tién giam thué nhép khau.

1.94

M3 ap dung thué
sudt/mirc thué va
thu khac

Nhidp mi 4p dung thué suét/muiic thue
trong truong hop hang hod phai chiu thué
nhap khiu bb sung (thue tur v, thué chéng
bén pha g1a ) thué tidu thu dic biét,
thué bao vé moi trudng, thué GTGT.
Luuy:

(1) Phai nhép theo thir tyr: thué nhép ] khau
bb sung, thué tiéu thy dic biét, thue béo
v€ moi trudng, thué GTGT.

Trudng hop hang héa thudc do1 tueong
khong chiu thué thi nhgp ma sic thué
ddng thoi phai nhip mé dbi twong khong
chiu thue tai chi tiéu Ma mién/giam/khdng
chiu thué va thu khéc.

Trudng hop hang héa khong ap dung cac
loai thué va thu khéc thi khong phai nhap
vao 0 nay.

(Tham khao bang mé ap dung thué
suit/mirc thué va ma séc thué trén website
Hai quan: www.customs.gov.vn)

(2) Ngay ding ki t& khai nhép khiu phai
trong thdi han hiu lwc ap dung thué
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suat/mirc thué.

nhip tai xuét
tuong Ung

1.95 Ma | Nhép mi rmen/glam/khong chiu thué va
mién/giam/khén |thu Khéc trong ty nhu nhdp mi
g chiu thué va mién/giam/khéng chiu thué nhép khau.
thu khac Ngay dang ki t& khai nhip khiu hang héa
dugc mién/giam/khéng chiu thué 1a ngay
con trong thoi han hiéu luc 4 ap dung.
(Tham khio bang ma midn/giam/khéng
chiu thué va thu khic trén website Hai
quan: V\fwv‘v.customs.gov.vn)
1.96 S4 tién giam Nhép s6 tién giam thué va thu khic.
thué va thu khac ,
MAu s6 | T& khai dién tir | Ap dung cho trudng hop xuét khiu
02 d6i v6i hang
héa xuit khiu
A Thong tin khai bdo chung
2.1 | Sb to khai Khong phai nhap liéu, hé thong tr dong
cap so t& khai.
Luu y: co quan hai quan va cic co quan
khac c6 lién quan sir dung 11 ky tr dau
ctia 56 to khai. Ky ty s6 12 chi thé hién sé
13n khai bd sung. ;
2.2 [S6 to khai dau|O 1: Chi nhép liéu trong truong hop 16
tién hang c6 nhiéu hon 50 dong hang hoiic céc
truong hop phai tach t& khai khac. Céch
‘nhép nhu sau:
(3) Déi véi to khai du tién: nhép vao chit
“F”
(4) Tix t& khai thir 2 tr& di thi nhép sb cua
- t& khai dau ti€n
O 2: Nhép s6 thir tir ctia t& khai trén tong
| s6 t& khai.
O 3: Nhip tdng sb to khai cia 16 hang
23 |86 t& khai tam | Chi nhap liéu 6 nay trong céc trudmg hop

sau:

(1) Truong hop tai xuat cua 16 hang tam
nhip thi nhip s6 t& khai tam nhép
tuong img.

(2) Trudng hop xuat khau cia 16 hang tam
xuét thi nhép s t& khai tam xuat ‘tuong
tmg. Néu khong phai 13 xuét khau cua

16 hang tam xuét hodic tai xuét sau khi
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tam nhép thi khong pha1 nhap 11eu 0 |

nay.

(3)Ngudi mo to khai tai xuét va ngudi mo
t& khai tam nhép phai 1a mét.

(4)Hang héa thudc t& khai ban ddu phai
con trong thdoi han tam nhép - tam
xuéit.

(5)To khai ban ddu phai con hiéu luc
(trong thdi han dugc phép luu giit tai
Vit Nam)

24

Ma loai hinh

Nguoi xuat khiu theo ho so, myc dich
Xuét khéu cta 16 hang d& chon mét trong
céc loai hinh xuét khdu theo huéng din
cta Tong cuc Hai quan.

Tham khao bang ma loai hinh trén website
WWW.customs.2ov.vi

2.5

Mi phan loai
hang hoa

Tiy theo tinh chét hang héa c6 thé chon
mot trong cac ma sau:

“A”: Hang qua biéu, qua tang

“B”: Hang an ninh, quoc phong

“C”: Hang ctru tro khan cap

“D”. Hang phong chong thién tai, dich
bénh.

“B”: Hang vién trg nhan dao, vién trg

khong hoan lai

“F”: Hang buu chinh, chuyen phét nhanh
“G”: Hang tai san di chuyén

“H”: Hang hoa dugc st dung cho PTVT
xuét, nhap canh

“I”: Hang ngoai giao

«J”: Hang khac theo quy dinh cia Chinh
phu ‘

“K”: Hang bao quéan déc b1et

Lwuy:

- Chi b4t budc nhip d6i véi hang hoa
thudc mot trong cac trudng hgp trén.

- Chi st dung md “J” trong trudng hop
Chinh phii c6 vin ban riéng. Hang hoa
thong thudng khong chon mé nay

2.6

M4 hi¢u phuong
thirc vin chuyén

Cén ci phuong thirc vén chuyén dé lwa
chon mét trong cac mi sau:
“1”: Duong khong .

P T T T Y I T T e T T T T T A T T T T
O U g AR R R RN R R
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“2” Du'ong b1en (contamer)
“3”: Pudng bién (hang rdi, léng...)

“4”: Pudng bo (xe tai)

“5”: Pudng sat

“6”: Puong song

“9”: Khac

Luu y:

- Pbi v6i hang héa vao kho CFS déng
chung container d& xuét khiu: Chon ma
trong tmg voi phuong thitc van chuyen
hang héa xuét khdu tir cira khiu xuét dén
dia diém nhép khdu. Vi dy: trudng hop
hang héa xuét khau vao kho CFS déng
chung container @8 xut khéu bing dudng
bién sang nu6c nhép khu: chon ma “3”.

- Céc truong hop st dung mi “9”:

1. Van chuyén hang héa xuit khiu béng
phuong thirc khac véi cac phuong thirc tir
md “1” dén “6”. Vi du: vén chuyén bing
duong 6 bng, day cap,..

2. Xuét khéu tai cho hang tr kho ngoai

| quan dua vao cac khu phi thué quan.

- Truong hop hang héa mang theo nguoi

| xuét canh qua dudng hang khéng, nhép

mé “1”; trudng hop qua dudng bién, nhép
ma “3”

2.7

Thoi han thi
nhép khau

Trudng hop mé to khai theo loai hinh tam
xut thi ngudi khai can cir quy dinh vé

- | thoi han hang tam xuét dé nhap ngay hét

han theo dinh dang ngay/thang/niam.

2.8

Co quan Hai
quan

(1) Nhip ma Chi cuc Hai quan-noi ding
ky to khai hai quan theo quy dinh cua
phéap luat.

Trub'ng hop khéng nhip, Hé théng s& tu
ddng x4c dinh ma Chi cyc Hai quan ding
ky t& khai dya trén dia diém luu giir hang
cho thoéng quan.

(2) Tham khéo bang “M3 Chi cuc Hai
quan-Ddi thu tuc” trén website Hai quan:
WWWw.customs.gov.vn

2.9

M3 bd phin xir
ly to khai

(1) Nhép ma Doi thi tuc xit 1y tor khai.
(2) Trudng hop khdéng nhip, Hé thong sé&
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tu dong x4c dinh ma3 Doi thu tuc xtr ly to
khai dua trén ma HS.

(3) Tham khio bang “Ma Chi cyc Hai
quan-Poi thi tuc” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vi

2.10

Ngay khai bao
(du kién)

hién nghiép vu EDC.
Trudng hop khong nhap, hé théng s& tu
dong lay ngay thye hién nghiép vu nay.

Nhép ngdy ngay/thing/nim dy kién thyc |

2.11

M3 nguodi xuat
khéau

Nhap m3 sb thué ciia ngudi xudt khau.
Luuy:

- Trudng hop ngudi xuét khiu d3 ding ky
str dyng VNACCS va 12 ngudi thyc hién
EDA thi h¢ thong s& tw dong xuét ra ma
nguoi xuit khau.

- Trudng hop chi hing nuéc ngoai thué
kho ngoai quan, sau d6 tai xuét hang hoa
ra khoi Viét Nam thi ma nguoi xut khiu

clia dai 1y 1am thd tuc hai quan.

14 md cia cha kho ngoai quan hodc mé.

2.12

Tén ngudi xuat
khau

Nhép tén clia ngudi xuét khau.

Luuy:

- Trudng hop chi hang nudc ngoai thué
kho ngoai quan, sau 46 tai xuét hang héa
ra khéi Viét Nam thi tén nguoi xuit khéu
14 tén cha chi kho ngoai quan hodc tén
clia dai Iy 1am thi tuc hai quan.

- Trudng hop nguoi xuét khéu d3 ding ky
st dung VNACCS hodc d3 nhdp “mi
nguoi xuét khau” thi hé thong s& ty dong
xut ra tén ngudi xubt khau.

- Truong hop XNK tai chd nhip nhu sau:
Nhép tén nguoi xuét khu/ tén clia ngudi
chi dinh xuét khau;

- Trudng hop hang héa gia cong: Nhép
tén bén dit gia cong/tén ctia nguodi duge
chi dinh nhén hang;

2.13

M3 buu chinh

Nhip mé buu chinh cta ngudi xuat khau
(néu co).

2.14

Pia chi

nguoi
xuat khau

(1) Nhép dia chi cia ngudi xult khau,
khéng cén nhip trong truong hop hé
thdng tr dong hién thi.

I
HAHHEN
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(2) Truong hop dla ch1 cia nguoi xuat
khdu ma hé thong hién thj khéng dung, thi
nhép vao dia chi chinh Xac.

(3) Trudng hop ngudi xudt khiu da ding
ky sir dung VNACCS va 1a ngudi thuc
hign EDA thi khéng can nhép liu.

2.15

A . A .
S0 dién thoai
N 4 A
nguoi xuat khau

(1) Nhép s6 dién thoai ctia ngudi xuit
khau (khong sir dung diu _gach ngang).
Néu hé théng ti dong hién thi, khéng cén
nhép liéu.

) Truong hop s6 dién thoai cta ngudi
xudt khiu ma hé thong hién thi khéng
dung, thi nhdp vao s6 dién thoai chmh
Xac.

3) Trln‘mg hop ngudi xuit khiu d4 ding
ky st dung VNACCS va 1a ngudi thuc
hign EDA thi khong can nhép lidu.

2.16

Ma ngu'm uy
thac xuét khiu

Nhép ma s6 thué clia ngudi ty thac xult
khiu.

2.17

Tén ngudi Uy
thac xuat khiu

Nhép tén ngudi try thic xuét khau.

2.18

Ma ngudi nhép
khau,

Nhap ma ngudi nhap khau(néu cb).

2.19

Tén nguoi nhép
khau

(1) Nhép tén ngudi nhdp khau hoic tén

'chli hang nudc ngoai trong trudng hop gii

kho ngoai quan (néu chua ding ki vao hé

‘théng).

(2) Trudng hop di ding ki, hé théng s& tu
dong xuit ra.

Luuy:

- Nhép t€n ngudi nhép khéu (ngudi mua)
theo hop dong mua bin hing héa xuét
khiu (ké ca trudng hop mua ban qua bén
thir ba); A

- Trudng hop hop ddng mua ban c6 didu
khoan chi dinh nhin hang tai Viét Nam
(xuat khdu tai ch®) thi tén ngudi nhép |
khiu 13 tn ngudi mua hang tai nudc

'ngoai; ghi nguodi duge chi dinh nhin hang

(tai Viét Nam) tai 6 tén ngudi uy théac

| nhép khiu;

- Chép nhan tén viét tét hoac rut gon cla
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M5 ti, ghi chi

nguodi nhép khau.

2.20

Mia buu chinh

Nhap mé buu chinh clia ngudi nhap khau
(néu co).

2.21

ngudi nhép khéu
Pia chi ‘

O 1: nhép tén dudng va s nha/so hom thu
buu dién (P.0.BOX). Nguoi khai chi phai
nhép liéu néu hé théng khéng tyr dong hd
tro.

Nhép vao tén dudng va s6 nha/s6 hom thu
buu dién chinh xac néu thong tin do hé
théng hién thi khong chinh xéc.

O 2: nhép tiép tén dudng va sb nha/sd
hom thu buu dién (P.0.BOX).

O 3: nhdp tén thanh phd. Ngudi khai chi
phai nhdp li€u néu hé théng khong tu
dong hd trg. .

Nhip vao tén thanh phd chinh xac néu
théng tin do hé théng hién thj khong ding.
O 4: nhap tén nudc, Ngudi khai chi phai
nhap liéu néu hé théng khong tw dong hd
tro.

Nhép vio tén nudc chinh xac néu thong
tin do hé théng hién thi khong dung. |

222

M3 nudc

Nhép mi nuéc ngudi nhip khau gom 02
ki tw theo bang md UN LOCODE (tham
khao bang “Ma nudc” tai website Hai
quan: Www.customs.gov.vn). Cu thé nhu
sau:

(1) Trong trudng hop hang hoa duge vén
chuyén thing tir Viét Nam dén nudc nhip
khiu hoiic di qua nuéc trung gian trude

khi dén nudc nhap khau ma khong dién ra ||

c4c hoat dong gdm mua bén, gia cong, ché
bifn, san xudt xuft khiu hay hang hoa
dugc co quan hai quan nudc trung gian
théng quan thi nuéc nhén hang la nudc
nhép khéu.

(2) Trong trudng hop hang héa tir Viét
Nam dén nudc nhép khiu di qua mdt hay
nhidu nuéc trung gian thi nude nhan hang
14 nuoc ddu tién sau khi roi khoi Viét
Nam duoc biét dn tai thoi diém khai hai
quan ma tai d6 dién ra hoat dong gbm

ans
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mua ban, gia cong, che bién, san xuat xuat
khiu hay hang héa duoc co quan hai quan
nudc trung gian thong quan.

(3) Trong trudng hop khéng xdc dinh
duoc mi nude néu trén thi nhdp mi nude
cla ngudi nhap khiu.

2.23

Mi dai Iy Hai
quan

(1) Trudng hop dai 1y hai quan thuc hién
nghiép vu EDA va céc nghiép vu tiép theo
thi khéng phai nhép liéu.

(2) Truong hop ngudi khai thuc hién
nghi€p vu EDA khéc véi nguoi khai thue
hién nghiép vu EDC thi nhip ma ngudi sir
dung thuc hién nghiép vu EDC.

2.24

S6 van don (S6

(1) Trude khi ding ky t& khai xuét khiu,

nguoi khai hai quan phéi théng béo thong
tin vé hang héa duy kién xuét khiu s& dua
vao khu vyc gidm sat hai quan theo céc chi
tiéu théng tin quy dinh tai miu sé 14 Phy

| luc ndy théng qua Hé thong xu ly dix liéu

dién tr hai quan. Hé théng tu dong cap sb

'quan ly hang héa cho 16 hang xuat khiu va

ngudi khai hai quan str dung s d6 @ khai
tai 6 nay.

(2) Mot 16 hang duorc khai bao t6i da 5 sb
quan 1y hang héa, nhung hang héa thudc
cac sO cac s6 quén ly hang héa nay phai
cua cung mdt nguoi glri hang, cling mot
nguoi nhin hang, cing tén phuong tién
vén tai, vin chuyen trén cung mot chuyen
va ¢ cung ngay xuat khéu.

2.25

B/L, s6 AWB
V.V....)
Sé Irong

O1: Nhép tong sb luong kién hang héa
(cén cr vao héa don thwong mai, phiéu
déng gbi, van dom,...)

- Khong nhip phan thap phéan

- Nbép 1a “1” d6i véi hang héa khéng thé
thé hién bang don vi tinh (kién, thung,...)
O 2: Nhap mé don vi tinh

Vi du: CS: thing, BX: hp,....

Truong hop hang héa c6 nhidu don vi tinh
khéc nhau thi nhip 01 mi don vj tinh dai
dién.

(Tham khao bing “MA& loai kién”trén
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website Hai quan: Www. customs.gov.vn)

2.26

Tong
lugng
(Gross)

frong
hang

O 1: Nhép téng trong lugng hang (cén cir
vao phiéu déng gbi, héa don thuong mai
ho#c chimg tir van chuyén)

Luuy:

- Trudng hop tai chi tiéu thong tin “Ma
phuong thiic vén chuye ngudi khai
chon mi “1”: c6 thé nhap 08 ky t cho
phin nguyén va 01 ky tu cho phan thép
phén. Néu vuot qua 01 ky tu phan thap
phan thi nhép tdng trong luong chinh xéc
vao 0 “Phén ghi ch”.

- Dbi voi cac phuong thirc vén chuyen
khéc: c6 thé nhip 06 ky tw cho phén
nguyén va 03 ky tu cho phan thap phén.

- Trudong hop mé cla téng trong lugng

hang 13 “LBR” (pound), hé théng s& tw’

dong chuyén dbi sang KGM (kilogram).

O 2: Nhip mé don vi tinh cla téng trong
lugng hang theo chuén UN/ECE

Vi du:

KGM: kilogram

TNE: thn

LBR: pound

(Tham khao bang “Mi don vi tinh” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)

- Trudng hop nhip ma don vi tinh khac
LBR, xuit ra mi trong lugng don vi tinh.

- Truong hop nhép 1a “LBR” (pound)
xuit ra KGM.

2.27

M3 dia diém lwu
kho hang cho
théng quan du
kién

Nhip mé dia diém noi luru gitt/tép ket
hang héa khi khai bao xuft khau, cu thé
nhu sau:

1. Truong hop dia d1em tap két hang hoa
xuit khau d3 dwoc Tong cuc Hai quan mé
héa:

(Tham khéo bang ma “Pia diém tip két
hang hoa xuit khiu” trén website Hai
quan: Www.customs.gov.vn)

Luu y:

- Hang héa ctia Doanh nghiép A néu hru
gilt ta1 kho riéng cia chinh DN thi st
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duﬂg mé kho caa DN A. Néu hang hoéa

cia DN A thué kho cua DN B hoic ICD
dé luu gifr thi sir dung mé kho ciia DN B

, hoac m3 kho ICD d& khai bdo.

- Neu DN tu nguyén mang hang dén dia
diém tap két do Chi cuc Hai quan noi
déng ky t& khai quan ly trudce khi dang ky
t& khai thi c6 thé sir dung m3 dia didm cia
Chi cyc (Vi du: déi véi Chi cuc Hai quan
Bién Hoa la 47NBCNB).

2. Trudng hop dia diém tap két hang héa
xuft khéu chua duge Téng cuc Hai quan
mé héa: st dyng mé dung chung ctia Chi
cuc Hai quan noi déng ky to khai (vi du
mé dung chung cia Chi cuc Hai quan
Bién Hoa la 47NBOZZ) @& khai bio,
ddng thoi pha1 ghi cu thé dia diém tap két
hang, thoi gian dy kién déng container,
xeép hang 1én phuong tién vén tai tai 6
“Dia chi” tai chi tidu “Pja diém xep hang
1€n xe ché hang”.

2.28

Dia diém nhin
hang cubi ciing

O 1: Nhép mi dia diém nhan hang cubi
cung theo UN LOCODE (tham khao bang
méi “Cang nudc ngoai” hodc “Sin bay |
nudc ngoai” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

Luuy:

(1) Trudng hop mi dia diém nhan hang

cudi cung khong cé trong bang mi UN
LOCODE thi nhép “ZZZ”.

(2) Trudng hop khong xac dinh dugc ma
dia diém nhén hang cudi cung (tuong Ung
v6i md “UNKNOWN?” trong bang m3) thi
khéng can nhép.

(3) Trudng hop xuit khiu tai ché: Nhap
VNZZZ

(4) Trudng hop hang héa tir cac khu phi
thué quan gii kho ngoai quan; hang hoa
tlr ndi dia dua vao kho ngoai quan: nhap
“Z7777".

O 2: Nhép tén dia diém nhin hang cuéi
cung (khong cin nhép trong trudng hop
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Chi tiéu
_ thopgitin: -

- Mé ta, ghl chu

he thong tu dong ho tro)

Luuy:

(1) Néu dia diém nhén hang cudi cing
chua duge m& héa thi bét budc phai nhap
0 nay.

(2) Trudng hop vén chuyén dudng sit,
nhép tén ga tau.

(3) Truong hop. xuét khiu tai chd: nhip
tén kho hang ctia cdng ty nhép khau.

(4) Trudng hop hang héa tir ndi dia vao
kho ngoai quan, tir céc khu phi thué quan
vao kho ngoai quan: nhap tén kho ngoai
quan.

2.29

Dia diém xép
hang

O 1: Nhép m& d1a diém xép hang theo UN
LOCODE. (Tham khao céc. bing mai
“Cang-ICD trong hudc”, “Ctra khéu
dudng bd - Ga dudng sk > va “Sén bay
trong nudc” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

Luuy:

(1) Nhép ma cang xép hang (duong
khéng, dudng bién);

(2) Nhép m3 ga (dudng sit);

(3) Nhép ma clra khiu (dudng bd, dudng
séng);

4) Bit budc nhip liéu trr trudng hop tai
chi tidu “M& hiéu phuong thirc vén
chuyen” ngudi khai chon ma “9”.

O 2: Nhép tén dia diém xép hang (Khong
bét budc trong trudng hop hé théng hd trg
tir dong)

Luuy:

3) Tru'orng hop xuét khAu tai chd, hang
hoa tir ndi dia vao kho ngoai quan: nhép
tén kho hang ctia cong ty xuét khau. -

(4) Trudng hop hang héa tir cac khu phi

thué quan vao kho ngoai quan: nhap tén |

khu phi thué quan.

2.30

Phuong tién vén
chuyén du kién -

O 1: Nhap hd hi¢u (call sign) trong truong

‘hop van chuyén bing dudng bién/sdng.

Néu thong tin co ban cua tdu chua duge
ding ki vao hé thdng thi nhép “9999” (néu

nmpen WETY T
o
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cd)

0 2: Nhép tén phwong tién van chuyén
(cdn c& vao chimg tir van tai: B/L,
AWB,...) (néu c6)

(1) Nhap tén tau trong trudng hop vén
chuyen bing dudng bién/song.

(2) Néu khoéng nhép li¢u, hé thong s& tu
dong xut ra tén tau da déng ki trén hé
théng dya trén hd hiéu da nhadp 66 1.

(3) Trudng hep véan chuyén hang khéng:
nhdp md hing hang khéng (02 ki tu), s6
chuyén bay (04 ki tw), gach chéo (01 ki
tu), ngay/thang (ngay: 02 ki tu, _thang 03
ki ty viét tit cda cac thang bang tiéng
Anh),

Vidu: AB0O001/01JAN

Trudng hop chua c6 théng tin v& chuyén
bay thi nhép nhu sau: 000000/ngay IDC
theo nguyén tic trén.

(4) Trudng hop vén chuyén dudng bj:
nhép soO xe tai.

(5) Trudng hop van chuyén dudng sit:
nhap sb tau.

(6) Khéng phai nhép trong truong hop tai
chi tiéu “M&d hiéu phuong thic van
chuyén”, ngudi khai chon m3 “9” va trong
trudng hop hé théng hd tro ty dong xuit
ra tén phuong tién vén chuyén.

2.31

Ngay hang di dy
kién

Nhip ngady hang di du kién
(ngay/thang/nim)

2.32

Ky hiéu va sb
hiéu

Nhap ky hiéu va s6 hiéu cta bao bi doéng

g6i hang héa (thé hién trén kién,

thung,...).

2.33

Glay phép xuit
khéu

O 1: Nhap mé phén loai gidy phép xuét
khau trong truong hop hang héa phai c6
gidy phép xuét khiu hodc két qua kiém tra
chuyén nganh truée khi thong quan.

(tham khéo thong tin m& gidy phép nhap
khiu tai bang “Ma vin ban phép quy khac
va phan loai gidy phép” trén website Hai
quan: www.customs.gov.vn)

O 2: Nhép sb gidy phép xuit khau hoic sb
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thirc hda don

thirc héa don sau day:

“A”: héa don thuong mai

“B”: chimg tir c6 gié tri twong duong héa
don thuong mai trong trudng hop nguoi
mua phai thanh todn cho ngudi ban hodc
Béng ké héa don thuong mai theo mau 56
02/BKHD/GSQL Phu lyc V ban hanh
kém Thong tu ndy hodc khong c6 hoa don
thuong mai :

«“D”: héa don dién tit (trong truong hop
ding ki héa don dién i trén VNACCS)

STT| M ti, ghi chit Bare
vin ban thdng bao két qua kiém tra
chuyén nganh hodc s tiép nhan hop
dbng/phu luc hop ddng gia cong.

(nhap t4i da 05 loai gidy phép)
234 |Phan loai hinh | Nhép vio mét trong cic ma phin loai hinh

2.35

S4 tidp nhan hoéa | (1) Néu Phéan logi hinh thic héa don la

don dién tir

"D thi b4t budc phai nhap S tiép nhén
hoéa don dién ti.

(2) Néu Phén loai hinh thic héa don
khong phai 1a "D" thi khong thé nhap

2.36

S4 hoa don

duoc chi tiéu thong tin nay.

Nhép vao s6 héa don thuong mai hodc s0
ciia Chimg tir c6 gié tri twong duong hoa
don thwong mai trong truong hop nguoi
mua phai thanh toén cho ngudi ban hodc
Bang k& héa don thuong mai theo mau sb
02/BKHD/GSQL Phu lyc V ban hanh
kém Thong tu nay.

Luwu ¥y: Trudng hop khdng co héa don
thwong mai thi nguoi khai hai quan khong
nhip liéu vao 0 nay.

2.37

Ngay phat hanh

Nhap vao ngay phat hanh héa don thuong
mai hodc ngdy 1ap Chimg tir c6 gia tri
twong dwong héa don thuong mai trong
tredong hop ngudi mua phai thanh toan
cho ngudi ban hodc ngay 14p Bang ké hoa
don thwong mai theo mau sb
02/BKHD/GSQL Phu luc V ban hanh
kém Thong tu ndy. (Ngay/thdng/nim).

Luu y: Trudng hop khong co héa don
thwong mai thi nhdp ngay thuyc hién
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| nghiép vu EDA.

2.38

Phuong thirc
thanh to4n

Nhép vao mdt trong cdc ma phuong thitc
thanh toan sau:

“BIENMAU”: Bién méu

“DA”: Nho thu chap nhén chimg tir
“CAD”: Tra t1en 14y chiing tir
“CANTRU”: Cén trir, bi trix

“CASH”: Tién mat

“CHEQUE”: Séc

“DP”: Nho thu kém chimg tir

“GV”: Gép vén

“H-D-H”: Hang d5i hang

“H-T-N”: Hang tra no

“HPH”: Hbi phiéu

“KHONGTT”: Khdng thanh toan

“LC”: Tin dung thu

“LDDT”: Lién doanh dAu tur

“OA”: M4 tai khoén thanh to4n

“TTR”: Chuyén tlen bdi hoan bing dién.
“KC”: Khéc (bao gdm c4 thanh toan bang
hinh thirc TT)
Luu y: trudng hop thanh todn cac hinh
thirc khachosc két hop nhiéu hinh thic thi
nhdp mi “KC” ddng thoi khai phuong
thirc thanh toan thyc té& vao 6 “Phin ghi
Ch L4 ,7

2.39

Tri gid héa don

(5) FAS

O 1: Nhap mét trong céc didu kién giao
hang theo Incoterms:

1) CIF

(2)Crp

(3) FOB

(4 FCA

(6) EXW
(7) C&F (CNF)
(8) CFR

(9) CPT

(10) DDP

(11) DAP -
(12) DAT

(13) C&I

(14) DAF
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. thong'tin

M@ ta, ghi chi -

(15) DDU

(16) DES

(17) DEQ

Luuy:

- Dbi v6i trudong hop mua ban hang hoa
gitta doanh nghiép nfi dia va doanh
nghiép ché xuét, doanh nghiép trong khu
phi thué quan, nhap diéu kién giao hang
DAP tai 6 nay.

O 2: Nhip ma don vi tién t& clia héa don
theo chuin UN/LOCODE

(tham khéo bang “Ma tién t&” trén website
Hai quan: www.customs.gov.vn) |
O 3: Nhép tdng tri gi trén héa don:

(1) C6 thé nhép dén 04 chit sb sau déu
phéy néu ma ddng tién khong phai la
“VND”. :

(2) Néu ma ddng tién 1a “VND” thi khong
thé& nhap céc sb sau du phiy thap phan.

O 4: Nhap ma phan loai gid héa don/
ching tir thay thé hoa don:

| “A”: Gi4 héa don cho hang hoa phai tra

tién

«B”. Gi4 hoéa don cho hang héa khong
phai tra tidn (F.0.C/hing khuyén mai)
“C™. Gia héa don cho hing héa bao gbm
phai tra tién va khong phi tra tidn

“D”; Céac trudng hop khac

Luuy:

- Trudng hop khong c6 héa don va nguoi
khai hai quan khéng nhip liéu vao 6 “S6
hoa don” thi khong khai tiéu chi nay.

2.40

Trj gi4 tinh thud

(1) Néu M3 diéu kién gi4 héa don 12 FOB,
DAP, DAF thi khong can nhép céc 6 nay.
(2) Néu Ma didu kién gid héa don khac
FOB, DAP, DAF va truong hop khong co
hoa don thi nhap cic 6 nay nhu sau:

O 1: Nhap ma don vi tién & cha tri gié héi
quan.

O 2: Nhép téng tri gié hai quan.

- Trudong hop md don vi tién t& khong
phai 13 “VND” thi cé thé nhap dén 04 sb

i

TR DR AR
o

I
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sau du thap phanr
- Trudng hop mé don vi tién té 1a “VND”
thi khong du'oc nhap sb thap phan.

241

Phén loai khéng
cdin quy dbi

VND

Nhép “N” neu s0 tién thué va tri gia hai
quan khéng can chuyén dbi sang VND.

2.42

Tong hé sb phan
bd tri gia tinh
thué

(1) Nhép tong trj gi4 héa don trudc khi
diéu chinh.

(2) C6 thé nhap dén 04 chit sé tai phin |
thap phén.

(3) Trudng hop mét héa don - nhidu t&
khai, bt budc nhép vao 6 ndy.

(4) Truong hop khoéng nhap, hé thong s€&
tu dong tinh gi4 tri ctia 6 ndy bing cch
cong At ca tri giad héa don cia céc dong
hang trén t& khai.

Luuy:

- Trudng kop khong cé héa don va nguol
khai hai quan khéng nhép ligu vio 6 “Sé
hoa don” thi khong khai tiéu chi nay.
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Ngudi nop thué

Nhép mét trong cdc m3 sau:
“1”: ngudi ndp thué 13 ngudi nhap khiu
“2”: ngudi ndp thué 13 dai ly hai quan

2.44

Ma ngin hang
tra thué thay

Nhap mé ngin hang do Ngin hang Nha
nuéc cdp (tham khao bang “MA& Ngin
hang” trén  website Hai quan: |
Www.customs.gov.vn), trudng hop ky
hiéu va sé chimg tir han mtc d3 duoc
ding ky, hé théng s& kiém tra nhitng
thong tin sau:

(1) Nguoi str dung han mirc pha1 1a nguoi
xuét khdu hofc han mirc duoc cép dich
danh cho dai 1y hai quan.

(2) Ngay tién hanh nghiép vu nay phai
thudc thoi han con hidu lyc cia han mic
ngén hang di ding ky.

2.45

Nim phdt hanh
han mirc

Nhap ndm phat hanh cta chu’ng tir han
mizc. LA chi tiéu bt budc néu nguodi khai
da nhip ligu tai chi tiéu “M3 ngén hang tra
thué thay”.

2.46

Ki hi¢u chimg tir
han mirc

Nhép ky hiéu cta ching tir han muc trén
ching thu han mitc do ngan hang cap (toi
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Chi tiéu

M@ ta, ghi chi

| Bang

da 10 ki ty). La chi tiéu bit budc néu
ngudi khai dd nhép li€u tai chi tiéu “M4a
ngin hang tra thué thay”. -

2.47

Sb chimg tir han
muc

Nhap s6 ching tir han mirc trén chimg thu
han mic do ngén hang cung cép (tbi da 10
kitw).

La chi tidu bit budc néu ngudi khai da
nhap ligu tai chi tiéu "M ngén hang tra
thué thay".

2.48

M3 x4c dinh thoi
han ndp thué

Nhip mdt trong cac mé twong Ung nhu
sau:

“A”: trudmg hop duge ép dung thdi han
ndp thué do sir dung béo lanh riéng.

“B”; trudng hop dugc 4p dung thoi han
nop thué do sir dung béo lanh chung.
«C”: trudng hop dugc 4p dung thdi han
nop thué ma khong st dung béao lanh.

“D”: trong truong hop ndp thué ngay.

2.49

M3 ngin hang
bao lédnh

Nhap mi ngin hang do Ngin hang Nha
nuéc cip (tham khao bang “Méa Ngan
hang” trén  website Hai  quan:
www.customs.gov.vn), trudng hop ky
hidu va sb chimg tir han mic d& duoc
ding ky, hé théng s& kiém tra nhiing
théng tin sau:

(1) Ngudi sir dung chiig tlr bao 1anh phai
13 ngudi xuét khau hodc 13 chimg tir bio
lanh dugc cAp dich danh cho dai ly héi
quan. |

(2) Ngdy tién hanh nghiép vu ndy phai
thudc thoi han con higu lyc cia chimng tir
bao lanh da dang ky.

(3) Truong hop sit dung chimg tir bao
14anh riéng, chimg tir phai dugc str dung tai
Chi cuc Hai quan d4 déng ky.

(4) Néu khong thudc trudng hop (1), md
ciia ngudi duge phép sk dung ching tu
bao lanh di ding ky trong co s& dir lidu
phéi khép v6i mé clia ngudi dang nhép st
dung nghiép vu nay.

(5) Truong hop ding ky chimg tur bao
13nh riéng truéc khi cb to khai dua trén sO
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van don hoac/va sO hda don SO vén don

hozic/va sb héa don pha1 tdn tai trong co
s& dit liéu bao 1anh riéng,.

(6) M4 loai hinh d3 duoc déng ky trong
dit liéu chimg tir bdo lanh riéng phai khép

| v6i mi loai hinh khai bdo.

(7) Ngay khai bdo dy kién néu da duorc
dang ky trong dit liéu chlmg tir bao lanh
riéng phai khép véi ngdy ding ky khai
béo du kién.

®) Tru(mg hop déng ky chung tr bao
1anh riéng sau khi hé théng cép s to khai,
s6 t& khai da déng ky trong co s¢ dit lidu
cta bao lanh phai khép véi sb t& khai hé
thdng d3 cép.

2.50

Niam phat hanh
bao ldnh \

Nhip ndm phat hanh clia chimg tir béo
1&nh (bao gom 04 ky tu) :

La chi tiéu bit budc néu ngudi khai da
nhap liéu tai ch1 tiéu "M4 ngén hang bao
lanh"

2.51

Ky hiéu chimg
tir bao lanh

Nhap ky hiéu cia chimg tir bao 1anh do
ngén hang cung cap trén chimg thu béo
lanh (t6i da 10 ki t).

La chi tiéu bit budc néu nguoi khai d3 |

nhép liéu tai chi ti€u “M4 ngén hang béo
1&nh”.

252

S6 chimg tir bao
lanh

Nhép sb ctia chimg tir bdo lanh do ngén
hang cung cip trén-chimg thu bio lanh
(t6i da 10 ki tu). )

La chi tiéu bat budc néu ngudi khai d3
nhdp liéu tai chi tiéu “M4 ngan hang bao
18nh”.

2.53

S6 dinh keém
khai bio dién tir

O 1: Nhip mi phén loai dinh kém khai
béo dién tir trong trudng hop sit dung
nghiép vu HYS.

(Tham khao bang “M4 phan loai khai béo
dinh kém dién tir” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

0 2: Nhip so dinh kém khai bdo dién tr
do hé théng cép tai nghiép vu HYS.

2.54

Ngay khéi hanh

1-van chuyén

Nhap ngay khéi hanh van chuyén hang

'héa chiu su gidm sit hai quan
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STT

Chitiéu:

MBO ta, ghi cha

| ﬁﬁ‘ng

(Ngiy/thdng/nim) -
Chi nhép 6 ndy trong trudng hop khai van
chuyén két hop

2.55

Théng tin trung
chuyén

O 1: Nhép dia diém trung chuyén (néu co)
cho van chuyén hang hoa dang chiu su
gidm sét ctia Hai quan (4p dung khi khai
bao van chuyén két hop).

(Tham khéo bang mi “Dia diém luu kho |

hang cho théng quan du kién, dia diérp
trung chuyén cho vén chuyén bio thue,

dia diém dich cho van chuyén bao thue” |

trén website Hai quan:
www.customs.gov.vn)

O 2: Nhip ngiy dén dia diém trung
chuyén. 3

O 3: Nhip ngly roi khoi dia diém trung
chuyén. i

2.56

Dia diém dich
cho van chuyén
bao thué

O 1: Nhap dia diém dich cho van chuyén
bao thué (4p dung khi khai bdo vén
chuyén két hop).

(Tham khao bang ma “Pia’diém luu kho
hang chd thong quan du kién, dia diém
trung chuyén cho vén chuyén bao thué,
dia diém dich cho vén chuyén bao
thué’trén ~ website Hai quan:
www.customs.gov.vn)

O 2: Nhip ngdy du kién dén dia diém
dich. 4

2.57

Phéan ghi cht

(1) Truong hop xuét khau ciia nhimg 16
hang thué gia cong nude ngoai thi nhép s6

| t khai xuat gia cong ban dau.

(2) Trudng hop hang héa nhip khiu dé
thuc hién du &n ODA vién trg khong hoan
lai cia Viét Nam cho nudc ngoai thi khi
ding ky td khai xuét khau phai nhép s6 to
khai nhap khéu hang héa ban dau.

(3) Trudng hop mé loai hinh khong hd trg
khai bdo van chuyén két hop thi khai céc
thong tin sau: thoi gian, tuyén dudng, cilra
khau di va dén, ma dia diém dich cho vén
chuyén béo thué.

(4) Trudmg hop c6 théng bio tir phia co
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quan Ha1 quan th1 nhap thong t1n can thlet
o day.

Luuy:

- Trudng hop vuot qui g101 han cho phép
(100 ky ty) thi cic ndi dung tiép theo
duoc ghi vao 6 “S4 hiéu, ky hidu”, “Khai
chi tiét trj gi4”, “Mb ta hang héa”,

- Tru'ong hop vuot qué giéi han ky tu tai
cac 6 néu trén thi si dung ngh1ep vu HYS
de dinh kém céc ndi dung can khai bao
t1ep

- Truong hop cod nhleu ndi dung cén ghi
chu tai 6 nay thi mdi ndi dung duge ngan
cach boi dau “7

. (4) Nhép sb h0'p dong mua bén hang héa

(néu co).

(5) Trudng hop dé nghj tham vén 1 14n, st
dung két qua tham vAn nhidu l4n, ngudi
khai bai quan nhép néi dung “dd nghi
tham vén 1 14n, st dung két qua tham van
nhidu 1An” va ghi 3 ndi dung (sb thir tur |
hang héa, S6/ngay Bién ban tham vé4n, ma
Cuc Hai quan/Chi cuc Hai quan d3 thuc
hién tham vén).

2.58

S6 quan Iy cia
néi bd doanh
nghiép

Nhép s6 quan Iy ciia ndi bd doanh nghiep
trong tru:ong hop doanh nghlep str dung
tinh nang ndy dé quan 1y néi bd.

- P6i véi hang héa Xuat khau khic: ,
+ Trudng hop xudt khdu tai chd ghi
#&XKTC;

+ Trudng hop doanh nghiép ndi dja nhan
gia céng cho DNCX ho#c doanh nghiép |

ndi dia thué DNCX gia cong: Khai

#&GCPTQ;

+ Trudng hop tam xuit hang hoa cla ca
nhin duge nha nuée Viét Nam cho midn
thué ghi #&1;

+ Trudng h0'p tam xuét hang héa 13 dung
cy, nghé nghlep, phuong tién lam viéc ¢6
thoi han cta co quan, t§ chirc, ciia ngu01
nhép canh ghi #&2;

+ Trudng hop tam xuét phuong tién chira
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Mo ta, ghl chu

khac (ké, gié, thung, lo...) ghi #&3;

+ Trudng hop hang héa la qua biéu, qua
tiing coa td chirc, c4 nhan & Viét Nam giri
cho to chiic, ¢4 nhdn ¢ nuéc ngoai ghi
#&4;

+ Trudng hop hang héa cia co quan dai
dién ngoa1 glao, t§ chirc cha Viét Nam tai
nudc ngodi va nhimg ngudi 1am viée tai
céc co quan, td chirc ndy #&5;

+ Trudong hop hang héa vién trg nhén dao,
vién trg khoéng hoan lai #&6;

+ Trudng hop hang héa 1a hang mAu
khong thanh toan ghi #&7;

+ Truong hop hang héa 13 tai san di
chuyén ciia td chirc, c4 nhén ghi #&8;

+ Trudng hop hang hoéa 13 hanh 1y ¢4 nhén
cla nguoi xuét canh gui theo vén don,
hang héa mang theo ngudi xut canh vuot
tiéu chudn mién thué #&9.

hang hoa theo phu’O'ng thuc quay Vong
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Dia diem x&p

| hang 1én xe chd

hang (Vanning)

M3 (05 6): Nhip mé dia diém xép hang
1én xe ché hang.

Truong hop dia diém xép hang 1én xe chd
hing 1a khu vwc gidm sit hai quan thi
nhap ma khu vire gidm sat hai quan.

Tén: Nhip tén dia diém xép hang lén xe
chd hang.

(Khong can nhip trong trudng hop hé
théng trr dong hd tro)

Dia chi: Nhip dia chi cia dia diém xép
hang 1én xe chd hang.

2.60

.| SO container

Nhiép s0 container trong trudng hop hang
héa van chuyén bing dudng bién duoc
doéng trong container.

2.61

Phén loai chi thi
cua Hai quan

(Phan danh cho cong chirc hai quan)
Nhip mi phén loai thong béo cla cong
chirc héi quan:

“A”: Huong dan sira d6i

“B”: Thay dbi khai bdo xuéit khiu

2.62

Ngay chi thi cua
Hai quan

(Phén danh cho cdng chirc hai quan)
Nhép ngay/théng/nim cong chitc hai quan
thong béo tdi nguoi khai hai quan.
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2.63

Ten chi thi cida

Hai quan

(Phan danh cho cong chirc hai quan)
Nhap trich yéu néi dung théng bdo

2.64

N6i dung chi thj
cuia Hai quan

(Phan danh cho céng chirc hai quan)
Nhép ndi dung thong bao t6i ngudi khai
hai quan.

Théng tin khai bdo chi tiét hang héa

2.65

M3 s6 hang héa’

Nhip day di ma sb hang hoéa quy dinh tai
Danh myc hang héa xuat nhap khiu Viét
Nam va Biéu thué xuét khau Viét Nam do
B Tai chinh ban hanh.

Luuy:

(1) Khéng khai mit hang dau thd ciing céc
mat hang khac trén mdt to khai.

2) Khong khai cac mat hang c6 sb tién
thue va tién phi phai ndp bing cc don vi
tién t& khac nhau trén cing mdt t& khai.
(Vi du: Thué ndp bing “USD”, phi ndp
bar) g “VND”)

2.66

Ma quén 1y riéng

Nhép mi quén ly hang héa (neu co)

2.67

Thueé suat

Hé thong tr ddng x4c dinh mic thué sut
thué xuét khiu trong tmg véi ma sb hang.
Truong hop khong ty d6ng x4c dinh dugc
thué suét, ngudi khai haj quan c6 the nhép
thl céng mirc thue sudt thué xuat khau
vao 6 nay.

2.68

Mirc thué tuyét
doi

O 1: Nhép mirc thué tuyét d6i:

Hé théng trr dong x4c dinh muc thué tuyét
dbi tuong .ing véi mi sb hang héa.
Truong hop hé théng khéng tur x4c dinh,
nguoi khai hai quan c6 thé nhép thu coéng
mirc thué tuyét dbi vao 6 nay.

O 2: Nhip ma don vi tinh thué tuyét dbi:
(1) Truong hop d4 nhip mirc thué tuyét
d6i thi phai nhip ma don vi tinh thué tuyét
d01 tuong Umg véi don vi tinh thué tuyét
61 quy dinh tai véin ban hién hanh.

(2) M4 don vj tinh thué tuyét d6i (tham
khao méd don vi tinh trén website Hai
quan: Www.customs.gov.vn)

0 3: Nhap ma dbng tién cua mirc thué
tuyét dbi.

2.69.

(1) Khai rd tén hang, quy céch phim chit,

M0 ta hang héa
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STT .

Chi tiéu
thérg tin'

Mo té, ghi chua

thong s6 ki thuat, thanh phé‘?tn ciu tao,
model, ki/md hiéu, dic tinh, cong dung
cta hang hoa theo hop dong thuong mai
va tai liéu khéc lién quan dén 16 hang.

(2) Khai mé nuéc xuit x¢ clia hang hoa
xuit khiu theo quy tic: md td hang
héa#&m3 nudc xuét xt.

Luuy:

- Tén hang hoa dugc khai bing tiéng Viét
hodc tiéng Anh;

- Trudng hop hang héa 12 sén phim gia
cong, san xuht xuit khdu khai: M3 san
phidm#&tén hing hoa, quy cach, phim

chét. Trudng hop hang hoa 13 nguyén liéu,

vét tu dt gia cong & nudc ngoai khai: Ma
nguyén liéu#&tén hang héa, quy cach,
phim chét.

- Trudng hop khai gop ma HS theo quy
dinh tai khoan 2 Diéu 18 Thong tu ndy thi
mb t4 khai quéat hang héa (néu nhing dac
didm khéi quéat co ban cta hang hoéa, vi
du: linh kién 6 td céc loai, vai cac loai,...).
(3) Trudng hop 4p dung két qua phén tich,
phan loai cia 16 hang cung tén hang,
thanh phan, tinh chét 1y héa, tinh ning,
cong dung, xuét khiu tir cing mdt nha sén
xut dd dugc thong quan trude d6 thi ghi
s vin ban thong béo. -

2.70

M3 mién/ Giam/
Khong chiu thué
xuat khau

Nhap md mién/gidam/khong chiu thué xuét
khAu trong trudng hop hang hoéa thude abi
tuong mién/gidm /khéng chiu thué xuét
khéu.

Luuy:

(1) Ngdy dang ki t& khai hang hoéa dugc
mi&n/giam/khéng chiu thué xudt khéu 1a
ngay con trong thdi han hiéu lyc ép dung.
(2) Trudng hop thude d6i twong phai déng
ky DMMT trén VNACCS thi phai nhap 6
nay va céc 0 tai chi tiéu “Danh myc mién
thué xuét khiu”.

(3) Trudng hop khéng thudc @bi tuong

phii ding ky DMMT trén VNACCS thi
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kh6ng phai nhdp vao cic 6 tai chi tiéu
“Danh muc mién thué xuat khau”

2.71

Sé t1en giam
thué xuit khiu

Nhép s0 tién giam thué xuat khau.

2.72

S6 lugng (1)

O 1: Nhép sb luong hang héa xuit khau
cua tirng dong hang theo don vi tinh trong
Danh muyc hang héa xuét khu, nhép khéu
Viét Nam.

(1) Trudng hop hang héa chju thué tuyét
doi, nh@p s6 lugng theo don vi tinh thué
tuyét d6i theo quy dinh.

(2) C6 thé nhép dén 02 sé sau diu thip
phéan.

3) Trudng hop hang héa phai nop phi ca
phé, ho tiéu, hat diéu, bio hidm ca phs,
nhép s6 luong theo don vi tinh phi/bao
hiém theo quy dinh.

(4) Trudng hop sb lugng thue t& c6 phin
thdp phén vuot qua 02 ky tu, nguoi khai
hai quan thyc hién 1am tron s thanh 02
ky ty thdp phan sau ddu phiy d& khai sb
luorng dd lam tron vao 0 nay, dong thoi
khai s6 Iwong thuc t8 va don gia héa don
vao 6 “Mb ta hang héa” theo nguyén téc
sau: “mo ta hang héa#&sb luorng” (khong
khai don gié vao 6 “Pon gié héa don”).

0 2: Nhép ma don vi tinh theo Danh myc
hang héa xudt khiu, nhip khiu. (tham
khao bang ma don vj tinh trén website Hai
quan: www.customs.gov.vn)

Truong hop hang héa chju thué tuyét dbi,
nhdp ma don vj tinh thué tuyét dbi theo
quy dinh (tham khao mi don vi tinh tai
Bang mi 4p dung mitc thué tuyét déi trén
website Hai quan: Www.customs.gov.vn).

2.73

S8 Tuong (2)

O 1: Nhép s luong hang héa xuat khiu
cla tirng mét hang theo don vi tinh trong
Danh myc hang hoa xuét khiu, nhap khiu
Viét Nam.

C6 thé nhap dén 02 sb sau dbu thip phén.

O 2: Nhip ma don vi tmh theo Danh muc
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STT

Chl tleu
' thong tln

M3 ta, ghi chi

| hang héa xuat khAu, nhap khéu Viét Narh

(tham khao bang “Ma don Vi tinh” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)

2.74

Tri gid hdéa don

Nhap tri gi4 héa don cho timg dong hang.
Luuy:

- C6 thé nhip dn 04 sb sau diu thap
phén.

- Trudng hop tri gi4 hoa don cia mot mit
hang vuot qua 12 ky tu phén nguyén thi
dugce tachra nhleu dong hang néu dap ung
nguyén t¢ tbng lugng cuia cic dong hang
bing tdng lugng to khai. Trudng hop
khong dép Umng nguyén tac nay chuyén
khai trén t& khai hai quan giy.

khai tiéu chi nay.

- Truong hgp hang hoéa xuht khiu 13 san
pham gia coéng cho thuong nhan nudc
ngoai khai tri gia hang hoéa tinh dén cira

ho#c twong duong).

Trudng hop khong xac dmh duoc tri gia
theo diéu kién giao hang FOB hogc tuong
duwong thi khai toan b tri gla chu thanh
cla san pham bao gdm trj gid nguyen vat
lidu céu thanh nén san phém, gia (phi) gia
cong san phim va céc chi phi khac (néu
co).

- Trudnmg hop hang hoéa theo hop dbng
thué tai chinh: khai todn b tri gid cua
hang héa, loai trir cac dich vu cung cap
kém theo hop thué tai chinh.

- Trudng hop khodng c6 héa don thi khdng |

khu xuét (theo diéu kién giao hang FOB

2.75

Pon gi4 hdéa don

O 1: Nhép don gla hoéa don.

Luu y: don gid hoa don x sb lugng = tri
gia héa don 1

O 2: Nhap md don vi tién t8 cta don gid
héa don. :

O 3: Nhap mi don vi tinh sb luong clia
don gia héa don.

Luuy:

- Trudng hop khdng c6 héa don thi khong

khai tiéu chi nay.
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- Tﬁr&ng hc_rp hang héa Ia san phém 'gia
cong cho nuéc ngoai: khai gid (phi) gia
cong.

Tri gi4 tinh thué

(1) Trudng hop hé thong tyr dong phan b‘é,
tinh todn tri gid hai quan thi khéng cén

nhép cac 6 nay.

(2) Trudng hop phén b4, tinh todn trj gid
hai quan thd cong thi nh@p nhu sau:

O 1: Nhap mi don vj tién té cia trj gid hai
quan.

O 2: Nhép trj gi4 hai quan cua dong hang

- Trudng hop mi don vi tién t& khéng
phai 13 “VND” thi c6 thé nhip dén 04 sb
sau ddu thap phén.

- Trudong hgp méi don vi tién & 13 “VND”
thi khdng dugc nhép sb thap phan

(3) H¢ théng wu tién tri gid duogc nhap
bang tay.

(4) Trudng hop trj gid héa don cta mot
mét hang vuot qua 12 ky tir phin nguyen
thi dugc tich ra nh1eu dong hang néu dap
ung nguyén tic tbng luong cia cac dong
hang béng tdng lugng to khai. Truong hop
khéng dép tmg nguyén tac ndy chuyén
khai trén to khai hdi quan gidy.

2.77

S6 thir tr cha
dong hang trén
to khai tam nhép
tdi xuit tuong
ung

Nhip s6 thir tir cia dong hang trén t& khai
da tam nhap, tam xuét trong ung.

Luuy:

- S6 luorng cla dong hang trén t& khai
phai <sd luong con lai trén CSDL quan ly
to khai tam xuét, tam nhap tuong u’ng

2.78

Danh muc mién
thué xuat khju

Nhép s6 Danh muc mién thué xut khiu
da dugc théng bao vao hé théng.

Luuy:

(2) Khong nhap s§ Danh muc mién thué
khi Danh myc ndy dang dwoc str dung cho
t& khai khic chua théng quan/hoan thanh
thl tuc hai quan.

3) Phai nhap ddng thdi ma mién thué
xuét khéu vao 0 "ma mién/gidm/khéng
chiu thué xuat khéu".

(4) Nguoi xuit khiu phai dugce thdng bio
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hinh thic hoa
don

2: Chimg tir thay thé héa don
3: Ban ké hda don

trén Danh muc mién thué.
(5) Néu hang héa xuét khiu mién thué
khéng thudc dbi twong phai dang ky Danh
muc trén VNACCS thi khong phai nhép 6
nay. ‘
279 |S6 dong twong|Nhép sb thir tr cia dong hang twong tmg
tmg trong Danh | d& duoc théng bdo trén Danh muc mién
myc mién thué | thué. 4
xuéit khiu Luu y: S8 lugng hang héa xut khéu trong
t& khai xuit khéu < s6 lugng hang hoéa con
lai trong Danh muc mién thué di dugc
thong bao trén hé théng VNACCS.
2.80 | M3 van ban phép | (1) Nhp ma vén ban phap luat vé quan Iy
luét khac xut- khiu, ,kiém tra chuyén nganh: giéy
phép xuét khéu, kiém dich, an todn thyc
phém, kiém tra chét luong. ..
(Tham khéo md vén ban phap quy tai
béng “M4 van ban phap quy khac va phan
| 1oai gily phép” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn) X
(2) C6 thé nhép duoc tdi da 05 mé (twong
tmg voi 05 &) nhung khéng dugc trung
nhau.
Luuy:
- Péi v6i hang héa chiu sy quén 1y cda
c4c co quan chuyén nganh bt budc phai
nhép 6 ndy.
Mau sb | Cac chimg tir| Thyc hién khai béo cung thoi diém ding
03 - |dién ti& thudc|ky tokhai hai quan
ho so hdi quan :
3.1 | Hoéa don thwong Ap dung cd véi chieng tir co gid tri twong
mai dwong héa don thwong mai
3.1.1 | Théng tin chung
3.1.1.1 |Hai quan tiép |M3 don vi hai quan tiép nhan héa don
nhén chimg tt | thwong mai |
3.1.1.2 |M&a ngudi khai | Ma s6 thué cua ngudi khai hai quan
hai quan
31.13 | Tén ngudi khai | Tén, dia chi nguoi khai hai quan
: hai quan
3114 |Ma phan loai|l: Héa don thuong mai
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3 STT”,;..Z.T.

3.1.1.5 S6- héa don So hoa don thwong mai hosc so cla
thuong mai Chimg tir thay thé héa don hoic sb caa
Ban ké hang héa
3.1.1.6 | Ngay phdt hanh | Ngdy phat hanh héa don thuong mai hogc
hoé don thuong | ngdy phat hinh ciia Chimg tir thay thé héa
mai don hodc ngay phét hanh ctia Ban ké hang
- : héa
- 3.1.1.7 | Tong tri gi4 héa [ Tong tri gi4 ctia héa don hoac chimg tir
| | don thay thé héa don
3.1.1.8 | Pong tién thanh | M3 nguyén té thanh toin
todn
3.1.1.9 | Ghi chi khic Céc ghi chi khic lién quan dén héa don
thuong mai
3.1.2 | Héa don thuong|Dinh kém ban scan héa don thuong mai
- | mai (scan) ho3c chiing tir thay thé héa dcm hodc Ban
ké héa don
3.13 |Cdc' chimg tir| Trudng h0'p khai béo thoéng tin héa don
- khac thuong mai hogc Chimg tir thay thé hoa
don biang Ban ké héa don, dinh kém ban
scan toan by hdéa don thwong mai hoic
'Chimg tir thay thé héa don di liét ké tai
Bang ké '
3.2 |Bdng ké chi tiét
- - | hang héa
3.2.1 | Théng tin chung
3.2.1.1 {Hai quan tiép M don vi héi quan tiép nhan Béang ké chi
nhén ching tir tiét hang héa
3.2.1.2 | M3 ngudi khai | M3 s6 thué ctia ngudi khai hai quan
hai quan
3.2.1.3 | Tén nguoi khai | Tén, dja chi ngudi khai hai quan
. |héiquan '
3.2.14 So bing ké chi | Nhip s6 clia Bang ké chi tiét
tiét
3.2.1.5 | Ngay phat hanh Ngay phat hanh Bang ké chi tiét
3.2.1.6 |Téng sb lugng | Tong sb lrong mit hang thude 16 hang va
mat hang duoc het keé tai Bang ké chi tiét hang héa
3.2.1.7 | Téng sb lugng | Tong sb lugng kién hang thude 16 hang va
kién hang duoc liét ké tai Bang ké chi tiét hang héa
3.2.1.8 | Ghi cht khéc Céc ghi chi khic lién quan dén Bang ké
chi tiét hang héa
3.2.2 |Bdng k& chi tiét| Dinh kém bén scan Bding ké chi tiét hang
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o1 Chi tien . '

thong tin" .| Mo t4, ghi ‘?h“

-hc‘mg. héa (Scdn)

hoa

3.3

Vén  tii don
hodc cdc chieng
tir viin tai khdc
co gid tri twong
dwong

3.3.1

3.3.1.1

Théng tin chung
Hai quan tiép
nhén ching tlr

M3 don vi hai quan tiép nhan

33.1.2

Mi nguoi khai
hai quan

M3 sb thué ctia nguoi khai hai quan

33.13

Tén ngudi khai
hai quan

Tén, dia chi ngudi khai hai quan

3.3.14

So van don

Nhép s6 cta vén don hodc cac ching tir
vén tai khac c6 gié tri trong duong

’ 33.15

Ngay phat hanh

Ngay phét hanh vén don ho#c cac chimg
tir vén tai khac c6 gia tri twong duong
(néu cd)

3.3.1.6

M2& ngudi vén
chuyén

Nhép mi cia nguoi phat hanh van don
hodc cac ching tir vén tai khac co gia tri
tuong dwong cho 16 hang.

(Tham khéo m& ngudi vén chuyén tai
bang “Ma ngudi vén chuyén” trén website
Hai quan: WWW.Customs.gov.vn)

T 133.1.7

Tén nguoi vén
chuyén

Tén cha ngudi phat hanh vén don hodc
cac chimg tir vén tai khéc ¢ gia tri tuong
duong ,

33.1.8

SO lugng
container

Nhép tong so lugng container thé hién
trén van don hodc cac chimg tir vén tai
khéc c6 gia tri twong duong

33.19

S8 luong kién

Nhép tong so luong kién hing hoéa thé
hién trén vén don hodc céc ching tir van
tai khic cb gié tri twong duong

3.3.1.10

Mﬁ. don vi tinh
s0 luong kién

Nhép ma don vi tinh cta kién hang.
(Tham khao béang “M4 loai kién” trén
Website Hai quan: WWW.Customs.gov.vn)

3.3.1.11

Tong trong
lugng (Gross
Weight)

Nhip tdng trong lugng hang hoa thé hién
trén vin don hodic cac chimg tir van tai
khéc c6 gia tri twong duong

3.3.1.12

Ma don vi tinh
cha tong trong
luong

Nhéap mi don vj tinh cua trong luong hang
héa thé hién trén van don hodc cac chimg
tir van tai khic c6 gid tri twong duong

. i A —
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Phuon,g,.. 25

| Lwa chon mét trong céc phuong thirc sau:

giao hang 1. CY/CY
2. CFS/CFS X
3. CY/CFS
‘ 4. Khac
3.3.1.14 Sé‘ lugng  vén | Nhip s6 luong véan don dugce tich tir vin
don nhanh don hodc cic chimg tir vin tai khic cé gid
: tri twong duong nay
3.3.1.15{S6 vin don|Nh4p lan luot s cic van don nhanh
nhinh '
3.3.1.16 | Ghi chi khac Céc ghi cha khic lién quan dén van don
hodc cdc ching tir van tai khac cé gid tri
tuong duong nay :
3.3.2 | Vén tdi don hodc | Pinh kém bdn scan vin tdi don hodc cdc

cdc chitng tir vin
tai khdc co gid
tri twong duwong

chimg tir vdn tdi khdc cé gid tri tuwong
duong

(scan)
3.3.3 | Danh sdch | Dinh kém file Danh sdach container theo
-container dinh dang chudn
3.4 |Thong tin gmy
phép (ké ca gidy
phép trich)
3.4.1 | Thong tin chung
gidy phép i ‘ i -
34.1.1 |Hai quan tiép | M4 don vj hai quan ti€p nhén gidy phép
nhén chitng tir
34.12 |Mia nguou duge | M sb thué ctia ngudi duge cap gidy phép
, clp gidy phép '
3.4.1.3 | Ngudi. duge cép | Tén, dia chi ngudi dugc clp gidy phép
gidy phép '
34.14 |Ma phan loai Nhép mi phén loai glay phep theo hudng
gidy phép dan tai tiéu chi 1.38 mau s6 01 hodc tiéu
: chi 2.33 miu sb 02 Phu luc nay
3.4.1.5 | Loai gidy phép |1: ban dién tir cap théng qua Cong théng
' tin mot cua quoc gia
: 2: ban gidy
3.4.1.6 | S0 gidy phép So6 gidy phép gbc hodic sb glay phép trich
(trong trudmg hop trich glay phép dé lam
th tuc hai quan ta1 don vi ha.l quan khac)
3.4.1.7 |[Ngay cip gidy Ngay ban hanh gidy phép gbc hoic ngay

phép

cip gidy phép trich (trong trudng hop
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cap gidy chimg

chimg nhén kiém tra chuyén nganh

STT g)‘;;‘g“:‘l‘n | MO th,ghichi Pane
trich giéy phép dé 1am thu tuc hai quan tai
don vi hai quan khac)

34.1.8 Ngay hét han|Ngdy het han gidy phép gbc hodic ngdy hét
giay phép han g1ay phép trich (trong trudng hop
trich g1ay phép dé 1am tht tuc hai quan tai |
don vi hai quan khéc)
3.4.19 [Noi cdp gidy|Co quan cap gidy phép
phep
3.4.1.10 | Ngudi clp gidy | Ngudico thdm quyén cép gidy phép
phép 1
3.4.1.11 | Ghi chi khéc Céc ghi chu khéc trén gidy phép
3.4.2 |Thong tin hing|
héa kém theo
gidy phép
3.42.1 | M4 so hang héa |Ma HS cia hang héa dugc cap phep theo
bidu thué xuét khiu, nhép kbiu (néu co)
3.4.2.2 | Tén hang hod Tén hang héa dugc cép phep.
3.42.3 |S6 luong S6 lugng hang héa duge cap phép
3.42.4 | DPon vitinh DPon vi tinh cta s6 lwong hang héa duoc
cAp phép
3.4.2.5 | Trigia Tri gid hang hoa duogc cip phép (néu co)
3.4.2.6 | Nguyén té Nguyén t€ cia tri gia hang hdéa dugc cép
phép (néu cd)
3.4.2.7 | Ghi chu khac _Céc ghi cht khac vé hang hoa

3.4.3 | Gidyphép (scan) |Dinh kém ban scan gidy phép trong
trudng hop gidy phép dugc cép dudi dang
ban gidy

3.4.4 | Phiéu theo doi trir| Dinh kém ban scan Phleu theo doi trir It

i (scan) ‘ trong truong hop gidy phép thuc hién trir
1ui va 83 dugce co quan hai quan cp Phiéu
.| theo d&i trir Iui
3.5 |Théong tin giay
chirng nhin
kiém tra chuyén
nganh
| 3.5.1 | Théng tin chung
3.4.1.1 |Hai quan tiép|Mai don vi hai quan tiép nhén gidy chimg
nhén gidy chimg | nhin kiém tra chuyén nganh
nhén
3.5.1.2 |M& nguoi duge | M sb thud cla nguoi dugc cip gidy

—
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nhén klém tra
chuyén nganh

3.5.13

Ngudi dugc cp
gidy chimg nhén

kiém tra chuyén

nganh

Tén, dia chi ngudi dugc clp gidy chimg
nhan kiém tra chuyén nganh

3.5.14

Mé phan loai
glay chimg nhan
kiém tra chuyén
nganh

Nhip mi phéan loai gidy chimg nhan kiém
tra chuyén _nganh theo hudng dan tai tiéu
chi 1.38 miau s6 01 hodc tiéu chi 2.33 mAu
s6 02 Phy luc nay

3.5.1.5

Loai giéx chiing
nhin kiém tra
chuyén nganh

1: Ban dién tir cap théng qua Cdng théng
tin mot cua quoc gia
2: Ban gidy

3.5.1.6

Tén gidy chimg
nhin kiém tra
chuyén nganh

1: G1ay thong béo mién kiém tra

2: Gidy thong béo két qua kiém tra chuyén
nganh '

3: Gidy ding ky kiém tra c6 x4c nhén clia
co quan k1em tra chuyén nganh

4: Glay tiép nhan ding ky ban cong bb san
phim hoic chimg tir tuong duong

5: Bén ty cong bd san phim

9: Ching tir khéc theo quy dinh cta phap
ludt vé quan Iy, kiém tra chuyen nganh

3.5.1.7

S6 gidy _ chimg
nhin kiém tra
chuyén ngénh

S6 gidy chimg nhén kiém tra chuyén
nganh

3.5.1.8

Ngay glay chimg
nhan kiém tra
chuyén nganh

Ngay ban hanh gidy chimg nhan kiém tra
chuyén nganh

3.5.1.9

Ngay hét han
gidy chimg nhén
kiém tra chuyén
nganh

Ngay hét han giéy chl’mg nhén kiém tra
chuyén nganh. Néu gidy chimg nhén khong
ghi ngiy hét han thi khong nhép liéu chi tiéu
nay.

3.5.1.10

Noi cép gi’éy
chirng nhén kiém
tra chuyén ngé.nh

Co quan clp gidy chimg nhén kidm tra
chuyén nganh

3.5.1.11

Nguoi cép glay
chiing nhén kiém
tra chuyén nganh

Nguoi cé thdm quyén cip gidy chung
nh4n kiém tra chuyén nganh

3.5.1.12

Ghi cha khac

Céc ghi chii khac trén gidy chimng nhén
kiém tra chuyén nganh

Thong tin hing

3.5.2
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& didu kién xuft khéu, nhap khéu hing

STT ﬁﬁlgi‘,’n M €3, ghi chi B;f;g
héa kem “theo
gzay chirmg nhdn
kiém tra chuyén
nganh
3521 | Masbhang héa [Ma HS cta hang héa dugc k1em tra
chuyén nganh theo bidu thué xuét khiu,
nhap khiu (néu c6)
3.5.2.2 | Tén hang hoa Tén hang héa dugc duge kiém tra chuyén
nganh
3.5.2.3 | S6 lugng S6 lwong hang hoa dugc duge kiém tra
’ chuyen nganh
3.5.2.4 | Pon vitinh Pon vi tinh ciia s6 lwgng hing héa dugc
kiém tra chuyén nganh |
3.5.2.5 | Tri gia Tri gid hang hoa duoc kiém tra chuyén
nganh (néu c6)
3.5.2.6 | Nguyén t& Nguyén t€ clia tri gia hang héa dugc kiém
tra chuyén nganh (neu cd)
-3.5.2.7 | Ghi chi khac Céc ghi chi khéc vé hang hoa ' -
3.5.3 |Chimg tw kiém | Dinh kém ban scan gidy chimg nhén kiém
tra chuyén nganh | tra chuyén nganh trong trudng hop chimg
(scan) tir kiém tra chuyén nganh dugc cap dudi
.dang ban g1ay
3.6 | Chitng tir chitng
minh 6 chikc,
cd nhin di diéu
kién xudt khiu,
nhdp khdu hang |.
hoa theo quy
dinh cia phap
ludt vé diu tw
3.6.1 | Théng tin chung
36.1.1 |Hai quan tiép | Ma don vi hai quan tiép nhén chimg tir
nhén chiing tir '
3612 |M& nguoi Kkhai|Ma sb thué clia ngudi khai hai quan
hai quan ‘. '
3.6.1.3 | Tén ngudi khai{Tén, dia chi ngudi khai hai quan
hai quan
3.6.1.4 |M4 phan loail|l: G1ay chimg nhén déng ky doanh nghiép | .
hinh thirc chimg | 2: Gidy chimg nhén dAu tur X
tir 3: Khéc ,
3.6.1.5 | S6 chumg tir S6 Chimg tir chimg minh t6 chirc, ¢4 nhan
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3.7.8

(scan)

héa theo quy dinh ctia phap luit vé dau tu
3.6.1.6 | Ngay phét hanh | Ngay phat hanh Chimg tir chimg minh t0
ching tir chirc, c4 nhin di didu kién xult khiu,
nhip khiu ‘hang héa theo quy dinh ciia
phap luat vé ddu tu
3.6.1.7 |Linh vyc/nganh | Linh vuc/nganh nghé da ding ky chimg
nghé kinh doanh | minh du didu kién xuét khau, nhap khau
hang héa theo quy dinh cla phap lugt vé
dhu tur
3.6.1.8 | Co s& phap 1y Vin ban quy pham phép luat yéu cau phai
chimg minh 4 diéu kién xut khiu, nhap
khiu hang héa theo quy dinh ciia phap
. luat vé dau tu
3.6.1.9 | Ghi chu khéac Céc ghi chi khéc lién quan dén héa don
» thuong mai
3.6.2 |Chimg tir chd'ng Dinh kém ban scan Chitng tir chzmg minh
minh té chirc, c¢d | t6 chite, cd nhdn di diéu kién xudt khau
nhdn i diéu | nhdp khéu hang hoa theo quy dinh clia
kién xudt khdu, | phdp lugt vé déu
nhép khdu hong
hoa theo quy
dinh cia phdp
lugt vé dau tu
- | (scan)
3.7 |Hop dong uy
thdc
3.71 |Hai quan tiép|Ma4 don vi hai quan tiép nhan hop dong uy
3 nhan chimg tir thac
3.72 |Mi ngudi khai | M s6 thué cia ngudi khai hai quan
hai quan
3.7.3 |Tén ngudi khai|Tén, dia chi ngudi khai hai quan
' hai quan ‘
3.7.4 | M4 s6 thué nguoi | Ma sb thué ngudi ty thac (néu cb)
uy thac
3.75 {Tén nguodi tuy|Tén, diachi clia ngudi ty thac
théc
3.7.6 | Mai s6 thué ngudi | M4 s8 thud ngudi nhén ty thac
nhén 1y thic '
3.7.7 | Tén ngudi nhén | Tén, dia chi ciia ngudi nhan vy thac
~|dythac
Hop déng 4y thic | Dinh kém bdn scan Hop dong 1y thae








264

hai quan

STT gl';;fg‘i‘l’n Mo, ghi chil bae
3.8 | To khai tri gid
381 |Hai quan tiép|Ma don vi hai quan tiép nhan T& khai tri
nhin chimg tr | gid
3.82 |Ma nguoi khai|Ma sb thué cia ngudi khai hai quan
hai quan
3.83 |Tén ngudi khai|Tén, dia chi ngudi khai hai quan
hai quan ~ ,
3.8.4 | Ghi cha khac Céc ghi cht khéc lién quan dén To khai tri
gid
385 |To khai tri gid|Dinh kém ban scan ToO khai tri gia d&
| (scan) duoc khai hoan chinh
3.9 | Chirng tir chu'ng
nhdn xudit X
(C/0)
391 |Hai quan tiép|Ms don vi hai quan tiép nhan C/O
B nhén ching tl
3.9.2 [Ma nguoi khai| Ma s6 thué ctia ngudi khai hai quan
hai quan
3.93 |Tén ngudi khai|Tén, dia chi ngudi khai hai quan
hai quan '
3.94 [S56C/O S4 tham chiéu ciia C/O
395 |Loai C/O (Form) | Loai C/O (Form) C/O) x
C/0) ' -
3.9.6 |NgdycapC/O | Ngay cép C/O
397 | T chic cap C/O T chitc cap C/O
3.9.8 | Ngudicap C/O | Ngudico thim quyén ky trén C/O
3.9.9 |Nudc chp C/O__| M nudc cép C/O
3.9.10 | Nudc xuit X M3 nudc xuét xi cua hang héa
30.11 | Thoi diém nop | 1: Nop tai thoi diém 1am thd tuc hai quan X
C/O 2: Nop trong thoi han 30 ngay k& te ngay| X
ding ky tO khai héi quan
3.9.12 | Chikng tir chwng DPinh kém béan scan C/O
nhin xudt xi
(scan)
3.10 |Danh muc mdy
maoc, thiét bi
3.10.1 [Hai quan tiép | Ma don vi hai quan tiép nhén Danh muyc
nhén chimg tir | méy mdc, thiét bi
3.102 |M& ngudi khai | Ma sb thué cia nguoi khai hai quan
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st gmgden

Tén ngudi khai
hai quan

Tén, dia chi nguoi khai hai quan

Ghi cht khéac

Céc ghi chu khéc lién quan dén Danh muc
méy méo, thiét b

Danh myc mady
moc, thiét bi
(scan)

binh kém bén scan Danh muc miy méc,
thiét b

Chirng tir xdc
dinh lumg hoa
nhap khiu dwgc
ap dung thué
suit thué GTGT
5%

\

3.11.1

Hai quan tiép
nhén chiig tir

M3 don vj hai quan tiép nhan chimg t&

3.11.2

Ma nguoi khai
hai quan

Ma s6 thué ctia ngudi khai hai quan

3.11.3

Tén nguoi khai
hai quan

Tén, dia chi ngudi khai hai quan

3.11.4

Ma phan loai
hinh thic chimg
tir ’

1: Hop dong ban hang cho trudng hoc,
vién nghién ctru

2: Hop ddng cung clp hang héa dbi véi
thiét bi, dung cu chuyén ding cho giang
day, nghién ctu, thi nghiém khoa hoc

3: Hop ddng cung cap dich vu dbi véi
thiét bi, dung cu chuyén ding cho giang
day, nghién ciru, thi nghiém khoa hoc

3.11.5

Ghi chua khac

Céc ghi chi khéc lién quan dén Chimg tir
xac dinh hang héa nhip khiu duoc ap
dung thué suét thué GTGT 5%

3.11.6

Chung tr xdc
dinh hang héa
nhdp khdu dugc
dp dung thué

| sudt thué GTGT

Dinh kém ban scan Chimg tir xac dinh
hang héa nhép khdu dugc 4p dung thué
sut thué GTGT 5%

5% (scan)

3. Chi tiéu thong tin trén to' khai hii quan dién tir khong dwgc khai

bosung

3.1. T& khai xuit khiu, nhip khéu
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STT Chi tiéu thong tin
1 | To khai nhip khiu
1.1 | Mi loai hinh
1.2 | M3 phén loai hang héa
1.3 | M3 hiéu phuong thirc van chuyén (trlr truong hop quy dinh tai khoan
didm b khoan 3 Diéu 82 Thong tu nay) :
1.4 | Co quan Hai quan
1.5 | Ma nguoi nhép khéu
1.6 | M4 dai ly hai quan
2 | To khai xuft khéu
2.1 | M3 loai hinh
2.2 | M4 phén loai hang hoa
2.3 | M4 hiéu phuong thiic van chuyén
2.4 | Co quan Hai quan
2.5 | Mi nguoi xut khau
2.6 | M4 dai ly hai quan
3 2. Truong hop gidi phong hang (BP), cac chi tleu sau khong dwoc
khai bd sung:
1 | i loai hinh
2 | M4 phén loai hang héa
3 | M& hiéu phuong thitc vén chuyén
4 | Co quan Hai quan
5 | M& nguoi nhap khéu
6 | Ma nguoi xuat khiu
7 | M4 dai ly hai quan
8 |Sd van don
9 | S6 lugng
10 | Téng trong lugng hang (Gross)
11 | Phuong tién vén chuyén
12 | Ngay hang dén
13| Dia diém d& hang
14 | Dia diém xép hang
15 | S8 luong container
16 | Phéan loai hinh thitc héa don
17 | S8 tiép nhan héa don dién tir
18 | Ma Iy do dé nghi BP
19 | M4 ngin hing bao ldnh
20 | Nam phét hanh béo lanh
21 | Ky higu ching tir bdo lanh
22 | S6 chimg tlr bao lanh

-
CHIY
RN
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4. Chi tiéu thong tin dwgc khai bé sung

4.1. Chi tiéu thong tin To' khai bé sung trong thong quan trén Hé
thong (IDE/EDE)

- Céc chi tiéu théng tin dugc khai bd sung trong thong quan 1a cic chi tiéu
thong tin theo miu s6 1 va mau sé 2 diém 1 Phy luc nay trir cic chi tiéu thong
tin quy dinh tai diém 3.1 va diém 4.3 Phu lyc nay.

4.2 Chi ti€u thong tin T¢ khai bd sung sau thong quan trén Hé thong

" (AMA/AMC) | ,

MAu s | Té khai b sung | Khi thye hién déing ky théng tin t& khai bd
04 sau thong quan - | sung sau théng quan.

A Thong tin chung

4.1 S to khai b3 Khong phai nhép liéu, hé thong tr dong

sung cap so to khai.
42 Coquanhdi | Nhép ma co quan hai quan ncn dang ky to x
quan khai ban dau.
4.3 Nhém xix 1y hd Nhap ma Dgi tha tuc xir Iy hd so c6 hén
SO . quan (tham khao bang “Ma Chi cuc Hai x

quan — Doi thu tyc” trén website Hai quan
Www.customs.gov.vn.

44 Phén logi xuat |Nhap mot trong hai m3 phan loa1 xuét
nhép khéu nhap khau sau:
“BE”: xut khAu;
. “I”: nhap khéu.
4.5 S6 t& khai Nhap ; s0 t& khai xuit khau ho#c nhap khiu
ban dAu.
4.6 Mi logi hinh | Nhdp ma loai hinh cla to khai xuét khiu X
ho#c nhdp khiu ban dau.

4.7 Ngay khai bo Nhép ngay khai béo xuit khdu hogic nhap
Xuit nhap khu | khdu cia t& khai ban diu.

4.8 Ngay cap phep Nhép ngay théng quan cia td khai
xuit nhip khiu | xuft khiu hoic nhép khéu ban diu.’

4.9 Thoibantii | Nhép thdi.han tai xuat/tal nhdp trong
nhip/tdi xuat | trudng hop tam nhap/tam Xuét.

4.10 Ma ngudi khai | Nhap m3 s6 thué clia ngudi khai hai quan.

4.11 Ténngudi khai |Nhip tén ngudi khai hai quan trong
truong hop chua dwgc ding ky véi Hé
théng.

4.12 M4 buu chinh | (1) Nhip m4 buu chinh (khong phai nhap
* | trong trudng hop hé théng khéng tu d6ng
hién thj).
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STT

Chl tleu
: thong tln

MG t3, ghi chi

(2) Trong truorng hop hé thong tu dong
hién thi khac v6i ma buu chinh khai bao
thi nhap lai m buu chinh ding.

4.13

Pia chi cua
nguoi khai

(1) Nhap dia chi ctia nguoi khai hai quan
(khong phai nhip trong truong hop hé
théng ty dong hién thi).

(2) Trong treong hop hé théng tur dong
hién thj dia chi khéc véi khai béo thi nhép
lai dia chi ding.

4.14

SO dién thoai cua
nguoi khai

(1) Nhap sb dién thoai cia ngudi khai héi
quan.

(2) Khong phai nhap trong truong hop hé
théng tu dong hién thi.

(3) Trong truong hop sb dién thoai tu

‘d6ng hién thi khong ding, nhap lai sb dién

thoai dung.

4.15

Ma ly do khai
. bo sung

Nhéap mét trong cac mi ly do khai bd sung
sau:
‘(1’,
662”
‘C3 ”.

Sai sot vé tinh thué.

Sai sot ve trj gié hai quan.
Sai sot ve thué suét.

“4». Sai sét v& ma HS.

“57: Sai s6t v& sb lugng.

“6”: Cac 1y do khéc.

4.16

M3 tién t€ cla
tién thue

Nhip méd don vi tién t& cua t1en thué
(tham khéo bang mé don vj tién t& trén
website Hai quan www.customs.gov.vn

4.17

M ngén hang
tra thu€ thay

Nhép mé ngén hang trd thué thay, truong'

hop ky higu va so ching tir han mutc da
duoc ding ky, hé théng s& kiém tra nhiing
thong tin sau:

(1) Nguoi st dung han mirc phai 13 ngudi
xuat khau/nhdp khiu hodc han mic dugc
chp dich danh cho dai ly hai quan.

(2) Ngay tién hanh nghiép vu nay pha1
thudc thdi han cdn hiéu luc cia han mic
ngin hang di déng ky.

4.18

Néim phat hanh
han mirc

(1) Nhép nam phat hanh han mc.
(2) Bt budc phai nhép trong trudng hop
ngudi khai hai quan d& nhép ligu tai chi
tiéu “M4 ngin hang trd thué thay”.

4.19

Ki hiéu chimg ti

(1) Nhip ky hiéu cia chimg tir han muc
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phét hanh han
- muc

trén chimg thu han mic do ngﬁfl' he;lhg‘
cap.

(2) Bét budc phai nhép trong trudng hop
nguoi khai hai quan d& nhép liéu tai chi
tiéu “Ma ngan hang tra thue thay”.

4.20

S8 chimg tir phat
hanh han mrc

(1) Nhép s6 chig tir han mu’c.

(2) Bit budc phai nhap trong truong hop
nguoi khai hai quan d3 nhép liéu tai chi
tiéu “Ma ngan hang tra thué thay”.

4,21

Ma xac dinh thoi
han ndp thué

Nhép mét trong cac mi twong g nhu
sau:

“A”: trudng h0'p duogc ap dung thdi han
ndp thué do sir dung bao lanh riéng.

“B”: truong hop dugc 4p dung thdi han
ndp thué do sir dung bao 1anh chung.

“C”: truong hop dugc dp dung thoi han
ndp thué ma khéng st dung bao lanh.

“D” trong trudng hop ndp thué ngay.

4.22

Ma3 ngén hang
bao lanh

Nhép ma ngin hang cung cip bio lanh,

trudng hop ky hiéu va s§ chimg tir han
mirc d4 duge ding ky; hé théng s& kiém
tra nhimg thong tin sau:

(1) Ngudi sir dung chimg tir bao lanh phai
138 nguoi nhap khiu hoic 13 chimg tir bao

lanh dugc cdp dich danh cho dai 1y hai

quan.

(2) Ngay tién hanh nghiép vu nay phai

thudc thoi han con hiéu lyc clia ching tir
bao lanh di ding ky.

(3) Truong hop sit dung chimg tir bao

lanh riéng, chimg tir phai dugc sit dung tai

Chi cuc Hai quan d3 dang ky.

(4) Néu khong thudc truong hop (1), mi
cua nguoi dugc phép st dung chimg tir
bao lanh d3 dﬁng ky trong co s& dir liéu

phéi khdp véi mé cia ngucn déng nhép sir
dung nghiép vu nay. :

(5) Truorng hop déng ky chimg tr bao

lénh riéng sau khi hé théng cap so to khai,

s6 to khai da déng ky trong co s& dir liéu

cla bao lanh phai khép véi s6 t& khai hé

thdng da cép.
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STT | t(fl‘(‘);‘g“;‘l‘n . M t3, ghi chil | Bane
423 | Nam phathanh |(1) Nhép ndm phat hanh cta chimg tir bao
bao 13nh 13nh do ngan hang cAp.
(2) Bt budc nhip trong trudng hop ngudi
| khai hai quan d nhép liéu tai chi tiéu “Ma
ngén hang béao 1anh”.
424 | Ky hiéu chimg |(1) Nhép ky hiéu cia ching tir bao lanh
tlr phat hanh bao | do Ngin hang cung cép.
13nh (2) Bit budc nhap trong truong hop nguoi
khai hai quan da nhép liéu tai chi tiéu “Ma
. . ngén hang bao 1dnh”.
425 | Sb chimg tirbao | (1) Nhép sb cia chimg tir bao lanh do
lanh - Ngén hang cung chp
(2) Bét budc nhap trong trudng hop nguoi
khai hai quan d4 nhép liéu tai chi tiéu “Ma
ngin hang bio ldnh”. |
426 | M4 tién t trudc | Nhip mé tién t8 cla trj gid khai bdo trude |
khi khai b6 sung | khi khai b0 sung.
427 Tygiatien |Nhdp ty gid hoi dodi trude khi khai b
) " thuétruéc khi | sung. '
. khai bd sung ‘ ’
428 | Matién t§ sau . | Nhap ma 'Eién t& cia tri gia khai bdo sau .X
khi khai b6 sung | khi khai bd sung.
429 | Ty gia tién thué | Nhap tj gié hoi dodi sau khi khai b sung.
| saukhi khai b6 . |
sung
4.30 S6 quan Iy ndi | Nhip sd quan 1y cia ndi bd doanh nghiép
bd doanh nghiép | trong trudng hop doanh nghiép st dung
, tinh ndng nay dé& quan 1y ndi bd.
431 Phin ghi chu | Nhap ndi dung kién quan truéc khi khai
(trude khi khai bd sung trong trudng hop ndi dung nay
bd sung) khong phi hop.
432 Phin ghi chii | Nhép ndi dung kién quan sau khi khai bd
(sau khi khai bd |sung trong truong hop ndi dung nay
sung) khéng phu hop dé nhap vao cdc 6 khdc.
B | Thong tin khai bdo chi tiét khai bo sung |
433 | Sdthirty dong | Nhap sb thir tw dong hang trén t& khai
hang trén to khai gbe.
gbc
434 | Mb tahang héa |Nhap md ta hang héa trudc khi khai bd
trudc khi khai bd | sung.
sung -
435 | Mb tahanghéa | (1) Nhip md t3 hang hoa sau khi khai bd

=
B
2

Ef
.
B
z
2
Z








271

S thong tm ol e .mi
sau khi khai bo sung.
sung (2) Trudng hop khong khai bb sung mé ta
hang héa thi khong can phai nhip.
436 | Ma nuéc xuat xit | Nhip mi nudc xudt xt trede khi khai bd
trude khi khai bd | sung
sung
437 | M4 nuée xuat xtt | (1) Nhip ma nudc xuit xir sau khi khai bd
sau khi khai bd | sung.
sung (2) Trudng hop khong khai bd sung mé ta
hang héa thi khong can L phai nhap.
4.38 | Tri gia tinh thué | (1) Nhap trj gi4 tinh thud truéc khi khai
trrée khi khai bd | bb sung.
sung (2) Trong tru'bng hop khai b sung thém
dong hang morl thi nhip s6 “0” vao 6 ndy.
4.39 S lwong tinh (1) Nhap s6 lugng trude khi khai bd sung
thué trudce khi (2) Trong tru'cmg hop khai bd sung thém
khai bd sung dong hang méi thi nhap sb “0” vao 6 nay.
4.40 Mz don vi tinh - | Nhdp md don vi tinh ctia s6 luong hang
ctia s§ luong tinh | héa tinh thué truéce khi khai b sung.
thué truée khi
khai bd sung
4.41 | M s6 hang héa | (1) Nhip ma sb hang héa trwéc khi khai
truée khi khai b | b sung.
sung (2) Trong trudng hop khai bd sung thém
| dong hang méi thi nhap sb “0”.
4.42 | Thué suit trude | (1) Nhép thué suit trade khi khai bd sung.
khi khai bd sung (2) Nhép “KCT” trong trrong hop thude
dbi tuong khong chiu thué.
(3) Nhép sb “0” trong trudng hop khai bd
_ sung dong hang mai.
4.43 | S6 tién thué phai Nhép s0 tién thué phai ndp truée khi khai
ndp trude khi bé sung.
khai bb sung
4.44 | Tri gi4 tinh thué | Nhap trj gid tinh thué sau khi khai bd
sau khi khai bd sung.
sung
4.45 S lugng tinh Nhép s lugng tinh thué sau khi khai bb
thué sau khi khai sung. '
bd sung
4.46 Ma don vi tinh Nhip mi don vi tinh cta s6 Iugng tinh

ctia s6 lugng tinh
thué sau khi khai

thué sau khi khai bd sung.
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khac)

STT | e MO t, ghi ch B
bd sung
447 | Ma sb hang héa | (1) Nhip md sb hang hoéa sau khi khai bo
) sau khi khai bé sung.
sung (2) Nhap “0” trongtrucmg hop dong hang
ndy chi c6 tai to khai goc.
3) Co thé khoéng nhép liéu néu mi HS
khong thay dbi so voi ma HS cua to khai
goc.
4.48 Thué sudt sau | (1) Nhép thué suét sau khi khai b sung.
khi khai bd sung (2) Nhép “0” trong trudng hop dong hang
ndy chi ¢ tai to khai goc.
3) Co thé khong nhép liéu neu thué suft
. | tring véi thue suat cta to khai gbc.
449 | Sbtién thué sau | (1) Nhép sb tién thué sau khi khai bd
khi khai b sung | sung.
(2) Nhép “” gau do nhap so tién mién
| thué trong trudng hop duoc mién thué.
(3) Nhap “0” trong trudng hop khai bd
sung bé di 1 dong hang.
4.50 | Tri gid tinh thue (1) Nhap tri gid tinh thué truéc khi khai
trudce khi khai bb | bd sung. .
sung (thué va thu | (2) Nhép s6 “0” trong truong hop khai bd
- khéc) sung dong hang mai.
4.51 S6 lugng tinh | (1) Nhép tri s6 luong tinh thué truéc khi
thud truée khi | khai bd sung.
khai bd sung | (2) Nhép s6 “0” trong trudng hop khai bd
(thué vathu | sung dong hang moi.
khac)
4.52 Mi don vi s6 | Nhap ma don vi tinh sb luong tinh thué
lugng tinh thué | trudc khi khai bd sung
truée khi khai bd
sung (thué va thu
khac)
453 M x4c dinh | (1) Nhép mé ap dung thué sudt truéc khi
thué suét truée | khai bd sung.
khi khai bd sung | (2) Nhép “0” trong truomg hop khai b
(thué va thu sung dong hang méi.
khac)
454 | Thud suittruée | (1) Nhp thué suét trude khi khai bd sung.
khi khai bd sung | (2) Nhip “0” trong trudng hop khai bd
(thué vathu | sung dong hang mai.
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455

SO tién thué

khi khai b6 sung
(thué va thu
khic)

(1) Nhap sO tién thué trudc khi kha1 bo
| truée khi khai bd | sung.
sung (thué va thu | (2) Nhap “*” sau d6 nhip sb tién duoc
khéc) mién trong trudng hop duge mién thué.
(3) Nhap s6 “0” trong trudng hop khai bd
\ sung dong hing méi. '
4.56 | Tri gia tinh thué | (1) Nhép tri gi4 tinh thué sau khi khai bd
sau khi khai bd | sung. ' ,
sung (thué va thu | (2) Nhap “0” trong trudng hop dong hang
khéc) nay chi c¢6 & t& khai gbe.
(3) C6 thé khéng nhap néu thué va thu
khéc khong thay dbi so véi t& khai gbc.
4.57 S6 lugng tinh | (1) Nhap s6 luong tinh thué sau khi sau bd
thué sau khi khai | sung.
bd sung (thué va (2) Nhép “0” trong trudng hop dong hang
thu khac) nay chi cé & t& khai goc.
(3) C6 thé khéng nhap néu thué va thu
khac khong thay dbi so véi t& khai gbc.
4.58 | Midonvitinh |Nhip mi don vj tinh sé luong tinh thué
s6 lugng tinh | sau khai bd sung.
thué sau khi khai
b sung (thué va
thu khac) :
4.59 Mi x4dc dinh | (1) Nhap mi thué suét sau khi khai bd
thué suét sau khi | sung.
khai b& sung | (2) Nhép “0” trong truong hop dong hang |
(thué vathu |nay chi ¢ & to khai gbe. ‘
khac) 3) Co the khéng nhdp néu m3 4p dung
thue suit khong thay d6i so véi tor khai
_ gbe.
4.60 Thué suit sau | (1) Nhép thué sudt sau khi khai bd sung.
khi khai bd sung (2) Nhép “0” trong tru:ong hop dong hang
(thué vathu | nay chi c6 & t& khai gbe.
khac) (3) C6 thé khéng nhap neu thué sudt
khong thay 601 50 véi 1o khai gbe.
4.61 | Sétiénthuésau (1) Nhip sb tién thué sau khi khai bd

sung.
(2) Nhép “*” sau 46 nhép 56 t1en dugc
mién trong trudng hop dugc mién thué.

(3) Nhép “0” trong trudng hop. dong hang
nay chi cé & to khai goc.

(4) C6 thé khong nhap néu sb tién thué
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khong thay d01 s0 voi to kha1 gbc.

4. 3 Chi tiéu thong tin khai b6 sung d6i véi to khai xuat khau, nhip
khiu d6i v6i nhitng chi tiéu thong tin khong quy dinh tai diém 4.1 va 4.2

Phu luc nay
s | Qi ] e g
MAu so Khal bo sung vé
05 hang héa xuat
khiu, nhip
khiu
A Thong tin chung
5.1 S t khai b6 | Khong pha1 nhép liéu, hé théng hai quan
sung . tir dong cap so to khai bd sung
5.2 | Ngay dang ky t& | Khong phai nhép liéu, hé thong hai quan
khai tu dong ghi nhan ngay ding ky t& khai bd
sung
5.3 Coquanhai | Nhép ma co quan hai quan noi ding ky to
quan khai ban déu.
5.4 St khai ban | Nhép sb t& khai xuét khau hoiic nhép khau
diu ‘ban diu.
5.5 Ngay khai bao Nhép ngay khai bao xuat khau hogc nhap
xuit nhap khéu | khAu ciia to khai ban dau.
56 | Ngay cp phép | Nhép ngay thong quan cla to khai
' xuét nhap khéu | xudt khéu hoic nhap khéu ban dau.
5.7 M3 loai hinh | Nhap mi loai hinh cia t& khai xuat khau
‘ hodc nhép khau ban dhu.
5.8 M4 nguoi khai | Nhip ma sb thué ciia ngudi khai hai quan.
hai quan v
5.9 Tén ngudi khai |Nhidp tén nguoi khai hai quan trong
hai quan trudng hop chua dugc ding ky voi Hé
‘ théng.
5.10 Diachicia |(1) Nhép dia chi clia ngudi khai hai quan
ngudi khai (khong phéai nhép trong truong hop hé
théng tu dong hién thi).
(2) Trong truong hop hé thng ty dong
hién thi dia chi khéc véi khai bao thi nhap
lai dia chi ding.
511 | Sb dién thoai cia | (1) Nhip sb dién thoai clia ngudi khai hai

nguoi khai

quan.
(2) Khéng pha1 nhép trong trudng hop hé








thong ty dong hién thi.

(3) Trong trudng hop sb dién thoai tu
dong hién thi khéng ding, nhép lai sé dién
thoai ding.

B | Théng tin khai bdo chi tiét khai bo sung
5.12 Chi ti€u théng | Tén chi tiéu thdng tin can khai bd sung. X
tin khai b6 sung . .
5.13 | Noi dung trudc | Nhap ndi dung trude khi khai bd sung
khi khai b6 sung .
5.14 | Nbi dung sau khi | Nhap ndi dung sau khi khai b6 sung
khai b sung
5.15 Ly do Nhip 1y do khai bb sung
5.16 | Chimg tir chimg |Liét ké cac chimng tir chimg minh viéc
minh khai bd sung giri kém
5. Chi tiéu thong tin deé nghi hiy t khai xuét khiu, nhip khiu
| ST |5 4 "\ Béng ma
Mauss De nghl huy to’ \
06 khai xuit khau,
nhap khiu
6.1 S6 to khai @8 | Nhip sb to khai dé nghi huy
nghi hiy
6.2 Ngay dé nghi |Khéng phai nhap liéu, hé thong hai quan
hiy tokhai |t dong ghi nhan ngay dé nghi hiy to
khai.
6.3 Ngay khai bao | Nhap ngay khai bdo xuit khau hoic nhap
Xuét nhép khiu | khéu cta t& khai ban dau.
6.4 Ngay cdpphép |Nhép ngdy théng quan cia t& khai
, xuat nhip khdu | xuét khiu hodic nhip khiu ban dau.
6.5 M3 loai hinh | Nhép m4 loai hinh ctia t& khai xudt khéu |
hoiic nhép khiu d& nghi hay
6.6 Coquanhai | Nhép mé co quan hai quan noi ding ky t&
quan khai ban dau
6.7 Ma ngudi khai | Nhip m3 s6 thué cia ngudi khai hai quan.
hai quan
6.8 ‘Tén ngudi khai | Nhép tén ngudi khai hai quan trong
hai quan truong hop chua duge ding ky véi Hé
théng.
6.9 Diachicia | (1) Nhép dia chi ¢la ngudi khai hai quan
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ngudi khai hai | (khong phai nhdp trong trudng hop hé
quan théng tu dong hién thi).

(2) Trong trudng hop hé théng tu dong
hién thi dia chi khéc v6i khai bao thi nhap
lai dia chi ding.

6.10 | SO dién thoai cta | (1) Nhép s6 dién thoai ctia nguoi khai hai
nguoi khai quan.

(2) Khéng phai nhép trong truong hop hé
théng tu dong hién thi.
(3) Trong trudng hop s6 dién thoai tir
d6ng hién thi khong ding, nhap lai sb dién
thoai ding.

6.11 Mz 1y.do hity | Nhép mdt trong cac mé ly do hiry sau:
«1”; Hay do qué thoi han hiéu luc cla to
khai. '
«“2”: Hiy do khai tring thong tin to khai.
“3”: Hiy do Hé théng gip su cb.
“4”: Hiy do hang héa khong xqét khéu,
nhap khau. q X
«“5”: Hity do dua vao ndi dia dé stra chira,
tAi ché.
«6». Hity do khong dép tmg yéu cau kiém
tra chuyén nganh.
«7». Hay do khai sai céc ti€u chi khong
dwoc khai bd sung.
«8”: Cac ly do khdc.

6.12 Lydohiy | Nhép chi tiét Iy do hity t khai.

6.13 | Chumg tir chimg | Liét k€ cac chimg tir chitng minh vi¢c hiy

minh t& khai giri kém
6. Chi tiéu thong tin li€én quan dén T khai vin chuyén ddc lip
6.1. Chi tiéu thong tin t& khai van chuyén doc 1ap

Kt thuo hién dang ky truée thong tin to

MAu s0 | To& khai vin
07 chuyén ddc lap | khai vin chuyén doc 18p
A Théng tin chun ‘ '
71 | S&to khai van | (1) Truong hop dang ky méi, ngudi khai
chuyén khong phai nhép s to khai.








Luu y: co quan Hai quan va cic co quan
kbac c6 lién quan sir dung 11 ky tu dau cua
s t&r khai. Ky tur thir 12 chi thé hién sb 14n
khai bd sung.

(2) Truong hop sira to khai, ngudi kha1 bat
budc phai nhap sb t& khai cén sira

7.2

Co bao nhép
khiu/xuét khiu

- Truong hop hang héa nhép khau van
chuyén tir ctra khiu nhép dén cang dich ghi
trén vén tai don hoic dia diém thu gom
hang 1& hodc dén ctra khiu khac, nguoi
khai hai quan chon m& I.

- Truong hop hang héa xudt khiu vén
chuyén. tir cang xut khiu, nhap khiu hang
hoéa duge thanh 14p trong ndi dia; kho ngoai
quan; dia diém thu gom hang 1& d&én cira |
khéu xuit, ngudi khai hai quan chon mi E.

- Truong hop ‘hang héa qué canh di qua
lanh thd dit lién Viét Nam va khai bdo to
khai van chuyén khic, ngum khai hai quan
chonmi C.

7.3

Co quan Hai
quan

La mé co quan Hai quan noi t¢ khai van
chuyén dugc g t6i dé xir ly (co quan Hai
quan g1am sat dia diém Iuu git hang hoa).
M4 nay cé tbi da 6 ky tir va dugc nhép theo
1 trong 2 co ché:

- Hé théng ty dong quyét dinh dua trén
thong tin khai bdo vé M4 khu vuc lwu gitr
hang héa, hoic;

- Ngudi khai nhép khi M3 co quan Hai
quan noi tiép nhan va xir ly t& khai Van
chuyén khéc véi M3 do hé théng quyet
dinh.

1.4

Ma ngudi khai
hai quan

1. Ngudi khai hai quan c6 thé 13 ngudi xut
khdu, nguoi nhap khdu, hing v4n tai, dai ly
hai quan hodc cdng ty logistics, cu thé theo
timg loai hinh hang héa nhu sau:

- Déi v6i hang héa qué canh: 13 cong ty
kinh doanh dich vu qua canh hang héa;

- Péi véi hang héa nhép khiu van chuyén
tir cira khdu nhip dén cang dich ghi trén
vén don: ngudi phat hanh vén don hoiic dai








278

STT

Chi tidu thong -

MO ta, ghl ‘¢chu

1y ngudi phat hanh vén don tai V1et Nam
hoic dai 1y hai quan trong trudng hop thuc
hién thi tuc hai quan qua dai ly hai quan.

- Pbi véi hang hoéa nhép khau van chuyén
tir clra khéu nhap dén kho hang khéng kéo
dai: chu kho hang khong kéo dai

- Pbi véi hang hoa nhép khau van chuyén
tir cira khéu nhap dén dia diém'thu gom
hang 1¢ (CFS) va ngugc lai: nguoi phat
hanh vin don gom hang hogc dai ly cla
nguoi phat hanh van don tai Viét Nam
hodc ngudi kinh doanh dia diém thu gom
héng le.

- Pbi véi hang hoa xuét khau vén chuyén
tir cang xuét khéu, nhap khau dugc thanh
1ap trong ndi dia (ICD) dén ctra khéu xuét:
ngudi phéat hanh vén don tai ICD hodc dai
Iy hai quan trong truong hop uy quyén cho
dai 1y lam thu tuc héi quan;

- D61 voi hang hoéa xuét khiu van chuyen
tir Kho ngoai quan dén cira khiu xuét: cha
hang hodc chi kho ngoai quan trong truong
hop dugc uy quyen khai hai quan.

- Béi v6i hang hoa nhép khiu chuyen phat
nhanh va hang buu chinh van chuyen tur
cira khau nhap dén dia didm tap két, kiém
tra, glam sat tap trung va nguoc lai hang
héa xuit khau chuyén phéat nhanh va buu
chinh d& thong quan hodc giai phéng hang
vén chuyen tir kho ngoai quan dén dia tap
két, kiém tra, giam sat tip trung: doanh
nghi€p chuyén phét nhanh/buu chinh.

(2) Ngudi khai hai quan st dung chit ky sb
cfia minh dé thuc hién khai béo, Hé thong
s& tu dong cdp nhat théng tin md ngudi
khai hai quan.

7.5

Tén nguroi khai
hai quan

Hé théng s& tu dong cép nhat thong tin tén

ngudi khai ha1 quan.

7.6

M3 nha véan
chuyén

Nhap mi s6 thué cia ngudi vén chuyén
hang hoéa.
Ngu01 vin chuyén c6 thé 13 ngudi xuét

khéu, ngurdi nhép khAu, hiing van tai, dai ly
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hai quan hodc cdng ty logistics, cu thé theo
timg loai hinh hang h6a nhu sau:
- P6i v6i hang hoéa qué canh:
+ Trudng hop ngudi khai hai quan ddng
| thoi 13 nguoi vén chuyén: coéng ty kinh
doanh dich vu qué canh hang héa.
+ Truong hop c¢bng ty kinh doanh dich vu
qua canh hang héa thué cong ty khac vén
, chuyen hang hdéa qua canh: cong ty vén
chuyen
- P6i véi hang héa nhép khiu vén chuyén
tir ctra khéu nhip dén cang dich ghi trén
van don: cOng ty chiu trach nhiém véan
chuyen chang ndi dia ctia Viét Nam.
- D6i v6i hang héa nhip khiu vén chuyen
tir ctra khiu nhap dén kho hang khong kéo
dai: cong ty vén chuyén hang héa tir cira
khéu v& kho hang khéng kéo dai.
- 'Dbi véi hang héa nhép khiu van chuyén
tir ctra khiu nhép dén dia diém thu gom
hang 1¢ (CFS) va nguoc lai: cong ty vén
chuyén hang héa tir cira khdu vé dia diém
thu gom hang 1é.
- Péi véi hang héa xuét khéu vin chuyén
tir cang xuét khiu, nhip khéu dugc thanh |
18p trong ndi dia (ICD) dén cira khiu xuét:
cong ty vén chuyén hang héa tir ICD ra cira
khau Xuét.

- Dbi véi hang héa xubt khiu vén chuyen
tir Kho ngoai quan dén cira khiu xuét: cdng
ty van chuyen hang héa tir kho ngoai quan
| dén cira khiu xuét.

- Déi véi hang hoa nhap khiu chuyén phat
nhanh va hang buu chinh van chuyen tir
ctra khéu nhap dén dia diém tap két, kiém
tra, glam sat tp trung va nguoc lai hang
héa xuét khdu chuyén phét nhanh va buu
chinh ¢4 thong quan hodc gidi phéng hang
vén chuyen tir kho ngoai quan dén dia tép
két, kiém tra, giam sat tap trung: cong ty
van chuyen hang héa tir ctra khiu nhép dén
: d1a diém tap két, kidm tra, gidm sat tip
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trung v nguoc lai hang héa xuft khau
chuyén phét nhanh va buu chinh di thong
quan hojc giai phéng hang van chuyén tir
kho ngoai quan dén dia tap két, kiém tra,
~ giam sat tip trung.
1.7 Tén nha van |- Truong hop Ma nha vén chuyén di duoc
chuyén déng ky trude trén hé théng 13 ngudi xufit
khéu ho#c nhap khiu thi khong phai khai
béo muc nay. ,
- Céc trudng hop khéc, ngudi khai phai
khai bdo muc nay.
78 | Diachi ca nha | - Truong hop ma nha vén chuyén di dugc
van chuyén | dang ky trudc trén hé théng thi khong phai
khai bao muc nay. Khi thong tin nay thay
d8i so véi thong tin di dang ky trude d6 thi
ngudi khai thyc hién viée khai bdo muc
ndy. '
- Chc trudng hop khic, ngudi khai phai
B khai bdo muc nay.
79 | S&hopddng |- Truong hop hang héa qué canh thi nguodi
van chuyén/S6 | khai phai khai bdo muc nay.
cla gidy to
tuong duong
710 | Ngay hop dong | - Trudng hop hang héa qué cénh thi ngudi
vén khai phai khai bdo muyc nay.
chuyén/Ngay |
cia gidy to
tuwong duong ‘
711 | Ngay héthan |- Trudng hop hing héa qué cénh thi nguoi
hop dong van | khai phai khai bao muc nay.
chuyén/Ngay
hét han cta
gidy to tuong
duong
7.12 | M4 phuong tién | Lua chon mdt trong céc loai phuong tién
vén chuyén | vén chuyén hang hoéa do hé théng dua ra
gbm:
6: Méy bay
11: Tau thuy
16: Xa lan
25: Tau hoa

!
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3:015
17: Khac

7.13

Ma& muc dich
van chuyén

(1) Trudng hop chon mé I ta1 tiéu chi “Co
bio nhép khiw/xuit khdu” thi chon mot
trong céc mé sau: ‘

- ICD: Hang héa nhép khau van chuyén tir
ctra khdu nhap dén cang dich gh1 trén véan
tai don.

- IFS: Hang héa nhip khau dugc van
chuyén tir cira khiu nhip vé dia diém thu
gom hang 1é; -

- ILS: Hang hoa nhép khiu van chuyén tir
ctra khiu nhép vé kho hang khéng kéo dai;

- IBC: Hang hoéa nhip khau vén chuyen tir
ctra khiu nhép dén dia didm  tdp két, kiém
tra, gidm s4t hang héa xuit khdu, nhép
khAu tip trung tai cira khiu nhép;

- IEC: Hang héa nb@p khéu van chuyen tir
ctra khdu nhap dén dia diém  tap két, kidm
tra, gidm sat hang héa xuét khiu, nhap
khiu tap trung dbi véi hang chuyén’ phat
nhanh;

- IMC: Hang héa ‘nhap khau van chuyen tir
ctra khdu nhap dén dia diém  tap két, kiém
tra, giam sét hang héa xuét khiu, nhép
kbAu tap trung dbi véi héang buu chinh;

- ITH: Hang héa nhép khiu van chuyén tir
ctra khiu nhip dén cira khau khic.

(2) Trudng hgp chon mi E tai tiéu chi “Co
bao nhap kbAu/xuit khiu” thi chon mot
trong cac mé sau:

- ECD: Hang héa xuét khiu da thong quan
hofc giai phéng hang vén chuyén tir cang
xuét khéu, nhap khiu hang héa dugc thanh
14p trong ndi dia dén clra khAu xuét.

- EFS: Hang héa xuft khiu da théng quan
hodc gidi phéng hiang van chuyen tir dia
diém thu gom hang 1é dén cra khiu xuit.

- ELS: Hang héa xut khiu da thong quan
hodc giai phéng hang vén chuyen tir kho

‘| hang khéng kéo dai den cira khiu xut.

- EBD: Hang héa xuit khiu d3 théng quan
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ngoai quan dén cira khau xudt.

- ECP: Hang hoa xut khiu d3 théng quan

hogc giai phong hang van chuyén tir dia

diém tap két, k1em tra, giam sat tap trung

dén cira khdu xuét.

- EEC: Hang hoa xut khiu da thong quan

hodc giai phong hang van chuyén tir dia

diém tap két, kiém tra, giam sét tap trung

d01 v6i hang chuyén phét nhanh dén cira

khiu xuét.

- EMC: Hang héa xudt khau da thong quan

ho3c, giai phong hang véan chuyén tir dia

diém tap két, kidm tra, glam st tdp trung

d6i v6i hang buu chinh den cira khiu xuét.

- ECH: Hang hoa xuft khau thuc hién tha

tyc hai quan vén chuyen doc lap da xac

nhén vin chu; vén dén dich sau d6 thay d6i

cira khiu xuét;

- ESD: Hang héa xuét khéu d3 thong quan

hodc giai phong hang vén chuyén tt kho

CFS, kho ngoai quan ¢ dén cang can;

- EBM: Hang hoa xuét khiu da thong quan

hogc giai phong hang vén chuyen tir kho
ngoai quan dén dia dlem tap két, kiém tra

giam séat tap trung d6i voi hang chuyen

phét nhanh, hang buu chinh;

- ETH: Hang héa xufit khau khic.

(3) Truong hop chon m3 C tai tiéu chi “Co

bdo nhép khiu/xuit khdu” thi chon mdt

trong cac ma sau:

CTR: Hang héa qua canh

CTM: Hang héa trung chuyén

CTH: Hang héa khac.

Luuy:

Viéc khai bao mad muc dich vén chuyen st

dung cho van chuyén hang hoéa nhép khiu,

xuit khiu va khac phai tuong ing véi viée

khai C& béo nhép khau/xuit khau.

hoac g1a1 phong hang van chuyen tu kho

7.14

Loai hinh véan
chuyén

1. Truong hop thong tin hang héa cua 16
hang cin vén chuyén phi hop v6i thiét ké
ké ctia t& khai vin chuyén ddc 1ap:
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NR: Vén chuyén néi chung
EA: Van chuyén néi chung (trudng hop
vén chuyén c6 nhidu didm xép/d& hang)
QU: Van chuyén hang phai qua kiém dich,
hang XNK c¢6 didu kién

KS: Van chuyén hang héa c6 thii tuc don
gian

CT: Van chuyén c¢6 chuyén déi phurong
tién van tai

2. Trudng hop thong tin hang hda cua 16
hang can van chuyén vurot qué thiét ké cta
to khai vén chuyén: doc lap thi khai KS
(vin chuyén hang héa c6 thi tuc don gian).

7.15 Ngay du kién Ngay du kién bt du van chuyén khai bao
bat ddu van phai nim trong khodng thoi gian ding ky
chuyén tinh tir ngdy hién hanh theo hé théng.
7.16 | Thoigiandy |Khai thoi gian du kién bét diu van chuyén
kién bét du | VD: trudng hop thii gian dir kién bét diu
van chuyén | van chuyén 13 7 gi®r tdi thi khai 12 19.
7.17 | Ngiydukién |Ngiy dy kién két thiic van chuyén khai bao
két thic van phéi tring ho#ic sau ngdy (>=) dy kién bét
chuyén déu van chuyén.
Déi véi hang héa vén chuyén bing duong
bd, thoi gian du kién két thic van chuyén
khéng qui 01 ngay dbi véi quang duodng |
dudi 500km va khéng qué 03 ngay dbi véi
quing dudng tir S00km tré 1én.
D6i v6i hang héa van chuyén bing dudmg
thily ndi dia, thoi gian du kién két thiic van
chuyén khéng qué 02 ngay dbi véi quing
duong dudi 500km va khéng qua 05 ngay
déi véi quing dudmg tir 500km tré 1én
7.18 | Thoigiandy | Khai thoi gian dy kién k&t thic van chuyén
kién két thiic | VD: trudng hop thoi gian dr kidn két thic
vén chuyén | vén chuyén 13 7 gidr séng thi khai 13 07.
719 | Madiadiém |Ngudi khai hai quan nhap mét trong cac
x€p hang (Khu | théng tin khai béo sau:
vuc chiu sy |- M3 dia diém xép hang (khu vyc chiu su
giam sat Hai | giam sat hai quan).
quan) - Trudng hop Ma vi tri xép hang (noi chét

hang) d4 dwgc nhip thi khéng phai nhép
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Ma dia diém xép hing (khu vyc chiu sy
gidm sét hai quan).

Tham khéo bang méa dia diém xé&p hang va
dd hang (khu vyc chiu sy gidm s4t hai
quan/khai bao véan chuyén ddc 1ap/OLA)
trén website: www.customs.gov.vn

7.20

M3 vi tri xép
hang

Ngubi khai hai quan khai bdo mot trong
cac thong tin sau:
- M3 vi tri xép hang (noi chit hang).

- Trudng hop m3 dia diém xép hang (khu

vuc chiu su gidm sat hai quan) d& dugc
nhdp thi khong phai nhdp ma vi tri xép
hang (noi chét hang)

Tham khao bang mé vi tri xép — d& hang
trén website: www.customs.gov.vn

7.21

M3 cang/clra

- khiu/ga xép

hang

(1) Nguoi khai hai quan phai khai chi tiéu
théng tin ndy trong céc truong hop sau:

- Loai hinh vin chuyén khai bio 1a PT,
hoéc;

- P4 khai bdo m3 vi trf x8p hang (noi chét
hang).

(2) Céc truong hop khéc, ngudi khai khong
bét budc phai khai bao chi tiéu nay.

Tham khio bang m# cang/ cia khiw/ ga
xép hang trén website:
www.customs.gov.vi ‘

7.22

Tén dia diém
x€p hang

Hg¢ thong ty dong h tro cung cap tén dia
diém xép hang trong trudng hop nguoi
khai héi quan khai thong tin tai 6 “Dia

diém xep hang”.

Trong truomg hop He thong khéng t dong
hd trg cung cap tén dia diém xép hang,

‘ngudi khai hai quan khai tén cta dia diém

x€p hang.

7.23

M3 dia diém d&
hang (Khu vyc
chiu su giam
sat Hai quan)

Ngudi khai hai quan nhdp mét trong cac
thong tin khai bao sau:

- M3 dia diém d& hang (khu vyc chiu sy
gidm sat hai quan).

- Trudng hop mi vi tri d& hang (noi d&
hang) @i dwgc nhdp thi khong phéi nhép

1mai dia didm d& hang (khu vuc chju su

o B R act]
it i [N
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| giam sét hai quan)

Tham khéo bang mi dia diém xep hang va
dé hang (khu vyc chiu sy giam sat hai
quan/khai bdo van chuyén déc 14p/OLA)
trén website: www.customs.gov.vn.

7.24

M43 vi tri d&
hang

Ngudi khai hai quan khai bdo mdt trong
cac thong tin sau:

- M4 vi tri d& hang (noi d& hang).

- Trudng hop m3 dia diém d& hang (khu
vuc chiu sy giam sat hai quan) dd duoc
nhép thi khong phai nhép mi vj tri d& hang
(noi d& hang).

Tham khéo bang ma vi tri xép — d& hang
trén website: www.customs.gov.vi

7.25

M3 cang/cilra
khiu/ga d&
hang (M4 cang
d& hang)

(1) Nguoi khai hai quan phai khai chi tiéu
thoéng tin nay trong truéng hop d3 khai bao
ma vi tri d& hang (noi d& hang).

(2) Céc trudng hop khac, ngudi khai khong
bt budc phai khai béo chi tiéu nay

Tham khao bang m3 cang/ cira khiu/ ga d&
hang trén website: www.customs.gov.vn.

7.26

Tén dia diém
d& hang

Hé thdng tw déng hd trg cung cép tén dia
diém d& hang trong trudng hop ngudi khai
hai quan khai thong tin tai 6 “Dia diém d&
hang”.

Trong truong hop Hé thong khong tir dong
hd tro cung cdp tén dia diém d& hang,
ngudi khai hai quan khai tén cta dia diém
d& hang.

- 7.27

Tuyén dudng

Khai théng tin vé tuyén dudng van chuyen
chinh ctia hang héa. D dai khai bao t6i da
12 35 ky tu khong déu.

Vi du: hang héa van chuyén tir Hai Phong
v& Ha Noi va di trén Qudc 16 5 thi khai 13
HP-HN QLS.

7.28

Loai bao lanh

Trudong hop phai ndp bdo ldnh theo quy
dinh cta phdp luét thi khai nhu sau:

- Bao lanh riéng: ma A;

- Béo l3nh chung: mi B.

7.29

'Ma ngéan hang

béo lanh

Truong hop st dung bao 14nh chung (B) thi

phai nhdp mai clia ngin hang bao ldnh.
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Tham khao md ngin hang trén website:
www.customs.gov.vi
730 | Nam phat hanh | Trudng hop st dung bao lanh chung (B) thi
béo lanh nhép théng tin vé nim phét hanh bao lanh
theo dinh dang YYYY.

7.31 Ki hidu chimg | Truong hop sit dung bao 1anh chung (B) thi

tir bao linh | nhdp thong tin vé ky hiéu clia chimg tir bao
13nh.

7.32 S6 chimg tir | Trudng hop st dung bao lanh chung (B) thi

bao ldnh nhép théng tin Ve s chimg tir bao lanh.

7.33 Sb tidn bao | Khai s tién bao linh do nguoi khai hai

1anh quan ty tinh.

7.34 Ghi chu 1 Nguoi khai khai béo tai muc nay cac thong
tin khéc cin lam 15 phuc vu cho muc dich
khai bao.

Trudng hop loai hinh vén chuyén la QU,
ngudi khai phai khai béo théng tin vé dia
diém klém dich tai muc nay. '
B T hong tin khai bdo chi tict
7.35 S6 hang héa La chi tiéu khai bao bat budc ma nguoi
(S6B/L, s6 |khai phai khai bao. Sé ndy c6 do dai t6i da
AWB v.v....) |35 ky tukhong déu. Cu thé:

- Trudng hop 1: Hang héa c6 ban lrgc khai
hang hoda vén chuyén bing duong bién (sea
manifest), nhip s6 van don (so B/L)

- Trudng hop 2: Hang héa c6 ban lugce khai
hang héa vén chuyén bang duong hang
khéng (air manifest), nhdp s6 van don (sb
AWB)

- Truong hop 3: Hang héa c6 bang Iugc
khai hang hda vén chuyén bang duong sit
(railway manifest), nhdp s6 vén don (s6.
B/L)

- Trudng hop khéc (4) gbm:

(i) Vén chuyén hang héa xuft khéu/nhép
khiu bing 6 t6 hodc

(11) Vin chuyén hing héa gilta 2 kho cla
gia cong/SXXK/DN ché xuat (nha mdy bao
thué), ngudi khai nhép s§ quan 1y hang hoa
theo dinh dang dudi day:

+ Pbi v6i van chuyén hang héa nhép khau
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hodc vén chuyén hang hoa gifra 2 nha may
bao thué bing 6 t6: Ngudi khai nhép so
quan ly hang hdéa theo cau truc
AAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBB
B.

Trong d6 AAAAAAAAAAAAA 13 mi sb
thué ctia ngudi nhdp kbdu (13 ky tw),
BBBBBBBBBBBB 14 s6 ky hiéu do ngudi
khai hai quan tu lap (t01 da 12 ky tu)

+ Dbi véi van chuyén hang hoa xuét khéu

bang 6 t6: ngudi khai nhdp sé quan Iy hang

héa theo ciu tric CCCCCCCCCCCCC,
BBBBBBBBBBBB.

Trong d6 CCCCCCCCCCCCC 13 mi sb
thué coa ngudi xuit khdu (13 ky t),
BBBBBBBBBBBB la sb ky hiéu do nguoi
khai hai quan tyr lap (t01 da 12 ky tu).

Luu y: gilta m& sO thue cla ngudi xudit
khAu, nhap khéu va sb ky hiéu do nguoi
khai hai quan tir 14p trong s§ quan 1y hang
héa dugc phan céch bang déu phdy (,).

Luuy:

- Truong hop thdng tin hang hoa cua 16
hang can van chuyen vugt qué thiét ké cia

"| t0 khai véin chuyen ddc 14p thi tai tiéu chi

“S§6 hang héa (S6 B/L/AWB)’thuc hién
khai bao nhu sau:

+ Truong hop hang nhép khiu va hang qui
canh nhap khiu c6 trén 05 van don nhung
co sb leong container hodc goéi, kién roi
nho hon 100:

++ L4p Ban ké vin don/to khai xuét khiu
theo mau so 11 Phu lyc II Thong tu nay;

++ Sir dung s6 Ban ké van don/t khai xuét

khiu dé khai béo vio tiéu chi “S6 hang héa
(S6 B/L/AWB)” trén t& khai van chuyén
doc lap.

+ Truong hop hang nh4p khiu, hang qué

canh nhdp khau c6 trén 100 container hoic

g6i, kién rdi (khéng gi6i han s van don);
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++ Lap Ban  ké danh sach
container/kién/géi theo mau s6 10 Phu luc

| 1T Théng tu nay (khong phai lap thém Ban

ké van don/to khai xuéit khéu);

++ St dung sb Ban k& danh sich
container/kién/goi 8 khai vao tidu chi “S6
hang héa (S6 B/L/AWB)” trén t& khai vén
chuyén doc 18p.

+ Tru'ong hop hang hoéa nhip khéu va hang
héa qua canh nhép khau dudi 5 van don va
trudng hop hang xudt khéu va hang qua
canh xuét khiu duéi 50 td khai xust, nhung
cb trén 100 container hodc goi, kién rdi thi
ngoai Vviéc lap Ban k& danh séach
container/kién/goi, nguoi khai hai quan van
phai khai day du thong tin tai tiéu chi “Sh
hang hoa (S6 B/L/AWB)” hodc “§4 to khai
xuét khdu”.

7.36

Ngay phat hanh
van don

- Dbi véi van chuyén hang héa co s0 quan

1y hang héa khai béo theo cac truong hcrp

1,2,3 tai chi tiéu so 7.35 néu trén nguoi
khai bét budc nhép ngdy vén don.

- Pbi véi van chuyén hang héa c6 s& quan
Iy hang héa khai béo theo trudng hop 4 tai
chi tidu sb 7.35 néu trén, ngudi khai khai
béo ngay thyc hién nghiép vu OLC.-

_| - Ngay khai béo 1a 08 ky tu khong du va

dugc nhap theo dang DDMMYYYY.

7.37

Tén hang

Ngudi khai khai bao tén hang hoéa vén
chuyen Trudng hop 16 hang thudc mdt van
don c6 nhiéu chiing loai thi nguoi khai khai
bao tén clia nhitng hang héa c6 gia tri
chiém ty trong 16n trong tbng gia tri 16
hang.

Truong hop théng tin hang héa coa 16 hang
can van chuyen vugt qua thiét k& cta to
khai vin chuyén ddc 14p thi thyc hién khai
tai tiéu chi “Tén hang” nhu sau: truong hop
hang xufit khau hodic hang qué canh xuat
khdu cé nhidu tén hang thi nguoi khai
khong phai khai tén hang, ghi “chi tiét theo
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to khai xuat khau”; truong hop hang hoa.

nhép khiu thi ghi “ch1 tiét theo vén don”.

7.38 M3 HS (4 s6) | Nguoi khai khai bdo ma s6 HS dai dién (¢
‘mirc d6 4 sb) cia loai hang c6 g1a tri chiém
ty trong 16n nht trong tdng gia tri 16 hang.

7.39 Ky hidu, s6 | Khai béo ky, s6 hidu ctia hang héa.

hiéu
7.40 | Ngay nhép kho | - Truong h0'p hang héa dua vao kho ngoai
lan dau, nhap quan, nguoi khai phai khai bao ngay dua
kho ngoai quan | hang vao kho 14n dau.
- Truong hop hang héa dua vao kho ngoai
quan tir 2 13n tré 1én, ngudi khai khai bo
ngdy dua hang vao kho cuia 14n d4u tién.
- Céc trudmg hop khac khong bit budc phai
khai bao.
Khai ngay dua hang Vao kho theo dang
DDMMYYYY.
7.41 Phéan ioai san | Khai mi Y.
phém sén xuét
tlr hang hoéa
nhap khiu
742 | Minudesan |Khai m3 nude san xudt hojic noi san xuét
xuét hodc noi | ctia hang héa van chuyén.
san xuft Tham khdo bang ma nudc trén website:
' WwWWw.customs.gov.vn
Pb6i véi van chuyén cia hiang héa nhép
khiu, ngoai trir loai hinh van chuyén khai
 béo 12 KS thdng tin nay bét budc phai khai.

7.43 M3 dja diém |Khai mi dia diém xuét phét ciia hang héa

xuét phat vén chuyén. |

Tham khao mi cang/cira khiu/ga xép hang
trén website: www.customs.gov.vn

- Péi véi van chuyén hang héa nhép khéu,
ngoai trir loai hinh van chuyén khai bao 13
KS ngudi khai bét budc phai khai bio ma
dia diém xuét phat 1a ma cang, ma san bay
xép hang & nudc ngoai. Péi v6i van
chuyén hang hoa nhip khiu c6 loai hinh
vén chuyén khai béo 1a KS, ngudi khai c6
thé khai bdo ma nay.

- Dbi v6i van chuyén hang héa xuét khiu,
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ngoa1 trie loa1 h1nh van chuyen khai bao la
KS, ngudi khai pha1 khai bdo m3 dia diém
xuét phat 13 m3 céng, mi sén bay, mé cira
khéu xep hang tai V1et Nam. D6i véi van
chuyén hang hoa xuét khiu c6 loai hinh
vén chuyén khai béo 14 KS ngudi khai c6
thé khai bao ma nay.

- DPbi véi van chuyén hang héa khic (vén
chuyén hang héa giita 2 khu vyc luu gitt
hang héa chiu sy giam sét hai quan), ngudi
khai khong phai khai bao méd nay.

- Truong hop dia diém xuét phat khong c6
m3 UN/LOCODE, Ngu¢i khai nhdp mé

nude (02 ky ty) + “ZZZ”

744

M3 dia diém
dich

Ngudi khai khai bado mé dia diém dich cla
hang héa van chuyén.

Tham khao mé cang/clra khiu/ga xép hang
tren website: www.customs.gov.vn

- Déi véi van chuyén hang héa nhép khéu,
ngoai trir loai hinh vén chuyén khai béo 1a
KS, ngudi khai bét budc phai khai bio ma
dia diém dich 13 ma cang, ma sén bay, mé
cira khéu noi hang dén tai Viét Nam. D6i
vO1 van chuyen hang héa nhép khau c6 loai
hinh vén chuyen khai bao 1a KS hodc PT,
ngudi khai c6 thé khai bao ma nay.

.- Déi véi vén chuyén hang héa xudt khiu,
ngoai trir loai hinh vén chuyén khai béo 13
KS, ngudi khai phai khai bdo mi dia diém
dich la ma cang, mé sén bay noi d& hang
tai nudc ngoai. Pbi v6i van chuyen hang
hoéa xuét khau co loai hinh van chuyén khai
b4o 13 KS ngudi khai c6 thé khai bdo mi
nay.

- Péi véi van chuyen hang héa khac (van
chuyén hang héa gitta 2 khu vy luu gitt
hang héa chiu sy gidm st hai quan), ngudi
khai khong phai khai bao mé nay.

- Truong hop dia didm xuét phat khong c6
mi UN/LOCODE, Nguoi khai nhp mé
nude (02 ky tu) + “ZZZ2”

7.45

| Loai manifest

_ Khai ma S di véi ban lugc khai hing héa
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(hang hba)

dudng bién (sea manifest), .

- Khai ma A d6i vé6i ban lugc khai hang
hoa dudong hang khong (air manifest),

- Khai md R d6i véi ban luoc khai hing
hoéa dudng sit (Railway manifest)

- Khai mi V dbi v6i truong hop khéc.

7.46

Phuong tién
van chuyén

O 1: M4 phwong tién van chuyén

- Trudng hop hang héa xudt khdu, nhap
khiu van chuyén bing dudng séng, dudng
thily ndi dia, dudng bién, ngudi khai khai
béo ho hidu ciia tau (t6i da 35 ky tw)

- Truong hop hang héa xuét khiu, nhép
khéu van chuyén bang dudong hang khong,
ngudi khai khai bdo sb hiéu ctia chuyén
bay va ngdy théng cia chuyén bay theo
dinh dang nhu sau: S6 hiéu chuyén
bay/Ngay théng. Trong d6: S5 hidu chuyén
bay c¢6 02 ky tu diu 13 m3 cia hing hang
khong, céc ky tur con lai 1a s§ chuyén bay;
Ngdy théng cta chuyén bay dwoc nhép
theo dinh dang DDMMM

Vi dy: VN 1230/17NOV

- Truong hop hang héa xuét khau nhép
khiu van chuyén bing dudng sét c6 bang
lugc khai hang héa (Railway manifest),
khai bao so hiéu chuyén tau (t5i da 10 ky
tw).

- Trudng hop hang hoa xuét khiu, nhap
khiu vén chuyen bang duong bo, ngudi
khai khai béo bién sb phuong tién theo
dinh dang nhu sau: “M8& quoc gia dang ky
phuong tién (2 ky tu)-Bién s6 phuong tién”
(t6i da 35 ky tu).

Vi dy: VN-29A1234

O 2: Tén tau bién chd hang

Ha théng ty dong xuét ra tén tau bién ché
hang.

Trudng hop hé théng khéng tu dong hd tro
xuft ra tén tau bién ché hang thi khai tén
cua tau.

Trudng hop hang héa khéng van chuyén
bing dudng bién thi khoéng khai 6 ndy.
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7.47

Ngéif dy kidn

dén / Ngay dy
kién xuat phat

I Tru:ong hop vén chuyen hang héa nhgp

khiu, ngudi khai khai bao ngay du kién
phuong tién vén chuyén dén cira khiu.

- Trudng hop van chuyén hang héa xuéit
khéu, nguoi khai khai bdo ngay phuong
tién van chuyén du kién xuét canh.

Ngay thang khai bao dugc nhép theo dinh
dang DDMMYYYY

Trudng hop loai hinh vén chuyén kha1 bao
1a XS, khdng phai khai tai 6 nay.

7.48

| M& nguoi nhép

khau

- Truong hop vén chuyén hang héa nhap
khéu, ngoai trir loai hinh vén chuyén khai
béo 1a KS va PT, ngum khai hai quan khai
ma so thué cia ngudi nhip khau.

- D6i véi cac truong hop khic, ngum khai
hai quankhong bét budc khaimd sO thué
ciia ngudi nhép khiu.

7.49

Tén nguci nhap
khau

- Trudng hop d khai ma ngudi nhép khau
dugc déng ky truge trén hé théng thi hé
théng tir dong xuét ra tén ngudi nhip khau.
- Trudng hop 43 khai mé ngudi nhip khiu
nhung chua, duoc ding ky trudc trén hé
théng thi khai tén ngudi nhép khéu tai &
nay.

- Truong hop khéc, khai tén ngudi nhap
khéu tai 6 nay.

7.50

Dia chi cua
- nguoi nhap
khau

- Trudng hop di khai mé ngudi nhép khau
dugc ding ky trude trén hé théng thi hé

thong tr dong xuét ra dia chi ngudi nhép.

khéu.

- Truong hop d3 khai mé nguoi nhép khéu
nhung chua duogc ding ky trudc trén hé
théng thi khai dia chi ngudi nhap khéu tai 6
nay.

- Trucmg hop khic, khai dja chi ngudi nhép
khéu tai 6 ndy

751

M3 nguoi xuat
khau

- Truong hop vén chuyén hang hoa xuit
khéu, ngoai trir loai hinh vén chuyén khai
béo 12 KS va PT, ngu'(n khai hai quan khai
ma so thué cta ngudi xuét khéu.

- Dbi véi cac trudng hgp khéc, nguoi khai
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hai quan khong bat budc khai mi s6 thué
clia ngudi xuét khéu.

7.52

Tén nguoi xuat
khau

- Trudng hop d4 khai mi ngudi xult khau
duoc ding ky trude trén hé théng thi hé
théng ty dong xuét ra tan ngudi xuat khiu.
- Trudng hop d4 khai ma ngudi xuét khiu
nhung chua dugc dang ky trudc trén hé
théng thi khai tén ngudi xuét khdu tai 6
nay.

- Tru(‘mg hop khac, khai tén ngudi xuft
khiu tai 6 ndy.

7.53

Pia chi cta
ngudi xuat
khau

- Truong hop dé khai mé nguoi | xuit khau
dwoc ding ky trude trén hé théng thi hé
théng tw déng xult ra dia chi ngudi xuét
khiu.

- Trudng hop da khai m3 ngudi xudt khiu
nhung chua dugc déng ky trudc trén hé
théng thi khai dja chi ngudi xult khidu tai 6
nay.

- Trudng hop khéc, khai dia chi ngudi xuét
khéu tai 6 nay

7.54

Ma nguoi Uy
thac (Trustor)

Nguoi khai khai bdo mé clia ngudi y thac
xufit khiu, uy thac nhép khéu trong truong
hop vén chuyen hang héa xuét khau, nhap
khéu ty thac (néu biét).

7.55

Tén nguoi uy
thac (Trustor)

Khong khai tai 6 ndy trong truéng hgp
khong khai tai 6 “M& nguoi uy thac”

7.56

Pia chi cta
ngudi Gy thac

Khoéng khai tai 6 nay trong truong hop
khong khai tai 6 “M3 ngudi Gy thac”

7.57

Luat khac

Khai mé ctia cac van ban phép ludt khac co6
lién quan dén véan chuyén hang héa (néu |
co).

Tham khéo bang ma vin ban phap quy trén
website: www.customs.gov.vn

7.58

S6 luong

O1: Khai s6 luong cu thé

Khai s6 lrong ciia hang hoéa vén chuyen tai
muc ndy. S8 luong khai béo 13 sb nguyén.
Trudng hop hang héa khong 6 so luong
cu thé, nhap sb “1” vao myc nay.

O 2: Khai mi don vi tinh (m& loai déng
g6i) tuong tmg véi phin s§ lugng di khai
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STT

Chi tiéu théng |

tin

MG t4, ghi chi

bao tai 6 1.
Tham khao bang Mi don vi tinh trén
website: www.customs.gov.vn

7.59

Téng trong
legng

O 1: Khai tong trong lugng clia hang héa
vén chuyén tai myc ndy twong Umg véi 56
lugng va don vi tinh @8 khai béo tai chi tiéu
“So luong”.

Tong trong Iwgng khai bao t61 da c6 6 chir
s0 nguyén va 3 chir s6 thap phan.

O 2: Khai m& don vi trong luong tai muc
ndy tuong Ung voi tbng trong lugng da
khai béo tai § 1 (vi dw: KGM cho kilogram,
TNE cho tan, LBR cho pao...)

Tham khdo bang Mi don vi tinh trén
website: www. custogiov vn

7.60

Thé tich

O 1: Khai thé tich coa hang héa van
chuyén tai myc nay tuong ting véi s lugng
d3 khai b2o tai 6 “So 1uorng néu trén.

Thé tich khai béo tbi da c6 6 chir sb nguyén
va 3 chit s thap phan

O 2: Khai ma don vi thé tich tai muc nay
twong tmg vl thé tich da khai bdo tai 6 1
néu trén (vi du: MTQ cho mét kh01 FTQ
cho phut khéi...)

Tham khao bang Ma don vi tinh trén
website: www.customs.gov.vi

7.61

Gia tien

O 1: Khai trj gi4 cua hang héa véan chuyén
tai muc nay, ngoai trir hang héa vén chuyén
c6 loai hinh khai béo 1a "KS". /
Trudng hop don vi tién t& khai bdo 1a
“VND”, nguorl khai chi c6 thé khai dugc tri
gia theo soO nguyén. Péi véi cac don vi tién
t& khai béo khac, ngudi khai c6 thé khai tri
gid t6i da dén 4 chit s0 thap phan

O 2: Khai ma loai tién & cua tri gia hang

héa d3 khai bao tai 6 1 néu trén tai myc nay |-

Tham khao bang M4 don vi trén website:
WWW.customs.gov.vi

7.62

M3 dénh diu
hang hoa tai
diém khéi hanh

Trudng hop hang héa vén chuyen can ¢6

' luu ¥ riéng, vi du nhu hang dé v&, hang

chét 16ng. .. thi khai vao muc nay.
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Khai t0i da 05 mé dénh dau hang héa cho
mbi mjt hang khai bdo.
Tham khao bang Ma d4nh dau hang héa tai

didm khéi hanh trén  website:

WWWw.customs.gov.vn

7.63

S6 gidy phép

Truong hop vén chuyén hang héa phai c6
gidy phép hogdc thude d6i tuong kiém tra
chuyén nganh, khai sb cta gidy pheP hodc
s6 vin ban thong bao két qui kiém tra
chuyén nganh tai 6 nay.

7.64

Ngay cép phép

Khai ngay bt dau c6 hidu luc cla giéy
phép hoic vin ban thong bao két qua k1em
tra chuyén nganh d3 khai tai 6 “S6 gidy
phép”. Ngay khai bdo c6 dinh dang

DDMMYYYY.

. 7.65

Ngay l’lét han
cua gidy phép

Khai ngay hét han (ngdy hét hiéu luc) cia
glay phép hoic vin ban théng bio két qua
klem tra chuyén nganh d& khai tai 6 “Sé
gidy phép”.

Ngay khai béo c¢6 dinh dang
DDMMYYYY.

7.66.

Ghi chu 2

Khai cic ndi dung khac can hwu y dbi véi
tiing loai hang héa van chuyen tai muc nay.

7.67

S6 t& khai xuat
khau

Khai s6 hiéu to khai xuét khdu hogc nhép
khiu (neu c6) clia hang héa vén chuyen tai

muyc nay. So luong t& khai xuét khiu hoic
nhap khéu t5i da c6 thé khaila 50 t& khai.

- Truong horp théng tin hang héa cia 16
hang can vin chuyen vugt qua thiét ke cua
t& khai van chuyén doc 1ap (hang xuét khiu
va hang qua canh xudit khau co trén 50 to
khai xuét khaunhu'ng c6 sb luong container
hodc goi, kién rdi nhé hon 100) thi 18p Béan
ké van don/td khai xuét khdu theo miu so
11 Phy luc I Thong fir nay.

Doi véi cdc myc khai bao tir 66 d‘en 68 du'o't day, ngwoi
khai c6 thé khai bdo 100 lin cho mbi muc

7.68

S6 hiéu
container/sd
hiéu toa/sb hiéu
kién

- Truong hop vén chuyén hang héa bang
dudng bién, khai s§ hiéu container

- Trudng hop véin chuyen hang héa bing
dudng hang khong, khai sb hiéu kién hang,
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STT

Chi tiéu thong

tin

MO ta, ghi chu

P —

vi du s6 pallét, ULD, thung. ..
- Truong hop vén chuyén hang héa béng
dudng sit, khai s6 hiéu toa tau.

- Trudng hop hang héa 13 hang roi, hang 1é |-

van chuyén bang 6 t6, khong phai khai tai 6
nay.
* Luu ¥

- Trudng hop théng tin hang hoa cia 16
hang céan van chuyen vugt qua thiét ké cia
td khai vin chuyén doc 1ap: hang nhap
khéu, hang qua canh nhip khéu c6 trén 100
container hodc g01 kién roi (khdng gidi
han sb van don); va truong hop hang xuat
khdu va hang qué cénh xudt khdu c6 sb
lugng container hodc goi, kién 16 16n hon
100 (khong gi6i han so lugng t& khai xudt

:|khdu) thi 1ap Ban ké danh sach

container/gdi/kién roi theo mau sé 10 Phy
lyc II Thong tu nay (khong phai 1ap thém
Ban ké van don/to khai xuét khau).

- Riéng trudng hop hang héa nhap khéu va
hang héa qua canh nhép khau dudi 5 van
don va trudng hop hang xut khau va hang
qué canh xuit khdu dudi 50 to khai xudt,
nhung c6 trén 100 container hogc g6i, kién
roi thi ngoai viée 1ap_ Ban ké hang hoa,
ngudi khai hai quan van phéi khai day du
thong tin tai ti€u chi “Sb hang hoa (S6
B/L/AWB)” hoic “S to khai xuét khiu”.

7.69

S6 dong hang
trén to khai

Khai so cOt ctia vén don (B/L) tuong Ung

v6i sb hiéu container/sd hiéu toa/sd hidu |

kién d4 khai bao néu trén tai myc nay.
Trudng hop ¢6 nhiéu vén don tuong ung
véi sO hiéu container/sd hiéu toa/sé hiéu
kién d3 khai bdo, ngudi khai khai bao s6
clia cic cOt cia van don theo thir ty tang
dan, vi du "1, 2 ,"123 " trong do "_"
1a khoang trong

S6 dong hang khai béo t6i da co 5 ky tu
khong dau

—7.70

So seal -

Khai s6 niém phong, kep chi (néu cb) cua

2
=

aa
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hang héa vén chuyén tai myc nay. )
S6 niém phong, kep chi khai béao c6 toi da
15 ky tu khong dau.

6.2. Ciic chi tidu thong tin dwge phep khai bd sung f trede khi hang héa
duge co quan hii quan xdc nhin di diéu kién van chuyen di trén Hé thong

(BOA)
STT Chi ti€éu thong tin
1 | S6 hop dong vén chuyén/S6 cua gidy t& trong duong
2 | Ngay hop dong van chuyén/Ngay ciia gidy t& twong dirong
3 | Ngay hét han hop dong vin chuyén/Ngdy hét han cia gidy t& tuong
duong
4 | Ma phuong tién van chuyén
5 | Loai hinh vén chuyén
6 | Ngay du kién bit dau van chuyén
7 | Thoi gian du kién bat dau van chuyén
8 | Ngay du kién két thic van chuyén
9 | Thoi gian du kién két thic vin chuyén
10 | M3 dia diém d& hang (khu virc chiu sy gidm sét hai quan)
11 | Mavitri d& hang
12. | M3 cang/cua khéu/ga d& hang
13 | Tén dia diém d& hang
14 | Tuyén duong
15 | Loai bao lanh
16 | Ma ngén hang bao 1anh
17 | Ndm phat hanh bio ldnh
18 | Ki hidu chiing tir bao ldnh
19 | S6 chimg tir bao lanh
20 | S tién bao linh
21 |Ghichal
22 | S6 hang héa (s6 B/L, s AWB...)
23 | Ngay phat hanh vén don ~
24 | Tén hang
25 | M3 HS (4 sb)
26 | Ky hiéu, sb hiéu
27 | Ngay nhép kho 14n déu, nhap kho ngoai quan
28 | Phén loai san pham san xudt tir hang héa nhép khiu
29 | Ma nudce san xuat ho#c noi san xuét ,
30 | M3 dja diém xudt phat
31 | M4 dia diém dich
32 | Loai manifest (hang hda)
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33 | Phuong tién vin chuyén

34 | Ngay dukién dén/ngdy du kién xuét phét

35 | Ma ngudi nhap khau

36 | Tén ngudi nhip khau

37 | Dia chi clia ngudi nhap khéu

38 | M3i nguoi xuét khau

39 | Tén ngudi xut khau

40 | Dia chi clia ngudi xuat khau

41 | Ma ngudi uy thac

42 | Tén ngudi Uy thac

43 | Dja chi clia ngudi Uy thac

44 | Luét khac

45 .| S6 lugng

46 | Téng trong lugng

47 | Thé tich

v

48 | Giatién

49 | Ma danh dau hing héa tai diém khéi hanh

50 | S giay phép
51 | Ngay cap phép

52 | Ngay hét han cia gidy phép

[y
=
77
E%
=
E

53 | Ghi cht 2

54 | Sb t khai xuat khau

55 | S8 hiéu container/so hiéu toa/s6 hiéu kién

56 | S6 dong hang trén t& khai

57 | S seal

6.3. Cac chi tiéu thong tin dugc phép khai bd sung sau khi hang héa
" dwgc co qian hai quan xic nhén di diéu kién vin chuyén di trén H¢ thong

"~ (BOA) va truéc thoi diém co quan hai quan cip nhit thong tin hang dén
trén Hé thong (BIA) ‘

STT Chi tiéu thong tin

1 | Ngay du kién k&t thiic van chuyén

2 | Thoi gian dy kién két thic van chuyén

3 | M4 dia diém d& hang (khu vuc chiu sy gidm sét hai quan)
4 | Ma4 vitri do hang

5 | MA cang/clra khiu/ga d& hang

6 | Tén dia diém d& hang

7 | Loai bao lénh

8 | M3 ngin hang bao lanh

9 | N#m phat hanh béo ldnh

10 | Ki hiéu chimg tir bao lanh

11 |S4 chimg tir bao lanh
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12 | Sb tién bao lanh
13 |Ghicha 1 :
14 | Ghicht 2

7. Chi tiéu thong tin Bin ké hiang héa qu4 cinh/trung chuyén

R ;"\' < “‘
Mau so

Thyc hién truée khi dua hang héa ra khoi

Bin ké hang
08 |héa qué | cang hang khéng/khu vire trung chuyén.
canh/trung :
chuyen
8.1 |S6Banké Khong phai nhap ligu, hé théng tr dong
cap sO Ban ké.
8.2 |Ngay Ban ké Khong phai nbap lidu, hé théng tir déng
cip ngay Ban ké.
8.3 | Ma4 loai hinh vin Ngudi vén chuyén theo muc dich vin
chuyén chuyén khai bdo theo ma loai hinh qua
canh hoic trung chuyén
8.4 |Ma4 hiéu phuong | Cén clr phuong thic van chuyén dé lya

thirc van chuyén

chon mt trong cic ma sau:
“1”: Puong khong
“2”: Pudng bién (container)

8.5 |Co quan Hai| (1) Nhdp mi Chi cuc Hai quan noi ding ky
quan Bén ké theo quy dinh clia phdp lujt.
Trudng hop khong nhép, Hé théng s& tu
dong xac dinh ma Chi cyc Hai quan diing
 ky t& khai dua trén dja diém hru git hang
cho théng quan.
(2) Tham khao bang “MA& Chi cuc Hai
quan-Dgi thy tuc” trén website Hai quan:
. WWW. customs gov.vn.
8.6 |Mai don vi kinh | Nhép ma s6 thué cia don vi k1nh doanh
doanh dich wvu|dich vy qué canh/trung chuyén.
|qua canh/trung :
chuyén -
8.7 Tén, s6 hiéu | Nh4p tén, sb hiéu phuong tién nhdp canh
phuong ti€n | chd hang héa qua cinh/trung chuyén tir
nhép canh nudce ngoai vao Viét Nam
8.8 Ngay phuong | Nhip ngiy phuong tién ché hang héa quéa
tién nhép canh | canh/trung chuyén nhdp canh vio V1et
Nam ‘
8.9 Ma cang d& Nbép ma cang ma hang héa qua canh/trung
hang/xép hang | chuyén d& xudng/xép hang 1én PTVT xuét
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sTr | Chitiu thong MG ta, ghi chi Bing
- SRS | U o L -ma
cénh (dudng khong, dudng bién) theo vén
don (B/L, AWB,...);
8.10 Gidy phép qua | Nhap trong céc trudong hop hang hoa phai
canh c6 gidy phép qud canh trudc khi vén
chuyen hang héa qua canh;
O 1: Nhép so glay phep qué canh
O 2: Nhép ngay gidy phép qua canh
O 3: Nhip ngdy hidu luc gidy phép qui
canh
8.11 S6 van don (S8 | Nhép s6 van don bao gém ca phan s0, phan
B/L,s6 AWB | chit va céc ki t diic biét (neu co) (so B/L,
V.V.) | AWB)
8.12 S6 hidu, sb O 1: Nhép sb6 luong container qui
lirong container | canh/trung chuyén xuft canh
O 2: Nhép loai container: 207, 40” hodc
loai khac
, . O 3: Nhép s6 hiéu cia ting container
8.13 . | S6 seal hang tdu | Nhap s6 niém phong ciia hing van chuyén
(tau bay, tu bién)
8.14 Tén hang Nhép tén hang héa qua canh/trung chuyén
8.15 M3 s6 HS Nhép ddy du mi sb hang héa quy dinh tai
' Danh myc hang héa xudt nhép khiu Viét
Nam, Biéu thue xuét khéu, nhép khiu wu
dai va cic Bibu thué nhap khiu wu dai dic
biét do B Tai chinh ban hanh.
8.16 | S6lwonghang |O 1: Nhép tong s6 luong kién hang héa
hoéa (cén ¢t vao van don)
Luuy:
- Khéng nhéap phan thap phén; o
- Nhép 13 “1” @61 v6i hang hoéa khong thé
thé hién bang don vi tinh (kién, thung,...).
O 2: Nhip mi don vi tinh :
Vi du: CS: thung, BX: hdp,....
(Tham khao bang “M4d loai ki¢n” trén
website Hai quan:
Www.customs.gov.vn »
8.17 | Tén, dia chi chi | Nhip tén, dia chi cla nguoi nhép khau 16
hang hang qua canh/trung chuyén
8.18 | Tén phuong tién | Nhép tén, s6 hiéu phuong tién xuét canh

van tai xuat canh

ché hang héa qué canh/trung chuyén tir

nudc ngoai vao Viét Nam

R
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(1) Nhép tén tau trong truong hop vén

chuyén bang dudng bién.

(2) Trudng hgp van chuyén hang khong:

nhip mé hang hang khong (02 ki tu), so

chuyén bay (04 ki tw), gach chéo (01 ki tw),
ngay/thang (ngay 02 ki tw, thang 03 ki tyr

viét tit cta céc thing bing tiéng Anh).

Vi dy: AB0001/01JAN

8.19 | Ngay xuét canh |Nhip ngay xuét canh phuong tién van tai
ché hang héa qué canh/trung chuyén ra
khoéi Viét Nam
8. Chi tidu thong tin Ban ké chi tiét hang héa qui canh/trung chuyén
st Bing
Mau s§ | Ban ké chi tiét| Thuc hién khai bdo i véi 16 hiang qua
09 hang héa qua |canh/trung chuyén khai béo trén TS khai
cinh/trung vén chuyén doc 14p.
chuyén
9.1 |S6Banké Khéng phai nhip ligu, hé théng tr dong
cap sO Ban ké.
9.2 |Ngay Banke Khoéng phai nhép li€u, hé théng tr dong
clp ngay Béan k&.
9.3 |[S§, ngay to khai | Nhap sb, ngéy t& khai van chuyén doc lap
van chuyén doc |da ding ky v6i Chi cuc Hai quan noi hang
18p héa van chuyén di
94 |Chi cyuc Hai|Nhip mé Chi cuc Hai quan noi dang ky To
quan noi ding |khai vin chuyén theo quy dinh cua phap
ky t& khai luat.
Trudng hop khéng nhép, Hé thdng s& tu
dong xac dinh m& Chi cuc Hai quan déng X
ky t& khai dua trén dia diém luu gitr hang
ch¢ théng quan.
(2) Tham khao bang “M&d Chi cuc Hai
quan-D6i tha tuc” trén website Hai quan:
. WWW.customs.gov.vi.
9.5 |Ténhang Nhép tén hang héa qua canh/trung chuyén
Luu ¥: Khai bdo cu thé tén cua timg mat
] hang trong 16 hang van chuyén
9.6 |MiasdHS (1) Nhip day di ma sb hang héa quy dinh
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tin”

Chi tiéu thong |

- MO ta, ghi chi

tai Danh myc hang hoa xuét nhip khau

Viét Nam, Biéu thue xuét khiu, nhap khéu
wu d3i va cac Biéu thué nhap khau wu dai
diic biét do Bé Tai chinh ban hanh theo
tung mét hang trong 16 hang vin chuyén

S6 luong hang
hoa

O 1: Nhép tong s6 luong kién hang héa
(c#n ¢t vao vén don)

Luuy:

- Khong nhép phan thap phén;

- Nhép la “1” d6i voi hang hoa khong thé
thé hién bang don vi tinh (kién, thing,...).
O 2: Nhap ma don vi tinh

Vi du: CS: thung, BX: hop,....

(Tham kbdo bang “M3i loai kién” trén
website Hai quan:

WWW.CUStoms.gov.viy

9. Chi tiéu thong tin Ban ké danh sich container/kién/goi

XK
Mau so

Thuyc h1en d6i vdi 16 hang kha1 bao tren Tor

Bin ké danh
10 |sach khai van chuyén doc lap co s luogng
container/kién/ |container/géi/ki¢n 16n hon 100.
i
10.1 |SoBanke : Khong phai nhdp liéu, hé thong tur ddng
cap so Ban ké.
10.2 |NgayBanké Khéng phai nhép lidu, hé théng ty ddng
cap ngay Ban ké.
10.3 SH, ngdy t& khai | Nhap so, ngay to khai van chuyén doc 1ap
van chuyén dbc|da ding ky véi Chi cuc Hai quan noi hang
lap héa van chuyén di
104 |Chi cyc Hai|Nhép mai Chi cuc Hai quan noi déng ky To |
quan noi ding | khai vén chuyén theo quy dinh ctia phap
ky t& khai luat. .

Trudng hop khong nhdp, Hé théng s& tu
dong xac dinh ma Chi cuc Hai quan ding
ky to khai dya trén dla didm luu giit hang
chd thong quan.

' (2) Tham khao bang “Mi Chi cuyc Hai

quan-Ddi thi tuc” trén website Hai quan:

T

T T T
R T R T








WWW. customs ZOV.VIL.

10.5

hai quan

S6 van don Nhép s6 vén don bao gém ca phén sb, phan
chit va céc ki tr diic biét (néu co) (s6 B/L,
AWB).
10.6 |[S6 hiéu | Nhép sb hidu container hogc s8 kién, sb goi
container, s6 | chira hang héa van chuyén
kién, gbi
10.7 |S6 chi hing van | Nhép sb niém phong clia hing vén chuyén
chuyén (néu c6)
10.8 |S6 niém phong | Nhp sb niém phong ctia hai quan

10. Chi tiéu thong tin Ban ké vin don/ty khai xuit khiu

Thye hién d5i véi 16 hang khai béo trén To

MAuso [Ban ké vén
11 |don/té  khai | khai van chuyén déc lap c6 s6 luong van
xuit khiu don 16n hon 05 hodc cé s6 luong t khai
xuét khéu 16n hon 50.
11.1 [S6Banké Khong phai nhap 11eu hé thong tr dong
cap sO Ban ké.
11.2 | Ngay Ban ké Khéng phai nhdp li€u, hé thong tr dong
cap ngay Ban ké.
113 |S4, ngay to khai Nhip sd, ngdy t& khai vén chuyén déc 1ap
van chuyén doc |da dang ky véi Chi cuc Hai quan noi hang
| lap ' héa vén chuyén di
114 |Chi cuc Hai| Nhip mi Chi cuc Hai quan noi dang ky To
quan noi déng | khai van chuyén theo quy dinh cta phap
ky to kha1 luat.
Trudng hop khéng nhdp, Hé théng s& tu
dong xac dinh md Chi cuc Hai quan ding
ky t& khai dua trén dia diém luu gitt hang
chd théng quan.
(2) Tham khao bang “Ma Chi cuc Hai
quan-D§i thi tuc” trén website Hai quan:
WWwWWw.customs.gov.vn.
11.5 | S6 van don/S§ t& Nhip sb van don/sb t& khai xuét khiu theo
khai xuét khiu timg vin don/timg t& khai xuét khiu
11.6 | Ngudigiri hang |Nhip tén, dia chi cla nguoi giri hang

(ngudi xuét khi)
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STT

Chi tiéu thong

MO ta, ghi chi

11.7

Nguoi

hang

nhan

(ngudi nhap khau)

Nhip tén, dia chi ¢la ngudi gii hang

11. Théng bdo tach vin don d6i v6i hang héa nhip khéu

STT

Chitiéu
thong tin -

M& ta, ghi chit

Maiu s6
12

Thong bao tach
vin don ddi véi
hang hoa nhap

AR
| khau

Th},rc hién trude khi déng ky to khai nhép
khau

Thong tin chung

12.1

Co quan hai
quan

M3 co quan hai quan tiép nhén thong tin
tach van don di v6i hing hoa nhdp khau

12.2

Ngudi &8 nghi
tach vin don

1: Ngudi phéat hanh van don hodc nguoi
duge nguoi phét hanh vén don ty quyén
2. Ngudi nhén hang ghi trén van don
(ngudi nhip khéu)

12.3

M3 nguoi dé‘
nghi tach vén
don

- Trudong hop 1a ngudi dé nghi tach vén
don 13 nguoi vén chuyén: nhip ma cla
ngudi phét hanh van don d& nghj téch.
(Tham khdo mi ngudi vén chuyén tai
bang “M4 ngudi van chuyén” trén website
Hai quan: WWW.customs.gov.vn)

- Trudng hop 12 nhan hang ghi trén van
don: Nhip ma s6 thué cia ngudinhin
hang ghi trén vén don.

12.4

Tén ngudi @&
nghi tach vén
don

Tén cia ngudi d€ nghi tich van don

12.5

S6 van don gbc

Nhip s vén don goc

12.6

MZ ngudi vén
chuyén d3 phét
hanh vin don
gde

Nhép mi cta ngudi van chuyén di phét
hanh vén don géc hoic céc ching tir van
tai khéc c6 gid tri trong duong.

(Tham kh3o m& ngudi vén chuyén tai
bang “MA& ngudi van chuyén” trén website
Hai quan: www.customs. gov.vn)

12.7

S6 luong
don nhénh

Nhap s lugng vén don s& tach tir van don
g0c

12.8

Phén loai
vén don

tach

1: Téch vén don co hoc (4p dung khi hang
héa ¢ thé tach biét theo don vi tinh khai








béo, ¢4 thi khai bdo va ldy hang don 16|

theo timg vén don ma khdng 4nh huong

| dén lvong hang con lai ciia van don goc.
| Vi du 1 van don gbc c6 2 container hang

héa, container 1 chra mit hang A,
container 2 chita mjt hang B thi c6 thé 14y
tach thanh 2 v4n don d8 khai béo 2 t& khai
riéng biét v6i mit hang A d& 14y container
1 truéc, mat hang B sau.. )

2: Tach van don ly thuyet (4p dung trong
trudng hop khéng thé tich biét hang héa
dugc dong trong phuong tién chira hang
theo van don (container, kién...) khi tach
vén don va viéc tach vin don chi phuc vu
viéc khai hai quan, khi lay hang phai 14y
toan bo hang héa thudc tat ca cac van don
da tach.

B | Thong tin chi tiét cdc vin don tzhanh (c6 thé nhgp t6i da 99 vin d‘o’n
nhanh)
12.7 [S6 thit tu van | O 1: Nhap so thir tur ctia s6 vin don nhanh
don nhénh O 2: Nhép tdng sb vén don nhénh s& dugc
tach ra tlr van don gbc. Téng so vén don
nhéanh duge tach tir van don gdc tdi da 1a
99. '
128 |S6 van don Nhap s6 van don nhanh theo dinh dang
nhanh sau day:
S6 van don nhanh = “S6 van don gbc” +
€y “Sé nhanh”
Trong d6: ' ‘
- “S6 van don gbc”: sb van don gbc thé
hién trén vén don
- «”: d4u gach ngang
- “S6 nhanh”: tir 00-99.
12.9 | Ngudi gtri hang | (1) Nhép tén ngudi glri hang cia van don
‘ nhanh
(2) Nhép dia chi nguoi giri hang cua vén
don nhanh
12.10 | Nguoi nhén | (1) Nhip tén ngudi nhin hang cta véin
hang don nhanh
. (2) Nhép dija chi ngudi nhin hang cta van
don nhanh
12.11 |S6 lugng | Nhép tong sb lwgng container ctia van don
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STT gl';;gi‘l‘n . Mo ti, ghi chil Béng mi
container nhénh
12.12 |S8Iugng kién | Nhap tdng sb luong kién hang héa cia
van don nhinh
12.13. | M3 don vi tinh | Nhap ma don vi tinh clia kién hang.
s6 luong kién (Tham khio bang “Mi loai kién” trén
Website Hai quan: Www. customs.gov. vn). X
Luu y: m3 don vi tinh cla s6 luong kién
trén vén don nhéanh phai 14 m& don vj tinh
ciia sb luorng kién ghi trén van don gbc.
12.14 | Tong trong | Nhép tong trong luong hang héa cia van
luong  (Gross | don nhanh.
Weight)
12.15 | M3 don vi tinh | Nhip mi don vi tinh clia trong lugng hang
ctia tdng trong | héa ciia vAn don nhanh.
luong Luu y: md don vi tinh cia tbng trong X
lu'cmg trén van don nhénh phai 1a ma don’ _
vi tinh cia tbng trong luong ghi trén vén
don gbc.
12.16 |Danh sdch | Dinh kém file Danh sdch container theo
container dinh dagng chuan néu thye hién tdch vin

don co hoc va ldy hang nguyén container

12. Thong bao thong tin hang héa nhap khéu trong truwdong hop khong
~¢6 van don

M3u s6 | Théng bao | Thuc hién trude khi dang ky t& khai hang
13 | thong tin hang héa
héa nhip khéu
trong trwong
hop khong coé
van don
13.1 | Théng tin chung
13.1.1 [S8 quan ly hang |Khéng phai nhép li¢u, HE théng ty dong
hoa cap s6 quan ly hang héa
13.12 |Co quan hai|Ma co quan héi quan tiép nhan thong bao
quan thong tin hang hoda nhip khéu trong
truong hop khong cé vén don
13.1.3 {Mi nguoi khai | M& s§ thué cta ngudi khai hai quan
hai quan ‘ '
13.1.4 | Tén nguoi khai O 1: Tén ngudi khai héi quan

OO
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0 2: Dlach1 ngudi khai hdi quan Hb.

13.1.13

vén chuyén

hai quan
13.1.5 |Phan loai ngudi | 1: Ngudi nhap khiu
khai hai quan 2: Ngudi van chuyén quoc té
13.1.6 |Tén ngudi vén|O 1: Tén ngudi vin chuyén quoc te
chuyén quéc t& | O 2: Dia chi ngudi van chuyén qudc té
13.1.7 |Ngudigi hang [O 1: Nhap tén ngudi g hang & nudce
ngoai (Consignor/Shipper)
0 2: Nhap dia chi ngudi gii hang & nuée
ngoai
13.1.8 | Nguoi nhin | O 1: Nhép tén ngudi nhin hang tai V1¢t
hang Nam (Consignee)
O 2: Nhép dia chi nguoi nhin hang tai
Viét Nam
13.1.9 | Nguoi dugc [{O 1: Nhip tén ngudi duoc thong bao
thong bao (Notify Party)
O 2: Nhép dia chi ngudi duge thong bao
13.1.10 | Nguoi duogc O 1: Nhép tén ngudi dugc thong bio 2
L thong béo 2 O 2: Nhép dia chin gudi dugc thoéng bio 2
13.1.11 | Phuong thirc | Lwa chon mét trong céc phuong thirc sau:
giao hang 1. CY/CY
2. CFS/CFS
3. CY/CFS
4.Khac
13.1.12 | M hiéu phuong | Cén cit phuong thirc van chuyén dé lya
thirc van chuyén | chon mét trong cac m3 sau:
“1”: Budng khong
“2”: Pudng bién (contamer)
“3”: Pudng bién (hing rdi, léng...)
“4”: Duong bd (xe tai)
“5”: Pudng sit
“6”: Pudng séng
“9”: Khéc
Tén phuong tién O 1: Hb hiéu (call sign) clia phuong tién

van chuyén (néu c6)

O 2: Tén phuong tién van chuyén. Trudong
hop van chuyen bing duong b thi ghi rd
vin chuyén bing xe 6 t6 tai, xe chd
container, xe ché hang siéu trudmg siéu
trong...

O 3: S6 chuyén van chuyen (Voyage No.).
Trudng hop vén chuyén bing dudng bd
thi ghi bién sb xe va ro mooc
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STT | thdng-ﬁﬁh& Mo td, ghi chu | Bang mé
13.1.14 | Pia - diém xép O 1: Nhap m4 dia dlem Xép hang ta1 nudc
hang ngodi theo UN LOCODE. (Tham khao
cac bang mé “Dia diém nudc ngoai”, “Sén
bay nuéc ngoai” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn).
O 2: Nhip tén dia diém xép hang Ién
phu:cmg tién van tai tai nudc ngoai.
13.1.15 |Pia diém d&|O 1: Nhap mi dja diém d& hang tai Viét
hang Nam.
(Tham khdo cic bang ma “Cang-ICD
trong nudc”, “Cilra khau duong bd - Ga
dudng sat” va “San bay trong nudc” trén
website Hai quan: www.customs.gov. Vn)
02: Nhap tén dia didm d& hang: hé théng
hd trg xuit ra tén dia diém d& hang dua
trén mi dia diém. Trudng hop khéng cb
m3 dia diém d& hang thi phai nhip ten dia
, diém d& hang.

[13.1.16 | Dia diém luu|Nhap mi dia diém noi lru hang héa (noi
kho hang cho |tép két hang héa) kh1 khai bdo to khai
thdng quan du |nhép khiu

- |kién |

13.1.16 | Ngdy hang dén|Nhap ngdy hang héa dw kién dén Viét
« - | (dwkién) | Nam

13.1.17 | M3 s6 hang héa Nhép ma s6 hang héa dugc vén chuyen

| (néu cd)
13.1.18 | Mo tahang héa | Nhép mé ta hang hoa ctia 16 hang
13.1.19 | S6 lwong | Nhép tong lugng_container trong tru'ong
container hop vén chuyén bing container
| 13.1.20 | Trong lugng tinh | Nhap trong luong tinh ctia 16 hang.
(Net weight)
13.1.21 | M3 don vi tinh | Nhép mi don vi tinh ctia trong lugng tinh

1 clia trong luong X
tinh

13.1.22 | Tong trong Nhap tong trong lugng hang héa thé hién
lugng (Gross | trén vin don hodc céc ching tir vén tai
Weight) Kkhéc c6 gié tri twong duong

13.1.23 |[M& don vi tinh | Nhip m3 don vi tinh cia tdng trong luong \
cia tdng trong |hang héa X
luong

13.1.24 | S6 lugng kién Nhép tong s6 luong kién hang hoéa thé

| hién trén vAn don hodc cac chimg tir van

TR L NI M NN
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tai khéc c6 gia tri twong duong

13.1.25 |M& don vi tinh | Nhép ma don vi tinh ctia kién hang.
sb lugngkién | (Tham khéo bang “M& loai kién” trén
- Website Hai quan: www.customs.gov.vn)
13.1.26 | Thé tich Nhiap thé tich hodc kich thudc do duéi
dang thé tich ctia 16 hang
13.1.25 | M4 don vi tinh | Nhdp ma don vi tinh ciia thé tich.
thé tich (Tham khao bang “M3 thé tich” trén
Website Hai quan: www.customs.gov.vn)
13.1.26 | Ghi chti khac Céc ghi chi khéc lién quan dén van don
hodc cac chimg tir van tai khéc c6 gia tri
tirong duong nay
13.2 | Danh sdch | Dinh kém file Danh sdch container theo
container dinh dang chudn :

13. Thong bao thong tin hang héa dw kién xuit khiu

STT

Thuc hién trube khi dang k¥ to khai xudt

Méu s6 Thong bio

14 |théng tin hang |khiu
héa dv kién
xuéit khiu

A Thong tin khai bdo chung

14.1 |S6 quan 1y hang Khéng phai nhap liéu, Hé thong tw dong
héa cap s0 quén ly hang hda

142 |[Co quan hai| M3 co quan hai quan tiép nhén thng bdo
quan théng tin hang héa nhip khiu trong

truong hop khong ¢6 vin don

143 |M3 ngudi khai | M s6 thué ciia ngudi khai hai quan
hai quan ‘

144 |Tén ngudi khai|O 1: Tén nguoi khai hai quan
hai quan O 2: Pja chi ngudi khai hai quan

14.5 |Phan loai ngudi| 1: Ngudi xuét khiu
khai hai quan 2: Dai ly hai quan

14.6 |Mi ngudi xudt|Ms s6 thué cia ngudi xut khiu
khiu '

14.7 |Tén ngudi xuat|O 1: Tén ngudi xudtkhdu
khéu O 2: Pia chi ngudi xult khiu

B Théng tin chi tiéthang héa
14.8 |Mbtahinghéa |Nhip mé ta chung vé hang héa (theo du |








R
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hing chd xudt
khau

srr | it | wemgas | e
| kién van don xuit khau)
14.9 |Phuong thie | Lwa chon mdt trong cdc phuong thirc sau:
giao hang 1. CY/CY
~12. CFS/CFS
3. CY/CFS
| 4. Khéc
14.10 [S6 Tuong | Nhdp tng lugng container trong truong
container hop phuong thirc giao hang 1a CY/CY
hosic CY/CFS
14.11 |Tong trong | Nhép tdng trong lwgng hang hoa thé hién
lugng  (Gross |trén van don hodc céc chimg tir vén tai
‘ Weight) khac cb gié tri twong duong
412 |Ma don vi tinh | Nhap ma don vi tinh ciia tong trong luong
ctia tbng trong |hanghoéa )
lwong
1413 | Sdluong kién | Nhap tong so luong kién hang héa thé
: hién trén van don hodc cac chimg tir van
tai khéc c9 gid tri twong duong
14.14 | M3 don vi tinh | Nhip mé don vi tinh cia kién hang.
sé luongkién  |(Tham khao bang “Ma loai kién” trén
Website Hai quan: WWW.CusStoms.gov.vin)
14.15 | Thé tich Nhép thé tich hogc kich thuéc do dudi
dang thé tich clia 16 hang
416 | M2 don vi tinh | Nhap ma don v tinh cla the tich.
| thé tich (Tham khdo bing “Ma thé tich” trén
Website Hai quan: WWW.Customs.gov.vn)
1417 |M3 nguodi van|Nhip ma cla ngudi vén chuyén s& phat
| chuyén hanh vén don xuét khu cho 16 hang hodc
c4c chimg tir van tai khéc c6 gia tri twong
duong. ' .
(Tham khdo md ngudi van chuyén tai
bang “MA ngudi vin chuyén” trén website
/ Hai quan: WWW.CUStOmS.gov.vi1)
14.18 | Tén ngudi van|Tén cla ngudi vén chuyén tuong tmg véi
chuyén ma nguoi van chuyén ,
14.19 | Phuong tién van|O 1: H6 hiéu (call sign) ctia phuong tién
chuyén du kién |vén chuyén (néu cb)
O 2: Tén phuong tién vén chuyén
O 3: 86 chuyén van chuyén (Voyage No.)
1420 | Dia didm tap két| O 1: M4 dia diém tép k&t hang héa chd |,

xuit khiu theo chi dinh cia ngudi vén
chuyén








(Tham kho mé dija diém tip Két hang cho
xuét khau tai bang “Dia diém tap két hang
héa xult khiu” trén website Hai quan
Www.customs.gov.vn)

6] 2: Tén cla dja diém tap két hang chd
xuft khéu

14.21

Dia diém xép
hang 1én phuong
tién van tai xuft
canh

O 1: M4 dia dlem xép hang lén phuong
tién van tai xuét canh

(Tham khao mi dia dlem xép hang 1én
phuong tién véan tai xuft canh tai bang
“Dia diém tap két hang héa xuit khiu”
trén website Hai quan:
WWW. customs.gov.vn)

O 2: Tén cia dia d1em xép hang lén
phuong tién van tai xuit canh

14.22

Dia diém nhan
hang cudi cling

O I: Nhép mi dia diém nhan hang cubi
cing theo UNLOCODE (tham khio bang
méd “Cang nuéc ngozi” hodc “San bay
nudc ngoai” trén website Hai quan”
WWW.Customs.gov.vi)

O 2: Tén cia dja didm nhan hang cubi

AY

cung

14.23

Ngay hang di du
kién -

Nhip ngiy hang di dy ko

(ngay/thang/nim)

14. Thong bao déng ghep chung container ciia hang héa thudc nhiéu

to khai xuit khiu

Mau sb
15

Thong bao dong
ghép chung
container/chung
phuong tién
chita hang cia

.hang héa thudc

nhlen to khai
xuit khiu

Thuc“ hién trude kh1 khi déing ky to khal
xuét khiu

Thong tin chung

15.1

Co quan hai
quan

M co quan hai quan tiép nhén théng bdo

15.2

Mi ngudi khai

Ma s0 thué cilia nguedi khai hai quan
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STT t(li';;tg‘i‘l‘n M6 td, ghi chi B;‘;g
hai quan

153 |Tén nguodi khai O 1: Tén ngudi khai hai quan
hai quan O 2: Pia chi nguoi khai hai quan

15.4 |Phéan loai ngudi| 1: Nguoi xuét khau
khai hai quan 2: Dai ly hai quan

155 |Md ngudi xuat|Ma sb thué clia ngudi xult khau
khiu

15.6 |Tén nguodi xuét | O 1: Tén ngudi xuat khau
khéu O 2: Dja chi ngudi xufit khiu

B Thong tin hang héa dong ghép chung container, chung phwong tién

chita hang xuit khiu

15.7 |S6 lugng | Nhap so luong container s& thuc hién

| container dong ghép
15.8 | S8 luong to khai | Nhép so luong to khai ha,l quan c6 hang
héa s& thuc hién dong ghép trong cac
' container

159 |Danh sach sb to | Danh séch sb t& khai xuat khiu (néu da
khai ding k¥ t0 khal)

1510 |Danh sich sb |Danh sach s6 quan ly hang héa xuét khau
quén 1y hang héa | tuong mg v6i luong hang hoa s& dong

: ghép trong céc container twong Gng
15.11 |Loai déng chung | 1. Chung container;
] 2. Chung phuong tién chira hang.
15.12 | S6 lwong | O (1: S6 lwong container, phuong tién
- container, chira hang;
phuwong tién |0 2: don vi cla s6 lugng container,
chira hang phuong tién chira hang.
C | Danh sdch | Danh sach sb hiéu container s& thuc hién

container déng ghep (cho phép nhip nhiéu 14n)

15.11 |Sb hiéu | Nhép so hiéu container
container

15.12 | C& container Nhép kich c& container (20£t, 401t...)

15.13 | Loai container

Nhép loai container (GP, HC, OT...)

15. Chi tiéu théng tin vé 14y miu hang héa xudt khiu, nhip Kkhiu

M2iu s6
16

Thong tin de

nghi liy miu








phue vu viéc
khai hdi quan

A Thong tin chung
16.1 |Co quan hai|Mi co quan hdi quan noi quan ly dia
quan diém luu giit hang héa
162 |Phan loai xuit|1: Xuétkhiu
khiu/nhap khéu |2: Nhap khiu |
163 |[Mi ngudi dé|Ma sb thué cia ngudi dé nghi lay mau
nghj 14y méu
164 |Tén ngudi dé|O 1: Tén ngudi dé nghj iy mau
nghi 1y miu O 2: Pia chi ngudi @8 nghi 14y miu
B | Thing tin hang héa d nghj ldy méu
16.5 |S6 van don/sd | Nhap sd van don/s6 quan 1y hang héa cé
quan Iy hang héa | hang héa d& nghi 1y mau
- 16.6 ' | Ngay phat hanh | Ngay phét hanh van don hodc cac ching
tir vin tai khic c¢é gia tri twong duong
| - (néu cb) o
16.7 |Ma4 hiéu phuong | Cin ctr phuong thitc vin chuyén dé lua
© | thic vén chuyén chon mét trong cic ma sau:
“1”: Puong khong
“2”: Pudng bién (container)
“3”: Puong bién (hang rdi, 1ong...)
“4”: Pudng bd (xe tai)
“5”: Pudng sat
“6”: Pudng séng
“9”: Khac
168 |M& nguodi vén|Nhap mé cua ngudi vén chuyén d4 phat
chuyén hanh van don hoéac cic chiing tir van tai
khac c6 gia tri twrong duong.
(Tham khio m3 ngudi van chuyén tai
bang “M3 ngudi vin chuyén” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)
169 |Tén ngudi véan | Tén clia ngudi vin chuyén phéat hanh van
chuyén don hodc cac chimg tir van tai khac ¢o
‘ , gia tri trong duong
16.10 {Ngay hang Nhip ngdy hang dén/di dv kién (ngay
| dén/di (du kién) |thang nam)
16.11 | M6 tihang héa |Nhip mé ta vé hing héa theo héa don
thuong mai, vin don
16.12 |Pia diém lwu|Nhip mi dia diém noi luu hang héa (noi

tp két hang héa) khi khai béo td khai

kho hang cho

'
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sy | CMteathong | med,ghichi . |Bingmd
théng quan du |nhdp khau
kién
16.13 | Mo tahang héa | Nhip md ta hang hoa cta 16 hang
16.14 |Sb lwong | Nhép tong luong container trong trudng
container hop phuong thic giao hang 1a CY/CY
‘ hogc CY/CFS
16.15 |Tong trong | Nhép t6ng trong lugng hang héa thé hién
| lugng (Gross | trén vén don hodc cdc ching tir van tai

Weight) khéc c6 gid tri twong duong

16.16 |Ma don vi tinh |Nhip m& don vi tinh cia tong trong
cia tdng trong |lugng hang hoa
lugng -

16.17 | Sb luong kién | Nhdp tong sb lugng kién hang héa the
hién trén van don ho#c cac chimg tir vén
tai khéc c6 gid tri trong duwong

16.18 |M3a don vi tinh|Nhap ma don vi tinh ctia kién hang. .

sbluongkién | (Tham khao bang “MA loai kién” trén
Website Hai quan:
| www.customs.gov.vn)

16.19 | Thé tich Nhép thé tich hojc kich thuéc do dudi
dang thé tich ciia 16 hang

1620 |M& don vi tinh | Nhip m3 don vi tinh cua thé tich.

thé tich (Tham khao bang “Ma thé tich” trén
| Website Hai quan:
| www.customs.gov.vn)
MAiu so Thong bdo lay
17 miu phuc vu
viée kiém tra
chuyén nganh
A Thong tin chung
17.1 |Co quan hai|M3& co quan hai quan noi quén ly dia
quan didm luu gift hang héa
172 |Phén loai xuét|l:Xuétkhau
khiwnh4p khéu | 2: Nhap khiu
173 | M3 nguoi thong | M& sd thue cia ngudi xudt khau hodc X
bdo nhap kbiu hoiic dai Iy hai quan
17.4 | Tén ngudi thong O 1: Tén ngudi thong béo
bao O 2: Pia chi ngudi thong bao
175 |[Co quan kiém Nhép tén co quan kiém tra chuyén nganh
tra chuyén nganh | yéu chu 14y mau
yéu cau 14y miu
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17.6

86 giay dang ky

kiém tra chuyén | nganh di duoc co quan kidm tra chuyén
nganh nganh chipnhdn .
17.7 |Phan loai muc|1: Kiém dich dong vét, san phém dong
dich ldy mAu|vat
phuc vu kiém tra | 2: Kiém dich thuc vat
chuyén nganh 3: Kiém tra chét luong
4: Kiém tra v8 sinh an toan thuc phim
5:Kiém tra y té
6: Kiém tra vin héa
9: Kiém tra khac ‘
B Théng tin hang héa dé nghi lay mébu
17.8 |S6 to khai hai|Nhap S6 to khai hai quan (néu di ding
quan ky t& khai hai quan)
17.9 | S6 hop dong Nhap sb hop dong va ngay hop dong
(néu c6)
17.10 [S6 héa don|O I: Nhap s6 héa don thwong mai
thuong mai O 2: Nhip ngay héa don thwong mai
17.11 |S6 van don/s6 | Nhép sb vin don/sd quan Iy hang héa cé
quan 1y hang héa | hiang héa d& nghi ldy mau
17.12 | Ngay phat hanh . | Ngay phét hanh van don hodc cac ching
| tlr van tai khic cd gia tri twong duong
(néu co)
17.13 | M4 hi¢u phuong | Cén ctr phuong thirc vén chuyén dé Iuva
thirc van chuyén | chon mét trong céc m sau:
“1”: DPuong khong
“2”: Pudng bién (container)
“3”: Pudng bién (hang rdi, long...)
“4”: Duong bd (xe tai)
“5”: Pudng sit
“6”: Puong sdng
“9”: Khéc
17.14 |Ma ngudi van|Nhdp mi cta ngudi van chuyén phat
chuyén hanh vén don hodc cac ching tir van tai
khéc c6 gia tri tuong duong.
(Tham khao mi ngudi vén chuyén tai
bang “Mi ngudi vin chuyén” trén
website Hai quan: www.customs.gov.vn)
17.15 | Tén van chuyén |Tén ciia ngudi vin chuyén da phat hanh

van don hodc cac chimng tir van tai khac
co gia tri trong duong

= ",:'];S_N"zing ma








316

STT | th;‘t§gg,;$ hong Mo ta, ghl chu Bang ma
17.16 Ngay hang Nhap ngay hang den/dl du klen (ngay
dén/di (du kién) | thing nam)
17.17 | M6 ta hang héa | Nhap md ta vé hang héa theo héa don
' - thwong mai, van don :
17.18 |Dia diém luu|Nhép mi dia diém noi luu hang héa (noi
kho hang chd |tap két hang héa) khi khai bao to khai

théng quan du
kién

nhép khiu

17.19 | M6 tahang héa | Nhép mé ta hang hoa cla 16 hang

17.20 |S6 luong | Nhap tong lugng container trong trudng
container hop phuong thic giao hang la CY/CY

hogc CY/CFS -

1721 |Tong . trong | Nhap tong trong lwgng hang héa thé hién
lugng (Gross | trén vin don hodc cdc chimg tir van tai
Weight) khéc ¢ gia tri tuong duong

17.22 |M& don vi tinh |Nhip m& don vi tinh cla tong trong

cua tong trong
luonig

luong hang hoa

17.23 | S6 lugng kién Nhép tong s6 luong kién hang héa thé
hién trén van don hodc céc chimg tir van
| tai khéc c6 gia tri twong duong
1724 | M3 don vi tinh | Nhép m& don vi tinh cla kién hang.

s0 luong kién

(Tham khdo bang “Ma loai kién” trén
Website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn)

17.25 |Thé tich Nhép thé tich hogic kich thuéc do dudi
dang thé tich ctia 16 hang
1726 |M3 don vi tinh|Nhap ma don vj tinh clia thé tich.

thé tich

(Tham khao bang “Ma thé tich” trén|

Website Hai

www.customs.gov.vn)

quan:

16. Chi tiéu thong tin d nghj dwa hang vé bao quén

Mau so

pé nghi dwa
18 hang vé bio
quain
A Thong tin chung
181 |Co quan  hai| M4 co quan hai quan noi déng ky td khai

R —
T TR
TR

s .‘m...ﬂ
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quan hai quan nhip khau

182 |Phin loai d8|“1”: Pua hang vé bdo quéan theo chi dinh
nghij dua hang v& | cia co quan chuyén nganh
bao quan “2”: Pua hang vé bao quan theo dé nghi

cla ngu'(‘)i khai hai quan

183 |Mi ngudi dé Ma s0 thué ctia ngudi d8 nghj dua hang
‘nghi dua hang v& | v& bao quan
bao quan

184 |Tén ngudi & |O 1: Tén ngudi dé nghi dua hang vé bao
nghij dua hang vé | quan
bao quan | O 2: Pia chi ngudi @& nghi dua hing v&

: bao quan
18.5 |Phan loai ngudi| 1: Ngudinhap khiu
| khai hai quan 2: Ngudi van chuyén quéc té

18.6 |Mid ngudi nhép | M3 s6 thué ctia ngudi nhip khéu
khiu .

18.7 |Tén ngudi nhép | O 1: Tén ngudi nhap khau
khéu O 2: Dla chi nguoi nhap khéu

18.8 S6 to khai Nhap s6 to khai hai quan c6 hang hoa dé

nghi dua v& bao quan (nhép 11 so dhu
tién cda to khai)

18.9 | M3 dia diém dua |- Khéng nhap v6i lan dau tién dé nghi
hing v& béo|dua hang v€ bao quan theo Thong tur nay
quan - P6i véi 1an thir 2 dé nghi dua hang vé

bao quén, sir dung m3 dja diém do co
quan hai quan cép dé khai bao.

18.10 [Tén dia diém | Nhap tén dia diém dua hang v& bao quan
dua hang v& béo | theo ding tén cac chu'ng tir chung minh
quan dia diém dua hang v& bao quan

18.11 |Théi gian du|O 1: Khai ngdy du kién bat diu van
kién bét diu van chuyen
chuyén v& dja|O 2: Khai gio du kién bit ddu vén
diém bao quan chuyen

18.12 |Thoi gian dy|O 1: Khai ngdy du kién két thic vén

kién két thiic van
chuyén vé dia
diém bao quan

chuyén

O 2: Khai gid du kién két thic vén
chuyén

Ngdy du kién két thic van chuyén khai
bdo phai tring hodc sau ngay (>=) du
kién bét ddu van chuyén.

Pbi véi hing héa vin chuyén bing
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Chi ti¢u thong
tin

MBb ti, ghi chi

Bang ma

ducmg b9, thoi glan du kién két thic vin
chuyén khéng qua 01 ngiy d6i véi
quang duong dudi 500 km va khong qua
03 ngay d6i voi quing dudng tir 500 km
trd 1en.

Pbi véi hang héa van chuyén bang
duong thuy ndi dia, thoi glan du kién két
thiic vin chuyén khéng qua 02 ngay dbi
véi quing duong duéi 500 km va khong
qua 05 ngay dbi v6i quing duong tir 500
km tré 1én

Ti hong tin chirthg

tir kem theo

18.13

Gzay dang ky
kiém tra chuyén
nganh

18.13.1

Co quan kiém
tra chuyén nganh
yéu céu 14y mau

Nhép tén co quan kiém tra chuyén nganh
yéu ciu 14y mau

18.13.2

So gidy ding ky
kiém tra chuyén
nganh

Nhap S6 gidy ding ky klem tra chuyén
nganh déd dugc co quan kiém tra chuyén
nganh chép nhan

18.13.3

Phén lgai muc
dich lay mau

| phuc vu kiém tra

chuyén nganh

1: Kiém dich dong vét, san phim dong
vat

2: Kiém dich thyc vt

3: Kidm tra chit lugng

4: Kiém tra vé sinh an toan thyc phdm
5:Kiém tray té

6: Kiém tra viin héa

9: Kiém tra khéac

Al

18.13.4

Gzay dang ky
kiém tra chuyén
nganh (scan)

Dinh kém bdn scan Gidy ding ky kiém
tra chuyén nganh

18.14

Bien ban ldy
mdu (scan)

Dinh kém ban scan Bién ban 18y méu c6
xdc nhdn cua co quan kzem tra chuyén
nganh trong truong hap 14y mdu tai ctra
khdu

18.15

Tai ligu chung
minh dia  diém
dua himg vé bdo
quan

18.15.1

Phin loai dia

1: Tru &, co s& sin xudt ciia ngudi khai

R

HHEHRRRERARNNR

R T TR
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¥ Y

di€ém bao quan

’

hai quan da du:oc dang ky theo glay phép
déing ky kinh doanh

2: Dja diém kiém tra tai chin cong trmh
hoiic co s& san xuit, nha médy

3: Pia diém dua hang v& bao quén khac

18.15.2

Tai lidu chitng
minh dia diém
duwa hang vé bdo

Dinh kém ban scan Tai liéu chimg minh
dia diém duwa héng vé béo quan

quan (scan)
MAu so Thong bao
19 - hz‘mg héa dwa
vé bao quan da
dén dich
19.1 |Co quan hai|Mico quan hai quan noi ding ky t& khai
quan hai quan nhap khiu
192 |Mi nguoi dé Ma& s6 thué cua ngudi dé nghi dua hang
nghi dua hang vé Ve bao quan
- | bdo quan
193 |Tén ngwdi d8|O 1: Ténngudi d& nghi dua hang v& bio
nghi dua hang vé | quan
bao quan O 2: Pja chi ngudi @ nghi dua hang vé
bao quan
19.4 | Sb td khai Nhap s6 t khai hai quan c6 hang hoa dé
' nghj dua v& bao quan (nhap 11 s dhu
tién cda t& khai)
19.5 |[Thoi gian két|O 1:Khai ngay thyc t& hang héa da dugc

thuc véan chuyén

| van chuyén vé dia diém bao quan hang

héa
O 2: Khai gio thyc té ‘hang héa di dugc
van chuyén vé d1a diém bao quan hang
hoa

17. Chi tiéu théng tin quan ly

hoat dong ciia doanh nghiép gia cong,

SXXK va DNCX
“Chi tleu_.thong | 'Béng
Miu so Thong bao oo 55
20 sdn xuit
20.1 |Hai quan tiép|Ma don vi ha1 quan tiép nhén thong x

nhén chimg tir

béo co s& san xuit. Tham khao bang

1
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Chi tiéu thong

M5 ta, ghi chi'l‘ :

“Ma Chi cuc Ha1 quan- Déi thu tuc”
trén website Hai quan:
www.customs.gov.vil

20.2

M3 nguodi khai

ching tu

M3 doanh nghlep truc tiép thye hién
hop ddng gia cong, SXXK, ché xuft

20.3

Tén nguoi khai
chimng tu

Tén ngudi khai chimg tir (doanh

nghlep tryc tiép thuc hién hop dong
gia cong, SXXK, ché xuét)

204

Tén TO6
nhén

chixc/ca

Tén t6 chirc, c4 nhin thuc h1en hoat
dong gla cong, SXXK ché xuft -

20.5

Mi td
nhan

chirc/ca

M3 sb thué cta t6 chirc, ca nhin thurc
hién hoat dong gia cong, SXXK, ché
xuat ' '

20.6

Dia chi tru sé&

| chinh

Pia chi cha s& chinh ctia t6 chic, ca

‘nhin thyc hién hoat dng gia cong,

SXXK, ché xut

20.7

Loai tru s&

T4 chirc, c4 nhén khai rd tru s& thudc
quyén s& hitu hofic try s& di thué

20.8

Ngiay két thic

ném tai chinh

Khai ngdy két thic ndm tai chinh
Doanh nghi¢p d4 ding ky voi co quan
thué quan ly

20.9

Chu tich Hbi dong
quin tri (hodc

| Chu tich Hdi ddng

thanh vién)

Tén cta Chu tich Hoi dong quén tri
(hogc Chu tich H61 ddng thanh vién)

20.10

S6  CMND/hd
chifu cta Cha
tich Ho6i dong
quin tri (hodc
Cht tich Hoi dong
thanh vién)

S6 CMND/hd chiéu ctia Chu tich Hoi
dbng quan tri (hodc Chu tich Hoi dong
thanh vién)

20.11

Noi ding ky hé
khdu thuong trd
Chi tich Hdi dong
quan tri (hodc
Chu tich Hoi ddng
thanh vién)

Noi ding ky h¢ khau thuong trii Cha
tich H@i dong quén tri (hodc Chu tich
Hoi dong thanh vién)

20.12

Sé dién thoai Chu
tich Hoi dbng
quan tri (hodc
Chu tich Hbi ddng
thanh vién)

S4 dién thoai Chu tich Hoi dong quan
tri (hoic Chu tlch Hoi ddng thanh
vién)
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Téng giam doc

(hoic Gidm dbc)

Tén cua Tong giam doc (ho‘%c":k G1am
doc)

S5  CMND/hd
chiéu Téng giam
dbc (hoic Gidm
déc)

chiéu Tong giam doc

86 CMND/h)
(ho#ic Giam doc)

Noi dang ky ho
khdu thuong tra
Téng gidm dbc
(hodic Gidm d6c)

Noi ding ky ho khau thuong tril Tong
giam doc (hodc Giam doc)

- 20.16

Sé dién  thoai
Téng gidm dbe
(hodc Gidm dbc)

S6 dién thoai Téng g1am d6c (hodc
Giam doc)

20.17

Loai hinh doanh
nghiép:

Tuy theo loai hinh doanh nghiép, chon.
mdt trong cac mé sau:

1: Doanh nghiép c6 v6n diu tr nudc
ngoai

2: Doanh nghiép ché xuét

3: Doanh nghiép dau tu trong nudc

20.18

Nuéc dau tur

Péi v6i doanh nghiép cé von dau tu
nuéc ngodi khai rd nuéc diu tu.
Trudng hop nhiéu nha diu tu tir céc
nude khac nhau thi 1iét ké cu thé timg
nudc. Tham khio bang “M& nudc”
trén website Hai quan:

‘Www.customs.gov.vn

20.19

Nganh nghé san

Xuat

Khai nganh nghé san xuét trén Gidy
chiig nhin dang ky kinh doanh hodc
Gidy chimg nhin diu tu hodc gidy
phép dau tur

20.20

Doanh nghiép
theo d&i nhdp -

xuat — ton nguyén

liéu, vat tu, san
pham bang

Khai phan mém ho3c cach thirc quan
ly,,theo d6i nguyén li€u, vat tu, san
pham tai doanh nghiép

20.21

Lich st kiém tra
co s& san xuat,
néng lyc san xuat

Khai rd mét trong céc truong hgp sau:
- Truong hop co quan hai quan chua
tién hanh kiém tra khai chua kiém tra
- Trudng hop co quan héi quan da
kiém tra thi khai r5: So bién ban kiém
tra/ngdy thang niam; s két luan kiém

tra/ngdy thang nim
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STT ‘l;-., S Chi tleu.,t'hong‘w,; ;-., :

Mo ta, ghl chu

‘Bang

| ma

2022

. Thong tin vé co
s sin xuét, kho
lwu gift nguyén
liéu, vat tu, thanh
pham phé ligu,
phé phim

1. Khai dla ch1 co sO de san xuat hang
hod gia cong, san xuét xuét khiu, ché
xuét; dia chi kho luu giit nguyén li¢u,
vat tu, thanh phim, phé liéu, phé
phm.

2. Khai co s& de san xuft - hang hoa gia
cdng, san xufit xuat khéu, ché xut;
noi lyu gilt nguyén 1iéu, vét tu, thanh

‘phim, phé ligu, phé pham trong khu
‘vyc nha méy hogc ngoai khu vuc nha

méy; thudc quyén s& hitu ciia doanh
nghiép hodc doanh nghiép di thué.

3. Khai tbng sb luong may moc, day
chuyen trang thiét bi cta co s& de san
xuét hang hoa gia cong, san xuét xuét
khéu, ché xuét.

4.Khai nang luc san xuét clia co s& de

sén xuét hang hoé gia cong, san xuét

xuht khau ché xuat Néu rd nang lyc
sin xudt san phim xuft khiu t6i da
trong mot nam/quy/thang/tuan/ngay

5. Khai chu ky séan xuét san phim theo
tung nganh nghé.

| 6. Khai co s& san xuét trén phi hop

voi nguyen liéu, véit tu nhap khau dé
gia cong, san xuét hang héa xuét khéu

| thudc nganh hang theo mé sau:

“DG”: Da giay
“MM?”: May mgc
“DT”: Dién i, dién lanh

| “CBTP”: Ché bién thyc phim

“CK”: Co khi

“G”: Go

“NH”: Nhua |

“NS”: Nong san

“LK”: Loai khac

Truong hop co nhidu co s& san xudt,
kho luu gif thi thwc hi€n khai twong
tu theo hudng dan diém 1 dén diém 6
néu trén.

20.23

Tong néng lyc san
xudt sin phém

Trong truong hop co nhiéu co s& san
xuht, doanh nghiép khai bdo téng
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(tinh cho tat ca
cac CSSX néu td

chu‘c, cd nhén cé
nhiéu CSSX)

nang luc san xudt san pham tinh cho
tat cd cac co sO san xuat trong 01
nim/quy/thang/tuan/ngay

20.24

s& san xuat thué
gia cong lai

Téng s6 luong Trong trudng hop c6 nhiéu co 8O sén
mdy moéc, day |xuét, doanh nghiép khai _bao téng s6
truyén trang thiét lugng may mdc, day truyén trang th1et
bi (tinh cho tat ca | bi tinh cho tit ¢4 cdc co sO san Xuét
cac CSSX néu t6
chic, ca nhan cé
nhiéu CSSX)
20.25 |Nganh hang san | Can c nganh hang gia cong, san xudt
xuét chinh dé lya chon mot trong cac mi sau:
“DG”: Da giay
“MM?”: May mic
“PT”: Pién tit, dién lanh
“CBTP”: Ché bién thyc phim
“CK”: Co khi
“ G G6
“NH”: Nhu,a
“NS”: Nong san
' : “LK”: Loai khac -
20.26 |Tinh hinh nhén | Tinh hinh nhan lyc tinh cho tit ca céc
luc ' co sO san xuét, khai cu thé s luong
ngudi cia BO phin quén 1y va sb
lugng cOng nhan
20.27 |Théng tin vé co |Khai cic thong tin:

1. Tén dbi tac nhan gia cong lai

2. M3 s6 thué d6i tac nhén gia cong
lai

3. Pia chi déi tdc nhén gia cong lai

4. Hop ddng thué gia cong lai s6

5. Khai dia chi co s& dé san xuét hang
hoa gia cong, san xuit xuét khiu, ché
xuét; dia chi kho hwu gitr nguyén liéu,
vat tu, thanh phém, phé liéu, phé
phdm.

5.1 Khai co s& d& san xuét hang hod
gia cOng, san xuit xudt khiu, ché
xuét; noi luu gilt nguyén liéu, vét tur,
thanh phim, phé 1iéu, phé phim trong
khu vyc nha may hodc ngoai khu vyc
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M3 ¢4, ghi chii

nha may; - thudgc quyén s& hitu cia
doanh nghiép hodc doanh nghi¢p di
thué. ’

5.2 Khai tbng sb lu'ong méy méc, day

_ chuyen trang thiét bi ciia co s¢ de san

xuit hang hoa gia cong, san xudit xuét
khéu, ché xuét.

5.3 Khai néng lwc san xut clia co s&
d8& san xuat ‘hang hoa gia cdng, san
xuét xuét khau ché xuét: Néu 15 nang
luc sén xudt sin phim xuét khéu t6i

da trong mot
nam/quy/thang/tuan/ngay

5.4 Khai chu ky san xuat san pham
‘theo ting nganh nghé.

'5.5 Khai co s& san xudt trén pht hop
véi nguyen liéu, vat tu nhép khau dé
gia cong, san xuét hang hoéa xuéit khau
thudc nganh hang theo mé sau:
“DG”: Da giay
“MM”: May méc
“DT”: Dién tir, dién lanh
“CBTP”: Ché bién thuc phim
“CK”: Co khi
“« G GS
“NH”: Nhu'a
“NS”: Nong san
“LK”: Loai khac
| Trudng -hop c6 nhidu co sé san xuat

kho luu giit thi thuc hién khai twong

tu theo hudng din diém 5 néu trén.

Vé sy tuin thu
phéap luit

‘Khai cac thong tin trong vong 730
ngay, t6 chirc, ca nhén ¢6 hay khong:
+ Bj xtt 1y vé hanh vi budn 18u, van

chuyen tréi phép hang héa qua bién |

20.28 gi6i, trén thue
+ Bi xir phat v& hanh vi trén thue, gian
1an thué
+ Bi céc co quan quéan ly nha nudce xit
phat vi pham trong linh vuc ké toan
MAiusé |Hop dong gia
21

cong








Hai

Ma dcm vi hai quan tiép nhan thong‘ B

quan tiep
nhéan chig tir bdo co s& san xuht. Tham khao bang
21.1 “Ma Chi cuc Hai quan- Dgi thu tuc”
trén . website Hai quan:
, www.customs.gov.vn
s1p |M& ngudi khai|Md doanh nghiép tryc tiép ky hop |
o chimg tir ddng gia cong tai Viét Nam
Tén nguoi khai|Tén nguodi khai chimg tir (doanh
21.3 | ching tir nghiép truc tiép ky hop dong gia cong
tai Vlet Nam)
M3 bén nhin gia | M4 sb bén nhén gia cong (bat budc
214 | cdng phai ¢6 néu 13 doanh nghiép tai Viét
Nam)
215 Tén bén nhén gia | Tén cla bén nh4n gia c6ng thé hién
] cong trong hop dong gia cong
216 Dia chi bén nhén | Pia chi ciha ber‘l nhin gia cong thé
) gia cOng hién trong hop dong gia céng
Nudc nhin gia | Quéc tich bén nhéin gia cong. Tham
21.7 |cdng khao bang “Ma nudc” trén website
' Hai quan: www.customs.gov.vn
M3 bén thué gia | M3 sb cua bén thué gia cong (bit bude
21.8 |cong phai ¢o neu 1a doanh nghiép tai Viét
Nam)
21.9 Tén bén thué gia| Tén bén thué gia céng thé hién trong
) cong hop ddng gia cong
21.10 Dia chi bén thué | Dia chi ciia bén thué gia céng thé hién
) gia cong trong hop ddng gia cong
Nuéc thué gia|Québc tich clia bén thué gia cong.
21.11 cong Tham khao bang “MA nuéc” trén
) ‘'website Hai quan:
www.customs. S.gov.vn
S6 hop dong S6 clia hop dong gia cong (Néu hop
dong gia cbng c6 thoi han 16n hon 1
21.12 nim thi s6 hop ddng 1 sé phu luc hop
) dong tach theo timg nim, do doanh
nghi€p ty dit, duge ding ky nhu hop
dong gia cong)
21.13 Ngay ky hop|Ngay ky hop dong gia cong
) dong
Ngay hét _han/phu | Ngay hét han ctia hop dong gia cong
21.14 | luc hop ddng (Néu. hop ddng gia cdng c6 thoi han

16n hon 1 nim thi ngay hét han cia
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" G tiéu thong.

Mbo ta, ghl chu |

hop dong 13 ngay hét han cia phu luc
hop ddng dugc tich theo tu’ng nidm)

21.15

Ngdy gia han hop
dong

Ngay gia han cta hop dong gla cong
d6i véi trudng hop hop ddng gia cong
hét han

21.16

Nguyén liéu, vét
tr do bén dit gia
cOng cung cap

Tén cdc nguyén liéu, vét tu theo thda
thuan ciia hgp ddng gia cong

21.17

Nguyén ligu, vat
tr tr cung ung
theo thdéa thuin
ctia hop ddng gia
cong

Tén cac nguyén ligu, vat tu ty cung
tmg (néu co)

- T TR

21.18

M4y méc, thiét bi
thué, muon do
bén dit gia cong
cung cip dé thuc
hién hop ddng gia
cong

Ten 50 Tuong may moc, thiét bi s&

nhap khéu @ thyc hién hop dong gia

cong

21.19

San phim gia
cong ‘

Tén, tong sb luorng cac san phAm gia
cbng; don gid gia cong

21.20

Nhin hiéu hang
hoa

Nhén hi¢u hang hoa theo thoa thuan
ctia hop ddng gia cong

2121

Théng tin vé
dinh mic thoa
thuin

DPbi v6i hoat dong gia cong tai nudc
ngoai thi t6 chirc, ¢4 nhén gt gia cong
khai thong tin dinh mc théa thuén

21.21.1

Mi  sén phim
nhép khau

‘M3 san pham nhap khau tai c6t ndy

phai théng nhét v6i mi san phim da
khai trén to khai hai quan

21.21.2

Tén san phim
xuat khau, nhép
khiu

Tén san pham nhap khau tai cot nay

phai théng nhét véi tén san phim xuét
khéu d3 khai trén to Khai hai quan

21.21.3

Pon vj tinh

Don vi tinh cta san phdm nhap khau:
st dung théng nhét véi md don vi tinh
doanh nghlep quan ly tai nha xudng
san xuét, v&i don vi tinh d& khai béo
trén to khai hai quan

21.214

M4 nguyén liu

Ma cia nguyén liéu, vét tu (bao gom |

ca nhép khéu, mua trong nuoc) d8 san
xuat ra 01 don vi sn phdm, phai
théng nhét véi ma nguyén ligu, vat tu
da khai trén t& khai héi quan ‘
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Tén nguyén li€u

Tén cda nguyén li€u, vt tu (bao gom

21.21.5 ca nhép khiu, mua trong nuéc) dé san
xuéit ra 01 don vi san phim.
Pon vi tinh Pon vj tinh clia nguyén lidu, vat tu: sit
dung thdng nhit véi ma don vi tinh
21.21.6 doanh nghiép quéan ly tai nha xuong
san xuét, véi don vi tinh d3 khai bo
trén t& khai hai quan
Luong NL, VT du | Luong NL, VT du kién sit dung do
kién cAu thanh dé | c4c bén thoa thudn tai hop dong. gia
21217 san xuétosén phém | cong bao gbm luong nguyén li€u, vét
7" | nhap khau te cau thanh san pham va luong
| nguyén liéu, vat tur tiéu hao, tao thanh
: phé liéu, phé phdm dy kién
21.21.8 | Ghichu :
B6 sung, sira m3, stra don vi tinh, stra
MAusé |Phu luc hop|sb luong du kién, huy hop ddng, gia
22 déng han hop déng, bb sung danh muc san
: phim ...
Hai quan tiép | M3 don vi hai quan tiép nhan phu luc
nhén ching tir hop ddng gia cong. Tham khao bang
22.1 | “M4 Chi cuc Hai quan- D6i tha tuc”
trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn
Mid ngudi khai | M& nguoi khai chimg tir (doanh
22.2 | ching tir nghiép truc tiép ky hop ddng gia céng
tai Viét Nam) .
Tén ngudi khai | Tén -ngudi khai chimg tir (doanh
22.3 ching tir nghiép truc tiép ky hop ddng gia cong
tai Viét Nam)
S6 ding ky hop | S6 tham chiéu hop dong gia cong do
224 déng hé théng xu ly dit liéu dién td hai
’ quan cip sau khi Hé théng da chép
nhan hop dong
22.5 |S6 hop dong S6 hop dong gia cdng
22.6 | Ngay hop dong Ngay hop dong g1a cdng
22.7 | S6 phu luc Sb phy luc hop dong gla cdng
22.8 | Ngay ky phu luc | Ngay ky phu luc hop dong gia cong
999 Loai phu luc Phy luc sta d01 ndi dung cuia hop
) ddng duge sap xép theo nhém
2910 Céc ndi dung phu | C6 thé ¢ nhiéu ndi dung phu luc kém

luc

theo (danh muc dinh kém, sira dbi
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spr | Chitiéu thong M ta, ghi chil Bing
tin _ .ma
thong tin)
Miusé |Hop dong gia
23 cong lai ,
|Hai quan tiép|M3 don vi hai quan tiép nhan théng
nhén ching tir bdo co s& san xudt. Tham khao bang
23.1- “M4 Chi cuc Hai quan- Dgi thu tuc” X
trén website Hai quan:
WWW.Customs.gov.vn
53 |MA ngudi khai|Ma doanh nghiép tryc tiép ky hop
) ching tir dong gia cong tai Vi€t Nam
Tén ngudi khai|Tén ngudi Khai chimg tue (doanh
233 |chingtu nghi€p truc tiép ky hop ddng gia cong
tai Viét Nam)
M3 bén nhén gia | Ma sb bén nhén gia cong lai (bat bude
23.4 |conglai phai co néu 13 doanh nghiép tai Viét
Nam)
3.5 Tén bén nhén gia | Tén cla bén nhan gia cdng lai thé hién
) cong lai trong hop ddng gia cong lai
23 6 Pija chi bén nhin | Pja chi cta bén nhén gia cong lai thé
) gia cOng lai hién trong hop ddng gia cong lai
Nuéc nhan gia|Québc tich bén nhdn gia cong lai.
3.7 cong lai Tham khao bang “M& nudc” trén X
| website Hai quan:
WWW. customs gov.vn
M3 bén thué gia|M3 s6 clia bén thué gia cong lai (bét
23.8 | cong lai budc phai cd néu 13 doanh nghiép tai
Viét Nam)
Tén bén thué gia|Tén bén thué gia cong lai thé hién
23.9 N
cong lai trong hop ddng gia cong lai
23.10 Pija chi bén thué | Dja chi clia bén thué gia cong lai thé
) | gia cOng lai hién trong hop dong gia cong lai
Nudc thué gia|Qudc tich ciia bén thué gia cong lai.
2311 cong lai Tham khao bang “Mid nudc” trén| - x
) website - Hai quan:
www.customs. gov.vn
S hop dbng gia S8 coa hop dong gia cong lai (Néu
cong lai hop dbng gia cbng co thoi han lon
23.12 hon 1 nim thi s§ hop ddng 13 sé phu
' luc hop ddng tach theo timg nidm, do
doanh nghiép ty dat, dugc ding ky
nhu hgp ddng gia cong)
23.13 |Ngay ky hogp|Ngayky hop dong gia cong lai

PPN PR PR}
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dong gia cOng lai |

muon hodc ting
cho @ phuc vu

23 14 - | Ngay hét han hop | Ngay hét han cia hop dong gia cong
) dong gia cong lai |[lai
S6 hop dong gia |La sd ctia hop dong gia cong ma bén
23.15 |cong thué g1a cong lai da ky két véi d6i tac
thué gia cong
Ngay hop dong|La ngiy clia hop déng gia cong ma
23.16 |giacong bén thué g1a cong lai d4 ky két v6i d6i
] : tac thué gia cong
Théng tin vé sin
23.17 |phdm gia cong
lai
M3 san phim gia|Do doanh nghiép ty dat; sir dung
cong lai théng nhét trong subt qua trinh thuc
23.17.1 hién hop dong gia cong va théng nhét
v6i mi san phim doanh nghiép quan
1y tai nha xu:ong sin xuft
Tén san pham gia | Tén san pham gia cong xuit khau theo |
23.17.2 | . .
cong lai tho thuan hop ddng gia cong
Don vi tinh Pon vi tinh cda sén pham gia cong
xuat khdu; sir dung théng nhat trong |
subt qua trinh thire hién hop dong gia
93.173 cong va théng nhét v6i ma don vi tinh
T doanh nghiép quan ly tai nha xudng
san xuét. Tham khio bang “M4 don vi
tinh” trén website Hai quan:|
WWW.CUStoms.gov.vn
23.17.4 Trj gi4 tién cong La tri gid gia cong thoéa trong hop
"7 | gia cOng lai d6ng gia cong lai
Théng tin nguyén
23.18 |liéu dwa di gia
cong lai !
23.18.1 M3 nguyén liéu Glong v6i ma nguyén liéu dé khai cta
T ho‘p ddng gia cong dd ky két
23.18.2 Tén nguyén li€u G10ng tén nguyén li€éu d4 khai cta
T ‘ horp dong gia cong d3 ky két
93.18.3 Pon vi tinh Glong don vi tinh d3 khai cta hop
T dong gia cong di ky két
Thong tif vé mdy
23.79 |MO6 thiét by thué
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sr | Chitiéu thong Mb 14, ghi ch Bing
R 1 R anstad ‘ma
hop dbong gia
cong lai
Mi midy mbéc,|Do doanh nghiép ty dit; su dung
thiét bi 'théng nhét trong subt qua trinh thuc
23.19.1 hién hgp dong gia cong va théng nhét X
' v6i mid mdy moc, thiét bi doanh
. nghiép quan 1y tai nhd xudng san xuft |-
23.192 Tén may moc,|Tén thiét bi theo thoa thuén hop dong
7 | thiet bi gia cong
Don vi tinh Pon vi tinh cla thlét bi; st dung
théng nhét trong sudt qué trinh thuc
: hién hop dong gia cong va théng nhét
23.19.3 v6i mi don vi tinh doanh nghiép quan X
" ' 1y tai nha xudng san xuét. Tham khao
bang “Ma don vi tinh” trén website
Hai quan: www.customs.gov.vn
9320 Cong doan thué | Liét ké cac cong doan gia cong lai, vi
) gia cong lai du nhu: nhudm, théu, cat, may....
Thoi gian dua | Thoi gian dy kién dua 16 hang nguyén
23 21 nguyén liéu, vét|lidu, vét tu gia cong déu tién
) tu gia cong déu
ti€n -
Thoi gian nhan lai | Thoi gian dy kién nhén lai san phdm
2322 |san phim gia| gia cong dau tién
cong du tién
9393 Nhéan hi¢u san | Nhan hiéu hang hod theo thod thuin
' pham gia cOng lai | ciia hgp dong gia cong
Bo sung, stra md, stra don vi tinh, stra
Miusé |{Phu luc hop sb luong du kién, huy hop dong, gia|
24 dong gia cong lai | han hop dong, bd sung danh muc san
phim ..
Hai quan tiép |[Ma don vi hai quan tiép nhan phu luc
nhén ching tir hop ddng gia cdng. Tham khéo bang
24.1 “M3a Chi cuc Hai quan- Pgi thu tuc” X
trén website Hai - quan:
WWW.customs.gov.vn :
Mi ngudi khai | Md ngudi khai ching tir (doanh
249 chimg tr nghiép truc tiép ky hop ddng gia cong
) : tai Viét Nam hodc dai ly lam tha tuc
hai quan)
a3 | Tén nguoi khai| Tén ngudi khai chimg tir (doanh

chimg tir

nghiép truc tiép ky hop ddng gia cong
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tai Vie_:t Nal'nwhoacr &ai’ I}’f lam tho fuc |

hai quan)

Sé dang ky hop
dong gia cong lai

S6 tham chiéu hop déng gia cong do
h¢ thong xir 1y dit liéu dién tir hai

244 quan cip sau khi Hé théng da chip
nhén hop dong
04.5 S6 hop dong gia | S6 ciia hop dong gia céng lai
"~ | cong lai
4.6 Ngay ky hop|Ngay ky hop dong gia cong lai
) dong gia cong lai
24.7 | S6 phu luc S6 phu luc hop dong gia cong lai
4.8 Ngay ky phu lyc i\Igéy ky phu.luc hop dong gia céng
ai
. | Loai phu luc Phu luc stra d6i ndi dung cta hop
24.9 A L .
dong duoc sdp xép theo nhém -
Céc ndi dung phy | C6 thé c6 nhiéu ndi dung phu luc kém
24.8 - |luc | theo (danh myc dinh kém, sira dbi
. thong tin)
Bio cdo quyét
toAn nhip-xuat-
MAu s6 |tdn kho nguyén
25 liéu, vat tw gia
cong hodc san
xuit xuit khiu
951 Ma hai quan Ma Chi cyc Hai quan noi tiép nhén
’ yéu cau bao cdo quyet toan
Mz t6 chiic, c4|M4 thuong nhan ndp bdo céo quyét
25.2 n .
nhin toan
9 5 3 Téntd chirc, c4|Tén thuong nhin ndp bio céo quyét
) nhin toan
25.4 | Loai hinh bao cdo | Khai loai hinh-gia cong hofic SXXK |
Ghi chu khéc 1. Ban thanh phém dugc tao ra tur
nguyén liéu nhép khau chua duoc thé
hién chi tiét tai biéu miu nay, tb chrrc,
255 ca nhén theo di, luu gitr va giéi trinh
: khi co quan hai quan kiém tra tinh
hinh sir dung, bao cdo quyét toan hosc
khi tinh thué, tiéu thy ni dia.
2. Céc ghi cha khic
|Ménguyénlifu |La md cia nguyén li€u, vét tu do
25.6 doanh nghiép tr xdy dung dé quan ly

nhdp - xuft - tén kho, quin 1y san
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xuét. Luu ¥, st dung m& theo quén tri
ctia doanh nghiép khi khai béo trén to
khai hai quan. Truong hop t6 chirc, c4
nhéan cé st dung ma nguyén li€u, vat
tu, md san phim khéc véi ma d4 khai
b4o trén to khai hai quan khi nhép
khiu nguyén li€u, vat tu, xult khiu
san phim thi phai xay dung, luu gift
bang quy ddi tuong dwong gifta cac
ma.

Tén nguyén liéu

Tén nguyén liéu giong tén nguyén li€u

257 d khai trén t khai nhap khiu
Pon vi tinh La don vi tinh clia nguyén liu, vét tu
dugc st dung trong quén ly san xuét,
25.8 giao dich mua ban hang hoéa véi 6
tac nudc ngoai va dugc khai trén to
khai hai quan.
Lwong  nguyén |La luong nguyén liéu vat tu ton cudi
259 ligu vat tu nhgp | ky trude duoc chuyén sang k¥ bdo céo
) khau ton kho dau | hién tai
ky
Luong nguyén | Gom lugng _nguyén liéu, vat tu nhép
liéu vit tu nhép khau (bao gom bén thanh pham thanh
trong ky phim aé gan voi san pham xut khiu
-thanh san phim dong bo) dé gia cong, |
san xuét hang héa xuft khau nhép kho
trong ky béo céo; luong nguyén liéu,
vét tu nhén tir hop dbng gia .cong khac
25.10 chuyén sang; hang nhap khiu d4 hoan
thanh thii tuc hai quan, dang di trén
duodng chura nhép kho tai cuoi ky bao
c4o; nhép lai kho khi du thira trén day
chuyen san xut; nhdp kho sau khi
thué gia cong lai; lugng nguyén liéu,
vat tr cia DNCX khong lam thu tuc
hai quan.
Lwong  nguyén
liéu vat tw nhdp
25.11 | khéu xuidt kho
trong ky bdo cdo '
25.11.1 T4i xuét La luong nguyén liéu, vat tu nhép

khiu d& gia cong, sin xuét hang héa








T
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7 ¥ . ,\1 0 /{' r
xuat khau nhung phéi xuat trad doi tac
& nudc ngoadi, xudt sang nudc thix 3
hodc xuat vao khu phi thué quan,

"I DNCX hoic chuyén nguyén liéu, vét

tu tr hop dong gia cong nay sang hop
dong g1a cdng cing hoic khac dbi tac
nhin gia cOng

25.11.2

Chuyén muc dich
st dung, ti€u thu
ndi dia, ti€u huy

La lwong nguyén li¢u, vat tu nhip
khau dé gia cong, san xuit hang hoa
xut khiu nhung khéng duoc st dung
vao san xuét hang xut khu ma duoc
chuyén muc dich st dung, ti€u thu ndi
dia, ti€u huy (trudng hop ti€u hity giai
thich r0 tai chi tiéu ghi chi va cung
cép hd so kém theo néu cb).

25.11.3

Xuat kho de san
xuat

La lugng nguyén liéu, vét tu thuc té
dua vao de gia cong, san xuét san

| phdm xuit khiu, bao gom ci phén

nguyén li€u, vat tu dua di gia cong lai.

25.114

Xuét kho khic

La lugng nguyén liu, vét tu thuc t8
cép bu do phin nguyén lidu, vat tu
tiéu hao, hao hut tu nhlen, hao hut do
tao thanh phé liéu, phe pham trong
qua trinh san xuat Xuét chuyen t1ep tr
hop ddng gia cong nay sang hop dong
gia cong khéc hogc lugng nguyén liu,
vét tu xudt kho ma chwa duogc chi tiét
tai cic chi tiéu 25.11.1, 25.11.2,
25.11.3 bao gdm nguyén 11eu vat tu
thiéu hyt, hu héng mit mat do thién
tai, hoa hoan, ....

25.12 .

Luong  nguyén
ligu vat tu nhép
khau ton kho cubi

e

La luong nguyén liéu ton tai kho cudi
ky bao céo

25.13

Ghi cha

- Pién so/ngay quyét dinh mién thué
d6i véi truong hop nguyén liéu, vét tu
bi hong hac, mét méat do thién tai, hoa
hoan...

- C4c thong tin khic (néu cb)

Mau s6
26

Bio cdo quyét
todn nhip- xuit-

’
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srr | ChitiGuthdng 1. . w5 64, ghi chi Bang
o tin =~ - e 3 'ma
ton kho sin
phim xuét khiu
26.1 M3 hai quan Ma Chi cyc Hai quan noi tiép nhan X
) yéu cau bao cao quyét toan
Mi t0 chic, ca|Mi thwong nhan nép béo céo quyédt
262 | han toan
263 Tén t0 chirc, c4|Tén thwong nhin ndp bio cdo quyét
T nhin . toan
26.4 | Loai hinh bdo cdo | Khai loai hinh gia cong hodc SXXK
Ghi chu khéc Hang héa xuét khiu di hoan thanh thi
26.5 tuc hai quan nhung chua xuét kho thi
ghi 15 s6 t& khai hang héa xuit khéu.
M3 san pham La m3 cta san phdm do doanh nghiép
tu xdy dung dé quéan Iy nhap — xut —
26.6 t6n kho. Luu ¥ st dung m3 san phim X
theo quan trj doanh nghiép dé khai
béo trén to khai xuét khiu.
Tén san pham Tén san phim xuét khau giéng véi méb
26.7 t4 hang héa da khai trén to khai xuét
khdu
Don vi tinh La don vi tinh clia san phim dugc sir
dung trong quéan 1y san xuét, giao dich
mua ban hang héa véi d6i tic nudc
26.8 ngoai va duogc khai trén to khai hai X
quan. Tham khao bang “Ma don vi
tinh” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn '
26.9 Luong san pham | La luong san phim t6n cudi ky trude
] ton kho dau ky dugc chuyén sang ky bdo céo hién tai
Lugng sin phdm | La luong san phim nhap kho trong ky
nhép kho trong ky | bdo cdo gdm san pham do t§ chirc, ca
26.10 nhin san xuét trong ky nhip kho
) thanh pham san pham gia cong lai;
san phidm di xuit khiu nhung bi
khéach hang trd lai; .
Luwgng sin pham
26.11 |xudt kho trong ky
bdo cdo
Luong sén phdm [La luwong san phdm cé su dung
26.11.1 |thay ddi myc dich nguyén li€u, vt tu tu nguon nhép

st dung, tiéu thu

khiu @8 gia cong, san xuit xut khiu








khiu d4 khai trén to khai hai quan
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STT . €hit ié.u thﬁng" ‘ Mo ta, ghl chu Bél:g
o N tin - : ma
ndi dia, ti€u huy nhu’ng khong xuat khau ma duoc
chuyen muc dich sir dung, chuyén tiéu
thu ndi dia, tiéu huy (trudng hop tiéu
htty giai thich r6 tai chi tiéu ghi chu va
, cung cip hd so kém theo néu co).
San xudt san|La luong san phdm c6 sir dung
phim xuét khdu | nguyén liéu, vét tu nhip khéu de gia
- 26.11.2
cong, san xuat xuét khau thyc t& da
xut kho d& xuét khiu.
Xuét kho khac Trong trudng hop xuét kho chua dugc
chi tiét tai cac chi tiéu théng tin
26.11.1, 26.11.2 bao gom bao sin
26.11.3 phdm xuét kho dé xuét khdu nhumg
chwa dang ky to khai; xuét cho nghién
clru san phidm, hw héng mat mat do
thién tai, héa hoan...
Luong san pham |La luong sén phdm ton tai kho cudi ky
26.12 A £:1 .
ton kho cudi ky bao céo
Ghi cha - Pién sb/ngdy quyét dinh mién thué
d6i véi trudng hop nguyén lidu, vat tu
26.13 bi hong héc, mat mat do thién tai, hoa
hoan...
- C4c thong tin khéc (néu cb)
. x % |Pinh mic thuwe
Mauso | & . 2 P
27 te san pham xuat
khau
A Théng tin chung
M3 hai quan M3 Chi cyc Hai quan noi tiép nhin
bang dinh mirc. Tham khao bang “Ma
27.1 Chi cuc Hai quan- DG§i thi tuc” trén X
website Hai quan:
WWW.customs.gov.vin
vy, | Ma t6 chirc, c4|Mi thuong nhin gia cdéng, SXXK
] nhin hang héa
273 Tén t6 chirc, c4|Tén thuong nhin gia céng, SXXK
] nhéin hang héa
M3 san phim M3 san phim xuét khiu tai cot nay
27.4 phai théng nhét v6i mi san phim d3
khai trén t& khai hai quan
Tén san phim Tén san pham xuét khéu tai cot nay
27.5 phai théng nhét v6i tén sén phim xuét
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27.6

Pon vi tinh

Don vi tinh cia san phdm xuét khéu:
sir dung thong nhat vdi ma don vi tinh

san xuat vGi don vi tinh d3 khai bao
trén 10 khai hai quan.

doanh nghlep quan ly tai nha xudng

Thong tin chi tiét

phim (cdc chi tiéu

nguyén liéu, vt tw sic dung dé sin
dwai diy co thé khai bdo nhiéu lan)

xuat san

27.7

Ma nguyén ligu

M4 clia nguyén lidu, vét tu (bao gom
ca nhép khéu, mua trong nuoc) dé san
xuét ra 01 don vi san pham Truong
hop nguyen lidu, vat tu nhap khau dé
gia cOng, san xuft hang hoa xuét khiu
thi phai théng nhét v6i mid nguyén
liéu, vat tu &3 khai trén to khai hai
quan

27.8

Tén nguyén liéu

Tén cla nguyén liéu, vat tu (bao gom
cé nhép khiu, mua trong nuéc) dé san
xuét ra 01 don vi sén pham.

1279

Pon vi tinh

i

Pon vj tinh cua nguyén ligu, vat tu: su
‘dung théng nhét v6i ma don vi tinh

doanh ngh1ep quan ly tai nha xudng
san xuét, véi don vi tinh d4 khai bao
‘trén t& khai hai quan

27.10

Luong NL, VT
thye té st dung aé
san xuét mot san
phim

Luong NL, VT thue 18 str  dyng dé san
xut san pham xuit khiu bao gbm
lugng nguyen lidu, vt tu cdu thanh
san phim va lugng nguyén liéu, vat tu
tiéu hao, tao thanh phé liéu, phé

phim.

Pinh mc

thue té cia

mot don vi
san phém

theo timg

nguyén
liéu, vat tr |

Trong do:

- Tbng Trong nguyen ligu, vat tu dd
ding aé gia cong, san xudt san phim
xudt khiu bing tong luorng nguyen
liéu, vat tu dua vao d8 sin xuét san
phim trlr lugng nguyén ligu vt tu thu

Tbng lugng nguyén ligu,
vét tu da dung aé gia
cong, san xuatsan pham
xuét khiu

Téng s luwong san phdm
thu dugc
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héi va 1uong nguyén liéu, vézc tu dang )

'dd dang trén déy chuyen tinh t6i thoi
diém xac dinh dinh mirc dé gia cong,
san Xuat san phim xuét khiu .

- Tong so lwong san phim thu dugc:
14 tbng s6 lugng thu dugc cho t6i thoi
diém x4c dinh dinh mic.

Ghi chu

Truong hop nguyén li€u mua trong
nuéc dién "X"; truong hop nguyén

27.11 liéu, vat tu nhap khéu dé tréng; truong
hop vét tw khoéng x8y dung duge dinh
mirc dién "KXDDM"

Bio cdo quyét
toin nhip-xuit-
M&u sb tﬁn kl}\o nguyé‘n
28 llt}l;, vat fu’ xu?t |
khau dat gia
cong & nwde
ngoai
M3 hai quan M4 Chi cuc Hai quan noi tiép nhén |
yéu cAu bdo cdo quyét toin. Tham
28.1 khao bang “Ma Chi cuc Hai quan- Ddi
thd tuc” trén website Hai quan:
WWW.customs.gov.vn '
" |M& t6 chic, c4|Mi thwong nhin dit gia cong hang
28.2 . .
nhén héa
g3 | Tén t6 chitc, c4|Tén thwong nhin dit gia céng hang
) nhin héa -
Ghichukhac |- Hang héa xuat khiu da hoan thanh
thit tyc hai quan nhung chua xuét kho
28.4 thi ghi r& s0 to khai hang hoa xuét
khau s8....
- Céac ghi chu khac
Manguyén liéu ' |La md clia nguyén liéu, vit tu do
~ doanh nghiép tir xay dung d& quéan Iy
28.5 nhép - xuét - ton kho, quan 1y san|’
) xudt. Luu y, sit dung mé theo quan trj
cta doanh nghiép khi khai bao trén t&
khai hai quan
8.6 Tén nguyén liéu |Tén nguyén liéu theo to kha1 xuét
) , khéu d3 khai
28.7 | DPon vitinh La don vi tinh clia nguyén heu, vt tu
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Chi ti¢u thong
fin

M5 ta, ghi chi

Bang
ma

duogc st dung trong quan ly san xudt,

giao dich mua ban hang héa véi doi
tac nudc ngoai va dugc khai trén to
khai hai quan;

28.8

Luong  nguyén
1i§u vét tu ton kho
dau ky

La luong nguyén li€u, vat tu cudi ky
trudc duogc chuyén sang ky bao cao
hién tai.

28.9

Luwong  nguyén
liéu, vat tw nhdp
trong ky

28.9.1

Téi nhdp nguyén
liéu d4 xuat khau

La lugng nguyén liéu, vat tu tai nhdp |

sau khi dd xudt khau dé thué gia cong.

28.9.2

Nhép khac

La lugng nguyén liéu, vat tu mua tai
ndi dia, nuéc ngoai, DNCX dé 1am
nguyén liéu, vt tu cho hoat dong dit
gia cong.

'28.10

Luwong NL, VT
Xuét trong ky

28.10.1

Xuat khau dé san
xudt san pham

L4 luong nguyén lidu, vat tu xuit kho
dé xuit khau dung cho san xuat san
pham.

28.10.2

Thay d6i muc
dich sir dung, ti€u
hay

La luong nguyén liéu, vat tu da Xuat

khéu nhung dwoc ban, biéu, ting, tiéu
hiy, thién tai, héa hoan tai nudc
ngoai, DNCX, khu phi thu€ quan

28.11

Lwong  nguyén
liéu, vat tu nhép
khau ton kho cuoi

ky

La lugng nguyén liéu ton tai kho cudi
ky bao céo. -

23.12

Ghi chu

Céc ghi chil (néu co)

Mau s6
29

Bio ciao quyét
toin nhip-xuat-
ton kho sin
phim gia cong
nhip khiu dit
gia cong & nwdc
ngoai

29.1

Ma hai quan

M3 Chi cuc Hai quan noi tiép nhén

yéu cau bio cdo quyet toan. Tham |

khao bang “M3 Chi cuc Hai quan- D§i
thi tuc” trén website Hai quan:
WWW.Customs.gov.vin '
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M3 t6 chirc, ca

M3 thuong nhin ddt gia cong hang B

292 | uhan hoa
93 |Tén t3 chic, c4|Tén thuong nhin dit gia cong hing
' nhén hoa
29.4 | Ghi chti khéc Céc ghi chti khac (néu c6)
M3 san phim La mi cla san pham do doanh nghié€p
tir xay dung d& quan 1y nhip - xuét -
29.5 tdn kho. Luu ¥, sit dung mé theo quéan
tri cia doanh nghiép khi khai bao trén
t& khai hai quan
9.6 Tén sén phim Tén san phim nhép khau da khai bao
] trén to khai hai quan nhép khéu
Pon vi tinh L4 don vi tinh cda san pham duogc st
dung trong quan ly sén xuét, giao dich
29.7 mua ban hang hoa véi ddi téc nuédc
ngoai va dugc khai trén to khai hai
quan '
298 Lugng sén pham |La lugng san pham cubi ky trudce
] ton kho dau ky duoc chuyén sang ky bédo cdo hién tai
Luong san pham | 12 lugng sén pham gia cong nhip khau
29.9 | dat gia cong nhép | tir nuéc ngoadi, DNCX, khu phi thué
khéu trong ky quan
2910 Lugng san pham | La lugng san pham gia céng xuét kho
) xuét kho trong ky trong ky.
2911 Luong san pham | L2 lugng san phim t6n tai kho cubi ky
) tdn kho cudi ky | béo céo.
Ghi cha 1. Khai lugng san pham chuyén muc
dich st dung, ban , biéu, ting, tidu
29.12 huy tai nuée ngoai, DNCX, khu phi
) thué quan.
2. Céc ghi cha c6 lién quan khac (néu
cd)
Thong tin quan
ly nhap-xuat—ton
kho nguyén lleu,
MAu sb vat tu, san pham
30 xuit khdu ciia
hang héa gia
cdng, SXXK,
DNCX
A Thong tin chung
30.1 |Ngay trao @di|La ngdy ma hé théng cia doanh
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STT. | | MOt ghi chii hane
thong tin nghiép tién hanh cung clp, trao doi|
thong tin voi hé théng cla co quan hai
quan
30.2 |Hai quan tiép |M4 don vi hai quan tiép nh4n théng
nhén thong tin tin trao d6i v6i hé théng cia td chirc,
‘c4 nhan. Tham khao bang “Ma Chi %
cuc Hai quan- D6i tha tuc” trén
website Hai quan:
| www.customs.gov.vn
30.3 |Mid tO chirc, c4|Mitd chirc, c4 nhan thuc hién két ndi,
nhén trao d6i thong tin v6i hé théng cia co X
quan hai quan
30.4 |Tén t6 chtic, c4|Tén to chitc, ca nhan thuc hién két néi,
nhan trao d6i thong tin v6i hé théng cia co
quan hai quan
30.5 |Dja chi try sé&|Dia chi chi s& chinh clia t chie, cé
chinh nhén thyc hién hoat dong gia cong,
SXXK, ché xuét
30.6 . |S6 lwong nguyén |La sb Iugng nguyén iiéu, vit tu ton
lidu vat trr t0 du | cudi ky trao d6i thong tin trude duge
ky | chuyén sang
30.7 |S6 lwong nguyén |La sb luong nguyén liéu, vat tu ton
lidu vat tu & cudi | cubi ky trao dbi thong tin
ky .
30.8 |S6 luong san|La sb lwong san phdm tén cudi ky trao
phim tdn dAu ky | d6i thong tin trude duge chuyén sang
30.9 |S6 lugng san|La sd lwong san phdm ton cudi ky trao
phim t4n cubi ky | dbi thong tin
B Théng tin vé
phiéu nhdp kho
nguyén liéu, vit
(173
30.10 |BO phan La bo phan nhap kho nguyén liéu, vat
tu
30.11 |Ngay, thang, nim | L& ngay, thang, ndm nhap kho nguyén
phiéu nhép kho lidu, vét tr dugc ghi trén phiéu nhap
kho ctia doanh nghiép tai ky trao ddi
thOng tin vdi co quan hai quan
30.12 |S6 phiéu nhdp|La sb6 ghi trén phiéu nhép kho, do
kho doanh nghiép tr dit dé quan Iy
30.13 |S6/Ngay, théng, |La sb/ngdy, théng, nim cla t& khai

nam cua ching tir

nhdp khiu hodc 1énh nhip kho nguyén








nhép khau vét fur d01 voi trudng horp nguyen
11eu vat tu d3 xudt kho nhung bj tra
lai dwoc ghi nhén trén phiéu nhép kho
30.14 | Nhép kho tai La tén kho dé nhép nguyén liéu, vat tu
dugc ghi trén phiéu nhgp kho cia
doanh nghiép tai ky trao d6i théng tin
vGi co quan hai quan
30.15 |Dia diém La dia chi cua kho d& nhip nguyén
lidu, vt tu dugc ghi trén phiéu nhép
kho cia doanh nghiép tai ky trao doi-
th6ng tin véi co quan hai quan
30.16 | M4 sd La mi nguyén liéu, vat tu d3 dugc
khai b4o trén t& khai hai quan nhép
khu. Théng nhét véi ma duge quan
1y tai nha may ciia doanh nghiép
- 30.17 |Tén nguyén lidu, | La tén ciia nguyén ligu, vét tu dd duge
vat tu, san phim | khai bao trén to khai hai quan. Théng
| nhét véi tén goi duoc quén ly tai nha
| mdy ctia doanh nghi€p
30.18 |Pon vitinh La don vi tinh cia nguyén li€u, véat tu
di dugc khai bdo trén to khai hai
quan. Théng nhit véi- don vi tinh
trong quan 1y tai nha may cia doanh
nghiép
30.19 |S6 lugng theo|La s6 lugng cia nguyén liéu, vét tu d&
chimg tir dugc ghi nhén trén to khai hai quan
nhép khiu hoic 1énh nhip kho d6i voi
trudng hop nguyén liéu, vt tu da xuét
kho nhung bi tra lai
3020 |S6 lwong thuc|La s6 lwong cta nguyén lidu, vit tu
nhip thuc t& dugc nhip kho
30.21 |Don gia La don gid cla cua nguyén liéu, vét
tur, nhap kho tai thoi diém nhap kho
30.22 |Thanh tién Bang don gi4 nhan véi sé lugng thuc
nhép |
C | Théng tin phiéu
xudt kho nguyén
liéu
30.23 | B0 phén L4 bd phén xuit kho nguyén liéu, vét
tu
30.24 |Ngay, thang, ndm |La ngdy, thang, nim xuét kho nguyén
phleu xuét kho lidu, vét tu duoc ghi trén phiéu xuft
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Chi tiéu théng |

tin

Mb:ta, ghi chii

kho ctia doanh nghiép tai ky trao doi

thong tin vdi co quan héi quan

30.25

S6 phiéu xuét kho

La sb ghi trén phiéy xuét kho, do
doanh nghiép tw dét d¢ quéan ly

30.26

Ly do xuét kho

La sb hop dong hodc héa don hodc
1énh xuét kho dbi voi truong hop xuit
bu nguyén liéu, vét tu dugc ghi nhén
trén phiéu xuft kho

30.27

Xuit kho tai

La tén kho xuét nguyén liéu, vat tu
dugc ghi trén phiéu xuit kho cia
doanh nghiép tai ky trao dbi thong tin
véi co quan hai quan

30.28

Dia diém

La dia chi cia kho xuét nguyén li€u,
vét tu duoc ghi trén phiéu xudt kho
ctia doanh nghiép tai ky trao dbi thong
tin véi co quan hai quan

30.29

La mi nguyén liéu, vat tuv di dugc
khai bdo trén td khai hai quan nhép
khiu. Théng nhit véi ma dwgc quan
1y tai nha méy cla doanh nghiép

30.30

Tén nguyén liéu,
vét tu, sdn pham

La tén ctia nguyén liéu, vat tu dé dugc
khai b4o trén to khai hai quan nhép
kbAu. Théng nhit véi tén goi duoc
quén 1y tai nha may cta doanh nghiép

30.31

Pon vij tinh

La don vi tinh clia nguyén ligu, vat tu,
dd duge khai bdo trén to khai hai quan
nhép khéu. Théng nhit véi don vi tinh
trong quéan ly tai nha méy cta doanh
nghiép

30.32

SO Iugng theo yéu
cau

La s luong cta nguyén lidu, vat tu
theo hop dong hodc hoa don hoéc 1énh
xuat bu

30.33

S6 lwong thuc
xuat

1.3 s6 lwong cla nguyén lidu, vat tue
thuc t€ duoc xuat kho

30.34

Don gia

La don gia cia cla nguyén ligu, vat tu
xudt kho tai thoi diém xuat kho

30.35

Thanh tién

Bang don gi4 nhan véi s6 luong thuc
xuat

Thong tin vé
phiéu nhip kho
sdn phém dé xuit
khiu








30.36

B phén

La bd phén nhap kho san pham

30.37

Ngay, thidng, ndm
phiéu nhép kho

La ngdy, thang, ndm nhap kho san.
phim dugc ghi trén phiéu nhgp kho
cta doanh nghiép tai ky trao d6i théng
tin V0’1 co quan hai quan

30.38

S6 phiéu nhép
kho

La so ghi trén phleu nhdp kho, do
doanh nghiép tu dit dé quan ly

30.39

S6/Ngay, thang,

nim cla ching tir
nhép san phdm @8
xuét khéu

L4 sb/ngay, thang nim cia hop déng
hogc héa don duoc ghi nhén trén
phiéu nhép kho.

Luu y: Viée ghi nhén sb horp déng
hojc sb hoéa don tai chi tiéu nay phai
phu hop v6i chi tiéu ly do cda chimg
tir xuét san pham d8 xuét khau, vi du
mé san phdm 12 SPO1 khi nhép kho
lJan doanh nghiép dd ghi nhén trén
phleu nhép kho 13 sé hop ddng thi
ph1eu xut kho cung ghi nhan la sb
hgp dong

30.40

Nhép kho tai

La tén kho dé nhap san pham duoc
ghi trén phiéu nhap kho cia doanh
nghiép tai ky trao d6i thong tin véi co
quan hai quan

30.41

Pia diém

L3 dia chi cia kho dé nhap san pham
dugc ghi trén phiéu nhip kho cia
doanh nghiép tai ky trao d6i thong tin
véi co quan hai quan

30.42

<
M
[72]
(@)8

La m4 san pham s& dugc khai béo trén
t& khai hai quan xuét khAu. Théng
nhit v4i m3 duoc quan 1y tai nha méy
ctia doanh nghiép

30.43

Tén nguyén li¢u,
vit tu, san pham

La tén san pham s& dugc khai bao trén
to khai hai quan xuit khiu. Théng
nhét véi tén goi dugc quan ly tai nha
mady cia doanh nghiép

30.44

Pon vi tinh

L3 don vi tinh cta san phdm s& dugc
khai béo tren to khai hai quan xufit
khiu. Théng nhit véi don vi tinh
trong quan ly tai nha may cia doanh
nghlep

30.45

S6 luong theo

ching tir

L3 sb luong cuia san phdm theo hop
ddng hodic héa don
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td khai hai quan xudt khau Théng
nhét v6i mi dwoc quan 1y tai nha may
cua doanh nghiép

st | Chitiéuthong M ta, ghi chii Bing
‘tin A T _ .ma
3046 |S6 lwong thyc|La sé luong cia sin phém thue té
nhip duoc nhép kho
"~ 30.47 |Don gia La don gi4 clia san phdm nhép kho tai
. thdi diém nhép kho
30.48 | Thanh tién Bing don gi4 nhan véi s6 lwong thuc
- -nhép
D Théng tin phiéu
xudt kho sin
phim dé xuit
. | khiu
30.49 | B0 phan LA b phan xuét kho san phém
30.50 | Ngay, thang, nam | La ngay, thang, niam xuat kho san
phiéu xuét kho phim dugc ghi trén phiéu xuét kho
ctia doanh nghiép tai ki trao dbi thong
tin voi co quan hai quan
30.51 |S6 phiduxuitkho |La s6 ghi trén phiéu xuét kho, do
doanh nghiép tur diit d& quéan ly
30.52 |Ly doxudtkho |La sb/ngay, thang, nim cia hgp dong
hodc héa don hoic sb to khai xuét
khiu (néu c6) hodc lénh xuat kho
dugc ghi nhén trén phiéu xuat kho.
Luu y: Viéc ghi nhén s6 hop dong
hoic s§ hoa don tai chi ti€u nay phai
phu hop v6i chi tiéu S6/Ngay, thang,
| ndm cla chung tir nhap sén phdm dé
xuét khdu, vi du ma san pham 13 SP01
khi nhap kho 14n doanh nghiép da ghi
nhén trén ph1eu nhép kho la s6 hop
dong thi phJeu xuft kho ciing ghi nhén
13 s6 hop dong
30.53 | Xuét kho tai La tén kho xuat san pham dugc gh1
' trén phiéu xuét kho ctia doanh nghiép
tai ky trao dbi thong tin v6i co quan
hai quan
30.54 |Djadiém La dia chi cia kho xudt san phim
dugc ghi trén phibu xudt kho cla
doanh nghiép tai ky trao d6i thong tin
v@i co quan hai quan
30.55 |Maiso L3 m3 san pham s& dugc khai bao trén
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30.56

Tén nguyén li€u,

La ten cua sin pham sé duoc kha1 bao

vittu, sén phdm |trén t& khai hai quan xuét kbau.
Théng nhit véi tén goi dwgc quan ly
tai nha may cua doanh nghiep
30.57 |Don vitinh La don vi tinh cta san phdm s& dugc
khai bdo trén to khai hai quan xuéit
kbdu. Théng nhit v6i don vi tinh
trong quan ly tai nha may ciia doanh
< nghiép
30.58 | S& lugng theo yéu | La sb lugng clia san pham di duge ghi
cau nhin trén hop dong hoic hdéa don
hodc to khai xuét khéu (neu c0)
30.59 |S8 luwong thuc|La sb6 lugng cla san phim thuc t8
xudt duoc xuét kho
30.60 |Pon gia La don gia cta san phim xuét kho tai
thoi diém xuét kho ,
30.61 | Thanh tién Béng don gi4 nhén véi s6 lugng thuc
xudit
Dinh muc su dung nguyén liéu, vat te
theo timg mad san phdm dugc cung
Théng tin vé dinh ;ap cung th;'z dz;m cu;;g cdp thlfzongkt];n
mirc st dung ien quan dén hnogt dong nhdp kno
n e 5 | thanh phdm ciia md thanh pham ddu
E nguyén liéu, vit Ti hop 16 chike, cd nhdn lya
‘ tw theo tieng ma tz;n ruong hop
sin phim chon cung cdp dinh mikc thyc té thi
khong phaz cung cdp théng tin dinh
mirc Stk dung nguyén liéu, vdt tw theo
tung md san phcfm
M3 san pham xuit | M3 sin pham xuat khiu tai cot nay
30.62 |khAu, nhip khiu |phai thng nhit véi mi san phim &3
khai trén t& khai ha1 quan
Tén san pham | Tén san pham xudt khéu tai cot nay
30.63 xuét khéu, nhap phai théng nhét véi tén san phim xuét
khau khau d3 khai trén t& khai hai quan
Pon vi tinh Pon vi tinh cla san phdm xuét khu:
st dung théng nhit v6i ma don vi tinh
30.65 doanh nghlep quan ly tai nha xudng
san xudt, véi don vi tinh da khai béo
trén to khai hai quan.
Mi nguyén liéu | Ma cla nguyén li€u, vét tu (bao gom
30.66 ca nhap khiu, mua trong nudc) dé san

xut ra 01 don vi san phim. Truomg








346

STT

Chl tleu thong H

tln

- Mo ta, ‘ghi ch'l'i'

h0'p nguyén li€u, vat tlI nhép khau &

gia cong, san Xuét hang hoa xuét khiu
thi phai théng nhét v6i mi nguyén
lidu, vat tu d3 khai trén to khai hai
quan

30.67

Tén nguyén liéu

Tén cta nguyén liéu, vit tu (bao gom
ca nhp khéu, mua trong nudc) dé san
xuit ra 01 don vi san pham.

30.69

Pon vj tinh

Don vi tinh clia nguyén li€u, vat tu: st
dung théng nhét véi ma don vi tinh
doanh nghiép quén ly tai nha xudng
san xut, v6i don vi tinh di khai béo
trén to khai hai.quan

30.70

Luong NL, VT dl_I
kién cAu thanh dé
san xuét san phim
xuét khiu

Luong NL, VT dy k1en sir dung e
san xudt san phim xuét khiu bao gbm
luong nguyén liéu, vét tu chu thanh
san phdm va luong nguyén liéu, vat tur
tidu hao, tao thanh phé lleu phé phim
dur kién.

30.72

Ghi cht

Trueong hop nguyén li€u mua trong
nwée dién "X"; truong hop nguyén
lidu, vat tu nhap khiu dé tréng; truong
hop vét tur khong xdy dung duoc dinh
mic dién "KXDPM"

Dinh mikc thyc té

sdn pham xuat
khau

Pinh mikc thuc té dwgc cung cd’p ngay
sau khi t6 chirc, cd nhdn xdc dinh
xong dinh mikc thuc te cua mad san

| phdm va chi cung cdp mot ldn cho

mot mé san phdm. Truwong hop to
chikc, cd nhdn lya chon cung cap dinh
muc s dung nguyén li¢u, vat tw theo
tung md san phdm thi khéng phdi
cung cdp thong tin dinh mikc thuec té,

30.73

M3 san pham

Mai san pham xuét khiu tai cdt nay
phai théng nhit véi ma san phim da
khai trén t& khai ha1 quan

30.74

Tén san pham

Tén san pham xudt khéu tai cot nay
phai théng nhét v6i tén san phim xuét
khéu d3 khai trén to khai hai quan

30.75

Pon vi tinh

Don vi tinh cia san phim xuét khau:
str dung thong nhét v4i mé don vi tinh
doanh nghiép quan ly tai nha xudng








347

san xuat voi don Vi tmh da kha1 bao |

trén t& khai hai quan.

30.77

Mai nguyén liéﬁ

M4 cla nguyén liéu, vat tu (bao gom
cé nhép khéu, mua trong nugc) d8 san
xuét ra 01 don vi san phém. Trudng
hop nguyén ligu, vt tu nhap khau dé
gia cdng, san xuit hang héa xut khiu
thi phai théng nhét véi mi nguyén
liéu, vat tu d3 khai trén to. khai hai
quan

30.78

Tén nguyén liéu

Tén ctia nguyén liéu, vat tu (bao gom
ca nhép khAu, mua trong nudc) de san
xuét ra 01 don vi san phim.

30.79

Pon vi tinh

Pon vi tinh cia nguyén liéu, vat tu: st
dung théng nhit v6i ma don vi tinh
doanh nghlep quan ly tai nha xudng
san xuit, v6i don vi tinh d3 khai béo
trén to khai hai quan
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STT |

Mo ta, ghl chu

Béng

30.80

Lugng NL, V’T”

thuc té sir dl_lng‘dé
san xuat mot san
pham

xuft sén phdm xuit khdu bao gdm
luong nguyén lidu, vat tr cdu thanh
san phim va luong nguyén ligu, vt tu
tiéu hao, tao thanh phé litu, phé
phim.

Dinh mitrc Téng lwong nguyén liéu,
" thye té cia vt tw dd dung dé gia
mot don vi cOng, san xuat san pham
san phim xufit khiu
theottng ~ |, R
' nguyén To6ng so lugng san pham
ligu, vat tu thu dugre

| Trong do:

|- Téng luong nguyen liéu, vét tu da
dung dé gia cong, san xult san phim |
| xuit khdu bing tong luong nguyén

lidu, vat tu dua vao d& san xudt san
phim trir lugng nguyén lidu vat tu thu
hdi va lwong nguyén lidu, vat tur dang
d& dang trén dy chuyén tinh t6i thoi
diém xé4c dinh dinh mirc dé gia cong,
san xuét san phim xuét khiu .

- Tong sb luong san phém thu dugc:
1 tbng sb lugng thu duge cho téi thoi
diém xé4c dinh dinh mic.

Luong NL VT thuc te su dung de san}

3081

Ghi cha

Truong hop nguyén li€u mua trong
nude didn "X"; truong hop nguyén
liéu, vat tu nhap khau dé tréng; truong
‘hop vét tu khong xdy dung dugc dinh

mrc dién "KXDDM"

18. Chi tiéu théng tin Théng bio Danh muc mién thué

‘Miu sb
31

Thong bao
danh muc ha‘mg
héa mién thué
dv kién nhép

khiu (sau diy

Trude khi dang ky to khai hai quan
nhép khéu mién thué dAu tién
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goi la To khal
Danh muc mién

thué nhap
khiu)
A Thong tin chung
31.1 S6 danh muc|Khéng pha1 ‘phép liéu, hé thong tu
mién thué | déng cap s danh muc mién thué
dang ky 14n déu.
Hé thong s& tu dong hlen thj trén man
hinh s§ danh muc mién thué trong
trudong hop ding ky stra d6i danh
muc.
312 |Phan loai xuat|Nhap ma phén loai nhip khiu/xuat
nhap khiu khiu:
“I”’: nhép. khiu
4B xuat khiu
313 Co quan Hai|Nhip mi co quan Hai quan noi thong
quan béo danh myc mién thué.

' (tham khao bang - “Ma Chi cuc Hai
quan-Doi thu tyc” trén website Hai
quan: www.customs.gov.vn)

314 . |Pja chi cia|Nhép tén, dia chi cla nguoi khai
nguoi khai Danh muc mién thué.
31.5 S dién thoai | Nhp s6 dién thoai cua nguoi khai
cta ngudi khai | Danh myc mién thue
31.6 | Thoi han mién | Nhép thoi han mién thué dugc quy
thué dinh (neu co).
Luu y:
- Thoi han khdng dugc trude ngay
khai danh myc.
- Trong truong hop khong c6 théng
tin vé thoi han mién thué, hé thong
mac dinh xuét ra thoi han mién thué
14 '99/99/9999".
31.7 Tén du 4n d4u tu | Nhap tén du 4n dau t.
31.8 Dia didm xay|Nbap dia diém xiy dung du &n dau
dung du an tu. ‘
31.9 Muc tiéu du 4n | Nhip muc tiéu cta dy an.
31.10 |[M& mién/Giam | Nhip Mé mién/giam/khong chiu thué

/Khéng chiu
thué xuat nhap
khau

xuét khéu, thué nhép khiu.

(tham khao bang ma
mién/gidam/khéng chiu thué  xuét
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phén.

STT Chi tién - Méta Bing
thong tin ma
khéu, thué nhép khiu trén website
Hai quan: www.customs.gov.vn)

3111 ]1;}113314}1:1 déng ky Nhép pham vi thong bao DMMT.

3 1'12. I;Tug:g nhggkhlé(lllen Nhap ngay dy kién xuit/nhap khéu.

3113 }(1} eyp I}?p dalf tw Nhip sb Gidy phép dau trr hosic Gidy

ogc Gidy ching himne nhan dau tu
nhan dhu twsb | e TR AU T

31.14. | Ngay chimg | Nhip Ngay cap Gidy phép déu tu

nhén hoic Gidy chimg nhan dau tu.

31.15 |Cép béi Nhip co quan cip Glay phép dau tu

| hodc Glay ching nhan dau tu. .

31.16 G1ay phép dau tir | Nhap 1an cdp Gidy phép dau tu hodc

didu chinh 1in Gidy chimg nhan dau tu didu chinh.

31.17 | Chimg nhén diéu | Nhp sb Gidy phép dau t hodc Gidy

chinh sb ching nhan déu tu didu chinh.

31.18 | Ngay chimg | Nhdp Ngay cdp Gidy phép dau tu

nh4n didu chinh |hodc Gidy ching nhin ddu tu didu
chinh.

31.19 |Piéuchinhbéi |Nhip co _quan cap Gidy phép dau tur
hoic Gidy chimg nhin déu tr didu
chinh.

B Danh sdch ngwoi xuit khiau nhap khau
3120 |M3i nguoi xuét | Nhap ma ngudi xudt khau/ nhap khau.
nhap khiu (tham khao bang mi ngudi xubt
kbiu/ nhdp khiu trén website Hai
| quan: www.customs.gov.vn)
3121 | Tén nguoi xuat Nhép tén ngudi xuit nhap khiu
3122 | Ghi cht (danh |Nhép ndi dung lién quan trong truong
cho nguoi khai) | hop ndi dung ndy khoéng phit hop dé
nhép vao cac 6 khac.

31.23 |Cam két st dung | Nhép néi dung cam két st dung ding

ding muc dich | muc dich.

31.24 | Mo td hang héa | Mo ta hang hoéa.

3125 |S6 luong ding Nhap s lugng ding ky mién thué.

ky mién thué Luu y: Cé thé nhap dén 02 sb thap
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Pon vi (cua sO

Nhap ma dornAv1 t1nh cla sb luong

31.26
luong dang ky | Luu y: Phai nhip cing mé don vi tinh
mién thué) nhu chi tiéu thong tin "S4 lwong da st |
dung"
31.27 |S6 lugng d3 sir|Nhép sb luong da sir dung.
dung Luu y: C6 thé nhip den 02 sb thap
phéan.
31.28 DPon vi (cua s0 | Nhap ma don vi tinh clia s6 luong da
lugng d3a st | su dung.
dung) Luu y: Phéi nhip clng mé don vi tinh
nbur chi tiéu thong tin "S6 lwong ding
ky mién thué".
31.29 |Trigid Nhép tri gia.
3130 |Trigiddu kién | Nhp tri gid du kién (néu co).
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BQ TAI CHINH

Phu luc II

(Ban hanh kém Théng tu s6 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018
ctia Bo truongBg Tai chinh)

Phu luc V

Thay thé Phu luc V Thong tw s6 38/2015/TT-BTC nhu sau:

BIEU MAU VE THU TUC HAI QUAN; KIEM TRA, GIAM SAT

HAI QUAN

(Ban hanh kém Théong tw 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015
ctia Bo truéng Bé Tai chinh)

STT Tén _Biéu mau S6 hi€u ,
1. Théng bao vé. viéc lam thu tyc xuét khéu, | 01/TB-XNKTC/GSQL
nhap khau tai cho
2. Bang ké hoa don thuong mai hang héa xuét | 02/BKHD/GSQL
khau, nhip khau :
3. | Viin ban d8 nghj khai b sung 03/KBS/GSQL
4. | Céng vin d8 nghj hily ti khai 04/HTK/GSQL
5. | Phiéu theo ddi trir It 05/TDTL/GSQL
6. | Phiéu ghi k&t qué kiém tra 06/PGKQKT/GSQL
7. | Phiéu dé nghj kiém tra thyc t& hang héa 07/PDNKT/GSQL
8. |Bién ban liy mAu hang hod xuét khéu, nhip | 08/BBLM/GSQL
khau
9. | Bién ban tdch mu va ban giao mau 08a/BBTM/GSQL
10. | Pon d8 nghi dua hing v& béo quén 09/BQHH/GSQL
11. | Bién ban ban giao hang héa XNK 10/BBBG/GSQL
12. | Quyét dinh tam dimng dua hang héa qua khu | 11/QDTDGS/GSQL
. vuc giam sat hai quan
13. | Théng bdo co s& san xudt, noi hwu giit | 12/TB-CSSX/GSQL
nguyén liéu, vét tu, méy mée thiet bi, san
pham xuét khau
14. | Quyét dinh kiém tra kiém tra co s& gia | 13/KTCSSX/GSQL
cdng, san xuat, ning lyc gia cong, san xudt :
15. | Bién ban kiém tra co s& san xuft 14/BBKT-CSSX/GSQL
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16. | Két luan kiém tra co s san xuit 14a/KLKT-CSSX/GSQL
17. | Bao céo quyét todn v& tinh hinh xuét- nhép- | 15/BCQT-NVL/GSQL
tdn kho nguyén liéu, vét tu nhip khiu dd gia | - |
corig, san xuét hang hod xuit khiu
18. | Béo cdo quyét toan vé tinh hinh nhap— xuét- 15a/BCQT-NVL/GSQL
tdbn kho thanh phim duoc sin xuét tir
nguyén liéu, vét tur nhip khiu dé san xuét
hang hod xuét khiu ,
19. |Béo céo quyét todn Ve tinh hinh s dyng | 15b/BCQT-
nguyén liu, vét tu xuét khiu d& san xuit NLVTNN/GSQL
hang hod gia cong tai nudc ngoadi hoic tai
DNCX
20. | Béo cdo quyét todn vé tinh hinh nhip khiu | 15¢/BCQT-
san phim gia cong tai nudc ngoai hodc tai | SPNN/GSQL
DNCX
21. |Dinh mirc thyc t& san xuét san phdm xuét 16/DMTT/GSQL
khin
22. - | Quyét dinh kiém tra bdo cdo quyét todn xudi 17/QPKT-BCQT/GSQL
— nhép — tdn kho nguyén ligu, vét tu nhip
khéu va san phim xuit khiu
23. |Bién ban k1em tra bdo cdo quyet toan xuit — | 17a/BBKT-
nhdp - t6n kho nguyén ligu, vét tu nhip | BCQT/GSQL
khéu va san phim xuét khiu
24. | Két luan k1em tra bio céo quyét toan xut — | 17b/KLKT-
nhép — tdn kho nguyén liéu, vét tr nhip | BCQT/GSQL
khéu va san phém xuét khiu
25. | Théng bio hop ddng gia cong 18/TB-HDGC/GSQL
26. | Thong bio hop ddng gia cong lai 18a/TB-HDGCL/GSQL
27. | Béo c4o hang héa giri kho thué bén ngodi | 19/NXTK-DNCX/GSQL
DNCX .
28. | Bdo cdo hang héa nhép khu theo hop ddng | 20/NTXD-DNCX/GSQL
xay dung
29. | Thong bio hang hod trung chuyén 21/BKTrC/GSQL
30. | Bang ké van chuyén 21a/BKVC/GSQL
31. | Pon d& nghi chuyén khiu hang héa 22/CKHH/GSQL
32. | Béan k& s6 thué phai nép 23/NLNK-PTQ/GSQL
33. | Théng béové thuc trang hang héa trong kho | 24/BC-KNQ/GSQL








S
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va tinh hinh hoat dong ctia kho ngoai quan

34. |Danh myc hang héa déng ghép chung 25/DMXK-CFS/GSQL
container xuat khau

35. | Thong béo tinh hinh hang hoa nhap, xudt, | 26/NXT-CFS/GSQL
tdn kho (CFS)

36. |Bang tong hop céc chimg tir chimg nhan | 27/THCT-KML/GSQL
viéc giao nhén hang héa

37. | S6 theo doi quén ly hang hoa XNK déng ky | 28/STD/GSQL
t0 khai mdt lan

38. | Danh séch container du didu kién qua khu | 29/DSCT/GSQL
vuc giam sat hai quan

39. |Danh sach hang héa dua didu k1en qua khu | 30/DSHH/GSQL
vuc giam sét hai quan '

40. | Béng ké sb hiéu container xuit khiu 31/BKCT/GSQL

41. | Thong bao thay dbi cang xép hang (hang di | 32/TPCX -
vao KVGS) KVGS/GSQL

42. | Thong béo thay doi tén phueng tién vén tai | 33/TDTPTVT/GSQL
xudt cdnh '

43. | Thong bdo thay dbi cang xép hang (hang | 34/TDCX/GSQL
chua vao KVGS) ‘

44, | Bién ban chitng nhén 35/BBCN/GSQL

45. | Yéu cu giai trinh 36/YCGT/GSQL

46. | Giai trinh 37/GT/GSQL

47. | Quyét dinh kiém tra tinh hinh sit dung, tdn | 38/QP-KTTHSD/GSQL
kho nguyén li€u, vt tu, may mdc, thiét bj
va hang héa xuit khiu _

48. |Bién ban kidm tra tinh hinh st dyng, ton 39/BB-KTTHSD/GSQL
kho nguyén li¢u, vat tu, may moc, thiét bi
va hang héa xuit khau .

49. _| Két luan kiém tra tinh hinh st dung, tdn kho | 39a/KL-KTTHSD/GSQL
nguyén li€u, vét tu, may moc, thiét bi va ‘
hang héa xuét khau

50. | Céng vin chuyén t1ep nguyén liéu, vat tu du | 40/CT-HDGC/GSQL
thira, mdy moc, thiét bi tir hgp ddng gia
cong ndy sang hop ddng gia cong khic

51. | Théng bdo hé théng khai hai quan gip su cb | 41/TB-HTSC/GSQL








Maéu sé 01/TB-XNKTC/GSQL

CUC HAI QUAN.......coomrrnnen CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHI CUC HAI QUAN.......occc Poc lap - Tw do - Hanh phiic
N[ TR /TB-XNKTC
|
|
e , hgay......thang.....nam.......
THONG BAO
V/v 1am thii tuc xuit khiu, nhip khiu tai chd
Kinh gti: Cuc Thué......
~ Chi cyc Hai quan.......isisrnness thuéc Cuc Hai quan tinh, thanh
ph6 ................................ xin théng bdo tinh hinh lam tht tuc nhép khau tai chd
cua cic doanh nghiép ¢4 lam thd tuc hai quan (t ngay .../ ... /... Dén ngay
Y R ):
' Thué
S§ | Tén, dja chi | To khainhip | To Khai xudt Tri gid nhip | Ghi
tt DN khiu taiché | khdutaichd | (vnd) khiu chi
(vnd)
- Tokhai ... \ . R
ngy... thing... T"thk:;;_ IR
Doanh nam
e A T
1 nghiép T © khal, To khai...ngay...
ngay.. .vthang. . théng... n&m
- nam
To khai ... \ . s
- ngéy...vthéng... Tdthk;l:;:"nng;i
2 Doanh nam
nghi¢p B T& khai ... Lt oo
R . T khai...ngay...
ngay.. .vthang. . théng... nim
nam )
Téng cong :
Chi cuc H&i quan.......e..eenes xin thong bao d& Quy Cuc biét, theo dai.
Noinhfgn: - LANH PAO CHI CUC HAI QUAN
- Tong cye Thue; (K, ghi rd ho tén, dong ddu Chi cuc)
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Maéu sé6 02/BKHDP/GSQL
TEN DOANH NGHIEP

BANG K HOA PON THUONG MAI
HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

S0: ..(56 bANG Ké.ouueese.. )
Ngay: ..(ngay ldp bing ké)...

1. Nguwoi ban:...

(ghi cu thé tén, dia chi va mé s6 thué néu cd)

. A 4A . 2 . ~ A A A 14
(ghi cu thé tén, dia chi va mi so thue néu co)

3. Danh muc héa don thwong mai:

STT S6 héa don Ngay hoa | Trigia hoa don Ghi chu
(Invoice No.) don (nguyén té)

Tbng tri gia héa don

PAI DIEN DOANH NGHIEP
(ky, ghi v0 ho tén, dong ddu)








Miiu s6 03/KBS/GSOL

KHAI BO SUNG VE HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

A- PHAN DANH CHO NGUOI KHAI HAI QUAN

1. Ngwoi khai hai quan:
2. M s6 thué: |

3. Khai b sung cho T¥ khai hai quan s8......ccecevvrrunnnnnens S DEAYeererennennst
4. Céc ndi dung bd sung:
STT Noi dung da khai Nbi dung bb sung Ly do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S. Ching tir kém theo

.., NEAY...thdng... ndm...
NGUOI KHAI HAI QUAN
(K, ghi 8 ho tén, déng ddu)
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B- PHAN DANH CHO KIEM TRA VA XAC NHAN CUA CO QUAN HAI
QUAN

1- Thoi gian tiép nhdn hé so khai b6 sung (ngay, gio):
Cdn bo tiép nhan:

2- Két qué kiém tra ni dung khai b sung:

Y kién @ xudit ciia cin bd tiép nhin Y kién phé duyét ciia Chi cuc trudng
v, NAY...thaAng... ndm... wes NGAY...thdng... nam...
- CAN BQ TIEP NHAN CHI CUC TRUOGNG
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau) (Ky, ghi rd ho tén, dong ddu)

(Ghi ré chdp nhdn/khong chdp nhgn néi dung khai b6 sung. Ky 'ghi ré ho tén, dong
ddu cong chirc)

Chu y: ,
- Myc N6i dung d4 khai va Noi dung khai bd sung chi ghi nhfing néi dung lién quan dén khai bd sung.
- MAu nay sir dung cho 01 t& khai hai quan.
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Méu.so 04/HTK/GSQL

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap-Tw do-Hanh phic

........ , ngay ... thang ... ndm

PON PE NGHI HUY TO KHAI

Kinh giti: Chi cuc Héi quan .........coeueen.e.

Tén. doanh nghlep ........................... dia chi:.. ooy A 8O
doanh nghiép:.. ..dd ding ky to khal ha1 quan s6 ....ngdy
...thang... ném tai Ch1 cuc Ha1 quan.............

Cin ctr Diéu 22 Thong tu s6 38/2015/TT-BTC ngdy 25 thang 3 nam 2015
clia BO Tai chinh, Cong ty d& nghi dugc hiy t& khai, cu thé nhr sau:

- S6 t khai:...ueon... Loai hinh............. Ngay khai chinh thue:..............

= PhAN TUODE: «.vovveverereersesreesirernsssssessesssessesecssessersnss

- Cira KhAU KUAYDDAD: ..e.vveveeereereererereresaseesersessesensens

- Mt hang khai bao™:.......ccccovvivnniniinienenniennennens

- Tri gid Khai BAO:....coevieiviiieiictennenressresrceees

Ly dohly to khaiz......covviviniiiniiiiiiiiirrre e
Doanh nghi€p ..... cam két t& khai hai quan néu trén chwra dugc st dung d8 hoan

thué, khong thu thué.

* Hd so kém theo, gdm:

GIAM POC DOANH NGHIEP
(ky, ghi rd ho tén, dong a’au)
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CUC HAI QUAN TINH, TP... | Méu s6 05/TDTL/GSQL
CHI CUC HAI QUAN -

PHIEU THEO DOI HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

Kém theo vin ban cho phép sb ............. ngay ....... théng ........ 11F:1 1+ QO
claBl.....covveninnins c6 gid tri dén ngay ....... thdng ........coveeen. 11F:1 1 (N
Pon Vi XUAL NHAP KNAU: ...vvvvveneiiiiiiiin e ieeee e et e e e s eerie s e eenrna s eenanaes
Piéng ky tai Cuc HAi quan: ........cccvvvviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinirnci e
SO FANGKY: oovvvvvenreerriinanns Ngay BN KY «vvvvvvvevvrnneeennnnns

XAC NHAN CUA CHI CUC HAI QUAN
(Léinh dao Chi cuc ky, déng ddu Chi cuc)

t

R~ I
S§ S0 tll‘::,l“ilcam S5 hang con 1ai | Hii quan noi 1am thii tuc
o Tén hang Tl Tri | C4nbd tiép | Lanh dao
khai Lwgng 4 Lwong i nhin to¢ | Chi cuc Hai
&l g khai quan
1 2 3 4 5 6 7 8
Ghi chu:

Cét 7- Cdn bé tiép nhan to khai ky, ghi v8 ho tén, déng ddu ddng ky to khai
Cét 8 — Lénh dao Chi cuc Hai quan ky, ghi v ho tén
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HAI QUAN VIET NAM PHIEU GHI KET QUA KIEM TRA  Méu sé 06/PGKQKT/GSQL
(Ding cho cong chirc hai quan)

Chi cuc Hii quan: $6 t khai: Ngiy, gitr ding ky:

Chi cuc Hai quan cira khiu:

Hinh thire, mirc 39 kifm tra hii quan: Kifmtrachitit [] Kiémtraquamiysoi [] Kiém tra thii cong (|

‘ 1. KIEM TRA CHI TIET HO SO

1. Th¥i gian kiém tra: Tir gid, ngdy dén gid, ngdy ) 2. Cong chire kiém tra

3. Két qua kiém tra:

(k¥ tén, déng déu cong chirc)

4. Dé xuét két qua xir Iy kiém tra

5. Y kién Lanh dao Chi cue

(KY tén, déng diu cdng chiic)

I KIEM TRA THU'C TE HANG HOA
A.Kiém tra qua méy soi/can/thiét b khic B. iiém tra thii cng
1. Thdi gian kiém tra: 1. Thoi gian kiém tra:
T gid, ngly dén git, ngdy Tir gid, ngay dén gid, ngay
2. Két qua kifm tra: 2. Két qua kiém tra:

3. D& xuit két qua xir Iy kidm tra

3. P& xuit két qua xir Iy kidm tra

4. Céng chiic ki¥m tra (ky tén, déng ddu cong chirc)

4, Cong chirc kim tra (i tén, dong ddu cbng chikc)

5.Y kién Lénh dao Chi cuc

(KY tén, déng dfu cdng chirc)

5.Y kién Lanh dao Chi cye

(Ky tén, déng d4u cong chirc)

Pai di¢n ngudi khai hdi quan

(k¢, ghi rd ho t&n)








362

HUGNG DAN CACH GHI CAC CHI TIEU THONG TIN TREN
PHIEU GHI KET QUA KIEM TRA DUNG CHO

CONG CHUC HAI QUAN
Chi tiéu - | Noi dung hwéng din cu thé
Géc trén Cong chuc ghi tén Chi cuc Hai quan dang ky t& khai, Chi cuc Hai quan
béntrai | cilra khau nhép khiu/xuét khéu.

Phicu Hinh thire, mitc 46 kiém tra hai quan: Cin ¢t 'két qua phan ludng ciia
Lanh dao Chi cuc, cong chitc hai quan tich vao cic 6 tuong ing

Phén gitta | S t& khai: Cong chirc hai quan ghi s6 déng ky t& khai hang hod nhép
‘Phiéu | khau/xudt khau '
Goc trén Ngay git déng ky: cong chirc hai quan gh1 ngdy gio diang ky t& khai
bén phéi | hang hoa nhép khau/xuat khau. .
Phi€u .
| PHAN KIEM TRA CHI TIET HO SO

Osb1 Thoi gian kidm tra: Cong chitc hai quan ghi rd thoi gian klem tra chi
tiét hd so.

Osb2 Cong churc hai quan kiém tra ky xac nhén trén hé théng hoiic ky tén,
dong ddu codng chirc hai quan (néu khai hai quan irén t& khai hai quan
gidy). .

Osb3 Céng chirc Hai quan ghi két qua kiém tra hd so, nhap két qua kiém tra
vao hé théng.

Trudng hop qua két qua k1em tra chi tiét thay can th1et phai thay abi
hinh thirc, mitc @ kiém tra hai quan thi ghi ¥ kién d8 xuét vao 6 sb 4.

Osé4 Cong chic hai quan kiém tra chi tiét hd so ghi @ xuft xtt 1y Kkét qua
ki€m tra (n€u co).

Osb5 Lé&nh dao Chi cyc ghi y kién chi dao (neu co) va ky x4c nhén trén hé
théng hoic ky tén, d6ng diu céng chirc (néu khai hai quan trén t& khai hai
quan gidy)

PHAN KIEM TRA THUC TE HANG HOA
A. KIEM TRA QUA MAY B. KHAI HAI QUAN TR}?:N TO
SOI/CAN/THIET BI KHAC KHAI HAI QUAN GIAY

Osb1 Thoi gian kiém tra: Cong chitc | Thoi gian kiém tra: Cong chirc Hai
Hai quan ghi ro thoi gian kiém | quan ghi o thoi gian kiém tra.
fra.

Osb2 Cong chirc Hai ‘quan ghi két Cong chire Hai quan ghi két qua

' qué kiém tra thyc té hang hoa va kiém tra thyc t& hang hoa va nhap két
nhdp ket qua kiém tra vao hé | qua kiém tra vao hé thdng.
thong.,
Osb3 Cin cir két qua kiém tra thuc | Cin ot két qua kiém tra thyc €








|
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t€ hang hod, céng chirc Hai quan
kiém tra thuc té hang hoé (qua
may soi/can/thiét bi khac) dé
xut xir Iy két qua kiém tra.

hang ho4, cbéng chitc Hai quan kiém
tra thyc té hang hod d€ xuat xir ly két
qua kiém tra.


















Phu luc/Phu luc II.pdf
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Miéu s6 07/PDNKT/GSQL
CUCHAI QUAN ...... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHI CUC HAI QUAN........ Doc lap - Tw do - Hanh phiic

Sé:  /TB-KHH

PHIEU PE NGHI KIEM TRA THUC TE HANG HOA

Kinh gtri: Chi cuc Hai quan ...................
Chi cuc Hai quan ...... Nereeeeerereenenns TP d 8 nghi Chi cuc Hai
o L F: o E P thuc hién kiém tra thyc t€ hang héa cho hang

héa xut khiu, nhap khiu nhu sau:
1. Tén nguoi khai hai quan:
2. Ma nguoi khai héi quan:
3.sbtwkha:  Ngdy to khai:
4. Hinh thirc, mirc @6 kiém tra thuc t& hang héa: |

5. Hd so kém theo:

6. Mot s6 noi dung can luu y:

Tran trong./.
....... , NGAY .... thdng ... ndm ..
\ LANH DAO CHI CyC
Noi nhgn: (Ky, ghi v ho tén, dong ddu don vj)
- Nhur trén;

-Luu: ..........
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Mdéu sé 08/BBLM/GSQL

L. BIEN BAN LAY MAU HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

1. Té& khai s6/s8 van don: ....cvveevene. ngay ....... thang........ 11F:1 1 1 DOOOO
2. Chi cyc Hai quan déng ky to KRALS v rensssessessasssssssssssasseces

3. Hinh thirc kiém tra thuc t& hang hoa (mién kiém tra hodc kiém tra t 18 hodc
KIBM tra toAN DO) ...evvvniivreiirieeriieerrieernieenneeanerraaieneeaans

4. Chi cuc Hai quan noi 1Ay MAU: .....ceveerverenrrereeseecesessensecesennesssssssssssensssens

5. Nguoi 1y miu:

+ Cong chlrc Hai quan:.........cocvvvveiiivniinenenneninnn
- +Paidiénchihang: .......coccvvvviviiiiiiinniiinnn
6. Dia diém ldy miu: ....... . e
Thoi gian 1y miu: .......... gio... ngdy ... thang ... nam........
T TEI AU oeeeeeerenrersererseseesesesssessssssbsssssnsssseasneseses
S6 Trong MAU: ..ovvvviiveieeeeiiieeeeeenns
9. Chi tiét mAu (kich thudc, GAc GI8M): covmvrrerrereereerreerssneesseessesseesesesnanes
10. Niém phong mAu (s6 niém phong hai qUAN):.........ceereerreererserseeasesecssesacnnes
Ngay... thang... nam... - Ngay... thang... ndm... Ngay... thang... ndm...
(13) NGUOI CHUNG KIEN  (12) NGUOILAYMAU  (11) NGUOI LAP PHIEU
(K, ghi v ho tén) (Ky, ghi ré ho tén) LAY MAU
(Ky, ghi v ho tén)
Ghi chu:

- Phleu 14y mAu l4p thanh hai ban (1 ban lwu ciing hd so luu cta Hal quan; 1 ban niém phong cing
v6i mau hang).

- Muc 11: Ngudi lap phleu 1y mAu 13 ngudi yeu cdu ldy miu (Hai quan hogic doanh nghiép);

- Muc 12: Ngudi 14y mAu 13 Hai quan cira khau hoéc Hai quan ngoal clra khau hoic doanh nghiép;

- Myc 13: Nguoi chu'ng k1en 13: Hai quan néu doanh nghiép yéu ciu 14y mu hojc 14 doanh nghiép
néu Hai quan yéu cau 14y mau;

- Muyc 11, 12, 13 néu 13 céng chirc hai quan thi ky, déng d4u cong chirc.








366

II. BAN GIAO MAU
NOi duUng bAN A0 (1):....cceeveieeirrretneineeeieresseesretete st saeese s st sestsessesssnssnens
- Dia GI8M DAN IO v.vviiveniiiie it ee e e
- Thoi gian ban giao: ........ gio ngay ... thdng ... ndm
NGUOI NHAN BAN GIAO  NGUOI BAN GIAO
(Ky, ghi ré ho tén) | (Ky tén, ghi rd ho tén)

- Ban giao mAu giita ngudi lay mau véi ngudi luu miu hodic ngudi gism dinh.

- N§i dung ban giao(1):
+Giao miu dé doanh nghiép nhan tw bio quan thi ban giao nguyén trang miu di dugc niém phong.
+Giao miu cho co quan gidm dinh thi mé niém phong, ban giao chi tiét mau.
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Mdéu sé6 8a/BBTML/2018

CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO QUAN BAN HANH Pic 1dp - Tw do - Hanh phic
86! cevevenn =NV L , ngay ....... thdng......ndm ........

BIEN BAN TACH MAU LUU VA BAN GIAO MAU

Cin cr khoan 1 Didu 30 Nghi dinh sb 08/2015/ND-CP va trén co s&
cbng vin sb...... ngdy.... thang ... nim .. clia nguoi khai hai quan (tén Coéng
ty/Doanh nghiép XNK) @2 nghj tach miu lwu dé gidm dinh, hém nay, vao hdi ...
gio ngay ... thang .... ndm ...., ...... (tén co quan hai quan noi luu méau hang ‘héa
xuét khiu, nhap khéu) t§ chirc tich mau Iuu va ban giao miu véi cac bén tham
gia nhu sau:

1. Pai dién don vi lvu miu hang héa XNK

= SO HIBU CONEG CHIIC .. vevvvvveveeereaivrersssssessssssssessssessessassessesssssessessssssssessssssases
Trudng hop don vi giri yéu céu phan tich hang hoa khong clr can by tham
dy do don vi & xa thi ¢ cong vin thong bido khong tham dy (s6 Cong

van........ngay......thang......nam.............. ).

IIL. Dal dién ngwoi khai hal quan: Cong ty/Doanh nghiép.......... eeereeererresaesrrenenaes
-Ong/bA e, ChUC VU cecvieeeereereerrennnenaesseesnsessnnssssessessssnsssssssees
- 86 cin cudc coéng dan/ chimg minh thu nhén dan: ... don vi

CAD.vevveereennne ngly cip e eeereeeee st enseen st am s e R et e et b et R s RS RRe s Rt Ra et ren
- Gidy ty quyén/gidy gi6i thidu sb..........oeu...... NgAY...eueens théng........ nam..........

IV. N§i dung tich méiu va ban giao miu:
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1. Mau cu thé nhu sau:

STT Tén theo khai | Phifu yéu ciu | Phiéu tip | Té  khai MAu lru dwrge chia 2 phin
bdo/muc  thi | PT kiém BB | nhén yéu ciu | HQ s6 [ Phdn  ban | Phidn co quan
tw tai to khai/ | IAy miu (ghi | PT (ghi rd ky | ngdy thing | giao/s6 niém | hii quan lwu/

s6 niém phong | r6 ky higu, | higu, ngdy | nim phong  hii | s6 niém phong
hii quan ngay thing | thing nim) quan/khéi hai quan/khéi
nim) lwgng, kich | lwgng,  kich

thuée, quy | thwée, quy
cich  dong | cach dong goi
goi

2. S6 lugng mAu ban giao:
3. Khi c6 két qua gidm dinh, nguoi khai hai quan ( tén Cong ty/Doanh nghiép)
giri ngay két qua gidm dinh cho co quan hai quan (ghi tén don vi hai quan tich
mau). |
Trong thdi han 30 ngdy tinh tir ngdy tAch mAu luu ma ngudi khai hai quan
khong ndp két qua gidm dinh, co quan hai quan st dung thdng bao két qua phan
loai hodc théng bio két qua phén tich kém mi s6 hang héa d4 ban hanh dé thue
hién céc tht: tuc tiép theo.

Bién ban da dugc théng qua vao héi ...... gi0 clung ngay va duogc lap thanh
03 ban, mdi don vi git 01 ban (trudng hgp ving mit co quan hai quan giri mau
phén tich thi co quan hai quan tich mAu g 01 Bién bén tach mau hru téi co
quan hai quan giri mau) ./.

NGUOI NHAN MAU ' - NGUOI BAN GIAO MAU
(ky, ghird ho tén) (ky, ghi v8 ho tén)

PAI DIEN DON VI HAI QUAN GUIMAU
(néu cé,ky, ghi ro ho tén)

THU TRUONG_
DPON VI TACH MAU
(ky tén, dong dau)
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| Méu sb 09/BQHH/GSQL
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic ldp - Tw do - Hanh phic
veeey NGAY ... thang ..... NAM .......
VAN BAN DE NGHI

Pua hang héa vé bio quin

Kinh gtri: Chi cuc Hai quan ............... v ereeaae U
1. Doanh nghiép dé nghi mang hing v& béo quan:
- Tén doanh nghip: .......ooovniiiinnnnnnen Masdthué: ......coevvvvennennn
-Trusdchinh tai: ..oeveeriiiiiiiiiiiiiiii s eererereeneeeeian
- SO di8n thoai: .....vveevennerrinnneernenns R 2> < UUOO

2. Dé nghi co quan hai quan giai quyét cho doanh nghiép dugc mang hang
thudc to khai s6 ........ vé bao quan tai:

- Dia GIEM Kho, DELT vvvvvvvniiiiierrriererrreeeeentei s erieenerainrenn e

- Thudc phudng (X&) «.vvvveererenennen; quaN (huygn) ooveeennenienienn ,
1131 (1§ 30 TR

3. Ngudi chiu trach nhiém chinh trudce phép luét v& bao quan hang héa:

-HOo VALEN: v ,ndmsinh: ....ooiiiiiiiiiiia

~SECMND: ..cvvieeeieiiennn, ,NEAY CAD: «eeeevrnes S 7. ) SN

- $6 dién thoai lién hé, o X001 LT ,di dong ......... .

4. NGi dung cam doan:

Kho (béi) bao quan hang héa c6 tdng dién tich 1a: ......ceeeeeene. m?; 6

tudng rio cting ngin cach véi khu vy bén ngoai d& bao quéan an toan hang hoa;
c6 gidy 1o hgp phap st dung kho, béi (hodc horp dong thué kho, bai dén hét ngay
........ wereereeeess..); Chiu trach nhiém bao quan ddy @i hang héa va khong ty y
stt dung, tiéu thy hang héa dén khi dugc co quan hai quan thong quan.

Chung t6i cam két chiu tréch nhiém trudc phép luat vé cac ndi dung khai
bao va cam doan trén day./.

GIAM BOC DOANH NGHIEP
(ky, ghi ¥ ho tén, dong dau)
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Méu 10/BBBG/GSQL
TONG CUC HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC HAI QUAN:...ceeerrrrrennsens Poc Lap-Tw do-Hanh phic
Chi cuc Hii quan..................
S8t e, /HQ-BBBG

BIEN BAN BAN GIAO HANG HOA
VAN CHUYEN CHIU SU GIAM SAT HAI QUAN

Hoi......gio.....phut, ngay.. thang .nam 20.., Chi cuc Hai quan.......s0 dién
thoai......cceeu... sO fax............ ban giao cho 6ng (ba) ..................... i

Dai dién cua Cong ty.....; L6 hang thude to khai s6:....ccvvveeenn. dé& chuyén
dén Chi cuc Hai quan................ gbm:

1- Hb so hai quan:

) I
b) eerninnne
2. Hang hoa:
STT | SO HIEU CONTAINER SO SEAL SO SEAL SO LUONG
HOAC BIEN KIEM SOAT | HANG VAN - HAI QUAN IS.IEN DA
XE CHUYEN DUNG TAI NIEM PHONG
1) ) 3) 4) )
Tinh trang xe container/xe chuyén dung/hang hod..........cccvvvvvnreirveeennne.
Bién ban v& tinh trang container/xe chuyén dyng/hang hoa (ndu cb), sb..........
Thoi gian van chuyén.............. : Tuyén dudng van chuyén: ................ ;
Km.......coveiel
Ngay, glo du k1en XUAE PRALL .o evvieee e e e e e e e errer e e steeeb e
‘Ngay, gio dy T 1 U
Céc vAn @ khic c6 1ién quan d&n hang hos va hd so hai
QUATL veeveeveeerereeneereesaesesssnssessesesserssesssonsessseesesstesstssessseitessessessesnssnseossessssntsssasssasnes
NGUOI KHAI HQ/ CHI CUC HAI QUAN NOIT CHI CUC HAI QUAN NOT

NGUOI VAN CHUYEN HANG HOA VAN CHUYEN PI HANG HOA VAN CHUYEN PEN
(ky, ghi o ho tén) (ky;, dong ddu sb hiéu cong chirc) (ky, d6ng déu sb hiéu cong chifc)

Ngay, gitr xuit phat thye té Ngay, gid' dén thye té
(do Chi cyc Hai quannoi hang  (do Chi cyc Héi quan noi hang
héa vin chuyén di xéc nhén) héa van chuyén dén x4c nhén)
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\ Méu sé 11/TBTDGS/GSQL
CUC HAI QUAN ..... CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN PON VI BAN HANH Poc 14p - Tw do - Hanh phic
Sb:........ /TB...covvernns : cererereney NEAY thang ... nam......
THONG BAO

V/v tam dirng dwa hang hoa qua khu vye giam sat

CHI CUC TRUGNG CHI CUC HAI QUAN...............

Cén ctr Luat Hai quan s6 54/2014/QH13 ngay 23 thang 06 nim 2014;

Cén cr Nghi dinh so 08/2015/ND-CP ngay 21 thing 01 ndm 2015 cia
Chinh pht quy dinh chi tiét va bién phép thi hanh Luat Hai quan v& thi tuc hai
quan, kiém tra, gidm sat, klem soat hai quan;

Cin ¢t Thong tu sb 38/2015/TT-BTC ngay 25 thang 3 ndm 2015 cta Bo
truong B Tai chinh quy dinh vé thi tuc hai quan; kiém tra, giam sét héi quan;

thué xuét khéu, thué nhap khdu va quéan ly thué @i véi hang hod xut khiu,
nhap khiu;

X6t A8 DAL CUA vrvvvvvreeerresceirrssessesnessessesssssssessssesssssessessssessssens
THONG BAO:

Pidu 1. Tam dimg dua qua khu vuc gidm sit tai cang/cira khiu
................. 601 v6i 16 hang ...................ceeeee..... clia (tén doanh nghiép)
......... ,mA sb thué: ................. xuit khéu/nhép khdu theo t& khai hai quan s0
...... ngdy ...../......./20..... dugc ding ky tai Chi cuc Hai quan .............. thudc
Cuc Hai quan t1nh thanh pho ............... d8 kiém tra thyc t& hang héa Okiém
trahd SO TTROEC A8 . neeeeie e e ;

Hinh thirc, miic d¢ klem tra hai quan (d6i véi trlrong hop kiém tra thyc t&
hang héa): Kiém tra chi tiét O hodc kiém tra qua mdy soi [ hoic kiém tra thu
cong [;ty 18 kidm tra. . ..ccvveeerereecrerernne,

| B s [0 7710 e 1) o Vo
Thoi gian tam dung la ......... ngdy k& tir ngay ban hanh quyét dinh nay.
Piéu 2. Thong bao ndy c6 hiéu lyc ké tir ngay ky.
Piéu 3. Céc 6ng (ba) DOi trudng PO ..uvvevevveneerennnn. va Giam dbc (tén
doanh nghi€p) .....cocvvvvvnnenes chiu trach nhiém thi hanh théng bdo nay./.
Noi nhgn: CHI CUC TRUON G
- Nhu Biéu 3; (K9, ghi ro ho tén, déng ddu don vi)

- Cuc truéng Cuc HQ .. (dé bao c40);

- Chi cuc HQ noi ding ky t& khai (dé p/h);

- Doanh nghiép kinh doanh céng, kho, bai (dé p/h t/h) ;
-Luu: ..........
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Miu sé6 12/TB-CSSX/GSQL

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

... ,hgay... thang... ndm... ...

THONG BAO CO SO SAN XUAT, NOI LUU GIU NL, VT, MMTB
VA SP XUAT KHAU

Kinh giti: Chi cuc Hii quan......

L. Thong tin don vi:
1.Tén t0 chirc/canhan: .......covvvevvvnnnnnnnn

- Tén t chirc/c4 nhan trudc khi chuyén dbi:......
- Ly do chuyén dbi (sép nhép, chia, tach, thay d6i ma sb):.....
4. Bia chi tru sé chinh: ..........

Tru sé thudc quyén s& hitu cia DN: 0 Tru s& thué: [
. Ngay két thiic nim tai chinh:

W

6. Chu tich Hoi ddng quan tri (hodic Chii tich Hoi dong thanh vién):
S6 CMND/ho chidu: Ngay cép: Noi cép:
Noi ding ky ho khéu thuong tra:
S6 dién thoai:

. Téng gidm dbc (hodc Gidm dbc):
S6 CMND/ho chiéu: Ngay cép: Noi cép:
Noi ding ky ho khau thudng tri: |
S6 dién thoai:

8. Doanh nghiép la:

- Doanh nghiép qé-vén d4u tu nude ngoai: O

- Doanh nghiép ché xuét: 0

- Doanh nghiép dau tu trong nudc: [

9. Nuéc clia nha dAu tu:.....(ghi r& nudce diu tu trudng hop nhidu nha diu
tu tir cdc nude khéc nhau thi liét ké cu thé timg nudc)

| ' A 1 '
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. '10. Nganh nghé san xuét:......(ghi theo gidy chimg nhan déu tu/gidy phép
dau tur)

11. Doanh nghiép theo d01 nhip — xuit — tén nguyén lidu, vat tw, san
phim bang:....... (ghi 18 phin mém hogic cich thirc quan 1y, theo di nguyén
lidu, vat tu, san pham tai doanh nghiép)

12. Lich st kiém tra co s& san xuét, ning lyc san xuét (néu r6 mét trong
02 truong hgp dudi day):

- Co quan hai quan chua kiém tra: [
* - Co quan hai quan di kiém tra: [

S6 bién ban kiém tra:...... ngdy, thang, nam; S6 két luan kiém tra......
ngdy, thang, nam..
I1. Noi dung

A. Thong tin vé co sé sin xuit, no’n lwu git nguyén li€u, vat tw, san
phim:
1. Piachi CSSX I:iicciiiiiiiiiiiiiiiiiiinennn, “

- Co s sx thudc quyén s& hitu cia DN: [0 ; Co s& sx thué: O

- Téng sb lugng may méc, day chuyén trang thiét bi: .......ccccene.n.

- (Trong d6: Sé hitu: ............ ; Pithué: ............ ; khac......... )

- Néng luc san xuét: Néu b ning lyc san xuét san phdm xuét khiu t6i da
trong mdt ndm/thang/ngdy: ...

- Co s& san xuét trén phu hop v6i nguyén liéu, vat tu nhap khiu dé gia
cong, san xuit hang héa xuét khiu thuc nganh hang (tich vao & tuong tmg vé6i

nganh hang)
- Da giay: [1 May méc: [0 Diéntw, diénlanh: [
Ché bién thyc phdm: 0 Co khi: O Gbé: O
Nhuya: 0 Néng san: [ loai khéc: [

- Chu k¥ san xuét san phdm theo timg nganh nghé:.......coeeeveienns
- Nguyén liéu, vat tu, sén phim dugc huu gitt trong khu vire san xuét: O;

- Nguyén liéu, vat tu, san pham duogc luu gift ngoai khu vuc san xuét: [;

Pia chi noi lwu gitt nguyén liéu, vit tu, san pham ngoai

2.Diachi CSSX 2:. ittt iiiiieiii et baeen

Truo’ng hop c¢6 nhiéu hon mot CSXX thi thong bao tuong ty diém 1 tren

B. Tong nang lu'c san xuét san phim (tinh cho tit ca cic CSSX néu t6
chike, ¢4 nhén ¢6 nhiéu CSSX):

Trong 01 nam/quy/thang/tuan/ngay, t8 chitc c4 nhin san xuét
QUOC. et séan pham '
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C. Tong so lwgng may mac, day truyén trang thiét bi (tinh cho tat ca

cic CSSX néu td chire, ¢4 nhin c6 nhiéu CSSX):......

D. Nganh hang san xuét chinh (tich vio 6 twong @mg):

Da giay: : [ May miéc: [ Dién tt, dién lanh: U

Ché bién thyc phdm: 0 Co khi: 0 Go: O

Nhya: U Nong san: [0 loaikhac:...........

E. Tinh hinh nhin lyc (tinh cho tit ci cic CSSX néu té chirc c4 nhin
¢6 nhiéu CSSX):

- B0 phan quan ly:............... Nguoi;

- 86 luong cong nhén:........... Ngubi.

F. Thong tin vé co s& san xuét thué gia cong lai
1. P6i tac nhan gia cong lai 1:
a. Thong tin chung
- Tén dbi tac nhan gia cong lai:...........
- M4 sb thué dbi téc nhan gia cong laiz........rereereeen.
P6i tac nhan gia cong lai 13 ho kinh doanh c4 thé, ho gia dinh: [
- Dia chi d6i tac nhén gia cong lai:.. e
- Hop ddng thué gia cong lai sb:.....ngdy, thang, nim
- Gia cdng lai toan bd: [J; Gia cdong cdng doan: [
M0 ta cong doan thué gia cong lai cu thd: .o,
b. Thong tin chi tiét:
1. Piachi CSSX l:iiiiviiiiiiiniiiiiiiineinns
- Co s& sx thudc quyén s& hitu ciia DN: [1; Co sé sx thué: [

- Tdng sb lwong may mée, ddy chuyén trang thidt bi: .ovvevvnnnnn.

- (Trong d6: S& hitu: . ...y Dithué: ............ ; khac......... )
- Niing Iy san xuét: Néu rd ning lyc san xuéit san phdm xut khiu t6i da
trong mét ndm/thang/ngdy:  .....coooeiiiii

- Co 50 san xuét trén . phti hop v6i nguyén lidu, vat tu nhap khiu dé gia
cong, san xuét hang hoéa xult khiu thudc nganh hang (tich vao 6 tuong tng véi
nganh héng)

Da giay: [J May mac: [0 Dién tir, dién lanh: O
Ché bién thuc phdm: [ Co khi: 0 Ga: O
Nhuya: [} Nong sén: O loai khéc: U

- Chu ky san xuét san phim theo timg nganh nghé:.....ccooevvvvnnnee
- Nguyén liéu, vat tu, san phdm dugc luu gift trong khu vy sén xuét: [;

- Nguyén liéu, vat tu, sdn pham dugc Ivu gift ngoai khu vuc san xuét: [0;
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Pia chi noi lwu git nguyén li€u, vat tu, san phém ngoai

2. B01 tac nhin gia cong lai 2:

Truong hop c6 nhidu hon mot dbi tic nhin gia cong lai thi thong bao
tuong tu diém 1 trén

IIL. V& sy tuéin thi phap luat

Trong vong 730 ngay, t chtrc c4 nhan (tich vao 6 tuong tmg):

- Bj xir Iy v& hanh vi budn 14u, vin chuyén trai phép hang héa qua bién
gidi, trbén thué:

Cé 0O Khong O

- Bi xit phat v& hanh vi trén thué, gian 1an thué:

Cé O Khong []

- Bi c4c co quan quan ly nha nude xi phat vi pham trong linh vire ké toan:
Cé O Khong [

Td chitc/ca nhan xin chiju trach nhiém truéc phép ludt vé cac ndi dung
cam két trén. Trudng hop c6 thay @i cac thong tin trén, T4 chirc/c4 nhan s& thuc
hién khai va cam két lai.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP
LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN
(ky tén, déng diu)

Noi nhan:

Lreengren
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Maéu sé 13/KTCSSX/GSQL

TEN CO QUAN CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN BAN HANH Pioc ldp — Tw do — Hanh phic

] QP- . e , Ngay...... thdng...nam ...

QUYET DINH
Ve viéc klem tra co s¢ san xuit, nang lwe sdn xuat

THU TRUONG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH ......ccvveereeeaenesns

CAN CULUAL «.vvevviererereeecieecrnnneeessreessanessssnsesssnsssssennes e s s eses e s s nasenens
Can Clt Nghi GINh ..eveeeeeerereiriricnirieciiiisre e sessessssssnessnesaes
CaN CT ThONG tl.eeeeereerrerrerrreesieriiniesstiecsisrirrisesessasssessssasssnssassssssessnsssssssses
Xét d& nghi tai ............ NEAY wevverennens (415 : v& viéc kiém tra co s¢ san xuét,
niing lue san xudt 81 VO ......oviiiii ey

QUYF:T DINH:

oA [P 5 o 4 - 3 A Ke yo
Pieu 1. Kiém tra co s& =an xuat, ning luc san xuéat doi Vi o,
ME S8 thUE:.......eeeresercsreeeeessees s ssssssessssses s s sssssssssssssestsssessessensscrssenses R .

Dia GHEM KIBM TA: ceurrvvrrrrererrecesersisesseesessenssenesseressesssmsessesssssssssssssssssssssssesssssssssnes
Thoi han kiém tra:............. , k& tir ngay ..oovvveens trreeesreerreesnesaseeasenes

Pidu 2. Thanh 14p doan kiém tra gém céc dng (ba) cb tén sau day:

1. Ong/ba......chirc vu/ngach cong chirc (néu cd).....trudng doan;

2. ONg/bi..eeeeereeecreinnn. (NhUr tréN)...eeveereerererererensnnnes phé doan (néu co);

CI 131711 N (31010 TS 1) ST thanh vién;

Diéu 3. Pham vi, ndi dung kiém tra gdm:

- Pham vi klem BL@ e reureerrrreseesseseesesessnssssassnsssssssansersesssassssnsessnnaesssassene rerveeeessrereneens

Didu 4. Poankiém tra cé quyén va nghia vu theo quy dinh tai.......cooeveeieeerennne

Ngudi khai hai quan®..........eeveueneeen. c6 quyén va nghia vu theo quy dmh
173 ORI , €6 trach nhiém cir dai dién theo phép ludt hogc dai dién dugc
Uy quyén lam V1ec v&i co quan hai quan va chuén bi hd so, chimg tir, tai liu cé

lién quan.
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Pidu 5. Doankiém tra, Thii trudng don vi trién khai thuc hién kidm tra va

..... M ........... ¢6 trach nhiém thuc hién Quyét dinh nay./.

Noi nhén : R THU TRUGNG CO QUAN

- Tén tb chirc, c4 nhén; HAI QUAN CO THAM QUYEN
- Cuc HQ.....;

- Lfru: VT, don vi soan thao (...b).

Ghi chu:
(I)I;én t8 chirc, c4 nhén thong béo co s& san xuét dé hoat dong gia cong, san xuft xuit khéu b
kiém tra.
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Mdu sé 14/KT-CSSX/GSOL

Cuc Hii quan ......... ‘ CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM |
Chi cuc Hii quan _ ~ DPdclap - Tw do - Hanh phic }
61 cvvvvnnrernmeees /BB-KTCSSX

BIEN BAN KIEM TRA CO SO SAN XUAT

Cin ct quy dinh tai Diéu...Thong tu 6 .../20../TT-BTC ngdy .../.../20.. clia B trudng BY Tai
chinh huéng dan thd tuc hai quan; ,

Hom nay, hdi ........... gio.....ngay....thang.....nam.......tai........... , Chiing t6i gdm:

I. Pai dién co quan Hai quan: '

1. Ong(ba):....ccoreemmrssuesvrnvssecsesesesaens {4511 (T2 OO DON Vieevrrerrrrrrnesceiarannens
PR 0) T2 (o ) R W ChiTC VIL.eeeveevecenennninenncenees Pon Vieeoeevreerercennssincenee
I1. Pai dién theo phép lujt ciia té chire, c4 nhén:

U0 s To{( 7: ) SR Chitc Vili...cveiiicnisnniniicnnnnas Pon Vieverererrnrneeencnsnennns
2. ONE(DA):ureerenrererssroraesassassessesesessenes Chitc VL. .coreereenesansnennennnns D10 118 FESSORU
IIL Dai dién theo phap luit cia thwong nhin nhin gia cong lai (néu cé):

U0 17 (7 ) SRR ChilIC VIi.eeevueveecerssnisenesesenes PON Viewvrrervreerrnnessirenienes
2. 0Ng(DA):..ereereeereerneesssisnssussnsaesaeas ChltC VUi..eeeeeceernesanennesnnane $91; 11074 R
IV. Ngudi lam ching (néu c6):

RO T (1) IO N&m sinh.......coeeenee QUBC HCh e vevrerrerrrereennsseneseene
Bia chii.ccecveeereererneneennrrsieesieesens eeevreeeasesteses s esttetesas bt e e R s SR b s R sE R e R R R RS
NGHE DEHIED e veererrressersresessssssessssssssssssssessssssssssssssssssssessensssssssssasessssssssssassassssssassasess
Gidy CMND/HS chibu $6:......coveevrvereerrernneenns NEAY CAP.evrevererrsecnaresnsnas Noi Cap...cceeeserees
Xac nhén két qua kiém tra co s& san Xuft ciia CONZ 1Y ..uwveeemreressnsreesenees nhu sau

51T 1 11 LU OO TSR POPPPPPIOt

2. OnG(DA): ruuueverererrrencerersrerssenranseens Nam sinh...eeeeee. QUAC tiCH.cvvvrereeereerrensnsereraesens
D 1] 1§ OO PP SOU PO PO PP
INEHE NENID: 1. veverrnersersersessenssnsinssessssssssessssssasesssasssresessssssssssensassssassssasssssesssssssessssassens
Gidy CMND/HS chibll $6:....uvreeervenrsrsesniesene NgAY CAP.cverrereense S Noi CAp..vrrrrereann
Xéac nhén két qua kidm tra co & san Xust ciia CONG LY ...iewrrseseresseresceeseee nhu sau:

DA CHI: c.vevrerrereerireeesreerneneseeesesnsseesnesnssestesssssssssstsssessestsnessssassassssnssssenssnnasesssassassonss

1. V& nha xudng, mit bing san Xulits...........oevvvrrenreieeeens
2.VEnganhnghB.i.......ovvvviiiiiiieiiiiiieeee v e reeeseeeeeees

3. VE'may moc, thit bit......vvviveieriiirreeeeeeeererrereeeeeeeeeeeeens

4, VENBANIUC: . .eueveevneeeeneeeeiinnnerenieersneeerrsnerransesessones

| L4 1|
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‘Bién ban duge 14p thanh......ban; mbi ban gdm........ -t0; ¢6 ndi dung va gia tri nhu nhau. ba

giao cho...01 ban. :
Sau khi doc bién ban, nhitng ngudi ¢6 mit ddng ¥ vé& ndi dung bién ban va cing ky vio bién
ban. :
7. Y kién bd sung khéc (néu cb).
DAI DIEN THEO PHAP LUAT DPAI DIEN CO QUAN HAI QUAN
CUA TO CHUC, CA NHAN - (K, ghird ho tén)
(ky, ghi rd ho tén, dong dau)
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M@ sé 14a/KLKT-CSSX/GSOL

CUC HAI QUAN.............. CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Chi cuc Hii quan............... Piclap - Tw glo - Hanh phic

S6: ...... KL-CCHQ , hgay.... thdng.... ndm.....

KET LUAN KIEM TRA CO SO SAN XUAT
Céan ct Luit ................. cereer ettt s e e e se e s e s e e Rt
 CEN C8 N G0 ovvvrvvevsvssensisssseeesessse s
CanN C THONZ th..vevveererrerirererriersrrererresrserenessaeesraesssessessanessesssnsssnnssassssns ;

Can ctr bién ban chimg nhin két qua k1em tra co s& san xuat ngly .
thang ... ndm ..., Chi cuc Hai quan ...... két luan v& viéc kidm tra co s& sén xuat
cua Cong ty ........ nhu sau:

1. Pia chi co s& S0 XUAL: vuveverrerrernens preesreesressrssresnesaerseestenrensesaeeaerans
2. Quyén sir dung nhd xudng, mit bing san xut:
3. Quyén s6 hitu, st dung ctia thwong nhan déi véi may méc, thiét bi nhap
khau:
4. S6 lwong, chiing loai may méc, thiét bi thuc té: ..............
5. Tinh trang hoat dfng cia td chirc, c4 nhan (tinh hinh nhan lyc bd tri

trén day chuyen san xuét, s§ luong lao dong hién c6 tai thoi diém kiém tra, bang
luong, bao hlem e

6. Nang luc qUY MO SAN XUAL, GIA CONG: «.vv'evervcerieerseesisessenssssnsensensens

7. Cach thirc theo ddi nguyén li€u, vét tu, san pham xuit khéu, may moc,
thiét bj théng qua sb ké toan hodc phin mém quan Iy hang hoa nhap, xuét, t6n
kho luong nguyén li€u, vét tu, san pham xudt khiu, mdy moc, thiét

bi:.

8. Yéu céu thuc hién (neu CO)ururrniruriisansssroranestsesnsnsessesnessnessesensasssssesssssnss
Noi nhin: , | . CHI CUC TRUONG
- Chi cuc HQ....... (df, t/hién); (ky, dong ddu Chi cuc)
-Cong ty............ (d€ t/hién); ‘ '
-CucHQ........... (de b/c),
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Maéu sé 15/BCOT-NVL/GSQL

Tén t6 chitc, c4 nhin CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dia chi Déc lap - Tu do - Hanh phuc -
Mi s6 thué ’

BAO CAO QUYET TOAN NHAP-XUAT-TON KHO NGUYEN LIEU, VAT TU NHAP KHAU LOAI HINH...
Ky bdo cdo: Tir ngay ... ... dén ngay ...... B

A JeA A A A . |
- e | L
Ma Tén bonvi | NL -V,f, Lwgng NL, e g NL, VT
STT | nguyén |nguyén liéu, tinh tén,kho VT nhip 3 (:,‘huy:an MUC | x4t | Xuit [nhép khau Ghi chi
Lifu, vt tw|  vit tw . trong Ky Ta:- dich sidyng, | |, "oz | pho | tdnkho
dau Ky xuat | tituthundi |, , FA
san xuat | khac cuoi ky
dia, tiéu huy
’ (11)=(C)+( |
1) 2 3) 4 ) (6) (7) ) ) (10) | )+7)-(8) - (12)
@) -10)
(13) NGUOI LAP (14) NGUOT PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN
(Ky, ghi rd ho tén) (Ky, dong ddu, ghi rd ho tén)

Ghi chit khdc: _

1. Ban thanh phim dwoc tao ra tir nguyén lidu nhap khiu chura durge thé hién chi tiét tai biéu miu nay, t§ chirc, ¢4 nhén theo ddi, luu giit va giai trinh khi co quan hai
quan kiém tra tinh hinh sir dung, bdo céo quyét toan hozc khi tinh thué, tiéu thu ndi dia.

2. Céc ghi chii khéc (néu c6)

R
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* Huong din lip miu s6 15/BCQT-NVL/GSQL:

1. Thong tin nhép — xuét — tdn kho nguyén liéu, vat tu dugc l4p trén co s& quan 1y theo ddi nguyén liéu, vat tu nhip khiu dé san xuét hang hoa xuit
khiu trén hé théng sd séch ké toan theo céc quy dinh v& ché d6 ké toan cia B Tai chinh va theo ngudn nhap kho.

2. Huéng din chi tiéu 14p bao céo quyét toan:

Cot (2): La ma cta nguyén li€u, vt tr do doanh nghip tir x4y dung & quan 1y nhap - xuat tdn kho, quan 1y sén xuét. Liru ¥, sir dung ma theo quén tri
ctia doanh nghiép khi khai béo trén t& khai hai quan. Trudng hop td chirc, ca nhén ¢ sir dung ma nguyén li¢u, vat tir, mA san pham khac v6i ma da
khai béo trén t& khai hai quan khi nhép khiu nguyén lidu, vét tw, xult khiu san phim thi phai xdy dung, Iuu giit bang quy d6i twong duong giita cac
Cot (4): La don vi tinh ctia nguyén liéu, vét tir dugc sir dung trong quén Iy san xuét, giao dich mua béan hang héa véi dbi tac nuée ngodi va dugc khai
trén t& khai hai quan.

Cdt (5): La lugng nguyén liéu, vat tu cudi ky truée duoc chuyén sang ky béo céo hién tai;

Cot (6): Gém luong nguyén liéu, vt tr nhap khiu (bao gdm bén thanh phim, thinh phim d2 gin véi sin phém xuft khdu thanh san phim ddng bo) dé
gla cOng, san xuét hiang héa xuit khéu nhap kho trong ky bao céo; lwong nguyen lidu, vét tir nhén tir hop ddng gia cong khéc chuyen sang; hang nhip
khiu d4 hoan thanh thd tuc hai quan, dang di trén dudng chua nh4p kho tai cudi ky bao c4o; nhap lai kho khi dur thira trén day chuyen san xuét; nhip
kho sau khi thué gla cong lai; luong nguyén ligu, vt tu cia DNCX khong 1am thi tuc hai quan.

Cot (7): La luorng nguyén liéu, vat tw nhip kbiu dé g1a cdng, san xuét hang héa xuat khiu nhung phai xudt tra dbi tic & nude ngoai, xuit sang nudc thir

3 hoic xuét vao khu phi thué quan, DNCX hoic chuyén nguyén lidu, vat tu tir hgp ddng gia cong nay sang hop ddng gia cong ciing hoc khéc dbi tac
nhén gia cong.

Cot (8): La lugng nguyén ligu, vat tr nhip khiu dé gia cong, san xut hang héa xuét khiu nhung khong duge st dung vio san xuit hang xuét khiu ma
duge chuyén muc dich sir dung, tiéu thy noi dia, tidu huy (trudmg hop tiéu hay giai thich 3 tai cot sb 12 va cung cép hd so kém theo nbu co).

Cot (9): La luong nguyén lidu, vt tu thyuc t& dua vao dé gia cong, san xuit san phim xuét khéu, bao gdm ca phén nguyén liéu, vét tu dua di gia cong
Tad

Cot (10): La lugng nguyen lidu, vat tu thue t& cip bt do phin nguyén liéu, vt tu tiéu hao, hao hut ty nhién, hao hut do tao thanh phe lidu, phé phim
trong qu4 trinh san xuét; xuit chuyén tlep tir hop ddng gia cong nay sang hop dong gla cdng khac hogc luong nguyén liéu, vét tir xuit kho ma chua
duogc chi tiét tai cac-cot (7), (8), (9) bao gdm nguyén lidu, vat tir thidu hut, hu hong mét mat do thién tai, hoa hoan, ..

C6t (11): La hugng nguyén liéu tdn kho tai cudi ky bao cdo.
Cdt (12): Dién sé/ngiy quyét dinh mién thué do1 véi trudmg hop nguyén lidu, vét tur bi hong héc, mét mat do thién tai, hoa hoan... va cac thong tin khac

(néu co)

3. Chi tiéu (13), (14): Trudng hop hé théng xir ly di liéu dién tir hai quan gip s ¢b, khong tiép nhan dugc béo cao quyét toan thi phai didn ddy du thong tin tai 6
nay.-
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Mau sé 15/BCOT-SP/GSQL
Tén t6 chirc, ¢4 nhén ] CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dia chi Poc ldp - Tw do - Hanh phic
M3 s6 thué

BAO CAO QUYET TOAN NHAP - XUAT - TON KHO SAN PHAM XUAT KHAU BUQC SAN XUAT TU NL, VT NHAP KHAU
LOAI HINH....

Kp bdo cdo: tirngdy ~ dén ngay

Lwong san phim xuit kho trong ky
Ma sian a » . . S 2 - : Luwogng san
him Tén san Pon Lwong san | Lwgng sin | Lwong san pham Lirone s3 - . him tdn kho ,

stt | P9 phim ... . | phim tdn | phim nhdp |thay d5i muc dich Tong SN | Xuét kho poam. 2 Ghi chi

xuat <ut khin vi tinh Kkho diu ky | Kho trong ky i d huvé pham xuat Kkhé cuoi ky theo so

khiu By | SU Cung, CAWYER | khiu ¢ sich theo dai

tiéu thu ndi dia
' 10) = (35) +(©) -
1 2 3 4 ) 6, 7 (s} 9 11
m| @ @ |o| o © 7) ® ® D151 ay
(12) NGUOI LAP (13) NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN
(K, ghi ré ho tén) (Ky, dong dau, ghi rd ho tén)
,
Ghi chi khdc: '

1. Hang héa xuét khau da hoan thanh thi tuc hai quan nhung chua xuét kho thi ghi 13 s8 t& khai hang héa xuét khu sb....
Vi du: Hang héa xudt khdu thude 1o khai s6 .... chua xudt kho.
2. Céc ghi chii khéc (néu c6)
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* Huong din 1gp Méu s6 15a/BCQT-SP/GSOL:

1. Théong tin nhip — xuft — ton sén pham dugce 14p trén co s& quan 1y theo dbi san phdm @& xuét khiu trén hé théng sb sach ké toan theo quy dinh vé& che do
ké toan ctia B6 Tai chinh va theo ngudn. -

2. Huéng din chi tiéu 14p béo cio quyét toan:

Cot (2): La m3 cua san pham do doanh nghiép tw xay dung dé quan Iy nhép — xuét — tdn kho. Luu ¥ ¥ sir dung m3 san phim theo quan tri doanh nghiép dé
khai bdo trén t& khai xuét khiu.

C6t (4): La don vi tinh cta san pham duoc st dung trong quan ly san xuat, giao dich mua ban hang héa véi dbi tac nudc ngodi va duoc khai trén to khai hai
quan.

Cbt (5): La lugng san phém t6n cubi ki trude dwoc chuyén sang ky bao céo hién tai.

Cot (6) La lucmg san phAm nhap kho trong ky bio cdo gdm san phim do tb chirc, c4 nhin san xut trong ky nhip kho thanh phim; san phém gia cong lai;
san phim da xuit khiu nhung b1 khach hang tra lai; .

Cot (7): La lugng san pham cd st dung nguyén li€u, vat tu tir nguon nhap khéu dé gia cong, san xuft xuit khau nhu’ng khong xuat khAu ma duorc chuyen
muyc dich sir dung, chuyén tiéu thy ndi dia, tiéu hity (trudng hop tiéu hiy giai thich 15 tai cot s6 11 va cung cip ho so kém theo néu co).

Cot (8): La luong san phim c6 sir dung nguyén lidu, vat tu nhap khiu dé gia cong, san xuét xudt khiu thuc t& da xuft kho d& xuét khéu.

Cot (9): Trong trudng horp xuéit kho chua duoc chi tiét tai cac cot (7), (8) bao gdm bao san phim xuét kho dé xuét khiu nhung chua dang ky to khai; xuat
cho nghmn ctru san phdm, hw héng mat mét do thién tai, hoa: hoan

Cot (10): La luong san phim tdn tai kho cubi ky bao céo.

Cot (11): Pién sb/ngay quyét dinh mién thué d@bi véi truong hop nguyén ligu, vt tu bj hong héc, méit mét do thién tai, hoa hoan... va cic thong tin khac (néu
cd) .

3. Chi tiéu (12), (13): Trudng hop hé théng xir Iy dit lidu dién tix hai quan gap sir ¢, khdng tiép nhan dugc bdo cdo quyét todn thi phai didn ddy di thong tin tai 6 nay.







Tén to chitc, c4 nhin

Pia chi

~ A A
Ma so thué
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BAO CAO QUYET TOAN NHAP-XUAT-TON TiNH HiNH SU DUNG NGUYEN LIEU, VAT TU XUAT KHAU
LOAI HINH PAT GIA CONG O NUGC NGOAI DNCX

Mdéu sé 15b/BCQT-NLVTNN/GSQL

Ky bdo cdo: Tirngay ...... dén ngay ......
Lwong nguyén lidu, | Lwong NL, VT xuét trong
vit tw nhip trong ky ky
Ma Tén Lwong
nguyén " Ponvi |NL,VT re 1 a . Lwgng NL, VT . oy
Stt liu, vat -?guy‘e n tinh ton kho Tai nl:ap " Xuit khiu Tha3" dm, ton kho cudi ky Ghi chu
liéu, vit tw A .. | nguyén Nhiap Z . z, | muc dich s&
tw dau ky By . deé san xuat o
li€u da khac sin phim dung, tiéu
xuit khiu P hiy
10)=(5)+(6)+(7) -
o | o 3 @ o) © 7 ® @  |OTOROO) -y
& -0
(12) NGUOI LAP (13) NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHU'C, CA NHAN

(Ky, ghi rd ho tén)

(Ky, déng dau, ghi r6 ho tén)
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* Ghi chu khdc:

Hang héa xudt khdu da hoan thanh thit tuc héi quan nhung chua xudt kho thi ghi r6 s6 to khai hang héa xudt khdu s6....

Cdc ghi chii khdc (néu c6) |
* Hudéng din lip Méu sé 156/BCOT-NLVINN/GSQOL
1. Théng tin nhdp — xudt — ton kho nguyén liéu, vdt tu duoc Idp trén co sé quan Iy theo ddi nguyén ligu, vit tw nhdp khéu dé san xudt hamg héa
xudt khdu trén hé thong sé sdch ké todn theo cdc quy dinh vé ché dg ké todn ciia Bg Tai chinh va theo nguon nhdp kho.
2. S8 liéu thé hién trén bdo cdo quyét todn 1a sé liéu theo doi, quan Iy tai kho ctia t6 chirc, cd nhén dit gia cong,.
3. Hubng dén chi tiéu ldp bdo cdo quyét todn:

Cot (2): La md cua nguyén liéu, vét tw do doanh nghiép t xdy dung dé quan 1y nhép - xudt - tén kho, quan Iy san xudt. Lieu y, st dung ma theo
quan tri cia doanh nghiép khi khai bdo trén to khai hdi quan; :

Cot (4): La don vi tinh cia nguyén liéu, vdt tu dwoc stk dyng trong qudn Iy sén xudt, giao dich mua bdn hang héa véi doi téc mede ngodi va
dwoc khai trén to khai hadi quan;

Cot (5): La leong nguyén liéu, vat te cudi ky trude dwoc chuyén sang kp bdo cdo hién tai.

Cot (6): La lvong i;zguyén lidu, vt tu tdi nhap sau khi dd xudt khdu dé thué gia cong.

Cét (7): La lrong nguyén liéu, vat tw mua tqi néi dia, nwdc ngodi, DNCX dé lom nguyén liéu, vdt tu cho hoat djng ddt gia cong.

Cot (8): La luong nguyén liéu, vdt tu xudt kho dé xudt khdu ding cho san xudt san phdm.

Cét’(9): La lugng nguyén liéu, vat tu da xudt khci’u nhung dwgc bdn, biéu, tdng, tiéu huy thién tai, héa hogn tai nudc ngodi, DNCX, khu phi

thué quan

Cét (10): La lwong nguyén ligu ton tai kho cudi kp bdo cdo.

4. Chi tiéu (12), (13): Trudng hop hé théng xir 1y dir liéu dién tir hai quan giip sy cb, khong tiép nhan dugc béo cao quyet toan thi phai dién diy da thong tin
tai 6 nay.







|
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Miéu 56 15¢/BCQT-SPNN/GSQL
Tén tb chitc, ¢4 nhin
Pia chi
M3 s6 thué

BAO CAO QUYET TOAN NHAP-XUAT-TON TINH HINH SU' DUNG SAN PHAM NHAP KHAU
Ky bdo cdo: Tirngay ...... dénngay ...

. . .| Lwongsan { Lwongsinphim | Luwongsin
STT M: g’is;n Tén san phim Dt(;.:hv! phim tdn kho | it gia cdng nhap |phim xuit kho tlflﬁl;ql?lngolzlll‘%i":y Ghi cha
P diu ky khiu trong ky trong ky
(1) 2) 3 4 &) (0 (7) 8)=()+(6) - (7) &
(10) NGUOI LAP (11) NGU'OT PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHU'C, CA NHAN
(Ky, ghi ¥d ho tén)
* Ghi chu khdc:

* Hwdéng din ldp miu s6 15¢/BCQT-SPNN/GSQL:

1. Thong tin nhaﬁ — xudt — tdn kho san phim dugc I4p trén co s& quéan 1y theo d5i san phim nhép khiu ciia hing héa dit gia cong nude
ngoai trén hé théng sb sach ké toan theo cac quy dinh v& ché do ké toan ciia B6 Tai chinh va theo ngudn nhép kho.

2. S6 lidu thé hién trén béo cdo quyét toan 12 sb liéu theo ddi, quan Iy tai kho ciia td chirc, c4 nhén dit gia cong.

3. Huéng dén chi tiéu 13p bio cio quyét toan:
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C6t (2): La ma ciia san phim do doanh nghiép tr xdy dung dé quan 1y nhap - xudt - tdn kho. Luru ¥, sir dung ma theo quan tri cita doanh
nghi€p khi khai bao trén t& khai hai quan; .

Cbt (4): La don vi tinh ciia san phim duoc sir dung trong quan 1y san xuét, giao dich mua bén hang héa véi dbi tic nuée ngoai va duge
khai trén t& khai hai quan;

Cot (5): La luong san phim cuéi ky trude duge ;:huyén sang k¥ béo cdo hién tai;

Cot (6): lé lrong san phdm gia cong nhép khiu tir nwéc ngoai, DNCX, khu phi thué quan
C6t (7): La luong san phim gia cong xuét kho trong k3.

Cdt (8): La luong san phim tdn tai kho cudi ky béo céo.

C6t (9): Khai lugng san phdm chuyén muc dich sir dung, ban , biéu, ting, tiéu hiy tai nuéc ngodi, DNCX, khu phi thué quan va céc ghi
chii ¢6 lién quan khac (néu c6).

4., Chi tiéu (10), (11): Trudmg hop hé théng xir 1y dir liéu dién tir hai quan giip su cd, khong tiép nhan duge béo céo quyét toan thi phai dién dly da
thong tin tai 6 nay. : )







389
Méu sé 16/PMTT/GSQL
Tén td chire, ¢4 nhan CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Piachi Poc lap-Tw do-Hanh phiic

Mai s6 thué

PINH MUC THUC TE SAN XUAT SAN PHAM XUAT KHAU
Ky bdo cdo: tic ngay dén ngay

" Nguyén liéu, vit tw
Mai sidn '
A A A > 2 K . K
pham xuiat | Tén sian pham xuat | Don vi . | Lwong NL, VT thuwe té Ghi chii
. 2 hi ch
Stt khiu/nhip khiu/nhip khiu tinh Mi Tén Dt(;:hv! sir dung dé san xuit mot et
khiu san phim
) ) 3) “) ) (6) 1 @ ) @
| V1 | Vai 100% cotton met 1,2
1 SP A Ao so mi cai | V1 | Vai 100% cotton met 0,3 X
K Dy kéo cai 1 X
P Phén vién | KXDPM
(10) NGUOI LAP (11) NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN

(Ky, ghi rd ho tén) (K¥, déng ddu, ghi ré ho tén)
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1. Hwéng din Igp Mdu sé 16/PMTT-GSQL:

Cbt (2): M4 san phim xuét khau tai cdt ndy phai thdng nhét v6i ma san phdm da khai trén t& khai hai quan

C6t (3): Tén san phAm xuft khiu tai cot nay phai théng nhit voi tén san phdm xuét khiu d4 khai trén to khai hai quan

C6t (4): Pon vi tinh ciia san phém xuét khdu: str dung théng nht véi ma don vi tinh doanh nghiép quan 1y tai nha xuéng san xuit, véi don vi
tinh d4 khai bdo trén t& khai hai quan.

Cot (5): M4 clia nguyén liéu, vit tu (bao gf‘)m ca nhdp khiu, mua trong nudc) dé san xuft ra 01 don vi sén phé.m. Truong hop nguyén li¢u, vit tu
nhép khéu @& gia cong, san xuit hang héa xut khiu thi phai théng nhét véi ma nguyén lidu, vat tr da khai trén t& khai hai quan

Cot (6): Tén clia nguyén ligu, vt tu (bao gdm ca nhap khiu, mua trong nuéc) dé san xuét ra 01 don vj san phim.

C6t (7): Pon vi tinh clia nguyén lidu, vét tu: sir dung théng nhit véi ma don vi tinh doanh nghiép quan Iy tai nha xudng san xuét, v6i don vi tinh
dd khai béo trén t& khai hai quan

Cot (8): Luong nguyén liéu, vét tu thyc 8 str dung dé san xuft san phdm xuft khiu bao gbm luong nguyén liéu, vét tu ciu thanh san phim va
lwong nguyén heu, vt tu tiéu hao, tao thanh phé lidu, phé phim.

Pinh mirc thuc té cia mdt don vi san phim theo timg nguyén liéu, vét tw = Téng luong nguyén lidu, vt tw d3 ding dé gia cong, san xuét san
phém xuét khéu chia cho téng s6 luvong san phédm thu duge

Trong d6:

- Tong hrong nguyén liéu, vét tr 43 ding dé gia cong, san xuét san phdm xut khiu bing tdng lvong nguyén lidu, vat tw dua vao dé san xudt san
phém trir lugng nguyén liu vat tu thu hdi va lvong nguyén lidu, vat tw dang dé dang trén diy chuyén tinh t&i thoi didm xéc dinh dinh mirc dé
gia cong, san xuét san phim xuét khiu .

- Tong s lugng san phim thu dwoc: 12 tdng sb lwong thu duge cho téi thdi didm x4c dinh dinh mire.

Cot (9): Trudng hop nguyén liéu mua trong nuéce dién "X"; trudng hop nguyén ligu, vat tw nhip khiu dé tréng; trudong hop vat tu khong xay
dung dugc dinh mirc dién "KXDDM"

2. Chi tiéu (10), (11): Truong hop hé théng xir ly dit liéu dlen tir hai quan giip su ¢b, khong tlep nhén dugce bio cdo quyet toan thi phai dién dly
du thong tin tai § ndy.
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Mdéu sé 17/0PKT-BCQT/GSQL

TEN CO QUAN QUAN LY CAP TREN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DON VI BAN ‘HANH VAN BAN Poc 1dp - Ty do - Hanh phiic

S6: /QP-Co quan ban hanh VB .., NEAY ... thdng ... ndm ...

QUYLT PINH

V2 vide kiém tra bdo cdo quyét toan xuit — nhip — tdn kho nguyén li¢u, vt
tw nhap khiu va san phim xuét khéiu theo loai hinh.... tai .......

CUC TRUONG CUCHQ ...

Can CUE LUAL «..eeveeeeeeeceeeireeeerrsnnernessnnesscssesssessasesssnesssssesssanessons eeeeresserrenerssssrnerenee

Can F Nghi Ginh ..c..eeiveeieericcnierrereneernee st esessessesnesiesssansassssessesssssssons
CHn Cl THONE tU....veeceeirrervreririrneensnrceieeeriesestesstsssessnsssessnississssssssansssessnansssssssesssns

Xét d8 nghi tai ............ NGAY .evrreeenes CUA veeeerenrene vé& viée kiém tra béo céo quyét

~ todn xuét — nhdp — ton kho inguyén liéu, vt tu nhdp khau va sén pham xuat khau

theo loai hinh.... tai............. etereeserreerateseiaateresaeae s aeeraaaeeeRrete s reaneesaReassees bt aeernnbes ,
QUYKET PINH:

Piéu 1. Kiém tra béo cdo quyét todn xudt — nhép — tdn kho n%uyén liéu, vét tu

nhép khéu va san phim xuat khéu theo loai hinh.... d6ivéi® ............... :

IMIE SO ThUC: veevveeneerereeeseereerosneseserersnssmssssssssasessssssssssssssssensassssssssessssssssnsssnsnssssssnsanasse

DA CHI: e ccreecccre et srre e ssrar e e s s rae e s et e s s ear e e s a e senres e s s aesesessaasseraeeesen
D8 GBI KIBIM TA: cvreerveereeeeeseereceersseseesesseressasssssesmsensesesensssssssssssssssssbessossssessaens
Thoi han kiém tra:............. ngay 1am viec, k& t NEAY we.vvevverrrerrerereesreeeessesnssesseens

Pidu 2. Thanh 15115 doan kiém tra gdm céc dng (ba) cb tén sau day:

Pitu 3. Pham vi, ndi dung kiém tra gbm:
= PRAM VI KIIML T8 oo eeeeeeeesesesessesessssssesasasessensssssssssasassansasssssssessesases

- N1 dung Kiim tra: e.eeeeeeeeeereeecrereereeeeseenseseesenns evrerertesereeesreeeseeessnnaosratesessane








Pidu 4. Poan kiém tra c6 quyén va nghla vu theo quy dinh tai.....cccccreeecervecnennnne
Nguorl khai hai quan®..........ccooenn.. c6 quyén va nghia vu theo quy dmh
TaLeeeeriereecressenans , ¢6 trach nhiém cir dai dién theo phép luft hodc dai dién dugc
iy quyén lam v1ec vé6i co quan hai quan va chuén bj hd so, chimg tir, tai liéu c6-
lién quan.

Pidu 5. Poan kiém tra, Thi truéng don vi trién khai thuc hién kiém tra va

..... M............ cb trdch nhiém thuc hién Quyét dinh nay./.
Noi nhan : , [
“Nbu B 5 THU TRUONG PON VI

- VT, Tén co quan; (ky, ghi r3 ho tén, dong ddu)

Ghi chu: , -
O Tén ngwdi khai hél quan- Tén chii hang héa, dai 1y 1am thii tyc hai quan, tén t5 chirc, c4 nhan duge
chii hang héa ity quyén thwc hién thi tyc hai quan.
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, Mbu sé 17a/BBKT-BCOT/GSQL
CO QUAN CHU QUAN CAP TREN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

CO QUAN LAP BIEN BAN Dic 1ap - Ty do - Hanh phiic
S8: cevverrrerrereneiea, /BB-HC
BIEN BAN KIEM TRA
Ho6m nay, hoi ......gi0.......... phut.......ngay......... thang......N8M...ccveevvrenvuiineiinenns
Chiing t6i gbm:
1/ Ong (53): covveeereeernne. Chlrc Viliverveeueenen 9011 174 PO RO
2/ Ong (b3): vooovveeererene. Chic VUliueueeeerverenne PON Viewerererrrrrrerersressnseserssseseseons
b4 lam viéc véi:
1/0Ong(b3): ........ NEM Sinh.ceoeeceeereennenn. QUBC HCH. v vrereeeieecrreenerenases s rensans
Chirc danh........ccocvevernecercreeeceennenns CONG LY verevrrrreriirenneenieneseesessiesresnssesnenes
DA CHI: oeveeeiieeeeiccereeece e serr e e essereeessssssresssrassesssnnaessssssastnsssssanannessssnnanenss
Gidy CMND/Hb chibu s8: ..u.vereeereernecee. Ngay cp: oveeees NOi CAp:.evcereererrerennne

Bién ban K&t thiiC VA0 N1 ...vuuevveeeversrersseessoesssnssssesssnssssssssesssssnssssssssssssessnces
Bién ban duoc 18p thanh......ban, mbi ban gbm......... td, c6 ndi dung va gié tri nhu
nhau, d8 @180 ChO ...cceeviveervierrreeerenreerrerneesrenenens 01 -ban.

Sau khi doc bién ban, nhimg ngudi c6 mit ddng ¥ v& ndi dung bién ban va cling ky
vao bién ban.
Y kién b sung khéc (néu c6) ®:

NGUOI THAM GIA LAM VIEC® NGUOI THAM GIA KIEM TRA®
(Ky, ghi r6 ho tén) (Ky, ghi rd ho tén)

@ Nhitng nguoi c Y kién khdc vé ngi dung bién béan phdi néu y kién cita minh, I do ¢ y kién khdc, ky va ghi ré
ho tén.

6 Thanh ‘phd‘n tham gia la danh sdch cd nhdn da duge ci lam viée v6i doan kiém tra. Truong hop dai dién c6
tham quyén ky bién ban phai ky ghi r6 ho tén, chikc vy va déng dau ciia ngudi khai hdi quan. .

@) Thinh phdn tham gia 1 thamh vién dodn kiém tra tai quyét dinh kiém tra. Truong hop trucng doan kiém tra
ky trén bién ban ghi r8 chikc danh trieong doan.
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Miéu sé 176/KLKT-BCOT/GSQL

TEN CO QUAN QUAN LY CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN PON VI BAN HANH VAN BAN Péc lap - Ty do - Hanh phiic

.., hgay ... thdng ... ndm

BAN KET LUAN KIEM TRA
BAO CAO QUYET TOAN XUAT NHAP —TON KHO NGUYEN LIEU -
VAT TU NHAP KHAU VA SAN PHAM XUAT KHAU CUA LOAI
HINH.... TAI TRU SO NGUOI KHAI HAI QUAN

1. Phin m& diu:

Can ctt phap ly: . )

Thyc hién Quyét dinh T - ngay .......... (615 O, vé viéc kiém tra bao
cao quyet todn xuét - nhap — tén kho nguyén ligu, vét tu nhip khau va san pham
xudt khdu cta loai hinh....tai trg SG.......eevervvenes W) e mi sb thué:
- o1 | OO
Tungay .../ .../ ... den NEAY ..ufeeivrieesenersiisennie it srens
Ngum ban hanh quyét dinh kiém tra......... @ ....1ap ban két luan két qua kiém tra

bao cédo guyet todn xuft - nhap — tdn kho nguyén liéu, vat tu nhip khiu va san
phim xuét khiu ciia loai hinh....nhw sau:

2. Pham vi kiém tra: (3) :

3. N01 dung kiém tra: ¢

4.Y Kién ciia ngwoi khai hai quan dwgec Kkiém tra:
S. Ket lugn:

-Két luan ve timg ndi dung d3 tién hanh kiém tra;

- Két luan vé timg vi pham, mic d6 vi pham cua ngudi khai hai quan (néu co);
- Cac bién phap xit 1y theo thim quyen da dugc ap dung;

- K1en nghi ca doan kiém tra vé bién phap xir ly.

HO so, tai liéu kém két luan nay gbm:

©)

Dereeeeeeeeeeseeeeesseesseneseseseeeses et essee st e eneese sttt eesessssessresenes
I eeeeeeeee e e et eereese et esseeee e
Noi nhan: THU TRUONG PON VI

- Ngudi khai hai quan duge kiém tra, (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
-Luu; VT, CC... (ban...). .

Ghi chii:

@ Ghi r5 tén t chirc, c4 nhén 13 dbi twong kiém tra

@ Ngudi ban hanh quyét dinh kiém tra: Cuc truéng Cuc KTSTQ, Cyc truéng Cyc Hai quan, Chi cuc trudng Chi
cuc KTSTQ.

G) Ghi pham vi v& linh vire kiém tra; pham vi vé thoi gian kiém tra; pham vi d6i twong kiém tra.

“ Ghi nhitng n6i dung d4 kiém tra va két qué kiém tra.

©) Ghi nhitng ¥ kién t8 chirc, c4 nhan d4 thong nhit va nhﬁ‘ng v kién 8 chitc, c4 nhén chua théng nhét v6i dodn
kiém tra (néu rd 1y do, ciin cir phép luit ma cong ty chura théng nhét).








Mau sé 18 /TB-HPGC/GSQL

TEN TO CHUC CA NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
T I — Poc lap-Tu do - Hanh phic
THONG BAO

Vé viéc thwe hién hop ddng/phu luc ciia hop ddng gia cong

Kinh gri: Chi cuc Hai quan.................. thudc Cuc Hai quan.........

3. S6 dang ky hop dong:......... ; S6 hop dong ............. : ngay ky hop ddng:.......... ;
ngay hét han hop ddng.......; ngay gia han hop ddng:.......... ;

S6 phu luc ctia hop ddng............ ; ngay ky phu luc:....... el

4. Nguyén liéu, vat tr do bén dit gia cong cung cép: (ghi tén céc nguyén 11eu véat
tur theo thda thuin clia hop dONZ ia CONE).....vvvveeervrrreeeeeeriiiiieeeeerieneererennnnes

5. Nguyén ligu, vt tu tir cung ting theo théa thuén ciia hop ddng gia cong: ..... ;

6. May méc, thiét bj thué, muon do bén dat gia cong cung cap dé thyuc hién hop

dbng gia cong: (ghi tén, sb lwrong may moc, thiét bi s& nhap khéu dé thyc hién hop dong
gia cong)

7. San phadm gia cong; (ghi tén, tng sb luong céc san phadm gia cong; don gi4 gia

8. Nhén h1eu hang héa va tén goi xut x hang 0T Y: ;

Cong ty cam két céc théng tin trén ding véi céc didu khoan da ky két trong hop

dbng/phy luc hop ddng gia cong va chiu tréch nhiém truéc phép luat vé& ndi dung da
thdng bao./.

...... , ngay ......thdng....nam......
DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC, CA NHAN
~ (kp, ghi'ré ho tén, dong diu)
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Mdéu sé 18a/TB-HPGCL/GSQL

TEN TO CHU'C CA NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO6...ccfuvenen. Poc lap-Tw do - Hanh phiic

THONG BAO
Vé viéc thwe hién hop ddng/phu luc hop ddng gia cong lai

4. Mit hang gia cong lai

e _er LeA A
Tri gia ti€n cong

STT Mi sin phim gia | Tén sian pham  ti€
gai cong

A . . A . Don vi tinh
cOng lai gia cong lai *

5. Nguyén li€u, vit tu dua di gia cbng: (ghi md, tén, don vj tinh céc
nguyén liéu, vat tu s€ dua di dé thuc hién hgp dong gia cong lai)

7. May moc, thiét bi cho thué, cho muon hoaj’c tang cho dé ppuc vu gia
cong l‘ai: (ghi mé&, tén, don vi tinh clla may moc, thiét bi s& dua di dé thuc hién
hop dong gia cong)

8. Dy kién thoi gian dua nguyén lidu, vat tr, may moéc, thiét bj dau tién di
818 CONE 117 c.veererereiereirreeecrrrerteesesseseeseesesanssessesneneseesessensenes
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9. Dy kién thdi gian nhan san phim gia c6ng vé:
10. Nhan hiéu san phim gia cong lai (néu co):
Cong ty cam két céc théng tin thong bao thye hién hop ddng gia cong trén

ding céc didu khoan di ky ket trong hop déng horp/phu luc hop ddng va chiu
trach nhiém trudce phap luat v& viée thyc hién hop ddng gia cong nay./.

...... , hgay ......thang....nam......
EI-)AI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHU'C, CA NHAN
(ky, ghi ré ho tén, dong diu)
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Miu s6 19/NXTK-DNCX/GSQL
TEN TO CHUC, CA NHAN: cuuuessenerees CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

M S8 thué:......oveererrreeeessereeessennens Poc ldp — Tw do — Hanh phic -
Dia chi kho thug:........cccovuvunivrince. " _

.BAO CAO HANG HOA GUI KHO THUE BEN NGOAI DNCX

Ky bdo cdo: Quy............. 1777177 1O
Tén Nhiap kho Xuét kho A
STT | Tén hang | Donvi | kho trong ky ’ trong ky Ton kho
héa tinh | dau S6 S6 S6 S6 .
ky lwong | chimg tir | lwong chung tor
1. SN .
2.
3.
............ , ngay ... thdng.... ndm..........
DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUATO
CHU'C, CA NHAN
(Ky, ghi rd ho tén, dong ddu)
Ghi chu:

- Cot s6 chieng tir: Doanh nghiép liét ké 56 chitng tir thé hién hang héa dva ti
DNCX dén ko thué hodc tir kho thué dwa vé DNCX nhu phiéu xudt kho, phiéu
nhdp kho hodc cdc chitng tir khdc tuong dwong.
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Méu sé6 20/NTXD-DNCX/GSQL

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc ldp — Ty do — Hanh phic

BAO CAO HANG HOA NHAP KHAU THEO HQP PONG XAY DUNG

Kinh giri: Chi cuc Héi quan .................
Tén nha thiu:............. Tén DNCX:..............
M4 sO:.......... eeenan Ma s6 thué:.......con.....
Piachii....ccoevvevvennenn "DPiachii....ccovveneinnnnn
S8, ngay hop d0ng:.......u..eene...
Gia tring thAu: ......oovvuvivereenenenenn. .
STT| Ténhanghod | DVT| 86 Trj gi4 ghitrén | S0, ngay to khai
luong to khai nhép khau .
1
3 vee
Tong cong:
DPAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
DNCX NHA THAU

(ky tén, dong déu) (ky tén, déng ddu)
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Miu s6 21/BKVC/GSQOL

BAN KE VAN CHUYEN HANG HOA QUA CANH/TRUNG CHUYEN

(Ban nguoi khai hdi quan luu)

1. Pon vi kinh doanh dich vu qua canh/trung chuyén:

2. Phuong tién van tdi: - Tén, sb hiéu, chuyén

- Ngay nhap cénh: ...... [ivenen-. feviiannn.

- Cang do hang

3. Gidy phép qua canh (méu cb) :

4. S8, ngiy gify phép, NiBU IHC (MU CO): +.uvvnrnneeeereeietieeeee et e e e ettt er et e e e e e e e s eerae e

I- PHAN K KHAI HANG HOA XUAT CANG

STT LT : T ; \ X
£ A 2 £ S6 hiéy, loai cont, Al 1n . £ Tén, dia chi " Ngay xuét
So vin don | Tong so cont s seal hang tau Tén hang MaHS S6 lugng chii hang Tén PTVT anh
) 2) 3) 4) () (6) (7) ©) ®) (10)
Ngay ..... thang ..... nam .....

(ky tén, dong ddu)

II- XAC NHAN CUA HAI QUAN CK NHAP
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Méu sé 21a/BKVC/GSQL

HALQUANVIETNAM  BANKE VAN CHUVEN L
Cuc Hii quan: ‘

Hing 26 v chuytna Sb Banke:

Chi cyc Hii quan noi Ngiy Bin ki

hang héa van chuyén dén

1. Ngudi khai hai quan:

5. Loai hinh vén chuyén:

Pja chi:
MST | :
2. Ngudi xudt khiu: 6. Dia diém hang héa vén chuyén di: 8. Hop ddng van chuyén:
Pia chi: Ngay:
MsT | 7. Pja diém hang héa van chuyén dén: Ngay hét han:
3. Ngudi nhép khiu:
Dija chi: .
MST | 9. Gidy phép qué canh sb; 10. Gidy chimg nhén kiém dich sé:
3. Ngudi uy thac/ ngudi dugc ly quyén Ngay: Ngay:
MST | Ngay hét han: Ngay hét han:
4, Pai ly hai quan 11.S6 PTVC:
MST |
\ . 16. S8 niém .
S6TT 12. M6 t hing héa 13.Masbhinghéa | 14.Lugnghing | - Sé/h‘éf“ container |\ nghangvan | - 56 niém phong
'gbi/ki¢n hai quan
chuyén
1
2
.3
L4
5
Ghi cha:

18. Téi xin cam doan, chju trach nhiém trude
phép luat vé& ndi dung khai trén Ban ké
Ngay théng nim
(ngudi khai ky, ghi 16 ho tén, déng diu)

19. X4c nhén ciia hai quan noi hang héa van chuyén
di

20. X4c nhén ciia hai quan noi hang héa vin chuyén dén








s\
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Mdéu sé 22/CKHH/GSQL

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pioc lap - Ty do - Hanh phic

Ha Néi, ngay ..... thdng ... ndm 20....
VAN BAN PE NGHI CHUYEN KHAU HANG HOA

Kinh giri: Chi cyc Hai quan cira khiu ........
Tén doanh nghi€p: ....cevvvniiiiiiiiiiiiiiien
Piachi: cviiiiii i e e
MASEthud: .. ccvivniiiiieiii e
Cong ty .ovvvvvnennennnnnns FRTTT PP [ dé nghi Chi cuc Hai quan ctra khiu |
.......................... giai quyet tha tuc chuyén khau 16 hang sau day:
TT Tén hang héa Ponvi | Solwong | Pon gid | Trigia
tinh (USD) | (USD)
1
2
- Hop ddng mua hang: S8, ngay ................Tén GO LAC vvvenereneerrneeninnnee
- Hop ddng ban hang: S, ngdy .......... e TEN AT HAC: vvveeeeieeereeeeeeenen,
- 8§ van don: ............ e S8 container/sd chi (5€al): ..vvvveeeernrerrrrinenens
-Téntau: covvvvevnininnnnns ngdy nhAp CANh: ...o.vvvviiiiiiiiiiir e
- Thoi gian dy kién xuét hang: ............... cira Khéu XUt: .....ooveeinnereenne.
_ HAIQUAN _ HAIQUAN DAIDIEN
XAC NHAN XUAT KHAU XAC NHAN NHAP KHAU . DOANH NGHIEP

(ky, déng ddu cong chikc) (ky, dong ddu cong chikc)
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Mau sé: 23/NLNK-PTQ/GSQOL

TEN TO CHUC CA NI-IAN ..................
MA 6 thU&:....eoeeeeee e eesrerenns

BANG KI SO THUE NHAP KHAU PHAI NQP

(kém theo 16 khai xudt khau $O:........oeevveerrerernnne, ngay....
. ddng ky tai Chi cuc Hdi quan.................. )
STT | Tén nguyén liéu | Ma sd HS | Thué suat Tri giad S6 thué phai nop
nhép khiu | tinh thué \
1.
2.
3.

Tong s6 thué nhap khiu phai ndp:

Sé cong vén dé nghi viéc 11_1%’1 chon cach xéc dinh thué nhép khéu phai ndp theo quy dinh tai
khoén 7 Di€u 13 Thong tu s6 109/2014/TT-BTC ngay 15/8/2014 ctia B Tai chinh: ....... *)

Noinhgn: DAIDIEN THEO PHAP LUAT
= Chi cyc Hai quan..... CUA TO CHU'C, CA NHAN
- Luw: VT, Tén 16 chic (Ky, ghi r3 ho tén, dong ddu).
Ghi chi:

- (*) Doanh nghiép c6 die dn ddu t duoc cdp Gia'y phép ddu tw, Gidy chiing nhdn ddu tu sau
ngay 15/01/2014 thi khéng phadi khai ndi dung nay;
- Chi cuc Héi quan noi nhdn 1a Chi cuc Héi quan qudn 1y khu phi thué quan thugc khu kinh té

cira khdu;
- Cong ty la doanh nghiép mua hang ctia 16 chikc, cd nhén san xudt trong khu phi thué quan.
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TEN KHO NGOAI QUAN Miu s6 24/BC-KNQ/GSOL
BAO CAO TINH HINH HOAT PONG CUA KHO NGOAI QUAN
Ky béo céo: Quy..../20..
Nhép kho Xuit kho Ton kho
o Don S6 | S6, ngay tokhai | Chicuchdi | Ngay xuit Cira S6 lwgng |S6 ngay

Stt Tén hang Vi | Ton ddu |lwong| xuitkhiuhoic |quan dingky| kho £ 2 ton

. tinh 3 A s \ 1 So lwong| khéu

ky vin don hang | t& khai hodc <ult
nhéip hang tau
) ) 3) ) e (6) (7) ) “) 10) | A=+ | (12
: (3)-(9)

1 Miit hing 1 m2 100 | 200 | 123456, 1/1/2017 03TG 30/6/2017 | 150 | 15BB 150 184
2 Miit hang 2 Kg 200 | 300 | 234567,1/1/2017 03TG 30/6/2017 | 100 | 15BB 400 184
3
Ghi chii :

1. Cot so (3) bao gom cdc trwong hop nhdp tir nude ngoaz tir ngi dia va tic kho khdc chuyén sang.

2. Cot s0  (9) bao gom cdc truomg hop xudt ra mede ngodi, dwa vao néi dia va dwa sang kho khdc.
3. Cét 56 (12) phdi tinh cé thoi gian da heu giit & kho khdc (néu co).

DOANH NGHIEP KINH DOANH

DICH VU KHO NGOAI QUAN

(Ky tén, déng ddu)








-
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) ‘ Méu s6 25/DMXK-CFS/GSQL
TEN KHO CFS CHI CUC HAI QUAN ..........
DANH MUC HANG HOA PONG GHEP CHUNG CONTAINER XUAT KHAU
So, ngﬁy,{t(‘r Chi cuc hai S6 hiéu cont
Lwong khai xudt quan ding ky Tén 2 £ kién/ ’
TT Tén hang ha khau hoac van| -, ..°.° |Ngay nhip kho | phwong | Cira khau xuit AL e2er oy
ang : to khai hodc " chi van tai/chi
don hang a s tién XC hai
nhjp hang tau ai quan
1
2
3
4
5
6
7 .
8
9
10

Xic nhén ciia doanh nghiép kinh doanh dich vu kho CFS
(Ky, ghi rd ho tén va dong dau)

Xdc nhin ciia Hii quan quan ly CFS
(Ky, ghi rd ho tén va dong ddu cong chic)
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Méu sé 26/NXT-CFS/GSOL

TEN KHO CFS
BAO CAO HANG HOA NHAP, XUAT, TON KHO CFS
Nhip kho Xuiit kho * Tén kho
o S Y O 71 D" —— r PR
rr|  menng |56 [Shac it ol st v Moty sl | gueng [ s | 5610 20
: hang nhip hoic hang tau :
1
2
3
4
5
6
17
8
9
10

DOANH NGHIEP KINH DOANH
DICH VU KHO CFS

(Ky tén, déng ddu)
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Mau sé 27/THCT-KML/GSOL

BANG TONG HOP CHUNG TU THEO TUNG LAN GIAO NHAN HANG HOA

Thang: ......... [evernancene
TEN TO CHUC, CANHAN.............
Ma sb:
Pia chi:........
st | SO neay chimg tir Tén hing hod Lugnghang | piois | Ghicha
giao nhan hoa
(1) 2) (3) 4) (3) )

1 XXX : XX XX

2 | XX XX
-3

Téng cong:

Ngay.....thang....ndm
NGUOI LAP PAI DIEN TO CHUC, CA NHAN
(Ky, ghi 6 ho tén) (ky, ghi v ho tén, déng dau)
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Méu 28/STD/GSOL
CUC HAI QUAN TINH, THANHPHO ......cconeccrcmvrrvrrnnne
CHI CUC HAI QUAN........cceerrenn.
S sb:......
SO THEO DOI QUAN LY

HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

PANG KY TO KHAI HAI QUAN MOT LAN, XNK NHIEU LAN

Hop d0ng 88: «oevvvvvviiiiiriiiiie e eeeenine
Hidu Iwc tir: .vvifevee/ el @0 o eiden,
Phu luc hop ddng (néu cé): SB.neeiiiiieeieaaenn ; Hiéu luc:.......

Tén doanh nghigp: .....cevvvvniiiiiiiiiiiiiiiii e
Piachi: ............. e —————————————————————————
M3 58 doanh NhIBD: «vvvvvnierneieereeereerieerieeeerreeennne

Dién thoai SO0: ..vevvvvrvrrrrernnrinnnnnns
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Tén hang

TT Mai HS Lwgng hang | PVT
1
Lan 1:
S6 phiéu: 01
Ngay: .../.../.....
Lan 2:
S6 phiéu: 02
Ngay: .../...[.....
Lan ...
S phiéu:......
Ngay .../... ...
Tén 0
Xéc nhén ctia Hai quan
2
Lan 1:

S6 phiéu: 01

Ngay: .../.../.....
Lan 2:
S6 phiéu: 02
Ngay: .../.../.....
To6n 0

X4c nhan cta Hai quan
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Mdéu s6 29/DSCT/GSOL
CUC HAT QUAN TINH/ TP \ Ma vgch
CHI CUC HAI QUAN e vevey NGAY ... ... THANG... ... ndm 20...
DANH SACH CONTAINER

PU PIEU KIEN QUA KHU VUC GIAM SAT HAI QUAN

1. Chi cuc hai quan IAm SAL: .....covvviievininiinniirii e
P 51031 B €\ U T TP
3.MasOthuée....coooovvneeiiirerene, 7. Loai hinh:..cc.uvvieiinneeerrnen e
4,86t khait..ooooviviiiiiiiiinn, B LUBNE . cevveerreee e e
5. Trang thai t& khai:.................. . 9.86 quan Iy hang héa:....cecrinivunneen.
6. Ngay to khai:.......ccooevvvienenene.
. XAC NHAN
] SOSEAL | SOSEAL. CUA BQ )
STT SO EIEU CONTAINER | CONTAINER | HAI QUAN PHAN GIAM MA VACH
1)) (néu cb) (néu c6) SAT HAI 5)
@) 3) QUAN
@
(in ma
vach)
Ghi chi:
- Cot so (1)
+ Ddi voi hang nhdp khau ldy tir Danh sdch container do ngueoi khai hdi quan giki dén hé
thong

+ Ddi voi hang xudt khau lay tir tiéu chi “S6 container” trén 10 khai xudt.
Trucng hop cé sy thay ddi s6 container da khai bdo, can cik chimg tir do nguoi khai hai
quan ngp, xudt trinh, céng chirc hdi quan cdp nhét 56 container vao Hé théng dé in lai danh

sdch container.
- Cot 56 (2): Déi voi hang nhdp khdu: 1dy tie Danh sdch container do nguwdi khai hdi quan giri

dén hé thong.
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Maéu sé 30/DSHH/GSOL
‘ Ma vach
CUC HAI QUAN TINH/ TP v veees NAY... ..thdng... .... ndm 20...
* CHI CUC HAI QUAN
DANH SACH HANG HOA

PU PILU KIEN QUA KHU VUC GIAM SAT HAI QUAN

1. Chi cyc héi quan gidm sét: .........

P O Lo, 1 B 4 I 1 OO
3. MESOthudieeeeeie e, 7.Loai hinhi......cuuvvivnneeeinnneeininnn,
4. S6 to khai:............. et 8 Lut“)ng ......................................

5. Trang thai to khai:......... ereeee
6. Ngay to khais............. e

LUONG HANG

” r 4 XAC NHAN
SO LUQNG TONG TRONG HOA THUC TE CUA CONG
STT HANG LUGNG HANG QUA KHU VU'C CHU'C HAI
: GIAM SAT HAI
@ 2) QUAN QUAN
3) @
10000 tin 10000 tAn Lan 1: 500 tin

Lan 2: 500 tn

Ghi chu: .
- Cot s6 ) lay tie tiéu chi “S6 luong trén phdn “General” ciia to khai hai quan.
- Cét s6 (2) 1dy tir tiéu chi “Té ong trong leong hang” trén phdn “General” ciia té khai hdi
quan.
- Truong hop hing héa duoc dva qua KVGS nhiéu lan thi d6i véi tieng ldn dwa hang qua
KVGS, cong chirc hdi quan thyc hién:
+ Cot 50 (3): ghi o lu'ong hang nmg lén qua KVGS.
+ Cét 56 (4): ghz ngay, thang, néim; ky, déng ddu cong chike.
- Truong hop gid tri tgi cdt (1):
+ khdc 1 thi theo dbi lugng hang tai cot (3) twong ung theo cot (1);
+ bang 1 thz theo doi lugng hang tai cjt (3) tuong ing theo cét (2).
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Miu s6 31/BKCT/GSOL
TEN DOANH NGHIEP

BANG KE SO HIEU CONTAINER XUAT KHAU

~ . A A A
1. To khai xuat khau so:.....

> A Kyea . K A
2. Bang ke so0 hi€u container xuat khau

STT | S6 container ban | S§ seal ban S6 S6 seal siea | Ghi chid
diu diu container dbi
siva dbi
2

3. Céc ching tir kém theo:

DAI DIEN DOANH NGHIEP
(ky tén, déng ddu)
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Méu sé 32/TPCX-NK/GSOL

TEN DOANH NGHIEP - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

VAN BAN THONG BAO
thay d6i cing xép hang, cira khdu xuit

Kinh giri: Chi cuc HAi qUAaN .....cccovvviienrrieiirciaciacrcnnnes

1. Doanh nghiép & nghi thay dbi cang xép hang, cira khiu xuét:

- Tén doanh nghiép: ............ Cerereenienrees Mi sdthué: .........covnnnee...
-Tryu s chinh tai: ................. S S
-Sé diénthoai: ..cccovvvvnvvviinnnniinnn.. SO FAX: vnererieeeeee e eaiaaan

2. bé nghi co quan hai quan giai quyet cho doanh nghiép thay d6i thong
tin lién quan dén cang xep hang, cira khiu xudt dbi véi to khai xut khiu da
dugc dua vao khu vuc giam sat hai quan nhu sau:

a) S5 to khai hai quan: ..........ceeevvveeeeennenn.
b) S5 Bién ban ban o4 1o L
¢) Théng tin thay d6i:

STT Tiéu chi Néi dung ban diu Noi dung thay d6i

1 |DPija diém giam sat hai
quan

2 Cira khau xuat

Céng xép hang

4 Tén phuong tién vén
chuyén

3. Néi dung cam doan:

Chiing t6i cam két chju trach nhiém trude phap luat v& cic ndi dung khai
bdo va cam két trong vong 05 ngay 1am viéc k& tir ngay ndp vin ban théng béo

ndy s& thyuc hién khai bd sung thong tin t& khai hai quan theo ding quy dinh./.
GIAM POC DOANH NGHIEP

(ky, ghi vo ho tén, dong dau)
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Mu s6 33/TDPTVT/GSQL
TEN CHU PHUONG TIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
VAN TAI DPoc lap - Tw do - Hanh phic

e, , hgay ..... thang ..... ndm ... ....

VAN BAN THONG BAO
thay d6i tén phwong tién vén tai xuit canh

Kinh giti: Chi cuc Hii quan ......ccovevviecnrcncniincennrsnncnnes

1. Doanh nghiép dé nghi thay d6i phuong tién xuét canh:

- Tén doanh nghiép: ................. e M3 56 thué: ........ovvvvvnnenen.
- Try s& chinh tai: ........ e e et S _
- S6 dién thoai: ........... e — R 2

2. Do c6 thay dbi trong ké hoach chay tau, ching t5i dé nghi duogc thay
d6i thong tin phuong tién van tai xut canh nhu sau:

STT Noidung | PTVT ban dhu PIVT méi
1 Tén phuong tién van tai
2 |Sé6mMO
3 S6 chuyén
4 | Ngay du kién xut canh
5 Cang xép hang

3. Danh sach t& khai hang héa dugc xép 1én phliong tién vén tai mai

STT 86 ti khai M3 ngwoi xuit khiu
1 |30..... ‘
2 |30....
Téng s0 ‘

3. N6i dung cam doan:

‘ Chiing t6i cam két chiu trdch nhiém trude phép luit vé& cic ndi dung khai
| béo theo ding quy dinh./. ,

| GIAM POC DOANH NGHIEP
(ky, ghi ro ho tén, dong ddu)
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Miiu s6 34/TPCX/GSQOL

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Tw do - Hanh phiic -

....... , ngay ..... thdng..... ndm .......

VAN BAN THONG BAO
thay d6i cang xép hang, civa khiu xuit

Kinh giti: Chi cuc HAi quan ....cccoevevieiveiiiceiiannieiciannnes

1. Doanh nghiép @& nghi thay déi cang xép hang, ctra khiu xuit:

- Tén doanh nghiép: ..........ccoevevnnnnen.n. M& s§ thub: ...ovvveivveinen.
-TrusGchinh tai: .oooovviviiiiii e e ——
- 86 dién thogi: .e..eevveerieeririiriennnn, S8 FAX: e

2. bé nghi co quan hai quan giai quyet cho doanh nghiép thay d6i thong
tin lién quan dén cang xép hang, clra khau xuét dbi vi to khai xuét khéu chua
dua vao khu vuc gidm sét hai quan nhu sau:

a) S6 to khai hai quan: ....... rereeereneeereenenes
b) Théng tin thay dbi:

STT Tiéu chi Noi dung ban ddu | Ni dung thay dbi

1 |Dia diém gidm sét hai
quan

2 | Tén phuong tién vén
chuyén

3. N6i dung cam doan:

Chting t6i cam két chiu trach nhiém truéc phép ludt v& cic ndi dung khai
béo va cam két trong vong 05 ngay lam viée ké tir ngay ndp vian ban théng bao
ndy s& thyc hién khai bd sung thng tin t& khai hai quan theo ding quy dinh./.

GIAM POC DOANH NGHIEP
(ky, ghi rd ho tén, dong dau)
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Mdéu sé 35/BBCN/GSOL

CUC HAI QUAN........ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHI CUC HAI QUAN.... Péc lap - Tw do - Hanh phic

L, Y /BB

BIEN BAN CHUNG NHAN

Chtmg nhin ring @,

L6 hang khai béo theo t& khai vén chuyén s6/Ban ké hang héa vén chuyén sb......ngay........ cd
cac thong tin chi tiét nhu sau:

- Noi hang héa vén chuyén di:
- Noi hang héa vén chuyén dén:

Bién ban dugc 14p thanh......ban; mdi ban g6m ......... trang; ¢6 ndi dung nhu nhau. D3 giao

Hai Bén théng nhét vé céc ndi dung trong bi€n ban va cling ky vao bién ban.
Y kién bd sung khac (néu c6) @

PAI DIEN DOANH NGHIEP CHI CUC HAI QUAN
(K, ghi r6 ho tén) (Ky, ghi rd ho tén)

@) Ghi ngi dung sw viéc cdn chimg nhdn.
@ Nhitng nguoi cd ¥ kién khdc vé ndi dung bién ban phai tie ghi ¥ kién cita minh, Iy do cé ¥ kién khdc, ky va ghi
rd ho tén.








417

Miu s6 36/YCGT/GSQL
CUC QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CHI CYC HAI QUAN.... -~ Doc 1ap-Tyu do - Hanh phiic
Y O A

V/v: yéu céu giai trinh d6i védi

Cin ct quy dinh tai Khoan...... Didu.... Thong tu sb... ~/TT-BTC
ngdy...thang....ndm....cia BJ truong Bo Tai chinh sta dbi, bd sung
Piéu....Thong tu sb 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 clia BY trudng Bo Tai
chinh;

. Trén co s thu thép, phan tich thong tin hoat dong gia cong/ san xudt xuét
khau ciia doanh nghiép, Chi cuc hai quan....yéu cau (1) cung cép thong tin va
gidi trinh cac ndi dung nhu sau:

Tai lidu dinh k8m (081 €6): (3)evvveeeeereeeeeseeenernnns

Trong thdi han 05 ngdy ké tir ngdy nhén duge vin ban nay yéu clu td
chitc, c4 nhén c6 tréch nhiém giai trinh théng qua hé théng hodic bing vin ban,
kém hd so giri t6i Chi cuc Hai quan..

Chi cyc Hai quan.....théng bao dé (1) dugc biét va thyc hién./.

...... , ngay ......thdng....ndm......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUTC,
CA NHAN
(ky, ghi ré ho tén, dong diu)

(1) T4 chirc, c4 nhan lién quan dén viéc gii trinh;
(2) Néu ly do, nguyén nhén yéu cu t8 chirc, c4 nhan gii trinh
(3) Liét k& tai liéu dinh kém yéu cu td chirc, c4 nhan cung cip (néu cb)
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Méu 56 37/GT/GSQL
TEN TO CHUC CANHAN (1) = CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
MA SO DOANH NGHIEP/MA SO THUE Poc 1ap-Tyw do - Hanh phiic
i O A
V/v: giai trinh d6i véi .....
Kinh giri: (2) Chi cuc Hai quan.........ccoceeeuevvineiiirnicinnnnns
Cén ct quy dinh tai Khoan...... Didu.... Théng tu sb..../TT-BTC

ngdy....thang...ndm....cia B truong B Tai chinh sta ddi, bd sung
~ Piéu.....Thong tu s6 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 ctia B truong B Tai
- chinh;
Theo yéu cu giai trinh cta Chi cuc Hai quan..... tai viin ban s6 (3) ...
ngay...., cong ty ching t6i giai trinh cac ndi dung nhu sau:
1. Néi dung 1: _
- Yéu ciu ciia Chi cuc Hai quan: (4)....
- Giai trinh ctia doanh nghiép: (5)........
- Tai liéu gtri kém: (6).......
2. N6i dung 2:

Cong ty chiing t6i chiu trach nhiém trudc phap ludt vé tinh x4c thyuc cla
cac thong tin va tai liéu giai trinh trén day./. '
...... , ngay ......thdng....nam...... ]
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC,

CA NHAN
(kp, ghi ré ho tén, dong diu)

(1) T chirc, c4 nhan lién quan dén viéc giai trinh;

(2) Don vi nhén giai trinh;

(3) Néu 16 vin ban yéu cdu tb chirc, c4 nhén gidi trinh clia co quan hai quan;
(4) Néu 8 ndi dung co quan hai quan yéu ciu giai trinh;

(5) Néu 13 1y do, cin cir dé giai trinh;

(6) Liét ké tai liéu dinh kém (néu cé)
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Mdéu sé 38/0P-KTTHSD-GSQL

TEN CO QUAN QUAN LY CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN PON VI BAN HANH VAN BAN Péc lap - Tw do - Hanh phiic
S6: /QP-Co quan ban hanh VB- | ey NGAY .. thdng ... ndm ..
QUYET PINH
V& viéc kiém tra tinh hinh si dung, ton kho nguyén li¢u, vit tw, may méc,
thiét bi va hang hoa xuit khau tai .......
CUC TRUONG CUCHQ ...
CAIN CT LUAL cevreeeieeieieeeeriereeirintrereseesnrersesssnsaesessnesesssssssnsessosnnesssesssssnrsnsssasessrsnnnnes
Can ¢l Nghi N ..veecverieiceeeeenieeneneieeeensseeeesseesessressressseessasssssnssssesssesssns
Can ¢t ThONG . ..vevveeivieerrinreerveeecreesnnisnessnens rererertetatate st et aesere s b e be s sanaesesenres
Xét @ nghi tai .......... DEAY weovverenen CUE crrrrees vé viéc kiém tra tinh hinh sir
dung, ton kho nguyén liéu, vat tu, may moc, thigt bi v& hang héa xuit khiu
Bl ueiererierieeeeerrreereeeesnnnrreerssneessersenersenssnreeesassanesssssnnesaesesessansssessssnasees ,
QUYET PINH:

Piéu 1. Kiém tra kidm tra tinh hinh st dung, tdn kho nguyén li€u, vat tu, may
méc, thiét bi va hang héa xuit khdu déi véi® ...............
M3 56 thud: ....ooveereverrennen, Nerreereereereesneeere et eearesette s b e e aa s bt e R s s e R bt e s R b e s s e R a e b e e e R nee
DA CHI: oottt crrareee s srare s e re e e e e s e se s ras s s s e aaseaessass sesareraasessaes
DPia GEBIN KIBI EB: 1vevevereereeeeevereeeeeseseesesssesasessssssessnesseessesasssssessesssssssesssssssnsassens
Thoi han kiém tra:............. ngdy 1am vi8e, K& tl DAY vvevvervrreererirrrreresseresesssseeses
Pidu 2. Thanh 13p doan kiém tra gdm céc dng (ba) c6 tén sau day:
1. Ong/ba......chirc vi/ngach cong chirc (néu co).....trudng doan;
2. ONE/D3rerreereieieeenes (DhU tr8N) ovvveererverecreenenens phé doan (néu co);
3. Ong/ba.e.eeeerceercrnne, [CINERTE1) thanh vién;

Piéu 3. Pham vi, ndi dung kiém tra g(‘")m:
= PhAm Vi KIBIM EE8: veveeeeeereererseeseeeensiesssssessessesesssrssssssnsssesssnssessssesssssssssasssssssssensass

= NOT dUNG KIBIM T2 cvvvrvrrieerreeresees e ssssesssensessessessessessesssssssassssesssesssssssssessssses
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Pidu 4. Doan kiém tra c6 quyén va nghia vu theo quy dinh tai........cccoouurrurrnennces ;
Ngudi khai hai quan®..........ooon...... c6 quyén va nghia vu theo quy dlnh
1:3 ORI , €0 trach nhiém cr dai dién theo phép luét hodc dai dién duoc

ly quyén lam V1ec v6i co ‘quan hai quan va chudn bi hd so, chimmg tir, tai liéu c6
lién quan.

Piéu 5. Doan kiém tra, Thi truéng don vi trién khai thyc hién kiém tra va

..... M ... cotrach nhiém thuc hién Quyét dinh nay./.

Noi uhin: | | THU TRUGNG DON VI

-VT, Tén c o’quan; , (ky, ghi ré ho tén, déng dau)
| Ghi chil:

O Tén ngudi khai hai quan- Tén chii hang hoa, dai 1y lam thu tuc hai quan, tén t8 chirc, c4 nhan duge
chit hing héa ity quyén thuc hién thi tuc hai quan.
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Mau sé6 39/BBKT-THSD/GSQL
CO QUAN CHU QUAN CAP TREN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

CO QUAN LAP BIEN BAN @ : Péjc 1ap - Tw do - Hanh phic
SO: verrerrrerrrererensrens /BB-HC
BIEN BAN KIEM TRA

Hom nay, hoi ......gi0.......... phit......0g3Y........thANG..... NEAML..e.vverererrecereereene.
Ching t6i gdm:
1/ Ong (bA): weevveeeereeennnn. Chttc vii..coveereenneee. DON Vieeorrrereeeerrensreereneneennrieenneesesenss
2/ Ong (b&): voveveeereerene Chttc vi:...ucvueenne.e. DON Vieeorerereereeeeeeeeeeneerenerecsnensennens
Da lam viéc véi: v _
1/0ng(ba): ........ Ném sinh.......cccerrverrenee. Qudc tich............. revereesrasessrressneasesnasaen
Chtrc danh:......cccvvevevrevrrrereeeeeenenne CONG LY crvrreereeicrirreninrereerereesssereeessnneessaesns
DHA CR: oottt et ee et st ee e e ess s tesesnsnnaasnesssassnnes svessreseessensessnes
Gify CMND/H® chibu s8: .oo.vovveeeeeenee Ngay cip: .......... NOi CAD:.eveevrereeererrernne
2/ ettt b s R b e e se s b she Rt sate Rt e bt e et ebesabenasertenrenes
Nbi dung kiém tra:
B8N baN KEE thUIC VA0 O wuv.vveevrveereeeeereseesssnesnesssasssssssessssessssssesnsssesesessssssesaesses
Bién ban dugc 14p thanh......ban, mbi ban g(‘")m ......... t0, c6 ndi dung va gia tri nhu
nhau, d& giao cho .....ccccevvveevvvereveereerecrereeee. 01 ban.

Sau khi doc bién ban, nhitng ngudi c6 mit dong ¥ v& ndi dung bién ban va cing ky
vao bién ban.
Y kién bb sung khac (néu ¢6) @;

NGUOI THAM GIA LAM VIEC® NGUOI THAM GIA KIEM TRA®
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi o ho tén)

@ Nhitng nguoi c6 ¥ kién khdc vé ngi dung bién ban phdi néu ¥ kién ciia minh, I do ¢6 ¥ kién khdc, kp va ghi ré
ho tén.

¢) Thanh Phdn tham gia la danh sdch cd nhdn da dwgc cir lam vige voi dodn kiém tra. Trieong hop dai dién ¢6
thdm quyén ky bién ban phdi ky ghi rd ho tén, qhzi’c vuva do’ng ddu cua ngudi khai hai quan. L

“ ) Thanh phdn tham gia la thanh vién doan kidm tra tai quyét dinh kiém tra. Truong hop trudng doan kiém tra
ky trén bién ban ghi rd chikc danh trudng doan.
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Miu sé: 39a/KLKT-THSD-GSOL

TEN CO QUAN QUAN LY CAP TREN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN PON VI BAN HANH VAN BAN Poc lip - Ty do - Hanh phic

.., NGAY ... thdng ... ndm ...

BAN KET LUAN KIEM TRA TiNH HINH SU DUNG NGUYEN LIEU,
VAT TU TAI TRU SO NGUOI KHATI HAI QUAN

1. Phin mé diu:

Cén ctt phép ly: i

Thuc hién Quyét dinh sb........ NgAY...vverne CUA.uvvveererrreeneccnnns vé viéc kiém tra tinh
hinh st dung tai try SG.....eveeeveerennn. W s A 6 thUd: v
;1 ¢1 o £
Tungdy .../...[... dénngdy .../ ... o eetesnesteeresnessesate e s e aseaesraesesaesesentesrans
Ngudi ban hanh quyét dinh kiém tra........ @ ......1ap ban két luan két qua kidm tra

tinh hinh st dung nguyén liéu, vat tu nhu sau:

2. Pham vi kiém tra: ©

3. Noi dung kiém tra: @

4.Y kién ciia ngudi khai hai quan dwge kiém tra: ©®)

5. Két luan: |

- K&t luén v& timg ndi dung d3 tién hanh kiém tra; )

- Két luan vé tung vi pham, mtc d6 vi pham ctia nguoi khai hai quan (néu co);
- C4c bién phép xi Iy theo thdm quyén d3 duoc ép dung;

- Kién nghj ctia doan kiém tra v& bién phép xtt ly.

H0 so, tai lidu kém két ludn ndy gdm:

OO
2).eteerreeresssess s ensssa ettt e e e ee et R een et e et seee et e st et sees e et enaeeeaseenes
Noi nhgn: THU TRUGNG PON VI

- Ngudi khai hai quan dugce kidm tra; (Ky, ghi rd ho tén, dong ddu)

- Luu; VT, CC... (ban...).

Ghi chi:

(: Ghi 15 tén t4 chiic, c4 nhén 13 d6i twong kiém tra ,

® Ngudri ban hanh quyét dinh kiém tra: Cuc tnréng Cyuc KTSTQ, Cuc truéng Cuc Hai quan....

® Ghi pham vi v& linh vyrc kiém tra; pham vi v& thoi gian kiém tra; pham vi d6i tuong kidm tra.

“ Ghi nhitng ndi dung da kiém tra va két qua kiém tra.

©) Ghi nhitng y kién t4 chirc, c4 nhan d& théng nhit va nhimg y kién t6 chirc, c4 nhan chua théng nhit véi doan
kiém tra (néu 16 1y do, can cir phap luft ma cong ty chwa théng nhét).







423

Miéu sé6 40/CT-HPGC/GSOL

TEN TO CHUC, CANHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
] Doc lap - T do - Hanh phic

vh: thong bdo chuyén tibp nguyen e , ngay..... thdng... .... nam ... .......
liéu, vdt tw die thira; mdy méc, thiéi
bi tir hop dong gia cong nay sang
hop dong gia cong khdc

Kinh gti: Chi cyc Hai quan ..........

Ngdy ..., Cong ty ching t6i, ma s thué: ..... c6 dia chi..., dién thoai...
fax... di thue hién hop dong/phu lyc hgp dong gia cong sb..... ngay..... nam
...... v6i doi tédc nude ngoai nhan gia cong 12 Cong ty....... dia chi.....

. ,.-Dé_n nay, Cong ty ching t6i da thuc hién xong hop ‘déng gia cong s6....
ngay.... thang.... nim..... va da tien hanh thanh 1y hop dong véi d6i tac nudce
ngoai theo Bién ban thanh 1y so..... ngay..... théng...... nam...... (kém theo).

Cén cir Bién ban thanh ly hop ddng gia cdng din trén, ching toi thong
bdo Chi cyc Hai quan ..... v& vidc chuyén nguyén vét lidu du thira, may méc
thiet bj thué muon tr hop dong gia cong sé.....sang hop ddng gia cong
s0.....nhu sau:

ot V& nguyén lidu vat tu du thira: ............ (néu 18 tén, quy cach, phim
chat nguyén liu, vat tu; lugng/don vi tinh nguyén li€u, vat tu ; ghi cha khéac
(néu cd)); )

+Vé may méc thiét bi thué muon: ............ (néu rd tén, model, ky ma
hiéu ciia mdy mdc, thiét bi; lwgng/don vi tinh cia may moc, thiét bi; ghi cha
khéc (néu co)).

Chiing t6i cam két va chiu tréch nhiém trude phip luit v& ndi dung thong
bao néu trén.

| | PAI DIEN THEO PHAP LUAT
‘ | CUA TO CHUC, CA NHAN
| (ky, ghi r6 ho tén; dong dau)
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Miu sé 41/TB-HTSC/GSQOL
TEN TO CHUC CANHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
ST OO - Poc 1ap-Tw do - Hanh phiic

THONG BAO

V& viéc hé théng khai hai quan dién tir gip sw co
Kinh gtri: Chi cuc Hai quan.................. thuc Cyc Hai quan.............

1. Céng ty théng béo giip su cb:

- Tén doanh nghiép: ............cc.enneeen. ME 56 thué: ....oveeeiiviennnnnne,
= Tru sE Chinh LAl c.ver it e e e e e
- S8 dién thoai: ....vvveeeeveereieeennnn, SOfAX: veveeeiiiiieieieeeeieeees

2. NZUYEN NHAD S C:uvvvvvrvenreeeeeeeeeeeseeeeseessesssessessssssessessessssesssas
3. Thoi han khic PHUC ST C8: correeeeeeee e eees e eeseesseseeseessesseses e eeeans

4. Phan loai su cb:

[J D3 ding ky to khai thanh cong ~ S6 to khai............. Phéan luéng.....,...

O Chua déng ky to khai

5. Phuong thirc thuc hién thti tuc hai quan trong thoi gian hé théng khai
hai quan giip sir cd:

0 Théng qua phong khai cta co quan hai quan

O Thoéng qua dai 1y hai quan Tén dai ly hai quan: ..........cceeeuveneee

Cong ty cam két céc thong tin thong béo trén ding sy that va chiu trach
nhiém truéc phap luat v& viéc thyue hién tha tuc héi quan theo ding ky./.

...... ngay......thang Hm.......
DAI DIEN THEOQO PHAP LUAT
CUA TO CHUC, CA NHAN
(ky, ghi ré ho tén, dong diu)

PHE DUYET CUA CO QUAN HAI QUAN

0 Chép nhan

00 Khéng chap nhin LY d0:ueeieriirinenreneenenreerineseereeesnesseessesessnens
Xdc nhign ciia Chi cuc

(kp tén, dong diu cong chikc)
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BOQ TAI CHINH
- Phu luc I1I

(Ban hanh kem Thong tu 56 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018
ctia Bo trucng B¢ Tai chinh)

Thay thé Phy luc VI Thong tw s6 38/2015/TT-BTC nhu sau:

Phu luc VI
BIEU MAU VE THUE XUAT KHAU, THUE NHAP KHAU VA QUAN LY
THUE POI VOI HANG IIOA XUAT KHAU, NHAP KHAU
(Ban hanh kém Théng tw 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015
ctia B trucng Bo Tai chinh)

STT Tén Biéu miu SO hiéu

1. | Pon d& nghi x4c dinh trudc m3 sb 01/XDTMS/TXNK

2. |Don d& nghi x4c dinh trudc trj gia hai | 02/XPTTG/TXNK
quan

3. | Thong bio v& viéc nghi vén tri gi4 khai | 02A/TB-NVTG/TXNK
béo :

4. | Thong béo vé tri gid hai quan | 02B/TB-XDTG/TXNK

5. | Quyét dinh diéu chinh thué 03/QDPPC/TXNK

6. | Thong béo v& bao lanh tién thué 04/TBBLT/TXNK

7. | Cong viin d& nghi khong thu thué 05/CVDNKTT/TXNK

8. | Béng ké khai tinh thué 06/BKKTT/TXNK

9. | Quyét dinh 4n dinh thué 07/QPADT/TXNK

10. | Quyét dinh huy quyét dinh 4n dinh | 08/HQPADT/TXNK

11. | Quyét dinh v& viéc hoan tién thué, tién | 09/QDHT/TXNK
cl}ém ndp, ti€n phat va t}}u khac nop thira
d6i vdi hang hda xuat khau, nhip khau
12. . | Quyét dinh v& viéc hoan thué/khéng thu | 10/QPKTT/TXNK
thué doi voi hang héa xuét khéu, nhép
khau

13. | Thong béo vé viéc bd sung hd so 11/TBBSHS/TXNK.
14. | Théng béo vé viéc khong thudc dién | 12/TBKTT/TXNK
dugc hoan thu€, khong thu thué

15. | Danh muc hang héa XK, NK mién thué | 13/DKDMMT/TXNK
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16. |Coéng vian d& nghi ding ky Danh muyc | 14/CVEKDMMT/TXNK
| hang héa XK, NK mién thue :
17. | Phibu theo dbi trix Ini 15/PTDTL/TXNK
18. |Béo cdo cac tru’cmg hop dé déng ky Danh | 16/BCTHDMMT/TXNK
» muc hing héa mién thué
| 19. | Bédo cdo viéc sir dung hang héa mién thué | 17/BCKT-NKMT/TXNK
nhap khiu
20. |Bién ban lam viéc v& viée gidi trinh, bd | 18/BBLV/TXNK
sung thong tin, tai liéu ‘ :
21. | M?Au théng béo tién ng + chém ndp cta | 19/TB-TTN-TCN1/TXNK
' ca nhan
22. | MAu théng b4o tién ng + chdm ndp cta té | 20/TB-TTN-TCN2/TXNK
chirc
23. | Théng béo kiém tra tai try s& nguo1 ndp | 21/TBKT/TXNK
thué :
24. | Quyét dinh Vé viée kidm tra tai try sé 22/QPKT/TXNK
nguoi ndp thué
| 25. | Bién ban c6ng bd Quyét dinh kidmtra | 23/BBCB/TXNK
26. |Bién ban kiém tra tai tru s& (tén nguoi | 24/BBKT/TXNK
n6p thué)
27. | Quyét dinh v& viéc gia han thoi han kiém | 25/QPGH/TXNK
tra tai tru s& ngudi ndp thué
28. |Két luan kiém tra tai tru s6 nguoi ndp | 26/KLKT/TXNK
 thué |
29. | Céng vin dé nghi hoan np thira 27/CVDNHNT/TXNK
30. | Thong béo v& viéc bu trir tién dugc hoan | 28/TBBT/TXNK
31. | Thong bo v tién chim ndp con thidu | 29/TBTCNCT/TXNK
32. | Cong viin d& nghi ndp din tidn thuéno | 30/CVNDTT/TXNK
33. | Thong béo vé viéc ndp dén tién thuéng | 31/TBNDTT/TXNK
34. | Céng vin dé nghi gia han nfp tién thué, | 32/CVGHNT/TXNK
tién chim ndp, tién phat :
35. | Cong van de nghi x6a ng tién thué, t1en 33/CVXN/TXNK
chim ndp, tién phat :
36. | Cong vin dé nghi x4c nhén hoan thanh 34/CVXNHT/TXNK

nghia vu ndp thué
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Mdéu s6 01/XDTMS/TXNK

TEN TO CHUC, CANHAN ~ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tw do - Hanh phiic

S6: ....... [ e coos NGAY....thaNG....ndM....

" PON DE NGHI
vé viéc xac dinh trwéc ma s6

Kinh gti: ....... .
A. T chirc, c4 nhan d& nghi x4c dinh treéc mi )
1. Tén:
| 2. Pja chi:
3. bién thoai: 4. Fax:

5. M3 sb thué:

* - 14 A L] 7 & r ~ ‘
B. Hang noa de nghi xac dinh trwéc ma so

6. Tén thuong mai:

7. Tén goi theo céu tao, cong dung:

8. Ky, m& hiéu, ching loai: - 9. Nha san xuét:

C. M ta chi tiét hang héa d& nghi x4c dinh trwée mi s6

10. Thanh phén, ciu tao, cong thic hoa hoc:

11. Co ché hoat dong, cach thiec st dung:

12. Ham luogng tinh trén trong luong:

13. Théng'sé k¥ thuét:

14. Quy trinh san xut:

15. Cong dung theo thiét ké:

16. Cac thong tin khéc v& hang hoéa:
a) Truong hop dang cho két qud xik Iy cia co quan qudn Iy nha nudc
theo quy dinh tai tiét b diém 4 Khodn 3 Piéu 1 Thong tw s6 38/2018/TT-BTC

Co [J Khong [

Truong hop danh déu vao 6 “c6”, dé nghz néu cy thé md sé, s6 vin ban
hueéng ddn, s6 vin bén cia.co quan quan ly nha nudc, co quan diéu tra vé
viéc dang thu Iy hd so lién quan dén hang héa.
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b) Thoi gian dw kién xudt khdu, nhdp khdu hang héa (néu cu thé thoi
diém dy kién xudt khdu nhdp khau hang hoa trén hop a’ong mua ban voi
nuoc ngoadi theo quy dinh hién hanh cia hang héa dé nghi xdc dinh truce ma
56 do t6 chike, ¢d nhan c6 don dé nghj xdc dinh truéc md soé truc tiép thuc
hién giao dich)

r No geA & L1 K LTI y A ® 4 ) 4 ~
D. Cic tai liéu ¢6 lién quan dén hang héa dé nghi xdc dinh truéc mi sé

17. MAu hang héa: CoO Khong [
18. a) Cataloguel b) Hinh 4nh 00

19. Tai liéu k¥ thuat CoO Khong O
20. Chumg thu giam dinh doi Vo1 mau Cé 0 Khéng (1

hang de nghj xic dinh truéc mi s6 cin
phéi st dung miy mdc, th1et bi k¥ thudt -
d8 x4c dinh thanh phin, ciu tao, tinh chit

ly, héa, cong dung.

21. Tai liéu c6 lién quan, ghi 15 loai tai lidu (neu Co0 Khéng O
c0)

P. Y kién cia td chitc, ¢4 nhan vé mi sé d6i véi hiang héa dé nghi xac dinh
trude

22. M3 sé d& nghi (theo Danh myc hang héa xut nhap khiu Viét Nam):

23. Co sé& d& nghi:

.......... (Tén t6 chitc, cd nhin d@é nghz xdc dinh trieée mé s8) cam doan:

Chiu trach nhiém truée phép luat ve tinh chinh xd4c, trung thyuc cta cac
thong tin, tai liéu, mau hang héa cung cép cho co quan Hai quan dé thyc hién
x4c dinh trudc ma sb./.

E. No6i dung' khic (néu cé):

TO CHUC, CA NHAN
(Ky, ghi r6 ho tén, dong dau)
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Mdéu sé 02 /XDTTG/TXNK

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tu do - Hanh phic

SO | , ngay....... thang....... nam.......
PON PE NGHI XAC PINH TRUGC TRI GIA HAI QUAN
Kinh giri: Téng cuc Hai quan.
Tén tb chitc (c4 nhan) A& NNz .....vveeveeirererereerersersessesanes SR——
bia chi: ...................................................................... SO dién thoai:.....ccccueeen.
Ma s0 thué

1. Piéu kién x4c dinh trwéc tri gia dbi véi t6 chire, ca nhén (d6i véi truong hop dé
nghi xdc dinh trudéc mirc gia):

PIEU KIEN XAC PINH TRUOC TRI GIA

Hang héa d& nghi x4c dinh trudc tri gia:

(1) C6 phai 13 1an d4u xuét khiu, nhap khau khong? Cé6 o
- Khéng o
(2) C6 sy thay ddi 16n, bit thuong so v6i tri gia hai quan ma to chirc, cdnhdn | C6 O
dang thuc hién khong? Khoéng o
(3 C6 phai 13 hang héa c6 tinh chit don chiéc khong? Cé6 m
Khong o
(4) C6 tinh phb bién khéng? | co o
Khoéng o
(5) C6 hang héa xuét khiu, nhap khiu gidng hét, twong tir trén thi trudng @& | C6 O
so sanh khong? Khéng o
2. Noi dung khai bao chi tiét: ,
Tén hang héa, don v tinh * Ma s0 HS
Noi dung giao dich 2
Cuc Hai quan (noi du kién | Thoi gian dy kién dang ky to khai xuét khaw/nhap khau:
lam thu tuc hai quan): ) Ngay... thang... ndm....

! _ Khai 15 tén hang, quy céch phim chét, thong sb ki thuét, thanh phin c4u tao, model, ki/ma
hiéu, dc tinh, cong suét, kich ¢, cong dung cia hang ho4,....

- Don vj tinh: phai dugc dinh lugng 13 rang theo don vi do ludng co ban (nhu m, kg, céi,
chiée,......), hogc phai dwoc quy d6i vé don vi do ludng co ban.

2 T4 chirc, c4 nhén khai chi tiét tai muc 1 Ban m ta giao dich va x4c dinh tri gid tinh thué
kém theo
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ddu vao mot trong 2 6 twong vmg, ghi ré ndi dung phiwong phdp xdc dinh tri gid hodic mikc gid dé
nghi va quan diém vé dé nghj xdc dinh trudéc twong ing.

T6 chirc c4 nhan d€ nghi x4c dinh truéc ddng ¥ cong bd thong tin v& xc dinh trude tri
gia: .
o Céng bb toan phin

r

0 Cong bd mdt phén (16 chikc, cd nhdn liét ké mot s6 tiéu chi dé nghi khong cong bé)

T6i d& nghj co quan hai quan x4c dinh trudc trj gid hai quan cho hang héa néu
trén. T6i xin cam doan: :

1. Chiu trich nhiém truéc phép luat v& tinh chinh x4c, trung thye cla cic ndi
dung khai béo tai don ndy va ciia cc tai liéu, chimg tir, théng tin do t6i cung cép.

2. Pdng y cung cap nhimng tii liéu, chimg tir cn thiét d& co quan hai quan kiém
tra khi c¢6 yéu cau.

TO CHUC, CA NHAN
(Ky tén, dong ddu)

4

% T4 chirc, c4 nhan khai chi tiét tai myc 2, 3 Ban mé ta giao dich va x4c dinh tri gi4 tinh thué
kém theo
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BAN MO TA GIAO DICH VA XAC PINH TRI GIA TINH THUE
(Kém theo Pon dé nghi xdc dznh trude tri gid)

1. Noi dung ciia giao dich va cic bén c6 lién quan trong giao dich:
a) Cac bén co lién quan trong giao dich:
So6 hop dong: Ngay thang nam
‘Tén td chirc, c4 nhan xuét khdwnhap khiu: Tén dbi tae nhap khéu/ xuit khu:

b) Noi dung ctia giao dich mua bén hang héa:

Mo ta cu thé vé g1ao dich hang héa xuét khiw/ nhgp khau nhu:

Tén hang hoa; s6 lugng; don vi tinh; don gié; dbng tién thanh todn; nuéc nhip
khéu/ xuft khéu; thoi gian dy kién giao hang; didu kién giao hang; phuong tién vén tai;
_phuong thirc thanh toan; dia diém xep hang; dia diém giao hing; quyen va nghia vu
clia ngudi mua va ngudi ban trong giao dich: cdc ndi dung lién quan dén trong tai kinh
té va cac ndi dung khac,..

Ngut(n mua cé day du quyen uyet dmh quyen s dung hang hoa
sau khi nhp khiu khong?

A
2
O

2. Viéc ban hang hay gié ca c6 phu thudc vao didu kién ndo din dén - Co O
viéc khong xac dinh dugc tri gid clia hang héa nhép khiu hay khong? Khéng O

3. Ngudi mua c6 phai tra thém khoan tién nao tir s6 tién thu dugc do € o
viéc dinh doat, sit dung hang héa nhap khéu khong? Khéng O
4. Ngudi mua va ngudi ban c¢6 mbi quan hé dic biét khong? € o

Khoéng o
Néu c6, mbi quan hé dic biét d6 c6 anh huéng dén tri gia giao dich Cé6 o

khong? _ - Khong
: N N G INHEIR G IS e

Gla thuee te dathanh toan hay s€ phai thanh toan:

a) Gid mua ghi trén héa don :) FO PPN
b) Khoén thanh toan gian tiép 15) TEUPRTTR
¢) Khoan tién tra trudce, tng trude, dit coc ) TTTT TP
Céc khoan phai cong

a) Chi phi hoa héng ban hang/ phi 7m6i giéi a)... feereeeaiens
b) Chi phi bao bi gén lién véi hang héa D)
¢) Chi phi d6ng gbi hang héa €)eerneanennninns
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d) Céc khoan trg gitip ngudi mua cung cip mién phi | d)....ueveenn. .

hogc gidm gia )
0 Nguyén vat liéu, bd phén cau thanh, phu ting,... | ..
O Vit ligu, nhién ligu, ning lugng tit(uhao |
o Cong cy, dung cu, khuén dép, khuon dac,..... | e,
0 Ban vé& thiét ké, so d), phacthdo | .

e) Tién phi ban quyén, phi gidy phép €)rreriirninrnanns

| f) Tién thu phai tra sau khi dinh doat, st dung hang | £).................

héa

g) Chi phi van tai, béc xép, chuyén hang 8t

h) Chi phi béo hiém hang hoa h)..c.covunennnn

Céc khoan duogc trix '

a) Phi bao hiém, v4n tai hang héa trong ndi dia ) JOTTTT

b) Chi phi phét sinh san khi nhép khiu ) IR

c) Tién 1ai phai tra do viéc thanh todn tin mua he‘lrig () I _

d) Céc khoan thué, phi, 18 phi phai tra )

e) Khoan giam gi ‘ ) IR

f) Chi phi lién quan dén tiép thi hang nhip khiu Derereeeieiennn,

Trj gia tinh thué: Néu »d cong thz?c tinh todn (néu cd)

Ghi chi: Ghi ré khodn tién cua tirmg myc (néu c6) trong Phan xdc dinh tri gid tinh thué

3. Phwong phép x4c dinh trj gi4 tinh thué hang xuit khiu:

a) Phuong phép x4c dinh tri gid tinh thué:....................

b) LY do &p dUng:......eecuenniciicrisenensiseessssssessssensens

¢) Xac dinh trj gi4 tinh thué, néu rd cdc budc va gidi trinh chi tit:....vveveererreeeereesernnnn,

TO CHUC, CA NHAN
(Ky tén, dong dau)
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Mdéu s6 024/TB-NVTG/TXNK

CUC HAI QUAN..... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHI CUC HAI QUAN...... Péc lap - Ty do - Hanh phiic
S6: ....... /TB. , hgay....thdng....nam..
" THONG BAO
V& viéc nghi vin trj gia khai bdo
Kinh glri: CONG ty ..ocveeereeeceeereresnennne M3 s6 thué .......
Piachi: .ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiicriicre e,

Céan ctr Nghi dinh s6 59/2018/ND-CP ngay 20/4/2018 stra d6i, bd sung Nghj
dinh s6 08/2015/ND-CP ngay 21/01/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét va bién
phép thi hanh Luat Hai quan v& thi tuc hai quan, kidm tra, gidm sét, kiém soét hai
quan;

Cén c Thong tu so 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018 clia B9 Ta1 chinh stra
d6i, bd sung Thong tur s6 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh vé thi tuc hai
quan; kiém tra, giam sét hai quan; thué xuét khau, thué nhép khiu va quan ly thué
d6i v6i hang hod xuét khau nhap khéu;

Cén cir Thong tu s6 39/2015/T T—BTC ngay 25/3/2015 ctia B§ Tai chinh quy
dinh v& trj gi4 hai quan d6i v6i hang hoa xuit khau, nhap khau;

Chi cyc Hai quan ............... e 8 k1em tra tri gia khai béo cua hang hoa xuét

- khAw/nhap khéu theo t& khai hai quan .. .sb...... ngay.... Co s& nghi van va tri gia

hai quan do co quan hai quan du kién x4c dinh nhu sau:

Tri gid Co s{)(' Tri gia hdi quan Phuong
Stt M? T,e“ bVT kha.i bio ngl31 \"a’m do co quan.l;al Phap I.m?,
s0 hang (USD) tri gia quan dv kién dinh tri gia
khai bao | xdc dinh (USD) hii quan
@ 3 ) ) (6) )] ®
-Chi Cyc ....théng bdo d& quy Céng ty biét va thuc hién quyén tham vén theo
quy dinh./. ' ‘
Noi nhén: CHI CUC TRUONG
- Nhur trén;

(Ky, ghi v ho tén, déng ddu)

- Cuc Hai quan...(dé b/c, td chitc tham vén);
- Lwu: VT, don vi soan thao (3b).

Y KIEN CUA NGUOI KHAI HAI QUAN

(Dai dién co tham quyén ghi r3 y kién, ky va ghi rd ho tén)
Ghi chu:
- Cot 6: Co quan hai quan phal ghi 13 co s¢ nghl vAn trj gi4 khai béo theo dung quy dinh tai Thon§ tu ndy.
- Y kién ctia ngudi khai ha1 quan: ghi 15 “Dé ' nghj sir dung két qua tham v4n c¢ta 1in tham vin trueéc”
trong trucmg hop tham vén 1 14n, st dung ket qua tham vén nhleu lan theo huéng din tai khoan 14
Thong tu so 39/2018/TT-BTC sira d6i, bd sung Thong tur so 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015
quy dinh v& thi tuc hai quan; kiém tra, giam sat hai quan; thué xuét khdu, thué nhap khiu va quéan
1y thué dbi véi hang hod xuét khau, nhap khéu.
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Mbu sé 02B/TB-TGHQ/TXNK

TEN PON VIHAI QUAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
R Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

Sé: . ITB-o. e , ngay....thdng....ndm....

THONG BAO
Vaé trj gia hai quan
Kinh giti: - Chi cuc Hai quan..' |
- Cong ty.....(ghi tén ngudi nhap khiu, m3 sb thué, dia chi).
Cin ¢t Nghi dinh s6 59/2018/ND-CP ngay 20/4/2018 stta d6i, bd sung
Nghi dinh 08/2015/ND-CP ngay 21/01/2015 cta Chinh pht quy dinh chi tiét va

bién phap thi hanh Lut Hai quan v& th tuc héi quan, kiém tra, gidm sat, kiém
soat hai quan;

Cin ctr Thong tur s6 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018 cta B Tai chinh
sira d6i, bd sung ‘Théng tu s6 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 quy dinh vé thi
tuc hai quan; kiém tra, gidm sat hai quan; thué xut khiu, thué nhap khiu va
quéan 1y thué d6i v6i hang hoé xuit khiu, nhap khiu,

Trén co s& Thong bio v& viéc nghi van trj gi4 khai béc?;
Trén co s& két qua tham véan tai Bi€én ban so ...... ;
Cuc (hoac Chi cuc).............. +vv...thong bao*:

1. Ngudi khai hai quan dong ¥y v6i mic gid, phuong phép do co quan haj
quan xac dinh d01 véi hang héa xuét khau/nhap khau theo t& khai hai quan xuét
khéu/nhap khiu sb...... NEAY..eeuvnnnn , cu thé:

(Ap dung cho treong hop quy dinh tai diém d 1 khodn 4 Diéu 25 Thong tw

nay).
Tri gid Tri gia Phwong
Ma khai biao (USD) | do co quan hii phap xac
STT % Tén hang PVT quan dinh tri gia
S0 R ne
xac dinh hai quan
(USD)
Ghi chi:

(1): Ghi d6i véi trudmg hop Cuc thuc hién kiém tra, tham vén, x4c dinh trj gid hai quan.

(2): Ghi dbi v6i trudmg hop c6 nghi vén trj gid khai bdo

(3): Ghi d6i véi trudmg hop Cuc/Chi cuc thye hién tham vén tri gia.

(4): Ghi timg trudng hop twong tmg quy dinh tai khoan 14 Pidu 1 Thong tu sb 39/2018/TT-
BTC
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2. X4c dinh tri gi4 hai quan d6i véi hang héa xuét khiu, nhap khau tai to
khai hai quan xuét khiu/nhap khiu sé...... ngay ...... cu thé;

Tri gi4 hdi quan | Phwong
Mi | Tén Tri gia Co sé bac do co quan hai phip xic
STT s6 | hang DVT | khaibdo bé tri gia quan dinh tri
(USD) khai bao xac dinh gid hai
(USD) quan

(Ap dung cho truong hop quy dinh tqi diém a khodn 3, hoac diém b.1.1
khodn 3, hodic diém d 2 khodn 4 Diéu 25 Thong tu nay).

3. Théong quan theo tri g1a khai bo d01 v6i hing héa xuét khau/nhap khau
theo t& khai hai quan xuét khéu/nhép kbdu s$...... ngay........... , cu thé:

(Ap dung cho truong hop quy dinh tai diém b.1.2 khodn 3 hodc diém @3
khodn 4 Diéu 25 Théng tw nay).

Tri gi4

~ K AL B2
STT |Ma s6 Tén hang bVT khai bdo (USD)

Cuyc Hai quan.....théng béo dé Chi cyc......va Céng ty ...... biét va thyc
hién (ghi trong truong hop Cuc Hai quan x4c dinh trj gid hai quan)

Hodc Chi cyc Hai quan.....théng bio d& quy doanh nghiép bibt va thuc
hién (ghi trong truong hop Chi cuc hai quan x4c dinh tri gia hai quan)./.

 Noi nhin: ' LANH PAO CUC/CHI CYC
- Nhu trén; I -~ (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- Cyc Hai quan...(d€ bdo cdo trudng hop Chi cuc
xéc dinh gia);

- Laru: VT, don vi soan thao.

Ghi chi:

(1): Ghi d6i véi trudmg hop Cuc thire h1en kiém tra, tham vAn, x4c dinh tri gia hai quan.

(2): Ghi d6i véi trudng hop cb nghi vén trj gid khai béo

(3): Ghi dbi véi trudmg hop Cuc/Chi cyc thuc hién tham vén trj gia.

(4): Ghi timg trudng hop tuong tng quy dinh tai khoén 14 Didu 1 Théng tu sb 39/2018/TT-
BTC
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Mbu sé 03/0PPCT/TXNK

TONG CUC/CUC HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC/CHI CUC ...cccevvvanenes Pioc 1ap - Tw do - Hanh phuc

S8:viveee IQDuceiiiiies s , ngay ... thing ... ndm ...

QUYi:T PINH
vé viéc diéu chinh thué
(Ap dung cho truong hop chuyen tiéu thu ngi dia, thay déi muc dich sir dung)

TEN CO QUAN HAI QUAN CO THAM QUYEN...............

Cén cur Luat quan Iy thue 50 78/2006/QH10 ngay 29 thang 11 ndm 2006;
Lujt stra d6i, bd sung mdt s6 diéu cita Lut quan 1y thué s6 21/2012/QH13 ngay
20 thang 11 ndam 2012; Ngh1 dinh sb 83/2013/NB CP ngay 22 thang 7 ndm 2013
ctia Chinh phi quy dlnh chi tiét thi hanh mét sé diéu clia Luét quan ly thué va
Luat stra d6i, bd sung mdt sé didu ciia Ludt quan 1y thué va Thong tur huéng dan
Luat

Cin ctr Lujt thué xuat khau, thué nhap khéu sb 45/2005/QH11 ngay 14
thang 6 ndm 2005; Luét Thué gié tri gia tang 56 13/2008/QH12 ngay 03 Lhang 6
nam 2008; Luét Thue tidu thu dic bit s0 27/2008/QH12 ngay 14 thang 11 ndm
2008; Luat Thué bao v& moi truong s6 57/2010/QH12 ngay 15 thang 11 ndm
2010; va Ngh1 dinh, Thong tw quy dinh chi tiét thi hanh cac Luét nay;

Cén o thi tuc thdm quyén g1a1 quyét (1)...... quy dinh tai Thong tu sb
38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 cia B6 Tai chinh quy dinh vé thi tuc hai
quan; k1em tra, gidm sat hai quan; thué xuat khiu, thué nhap khin va quan ly
thué déi véi hang hoa xuét khau, nhap khu;

Xét hd so dé nghi cia (2)...... va @& xuét (3)........ v& viéc chuyén (1)
........... hang héa nhap khéu,

QUYKET PINH:

Piéu 1. Dleu chinh glam tién thué cia t& khai sb: “) .. , cia ngudi ndp
thué )....... m3 sb thué:....., dia chi........ tuong tng va4i sO hang héa (1)...... da
duoc ké khai trén to khal so 0) .. ngay ‘thang ...ndm..., mé tai: (6)... , loai
hinh ..... ; cu thé sb thué diéu chmh giam nhu sau:

STT Noi dung S6 tién thué - .
Don vi tinh : dong
Thué xuit khiu
2 Thué nhép khéu

Thué GTGT
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Piéu 2. Quyet dinh nay cé hidu lwc k& tir ngay ky. Ong (bd) Trudng
phong/Pdi trudng (3) ..... VA (2).......chju trich nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

No'i nhin: THU TRUONG CO QUAN HAI QUAN CO THAM QUYEN
- Nhu Diéu 2; (K, ghi ro ho tén va déng dau)

- Liru: VT, hd so gbc.

Ghi chua: ¢s Chuyen tiéu thu ndi dja/ thay déi myc dich su‘ dung;
- (2) Té chike, cd nhdn nfp thué ddi véi hang xudt khau, nhap khau,
(3) Pon vi tham muwu, nghiép vu lién quan thudc cdp cd thim quyén ra quyét dinh;
(4) 10 khai hai quan cil;
(3)T6 khai hai quan mdi;
(6)Chi cuc Hai quan noi mé to khai mdi;
(7)Loai hinh XNK theo t& khai.mé’i.







M@u s6 04/TBBLT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tw do - Hanh phiic
S6: ... /TB-..... e , hgay....thang....nam....
THONG BAO

V& bio linh tién thué

Can ol Diéu 43 Thong tu sb 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 dugc stra dbi bd
sung tai Diéu ... Thong tu s6....... ngay..../.../.... cia B Tai chinh;

Chi cyc Hai quan............ (tén co quan hai quan ra thdng bao) thong béo:

Thu bao lanh sb...... ngay.../.../... cla.............. (tén, ma sb thué, ma sb
CITAB t6 chirc tin dung).

Don vi duge bao 18nh la:..........oevvvneninnnnn. (ttn ngudi nop thué hoic td

1. Phén thong bio vé khong chip nhin Thw bio inh

. Khong dap img du c4c ti€u chi va yéu ciu theo quy dinh (néu rd tiéu chi va yéu
cau chua dép tng theo quy dinh).

. Chi cyc Hai quan..... i chéi Thu bao lanh trén va théng bao
de....... YT (tén nguoi ndp thue hodc t6 chirc ca nhan dai dién cho ngudi ndp thue)
duogc biét. '

2.’Ph§n théng bo vé khong chip nhén bio linh ciia t6 chitc tin dung trén
toan quoc

Dén ngdy......thdng....n#m....d8 quéd thdi han bao lanh cia t& khai
SO....u.s nhung........ (tén t6 chirc tin dyng) khong thuc hién ding cam két theo quy

Chi cyc Hai quan.....théng bio d& Cyc Hai quan céc tinh, thanh phd biét va

khong chép nhén ....... (tén td chirc tin dung) duge thyc hién bao lanh thué trén toan
quoc./. '

Noinhgn: , THU TRUGNG DPON VI

- Ngudi ndp thué hoac t6 chirc c4 nhén dai (Ky, ghi vd tén, déng dc’l(u)

dién cho ngudi ndp thué;

- T6 chirc tin dyng phét hanh thu béo lanh;
- Cuc HQ céc tinh, TP (giri d6i v6i trirong
hop khong chdp nhén bao lanh trén toan
quoc);

-Luu: ...
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Mdu s6 05/CVDNKTT/TXNK

TEN TO CHUC, CANHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
............................ ' Pic lap - Tu do - Hanh phic

] ' v vre vee ven woneey NGAV... o tHANG... ...00M ... .....
CONG VAN PE NGHI KHONG THU THUE

Kinh glri: ..ovveveevineininnen (téﬁ co quan c6 thAm quyén).................

1. Théng tin vé t6 chirc/c4 nhin dé nghi khéng thu thué
Tén ngudi np L1001 T- SOOI
Ma sb thué: |

M4 sb thué:
b o | PR, eererraeeennrennns Meerereernaereannnaens
QUAN/NUYEN: «ovvvevervreeeeenreeeenrneens Tinh/Ahanh pho: .ooveveeeeeeerieireeiireeeeeeeeenn

Hop ddng dai 1y hai quan s8: .....ceeeeevvevrierenennen. jeT5c: | A
2. Théng tin v& hang héa d& nghi khong thu thué

3.1. Thyc hién thanh to4n qua Ngfn hang;

0 C6, s6 chimg tir thanh t0AN ....ceceeeeereiieeeeeeeeennee,

o Khong. ‘ '
~3.2. Hang héa chua qua qu4 trinh sén xuét, gia cong, sira chita hojc si dung

o Co .

o Khong

3. Thong tin vé s6 tién thué dé nghi khéng thu

Don vj: dong

STT LOAI THUE S8 ti¢n @& nghj khong thu
1 Thué xudt khiu
2 Thué nhép khiu
3 Thué tir vé, thué chng bén phi gia, thué
chbng tro cip
4 Thué tiéu thu dic bist








O
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5 Thué bao vé moi trudmg
6 | Thué GTGT
Tong cong
(Béng chit)
4.Ly do d& nghi khong thu thud:.................ooooeeee oo
5. Hd so, tai liéu kém theo:
" ercieriiieiinieeeeeseeeee.e. .t 01 ban chup/01 ban chinh;
= eriiiiiiiieiseneeenineneeneeen.e.e. 01 ban chup/01 ban chinh;
= veesetieiiieieenieeeeee.es 01 ban chup/01 ban chinh,
T6i cam doan sb liéu khai trén 13 ding va chiu trdch nhiém truéc phép luit vé nhiing s liéu
d4 khai./. :
NHAN VIEN DAI LY HAI QUAN NGUOI NQP THUE hogic _
DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
© Hovaten:........cccoovuenen.. . NGUOI NOP THUE
‘ Chiing chi hanh nghé s6: ........ Ky, ghi vd ho tén; chitc vu va déng ddu

(néu cd)
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Miéu sé6 06/BKKTT/TXNK
TEN TO CHUC, CA NHAN 7 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic
) _ BANG KE KHAI TINH THUE o
Doi véi phé ligu, phé phim trong dinh mikc thue té dé sin xuit hang xuit khiu
Tén ngwdi ndp thué: ....
M3 sb thué: .....
Dia chi: .....
) Thué Nhap khiu Thué TTPB Thué Bio v¢ Mo Thué GTGT .
Tén phé| Pon < ‘ truong Tong so
on e . So | Pon By .
STT|ligu, phe| vi |, ol gia | Trigid Tri gi4 Tri gid tién | Ghi chi
phém | tinh | "0r8| 89 | MOUER g | SEtidn | 2™ | Thué | S6tidn | Mic |SEtidn | 5| Thus | S&tidn | thud
b bt | teé | | e | thud | thué | thus | TR 5t | thué
thué thué " ue- ue ol thué | 5"
1
2
Téng Cong:
<eee, NEAY. .. thang.. nim...
NGUOI NQP THUE (HOAC
NGUOI PAI DIEN HQOP PHAP CUA NGUO1

NOP THUE)
(Ky, dong ddu, ghi rd ho tén)
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Maéu sé 07/0PAPT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap - Tw do - Hanh phic
Sb:..n.. QPp-...... , NEay... ... thang...... ndm 20...

M4 sé quén 1y héi quan

QUYET PINH
Vé viée 4n dmh thué d6i véi hang héa xuét khiu, nhap khéu

THU TRUOGNG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET PINH

Cin ctt khoan 2 DPidu 39 Luat Quan ly thué s 78/2006/QH11 ngay
29/11/2006;

Cén ctr khoan 3 D1eu 33 Nghi dinh. s6 83/2013/ND-CP ngay 22/7/2013 cua
Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mot sb dleu cta, Luit quan ly thué va Luét sta
d6i bd sung mot sé didu ctia Lut quan 1y thué;

Cén ct khoan 1 Dleu 3 Nghij dinh 100/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia
Chinh phét quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh ‘mdt s0 didu cta Lust sb
106/2016/QH13 ngdy 06/4/2016 sira d6i bd sung mot so didu ca Lut thué gi4 tri
gia ting, Lujt thué tiéu thu dic biét va Luat quan ly thué;

Cin cit Khoén ... Diéu 48 Théng tu s6 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018 cla
B0 Tai chinh stra d6i bo sung mot so dleu tai Thong tu 38/2015/TT-BTC ngay
25/3/2015 cua B Tai chinh quy dinh vé thi tuc hai _quan; kiém tra, giam sat hai
quan, thué xuit khau, thué nhap khau va quén 1y thué dbi v6i hang héa xuéit khiu,

nhap khiu;
Cénct... ;
Xét dé nghi ca...,

QUYET DINH:
Pidu 1. An dinh thue dbi véi (tén homg héa xudt khau/nhap khdu thuée to khai
xudt khau/nhap khdu so hgay...) cua (Tén nguoi ngp thué...Méi s6 thué..Dia chi:...)
Piéu 2. Ly do 4n dinh thué: (Ghz r6 Iy do an dinh thué va cde Diéu/ khoan
cua van ban quy pham Dphdp ludt duge dp dung).
Pidu 3. S6 tién thué 4n dinh: M

S6 tién thué phai ndp S6 tidn | S6 tién thué
Stt Loai thué Tidu | S5tien | S6tién | Chénh | thuéda | con phai
muc thué da thué 4n léch sau ndp ndp

ké khai | dinh 4n dinh

1| Thué xuét khiu
2 | Thué nhip khau

3 [Thué tir v&/thué chong ban
h4 gi4/chdng trg cip

4 | Thué bao v& méi trrdng

5 | Thué gi4 tri gia ting

6 | Tong cong

(Bang chi:...)
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Dleu 4. (Nguoi ngp thue .) ¢6 tréch nhiém ndp da sd tién thué phai ndp néu
tai Pidu 3 Quyét dinh nay, tién chim ndp (néu cd) theo quy dinh tai khoéan 1 Dleu
3 Nghi dinh 100/2016/ND- -CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mét s§ didu cia Lujt stra dbi bd sung mét s6 didu cua Ludt
thué gia trj gia ting, Luat thué tiéu thy dic biét va Luat quan 1y thué vio tii
khoan.... tai Kho bac Nha nuéc..

Thoi han ndp thué duoc tinh tir ngay....( cdn ci hé SO cu thé dé dp dung
thoi han njp thue theo hu’ong ddin tai Diéu 48 Thong tw 56 .../2018/TT-BTC sita
doi bé sung mét sé Didu clia Thong tw 38/2015/TT-BTC)./.

Noi nhgn : | NGUOI RA QUYET PINH

A L LA K. , . A ’ £
- Tén ngudi ndp thue; (Ky, ghi ro ho tén, déng dau)
- Luu: VT,...
Ghi chu:

(l) Tru'ong hop 4n dmh thué thuoc nhiéu t& khai phai ghi chi tiét s8 tién thué theo tlmg td khai vao phy luc
riéng dinh kém quyét dinh 4n dinh thué.
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- Méu s6 08/HQDADT/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Tw do — Hanh phic

so../Qp-... , ngay...... thdng... ... ndam 20...

QUYET DINH
' ve viée hity quyét dinh 4n dinh thué d6i véi hang héa xuét khdu, nhip khiu

- THU TRUOGNG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET DINH

Cin clr khoan 2 Pidu 40 Luat Quan Iy thué s§ 78/2006/QH11 ngay
29/11/2006;

_ Cin ctr khoan ... Didu 52/khoén... Pidu 53 Nghi dinh s& 83/2013/ND CP
ngdy 22/7/2013 cta Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu cta Luat
quan Iy thué va Luét sira d8i bd sung mdt s§ diéu ciia Ludt quan Iy thué;

Cin ct diém g khoan 6 Piéu 48 Thong tur s6.../2018/TT-BTC ngay..
B§ Tai chinh stra d6i b sung mét sb dleu tai Thong tu 38/2015/TT-BTC ngay
25/3/2015 ctia BY Tai chinh quy dinh vé thi tuc hai quan; kiém tra, gidm sat hai

quan, thué xuét khdu, thué nhap khéu va quan 1y thué dbi véi hang héa xuét
khéu, nhép khiu;

C#n cit... ;
Xét @8 nghi cua...,
| QUYET DPINH:
Pidu 1. Hiy quyét dinh 4 an dinh thué s6.. .ngay.... cla (ten co quan hdi

quan) thudc t& khai hai quan xuat khau/nhap khiu sé.....ngdy.... sb tién..
cta (Tén nguoi ndp thué/Ma sé thué/Pia chi).

Pidu 2. Ly do hity quyét dlnh 4n dinh thué: (Ghiro by do).

Piéu 3. Quyet dinh nay c6 hiéu Iyc ké tir ngdy ky, céc dng/ba... chiu fréch
nhiém thi hanh quyét dinh ndy./.

Noinhgn: NGUOI RA QUYET PINH
-Tén ngudinop thué; (Ky, ghi 0 ho tén, dong dau)

-Luu: VT,..

Ghi chii:
0 Trudng hop Quyet dmh 4n dinh thué thudc nhidu t& khai, tai Didu 1 phai gh1 tdng sb tién huy theo
Quyét dinh, chi tiét sb tién thué theo timg t& khai vao phu lyc dinh kém Quyét dmh hity Quyét dinh &n
dinh thué,
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Méu sé6 09/0PHT/TXNK
TEN CO QUAN HAIQUAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN ‘ Péc lap — Tw do — Hanh phiic
Sé:. ... /QDP... e ng&y... .thang.....ndm....

| M sb quan 1y hai quan |

QUYET PINH
V& viéc hoan tién thué, tién chim nop, tién phat va thu khac ndp thu’a dbi voi
hang ho4 xuit khiu, nhip Khéu

THU TRUGNG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET DINH

Cén c Ludt quén ly thué s6 78/2006/QH10 ngdy 29 thang 11 nam 2006;
Luét sira d6i, b sung mot sé didu cua Lujt quan ly thué sb 21/2012/QH13 ngay
20 thang 11 nim 2012, Luat 106/2016/QH13 sira d6i, mot sé didu cta Luat thué
gia trj gia tng, Luét thué tiéu thy djc biét va Ludt quan 1y thué ngay 06/4/2016;
Nghi dinh s6 83/2013/ND-CP ngay 22/7/2013 cia Chinh pht quy dinh chi tiét
thi hanh mét sé didu ciia Luat quan 1y thué va Luat stra d6i, b sung mét s diéu
ctia Ludt quan 1y thué, Thong tw hudng dan Luit;

Cin ctr Lu4t thué xuit khiu, thue nhap khiu sé 107/2016/QH13 ngay
06/4/2016; Luat thué gia tri gia tang & i, ; Luat thué tidu thu dic
bigt....ceninnnen. ; Luat thué bao vé mdi trudng............ va Nghi dinh, Thong tu
quy dinh chi tlet thi hanh cac Luat nay;

Cén cur tha tuc tham quyén ra Quyét dinh hoan tién thué (khong thu thué),
tlen chdm ndp, tién phat ndp thia quy dinh tai Piéu... Thong tu
sb....... ngay........ cia Bo Tai chinh stra d6i, bd sung Théng tu s6 38/2015/TT-

- BTC ngay 25/3/2015 quy dinh vé thii tuc hai quan; kiém tra, gidm sét hai quan;
thué xuét khéu, thué nhap khiu va quan ly thue d01 v6i hang hod xuét khéu,
nhip khéu,

Xét hd so dé nghj xir ly tién thué, tién cham nép, tién phat ndp thira cuia
nguodi ndp thue............. M3a sb thué:...... Dla chi:.....va dé xuat tai t& trinh
s0....ngay....thang....nam....cla......;

Theo & xuft tai t& trinh sb....ngdy....thang....ndm....cta.....,

QUYET PINH:
Piéu 1. Hoan tra so tién thué, tién chdm nop, tién phat va thu khac da nop
theo to kha1/quyet dinh s6 ... ngay ... théng .. . cho ngudi ndp thué .

M3 sbthué ......
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Pon vi: Déng

~ STT N§i dung S6 tién dwoc hoan
- Thué xuét khiu
2| - Thué nhép khéu

3 - Thué tir v&, thué chong ban pha
 gi4, thué chéng trg cap

4 - Thué tiéu thy dic biét

5 |- Thué bao vé& méi trudng

6 |- Thué GTGT

7 - Tién cham ndp thué

8 - Tién phat vi pham hanh chinh

9 - Khéc

10 Téng cong

(Bing chit:...)

Pidu 2. Phin bu trir v6i céc khoan phél nop Ngan sdch Nha nugec (N SNN) theo
t& khai/quyét dinh sb . .. ngay ... thang ..

. cho ngudi ndp thué ... Ma s6 thué

....... tai Kho bac Nha nudée..
Domn vi: Déng
STT Noi dung S6 tién ba trir
- Thué xuét khiu
- Thué nhap khau

- Thué tir v&, thué chong bén pha
gi4, thué chéng trg cap

4 - Thué tiéu thu dic biét -

5 - Thué béo vé m6i trudng

6 |-Thué GTGT

7 - Tién cham nop thué

8 |- Tién phat vi pham hanh chinh
9 - Khéc

10 Téng cong

(Bing chi:...)

Pidu 3. Phin con lai dugce hoan tré sau khi bi trir v6i cdc khoan con phai ndp
Ngén sach Nha nuéc....... dong
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Pon vi: Bé‘ng

STT Noi dung S6 tién dwgc hoan

- Thué xuét khiu

2 - Thué nhap khiu

3 - Thué Ve, thué chg")ng bén pha
gia, thu€ chong trg cip

4 |- Thué tiéu thy djc biét

5 | - Thué bao vé mdi trudng

6 |- Thué GTGT

7 - Tién chim ndp thué

8 - Tién phat vi pham hanh chinh

9 - Khac

10 Téng cong

(Bang chiz:...)

Hinh thirc hoan tra:
O Chuyén khoan

S6 131 KhOAN.....uvevvierrenrrnenne. Tai ngén hang (KBNN)......cocovvviininnne
|:] Tién mit

Noi nhan tién hoan thué: Kho bac nha NUGC........ueerrereerererrenneenenns

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hisu luc k& tir ngay ky. Ngudi ndp
thué..... M3 s thué......... va truéng cdc b phén nghiép vy lién quan thude co
quan ra Quyét dinh........ chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay theo ding
quy dinh caa phép luat thué./.

Noi nhin: 'NGUOI RA QUYET DINH
- Nhu 1?;3311 2; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- Luu: VT,

Ghi chu:

- Pidu 2 ding d& b trir khoan dugc hoan véi khoan phai ndp.

- Piéu 3 dung d6i véi trudmg hop hoan kidm bil trir nhung vin con s6 tién duoc hoan ngudi
n6p thué @ nghi hoan tra.

- (*): Cac don vi co lign quan (Co quan Thué ndi dia, Kho bac Nha nwéc ...).







448

Miu sé 10/QPKTT/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Péc lap — Tw do — Hanh phic

6.../QP-TXNK ngay... .thdng....ndam ...

M s6 quan 1y hai quan

QUYET PINH
Vé viéc hoan thué/khong thu thué d6i voi hang hoa xuit khau, nhap khau®

THU TRUOGNG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET PINH

Cin ctr Diéu....Luat quan ly thué sb 78/2006/QH10 ngay 29/11/ 2006;
Lujt stra dbi, bd sung mot s6 didu cha Lut quan 1y thué s6 21/2012/QH13 ngay

20 thang 11 ndm 2012;
Cin ct Dilu...Luat thué xuit khiu, thué nhép khéu s6 107/2016/QH13
ngay 06/4/2016;

Can ci Diéu...Ludt thué tiéu thy dic biét s6 27/2008/QHI12 ngdy
14/11/2008 ; Diéu...Luat thué bao v8 méi trudng so 57/2010/QH12 ngay
15/11/2010; Dleu ..Nghi dinh....... ;

Cin ctr Pidu 29 Nghi dinh so 83/2013/ND-CP ngay 22/7/2013 cua Chinh
phu quy dinh chi tit thi hanh mét sb didu cia Luat quan Iy thué va Luét sira d6i,
b6 sung mot sb didu cia Luft quéan Iy thué;

Cin ct Pidu 33 (hojc Piéu 34, Piéu 35, Didu 36, Didu 37) Nghi dinh
134/2016/ND-CP ngay 01/09/2016 cia Chinh phu;

Cin ct....;

Can cir thi tuc thAm quyén ra Quyét dinh hoan tién thué (khong thu thué),
quy dinh tai ... Théng tu sb....... ngay........ cta B Tai chinh sira dbi, bd sung
Thong tu sb 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh v& tht tuc hai quar;

kiém tra, giam sét hai quan; thué xuft khiu, thue nhép khiu va quén 1y thué d6i
v6i hang hod xut khéu, nhap khiu;

. Xet hd so d& nghi hoan thue/khong thu thué cia ngudi ndp thué... M4 sb
thué:... Dia chi:... va t trinh sb....ngdy....thang....n3m....cia....,”

QUYET DINH:

A \ 2 A e A A A A N « A \
Dieu 1. Hoan tra s6 tién thué/khéng thu thué theo t& khai s6...ngdy... cho
ngudi ndp thué ... Ma so thué... , dia chi... vdi so tién cy thé nhu sau:

Don vi: Déng

STT LOAI THUE - SO TIEN

Thué nhap khau

T
1 | Thué xuit khau
2
3

Thué trr v§, thué chéng ban








449

phé gis, thué chéng trg cap

4 | Thué tiéu thu dic biét

5 | Thué bao vé méi trudong o

6 | Thué GTGT

Téng cong

(Bang chi¥:...)

Piéu 2. Phin b trizr voi cac khoan pha1 nop Ngan sach Nha nudc (NSNN)
theo t0’ khal/quyet dinh sb ... ngay ... thing .. . ¢ho ngwoi ngp thue

M@ 56 thué .....tai Kho bac Nha nudc...
Pon vi: Dong

STT Noi dung - | S6 tién b trir

1 - Thué xuit khiu

2 - Thué nhép khau

3 - Thué ty vé, thué chong béan pha
gi4, thué chéng tro cip

4 - Thué tiéu thy dic biét

5 - Thué bao vé moi trudng

6 - Thué GTGT

7 - Tién chdm ndp thué

8 - Tién phat vi pham hanh chinh

9 - Khéc

10 Toéng cong

(Bang chi¥:...)

Piéu 3. Phan con lai dugc hoan tra sau khi bu trir v6i cac khoan con phai

ndp Ngén sach Nha nudc:........cocevreeneneee. ddng ) \
Pon vi: Pong
STT Noi dung S6 tién dwgc hoan
1 - Thué xuét khiu :
2 - Thué nhap khiu
3 - Thué tu vé, thué chdng ban pha

gi4, thué chéng trg cip

- Thué tiéu thy dic biét

- Thué bao vé méi truong

- Thué GTGT

- Tién chdm ndp thué

- Tién phat vi pham hanh chinh

NI NENDES

- Khac

10 - Tong cong
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(Bang chir:...)

Hinh thirc hoan tra:
[1 Chuyén khoan

S6 a1 KhoAN......cvvevcrreeenenen, Tai ngan hang (KBNN)........cccoeveennnenn.
[0 Tién mjt

Noi nhan tién hoan thué: Kho bac nha NUGC. .......vveeneereneeriiereernennnn

) Dié}l 4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc ké tir ngay ky. Ngudi ndp thué..,.
M3 s0 thué... va .cic bd phin nghiép vu ...(thudc co quan ra quyét

171, N chiu trich nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.
Noi nhén: NGUOI RA QUYET PINH
-NhutDiéu4;’ Kr h- ~h 16 ,d’ dd’
- Co quan thué; KBNN... (K, gniro ho tén, dong u)
-Luu: VT,...

Ghi chu:

O Trudng hop hoan tién thué, tién cham ndp, tién phat va thu khac ndp thira d6i véi hang héa

xuét khiu, nhap khéu thyc hién theo Mu sb 11/QPHT/TXNK.

@ Phan cin ot phap 1y hoan thué/khéng thu thué ghi 15 didu, kheén ctia vin ban quy pham
hép luét.

%) Pidu 2 diing d8 bu tri khoan tidn duoc hoan véi khoan tién phai ndp. o

® Pidu 3 4p dung dbi véi trrdng hop hoan kiém b trir nhumg chura hét, ngudi ndp thué dé

nghi hoan tra.
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Mau sé 11/TBBSHS/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Doc 1ap - Tw do - Hanh phiic
S6: ../ TB-... .., ngay... thang ... ndm ...
THONG BAO

A_en A A
Ve vige bd sung hé so ... P

Cuc Hai quan/Chi cuc Hai quan ........ nhan dugc cong vin d8 nghi .. s6 ...
ngdy ... thang ... nim ... ctia...(Tén nguoi ndp thué, ma sé thué) vé viéc ... va hd
so g kém theo. ‘

Cén ct khoan ... Piéu... Thong tu sb....ngay...cta B Tai chinh sira dbi,
bo sung Thong tur s6 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh v& tht tuc hai
quan; kiém tra, gidm sét hai quan; thué xudt khiu, thué nhap khiu va quan ly
thué d6i v6i hang ho4 xuét khiu, nhap khiu,

Cuc Hai quan..../Chi cyc Hai quan...d& nghi (Tén nguoi ndp thué) bd
sung ho so tai liéu bao gbm: .

(Ghi chi tiét tai li¢u cén b6 sung; cdc ndi dung can gidi irinh)

Thoi han bb sung hd so (ho#c giai trinh) 13 ..... ngdy ké tir ngdy co quan
Hai quan phét hanh théng bdo nay.

Néu ngudi ndp thué c6 vuéng méc, xin lién hé véi Cuc Hai quan/Chi cuc
Hai quan... d& duoc giai dap. S dién thoai lién hé. ..

Cuc Hai quan/Chi cyc Hai quan ........ xin théng bao dé (Tén nguwoi np
thué) duoc bibt./.

Noi nhgn: THU TRUONG PON VI

- Tén, dia chi ngudi ngp thué; (KY, ghi rd ho tén, chitc vu, déng ddu)
- B) phén c6 lién quan; '

-Lwu VT, ....

Ghi chi:
®Mién thué, giam thué, hoan thué, khong thu thué, thong bao Danh myc hing héa nhip khdu mién
thué ' .
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Méu sé 12/TBKTT/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Poc lap - Tw do - Hanh phiic
Sb: ... /TB-... : vy NGAY ... thdng ... ndm ...

THONG BAO
Vé viéc khong thude dién dwge hoan thué /khdng thu thué /...."

Cuc Hai quan.../Chi cyc Hai quan ... nhin dugc cong vin dé nghj sb ...
ngady ... thng ... nim ... cla ...(Tén ngudi ndp thué, ma sé thué) v& viéc.... va hd
so gui kém theo.

Cin ctt Piéu....Lut Thué xut khiu, thue nhap khau 50 107/2016/QH13

ngay 06/4/2016; Piéu... Luat Thue TTDB sb.... , Pidu....Luat Thué BVMT
., Diéu....Luat thué GTGT sé..

Cin ctt Pidu...Nghi dinh 6. ..nge‘ty.

Cin ctr khoan ... Piéu... Théng tu sb....ngdy...ctia B Tai chinh stra dbi,
bd sung Théng tr sb 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh v& tha tuc hai
quan; kidm tra, gidm sat hai quan; thué xuét khau, thué nhap khiu va quan ly
thué d6i v&i hang hod xut khiu, nhap khiu,

Cuc Hai quan..../Chi cuc Hai quan.. .thong bao:

- Hd so d8 nghi hoan thué hoin thué/khong thu thué .....coa Tén nguoi
ndp thué) khong thude trudng hop/ddi twong duoc hoan thue/khong thu thué. .

-Ly do: .

Nél}; ngubi ndp thué cé vudng mic, xin lién hé véi Cuc Hai quan.../Chi
cuc Hai quan... dé dugc giai ddp. S8 dién thoai lién hé:...

Cuc Hai quan/Chi cuc Hai quan ........ xin thong béo dé ...(Tén nguoi
 ndp thué) dugce biét./:

Noi nhgn: . , THU TRUONG PON VI

- Tén, dia chi ngudi np thué); (Ky, ghi rd ho tén, chitc vu, déng ddau)
- B6 phén c6 lién quan; .
-Luu VT, ....

Ghi chi:

) Mi&n thué, giam thué, hoan thué, khéng thu thué, thong béo Danh muc hing héa nhap khiu mién
thué,
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Mau sé 13/DKDMMT/TXNK
DANH MUC HANG HOA PUQC MIEN THUE XUAT KHAU, NHAP KHAU
SO.eeeernnnn ; ngay dang ky...............
1. Tén td chic/ca nhan............... : M3 s6 td chirc/canhan:......cuun.........
2. Dia chi try S8 8 CHC/CA TAN: evvevevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereeeeeeens
3- Ten AU AN QAU TE..e e eeeeeeeieeeeeeeeeeerieeeeeens
4- Dia diém XAy dung du 1. ...vvvveeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeas -
5- Gidy chting nhan dau tu sb............. DAY CAP..vveeeriiiiiienee,
6- Ding ky tai co quan hai QUATN. .eeetiiiniiiie :
7- Thoi gian du kién két thic nh4p khéu hang héa mién thué:..................
S6 | Ténhing, |Misé| Ponvi | Lwong | Trigid | Tri gid | Ghi
TT | quy cich phdm | HS tinh dr kién | chd
chit :
€)) @) 3) @ (3) (6) @) ®
Ngc‘ly .. thdng ... ndm...... Ngay ... thang ... nam... ...
NGUOI PAIDIEN THEO PHAP - CO QUAN HAI QUAN LAM THU
LUAT CUA DOANH NGHIEP/THU TUC PANG KY
TRUONG CUA TO CHUC (I-IOAC (KY tén, dong ddu)
NGUOI DUQC UY QUYEN)/CA
NHAN

(Ky; ghi ¥ ho, tén; déng ddu)

Ghi chi:

- 86, ngay ding ky danh myc do don vi Hai quan lam thit tuc déng ky danh muc ghi, phu hgp
v6i s6 thit tir, ngay ding ky ghi trong s theo doi diing ky danh muc.

- Tri gid gh1 tai cft (6): néu tai thoi diém ding ky, doanh nghiép chua biét duge chinh x4c tri
gi4 hang nhép khau thi ghi trj gid vao cot .
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Mau sé 14/CVDKDMMT/TXNK

TEN TO CHUC, CA NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp — Tw do — Hanh phic

Sé ... i, vee v eenee, NGAY ... thdng ... ndm
V/v Déng ky danh myc hang hoa
xuat khéu, nhép khau micn thué
nhép khau

Kinh gti: Co quan hai quan ............ (2)

Tén t6 chirc/ca nhan: (1) .......cevvvvvnnnnnnnn,
Masdthub:...ooeevvvieeeienaann,

S6 di8n thoais. .. eeveeeereeeeereeneee, T B L TR
Linh virc hoat GONg:......ccccererreniiniesivnienneiinniieniininessasssssssssssssssnens

Ly do m}en thué: (ghi cu thd @i twong mién thué, co s& xic dinh b
tEONZ MICN thUE).......eiceereerererenreeriersrinresitesene ittt e s besans e sanssnesasane

nhap khéu hang héa dugc midn thué cla:
Dy 4n dAu tu ..
- Linh vuec, dla ban dau tu .
-Hang muc cOng trinh .....ooevevveiiniiiiiiiiiiiiiiniii e
(Néu nhdp khdu hong héa cho todn b dy dn thi khong can ghi chi tiét
hang muc céng trinh)

Theo Giéy chimg nhan du tu s.......... , Ngay...... , hodc ...... duoc cép
DOT CO QUAN. ...t eieicrrecieerrerirreererresresseeesaeesenessssensssasssnessssssssssessssssasssessssneorasesnases

Thoi gian di kién xut khiu, nhap khiu tir............ 11 AU

Co s& xéc dinh hang héa xuét khau nhép khéu mién thué 1a:

1. Gidy ching nhin dau tu: ]

2. Gidy chémg nhin du tu mé rong; [

3. Quyét dinh cua thi trudng co quan c6 thAm quyén phé duyét chuong
trinh dy 4n ODA: L

4. Hop dbng déng tau d6i véi NL, VT, BTP nhép khéu phuc vu cho viée
ddéng tau: ]
5. Dy an san xut phén mém: I:I

.6 ]:)e tai, d& 4n nghién ctru khoa hoc va phét trién cong nghé duoc cép cb
thdm quyén phé duyét: ]
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7. Hop ddng ban hang hoic hop dong cung cip hang hoé/hop déng uy
thac nhép khiu hang hod, hop ddng cung cép dich vu/hgp ddng cho thué tai

chinh: ]

8. Vén béan cua co quan Nha nuée c6 thAm quyén xé4c nhan pham vi, hang
héa mién thué theo Pidu uée quéc té: . : L]

9. X4c nhén cia co quan cb thdm quyén cip Danh muc hang héa mién
thué cho céc dy 4n cép trude ngdy 01/01/2006: [

10. Khac® : O

Céc gidy to kém theo c6ng vin nay gdm:
- 02 danh myc hing héa ding ky nhap khéu; 01 phiéu theo dai, trix i,

To chirc/c4 nhan cam két str dung hang héa nhip khiu dung muyc dich d&
dugc mién thué. TS chirc/c4 nhan s& thyuc hién ding quy dinh hién hanh vé xuét
nhép khau hang héa va chju trach nhiém truéc phép lust vé cam két nay.

To chirc/c4 nhén kinh dé nghi Co quan hai quan . . cip danh muc hang
hod mién thué xuét khiu, nhap khdu cho Té chirc/ca nhan theo quy dinh hién
hanh./.

Noi nhign NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
- Nhur tren DOANH NGHIEP/THU TRUUN G CUA TO CHUC
- Luu | (hodc nguoi dugc dy quyén)/CA NHAN

( Ky tén, déng ddu)

Ghi cha:
(1) : Ghi tén td chirc/ c4 nhan dang ky danh muyc;
(2) : Ghi tén co 7 quar hai quan noi ding ky danh muc
(3) :Ghicu thé s6 hiéu, ngiy thang ciia vin ban lam co sé x4c dinh hang héa xuét khiu, nhip

khiu n’uen thué.
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Mdu sé 15/PTDTL /TXNK
S6 ...
Té sb..

PHIEU THEO DOI, TRU LUI HANG HOA MIEN THUE NHAP KHAU

1- Danh myc hang ho4 nhép khiu tao t3i san co dinh dy 4n ddu tr duoc mién

thué nhéap khiu sb
2- Tén t6 chirc/ca nhan

- 86 S8, ky Ténhang, |Ponvi| Hang | Hanghod | Cong chirc hai
TT | = hiéu, _ quy céch tinh | hod nhip | cdn lai quan thong ke,
ngay t6 | phim chét khiu | chwa nhdp | trir lii ky tén,
khai hai theo to | khiu (S6 | dong ddu cong
quan khai hai lwong) chirc
quan (S6
lwgng)
@) )] 3 Q) ©)] (6) )
COo QUAN HAI QUAN CAP PHIEU THEO DOI TRU LUI
(Kytén; dong ddu )
TIPSR

- S6 to, tor sé va cdc tiéu chi ta1 cac myc 1,2,3,4 do Hai quan noi cép phleu theo d&i, trir i ghi. Khi cip
phiéu theo di, trir i, néu 01 phidu gbm nhidu t thi don vi Hai quan phai déng déu treo 1én tit ca céc td.

- S6 liéu tai c4c cot tir 1 dén 7 ciia Phiéu do Hai quan noi lam thi tuc nhdp khéu “hang hod ghi.

Khi doanh nghiép d4 nhép khéu hét hang hoé theo Danh muc d3 ding ky thi Chi cuc Hai quan cubi
ciing x4c nhén 1én ban chinh “di nhép hét hang hoé mién thué” v sao y ban chinh 01 ban gtri Cuc Hai quan noi
ding ky Danh myc hang ho4 mién thué.







457

Mau sé 16/ BCTHDMMT/TXNK

TONG CUC HAI QUAN
CUCHAIQUAN.. , NgAy.... thdng ... nam...
_ _BAO CAO TONG HQP PANG KY DANH MUC HANG HOA
MIEN THUE NHAP KHAU TAO TSCP CUA DU AN UU PAI PAU TU QUY .../NAM...
] Tong sb Duandd | Viée
. Giay cI‘n’mg Thudc abi tuong mi &n thué DMMT | Duéan ch,u'a két thic thuc
S Giéy‘ chimg ] nhén dau tu doanh nh::.'_ip khau viég nhe_:lp hiéI’l
T Tén du an duge | nhén dau tu (S6, rpér rong ) nghiép hét hang khau hét quyet Ghi chit
T wru d4i dau tu ngay, O quan (néu c6)(So, .. . déang ky hoa theo hang hoa toan
cap) ngay, co Thzci dclia; ban Theg}gl“l VUC | 43 duoc | DMMT da theo theo
quan ¢ap) U dai dau tu u dai dau Co quan dang ky DMMT &3 quy
HQ cip ding ky dinh
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 _ 9 10 11
Dy dn A '
Duin B
Tong sb:
Noi nhin: CO QUAN HAT QUAN BAO CAO
- Tong cuc Hai quan; (Ky tén, dong ddau)
-Luu: ....
......... thhu ettt ee ettt teaeeeteeeeteeeenenen e en et e e aaeneaanen e ea et a et aa et ea e sh e et ettt n e e h e nea et ee et earaarananns

Tai ¢t 5, cot 6: D& nghi ghi 15 mlen thué theo linh virc wu dai dau tu, dia ban wu dai du tr cu the theo quy dinh tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh 149/2005/ND- CP, Nghi dinh s6 108/2006/NP-CP, , Nghi dinh s& 124/2008/ND-CP, Nghi dinh s6 87/2010/ND-CP clia Chinh pht...
Vi du: Dy 4n san xuét, tinh ché thire &n gia stic, gia cam, thity san quy dinh tai diém 2.1, Myc II, Phin B — Danh muc linh vyrc khuyén khich diu tu,

Phu Iyc I ban hanh kém theo Nghi dinh s§ 87/2010/ND-CP








-
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- Mau sé 17/BCKT-NKMT/TXNK
BAO CAO SU DUNG HANG HOA NHAP KHAU MIEN THUE
Tén doanh nGhi€P ....cvineineiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiie i e e eenee e Masothué..........cocvveeiinnnnnt
Tén dy 4n du to (Hang muc AU ). eeeueeeeeeeriieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeennnns
Thoi diém bét diu thyc hién dy 4n ddu tr (Hang muc ddu tw)......... Thoi diém két thic nhap kbiu hang hoé:.........
Giay chimg nhin dau tr s6:....ccoeeeiienenininnnnnn. DAY e eeeinreeaenrnennns Noi cap:..............
Tén Hop dong: ....cceevveennen. SOt Ngay: ccoviviiiiiiannn.n. .
(DVT: Dong)
- s , ~ X 4Rs . Hach toan vao
ba st dﬁg;:}?urguc dich | P& chuye; SOI myc dich Tdn kho chua sir dung s t3i san ¢b dinh theo quy dinh tai
St aung Théng tu 45/2013/TT-BTC o
STT| Tén hang - : Ghi chu
S6 | i gig | TOKhai fqey (oo |ToKhaije o | Tokhai [Duge hach todn| Khong duge hach
luong HEl s6, ngay e g/ s6, ngay mg tne s6, ngdy TSCb todan TSCPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 |May A

2 |MayB

3 [NguyénliéuC

..... ,ngay.....thang.....ndm.....
CHU DU AN

(K3 tén, déng déu)

Ghi cha: Péi véi nguyén liéu, vét tu, linh kién, ban thanh phém khong ghi t& khai hai quan, ghi s6 danh muc mién thué va noi diing ky tai cdt (4), (7), (10)
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Méu sé 18/BBLV/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Déc l4p - Tw do - Hanh phiic
Sé:.. /BB...
N BIEN BAN LAM VIEC
vé viéc gidi trinh, bd sung thong tin, tai li€u
H6ém nay, hbi.....gio....... ngay...... théng. ....ndm...... 1 FOT Cuc’
Hai quan.../Chi cuc Hai quan ....... da lam viéc vdi............ (Tén nguoi nop
thué, md s6 thud)... ............. vé viéc giai trinh va cung cép bd sung théng tin,

tai liéu lién quan dén d& nghj hoan thué/ khong thu thué ...
1. THANH PHAN LAM VIEC
1. Dai dién Cyc Hai quan.../Chi cyc Hai quan....

—0Nng (ba)..cneeniiiiiiiiiiriii e chie vu.......
S0 T (o ) T chirc vu

2. Dai dién (Tén nguoi ngp thué)
0N (BA)..evieiiieeiiiiiie e, chtc vu
~0ng (ba)....viviriiiiiiiiii e chirc vu

I1. NQI DUNG LAM VIEC

(Néu 8 y kién ciia cdc bén; noi dung gidi trinh cia ngudi nép thué, cde
tai ligu dé dwoc b6 sung va két qua ctia bidi lam viéc).

III. Y KIEN CUA CO QUAN HAI QUAN

(Néu ro di/chwa dii cdc thong tin, tai ligu, hé so dé hoan thué/khong thu
thué/ Y kién ciia nguoi nép thié néu co)

-

Budi 1am viéc két thic vao hdi .. ..g10....ngay...... thang.....ndm .......

vey

Bién ban nay dd dugc doc lai cho cdc bén cling nghe cong nhén 13 dlng
va nhét trf ky t&n dudi day.

Bién ban dd dugc giao cho dai dién ngudi ndp thué 01 (mot) ban./.

DAI DIEN NGUOINOP THUE - DAI DIEN CO QUAN HAI QUAN
(Ky, ghi vd ho tén) (Ky, ghi ro ho tén)
NGUOI GHI BIEN BAN
(Ky, ghi rd ho tén)
Ghi chu:

O Mién thué, giam thué, hoan thué, khong thu thué, théng bio Danh muc hing héa nhap khiu mién
thué,
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Mbu sé 19/TB-TTN-TCN1/TXNK

TEN CQ CHU QUAN CAP TREN NG gOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

A A io®
TEN CQ RA THONG BAO Poc lip — Ty do — Hanh phiic
So: ...... MB-P ... L @ ngay ... thdng ... ndm ... ...
THONG BAO

A geA A N oA A A
Ve tién thue no va tién cham nop

Chicuc Hai quan .......coeviieeiniiiienninininnennnnn. thdng bao:

® con no tién thué, tién chim ndp cla cac
t& khai hai quan m& tai Chi cuc Hai quan ................. | OO dong.

(CHi tiét theo bang ké dinh kém)

2/ Y8u cAu .uvvvvvvvnnnnn. ® nop du s6 tién thué, tién chdm ndp cia cac
t& khai (theo bang k& néu trén) vao tai khodn s0 ................ mé tai Kho bac
Nhad nUGC...evivireenenreriinenennnn.

Qué thoi han quy dinh ma ...oooeveveeereiienneeeennnn, ® khéng thyc hién

viéc ndp tidn thué, tién cham ndp theo théng béo ndy thi co quan hai quan s& ap
dung cac bién phédp cudng ché theo quy dinh clia phép luét.

Noi nhgn: | ' THU TRUONG DON VI
-(4) .... (01 ban); (K, ghi rd ho tén va dong dau)
et (01 bén);

- Lwu: VT, Tén co quan ra thong béo (viét tit) (... ban);

Ghi chu:

@ Dong trén ghi tén co quan chi quan cdp trén truc tiép, dong dwéi ghi tén co quan ra thong
bdo;

@ Ghi chir viét tdt tén co quan ra thong bdo;

@ Ghi dia danh hanh chinh;

“ Ghi tén nguwdi ngp thué con ng tién thué, tién chdm nip.
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BANG KE CAC TO KHAI NQ TIEN THUE, TIEN CHAM NOP
(kém theo Théong bdo 6 ........ ngdy .. . thdng ...

...)

STT

T& khai hai quan

S6 tién thué con ng

Sé tién chim ndp dén
ngay théng bio
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Mdiu sé6 20/TB-TTN-TCN2/TXNK

Tﬂﬁ% S}II{UA%%%T\IE‘;P A%RF,)N CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pic ldp — Tw do — Hanh phiic
$é: .../ TB®..... ... @ ngay ... thdng ... ndm ......
THONG BAO

A 4o A S oA A A
Vé tién thué ng va tien chdm np

Chicuc HAl quan .......ccooeeviieiiiiiniiienniniinnennn. thong bao:

[ VA e ® nhan bao lanh s6 tién thué theo vin bén
bao lanh s0 .......... ngay ... thang ... ndm

Pon vi duge bao 1anh 13: ©

Pén DAY venerenenerrnnnnennss ©) con ng tién thue tién cham nop cla cac to
khai hai quan m& tai Chi cuc Hai quan ................... 13 . dong.

/ (Chi tzet theo bang ké dinh kém)

2/ YU CAU «oovvvevieieieeeeieeeeieee e ® nop dn sb tién thué, tién chém
ndp cua cic t0 khai (theo bang ké néu trén) vao tai khoan sb
.............................. mé tai Kho bac Nha nudc ....oeevniiiiiiinniene

Qua thoi han quy dinh ma ...............oooooes veene “ khéng thuc hién

viée ndp tién thué, tién cham ndp theo Thdng bdo nay thi co quan Hai quan s&
ap dung céc bién phép cudng cheé theo quy dinh cla phap luét.

Noi nhin: ' | THU TRUGNG PON VI
-(4) .... (01 ban); (K3, ghi ré ho tén va déng déu)
e rereteaeieeeserrrerra s teaentanraras (01 bén);

- Lwu: VT, Tén co quan ra théng béo (viét tit) (... ban);

Ghi chd:

@ Dong. Dong trén ghi tén co quan chit quan cdp trén truc tidp, dong dudi ghz tén co quan ra thong
bdo;

@ Ghi chit viét tét tén co quan ra théng bdo;

& Ghi dia danh hanh chinh;

“ Ghi tén t6 chike bdo lanh;

) Ghi tén nguoi xudt nhdp khau dwoc bao lanh.
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BANG KE CAC TGO KHAI NQ TIEN THUE, TIEN CHAM NOP

(kém theo Thong bdo $6 ... ..... ngay ... thdng ... ndm ......... )
STT T& khai hai quan S6 tién thué con no S6 tién chdm ndp dén

ngay thdong bio
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MAu s6 21/TBKT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Pgc lap - Tw do - Hanh phic

S6: ../ TB-... ey NEAY ... thdng ... ndm

THONG BAO
Veé viée kiém tra tai tru sé ngudi ngp thué truée khi
hoin thué/khéng thu thué

Cuc Hai quan/Chi cyc Hai quan ........nh&n dugc cdng vin dé nghi hoan
thué/kh(“)ng thu thué s6 ... ngdy ... thang ... n3m ... cla ...(Tén ngudi nop thué, ma
" 80 thue) vahd so giri kém theo.

(Ghi ¥o ngay co quan’ Hdi quan nhdn dige hé so  hodn thue/khong thu
thué; ngay co quan Hdi quan théng béo ho so ddy di thii tuc; ngdy co quan Hai
quan nhén duege dil hé so)

Cin ctr khoén ... Didu... Thong tu sb....ngdy...coa B Tai chinh stra dbi,
b sung Théng tu sb 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh v& thi tuc hai
quan; kiém tra, giam st hai quan; thué xuit khiu, thué nhép khiu va quan ly
thué d6i voi hang hod xuét khiu, nhap khiu,

" Cuc Hai quan/Chi cyc Hai quan... théng bio hd so @ nghi hoan
thué/khéng thu thué ctia (Tén nguoi ndp thué) thudc dién kibm tra tai tru s
ngudi ndp thué trrde khi hoan thué/khéng thu thué.

Ly do:. |

Pham vi k1em tra gdm: (ghi chi tiét cde ndi dung kiém tra va cde ngi dung
ngudi ngp thué can chudn bi).

Thoi han kiém tra 13 ..... ngdy (#ir ngay .....dén ngay....).

Néu ngudi ndp thué ¢ vudng méc, xin 1ién hé véi Cuc Hai quan/Chi cuc
Hai quan... d& duoc giai d4p. S8 dién thoai 1ién hé:..

Cuc Hai quan/Chl cyc Hai quan ........ Xin thong bdo dé ...(Tén nguoi

ngp thué) dugc biét va chuln bi hd so tai lidu cé lién quan phuc vu cong tac
kiém tra./.

Noi nhgn: THU TRUONG DO'N VI

- (Tén, dia chi ngudi ngp thué)... (K, ghi 3 ho tén, chitc vy, dong ddu)
- B§ phén c6 lién quan;
-Luu VT, ....
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Maéu sé 22/QPKT/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Poclap - Ty do - Hanh phic
Sb:... /QDb... ey NGAY ... thdng ... ndm ...

QUYET PINH
Veé viéc kiém tra tai tru s& (tén ngudi ndp thué)

THU TRUONG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET PINH

Cén ci Pidu 78 Lut Quén ly thué sb 78/2006/QH10 ngay 29/11/2006
khoan 24 Didu 1 Lujt stra d8i bd sung mét sb didu cia Lut Quan ly thué so
21/2012/QH13 ngay 20/11/2012;

. Cén cu D1eu .Nghi dinh 83/2013/NB CP ngay 22/7/2013 cuia Chmh pht
quy dinh chi tlet thi hanh mét sb didu ctia Luat Quan ly thué va Luét stra d6i bd
sung mét sb didu cta Luét quéan Iy thué;

Cin ct khoan ... Didu... Théng tu sb.. ..ngay...clia B Tai chinh stra d6i,
bd sung Théng tu sb 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 quy dinh vé thi tuc hai
quan; kidm tra, gidm sét hai quan; thud xuét khéu, thué nhap khau va quan 1y
thué dbi voi hang hod xuét khau nhép khiu;

Cén cu Quyet dinh 86 ..., ngay ..... thang ..... cﬁa .....................
quy dinh chitc ning, nhiém vu, quyén han va co chu to chitc cia Cyc Hai
quan.../Chi cuc Hai quan ..

Can ot hd so xin hoan thue/khong thu thué keém theo cong vin sb ... ngdy
... théng... nim... ctia: ....(Tén ngudi ndp thué, ma sé thué)...

Xét d& nghi cia ......,
QUYET PINH:

Piéu 1. Thyc hién kiém tra tai tru s& nguoi ndp thué dbi véi: (Tén nguoi
nop thué);

- M3 s6 thué:

- Pja chi:

- Pham vi klém tra:

- Néi dung kiém tra:

Dleu 2. Thanh 14p Poan kiém tra gbm céc dng (ba):

- Qng (o2 ) SRR - Chirc vuy......Trudng doan;

SR &, (T (o1:) NOTRO - Chirc vu..... Thanh vién;

- Ong (o7 RPN - Chirc vu..... Thanh vién;

Thoi han kidm tra 13 05 ngay 1am viéc, k& tir ngdy c6ng bd Quyét dinh
kiém tra.

DBoan kidm tra c6 nhiém vu, quyén han quy dinh tai Piéu ......Lust Quan
Iy thué s 78/2006/QH11 ngdy 29/11/2006. Ngudi ndp thué c6 nhiém vu quyén
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han theo quy dinh tai..., c6 trdch nhi¢m cir dai dién theo phap ludt hodc dai dién
theo Uy quyén lam viéc véi co quan hai quan va chuén bi hd so, tai lidu va cac
ndi dung ¢6 lién quan.

Didu 3. Quyét dinh nay c6 higu luc ké tir ngay ky. (Nguoi nop thué) va
c4c dng (ba) c6 tén tai Pidu 2 chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: NGUOI RA QUYET PINH

- Nhu Diéu 3; (Ky, ghi ¥6 ho tén, chitc vu, dong diu)
- Lwu: VT, ......

Ghi chu:
(1) Tuy tu:ng trudng hop cu thé d& ap dung dleu khoan phu hop.
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Mbéu s6 23/BBCB/TXNK

| ~ TEN CO QUAN RA QUYET BINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
KIEM TRA Poc lap - Tw do - Hanh phiic

POAN KIEM TRA

BIEN BAN CONG BO QUYET PINH KIEM TRA

Cin c& Quyét dinh sb........ QD-.......NEAY......... théng....\."..v..;na“lm“:..;..’ clia
(tén co quan ra quyét dinh)... v& viée kim tra....... tai (tén nguoi ndp thué, ma
50 thué, dia chi)...;

Hom nay, hdi ..... gid..... ngdy/thdng/nim

Chiing t6i gdm:

" 1. Poan kiém tra thué:

- Ong (ba).............. - Chtic vu....... .- Trudng doan;

- Ong (b3).............. - Chtre wy........ - Thanh vién;

- f)ng (bd)....ocun...... - Chtic vu........ - Thanh vién;

II. Ngu’m ndp thué (hoic dai dién hgp phap ciia ngwdi ndp thué):

Ong (ba):

CMND/hd chiéu sb:

Chic VU .oeeerveeevieecevenenen . dai dién cho

Ong (ba):

CMND/hd chiéu $6: ceueeeevereeerreererean,

Ngudi ndp thué (hodc dai dién hop phép ngudi nop thué) d& dugc nghe
Doan kiém tra cong bd ndi dung Quyét dinh so ngay.......... thang.......... nim

.......... cua...(#n co quan ra quyét dinh)..... v& viée kidm tra................ tai...(¢én
nguoi ndp thué)
Bién ban nay gdm c6 ..... trang, duogc lap thanh .......... ban c6 ndi dung va

gia tri phép ly nhu nhau. 01 (m6t) ban dugc giao ngudi ndp thué.

Sau khi doc lai bién ban, nhu’ng ngudi c6 mit déng ¥ v& nodi dung bién
ban, khéng c6 y kién gi khac va cling ky x4c nhén duéi day. (hodc cé y kién b

sung khdc nhw sau:
NGUOI NOP THUE hoje DAI DIEN POAN KIEM TRA
DAI DIEN HQOP PHAP CUA NGUOI NOP THUE
Ky tén, ghi rd ho tén; chitc vu va déng ddu (néu (Ky, ghi r3 ho tén)
co)
Ghi chu:

Nguoi c6 ¥ kién khéc phai tw ghi y kién ciia minh véo bién ban, néu 18 ly do ¢ y kién khéc, ky va ghi
16 ho tén.
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Mau sé 24/BBKT/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Poc lip - Tw do - Hanh phiic

S4:.. /BB

. BIEN BAN KIEM TRA
Tai tru s& (tén ngwdi nop thué)

Thuc hién Quyét dinh s6 ..... ngay .....cla ......... v& viée kiém tra tai try
s& ngudi ndp thué, tir ngay... dén ngay/thang/nim Cuyc Hai quan.../Chi cuc Hai
quan ....... d3 tién hanh kidm tra tai tru s& (Tén ngudi ndp thué, md sé thué, dia
Chi). covevnnnnnnns Ve ViBC ...ovnn... P4 1am 16 céc ndi dung 1ién quan dén &8 nghi
hoén thué/ khong thu thué..... theo cong vin dé nghj hoan thué/khong thu thué
cia (7én nguoi ngp thué).

I. Thanh phin doan Kiém tra

07T (-:) WO - Chitc vu......Trudng doan;
B0 1T (1) N - Chitc vu..... Thanh vién;
01 T- (.- W - Chttc vy..... Thanh vién;

0T (o7 ) TN chirc vu
=0NG (DA).evniineiniiiiiiiiiiiee chirc vu
=ONG (DA).rineeriieiinniiiniii e, chitc vu
—ONZ (D). et chirc vu

III. Két qua kiém tra nhw sau:
1. Thoi gian kiém tra:
2. Pham vi kiém tra:
3. Két quéa kiém tra:

3.1. Kiémtra vé...
3.2. Kiém tra vé...
3.3. Kiémtraveé...

(Néu rd tung ngi dung kiém tra; phwong phdp kiém tra; két qué kiém tra cé
hay khong phi hop véi dé nghi hoan thué/khéng thu thué ctia nguoi ngp thué; y
kién ciia dodm kiém tra)
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4. Y kién cua doan kidm tra v& sé tién thué ngudi nép thué dé nghi
hoan/khéng thu:
5. Y kién cta nglibi ndp thué vé nhimg nodi dung d kidm tra cia co quan hai
quan (néu co).
Bién ban két thic vio hdi ......gid....ngdy/thdng/nim
Bién ban nay dd dugc doc lai cho céc bén clng nghe cong nhén 13 ding
va nhat trf ky tén dudi day.
Bién ban dugc 14p thanh...ban, d4 giao cho dai dién ngudi ndp thué 01
(mdt) ban./.

DAI DIEN NGUOI NOP THUE PAI DIEN POAN KIEM TRA
(K, ghi ré ho tén) (Ky, ghi ré ho tén)
NGUOI GHI BIEN BAN

(Ky, ghi vd ho tén)







470

Mau s6 25/0PGH/TXNK
TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO THAM QUYEN Péc lap - Tw do - Hanh phic
S6:... /QP... s NEAY ... thang ... ndm

QUYET DPINH
V& viée gia han thoi han kiém tra tai tru s& (tén ngwdi ndp thué)

THU TRU(’)NG CO QUAN HAI QUAN BAN HANH QUYET PINH

Can ctr khoén 24 Piéu 1 Lut sb 21/2012/QH13 ngay 20/11/2012 sira ddi, .
* bd sung mét s§ Didu cia Lugt quén Iy thue o
Cén cir khoan.. Pidu.. .Théng tr sb..... ngdy...stra doi, bd sung mot s didu
ctia Théng tu sb 38/2015/TT-BTC
Cin ct Quyét dinh sb ... /QD-..... ngay .. thang ...... ndm.... cua ...
................. quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han va co cdu td chirc ciia Cuc

Hai quan/Chi cuc Hai quan ..
Can ct1..
Cén ctr Quyet dinh 5 ... /QD-...... ngay ..... thang.....ndm.... ctia
............. oo V8 viée kidm tra tai roseene. (11 NGUOT NPD thué, mé sé thué, dia chz’),
Xét @& nghi ctia Trudng doan kiém tra,

QUYET PINH:

) Piéu 1. Gia han thoi han kiém tra cia Poan kiém tra theo Quyét dinh
5O....../QD-..... ngay.. .thang...ndm..... clia.. .vé viéc kiém tra tai .....(tén nguwoi nop
thué)......... , ma sO thue...

Thoi gian gia han 1a.... ngdy k& tir ngdy...../...../....dén Ngay......./..../....

Diéu 2. Quyet dinh ndy c6 hiu luc ké tir ' ngay Ky. (Tén nguoi nop thué)
va Poan kiém tra chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: ' | NGUOI RA QUYET PINH

- Nhur Diéu 2; (KY, ghi rd ho tén, chirc vu va dong ddu)
-Luu: VT, ...... :
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Miu s6 26/KLKT/TXNK
~ TENCOQUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HAI QUAN CO THAM QUYEN Poc lap - Tw do - Hanh phic
Sé: .../KL... : o, NGay....thdng.....ndm .....

KET LUAN KIEM TRA
TAI TRU SO (tén nguoi ndp thué)

Poan kiém tra cda ..... d tién hanh kiém tra tai (tén nguoi nop thué) t

NEAY.eererrreeerenenes dén ngay.. )
Cén ol bi€n ban kiém tra ngdy ....thang..... ndm...cua Trudéng doan kiém
tra theo quyet dlnh sd.. ngay CUB.eeeerererernrasnnesnnenseones két luén nhw sau:

I Théng tin vé ngwdi nop thué

- Tén ngudi nop thué... M3 s thué... Dia chi...

- Quyet dinh thanh 13p/Giy chimg nhan dang ky kinh doanh sd... ngay...
do.... cép.

- Hinh thirc hach toan ké todn: .......

- Tai kho&n s6:......ocvvvevennene, mé tai Ngn hang (hodc T chirc tin dung)

- Céc don vi thanh vién (néu c6); cac chi nhanh (Ghi r8 noi déng tru sc
dén thoi diém kiém tra)

II. Két qua kiém tra

1. V& hd so d& nghi hoan thué/khéng thu thué:

2. Vé ghi chép héa don, chimg tir, hach toén ké toan:

3. Ve didu kién hoan thué/khdng thu thué:

4. V& vide..

(Ghi ¥8 cdn cik vao quy dinh ndo trong cdc van ban quy pham phdp ludt;
Dadnh gid cu the Vé tirng ndi dung kiém tra; Ghi r8 di diéu kién/khong di diéu
kién hoan thué/khéng thu thué).

IIIL. Két ludn Kiém tra

- Néu khéng.du diéu kién hoan thue/khong thu thué phai ghi r sb tién va
1y do khéng duoc hoan thué/khéng thu thué.

- Néu da didu kién hoan thué/khong thu thué thi phai ghi rd sb tién;

- Néu 4n dinh thué phai néu 13 cén ctr phap 1y, s tién thué 4n dinh, yéu
cdu ngudi ndp thué ndp diy da, kip thoi vao Ngén sach Nha khi co quyét dinh
xu ly cla co quan hai quan.

- Néu con ng dong thué, yéu cau ngudi ndp thué ndp ngay vao Ngan sach
Nha nudc.
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- Néu phat hién hanh vi vi pham phéi két luan 15 v& mtc xt phat vi pham
hanh chinh v€ c4c hanh vi vi pham dé. :

- Néu nguoi ndp thué c6 sai st vé thi tyc hai quan, hach toan k& toan, hod
don chimg tlr yéu cau ngudi ndp thué chén chinh kip thoi.

- K&t luén rd céc noi dung khac (neu co).

(Céc néi dung két lugn phdi ghi 16 cin cit vao cdc Diéu, khodn cy thé
trong cdc van ban quy pham phdp lugt)./.

Noinhgn: THU TRUGNG CO QUAN HAI QUAN
- Ngudi ndp thue, (Ky, ghi rd ho tén, déng déu)
- Trudng doan kiém tra' . _

| - Luu: VT, B6 phén klem tra.
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_ Maéu s6 27/CVPNHNT/TXNK
TEN TO CHUC, CANHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
— Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

0,]

O~
S
3
=
S
S
9
3
Q
3

CONG VAN PE NGHI HOAN NOP THUA
(Trueong hop hoan tzen thué, tién chém ndp, tién phat nop thira)

Kinh glri: .ccocvvvvviniinnnnnn (tén co quan ¢6 thim quyén hoan thue) .................
I- THONG TIN VE TO CHUC, CA NHAN BE NGHI HOAN THUE:

TN 8 CHTC, CATIIAN. . evvueereeeesresesseeeeeenssrensesssseenssrnsssasnessasessesrassnsessnsessnss
M s6 thué: T T I'17 1T 17 17 1 111

01T X o ¥ LR eeanens ..............................
QUAN/HUYEN: ..ouvvvrieniniireirieerrinenrrnreeresesines Tinh/thanh pho: ......covviveninnnnns
Dién thoai: .......coovvvennnnn Fax: coviiiiirineininnnannes Email: coriiiiiiiiiiiiiinireninennnns

II- NQI DUNG PE NGHI HOAN TRA KHOAN THU NGAN SACH NHA NUGC
(NSNN):
1. Théng tin v& khoan thu d& nghi hoan tra:

Don vi: Dé‘ng
Tén stq, ngay to | So, S6 tidn phai nép S6 tién 43 np

ai hai quan,; ngay vao tai kheén

g4 fchoan™ b | giky S6 tién | 86 tién
TT Egn sung, Quyet nop tién| Thu o thul Thu | Tam gg:::; dﬁ:fnhl' Ghi chd
thulzl dinh4ndinh | vao | NSNN [*? NSNN | thu
thué NSNN

M@ 16) Q) ® | ©® 1O 1® 1 O |ad9 | dh

Tong cong: (bing sb)
2. Ly do d& nghi hoan:

3. Hinh thirc hoén tré: "
- Bu trtr cho so tlen thue thu khéc con ng thude t&r khai hai quan s8.. . DEAY..eutnen O

- Bl trir vao sb tlen thué phai ndp cho cac t& khai hai quan lam tha tuc t1ep theo O
- Hoan tré trye tlep O
S tién hoan tra: BANg $6: ....vvvvvvvveeereiiveeeeranenn. BANG CATE: ..evvvveeeeeeevrenraieereeeennenens
Hinh thtrc hoan tré:

0 Chuyén khoan: Tai khodn s8: .......eeeevvevevrnnnnns Tai Ngén hang (KBNN) .........ceevnens

o Tién mat: Noi nhén tién hoan thué: Kho bac NHANUGC ..eveererrernirereererreerereereeeessennen
T6i cam doan s6 liéu khai trén 13 dung va chiu trach nhiém trude phép luat vé nhimg sb lidu
d4 khai./. '
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(HOAC NGUOI PUQC UY QUYEN)
(Ky, ghird ho tén, déng ddu)








|
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-Ghi cha:

- “Ly do d& nghj hoan tra”: Ghi 15 d& nghj hodn theo quy dinh tai Diém, Khoan, Pidu ciia vin ban quy
pham phép lujt c6 lién quan.
- (7,8) “Nop vao tai khoin”: Panh dau “X” vao cft 6 lién quan.
- KBNN: Kho bac Nha nuéc.
- NSNN: Ngén sidch Nha nuée.
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Mau s6 28/TBBT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
— Doc lap - Tw do - Hanh phiic

S6:....../TB........ vy NGAY ... thdng ... ndm

V/v théng béo b trir so tién
dugc hoan vao sd tién con ng

THONG BAO
V& viée bit trir tidn dwoe hoan

Cén ctr khoan.. . Pidu...Théng tu $....... ngay........ cua By Tai chinh
sua d01 bd sung D1eu 132 Théng tu sb 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy
dinh v& tha tuc hai quan; kiém tra, gidm sat hai quan; thué xuit khéu, thué nhap
khiu va quan ly thue d6i véi hang hod xuat khAu, nhap khiu;

- Chi cyc Hai quan............ (ten co quan hai quan ra théng béo) thong béo:

Theo dé NEhi CUA wevvvvniiiiiiiiiii e (tén ngudi ndp
thué, ma sb thué) tai cong vin s6 ...... thang.....ndm.......... estssresenneneneessaesnans

SO AN teeveiereiee e duoc hoan theo Quyét dinh sb........
ngdy.....thang.....1 Ch1 cuc Hai quan ............ (tén co quan hai
quan ra théng bao) da bu tru vao so tién .......... (tén, sb tién coa khoan no) con
ng cha td khai/Quyét dinh s§ ......... , nhgay....thang... cla
............................. (tén ngudi ndp thué)

Ly do: ............ . (tén ngudi ndp thue) dé nghj hoan nhung vin con ny sb
tién............ (tén, sb tién ctia khoan ng) cta t& khai/QD trén.

Chi cyuc Hai quan ........... thong béo dé.................... (tén ngudi ndp
thué) dwoc biét./.

Noi nhin: THU TRUONG PON V]

- II:]hu trén; (Ky, ghi 6 tén, déng dau)
- L ...

Ghi chii:
N¢i dung phén cin ctr ¢6 thé thay dbi khi vin ban quy pham phép lujt thay dbi.
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Méu sé 29/TBTCNCT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

Sb: ....... /TB-..... T e, , ngay....thdng....ndm..

THONG BAO
Vé tién cham ndp con thiéu

Cén ct khoén.... Piéu...Théng tu s6....... Nngay........ cua By Tai chinh
stra déi bd sung Pidu 133 Théng tu sb 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 quy
dinh v& thi tuc hai quan; kiém tra, gidm s4t hai quan; thué xuét khéu, thué nhép
khédu va quan Iy thué déi véi hang ho4 xuét khéu, nhap khiu;

Chi cuc Hai quan..................... (t€n co quan hai quan ra thong béo)
théng bdo: ................e........(tén ngudi nop thué hodc co quan dugc Gy
nhiém thu, t6 chuc tin dyng) con ndp thiéu tién cham ndép cia T khai
s...... /Quyét dinh s6....1a:........... dong.

P& nghi .ooeeeeenn.s (tén ngudi ngp thué hoic co quan dugc Gy nhiém

thu, t6 chirc tin dung) ndp da sb tién cham ndp trén vao ngén sach nha nude theo
quy dinh.

Chi cyc Hai quan....... théng béo TR ...(tén ngudi ndp
thué hodic co quan dugc Gy nhiém thu, t3 chirc tin dung) biét va thwe hién./.

Noi nhin: THU TRUOGNG DPON VI

- Nguoi ndp thué hodic co quan duge iy (Ky, ghi rd ho tén, dong déu)
nhiém thu, t§ chirc tin dung;

- Luu: .

Ghi chu:

N{i dung phan cén cit c6 thé thay dbi khi viin ban quy pham phép luét thay dbi.
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Maéu sé 30/CVNDTT/TXNK

TEN NGU'OI NOP THUE CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
— Poc ldp - Tw do - Hanh phic
Y A vy NGAY ... thdng ... ndm

V/v @& nghj nop dén tién thué ng

Kinh gri: (Tén co quan hai quan c6 thAm quyén g1a1 quyét
ndp dén tién thué ng).

Tenngudi nOp thu.......ccuvvuiiiiiiiieiiiieie et eeveens
Ma s6 thue

........................................................................
L R I I

S6 tién thue dang no quda han qud 90 ngdy bi cudng ché
.................. thugc t& khai so. ..... ngdy ....thdng...nim ..., noi ding ky...
hoic quyét dinh 4n dinh thué sé... ngay . thang. ..ndm.. .(tru'brng hop ng nhiéu
to khai thi 14p bang ké dinh kém). - ' :

Pé nghj ....(tén co quan hai quan c6 thdm quyén gidi quyet nop dan tién
thué ng) xem xét cho .. . (t€n ngudi ndp thue) dwoc ndp dan tlen thue no kém

theo Thu bao lanh....(ghi rd s6, ngdy, tén t8 chirc bao 1anh, sb tién bao lanh, thoi
han bao lanh)

Ly do khong cb kha ning ndp mot 14n tién

Ké hoach ding ky ndp dan tién thué ng, tién chim nép cta tién thué
no........ (ghi cu thé k& hoach ndp dén theo timg thang).

............. (tén nguoi ndp thue) cam két, ch1u trach nhiém trudc phép lubt
vé tinh chinh x4c, trung thuc cla cac ndi dung néu trén./.

~ Noi nhgn: N GUO'I PAI DIEN THEO PHAP LUAT
- Ilzlgt\rf;; (HOACN GUOI PUQC UY QUYEN)

(Ky, ghi v ho tén, déng ddu)
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Méu sé6 31/TBNDTT/TXNK

TEN CO QUAN HAI QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

Sb: ....... [TB-..... . . , hgay....thang....nam....

THONG BAO
Vé viée ndp dén tién thué n¢

Cin ¢t Piéu 39 Nghj dinh sb 83/2013/ND-CP ngay 22 /7/2013 ctia Chinh
pht duge stra @i, bd sung tai khoan 3 Pidu 3 Nghi dinh s§ 100/2016/ND-CP;
khoan.... Pidu...Théng tu sb....... ngay........ ctia BO Tai chinh stra dbi, bb sung
Didu 134 Thong tu s 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 quy dinh v& thi tuc hai
quan; kidm tra, gidm st h&i quan; thué xuét khau, thué nhép khiu va quéan 1y
thué d6i v6i hang hoé xuét khiu, nhap khiu; |

Xét d8 nghi va cam két cla.................. (tén nguoi ndp thué) tai cong
van sO...... ngay.....thang...... nam...... kém theo Thu bao 1anh.....(ghi rd so,
ngly, tén t§ chirc bao 1anh, sb tién bao ldnh, thoi han bao lénh)

........................ (tén co quan hai quan ra thong bao) thong bao:

........................ (tén ngudi ndp thué), ma sb thué..................

DA ChEte et eeeniee et ettt aas

1. Phén théng bdo dwge ndp dén tidn thué

Pugc ndp dan tién thué ng............... (néu rd té€n khoén no thué qua han
qua 90 ngay, sb tién) thudc to khai sb...... ngay ....thang...ndm..., noi ding

k¥.... hojic quyét dinh 4n dinh thué sé... ngdy ....thang...n3m... (trudng hop ng
nhidu t& khai thi 14p bang ké dinh kém). -

ké tir ngay...théng...nim. ..

Ké hoach ndp dian tién thué ng, tién chdm nfp cua tién thue

(ghi cu thé k& hoach ndp dén theo thg thang dd duyét)

Qua thoi han néu trén ngudi ndp thué chua ndp du tién thué no, tién
cham ndp hodc vi pham cam két tién do ndp din tién thué, tién cham ndp,
...... (tén ngurdi ndp thué) s& bj 4p dung cac bién phép cudng ché theo quy dinh
ctia Luat Quan 1y thué, t§ chirc tin dung c6 trich nhiém nop thay...(tén ngudi
ndp thué) tién thué ng, tién cham ndp theo quy dinh.
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2. Phin théng bio khéong chip thuin/dé nghi bé sung hd so ndp din
tién thué ng

Khong thude dbi tugng duge ndp dén tién thué ng hojc hd so chwa déy da
(néu rd 1y do khéng thude dbi twong dugc ndp dén tidn thué no hodc héd so chua
day di)

...... (tén co quan hai quan ra thong bao) théng béo dé...(tén ngudi ndp
thué va t§ chirc tin dung nhan phat hanh thw bao lanh) biét, thu:c hién va hoan
chinh hd so theo quy dinh./.

Noi nhin: THU TRUOGNG DPON VI

- Ngudi ngp thué; (KY, ghi ré ho tén, dong diu)
- T4 chiic tin dung phét hanh thu bao lanh;
- Luu: .
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Mau s6 32/CVGHNT/TXNK
TEN NGUOINOP THUE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic
Sb:....... /TB-..... e , hgay....thang....nam....

Viv dé‘nghi gia han nop tién
thué, tién chdm ndp, tién phat

Kinh giri: (Tén co quan hai quan c6 thim quyén giai quyét gia han).

Cin ot Didu 49, 50, 51, 52 ctia Luat quan Iy thué s§ 78/2006/QH11 dugce
stra 351, bd sung tai khoan 14, 15 Piéu 1 Lu4t s6 21/2012/QH13, Khoén 3 Diédu
6 Luat s6 71/2014/QH13; khoan 8 Piéu 5 Nghj dinh 12/2015/ND-CP; khoan....
Piéu...Thong tu s6....... ngay........ ciia B Tai chinh stra dbi, b sung Piéu 135
Théng tu s§ 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 quy dinh v& thd tuc hai quan;
kiém tra, gidm st hai quan; thué xudt khéu, thué nhap khiu va quan 1y thué dbi
v6i hang ho4 xuét khu, nhép khéu;

.................. (téh ngudi ndp thué), ma sb thué...., dia chi.... dang
c6 ng tién thué, tidn chim ndp, tién phat cda to khai $6...... ngay
....thang...nim ..., noi ding ky.... hoic quyét dinh &n dinh thué sb... ngay .
....thang...n3m...(trudng hop ng nhiéu to khai thi 18p bang ké dinh kém).

Ly do d& nghi gia han nop thué, tién cham ndp, tién

Pé nghj ....(t8n co quan hai quan c6 thim quyén giai quyét gia han) cho
Cong ty... dugc gia han ndp thué, tién chm ndp, tién phat, cu thé:

- Sb tién d8 nghi gia han: (Béng chi:....)

- Thoi gian d& nghi gia han:

(Gri kém hé so theo quy dinh tai Diéu 135 néu trén)

Céng ty... cam két, chiu trach nhiém trudc phép luat vé tinh chinh xAc,
trung thyc ctia cac ndi dung néu trén./.

Noi nhgn: NGUOI PAI DIEN THEQ PHAP LUAT
- Nhu tré (HOAC NGUOI PUQGC UY QUYEN)
- Luu: VT....

(K3, ghi ¥8 ho tén, doéng ddu)

Ghi chu:
Noi dung phn cin ctr s& thay dbi khi vin bén quy pham phap lujt thay adbi.
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Mdéu s6 33/CVXN/TXNK
TONG CUC HAI QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CUC HAI QUAN... Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
weey NGAY ... thang ... nam ...

Sé:...... loverira

V/v d8& nghj x6a ng tién thué,
tién chdm ndp, tién phat

Kinh giri: Téng cuc Hai quan/Uy ban Nhan dan...

Cin ctr Piéu 65 Luat Quéan Iy thué sb 78/2006/QH11 duoc sira dbi, bd
sung tai khoan 20 Pidu 1 Luat s 21/2012/QH13; Didu 32 Nghi dinh sb
83/2013/ND-CP ngiy 22/7/2013 cta Chinh phii; khoan.... Pidu...Thong tu
s6....... Ngay........ cla B6 Tai chinh sira d6i, bd sung Pidu 136 Théng tur sb
38/2015/TT-BTC ngiy 25/3/2015 quy dinh v& thi tuc hai quan; kiém tra, gidm
sat hai quan; thué xuét khéu, thué nhap khiu va quén 1y thué d6i véi hang hod
xuit khiu, nhép khéu; -

Cuc Hai quan...........cccuu...... da kiém tra, tham dinh ho so dé nghi x6a
ng (tién thue, tién chdm ndp, tién phat) ctia Chi cuc........ doi vdi....... (tén @oi
teong no tién thueé, tién chdm ndp, tién phat d€é nghi xéa ng), mi so6
UL . 1eeee e et e e e ceeessesasesesssesesesseeaseseeeassssseseeeseeesreee s s senes

Thudc treong hop x6a ng........ (néu rd x6a ng thude tredng hop nao theo
quy dinh tai Diéu 65 Lu4t Quén 1y thué) |

86 tién (tién thué, tién cham ndp, tidn phat) d didu kién x6a ng.... (hd so
keém theo).

P& nghi Téng cuc Hai quan/ Uy ban Nhan dén...xem xét, giai quyét./.

Noi nhin: THU TRUGNG PON VI
- Nhur trén; (Ky, ghi ré ho tén, dong déau)
-Lyu: ...
- Ghi chi:

N¢i dung phin ciin cit ¢6 thé thay dbi khi viin ban quy pham phéap luat thay dbi.
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_ Miu sé 34/CVXNHT/TXNK
TEN CONG TY/CO QUAN NHA CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
NUOC CO THAM QUYEN Péc lip - Tw do - Hanh phic
) ., NEAY .... thdng ... nam
So:...... [veennn
V/v d& nghi x4c nhan hoéq thanh
nghia vu ndp thué
Kinh giri : Tng cuc Hai quan.
Cin ct khoan.... Didu... Thong tu sb....... ngay........ cia B§ Tai chinh

stra d6i, bd sung Didu 140 Thong tu s6 38/2015/TT-BTC ngdy 25/3/2015 quy
dinh v& tha tuc hai quan; kiém tra, giam sat hai quan; thué xut khau, thué nhap
khiu va quan 1y thué d6i véi hang hoa xuét khiu, nhap khéu.

Tén Cong ty/tén co quan nha nudc c6 thAm qUYEML.........evveeeevrereerrensrensenns
Pia chi (d6i véi Cong ty 1a dia chi ghi trén gidy chimg nhén ding ky
doanh NEHIEP )i c.vivevvireerreririerreeereresereereeseeesesnesssseenssesassesassessesteresesstssassones
) Piachiiénhé: .....coovviiiiiiiiiiiiicr e,
Dién thoai i€n hé: .....vvvnviiiiiiiiiiiiii s ' ’
Pé nghi Tng cuc Hai quan x4c nhén hoan thanh nghia vu ndp thué cho
Cong ty ...../ Chi nhanh Céng ty ....., ma s& thué (hd.so kém theo).
Ly do x4c nhan hoan thanh nghia v n0p thud .........cveveeveeieeececree s
(ghi rd d8 giai thé, dong mi s6 thué, muc dich khéc........).
Noi nhgn: NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
- Nbw trén; (HOAC NGUOI PUQC UY QUYEN)/THU
- Luw: VT,... TRUGNG CO QUAN QUAN LY NHA
NUGC CO THAM QUYEN
(Ky, ghi vd ho tén, dong dau)
Ghi chiu:
HO0 so Céng ty giri kém:

- Glay chung nhéin ding ky doanh nghiép/ Giy chitng nhan wu dai ddu tu; Gidy chimg nhan ding ky
ma s0 thué: ban chup (c6 ky tén, déng déu cia Cong ty) hoc ban sao néu cé;

- Trudng hop xac nhan hoan thanh nghia vu ndp thué d6i véi Chi nhanh Cong ty thi hd so nhu néu
trén phai bao gbm ciia Cong ty va Chi nhanh Céng ty). '

EOCMEE S
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Phu luc IV

(Ban hanh kém Thong tw s6 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018

cua Bo truong Bo Tai chinh)

B6 sung Phu luc IIa Théng tw s6 38/2015/TT-BTC nhu sau:

CHI TIEU THONG TIN VE THUE VA QUAN LY THUE POI VOI HANG
HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU

Phu luc IIa

r [ 4 : -R . 14
1. Danh sach caec mau biéu khai bao

Tondfmgtt |

‘| Coéng vian dé nghj hoan thué

Codng vin @& nghi khong thu thué

Cong van dé nghi hoan ndp thira

Bang ké khai tinh thué

Cbng vin d& nghj xac nhin hoan thanh nghia vu ndp thué

i ti€u thong tin khai bao

Mau sb 01

Cong van de nghi hoan thue

1.1 |S6congvin |He thdng tw ddng cp sb cong vin
1.2 | Ngay Hé thong tr dong ngay phét hanh cong vin
1.3 |Truong hgp | Chon mot trong hai triedng hop sau:
hoan thué O 1: Trudng hop hoan thué trude, kiém tra
sau
O 2: Trudng hop klem tra trude, hoan thué
sau
1.4 | Noi nhén Nhép tén co quan hai quan co tham quyen
hoan thué
Thong tin vé to chikc, cd nhén dé nghi hoan thué
1.5 |Tén  ngudi|Hé thong tw dong nhap tén ngudi ndp thué
| nop thué
1.6 |Ma sb thué Hé théng ty d0ng nhap ma s6 thué cua nguoi
ndp thué
1.7 |S6 Hg¢ thong tur ddng nhép so CMND/H$ chiéu,
CMND/H$ ngay cap, noi cép, quéc tich clia ngudi ndp
chidu, ngdy |thué. Truong hop hé thdng hién thi khéng

Mo ta o 3
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Chl tleu - =

tnong tm

cap, noi cap,

dung hoac thong tin da thay doi thi nglrm I

quoc tich ndp thué nhép vao théng tin chinh xdc

1.8 |Dia chi Hé thong tu dong nhép dia chi cia ngudi ndp
thué, truong hop hé thong hién thi khéng
dtng thi ngudi ndp thué nhip vao dia chi
chinh xdc .

1.9 | Dién thoai Hé thong tu dong nhép dién thoai ctia nguoi
ndp thue truong hop khong chinh xéc thi
nhédp so dién thoai chinh x4c cia nguodi ndp
thué. .

1.10 |Fax Hé th("ing tur dong nhap s6 fax cua nguodi ndp | -
thué, truong hop khéng chinh xé4c thi nhép
s6 fax chinh x4c clia ngudi ndp thué.

1.11 | Email Hé thong tir dong nhap dia chi thu dién t
ctia ngudi nép thué, trudng hop khong chinh
xac thi nhép dia chi chinh xéc

1.12 | Tén dai ly hai | Nhap tén dai ly hai quan trong truong hop

quan ndp thué theo ty quyén
1.13 |{M8 s6 thué |Nhép ma sb thué coa dai Iy hai quan
~ |cua dai ly hai :
quan
1.14 {Pia chi cua|Nhap dia chi clia dai 1y hai quan
dai ly hai '
quan ' ~

1.15 |Pién  thoai | Nhap sb dién thoai cla dai Iy hai quan

cua dai 1y hai
quan

1.16 |Fax cta dai Iy | Nhép s6 fax cua dai 1y hai quan

‘ hai quan

1.17 {Email cta dai | Nhép dia chi thu dién tr clia dai ly hai quan

1y hai quan ‘

1.18 |S6 hop dong | Nhap s hop dong dai Iy hai quan

dai ly hai
quan

1.19 | Ngay hop | Nhép ngay ctia hop dong dai 1y hai quan

dong dai Iy
hdi quan
Noi dung dé nght hoan tra khoan thu ngdn sdch nha nwoc
(c6 thé nhap nhiéu lin)
1.20 | Loai thué
1.21 [Thué  xuit

khau

Nhép s6 tién thué xuat khau
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T AR AT ¢ e TG

méc, thiét bi,
dung cy,
phuong tién
van  chuyén
cia td chir,

dung va luu lai tai Viét Nam

O “Ty 18 khéu hao”: Nhép ty 18 mitc khiu
hao, phén bd trj gi4 hang héa

O “Hinh thirc thué”: Chon nhip thu:c hién
theo hinh thirc thué:

1.22 {Thué  nhép | Nhép sb tién thué nhép khau
khiu
Thué tu V8, Nhap s tién thué tir v4, thué chéng ban pha
thué  chdng | gid, thué chdng tro cip
bdn pha gia, '
thué  chéng
trg cé’ip

1.23 | Thué tidu thu | Nhép s6 tién thué tiéu thu dic biét
déc biét '

1.24 | Thué bao vé Nhép s tién thud bao vé méi trudng
moi trueong

1.25 |Thué gié trj | Nhdp sb tién thué gié trj gia ting
gia tang

1.26 | To khai hai | Nhap sb va ngdy phat sinh to kha1 hai quan,
quan, t& khai | to khai bd sung
b sung |

1.27 |Quyét dinh, |Nhdp sb va ngay ban hanh Quyét dinh, 4n
in dinh thué | dinh thué

128 | S6 tién thué|O “Thu NSNN™: Nhap sd tién thud d& nop
dd ndp vao tai | vao tai khoan thu NSNN
khoéan O “Tam thu”: Nhap s tién thué @3 ndp vao

tai khoan tam thu

1.29 |Ly do dé nghi Nhép ndi dung da nghi hoan theo quy dinh

hoan tai diém, khoén, Diéu cta vin ban quy pham
phap ludt c6 lién quan

1.30 | Tong sb tién | Tw dong nhap tdng s tién thué tai céc muc
Théng tin vé hang héa dé nghi hoan thué

1.31 | Thuc hién | Chon mét trong hai & sau:
thanh  toan O 1: Chon c6 va nhép s ching tir thanh toan
qua ngan | O 2: Chon khéng
hang

1.32 |Hang héa | Chon mdt trong hai 6 sau:
chua qua qui [0 1: Cé
trinh san xuét, | O 2: Khong
gia cong hodc
stt dung

133 |DPbi véi may |O “Thoi gian st dung”: Nhép thoi gian st

. ———_—- A A A TR LAY







cd nhan duoc

+Co

phép tam | + Khong
nhép tai xult
1.34 | Hinh thirc | Chon mot trong cac hinh thirc hoan tra tai
hoan tra cac 0 sau sau:
O 1: Bu trir cho sb tién thué, thu khéc con no
thudc to khai hai quan, sau 46 nhép
+ S6 t& khai hai quan
+ Ngay t& khai hai quan
O 2: Bu trix vao sb tién thué phai ndp thude
to khai hai quan
+ Nhap s6 t& khai hai quan
+ Nhép ngay to khai hai quan
0 3: Hoan tra tryc tiép: nhép céc chi tidu sau
+ 86 tién bing sb
+ S tién bang chi
+ Hinh thirc hoan tra: .
-+ Chuyén khoén: nhép cic chi tiéu sau
-+ Nhép s6 t&i khoan
+++ Nhép tén ngin hang (kho bac nha
nudc) :
++ Tién mit: nhap céc chi tiéu sau
+++ Nhép tén kho bac nha nudc noi nhén
. tién hoan thué
1.35 |Hb so tai liéu Nhép danh sach ho so tai liéu dinh kém -
kém theo
1.36 | Xac nhén cua | Nhép céc chi ti€u sau:
nhén vién dai | (1) Ho va tén
1y hai quan | (2) S6 Chimg chi hanh nghé
1.37 | Xac nhén cta | Nhép céc chi ti€u sau:
nguoi ndp | (1) Ho va tén
thué hodc dai | (2) Chirc vu
dién hop phéap
ctia ngudi ndp
thué
2 | MAu s6 02 Céng viin dé nghi khong thu thué
2.1 |Sb6congvin |H& thong tu dong cip sb cong vin
2.2 | Ngay H& thdng tr ddng ngay phat hanh cong vin
2.3 | Noinhén Nhép tén co quan hai quan cé thdm quyén
hoan thué ‘
Théng tin vé tb chirc, cd nhin dé nghi hoan thué
24 [Tén  ngudi|Hé thong tu dong nhap t8n ngudi ndp thué
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STT | .k Mb ta Bang
o) thongitin E “ma
nop thue
2.5 |Masbthué | Hé thong ty dong nhdp ma sb thué cia ngudvi
ndp thué
2.6 |S6 Hé thong tw dong nh@p s6 CMND/Hb chiéu,
CMND/HS ngay cap, noi cap, quoc tich clia ngudi ndp
chiéu, ngay |thué. Truong hop hé thdng hién thi khong
cép, noi cép, | ding hoc thong tin d3 thay ddi thi nhap vao
qudc tich thOng tin chinh xac
2.7 |Dbiachi He théng tu dong nhép dia chi cha ngudi ndp
thué, trudong hop hé théng hién thi khong
ding thi nhip vao dia chi chinh x4c
2.8 |Dién thoai Hé thong tu dong nhép dién thoai cliia ngudi
ndp thue trudng hop khong chinh xac thi
nhip sb dién thoai chinh x4c cla ngudi ndp
thué.
2.9 |Fax Hé théng ty d6ng nhép s6 fax ctia ngudi ndép
thue truong hop khong chinh xéc thi nhép
s fax chinh xéc clia ngudi ndp thué.

2.10 | Email Hé théng tr dong nhdp dia chi thu dién tir
ciia ngudi ndp thué, truong hop khong chinh
xac thi nhip dia chi chinh xac

2.11 | Tén dai ly hai | Nhép tén dai ly hai quan trong trudng hop

quan nop thué theo Gy quyén

2.12 (M3 s6 thué |Nhap ma sb thué cia dai 1y hai quan

ctua dai ly hai
quan :
2.13 |Pia chi cua|Nhép dia chi cia dai ly hai quan
dai ly ha :
quan
2.14 |DPién  thoai | Nhap s6 dién thoai cia dai Iy hai quan
ctia dai ly hai
quan
2.15 |Fax cta dai 1y | Nhap sb fax ctia dai Iy hai quan
hai quan "
2.16 |Email cia dai | Nhép dia chi thu dién tir cta dai 1y hai quan
: 1y hai quan
2.17 |S6 hop dong | Nhap sb hop dong dai Iy hai quan
dai ly hai
quan

2.18 | Ngay hop | Nhép ngay ciia hop dong dai Iy hai quan

déng dai ly

hai quan
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hong tm vé hang hoa d‘e nghl khong thu thue
2.19 |Td khai hai|Nhép sb to khai hai quan
quan cua
hang hoa - @&
nghi khéng
thu thué
2.20 |S6 to to khai Nhép sb va ngay ding ky to khai cia hang
va ngay khai | hoa d& nghj khéng thu thué
to khai
2.21 |Noi dang ky | Nhap noi ding ky to khai cia hang hoa dé
to khai nghi khong thu thué
2.22 | Tén hang Nhiap tén hang héa d& nghj khéng thu thué
dd khai trén t& khai :
2.23 | S6 luong Nhiap s6 lugng hang héa dé nghi khéng thu
thué d khai trén t& khai
2.24 | Tri gia Nhap trj gid hang hoa @& nghi khong thu thué
' d4 khai trén to khai
Thue hién | Chon mét trong hai chi tiéu sau dé xac nhan
2.25 |thanh  todn | thyc hién thanh todn qua ngén hang:
qua ngan | (1) C6 va nhap s chimg tir thanh toan
hang (2) Khéng
2.26 |Hang héa | Chon mét trong hai chi tléu sau dé x4c nhén
chira qua qué | hang héa chua qua qué trinh san xuit, gia
trinh san xut, | céng, stra chita hojc st dyung:
gia cong hodc | (1) Co
stt dung (2) Khong
Théng tin vé hang héa dé nghi khong thu thué
2.27 | Thong tin vé | Nhép s6 tién thué xuit khiu
sb tién thué '
xult khiu dé
nghi khong
thu thué
2.28 | Thong tin vé | Nhép s6 tién thué nhap khéu
sb tién thué
nhip nhip dé
nghi khong
thu thué
2.29 | Théng tin vé Nhap s6 tién thué tur vé, thué chbng ban phd
sb tién thué ty | gid, thué chéng tro cap
vé, thué
chéng ban
phd gi4, thué
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chong tro cap
a8 nghi khéng
thu thué

2.30

Théong tin vé
sb tién thué
tiéu thu dic
biét @ nghi
khong thu
thué

Nhap s tién thué tidu thy dic bist

2.31

" | nghi

Théng tin vé

sb tién thud|

bdo v€é mbi
truong 8
~ khong
thu thué

Nhép s0 tién thueé bao vé mdi trudong

2.32

Théng tin vé
s tién thué
GTGTdE nghi
kh6ng thu
thué

Nhap s tién thué GTGT

2.33

T6ng cong

Hé théng ti dong tinh tdng s tién thué dé
nghi khéng thu cla cac sic thué tir chi tiéu
2.27 4én 2.32

2.34

Ly do dé nghi
khéng thu
thue

Nhép 1y do d nghi khong thu thué

2.35

Ho6 so tai lidu
kém theo

Nhap danh sich hd so tai lidu dinh kém

2.36

Xac nhan cla
nhén vién dai
ly hai quan

Nhép céc chi tiéu sau:
(1) Ho va tén
(2) $6 Chimg chi hanh nghe

2.37

Xac nhén cia
nguoi ndp
thué hodc dai
dién hop phap
ctiia nguodi ndp
thué

Nhép cac chi tiéu sau:
(1) Ho vatén
(2) Chtic vu

Miu sé 03

Cong vin dé nghi hoan ndp thira

3.1

SO

Nhép s6 cong van

3.2

Ngay

Nhép ngay phat hanh cong vén

3.3

Noinhén

Nhép mé so co quan héi quan c6 thdm quyén

hoan thué
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R 2 fircua SIS ‘9.4

n chung vé 10 chlrc, cd nhan dé nghi hoan thue

34

Tén t6
chirc/ca nhan

Nhép tén t6 chitc hojc c4 nhan dé nghi hoan
ndp thira

3.5

M3 so thué

Nhép mé s6 thué ctia t6 chitc hodc ca nhan
dé nghi hoan ndp thu'a

3.6

Pia chi

Nhip dia chi cha td chic hodic c4 nhin dé
nghi hoan ndp thira

3.7

Pién thoai

Nhép dién thoai ctia t0 chitc hodc c4 nhan dé
nghi hoan ndp thira

3.8

Fax

A I( 72 X L4 b4 14 A I‘\
Nhép so fax clia t0 chiic hodic ca nhan dé
nghi hoan ndp thira

3.9

Email

Nhap dia chi thu dién tir cia to chirc hoac ca
nhan @& nghi hoan ndp thira

Npi dung vé ¢ hoan tréd thu ngiin sdch nha nuéc (cé thé nhip

nhiéu lin)

3.10

Tén  khoan
tién nop thu'a

Nhép tén khoan tién ndp. thira theo timng sic

-thué sau:

3.11

Thué Xuat

”

khau

Nhép s0 tién thue xuat khau

3.12

7

Thue nhé.p
khéu

Nhap s tién thué nhép khau

3.13

Thué tr vé,
thué  chéng
ban pha gia,
thué  chéng
tro cép

Nhap s tién thué tu v, thué chéng ban phé

gi4, thué chong trg cAp

3.14

Thué tiéu thu
dic biét

Nhap s tién thué tiéu thy dic biét

3.15

Thué bao vé
moi trudng

Nhép sO tién thué bao vé moi trudng

3.16

Thué gia tri
gia ting

Nhap s6 tién thué gié tri gia ting

3.17

S6, ngly to
khai hai
quan/to  khai
bb |
sung/Quyét

dinh 4n dinh|
| thue

Nhip s6 va ngly ph 4t sinh t khai hai quan
hodc to khai hai quan bb sung hoic Quyét
dinh 4n dinh thué

3.18

S6 chimg tir
va ngay gidy

ndp ti€n vao|

Nhép s6 va ngdy phét sinh chimg tir ndp tién
vao ngéin sach nha nudc
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STI -

Chi ti¢u
thon_:: tm

M5 ta

ngén shch nha
nudc

3.19

SO tién phai
ndp bao gobm

O “Thu ngan séch nha nwéc”: Nhap sb tién
phai nfp vao ngén sach nha nudc

O “Tam thu”: Nhép sb tién phai ndp vao tai
khoan tam thu

3.20

SO tién da ndp
vao tai khoan

O “Thu ngan sach nha nuéc”: Nhép sb tién
dd ndp vao tai khoan thu ngan sach nha nudc
O “Tam thu”: Nhép sb tién dd ndp vao tai
khoan tam thu

3.21 [S6 tién thué | Nhép sb tién thué doanh nghiép dé nghj hoan
8 nghi hoan
3.22 | Ghi chii khic | Nhép céc ndi dung khéac
3.23 |Ly do d& nghi | Nhép 1y do dé nghi hoan thué
hoan thué ‘
3.24 |Hinh thirc | Chon mét trong cac hinh thirc sau:
hoan tra (1) B trir cho sb tién thué, thu khac con ng
thudc cac to khai hai quan sau:
+ Nhép sb to khai hai quan va ngay phat sinh
(2) B trir vao sb tién thué phai ndp cho céc
t0 khai hai quan lam thu tuc tiép theo
(3) Hoan tra triec tiép theo cach sau
+ Chuyén khoan
++ Nhép sb tién hoan tra
++ Nhép s tai khoan ciia t6 chirc/c4 nhan
++ Nhap mé ngén hang/kho bac nha nudc
+ Tién mit
++ Nhép mé kho bac nha nu6c noi nhan tién
thoan thué
4 | MAu s6 04 Bang ké khai tinh thue
4.1 |Sb Hé thong tu dong cap s0
4.2 | Ngay Hé thong tur dOng cap ngay

Théng tin chung vé doanh nghiép

43 |Tén  ngudi|Nhap tén t6 chirc, c4 nhan
ndp thué
4.4 | M4 sb thué Nhap ma s6 thué cia td chirc, c4 nhan ndp
thué
4.5 |Piachi Nhép dia chi cta t6 chirc, c4 nhan ndp thué
4.6 |Thong tin chi

tiét bing ké
tinh thué (c6
thé nhép
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nh1eu lan)

4.7

Tén p}}e lidu,
phé pham

Nhép tén phe lidu, phe pham (trudng hop san
phdm san xut xuét khau bj tiéu hay thi ghi
theo té€n clla nguyén ligu, vit tu, linh kién)

4.8

Don vi tinh

Nhép ma don vi tinh
(Tham khado bang “M& don vi tinh” trén
webs1te Hai quan: www.customs. gov. v)

4.9

S6 luong

Nhip sb luong hang héa nhép khiu cua timg
mét hang theo don vj tinh trong Danh muc
hang hoéa xuft khiu, nhip khiu Viét Nam
hoic theo thyc té hoat dong giao dich.

4.10

Don gia

Nhip gid ban ra khong bao gém cac loai thué

4.11

Thué
khau

nhép

O “Tri gi4 tinh thué” nhap trj gid tinh thué
cia mét hang.

O “Thué suét” nhap thué suit tinh thué cia
mat hang

O «86 tién thué” tu dong nhip s6 tién thué
cua mat hang

(D61 voi nguyén li€u, vét tu, linh kién dé
san xuét san pham bi tiéu hiy phai ké khai
thué nhdp khiu, khéng phai k& khai thué
GTGT)

4.12

Thué tiéu thu
déic biét

O “Trj gi4 tinh thué” nhép trj gid tinh thué
cla miit hing, . ,

O “Thue suat” nhép thue suit tinh thué cia
mat hang

O «Sb tién thué” tu dong nhap s6 tién thué
cua mit hémg

4.13

Thué bio vé
mdi trudng

O “Mitic thu"’ nhép murc thué cia mét hang,
O “S6 tién thué” tu dong nhap sb tién thué
cua mét hang

Thué GTGT

O “Trj gia tinh thué” nhép tri gi tinh thud
cua mit hang.

O “Thué sudt” nhap thué suét tinh thué caa
mat hang

O “S6 tién thué” tu dong nhap sb tién thué
cua mat hang

4.14

Tong sO tién
thué:

Tu d6ng nhap téng sb tién thue theo céc sic
thué cta timg loai phé liéu, phé phém.

4.15

Téng cong

Ty dong nhép tong sb tién thué cia cac sac
thué nhap khau, TTDB, GTGT, BVMT va sé
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tién thué theo timg mit hang

4.16 |Xac nhén cua | Nhép cac chi ti€u sau:
| ngudi ndp ( (1) Ho va tén
thué (2) Chirc vu
5 |Maiuso 05 Cong vin dé nghi xac nhin hoan thanh
nghia vu ndp thué
5.1 |S6congvin |H&thdng tir dong nhap sb cong vin
52 |Ngdy cong | H8 thong tr dong nhap ngdy cong vin
van
53 |Co quan hai|Chon nhép Tong cuc Hai quan
quan nhén d8 :
nghj
54 |Tén Cong | Nhép tén cong ty/co quan nha nude co thim
ty/co  quan | quyén de nghi xac nhin hoan thanh nghia vu
nha nudc cb | ndp thue
thim quyén :
5.5 | M3 s6 thué Nhip ma s thué ciia cbng ty/chi nhanh cong
ty
5.6 |Dia chi Nhép dia chi ctia Cong ty (theo dia chi ghi
trén gidy chimg nhin ding ky doanh
nghiép)/dia chi co quan nha nuéc co thim
quyén
5.7 |Dia chi lién|Nhép dia chi lién hé cia Cong ty/co quan
hé nha nuorc c¢6 thdm quyén
5.8 | Dién thoai Nhap s6 dién thoai lién h¢ cna Cong ty/co
quan nha nude c6 thim quyén
59 |Ly do xéc|Nhip ly do dé nghi xdc nhén hoan thanh
nhdn  hoan | nghia vy ngp thué (ghi rd dé giai thé, déng
thainh nghia | ma sb thué, muc dich khac).
vu ndp thué '
5.10 {H6 so Cong | Nhip danh séch ho so dinh kém:
ty gui kém (D G1ay chimg nhén déng ky doanh nghiép
hodc gidy chimg nhén vu dai diu tur
'(2) Glay chimg nhén déng ky ma s6 thué
(3) Gidy uy quyén dbi voi trudng hop Cong
ty ¢6 nguoi duge uy quyén dai dién theo
phép luét
(truong hop xac nhén hoan thanh nghia vy
nép thué do1 v&i Chi nhénh Cong ty thi hd so
phai bao gébm ciia Céng ty va Chi nhénh
Cong ty)
5.11 | Xac nhin cta | Nhip tén, chitc vu nguoi dai dién theo phép








luat hodic ngudi duge uy” uyén cta Cong
quan nha | ty/thi truéng co quan quan ly nha nudc céd
nuée c6 thdm | thdm quyén d& nghi x4c nhin hoin thanh
quyén nghia vu ndp thué
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BO TAI CHINH

Phu luc V

(Ban hanh kém Théng tw sé 39/2018/TT-BTC ngay 20/4/2018
cua Bo trucng Bo Tai chinh)

| B6 sung Phy luc X Théng tw s6 38/2015/TT-BTC nhv sau:

Phu luc X
THONG TIN TRAO POI GIUA CO' QUAN HAI QUAN VA

DOANH NGHIEP KINH DOANH CANG, KHO, BAI, PIA PIEM

/1 Dan\h séch cac thong tin va chirng tir khai bao

{ A 'Thong tin chung trao d6i gura co' quan hii quan va doanh nghiép kinh
doanh cang, kho, bai, dia diém

B. Thong tin co quan hai quan cung cip cho doanh nghiép kinh doanh

1.

K/' cing bién, kho CFS, kho ngoai quan, ICD hoic dia diém

Danh séch container du kién xép d& tai cang/kho/bai/dja diém

2.

Danh sach hang roi hodc hang 1éng dy k1en xép d& tai cang/kho/bdi/dia
diém

Danh sach container soi chiéu

Hang container (nhip/xuit) da didu kién qua khu vuc gidm sét |

(KVGS)

Hang roi hodc hang 10ng (nhép/xuét) da didu kién qua KVGS
Thay dbi trang thai t& khai hai quan ‘

Thay dbi container di diéu kién qua KVGS

o |Njon W

Thong tin 16 hang d& dang ky to khai dua vao KVGS

C. Thong tin co quan hai quan cung cip cho doanh nghiép kinh doanh
kho hang khéng va kho hang khong kéo dai

9.

Danh sach hang hoa dy kién xép d& (hang héa trén manifest dugc gén
s6 quan 1y hang hoa)

10.

Théng tin danh sach hang héa soi chiéu trudc/sau

11.

Thong tin hang kién (nhép/xuét) da didu kién qua KVGS

12.

Thong tin thay dbi trang thai t& khai

D. Thong tin doanh nghlep klnh doanh cang blen, kho CFS, kho ngoai
quan, ICD hoic dia diém cung cap cho co quan hdi quan

13.

So d6 vi tri xép hang héa tai kho, béi cang
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14. | Danh s4ch container ha bai hodc vao cang/kho/bai/dia diém
15. | Danh sach hang rdi hodc 16ng ha béi hodic vao cang/kho/bai/dia diém
Stra thong tin hang héa ha bii hodc vao cang/kho/bdi/dia diém (4p
16. s T . . A her e 1y o
dung véi hang container hodc hang rdi hoac hang 16ng)
Huy théng tin hang héa ha bii hodc vao cang/kho/bii/dia diém (ap
17. s 1 . . 1aaet e pao o,
dung véi hang container ho#c hang roi ho#c hang 16ng)
18. | Thong tin hang container sai khac
19. | Théng tin hang roi hofic hang long sai khac
20. | Thay ddi trang thai hang héa (container rit hang)
21. | Hang container (nhap hodc xuit) qua KVGS
-22. | Hang rdi hodc hang 16ng (nhap hoic xuit) qua KVGS
23. | Thay ddi trang thai hang hoéa (d6ng hang vio container)
24. | Thay d6i trang théi hang héa (thay ddi niém phong container)
25 Thay dbi hinh thirc hang héa ha bai hodc vio cang/kho/bii/dia diém
" | (4p dung v6i hang container)
26 Thay d6i hinh thirc hang héa ha bai hodc vae cang/khe/bi/dia diém
" | (4p dung véi hang roi hodc hang 16ng)
27 Téch ghép don vi tinh hang héa theo sb van don cho hang rdi (dang

kién)

D. Thong tin doanh nghlep kinh doanh kho hang khdng va kho hiang
khong kéo dai cung cap cho co quan hai quan

28. | Thong tin Danh sach hang héa vao kho
29. | Stra Danh sach hang héa vao kho

30. | Hiy Danh sach hang héa vao kho

31. | Thong tin Danh sach hang héa sai khac
32. | Théng tin hang héa xuét kho

E. Chirng tir thong bdo ciia ngwdi khai hodic chirng tir theo d6i, quin ly
cilia co’' quan hai quan va doanh nghiép kinh doanh cing, kho, bii

33. | $6 theo dbi théng tin hang container sai khic
34. | Sb theo dbi thong tin hang r&i hodc hang 16ng sai khac
35 S6 ghi nhan sy ¢é Hé théng (dimg cho ca co quan hai quan va doanh
" | nghiép kinh doanh céng/kho/bii/dia diém)
Danh séch hang héa di didu kién qua khu vuc gidm sat (déi véi hang
36. . NN
container/hang r&i/hang 16ng)
37. |DPon d& nghi thay d@bi bao bi chita hang héa
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;-.A Thon tm chung trao d6i giira co' quan hai quan va doanh nghlep kinh
‘doanh cang, kho, bai, dia diém

M4 céang, kho, bai,

101 cang (néu cb)

1 dia didm Do co quan hai quan cap X
Tén cang, kho, bii, A A AR 1t s g
2 dia didm Theo tén d4 déing ky vdi co quan hai quan
o - M3 s6 thué ctia doanh nghlep cang, kho,
3. M doanh nghiép bai, dia diém X
n .o | Tén clia doanh nghiép kinh doanh cang,
4 | Tén doanh nghiép kho, bai, dia diém
s Tén PTVT (Tén Cung ca];? t}}eo tein tau‘do nguoi kh%l h?u
| taw) quan khai bao hodc truong hop tau néi dia
thi nhép chi tiéu thong tin “NOIDIA”
6 H6 hiéu tau -|Cung cép theo Hb hiéu do ngudi khai hai
i Callsign (n€u c6) | quan khai bao
7 | S5IMO (néu c6) Cung cap th’eo thong tin do nguoi khai hai
quan khai bao
Sb chuyén d6i voi ]
tau bién hodc sO|Cung cap theo tén tau do ngudi khai hai
8 |hiéu chuyén bay | quan khai bao hodc truong hop tau noi dia
d6i voi tau bay | thi nhdp chi tiéu thong tin “9999”
(néu co)
Cung cap theo dinh dang:
o |Nedy tau dén hosc | YYYY-MM-DD HH:mm:ss

type=1: thoi gian du kién tau dén (ETA)
type=2: thoi gian dur kién tau roi (ETD)

B. Théng tin co quan hai quan cung cAp cho doanh nghiép kinh doanh
cang bién, kho CFS, kho ngoai quan, ICD hojc dia diém

Mau
s6 01

Danh sach
container dy kién
xép d& tai cing,
Kkho, bii, dia diém

Co quan hii quan cung cip cho doanh
nghiép kinh doanh ciang, kho, bai, dia
diém théng tin danh sich contamer xep
d& tai cang, kho, bai, dia diém gom cic
chi tiéu nhw sau:

S6 van don (dbi

Cung cAp theo thong tin do ngudi khai hai

1.1 v6i hang nhép) quan khai béo
12 |S6 quan 1y héing|Cung cip theo sb do Hé thong xtr Iy dit

e L U
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hoa

liéu dién tr ctia co quan hai quan ty dong
cap

Cung c4p theo thong tin do ngudi khai hai

1.3 SO container quan khai béo
56 niém phong ciia Cung cép theo thong tin do ngudi khai hai
1.4 hang véan chuyén iy
quan khai bao
(sb seal)
. Cung cép theo thong tin do ngudi khai hai
Ls Trang th4i | quan khai bao, gom 2 trang thai:
"~ | container (néu cé) |1:Cé hang hoéa
| 0: Rng (khong chira hing)
Danh sich hang | Co quan hii quan cung cip cho doanh
x |roi  hodc hang nghlep kinh doanh cing, kho, bii, dia
Mau
<& 02 l16ng du kién xep diém thong tm danh sach hang roi hodc
do tai cang, kho, hang long xep do tai cang, kho, bii, dia
. | bai, dia diém diém gom cac chi tiéu nhu sau:
21 S6 van don (d6i | Cung cép theo théng tin do nguoi khai hai
' v6i hang nhap)  quan khai bao
£ . 1. 1. |Cung clp theo sb do Hé thong xir 1y dir
Q
2.2 Ec(’:a quan 1y héng liéu dién tir clia co quan hai quan tyr dong
cp
|58 1 i | o e et
2.3 ap dung véi hang q
: AN luong hing trén van don, phiéu déng
kién) e
go6i...) |
Don vi tinh (BVT) | Cung cép theo thdng tin do ngudi khai hai
s6 luong hang (chi | quan khai béo (don vi tinh theo bang “M3
24 :
) ap dung voi hang |loai kién” trén website Hai quan
kién) WWWw.customs.gov.vn)’
Téng trong luong Cung cép theo thong tin do nguoi khai hai
95 hang (khoéng 4p | quan khai bdo (trong lwong hang khai bao
) dung v6i hang | theo trong lugng hing trén van don, phiéu
kién) dong gobi...) .
DVT tong trong | Cung cdp theo thong tin do ngudi khai hai
26 lwong hang (khéng | quan khai bio (PVT tong trong luong
) ap dung v6i hang | theo bang “M& don vi tinh” trén website
kién) 'Hai quan www.customs. gov.vn)
Co quan hii quan cung cip cho doanh
x| Danh sach nghlep kinh doanh cing, kho, bii, dla
Mau
<503 container soi | diém thong tin danh sach container cin
_ chiéu thwe hién soi chiéu gdm cdc chi tidu

nhw sau:
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3.1 S6 to khai (néu c6) | Do Hé théng hai quan tw dong cép
39 Scf') vin don (d6i|Cung cép theo théng tin do ngudi khai hai
' véi hang nhap) quan khai bao
£ . .. .. |Cung cp theo §é do Hé théng xt ly dit
33 }Sm’(:a quan Iy hang lidu dién tir ciia co quan hai quan ty dong
cap
3.4 S& container Cung cap th:so thong tin do ngudi khai hai
- | quan khai bao
35 34 seal Cung c4p theo thong tin do ngu'cn khai hai
' quan khai bao
Hang ~ container Co quan hii quan cung c¢ip cho doanh
X - (nhap/xuat) S da A 1 » .
Mau didu kidn qua khu nghiép kinh doanh cang, kho, bii, dia
s6 04 Ve gla(lln sat diém théng tin danh sich container di
, A 1o
| (KVGS) dieu kién qua KVGS |
S6 vén don (ddi|S6 van don do ngudi khai hai quan khai
4.1 1 R .
v6i hang nhap) bao
. .. .. | DoHgthdng hai quan ty ddng cép doi véi
42 |50 @uan 1 BAE|pang nhgp hodc do ngudi khai héi quan
oa 9 I SRR %
dang ky d6i voi hang xuat
4.3 S6 container S6 container ngudi khai hai quan khai béo
S6 seal ngudi khai hai quan khai bao doi
44 |sbsea v hang hdp hotc do co quan hi quan
niém phong va cép nhét trén H¢ thong do1
_ voi hang xuat |
A en L 12 Do ngudi khai hai quan khai bao trén H8
4.5 MG ta hang hoéa th 6ng theo quy dinh
. 11 Do nguoi khai hai quan khai béo trén Hé
4.6 Ghi chu khac thé")ng theo quy dinh
Trang théi tIl?o n%&lxou khai hai quan khai béo, goém 2
4.7 container (néu c4) ang that: g
' 1: C6 hang hoéa
0: Rong (khong chira hang)
4.8 | SO tokhai Do Hé théng hai quan tr dong cip
Ngay déng ky to | Ngay déng ky cua to khai hai quan do Hg
4.9 .
khai théng tr dong clp
410 |Mé Hai quan déng | Do ngudi khai hai quan khai trén Hg
) ky t& khai thong theo quy dinh -
411 | M logi hinh Do nguoi khai hai quan khai béo trén Hé

théng theo quy dinh |

TG EIRNGN
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M3 Hai quan gidm

Do ngudi khai hai quan khai bio trén Hé

4.12 sat théng theo quy dinh
413 | 1201 BN K8 XUA | vy N VDD HEmmss
dir liéu
4.14 |Ludngtd khai 1: Xanh, 2: Vang, 3: D6
Trang thai t& khai ‘
(TQ: Thong quan
MHBQ: Mang
hang bao quan ‘ ~
GPH: Giai phong|Pu diéu kién qua khu vyc giam sat hai
. |4.15 hang quan
CCK: Chuyen dia
diém kiém tra
KHH: Cho thong
quan sau khi kiém
héa hd)
Maé doanh nghiép o ‘
4.16 |xuht nhdp khiu | M4 sb thué cia doanh nghiép XNK
(XNK) :
417 |In doanh-nghiép| . . .ok nghiép XNK
XNK
f::g rol lllgsc Co quan hii quan cung cap cho doanh
Mau (nhag /xuat) d‘gl nghlep kinh doanh cing, kho, bii, dia
s6 05 P diém thong tin danh sach hang roi hodc
dicu kién  qua hang léng di didu kién qua KVGS
KVGS gong 1
S6 vin don (ddi 1y st o
5.1 véi hang nhap) Do nguoi khai hai quan khai bdo
£ s 14 hame | D0 Hé théng hai quan ty dong cap d6i véi
5.2 50 quan 1y hang hang nhdp hoic do- nguoi kbai hii quan
héa .
ding ky dbi vé6i hang xuit
S6 luong hang (chi |
53 ap dung V0‘1 hang | Do ngudi khai hai quan khai bao
kién) '
DVT s6 luong Ngudi khai héi quan khai béo theo bang
5.4 hang (chi 4p dung|“M3 loai kién” trén website Hai quan
voi hang kién) WWW.customs.gov.vn
Tong trong luong Tong trong luong hang do Héng van
55 hang (khéng 4p chuyen ho#ic Dai Iy hang vin chuyén cin

dung véi hang
kién)

cr so 1u0ng hang trén vin don, phiéu
dong g6i... dé khai bao
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Do nguoi khai hai quan khai bao doi voi

>:6 Dung sai (néu cd) mat hang c6 dung sai theo quy dinh
DVT tong trong|DVT tbng trong lugng hing ngudi khai
57 luong hang (khéng | hai quan khai bao theo bang “Ma don vi
| ap dung vé6i hang |tinh”  trén  website  Hai  quan
kién) www.customs.gov.vn
A o2 1o , Do nguoi khai hai quan khai béo trén Hé
5.8 M6 ta hang hoa th 6nggtheo quy di nhq i
Do co quan hai quan noi luu giit hang héa
hodc noi ding ky to khai nhdp thong tin
thy timg trudng hop, vi dy nhur: Trudng
C 1L hop c4p nhét sd luwong hang thuc té qua
59 | Ghi chi khac Iggxlijsl p(chi 4p dung vai héﬁg kién) h?)éc
tong trong luong hang thuc t€ qua KVGS
(chi ap dung véi hang kién) thi cdp nhat
cu thé 1y do tai chi tiéu nay.
5.10 | S4 to khai Do H& thong hai quan ti dong clp
511 Ngé}y ding ky t0|Theo khai béo cta nguoi khai hai quan
khai hodc do Hé thong tu ddng cap
5.12 E/Iyat?ﬁguan ddng Do Hé théng hai quan tur dong cp
N1k 1 Do nguoi khai hai quan khai béo trén Hé
5.13 | M4 loai hinh thénggtheo quy di nhq i
514 |Mé Hai quan gidm | Do nguoi khai hai quan khai béo trén Hé
' sat thong theo quy dinh
Thoi gian k&t xuft _
5.15 1A YYYY-MM-DD HH:mm:ss
dir liéu
5.16 |Ludng to khai 1: Xanh, 2: Vang, 3: D6
Trang thai to khai | -
(TQ: Thong quan
MHBQ: Mang
hang bao quan .
GPH: Giai phong|Pu diéu kién qua khu vyc giam séat hai
5.17 | hang quan
CCK: Chuyén dia
diém kiém tra
KHH: Cho théng
quan sau khi ki€ém
hoéa hg)
518 |Ma doanh nghilp |y & 40 cia doanh nghigp XNK

XNK








502

Tén doanh nghiép

s6 08

KVGS

5.19 XNK Tén clia doanh nghiép XINK
Miu Thay d6i trang|Cung cap thong tin thay d6i trang thai
<5 06 thai t(‘z khai | t& khai di diéu kién qua KVGS (tam
(nhap/xuat) - dirng/bo tam dirng; hiy)
6.1 S t& khai Do Hé théng hai quan ty dong cép
Ngay dang ky to|Ngay dang ky cua to khai hai quan do Hé
.6'2 khai théng tir dong cp
6.3 M4 Hai quan déng | Do ngudi khai hai quan khai trén Hé
’ ky t& khai théng theo quy dinh
, 1: Pu diéu kién qua khu vic gidm sat hai
6.4 Trang thai to khai | quan
0: Khong duge phép qua KVGS
Loai ly do
6.5 Loai Iy do 1: Dung dua héng‘ qua KVGS
: 2. B4 dimg dua hang qua KVGS
3. Huy sau thong quan
6.6 Ly do Co quan hai quan nhép thoéng tin ly do cu
thé
Miu Thay. » dﬁ : Cung cap thong tin thay ddi container
s6 07 | £ tainer du diéu di diéu kién qua KVGS (sira/x6a)
kién qua KVGS -
7.1 Thong tin to khai | Théng tin to khai |
7.1.1 |S6 to khai Do Hé théng héi quan tir dong cip
7.1.2 |Ngdy to khai gﬁi}é fuaxé% rlg cc;; to khai hai quan do Hé
7.3 | W2 DA QUAR IO | s b quan not mos to Khai
al
7.14 |1reng tal | 1. Siva, 2: Hiy
_ container
7.2 Thén,g.' tin Théng tin container
container
7.2.1 | S6 container (cii) | S& container (cti)
17.2.2 [Sovandon (cl) | S8 van don (cii)
7.23 | S6 container (méi) | S container (méi)
7.2.4 |86 van don (méi) | S8 van don (méi)
Théng tin 16 hang | Cung cip thong tin lo hang di dwoc
Miu |di ding ky to phe duyet vin chuyén hodc 16 hang
khai dwa vio|xudt khiu d4 hoan thanh thi tuc hai

quan (thong quan, gidi phéng hang)
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dwa vao kho CFS hoic kho ngoai quan
hoiic ICD hoic dia diém

Theo thdng tin khai bdo hoic Hé thong tir

diing ky to khai

8.1 [S6TK A 2
_ dong cép
.+ 1. .. |Theo théng tin khai béo hozc Hé thong tw
82 | 8% g I W gong cfp (dinh dang: YYYY-MM-DD
ai
HH:mm:ss)
£ . 1. 1. | Do Hé théng hai quan ty dong cap d6i véi
83 | po 940 IV D% hang nhap hodic do ngudi khai hai quan
oa - v 3R _repn A
ding ky d6i v&i hang xuat
- |M& Chi cuc Hai|pp 4 sng tin khai bao hodc He théng tw
8.4 quan noi ding ky d5ne cA
t khai ong cap
8.5 M4 phén loai kiém | Theo thong tin cép nhét hodic Hé théng tu
) tra .~ | dong cap
8 6 " |M& dia diém Iwu|Theo thong tin khai bio cta nguoi khai
) kho hai quan
g7 |Ma dia diém d& | Theo théng tin khai béo clia ngudi khai
' hang hai quan
3.3 M3 dja diém xép | Theo thong tin khai bdo ctia ngudi khai
) hang hai quan _
Ma dlaA diém dlgh Theo théng tin khai bo ciia nguoi khai
.1 8.9 cho vén chuyén hai quan
bao thué qd
2.10 Mi hiéu phuong | Theo théng tin khai bdo ctia nguoi khai
' thirc vén chuyén | héi quan
811 SS’ hiéu container | Theo théng tin khai bdo ctia nguoi khai
' (néu co) hai quan "
56 niém phong cla | - 4500 tin khai bo cila ngudi khai
8.12 |hi@ng vin chuyén hai
£ . ai quan
(néu cd)
813 |sé heong hang TEeo thong tin khai béo ctia nguoi khai
hai quan .
8.14 PVT s6 luong|Theo thdng tin khai bdo clia ngudi khai
) hang hai quan
Téng trong lugng | Theo théng tin khai bdo cia ngudi khai
8.15 X .
hang (Gross) hai quan |
816 PVT tong trong|Theo thdng tin khai béo clia ngudi khai
' lugng hai quan
g.17 |M& doanh nghi®p |y ry g s o DN XNK
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8.18

Tén doanh nghiép

Tén clia doanh nghig¢p XNK

C. Thong tin co quan hai quan cung cip cho doanh nghiép kinh doanh

kho hang khong va kho hang khong kéo dai

Danh sach hang
héa dw kién xép
dé (hang héa trén
manifest dwoc
gin s6 quin ly

Danh sich hing héa dvw kién xép d&
(Thong tin hang héa do co quan hai
quan nhin dwge tir cic Hing hang
khong gm dén thong qua He thong 1
cira quoc gia va dwoc gin s0 quan ly
hang héa va giti lai cho doanh nghlep

hang héa) kinh doanh kho hang khéng dé dwoe
phép xep d& hang hoa)
9.1 S& t& khai . S6 to khai hai quan (trufong hop hang
XK)
9.2 S6 quén 1y hang|Sd quan ly hang héa hang héa do co quan
: | hoéa hang hoéa hai quan cép dé quéan ly 16 hang héa
9.3 Sé vén don chit S6 van don cha do Hang Hang khong ban
hanh |
' | 86 van don thir cip do Dai ly han khéng,
9.4 S0 vén don thir cap | Dai Iy giao nhén hang héa (Forwader) ban
| hanh _
9.5 |S6 lugng hang héa | Téng s kién hang héa
9.6 DVT s6 lugng|Theo thoéng tin khai bdo clia ngudi khai
: hang héi quan
97 | Téng trong hrong. TP.eo thong tin khai bao ctia ngudi khai
hai quan
og |PVT tong trong | Theo théng tin khai béo cta ngudi khai
' lugng hai quan 4
Théng tin danh -
Miu sach lglangnhoa soi Thong tin Co' quan hal quan cung cap
s5 10| chiu frude hojc danh sich hang héa cin soi chiéu dén
sau don vi kinh doanh kho hang khong
101 |86t khai SO to khai hai quan (truong hop hang
xx)
102 S6 quin Iy hang So quan ly hang héa do co quan Hai quan
" 1héa hang hoa cdp dé quan 1y 16 hang héa
10.3 | S5 van doxi chii S6 van don chu do Hang Hang khéng ban
hanh
, | 86 vén don thir cip do Pai ly hang khéng,
10.4 | SO vén don thit cap | Dai ly giao nhén hang héa (Forwader) ban
hanh
MAu | Thong tin hiang | Théng tin co' quan hii quan cung cip
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s6 11

hoéa (nhap/xuat)
di diéu kién qua
KVGS (hang hoa
xuit kho)

danh sach hang héa di diéu klen qua
khu vee giam sat hai quan dén H¢
théng ciia doanh nghiép kinh doanh
kho hang khéng dé cho phép hang hoa
dwa vao, dua ra khéi kho.

Sé van don chi do Hing Hang khéng ban

11.1 | S6 vén don chd hanh
, | 6 van don thir cép do Dai 1y hang khéng,
11.2 | SO van don thir cap | Pai ly giao nhén hang héa (Forwader) ban
hanh
S6 quan 1y hang So quén ly hang hoa do co quan hai quan
11.3 .
hoa cép dé quan 1y 16 hang héa
11.4 | S6 luong hang Tbng sb kién hang hoa
11.5 3" T 50 luong| pisn ooi
ang
11.6 | Trong lvgng hang | Tdng trong lwong hang héa
117 |DVI trong luong | pyrgg
hang
11.8 | MO0 ta hang hoa Ghi 8 tén hang hda
11.9 | Ghi chi khéc Néu cé
11.10 |Sb to khai S6 t& khai hai quan
1111 | N8 ddng Ly | \roay diing ky to khai hai quan
Hai quan dang ky . 2 . ,os .
11.12 t khai Chi cuc Hai quan noi déng ky to khai
11.13 | M4 loai hinh M4 loai hinh to khai
11.14 | Hai quan giam sat | Pon vi Hai quan gidm sat
11.15 | 1001 glan ket XUat) o iz 104t xudt dit ligu
dix liu ‘
X g T& khai hai quan dwoc phén vao ludng: 1:
11.16 |Lulng t& khai Xanh, 2: Ving, 3: D6
Trang thai t& khai
(TQ: Thoéng quan
MHBQ: Mang
11.17 hang béo quan Pu diéu kién qua khu vuc gidm sat hai

| GPH: Giai phong

hang

CCK: Chuyén dia
diém ki€m tra
KHH: Chd théng

quan
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quan sau khi kiém
héa ho)

Thong tin thay
dabi trang thai to

Thong tin co Quan hai quan cung cap
vé viée thay doi trang thai to khai dirng

s0 12 hoic bé dirng hoic hiy to khal qua khu
khai
vire giam sat hai quan.
12.1 | S to khai S6 to khai hai quan
12.2 | Ngay to khai Ngay dang ky to khai hai quan
123 | Mahaiquan Ma Chi cyc Hai quan noi quan ly kho
, hang khéng
) . | 1: Dugc phép qua KVGS
4 i t¢
12 Trang théi o khai 0: Khéng duoc phép qua KVGS
Néu 16 ly do theo ting truong hop nhu
sau:
1: Dumng dua hang qua KVGS
12.5 |Loaily do 2. B dimg dua hang qua KVGS

3. Hay sau thong quan

D. Thong tin doanh nghlep klllh doanh ciang blen, kho CFS, kho ngoai

quan, ICD hojc dja diém cung cap cho co’ quan hai quan

Mau |So d0 vi tri xép | Thue hién khai bio mdt lan dén co
s613 |d& tai bdi cing | quan hai quan, khai sira khi c6 thay d6i
Loai vi tri xép d&
) 1: Hang container
13.1 Loai vi tri xép d& | 2: Hang ro1 (dang kién)
3: Hang r0i (dang xa)
| 4: Hang 16ng
132 File so d6 vi tri|File dinh kém so dd vi tri xép d& cua
: x€p d& cang/kho/ba1/dla diém
Danh sach
Ma container ha bii| Thwe hién khai bio dén co' quan hai
au s -
& 14 hodc vao cing,|quan khi hang héa ha bii hodic vao
. (kho, bii, dia|cang, kho, bii, dia diém
diém
Nhép mot trong hinh thirc nhu sau:
14y |Hinh thirc | 1. Ha bai (nhép) , ’
container 2. Vao cang/kho/bii/dia di€ém (xuat)

3. Ha béi hang qué canh
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4. Ha bai hang trung chuyén

5. Ha bai d& van chuyén vé cang dich trén
véan tai don

6. Ha bai khac (chi khai bao khi ¢6 huéng
dan cu thé ciia Tong cuc Hai quan)

14.2

SO van don

Nhip theo sb van don theo théng bdo cuia
ngu’bi vén chuyén.

Néu phat hién c6 sai khac gifta s6 vén don
thuc t& doanh nghiép tiép nhan véi sb van
don do co quan hai quan théng béo trén
Hé thbng thi théng bao cho Chi cyc Hai
quan noi quan ly doanh nghiép dé phéi
hop, xtt ly..

Trudng hop hang xut chua c6 thong tin
vén don thi thuc hién nhép "NA"

14.3

S5 quan 1y hang
hoa

DA4i v6i hang nhap: Nhép theo s6 quan ly
hang héa do Hg théng xir Iy di liéu dién
t0 hai quan t dong cép.

Dbi v6i hang xuét: Nhap theo sd quan ly
hang héa do nguoi khai hii quan hoic
ngudi vin chuyén thong béo.

Truong hop khi dua hang vao cang, kho,
bai, dja diém ngu:ou khai hodc nguoi van
chuyén khdng c6 thong tin vé s6 quan 1y

hang héa thi doanh nghi¢p kinh doanh |

cang, kho, b, dia diém thong qua cbng
cung cap dich vu c6ng truc tuyen cua co
quan hai quan (Pia chi
Pus.customs.gov.vn) 13y sb quan 1y cho 16
hang va théng béo cho ngudi khai hai
quan dugc biét dé thyc hién khai béo
thong tin s§ quan 1y hang héa d6 trén t&
khai hai  quan theo quy dinh.

14.4

SO container

Nhép s6 hiéu container theo ding chuan
dir liéu (khai bao bang chir in hoa, phén
tlep dau ngu va phén s§ container phai
viét 1ién va khéng khai béo ky tu dic biét
nhu: déu cach,!@$%"&*()-=/?<>...)

1145

S6 niém phong
cia hang vén
chuyén (s0 seal)

Nhép theo ding sb seal clia hing vin
chuyén cung cép (néu c6)

14.6

Nhip theo thong tin thuc t& vi tri

Vi tri container

= TRRERTITT
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container ha béi hogc vao cang (co ky, ma
hidu vi trf theo so d6 téng thé)

Nhép theo tén hang ghi trén trén van don
(doi voi hang nhédp ) hodc theo théng tin

147 \Motahanghda | 4o hovdi Khai hai quan dang ky (dbi voi
hang xuat)
14.8 | Ghi chu khac
14.9 Hinh thiic - vdo | Nhip theo bang danh muc chuén cua co
) cang quan hai quan .
N Nhap theo dinh dang: YYYY-MM-DD
14.10 | Ngay vao cang HE-mm:ss
' . | Nhép theo dinh dang;:
1411 |1rane thal | o (1: o h hé
) container . ° ang 04
0: Rong . ,
14.12 Tbéng trong luong Nhép thoéng tin téng trong lugng hang
7. | hang (néu co)
DVT tdéng trong | Nhap thong tin BVT tong trong lugng
14.13 \
Iwgng hang hang (néu c6)
1414 |86 t& khai i\]é};ap thong tin s6 t& khai xuat khau (néu
Danh sach hing
May | Y01 hodic 16ng ha | Thye hi¢n khai bio dén co quan hai
815 bdi hodc vao|quan khi hang héa ha bii hoac vao
cang, kho, bdi, | cang, kho, bii, dia diém
dia diém
Nhép mdt trong hinh thirc nhu sau:
1. Ha bai (nhap)
2.'Vao cang/kho/bii/dia diém (xuét)
st Hinh thérc hang 3.Ha b? he‘mg qua canh .
. héa 4. Ha béi he}ng trung c%mye‘n
5. Ha bdi d€ van chuyén vé cang dich trén
vén tai don
6. Ha béi khac (chi khai béo khi c6 huéng
dan cy thé cia Tong cuc Hai quan)
Nhap theo s6 van don theo thdng bao cia
ngudi van chuyén.
, Néu phéat hién ¢ sai khac gitra sb vén don
15.2 | SO vén don

thuc t& doanh nghiép tiép nhén véi sb van
don do co quan hai quan thong bdo trén
H¢ théng thi théng béo cho Chi cyc hai
quan noi quan 1y doanh nghiép ‘@& phdi
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hop, xtt ly.

Truong hop hang xuét chu’a c6 thong tin
véan don thi thuc hi¢n Nhép "NA"

S6 quan 1y hang

D4i véi hang nhép : Nhép theo s6 quan 1y
hang héa do H¢ thong Xt ly dit liéu dién |
ti hai quan tu dong cap

Déi v6i hang xudt: Nhép theo sb quan 1y
hang héa do ngudi khai hdi quan ho#c
ngudi van chuyén thng béo.

Trudng hop khi dua hang vao cang, kho,
bai, dia diém ngu?0‘1 khai hodc nguoi van

15.3 y chuyén khéng co6 théng tin vé sb quan ly
hoéa hang héa thi doanh nghiép kinh doanh
cang, kho, bdi, dia diém thong qua cong
cung cap dich vu cdng truc tuyen clia co
quan hai quan (DPia chi
Pus.customs.gov.vn) 13y sb qua.n 1y cho 16
hang va théng bao cho nguoi khai hai
quan dugc biét d& thyc hién khai bio
thong tin s& quan 1y hang héa d6 trén to
khai hai  quan theo quy dinh.
S8 luong hang | Nhép sb lwong doi véi loai mit hang roi
154 | (chi 4p dung véi|(dang kién) theo thuc té khi hang héa ha
hang kién) bdi/vao cang.
Nhap ma don vi tinh sb lugng doi véi loai
DVT sb lugng | ™Mt hang r0i (dang kign) theo bang Eﬁ
155 |hang (chi 4p dung cliuan (tham kh.ao bang mé don vi t '
véi hang kién) trén website Hal quan:
www.customs.gov.vn), vi du: DPCE
(chiéc), DUNK  (bao),
Eo? g trA(_) g lut(_‘mg Nhép tbng trong lwgng hang (cén ctr vao
odc thé tich hang
15.6 (khéng 4p dung ’phleu déng goi, héa don thuong mai hodc
véi hang kién) - chimg tir van chuyén) |
2 Nhap ma don vi tinh clia tong trong lugng
bvT tongv trong hangp theo bang ma chuang (tham khéo
IFqng . hodc :che bang md don vi tinh trén. website Hai
15.7 t,mhd hang ,(_,ld;l?ng quan: www.customs.gov.vn)
i‘i’én)"mg VOL A0 | 7t du: KGM (kilogram); TNE (tAn); LBR
i (pound)..
158 | Vitrhanghoa Nhip theo théng tin thyc té vi tri hang

héa ha bai hodc vao cang (c6 ky, mé hi¢u
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vi tri theo so d6 tong thé€) neéu cod

Nhép theo tén hang ghi trén trén vén don

(d6i vé6i hang nhap ) hoic theo thong tin

1.9 \Motabanghoa 4, o khai hai quan dang ky (d81 véi
hang xuat)
1510 |Ghichtkhdc | Spi chon "C6 sai khdc " =1 cin ghi chi
ndi dung sai khac
15.11 Hinh thic vao |Nhép theo bang danh muc chuin cia co
| cang quan hai quan
o Nhip theo dinh dang: YYYY-MM-DD
15.12 Nga/.y vao cang HE-mm-ss .
Cé sai khéac (chi|Nhép theo dinh dang:
15.13 | ép dung véi hang | 0: i Khong co sai khac
kién) 1: S6 luong hing héa c6 sai khic
15.14 | S6 to khai Cho phép nhép véi t& khai xut (néu c6)
Sira thong tin
hang hoéa ha bai
hodc vao < Y as
. | cang/kho/bai/dja | n¥c hi¢n kbai bio dén co' quan Hai
Mau didm (4 dune | 4120 khi c6 thay doi thong tin hang héa
s616 | o™ AP CUNE |1, pai hojc vao cang, kho, bai, dia
voi hang | .’z
. < | diem
container hodc
hang roi hoidc
hang l16ng)
Sb ding ky chimg | S6 tiép nhan khi giri danh sich container
16.1 \ ar 1 s x
tir : ha bai hoic vao cang
. . , | Ngay tiép nhan khi giri danh sach hang
162 |NEY 938 I s hy bai hodic vao cang (YYYY-MM-
& DD HH:mm:ss)
16.3 'I:en PIVT .(_Ten‘ Nhiép theo tén tau cii
tau)
16.4 | S6 chuyén Nhip theo s chuyén cii
Nhip theo ngay tdu dén hoic rdi cii véi
\ N K 5 3
16.5 Ng,ay . ‘t_au den dinh dang:
hodc roi

YYYY-MM-DD HH:mm:ss
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type=1: thoi gian du kién tau dén (ETA)
type=2: thoi gian du kién tau r&i (ETD)

Ngay hang héa ha

Nhép ngay hang hoa hé bii hodc vao cang

hoa

166 |1 hosio vao chne du kién véi dinh dang:
' , % | YYYY-MM-DD HH:mm:ss
|16.7 3;,:3 PTVT (Tén Nhap theo tén tu méi néu cé thay d6i
16.8 S6 chuyén Nhip theo s6 chuyén méi néu c6 thay doi |
Nhép theo ngay tau dén hodc rdi méi néu
. . . | c6 thay d6i véi dinh dang:
169 |Ngdy tau den|yyyy vv-DD HH:mm:ss
hodc roi cang Y
type=1: ngay tau den (ETA)
type=2: ngay tau roi (ETD)
| Ngay hang héa ha | Nhép ngay hang hoa ha bdi hodc vao cang
16.10 |bdi ho#ic vao cang | néu cé thay d6i v6i dinh dang:
moi YYYY-MM-DD HH:mm:ss
16.11 Ly do sita Nhiép cu thé thong tin ly do thay d6i théng
: : tin hang héa ha béi hodc vao cang
Hiy thong tin
hang héa ha bai
hoic vao
Mfm' cang/kho/balldla Thuc hién khai bao dén co quan Hai
£ diém (4p dung |quan khi hiy thong tin hang hoa ha bai
so 17
voi hang | hodc vao céing, kho, bai, dia diém
container hodc
hang roi hodc
hang léng) _
Sb ding ky chimg | Sb tiép nhan khi giri danh séch hang hoa
17.1 \ N1 ox o a
tir ha bdi hodc vao cang
. y , | Ngay tiép nhan khi giri danh séch hang ha
175 |Nedy ding kKylpeos” cang  (YYYY-MM-DD
chimg tu
HH:mm:ss)
Nhép mét trong hinh thirc nhur sau:
1. Ha bdi (nhép)
173 |Hinh thitc hing|2. Vao cing/kho/béi/dia diém (xuét)

3. Ha bdi hang qué canh
4. Ha bai hang trung chuyén
5. Ha bai d& van chuyén v& cang dich trén
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van tai don
6. Ha béi khéc (chi khai béo khi c¢6 huéng
din cy thé ctia Tdng cuc Hai quan)

S6 container | Nhap theo s6 container khi hing héa ha
17.4 \ . a T s
- | (hang container) | bdi hodc vao cang
S0 quén 1y bdng| \4 o theo 56 khi hang héa ha bai hodc
17.5 héa (hang roi, | , '*,
12 vao cang
hang 1dng) .
17.6 Tén PTVT (Tén|Nhép theo tén tau d4 khai bio khi ha bai
) tau) hoéc vao cang
177 | S6 chuyén N}}ap 'Eheo‘ sO f:huyen da khai bdo khi ha
, béi hod#c vao cang
Nhip theo ngay tau dén hodc rdi da khai
. . . | bao khi ha béi hodic vao cang véi dinh
17.8 Eg,ay taw dén dang: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
oacTol cang type=1: thoi gian du kién tau dén (ETA)
type=2: thoi gian du kién tau roi (ETD)
179 |Ly do hiy N,hap 15 ~ly dcz de ‘ngh} hiy théng tin hang
hoéa ha béi hodc vao cang
x |Danh sich | Thwe hién khai bdo dén co quan hai
Mau . .
<518 container sai |quan khi thong tin hang héa vao
khac cang/kho/balldla diém sai khac
18.1 S van don Ehvap t?leo oso da nhap khi hang hoa ha bii
o#c vao cang :
182 S6 quan 1y hang | Nhép theo sb da nhap khi hing héa ha bai
: hoéa ‘ hodic vao cang
18.3 S& container Nhép theo s6 d3 nhap khi hang héa ha bai
ho#c vao cang
184 | S6 seal Nhap theo sé d4 nhép khi hang héa ha bai
. hodc vao cang
Nhép dinh dang thong tin sai khic nhu
sau:
1. Khéng c6 thong tin theo danh séch du
, | kién do co quan héi quan cung cép nhu'ng
18.5 |Loaisai khic thure té c6 hang héa d& xudng cang

2. C6 thong tin theo danh sach dy kién do
co' quan hai quan théng bédo nhung hang
héa khong d& xuodng

3. Khong dam bdo nguyén trang hang hoa
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do rach, v&

4, Khong dam bao nguyén ni€ém phong
theo danh sich hang héa du kién do co
quan hai quan cung cap

5. Loai khac (chi khai bao khi c6 huéng
dan cu thé ctia Téng cyuc Hai quan)

18.6

Chi tiét thong tin
sai khac

Nhép cu thé thong tin sai khac gifra théng
tin theo danh séch do co quan hai quan
cung cip v6i théng tin thue t& doanh
nghlep kinh doanh céng tiép nhén tir
ngudi van chuyén, vi duy:

S6 van don theo danh sach 1a: OOLU1234
S6 van don thyc té tiép nhén tir ngudi van
chuyén la: OOLUS678

Danh sach hang
roi/hang 1éng sai
khac

Thye hién khai bdo dén co quan hai
quan khi thong tin hang hda vao
cang/kho/balldla diém sai khac

So van don

Nhip theo sb d& rthdp khi hang héa ha bii |
hodc vao cang

S6 quan Iy hang
héa

Nhép theo s6 da nhap khi hang hda ha bai
hodc vao cang

19.3

Loai sai khac

Nhép dinh dang thong tin sai khac nhu
sau:

1. Khong c6 thong tin theo danh sach du
kién do co quan hai quan cung cép nhung
thyc t& c6 hang héa d& xubng cang

2. C6 thong tin theo danh séch dy kién do
co quan hai quan thong bdo nhung hang
héa khéng d& xubng |

19.4

Chi tiét thong tin
sai khac

Nhép cu thé thong tin sai khéc giira thong
tin theo danh sach do co quan hai quan
cung cip voi théng tin thue t& doanh
nghlep kinh doanh cang tiép nhan tir
ngudi véan chuyén, vi du:

S6 luong theo thong béo clia co quan hai
quan la: 1000 kg

S6 lugng theo tiép nhan tir ngu:ol van téi
chuyén 13: 1100 kg

Thay ddi trang
thai hang hoéa
(container  rit

Thuc hién khai bao dén co quan hai
quan khi thay d6i trang thai hang hoa
(container riut hang)
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2126

to khai

hang)
Hinh thitc hang|1. Habai (Nhap) -
20.1 ;
héa
20.2 | S6 container Nhip theo sb container ha bai/vao cang
20.3- | M6 ta hang hoa
204 |Trang théi| . Réng \
container .
20.5 | Ngay thay ddi YYYY-MM-DD HH:mm:ss
20.6 |Loai thay dbi 1. Container riit hang
20.7 S6 vén don I\{hap theo sO0 khi hang hoéa ha bdi/vao
cang .
0.8 S0 quén Iy hang |Nhap theo sb khi hang héa ha bai/vao
’ héa cang
20.9 S6 lwong hing
20.10 D‘VT s0 luong
‘ hang
20.11 | Ghi chi khac
Miu Hang = container | Thwe hi¢n khai bio dén co' quan hai
521 (nhip/xuit) qua quan khi thong tin hang héa ra khéi
KVGS KVGS
Thong tin t0 | . . .. .
21.1 khai Thoéng tin t& khai
21.1.1 | S& t& khai - N.I,lap 80 to,r.khal cda 16 hang qua khu vuc
giam sat hai quan
21.1.2 | Ngay to khai Nhép ngay dang ky t& khai
212 :;‘;’“g tin hang| - 5o tin hang héa
) Nhiap theo dang sb hidu container (thude
21.2.1 | SO container to khai hai quan) @i diéu kién ra khéi
KVGS _
21.2.2 |86 van don Nhép theo s6 v4n don ciia 16 hang qua
khu vuc gidm sat hai quan _
21.2.3 S6 quan ly hang | Nhap theo s6 quan Iy cua 16 hang qua khu
7 | héa vyc giam sat hai quan
21.2.4 | S5 seal Nhap"fheo’so sAeal cla 16 hang qua khu
: vuc giam sat (n€u co)
2125 Bién kiém soat Nhip bién kiém sodt PTVT vin chuyén 16
T |PTVT hang ra khoi khu vire gidm st hai quan
Container nhiéu
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S5 bién ban ban

21.2.7 giao Nhép s6 bién ban ban giao (néu cb)
. 1. 1. |Nhip ngdy bién ban ban giao (néu co)
21.2.8 ll:{gay. bién ban |y o dinh dang: YYYY-MM-DD
an giao
HH:mm:ss
Nhap theo dinh dang:
Ngay gio ra khéi Y'S‘(YY-NA[M-‘DD o }H{:{r}m:ss
21.2.9 cang (getout) (hang nhép 1a ngdy gid hang ra khéi khu
vuc gidm sat hai quan, hang xuat 1a ngay
hang dugc x€p 1én phuong tién véan tai)
21.2.10 | Ghi chi khac
91.2.11 | Einh thic ra N}}ap theoA dan}} muc chuan do co quan
| hai quan céng bo
a dinh dang:
212.12 Trang thai Nhap,thep s e ‘he hé
77 | container . g Co ang oa
0: Rong
21.2.13 E;r?g trong lugng Nhap tbng trong lugng hang (néu co)
DVT tbng trong|Nhép don vi tinh tong trong luong hing
21.2.14 s £ s
luong hang (néu co)
x H‘ang ol ho? | Thue hién khai bio dén co quan hai
Mau | hang 16ng (nhap : Y LA A . .
£ X quan khi théng tin hang hdéa ra khoi
s0 22 | /xuat) qua | 1 vog _
KVGS \
22.1 Thong tin to khai | Thong tin to khai
22.1.1 | S6 to khai N.}’lap 5 tq.kha1 cia 16 hang qua khu vire
giam sat hai quan
22.1.2 | Ngay to khai Nhép ngay dang ky t& khai
222 | homg i hang\ ysng tin hing hoa
oa .
222.1 |88 vandon Nhép thegrsc“) vénd(m cia 16 hang qua
khu viuc gidm sét hai quan
S6 quan 1y hang | Nhép theo sb quan 1y ctia 16 hang qua khu
2222 |, s 12
| héa vuc giam sat hai quan
22.2.3 csﬁ"r;h‘r fr cde 18n | \p e 6 thit tw céc 1an di ra cia 16 hang
S6 luong hang roi
(dang kién) hoac A A s 1A Lo .
2224 |trong luong hing Nhép s0 lugng cua 16 hang kh} qua khu

hojic thé tich hang
qua KVGS

vuc gidm sat
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S6 lugng hang roi
(dang kién) hoic

= S84 luong - Sb luong hang qua KVGS
(d6i v6i hang kién) hoic = Téng trong

phong container)

22.2.5 |trong luong hang | lugng - trong lwong qua KVGS (d01 véi
hoic thé tich hang | hang x4) hodic = Tong thé tich — thé tich
con lai hang qua KVGS (dbi v6i hang l6ng)

222.6 | Pon vi tinh N‘hap theo don vi tinh tuong tng cta 16

: hang

’ N Nhép ngay hang qua KVGS theo dinh

222.7 |Ngdy glogetout | 4. o vYYY-MM-DD HH:mm:ss

22.2.8 | Ghi chi khac :

2929 | Hinh thitc ra Nhép theo danh muc chuan do co quan
hai quan cong bd

Ae
x Thfy ('{01 tr:gu’lg Thye hién khai bio dén co quan hai
Mau |thai hang hoéa
A . \ . | quan khi thay ddi trang thai hang héa
s0 23 |(dong hang vao
. (d6ng hang vao container)
container)

23,1 | oo e RN, vao cing, kho, bai, dia didm (Xudt)
Nhép theo ding s6 hiéu container thuc t8
déng hang. Liuru y: Nhép s hiéu container

) theo ding chuén dir liéu (khai bdo bang

23.2 | SO container chit in hoa, phén t1ep dAu ngft va phin sb
container phai viét 1ién va khong khai bao
ky ty diic biét nhur: ddu céch,!@$%"&*()-
=/7<>..)

S6 niém phong | Nhap s6 niém phong ctia hiing vén chuyén

233 |bhéng vén | hodc hai quan sau khi hoan thanh viéc|
chuyén/héi quan | d6ng hang vao container

23.4 | Mo ta hang hda

235 |1rang thél| ) 6 hanghoa'
container

23.6 | Ngay thay dbi YYYY-MM-DD HH:mm:ss

23.7 |84 to khai Cho phép nhap véi t& khai xuét (néu cb)

; S6 quan ly hang | Nhép s0 quan 1y hang hoéa cta 16 hang

23.8 ‘ . \ .
héa (néu co) dugc déng vao container

23.9 | Loai thay dbi 2. Péng hang vao container

23.10 | Ghi chi khéic

R
x Thay doi trang Thwe hién khai bao dén co quan hai
Mau | thai hang héa uan kh thay dai ¢ théi hane hé
s624 |(thay dbi niém |9U2" KM thay doi trang thai hang hoéa

(thay dbi niém phong contamer)
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Nhép mot trong hinh thirc nhu sau:
1. Ha bi (nhap) ’

2. Vo cang/kho/bai/dia diém (xudt)
3. Ha béi hang qué canh ‘

25.2

thay dbi

5q |Hinh thire paiha .
. container 4. Ha bai ha}ng trung cl:luye‘n
5. Ha bai dé van chuyén vé cang dich trén
véan tai don
6. Ha béi khéc (chi khai bao khi c6 hudng
dan cy thé cla T6ng cuc Hai quan)
Nhap theo ding sb hiéu container thue té
thay dbi niém phong. Lwu y: Nhip s6 hiéu
) container theo ding chuin dir liu (kha1
24.2 | SO container bao bang chif in hoa, phan t1ep déu ngit va
phn sb container phai viét lién va khong
khai bao ky ty dac biét nhu: déu
cach ‘@$%’\&*()- =/7<>...)
1943 |6 seal Nhéap theo s0 seal ban dau do hing vén
chuyén cung cap
244 | Sé seal thay dbi Nh?p ’Eheo s seal thay d6i tly timg
truong nop
Nhép theo dinh dang:
1. Kiém tra kidm dich dong vat, thuc vat
2. Liy miu
24.5 * | Loai thay dbi 3. Xem hang hoa trudce khi khai hai quan
4.Kiémhéa
5. Rit 1 phén hang
9. Khac
24.6 Ly do thay d&bi|Nhép cu thé ly do, s6 ngdy vin ban dé
) niém phong nghi thay d6i (néu cb)
A N
'tIl‘ll::cy h(;(: hllll;: Thwc hién khai bio dén co quan hai
Maiu . hag At quan khi thay dbi hinh théc hang héa
£ ha bai hodc vao
so25 | . i so véi khi ha bii hodic vao cing (hang
cang (hang .
. container)
container)
Hinh thirc : .
251 container ban dau | Nhép theo hinh thirc ban dau khi hang hoa
) khi ha bii hoic | ha bii hodc vao cang
vao cang
Hinh thirc A n . . 2.
container d& nghi Nhip mot trong hinh thirc thay d6i nhu

sau.

/
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1. Ha bai (nhép)

2. Vao cang/kho/bai/dia diém (xut)

3. Ha béi hang qua canh

4. Ha bai hang trung chuyén

5. Ha bai dé van chuyén vé cang dich trén
vén tai don

6. Ha bai khac (chi khai béo khi c6 huéng
dan cu thé ctia Tong cuc Hai quan)

SO container

Nhap sb hiéu container c6 thay d6i. Luu
y: Nhép s6 hidu container theo ding
chudn dit liu (khai bao bang chi¥ in hoa,

25.3
phin t1ep dau ngu va phin sb container
phai viét 1ién va khong khai béo ky tur dic
biét nhu: déu cach,!|@$% &*()-=/2<>...)
254 |Lydothayddi | 1pép cu the Iy do thay doi hinh thic ha
bai hodc vao cang
| Thay @bi hinh|Thwe hi¢n khai bao dén co quan hii
Mau |thitc hang héa | quan thong tin thay ddi hinh thérc hang
s6 26 | (v6i hang | héa so v6i khi ha bai hoic vao eing (voi
roi/hang 16ng) hang roi/hang 16ng) '
Hinh thic hang .
héa ban dau khi | Nhip theo hinh thirc ban dau khi hang héa
26.1 o 1w .1 x
ha bdi hoac vao |ha bii hoac vao cang
cang
Nhap mét trong hinh thirc nhu sau:
1. Ha béi (nhap)
2. Vao cang/kho/bai/dia diém (xuét)
Hinh thic hang | 3. Ha bai hang qua canh
26.2 h?? dé nghi thay | 4, Ha b3i hang trung chuyén
doi 5. Ha b3i dé van chuyén vé cang dich trén
vén tai don
6. Ha bai khac (chi khai bao khi c6 hudng
dan cu thé cta Tong cuc Hai quan)
rea |op van don b2 | Nngp theo s6 van don hoe sb quin Iy cia
' héaq Y M408 | 15 hing d nghi thay dbi
264 | Ly do thay dbi 11:]~I}ap cu tl‘le l¥ do thay d6i hinh thdc ha
di hodc vao cang
l\ilfiu Tach ghép don|Thyc hi¢n khai bio dén co quan hai
.8027 |vi tinh hang héa | quan thong tin tich ghép dom vi tinh
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theo s6 vin dom
cho hang kién

hang héa theo s0O vin don cho hang
ki€n

Hinh thic hang

Nhip theo hinh thirc khi hang héa ha bai

271 hoa hodc vao cang

S? val dofl h?ac Nhip theo sb van don hozc sb quan 1y cla
272 |sO quan ly hang| .. ; N1 ow . x

héa 16 hang ha béi hodc vao cang
' S5 luong hang | Nhap s6 lugng hang khi ha bai hojc vao
27'3 . . A 9

(khi getin) cang

DVT s8 lugng|Nhap don vj tinh s6 lugng hang khi ha bai
27.4 \ I TR , &

hang (khi getin) | hodc vao cang tuong ung

S6 luong hang A X 5 2 e s
275 |thay @b theo | AP 56 luong hing thay ddi so véi khd

DVT méi - ¢ &

PVT s6 luong|Nhip don vi tinh s6 luong hang thay d6i
27-6 3 7. 7 e 1 ~e ~ by 9

hang md&i so v&i khi ha bai hodc vao cang
27.7 |Lydo Nhép cu thé 1y do thay d6i don vi tinh
27.8 | Ghi chi khac

P. Thong tin doanh nghiép kinh doanh kho hang khong va kho hang

khong kéo dai cung cip cho co quan hii quan

Mau

Danh sach hang

Thye hién khai bio dén co quan hai

s6 28 | héa vao kho quan khi hang héa vao kho
, . | Hinh thrc hang héa
28.1 1}11;1211 thic  hang | | Nhgp khéu
2. Xuat khau
282 | $6van don cfn’l S?) van don chii do Héing Hang khong ban
hanh \
] | S8 vén don thi cép do Dai ly hang khong,
28.3 | S6 van don thit cdp | Pai Iy giao nhan hang héa (Fowarder) ban
hanh
S6 quan ly hang S quan 1y hang héa do co quan hai quan
284 hoéa cép dé quan 1y 16 hang héa
28.5 | S6 luong hang Tbng sb kién hang
28.6 {é‘-é%g leong hang | pa /o rong lugng hang héa (kg)
8.7 S8 hiéu chuyén S(‘? hiéu 'chuyén bay da g‘ugc. quy dinh béi
bay Hiép hoi hang khong the gioi
28.8 |Ngay dén Ngay tiu bay nhap cnh
28.9 | Ngay vao kho Ngay dua hang hda vao kho
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héa

[28.10 [ Hinh thirc vao kho
Miu | Sita Danh sich Thye hién khai bdo dén co quan hai
s629 | hang héa vao kho quan khi thay dbi thong tin hang héa
, vao kho
: ) .| Hinh thirc hang héa
29.1 igh thire  hang |, Nhip khéu
2. Xuat khau
292 | 8 van don chi }Slgnw}/lan don cht do Hang Hang khong ban
, | S6 van don thit cap do Pai Iy hang khéng,
29.3 | SO van don thir cap | Pai ly giao nhan hang héa (Fowarder) ban
hanh
S6 quan Iy hang So quan ly hang héa do co quan héi quan
294 hoéa cap dé quan ly 16 bang hoa
29.5 |S4 luong hang Téng s6 kién hang
29.6 | Trong lwong hang | Téng trong lugng hang héa (kg)
9.7 S6 hidu chuyén | S8 hiéu chuyén bay da duoc quy dinh béi
) bay Hiép hdi hang khong thé giéi -
29.8 |Ngay dén Ngdy tau bay nhdp canh
' Ngay tau bay nhap canh/xuét canh
T YYYY-MM-DD HH:mm:ss
299 | Neaytau dewrdl | ;. thoi gian du kién tiu dén (ETA)
, type=2: thoi gian dy kién tau roi (ETD)
29.10 | Ngay vao kho Ngay dua hang héa vao kho -
29.11 | Hinh thirc vao kho | Hinh thirc dua hang héa vao kho
29.12 | Ly do stra Ly do stra
X - ~ , | Thwe hién khai bio dén co quan hai
;\g;l:) ;I:‘:l:g h](?):l:rl;o ;alllcoh E;:n khi hiy thong tln hangqhoa vao
, .| Hinh thirc hang héa
30.1 |janh thie hang ) Nhap khéu
2. Xuat khau
302 |86 van don chi | }slgll;rlan don chti do Héing Hang khéng ban
, | 86 van don thi cap do Dai 1y hing khéng,
30.3 | S6 vén don thir cap | Pai 1y giao nhén hang héa (Fowarder) ban
‘ hanh :
30.4 S6 quén Iy hang So quan ly hang héa do co quan hai quan

cip dé quan 1y 16 hang héa
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SO hiéu chuyén

39.5 bay Tong s0 kién hang
30.6 |Ngay dén Ngay tau bay nhép canh
Ngay tau bay nhép canh/xuét canh
307 Thoi gian tau| YYYY-MM-DD HH:mm:ss
" | den/roi type=1: thoi gian du kién tau dén (ETA)
type=2: thoi gian du kién tau roi (ETD)
30.8 |Ly do huy Ly do huy
*A . r K ”e
MAu |Danh sich hang | L0¥e hién khai bio dén co quan hai
YR Ty quan khi thong tin hang héa vao kho
sO 31 | hoa sai khac 1z
sai khac
31.1 |86 vén don chi S? van don chi do Hing Hang khong ban
hanh
, | 86 vén don th cip do Dai Iy hang khong,
31.2 | SO van don thir cip | Dai ly giao nhén hang héa (Forwader) ban
hanh
31.3 |S6 luong hang Tbng s6 lwong kién hang hoa
31.4 |Trongluong hang |Tong trong lvong hang héa
: S6 quan 1y hang|S6 quan Iy hing héa do co quan hai quan
31.5 . A 2R 2 1, 1A 73 .
hoa cap dé quan ly 16 hang hda
31.6 |Loaisaikhéc Loai sai khac
317 | Ol Ut thong €in |y ps s 1 i thong tin sai khéc
sai khac
Méiu |Danh sich hang | Thwe hién khai bao dén co quan hai
s6 32 | hoa xuit kho ‘quan khi thong tin hang héa xuét kho
32.1 | S van don chi S? van don chi do Hing Hang khong ban
hanh .
, | 86 van don th cap do Dai Iy hang khéng,
32.2 | S6 véin don thit cap | Pai 1y giao nhan hang héa (Fowarder) ban
hanh
S5 quan Iy hang | S6 quan Iy hang héa do co quan hai quan
323 . £ X % 1. 1A s .
hoéa cap dé quan ly 16 hang hoa
S thir ty céc 14n di | S6 thi ty céc 1an dua hang héa ra khoi
324
ra kho
S6 lwong/trong S6 Iwong/trong lugng hang di ra khéi kho
32.5 |lugng hing di ra|Hang kién thuc hién trir Iui theo "S6&
khéi kho luong".
. S6 hwong/trong luong hang con lai
SO I tr . L s e ' .
32.6 © uong/trong =80 luong(Tong trong luong hang) - SO

lwgng hang con lai

lugng/trong lugng hang di ra khéi kho
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Ngay gi¢ getout/Ngay 1én tau
YYYY-MM-DD HH:mm:ss

32.7 |Ngay gio xudtkho |t khai nhdp: Ngay git ra khéi khu vuc
giam sét hai quan (getout)
: t& khai xuét: Ngdy 1én tau
32.8 |Hinh thitic ra Hinh thic dua ra kho
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E. Chirng tir khai béo ciia ngwdi khai hogc chiing tir theo dbi, quin Iy ciia co’ quan hii quan va doanh nghiép kinh doanh
cang bién, kho, bii, dia diém

Miu s6 33
S6 theo ddi thong tin hang héa sai khac (hang container)
1. Tén cang, kho, bai, dia dm:......cc.viviereiiiieeieeeeeeeeeaeenns RO PPTUPRPPI
2. M cang, kho, bai, dia GI8M:.........everieeeeeieeieeeee et e et e et a et e e ettt a s e
3. S8 PIEU PTVT (TEI AU e e eeeeeeeseeeeeeeseeeeaeseeeeastasaassseeeameeesanreeesasaeeeanasseease s ea b aaeaasan e e e saba e e e s b bt s s b e e s e beaens
R X N £ OO PP POTRTIPU PP PP
N[t A7 1 s (e OO PP PPPPPPPPPP PSP APPSR
] S6 niém | Tinh ]
S6vin | Ngay | S6 dinh S phong Loagi | Vitri | trang | Hinh thire | Chitiet | Ghi
STT | don | vindon | danh |container | hing vin | container | xep hang | hang héa | sai khiac | cha
chuyén héa '
D) & 3) (4) () (©) 7) (8 - (9 (10) (11)
Ghi chu:

- Cot s6 6: Ghi Container 20, 40, 45.
- Cot 56 9: Hang nhdp khdu/xudt khdw/qud canh/trung chuyén.

- Do vi ldp S déng déu gidp lai S theo dbi thong tin hing héa sai khdc dé quén Iy, theo dbi.

ST
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Miu s6 34
) S6 theo doi thong tin hang héa sai khac (hang roi/ hang 16ng)
1. Tén céng, kho, bdi, dia di§m: ......................................................................................................................
2. M cang, s L T o T £ T ' R
L& o o O s 1 )
4. S0 CHUYEII. e oieiiii e et et e e e e e
A L o S
£ s S6 lwong / S6 niém LR A
S6 van don Ngay van don S0 dinh Trong Pon vi tinh | phong Cl.n tle.t th(lng Ghi cha
STT | N danh tin sai khac
_ _ , hrong HQ
@ ), &) _@ (5 ®@ | (7 (3

Ghi chii: Pon vi ldp S6 déng ddu gidp lai S6 theo doi thong tin hang héa sai khdc d€ quan Iy, theo dbi.
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S8 ghi nhan sy c6 Hé thong _
(diing cho ci co quan hii quan va doanh nghiép)

1. Tén cang, Kho, DAL, 18 GIBMI. ... vvvreeereeeeeeeeseeeeeeeeeeereeeeeeeeaaaatiareeaatta s e s aa s s s e es e et r ettt et tet e e e e s e enanrrtestrstarnasaaaasaes

2. M3 cang, Kho, bai, dia T8Il ..oveee e e eeeeeeitiee e e e et e e e e ettt e e e e s e et e e

3. TEN AOM VI DAL QUAN . ... ettt ettt et e e et ettt ettt et et e e e e e e sttt

Y A 0 R I LR LR LEET TP PEPTTEPPELPREPRILS
@ @ A ) ) ()

Ghi chu: .
- Nguoi phdt hién su ¢6 hodic khdc phuc su 6 can ky va ghi vo day di ho va tén tai cét (3) hodic cét (4);
- Don vi lgp s6 déng ddu gidp lai S8 ghi nhdn su c6 Hé théng dé quan Iy, theo doi.
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CUCHAIQUAN .....
CHI CUC HAI QUAN........

MAiu s6 36

Danh sach hang hoa di diéu kién qua khu vire giam sat
(Déi véi hang container, hang roi, hang long)

86ty | Ma | Ngay | Trang Ilgl*:) S§ Sé -
khai hai | Hai | dingky | thdicap ” . vén

STT . ! . bai . | container
quan | quan | to khai | phép don

cang

Tén Téng Pon vi

86 doanh | . S0 Donvi | ¢ ong | tinh t3
dinh O% | lwgng | tinhsb ong ong
danh | "BMEP | pon | hwomg | lome/ | trome

: the tich lwong

) @) () () () (6 (7)

3 O 19 (11 (12) (13) -

NGUOI LAP BIEU
(KY¥, ghi rd ho tén va déng diu cong chirc)

Ghi chu: )
- Cot 56 6: Ap dung doi voi hang container;

LANH PAO CHI CUC HAI QUAN
(KY¥, ghi rd ho va tén, déng dau Chi cuc)

- Cots8 10, 11, 12 va 13: Ap dung doi véi hang roi (dang kién hodc xd) hodc hang Iong.
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A MAu sb 37
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic 1dp - Tw do - Hanh phic

Thong bso thong tin thay d6i bao bi chita hang héa

Kinh gttri: Chicuc Hadiquan ............cveveninnnnn
Cén ct quy dinh tai Théng tw Y IR s DAY e cia BO
treong BO Tai chinh, Cong ty ......cecevvnnnenn Ma s0 thué............ TR, sO
dién thoai li€n hé..........ccccovvviniinnnnnn théng bio théng tin thay d6i bao bi chira

hang hoa nhu sau:
1. Thong tin 16 hang cin thay d6i bao bi

a) S6 to khai hai quan (08u CO)ieeeeririiriieernnnenn ngay déng
Kyt LTenedngty «ovvvvneineiniiins ereeenraees

b) S6 vén don (neu 7S) R ngdy/thing/nim vén
donicoiiiiiiiiiinniin, hodc s0 quan ly hang hoéa (d6i voi hang xuét chua ding
ky to khai hdi quan).........ccoeveiiiiiiiiiiiiii e

C) TEN hANg ho@:.....euveieieiiie i

d) SEKibn:..uvenniiiiiiiieennnn donvitinh............covevnee

e) Trong lugng hang héa:.......cceovvnnenn. donvitinh........c.coeeeieiiiinn.

g) S6 container (néu cO):......cceeune..n. s6 niém phong hing vén
chuyén................ .

h) Tén tau (1’1'éu (474) TR s6 chuyén.................. ngay/thang/nam
tau nhap canh/xuat canh: ....... ettt taeeeaeeenetaeeeteeaeeeeanrenaeeatranrrarreenane

2. Noi dung d& nghi (*)
a) Toan b 16 hang dwoc chuyén sang container khdc:
- $6 container dur Kién dOng hang:.........cvvevereriiireeeiereeriiieneeene e

- Ly do thyc hién: rach, v& /héng O /d8i vo container [1 hodic do trudng
hop khac (nBU 1Y do CU thE):...uveuvevriiiieiriirreieeririine e eeeesenrninin e e e e eaeeees

- Thoi gian (ngdy, thang, ndm) du kién thuc hién:

b) T oan bo I6 hang dwgc rut ra khoi container dé tai cing, kho, bdi dwoi
dang roi:

- S8 Iugng hang héa rit rai.....evvveeeereeeeeeen donvitinh.....cc..ccevnenninns
- Trong lwong/sé luwong kién hiang rit ra (méu co):......... don vi

- Ly do thyc hién: rach, v& /hong container [1 hod#c do trudng hop khac
MBULT Ao CUthd)i.ee i

- Thoi gian (ngay, thang, nim), dia didm du kién thuc hién:
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¢) M@t phin hing héa rit ra khéi container dé dong sang container khdc
hodc dé tai cang duwdi dang roi:

- S6 lugng hang héa 1t 1as.....veeeevvenrenenenn. donvitinh.....................

- Trong luong hang rit ra (néu c):.................. don vi tinh..................
- S6 container du kién dong hang:...................... ettt eereerreaeraeerare
=Ly do thyc hién (néuly docuthd):.......ccvvnvveineeenrnnnnn.... e —

- Théi gian (ngdy, thang, nim), dia diém du kién thuc | hién:

sat:
- 86 lu'ong hang hoéa dong vao container:................ don vi tinh.............
- Trong lugng hang déng vao contamer (méu cb)iunann...... don vi
tinh......
- S5 container dy kién AONg haANg:.....evvvnieeiini i,
- Ly do thyc hién (néu Iy do cu thé)................. feeeee ettt rae e erarees

- Thoi gian (ngay, thang, nim), dia diém du klen thuc hién;

d) Mot phan ctia Ié hang dwoc déng vao container, mjt phin gii nguyen
& dang roi dé dwa qua khu viee gidm sdt:

- $6 lwong hang héa dong vao container:................ don vi tinh.............

- Trong luong hang déng vao container (néu co):.............. don vi
tinh......

- S6 container dy kién AONg haANgG:....eveeiiii e

" - Ly.do thyc hién (néu 1y do cy L121:) PR UPPRPPRT

- Thoi gian (ngdy, thang, nam), dia diém dy kién thyc hién;

....... (tén Cong ty dé nghi) cam doan: chiju trach nhiém truéc phap lujt vé
tinh xac thuce ctia ndi dung don, cc chimg tir kém theo (néu cb)./.

...... , hgay ..... thdng ... ndm 20....
DAI DIEN DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ¥3 ho tén, déng ddu)

Ghi chit (*): Doanh nghiép xudt nhdp khdu lya chon mét trong cdc hinh thicc nhwe néu tai
diém a hodc diém b hodc diém c hodc diém d hodc diém d muc 2 va khai bdo ddy dil thong tin
doi véi hinh thirc dé nghi thay dsi, vi dy: néu doanh nghiép chon thuc hién diém a myc 3
(toan bg 16 hang dwoc chzfyen sang container khdc) thi khong phdi khai cdc thong tin néu tai
diém b, diém c, diém d, dzem d nhie néu tai mdu vén bén nay;
















